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Pàli - English Glossary — Từ điển Thuật Ngữ Pàli —- Anh Ngữ 


INTRODUCTION 
LỜI GIỚI THIỆU 


Myanmar 1s one öoƒ the ƒew coumtries In the worldl where Theravàda 
Buddhism stll survives Im 11s original form. The BhikkhUus (Monks) oƒ Myanmar 
make every e[forI to preserve the Theravàda Buddhist teachimgs.  Buddha 
Gofama s Teachings deal mainhly with the way the humain mỉnd works and the 
relationship between the mind and body. The nature oƒ the human mìnd has not 
changed since the Buddha discovered the path leading to the understanding oƒ the 
absolute truth about mind and mafter. This ultimafte realiy and the praciice 
leading to i1ts realizaHon are, and will always remam, the same, regardless oƒ 
€Conomc or social condiHons, so people foday who puf Imto practice what the 
Buddha taught can điscover this realty ƒor themselves. ]ƒ one aspires to the end of 
sufJering as taught by the Buddha, 1 is essenfial not to add or subsfract anything 
Jrom his teachings, In order that they will remain as effecfve today as they were 
during the time oƒthe Buddha. 

Miền Điện là một trong số rất ít những quốc gia trên thế giới, mà nơi đó Phật 
Giáo Nguyên Thủy vẫn còn tồn tại trong hình thức nguyên bản của nó. Chư Tỳ 
Khưu (những vị tu sĩ) của đất nước Miến Điện đã cố gắng hết sức để bảo tồn 
những huấn từ của Phật Giáo Nguyên Thủy. Giáo Pháp của Đức Phật Gotama đề 
cập đến một cách chủ yếu theo đường hướng những hoạt động tinh thần của nhân 
loại và mỗi tương quan giữa tinh thần và thể xác. Bản chất tinh thần của nhân loại 
đã không thay đổi kê từ khi Đức Phật đã khám phá ra con đường dẫn đến sự liễu tri 
về Chân Lý tuyệt đối của Danh và Sắc. Chính sự thực tối hậu nây và việc thực 
hành dẫn đến sự liễu tri về những điều đó, là và sẽ luôn mãi tồn tại, y như nhau, bất 
kế đến những điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh của xã hội, mà con người ngày nay 
là những người dốc lòng thực hiện điều mà Đức Phật đã giảng dạy, để chính tự nơi 
mình có thể khám phá ra sự thực nầy. Nếu một người khát khao sự chấm dứt khổ 
đau như điều mà Đức Phật đã dạy bảo, đó là bản chất thiết thực, chẳng còn thêm 
hoặc bớt chi nữa từ nơi những huấn từ của Ngài, nhằm mục đích họ sẽ duy trì được 
hiệu quả của ngày hôm nay như là cùng kỳ với thời gian của Đức Phật. 


The ƒoundation oƒ the teachings 1s the Four Noble Truths: (l) the truth that 
all conditioned phenomena (physical and mental) are unsafisfactory, (2) the truth 
that there 1s a cause ƒor this, (3) the truth that there 1s an end to this unsafisƒfacfo — 
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riness or suÍfering, and (4) the truth that there 1s a path leading to the end 6ƒ 
sufJerimg. 

The path to the end oƒ suƒffering is called the Eighffold Noble Path as II 1s 
divided imto eight parts which are grouped under the threeƒfold training oƒ Stla 
(morality), Samadhi (confrol over the mìnd, concentrafion), and Pannà (insigli, 
wisdom). 

Nền tảng của Giáo Pháp là Tứ Thánh Đế: (1) sự thật rằng tất cả các hiện 
tượng hữu duyên (vật lý và tâm lý) là bất duyệt ý, (2) sự thật rằng có nguyên nhân 
cho điều nầy, (3) sự thật rằng có sự chấm dứt điều bất duyệt ý hoặc sự khổ đau, và 
(4) sự thật rằng có con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. 

Con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau đã được gọi là Bát Thánh Đạo như 
nó đã được chia ra làm tám thành phần mà đã được kết hợp lại thành ba điều huân 
tập về Giới (đức hạnh), Địa (luôn kiểm soát tâm thức, định thức), và Tuệ (tuệ 
giác, trí tuệ). 


In Buddhism, morality 1s conceived difƒferently than mm the Judeo — Christian 
tradiion. There are qcHons that are called skiful, because they support an 
individuals progress towards Nibbàna, and there are unskillful actions that have 
the contrary efJect. All actions based on greed, aversion, and ienorance 6ƒ the Law 
oƒ Kamưmna are unskillful. 

The most unskilful acttons are: (Ï) to kill a senHienf being, (2) to steal, (3) to 
have unlaWƒUl sexual relations, (4) to speak untruth, and (Š) to take InfOXICaHES. 

Ở trong Phật Giáo, đức hạnh đã được hiểu biết một cách khác biệt với truyền 
thống Do Thái Cơ Đốc Giáo. Có những hành động đã được gọi là khôn khéo, vì lẽ 
chúng nó hỗ trợ cho sự tiễn hóa của con người hướng đến Níp Bàn, và có những 
hành động không khôn khéo rằng có hiệu quả thì trái ngược lại. Tất cả những hành 
động đã dựa trên sự tham lam, sự ác cảm và sự sĩ mê về định luật của Nghiệp Báo 
là không khôn khéo. 

Phần lớn những hành động không khôn khéo là: (1) sát mạng chúng hữu 
tình, (2) trộm đạo, (3) có quan hệ tính dục bất chánh, (4) nói lời không thật, và (Š) 
thọ dụng những chất say. 


Generally, the Buddhist lay person undertakes to abstam from these ve 
courses oƒ actton by taking the [IVe precepts. 


Once an action has been done there 1s no way to avold its effect. The effecfs 
can be mừmimized through the awareness oƒ Impermanence, which 1s the obJect oƒ 
Imsieht Meditation, or they can be counferacted to some extent through a powerƒul 
action oƒ the opposite fype (*). There is, however, no one, not even the Buddha, 
who can give an “absoluion from sin”, as effecfs are determined by the Law oƒ 
Kamưma, which rs apphcable to all sentient beings. 

Nói chung, người cư sĩ Phật Giáo cam kết nguyện tránh xa những năm hành 
động này bằng cách thọ trì năm điều giới học. 

Một khi hành động đã tạo tác xong, thì không có cách nào đề tránh khỏi hiệu 
quả của nó được. Những hiệu quả có thê là được giảm thiểu thông qua việc nâng 
cao nhận thức về Vô Thường, đó là đối tượng của Thiền Minh Sát, hoặc là họ có 
thể đã làm mắt tác dụng ở một số tầm mức, thông qua một hành động mạnh mẽ của 
những thể loại đối nghịch (*). Không có một al, cho dù như thế nào đi nữa, chí 
đến cả Đức Phật, có thể ban bố một “ẩn xá miễn tội ”, thê như là những hiệu quả đã 
được định đoạt bởi định luật của Nghiệp Báo, mà đó là có thể áp dụng một cách 
thích ứng đến tất cả những chúng hữu tình. 


[(Ý) : An example oƒ this is ƒound im the Dhammapada Commentary: Venerable 
Anuruddha (one oƒ the đisciples oƒ the Buddha) admomishes his sister Ñohimi, who 
sufJers from a skm eruption, to do works oƒ merI. She erecfs an assembly hall for 
the order oƒ monks and serves the Buddha and his company öoƒ monks ƒood In the 
hai. Through this meritorilous deed her disease 1s cured. See: Dhammapada — 
Atthakathà, HII 295 ƒ., Burhingame, Buddhist Legends (Pall Text Soclety [PTS], 
London 1979), HII, pp. 95, 96. | 

[(*): Một ví dụ điển hình cho việc nầy đã được tìm thấy ở trong Chú Giải Pháp Cú 
Kinh: Trưởng Lão Anuruddha (một trong những đệ tử của Đức Phật) khuyên bảo 
em gái Rohini của Ngài, là người đau khổ về bệnh da chảy mủ, tạo tác những 
Thiện Phước. Cô ta kiến tạo một sảnh đường cho Đoàn Thể Chư Tăng và cúng 
dường vật thực đến Đức Phật và Tăng Chúng tùy tùng của Ngài trong sảnh đường. 
Thông qua việc Thiện Hạnh này, căn bệnh hiểm nghèo của cô ta đã được chữa 
khỏi. Xem: Chú Giải Pháp Cú, quyền II, 295 ff. Burlingame, Những Tích Truyện 
Phật Giáo (PTS), London, 1979, II, trang 95, 96]. 


Venerable Webu Sayadaw emphasized the pracIice oƒ meditaHon as the only 
way fo bring the teachings oƒ the Buddha to fulftlliment. The study oƒ the sSCFIPtureS, 
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though hepƒUl, is not essenfial for the realizatton oƒ Nibbàna, the sum=ứmnum bonum 
oƒ Buddhism. Venerable Webu Sayadaw was believed to be an Arahal, I.e. a 
person who has 1n practice understood the Four Noble Truths and aftained the end 
Oƒ suffering. 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã nhẫn mạnh việc thực hành về thiền định như 
là cách duy nhất đưa Giáo Pháp của Đức Phật đi đến sự thành tựu viên mãn. Việc 
nghiên cứu về kinh điển, mặc dù hữu ích, quả là không thiết yêu cho việc chứng tri 
Níp Bàn, cái chí thiện mỹ của Phật Ciáo. Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã được cho 
là một bậc Vô Sinh, có nghĩa là trong thực tế, Ngài là bậc đã liễu tri Tứ Thánh Đề 
và đã đạt đến sự chấm dứt khổ đau. 


The technique oƒ meditaHon taught by Venerable Webu Sayadaw 1s one oƒ 
Jorty techniques menfioned Im the scriptures ƒor the development oƒ Samadhi or 
Concentration. lt is called Ànàpàna — Sati and requires that the meditator be 
aware: (l) that he 1s breathing In while he 1s breathing rn, (2) that he is breathing 
ouf while he 1s breathing out, and (3) oƒ the spot or area In the region 6ƒ the 
nosfrils where the stream öoƒ atr touches while he 1s breathing In and out. 

Kỷ thuật về Thiền Định đã được giảng dạy do bởi Ngài Đại Trưởng Lão 
Webu là một trong bốn mươi kỷ thuật đã được đề cập đến ở trong kinh điển cho 
việc phát triển về Thiền Chỉ hoặc là Định Thức. Nó đã được gọi là Số Tức Niệm 
và đòi hỏi rằng thiền sinh phải tĩnh giác: (1) rằng vị ấy đang thở vô khi vị ấy đang 
thở vô, (2) rằng VỊ ẫy đang thở ra khi vị ấy đang thở ra, và (3) ở tại điểm hoặc bề 
mặt trong khu vực của lỗ mũi là nơi luồng không khí tiếp chạm khi vị ấy đang thở 
VÔ Và ra. 


I the Visuddhinagga (*) Ashin Buddhaghosa describes sixteen ways öoƒ 
approaching Ànàpàna meditation, but Venerable Webu Sayadaw kept reminding 
his discipDles that they did not need to know about all oƒ these, all they really 
needed to know was the realify oƒ1n — and ouf — breathing. 

Trong bộ Kinh Thanh Tịnh Đạo (*) Đại Đức Giác Âm mô tả mười sáu 
phương thức để tiếp cận Thiền Số Tức, nhưng Ngài Đại Trưởng Lão Webu vẫn 
luôn nhắc nhở những môn đệ của Ngài rằng họ không cần phải biết hết tất cả về 
những điều nầy, mà quả thật là, tất cả họ cần phải biết sự thực về hơi thở vô và ra. 


[(š): The Path of Purification, (Kandy: Buddhist Publicafion Society, 1975; 3° ed. 
Shambala Publicaftions, 1976)]. 

[(*): Con đường của Sự Thanh Tịnh, (Kandy: Hiệp Hội Xuất Bản Sách Phật Giáo, 
1975, xuất bản lần thứ ba, Xuất Bản Kinh Sách Shambala, 1976] 


Though Ànàpàna ¡s basically a way öøƒ developing Samatha (tranquility oƒ 
mìỉnd), Samàdhi (concentraion oƒ mìnd fo one — pointedness) and jÿ}hàna 
(absorption sfaftes), Venerable Webu Sayadaw saidl that when concenfirafion 
developed to a sufficient degree, the meditator automaftically gains Insight Imto the 
three characteristics oƒ nature, Amicca, Dukkha and Andftà, 1ƒ his mìnd ¡is open fo 
recogHmize them. Aniccq means “impermanence” or “instability”, “change”, and 
Is Characteristic oƒ all condiioned phenomena, be they physical or mental. 
Dukkha denotes the unsastffactory nature 0ƒ all these phenomena: nothing that ¡s 
impernanence or changing can ever gIve lasting safisfacHon. Andffầ means “non 
— self”, “non — soul”, and applies to all phenomena — condifioned and 
unconditioned.  According to the Buddha, there 1S no permanen† ego, sSoHI or 
personal enfy, buft only physical and mental phenomena Interrelating. In 
Buddhism the understanding oƒ these three characteristics oƒ Anicca, Dukkha and 
Andaftà ¡s called Pannà or wisdom and Pannà ¡s the qualfy which enables a 
medltator to reach Nibbàna. 

Tuy nhiên, Số Tức là một phương thức cơ bản để phát triển Chử (sự tĩnh 
lặng của tâm thức), Định (định mục của tâm thức vào một điểm) và Thiển Na 
(những trạng thái nhập định). Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã nói rằng khi định 
thức đã phát triển đến một mức độ vừa đủ, thì một cách tự động, thiền sinh thành 
đạt Tuệ Tri vào ba đặc tướng của thường nhiên, Vô Thường, Khổ Đau và Vô Ngã, 
nếu như tâm thức của vị nầy sẵn sàng để nhận thức những điều nầy. Vô Thường 
có nghĩa là “bất thường” hoặc là “bất ổn định”, “thay đổi” và là đặc tính của tất 
cả hiện tượng hữu duyên, chúng là ở thể chất vật lý hoặc ở tinh thần. Khổ Đau 
biểu thị tính chất bất duyệt ý của tất cả những hiện tượng: không có điều chỉ là vô 
thường hoặc thay đôi lại có thể đem lại sự duyệt ý lâu dài. Vô Ngã có nghĩa là 
“không tự ngã”, “không linh hồn” và áp dụng cho tất cả những hiện tượng — hữu 
duyên và vô duyên. Nương theo Đức Phật, thì không có thực ngã, linh hồn hoặc 
bản ngã, mà chỉ có những hiện tượng tâm sinh lý liên hệ hỗ tương. Trong Phật 
Giáo, sự liễu tri về những ba đặc tính Vô Thường, Khổ Đau và Vô Ngã này đây, 


được gọi là Tuệ hoặc là Trí Tuệ, và Tuệ là một phẩm chất mà có khả năng làm 
cho một thiền sinh đạt đến Níp Bàn. 


l' is sigmnjicant that a monk 6ƒ such híeh standing as Venerable Webu 
Sayadaw, rather than teach Abhidhamưna philosophy — which ¡is intellectually 
ƒJascimmating and taxing, should spend his Hƒe teaching the basics of practical 
Buddhism to all who are Inclined to listen. U Hrie Hlam, the collector oƒ some oƒ 
the điscourses contained in this book, writes: “Venerable Webu Sayadaw preached 
SGmefimes ƒIVe, somefnes ften ftimes a day. SeVen main pOInfS were aÌWways 
Included Im his discourses. ]ƒ Venerable Webu Sayadaw gave 10,000 discourses In 
his le, then these poimmts were expounded by hiữm I0,000 times. He always 
Included them, even 1ƒ he had to repeat them again and agam. He always explained 
the teachings In simple terms, so that the ordinary person could understand. He 
tried to explain the Dhamma In such a way that the most dificul! thíng became 
easy ”. 

Điều quan trọng là một vị tu sĩ ở vị trí cao quý như Ngài Đại Trưởng Lão 
Webu, thay vì giảng dạy Triết Học Vô 7ÿ Pháp — là một môn học hấp lực trí tuệ và 
nan giải, thì lại dành cuộc đời của mình cho việc giảng dạy nguyên tắc cơ bản của 
việc thực hành Phật Giáo cho đến tất cả những ai có khuynh hướng muốn lắng 
nghe. Ông Hte Hlain, là người sưu tập về một số những Pháp Thoại đã chứa đựng 
trong quyền sách này, có viết: “Ngài Đại Trưởng Lão Webu thuyết giảng đôi khi 
năm, đôi khi mười lần một ngày. Bảy điểm chánh yếu thì luôn được kết hợp trong 
những Pháp Thoại của Ngài. Nếu Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã ban bố 10,000 
Pháp Thoại trong cuộc đời của Ngài, thì những điểm nầy đã được Ngài giảng dạy 
chỉ tiết 10,000 lần. Ngài đã luôn luôn kết hợp chúng vào, cho dù là Ngài đã có 
phải nhắc đi nhắc lại những điểm nầy không biết bao nhiêu lần. Ngài đã luôn giải 
thích Giáo Pháp trong những thuật ngữ đơn giản, để cho người bình thường có thể 
hiểu biết được. Ngài đã có gắng để giải thích Giáo Pháp trong một phương cách 
mà điều khó khăn nhất cũng trở nên dễ dàng”. 


The seven Points are: 

1. One can only expect the ƒulfilhnent oƒ one s aspirafions Iƒ one is perƒect in 
IOoralt. 

2. When practicing generosify (Dàn) ïn the religion oƒthe Buddha, the mental 
aftitude and voliion Involved are Vvery ImpOFTIaHI. 
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3. Believing im the Law oƒ Cause and Fƒƒect (i.e. the Law oƒ Kamma) one shoud 
always acf with a uprighf mĩnd. 

4. One should not aspre to any happiness oƒ either the human or celestial 
worlds — which are Impermanemf — but only to Nibbàna. 

5. Because oƒ the arising oƒ the Buddha we have the OoDportunify f0 pracfise 
righft conduct (Carana) and wisdom (Pannà) ƒully and therefore benefit 
greatly. 

ó6. From the momenft we are born to the moment we die, there 1s the In — breath 
and the out — breath. This is easy ƒor everybody to understand. EVvery time 
we breathe In or out, the breath touches near the nostrils. Very từne 1f 
touches we should be aware öƒ 1I. 

7. .While we are walking, working, dormg anything, we should always be aware 
Oƒ the In — and out — breath. 

Bảy điểm đó là: 

1. Người ta chỉ có thể kỳ vọng sự thành tựu về những sở nguyện với điều 
kiện là người hoàn hảo trong đức hạnh. 

2. Khi thực hành việc rộng lượng (X¿ Tí) trong tôn giáo của Đức Phật, thái 
độ tinh thần và ý chí tham gia thì rất là quan trọng. 

3. Tin vào định luật Nhân và Quả (có nghĩa là định luật của Nghiệp Báo) 
người ta nên luôn luôn hành động với một tâm trí chánh trực. 

4. Người ta không nên khát khao vào bất luận hạnh phúc nào của Nhân Loại 
hoặc của Thiên Giới, ngoại trừ duy nhất đến Níp Bàn. 

5. Vì sự đản sanh của Đức Phật, chúng ta có cơ hội trau giỗi Chánh Hạnh 
(Hạnh Kiểm) và Trí Tuệ (Tuệ) một cách trọn vẹn, và vì thế thụ hưởng 
phúc lợi thù thắng. 

6. Từ lúc chúng ta được sinh ra cho đến lúc chúng ta chết đi, chỉ là hơi thở 
vô và hơi thở ra. Điều nây là dễ hiểu đối với mọi người. Mỗi khi chúng 
ta hít vô hoặc thở ra, hơi thở chạm gần lỗ mũi. Mỗi khi nó chạm, chúng 
ta nên tĩnh giác vào nó. 

7. Trong khi chúng ta đang đi, đang làm việc, đang làm bắt luận điều chi, 
chúng ta nên luôn tĩnh giác vào hơi thở vô và ra. 


These seven potnfs tllustrate that in practical Buddhism ƒauth does not play 
sụch a majJor role. Paramount I„ mporfance ¡is given fo righf action and the 
experience and understanding drawn from 11. As we shall see In the đisCOMFS€S, 
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Venerable Webu Sayadaw wamts his qudlence to realize the teachings through 
their own experience, ƒor themselves, rather than through hearing them; and he 
says that In this way, as they begin to see the teachings as a reality, people can 
pass beyond doub!. 

Bảy điểm nầy làm sáng tỏ rằng trong thực tế niềm tin Phật Giáo không đóng 
một vai trò trọng yếu như thế. Tầm quan trọng cùng tột là cung cấp để cho hành 
động đúng đắn, và sự kinh nghiệm cùng với sự hiểu biết được rút ra từ nơi đó. 
Như chúng ta sẽ được thấy trong những Pháp Thoại, Ngài Đại Trưởng Lão Webu 
mong mỏi những khán thính giả của Ngài thực hiện được những lời dạy thông qua 
những kinh nghiệm của chính họ, cho bản thân của họ, chứ không phải thông qua 
việc nghe những điều đó; và Ngài nói rằng chính ngay phương thức nây, khi họ bắt 
đầu nhìn thấy những lời dạy như là một chân lý, thì người ta có thể vượt qua hết 
mọi sự nghi ngờ. 


Venerable Webu Sayadaw was born on the sixth day öƒ the waxing moon oƒ 
Tabaung oƒ the year 1257 (Burmese Era — February l7, I8§96) in Ingyimbim, a 
small vilage near Swebo In Upper Burma. He was ordained as a novice af the 
age 0ƒ nmne and was given the name Shin Kumara. All boys in Buddhist Burma 
become novices af their local monasfery at some time In their teens or even earler, 
but usually return home dfter a predetermined span oƒ time. Shin Kumara, 
however, decided to stay at the monasfery to receive a religious educaHion. At the 
age oƒ twenfy, he was ordained as a full member oƒ the Sangha, the Buddhist order 
Ooƒ monks, receiving the Upasampàda ordinafion, and was thereafter addressed as 
U Kumara (*). 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã được sinh ra vào Ngày thứ sáu của thời nữa 
tiền nguyệt khuyết Tháng Ba của năm 1257 (Niên Lịch Miến Điện - Ngày 17 
Tháng Hai Năm 1896) tại Ingyinbin, một ngôi làng nhỏ cạnh bên Swebo, thuộc 
Thượng Phần Miến Điện [một khu hải đảo của nước Miễn Điện, ở về phía Bắc 
lãnh thổ quốc gia Myanmar (Miễn Điện cñ)J. Ngài đã được thọ Sa Di Giới vào lúc 
tuổi lên chín, và được truyền cho tên gọi là Sư Kumara. Tất cả trai trẻ trong Phật 
Giáo Miến Điện trở thành những vị Sa Di ở tại Tu Viện địa phương của họ, ở vào 
những thời điểm của lứa tuôi thanh thiếu niên hoặc thậm chí là sớm hơn nữa, tuy 
nhiên một cách thường lệ, là trở về nhà sau một khoảng thời gian đã quy định 
trước. Sư Kumara, mặc dù vậy, đã quyết định ở lại Tu Viện để tiếp thụ một nền 
đạo giáo nghiêm túc. Vào lúc tuổi lên hai mươi, Ngài đã thụ giới với tư cách là 
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một thành viên chính thức của Tăng Đoàn, Giáo Hội của những tu sĩ Phật Giáo, 
được tiếp thụ Cụ Túc Giới, và sau đó được xưng hô là Ngài Kumara. 


[(*): “Webu Sayadaw” is a title meaning “the nobBle teacher from Webu”. Though 
the tile “Sayadaw” is used as a ƒorm oƒ address without adding a proper name, 
every monk still keeps his monk s name, which in the case 0ƒ Webu Sayadaw was 
Venerable Kumara. ] 

[(*): “Đại Trưởng Lão Webu” là một danh hiệu có ý nghĩa là “VỊ giáo thọ cao quý 
từ nơi Webu”. Cho dù danh hiệu “Đại Trưởng Lão” được dùng như một hình thức 
cho việc xưng hô mà không cần phải thêm một biệt danh, mỗi vị tu sĩ vẫn giữ lấy 
danh xưng tu sĩ của mình, như với trường hợp của Đại Trưởng Lão Webu đó là 
Trưởng Lão Kumara] 


U Kumara went to Mandalay to study at the ƒamous Masoyein monasfery, 
the leading monastic universify oƒ the time. In the seventh year qfter his full 
ordination, he abandoned the study oƒ the PàÌ scriptures and leƒt the monasfery 1o 
put Imto practice what he had learned about meditation. 

Buddhist monks can choose befVween fwo acfiViles: the siudy of the 
scriptures (Pariydff), or the pracHce oƒ Buddhist meditation (PatipafI). While 
scholarly monks tend to live in centres oƒ learning ím order to be able 1o pass 0n 
their kuowledge to younger monks, mmeditating monks leave the busy atmosphere öoƒ 
the monasfteries to refire to a solitary le In the Jungle. They oƒten live In caves or 
simply undđer trees and come in1o confact with people only on the occasion öƒ their 
morning aÌms — rounds. 

Ngài Kumara đã đi đến Mandalay để tu học tại Tu Viện Masoyein nổi tiếng, 
một Đại Học Tu Viện hàng đầu của đương thời. Trong năm thứ bảy kể từ sau việc 
thọ Cụ Túc Giới của mình, Ngài đã từ bỏ việc nghiên cứu những kinh điển Pàii và 
đã rời khỏi Tu Viện để dốc tâm lực vào thực hành những điều mà Ngài đã được 
học về Thiền. 

Những tu sĩ Phật Giáo có thê chọn lựa ở giữa hai phạm vi hoạt động: nghiên 
cứu về những kinh điển (Pháp Học) hoặc là thực hành về Thiền Phật Giáo (Pháp 
Hành). Trong khi những nhà sư học giả có khuynh hướng để sống trong những 
Trung Tâm Học Viện với mục đích để có thể truyền trao những kiến thức của mình 
đến những vị tu sĩ trẻ tuổi hơn, thì những vị thiền sư lại rời khỏi bầu không khí bận 
rộn ở những Tu Viện để rút về với một đời sống ân dật ở chốn rừng già. Họ 
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thường sông trong những hang động, hoặc một cách đơn giản là, ở dưới những cội 
cây, và chỉ đi ra tiêp xúc với con người vào những duyên sự của những buôi sáng 
trì bình khât thực của họ. 


Affer leaving the Masoyein monastery In Mandalay at the age 0Ÿ fWenfy — 
seven, U Kumara spent ƒour years In solitude. Then he wemt to his nafive village 
oƒ Ingyimbim ƒor a Prieƒ visl. Hs ƒormer tfteacher at the villdge monasfery 
requested U Kumara to teach him the technique öoƒ meditation he had adopted and 
U Kumara địa so. “Thỉs is a shortcuf to Nibbana”, he said, “anyone can se it. lí 
stanđs up f0 InvestigafIon and is In accordance with the teachings 6ƒ the Buddha as 
conserved in the scriptures. l† is the straight path to Nibbàna ””. 

Sau khi rời khỏi Tu Viện Masoyein tại Mandalay vào lúc tuổi hai mươi bảy, 
Ngài Kumara đã trải qua bốn năm ở nơi tĩnh mịch. Thế rồi, Ngài đã đi đến ngôi 
làng quê của mình ở tại Ingyinbin cho một chuyến thăm ngắn ngủi. Vị thầy giáo 
cũ của Ngài ở tại Tu Viện bản làng đã yêu cầu Ngài Kumara chỉ dạy cho ông ta kỷ 
thuật về Thiền mà vị nầy đã có áp dụng và cũng như Ngài Kumara đã có thực 
hành. “Đây là một phương pháp nhanh chóng ngắn gọn đưa đến Níp Bàn” Ngài đã 
nói, “bất luận ai cũng có thể áp đụng được nó. Nó đũng cảm đương đầu với việc 
nghiên cứu và phù hợp với những lời chỉ dạy của Đức Phật mà đã được lưu giữ ở 
trong những kinh điển. Đây là con đường trực chỉ đến Níp Bàn”. 


There is a set 0Ÿ thirteen pracHices called the Dhutanga (+) that are offen 
faken up by monks living im soltude. They are designed to combat laziness and 
Imnduleence. One ¡is never to lie down, not even tfo sleeD. Monks taking up this 
particHlar practice spend the mights siting and meditaing or walkimng and 
meditating to rid themselves oƒ sleepiness. The thirteen Dhutanga may be taken 
up Individually or together. 

Có một bộ môn gồm mười ba Pháp tu tập được gọi là Đầu Đà (+) đã thường 
được áp dụng bởi những tu sĩ sinh sống ở nơi tĩnh mịch. Những Pháp môn này 
được thiết lập nhằm đề chiến đấu sự lười biếng và sự lợi dưỡng. Người ta không 
bao giờ năm xuống, và kế cả không ngủ nghỉ. Những tu sĩ áp dụng Pháp môn tu 
tập đặc biệt nầy dụng công những buổi về đêm cho việc ngồi và hành thiền hoặc là 
cho việc đi và hành thiền, để cho bản thân của họ thoát khỏi sự buồn ngủ hôn trầm. 
Mười ba Pháp môn Đầu Đà có thê áp dụng một cách riêng lẻ hoặc cùng một lúc. 
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[(+) : For a description oƒ the Dhutanga (ascetic practices) see. Visuddhimagga, 
Chapter II | 

[(+) : Để miêu tả về Pháp môn Đầu Đà (tu tập khổ hạnh) xin xem Thanh Tịnh 
Đạo, Chương HI] 


Venerable Webu Sayadaw 1s sald to have ƒollowed this pracfiice oƒ never 
lyimg down all his lc. He taught that effort was the key fO SuCC€SS, nof OnÏy In 
worldly undertakings, but also In meditafion, and that sleeping was a wdasfe 0o 
từne. Ïwas ftold by one öƒ his đisciples that on the occasion oƒ his ordination under 
Venerable Webu Sayadaw, he had a mosquito net and a pillow, in addition to the 
monks requlsites. Venerable Webu Sayadaw, pomting at them, asked hữm what 
they were. “4 pillow and a mosquito net, Sir”. “re these part oƒ the monks 
requisites2 ”(+). “No, Sir”. And the newly ordained monk decided to give these 
“luxuries ” back to his ƒamily. 

Venerable Webu Sayadaw undertook pilgrinages to the Buddhist sites oƒ 
India and oƒ Ceylon. He passed awvay on June 26, 1977, im the medifafion cenftre af 
Ingyinbm, his nafive village. 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã được nói đến là đã theo đuôi sự tu tập không 
bao giờ năm nây trọn cả cuộc đời của Ngài. Ngài đã dạy rằng sự nỗ lực là chìa 
khóa dẫn đến thành công, không chỉ ở trong những công việc kinh doanh của thế 
gian, mà luôn cả ở trong thiền định, và việc ngủ nghỉ đó là một sự lãng phí của thời 
gian. Tôi đã được nghe kế lại bởi một trong những môn đệ của Ngài răng trong 
một dịp xuất gia của vị này với Ngài Đại Trưởng Lão Webu, vị nầy có một cái 
mùng chống muỗi và một cái gối, ngoài ra những vật dụng cần thiết của những vị 
tu sĩ. Ngài Đại Trưởng Lão Webu, chỉ vào những vật đó, đã vấn hỏi vị nầy đó là 
những vật chi. “Bạch Ngài, một cái gối và một cái mùng”. “Có phải những phần 
này là những vật dụng cần thiết của những vị tu sĩ chăng ?” “Dạ thưa không, bạch 
Ngài”. Và vị tu sĩ vừa mới xuất gia đã quyết định gửi những vật “xa xỉ” này trả lại 
cho gia đình của ông ta. 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã tiến hành những cuộc đi hành hương đến 
những địa điểm Phật Giáo tại Ấn Độ và tại Tích Lan. Ngài đã viên tịch vào Ngày 
26 Tháng Sáu Năm 1977, trong Trung Tâm Thiền Viện ở tại Ingyinbin, thuộc làng 
quê của Ngài. 


[(+): 4 monk *s requisites are: robes, qÌms ƒood, shelter, medicine. 
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[(+): Những vật dụng cần thiết của một vị tu sĩ là: những y áo, bình bát khát thực, 
trú xá, thuốc men] 


THE SETTING 
SỰ THIẾT LẬP 


Most oƒ these discourses were given before laree qudlences during 
Venerable Webu Sayadaw s travels in Lower Burma. The person or persons 
answering Venerable Webu Sayadaw are lay — people sifing up ƒront and cÏose to 
hmm. Some 0ƒ the discourses are translated from a collectlon 0ƒ điscourses 
collected and rntroduced by U Hre Hlain and published by the Mimistry oƒ Religion 
Affairs oƒ Burma. 

Others have been transcribed from tape by the translator and then rendered 
in English. 

Hầu hết những Pháp Thoại nầy đã được ban truyền trước đông đảo những 
khán thính giả trong những lúc du hành của Ngài Đại Trưởng Lão Webu ở tại Hạ 
Phẩn Miễn Điện (vùng ven biển của nước Miễn Điện). Một người hoặc nhiều 
người trả lời Ngài Đại Trưởng Lão Webu là hàng cư sĩ tại gia ngồi lên phía trước 
và sát cận với Ngài. Một số những Pháp Thoại đã được phiên dịch từ bộ sưu tầm 
những Pháp Thoại đã được sưu tập và được giới thiệu bởi Ông Hte Hlain và đã 
được xuất bản bởi Bộ Đặc Trách về Tôn Giáo của Miến Điện. 

Những phần khác thì được sao chép lại từ những băng đĩa do bởi biên dịch 
viên và rồi được dịch sanh Anh Ngữ. 


Because they were delivered extenporaneously the điscourSes are repefIfive 
and were edited slightly so that they lend themselves better to reading. Care was 
taken, however, fo edift only obvious repefitions and only when they had merely 
rheforical value. The reader may stHlHl find the discourses repetfitive, but with some 
paftience and “mmindƒfulness `” he will discover in them many insighís info practical 
Buddhism. 

Vì lẽ chúng đã được truyền tải một cách không sửa soạn trước (ứng khẩu), 
những Pháp Thoại đã phải lặp đi lặp lại và đã được hiệu đính một cách qua loa, 
nhằm để cho chúng được thích hợp hơn trong việc đọc. Việc cần trọng đã được 
thực hiện, tuy nhiên, hiệu đính hiển nhiên chỉ là những việc lặp đi lặp lại, và chỉ 
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khi nào chúng có giá trị một cách thuần túy về biện tài. Độc giả vẫn có thể tìm 
thấy những Pháp Thoại lặp đi lặp lại, tuy nhiên với một số nhẫn nại và “chánh 
niệm” vị ấy sẽ khám phá ra trong những Pháp Thoại đó, có nhiều Tuệ Giác ở trong 
việc tu tập Phật Giáo. 


Venerable Webu Sayadaw was not a scholar and his đisCOMrSeS re nof 
meant ƒor the Intellectual who prefers the study oƒ Buddhist philosophy to the 
practice. Hs refreshing simpliciy, his paHence, his lovely sense oƒ humour, and 
his humilfy — all oƒ which are revedled In the dialogues with his audlence — 
IHumune a side oƒ Buddhism which cannot be perceived though reqding treqfises 
and texts. Moreover, the sfatemenfs oƒ the people In the qudience o[fer ws a 
glữmpse of how Buddhism is practised in Burma toảay. 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã không phải là một học giả và những Pháp 
Thoại của Ngài đã không có nghĩa là cho bậc Trí Tuệ, là người ưa thích việc 
nghiên cứu về Triết Học Phật Giáo để tu tập. Tính đơn giản vui tươi của Ngài, sự 
nhẫn nại của Ngài, cảm giác đáng yêu về đặc tính khôi hài của Ngài, và đức tính 
khiêm tốn của Ngài - tất cả những đức tính nầy đã hiển lộ trong những cuộc đối 
thoại với khán thính giả của Ngài - soi sáng một khía cạnh của Phật Giáo mà 
không thê nào được nhận thấy thông qua việc đọc những luận thuyết và những văn 
bản. Hơn thế nữa, những phát biểu của những người trong hàng khán thính giả 
cung cấp cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về Phật Giáo đã được thực hành 
như thế nào ở tại Miễn Điện ngày nay. 


PÀLI TERMS USED IN THE DISCOURSES 
NHỮNG THUẬT NGỮ PÀLI ĐÃ ĐƯỢC DÙNG 
TRONG NHỮNG PHÁP THOẠI 


To understand the discourses, the reader should be familiar with some basic 
teachmgs of Buddhism. The explanafions given or the poimts selected ƒor 
explanaHon do not ditemnpf fo give a complete picture öƒ the teachings oöƒ the 
Buddha, but they should enable the reader to understand the discourses Included 
mm this collection. 

Đề hiểu được những Pháp Thoại, độc giả nên quen thuộc với những giáo lý 
cơ bản của Phật Giáo. Những lời giải thích đã được đưa ra hoặc những điểm đã 
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được lựa chọn cho việc giải thích, là không nhằm nỗ lực để cung cấp cho một bức 
tranh hoàn chỉnh về những lời dạy của Đức Phật, tuy nhiên chúng sẽ có khả năng 
làm cho độc giả được liễu tri những Pháp Thoại đã được kết hợp vào trong bộ sưu 
tập nây. 


The Theravàda Buddhist scriptures can be divided imo “Three (TU) Baskets 
(Pưaka) ” and are therefore called the Tipứaka in Pàih, the language in which they 
were origindlly WrIten. 

The three baskefs are: 

1. Vinaya — piakq: the book oƑmmonastic discipline. 

2. Suttantfa — piqkaq: the books oƒ discourses oƒ the Buddha and his major 

disciples. 

3. Abhidhamma — piakaq: the books ultimafte truths, an analysis oƒ physical 

and mental phenomena Imto thelr uÏtữnqf€ COMDOH€HES. 

Scholarly traimmng (Pariyaf) in Theravàda Buddhism consisfs öƒ the sfudy oƒ 
these scriptures. Practical traiming (Patipaffi) with which these điscourses mainly 
deal, is concerned with the practice oƒ Sila (morality), Samàdhi (concenfration) 
and Pannà (insighf) and cultimates im the aftaining oƒ the ƒour stages oƒ Nibbàna 
(Pativedha). 

The word Dhammna can have many different meanings, Puf In the conftext oƒ 
these discourses 1f is dlways used as meaning the teachings öoƒthe Buddha. 

Những kinh điển của Phật Giáo Nguyên Thủy có thể đã được chia ra làm 
“Ba (Tam) Giỏ (Tạng)” và như thế đã được gọI là Tam Tạụng bằng Pàli ngữ, ngôn 
ngữ đầu tiên mà chúng đã được viết ra. 

Ba giỏ kinh điển đó là: 

1. Tạng Luật (Vinaya — pifaka): những quyên sách về giới luật của tu sĩ. 

2. Tạng Kinh (Suffanfa — pifaka): những quyên sách về những Pháp Thoại của 
Đức Phật và những Đại Đệ Tử của Ngài. 

3. Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma - pữaka): những quyên sách về những 
Chân Lý tối thượng, sự phân tích về những hiện tượng tâm sinh lý vào trong 
những nguyên tố cùng tột của chúng. 

Huấn dụ về học thuật (Pháp Học) trong Phật Giáo Nguyên Thủy gồm có sự 
nghiên cứu về những kinh điển này. Huấn luyện trong sự thực hành (Pháp Hành) 
mà với những Pháp Thoại nầy giải quyết một cách chủ yếu, đã có liên quan với 
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việc tu tập về Giới (Đức Hạnh), Địa (Định Thức) và Tuệ (Tuệ Giác) và tiến đến 
tột đỉnh trong việc thành đạt bốn giai đoạn của Níp Bàn (Pháp Thành). 

Từ ngữ Dhamưna (Pháp) có thê có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng trong bối 
cảnh của những Pháp Thoại nầy, nó luôn được dùng tới với ý nghĩa là những lời 
dạy của Đức Phật. 


Sila - Giới: 


For the monks, the traiming In morahfy consists oƒ the observance oƒ 227 
rules. The collection oƒ these rules is called the Pàimokkha and ¡s part öoŸ the 
Vinaya. 

Lay — people have to observe ƒfive or eight rules oƒ training: the five Silas 
(panca — sìla), or the eighf Silas (uposatha - sìl4). 

Panca - sila: 

1. To abstam from kilng any living being, 

2. To abstain Jrom taking whalf 1s nof† given, 

3. To abstain from sexual misconduct, 

4. To abstam from telling untruths, 

5. To abstain [rom Infoxicafting drink, drugs. 

Uposatha - sila: 

1. To abstam from kilng any living being, 

2. To abstain Jrom t†aking whalf 1s nof† given, 

3. To abstain from sexual indulgence, 

4. To abstam from telling untruths, 

5. To abstain Jrom Infoxicating drink, drugs, 

6. To abstain from eating sold ƒood aqfter midday, 

7... To abstain from dancing, singing, music, and unseemly shows; from the use 
oƒ garlands, perfunes, and urguents; and from things that tend to bequ1y 
and adorn; 

6. To abstain from high and luxurious seqts. 

The field oƒ Sìla is, oƒ course, mụch wider. These precepts are but the 
absolute basics oƒ Right Conduct (Carana) a Buddhist lay - person 1s expected to 
observe. The purpose oƒ Sila or Caranad ¡s tfo bring physical and verbal action 
under confrol. 
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Đôi với những vị tu sĩ, huần dụ trong đức hạnh gôm có việc tuân thủ vê 227 


điều luật. Sự kiết tập về những điều luật này đã được gọi là Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới và là một phần của Tạng Luật. 


Người cư sĩ phải thọ trì năm hoặc tám điêu luật của việc huân dụ: năm giới 


luật (/Wgñ Œïới) hoặc là tám giới luật (Bát Quan Trai Giới). 


V LẾPG (EƯ II ỢP vựn 


Đụ Đệ nà ĐÓ mi uc. lệ 


Ngũ GIỚI: 

Tránh xa việc sát bất luận hữu sanh mạng, 

Tránh xa việc lấy vật không được cho, 

Tránh xa việc tính dục tà hạnh, 

Tránh xa việc nói không thật, 

Tránh xa việc ẩm tửu, những chất say. 

Bát Quan Trai GIới: 

Tránh xa việc sát bất luận hữu sanh mạng, 

Tránh xa việc lấy vật không được cho, 

Tránh xa việc đắm say tính dục, 

Tránh xa việc nói không thật, 

Tránh xa việc ẩm tửu, những chất say, 

Tránh xa việc thọ thực nặng sau nữa ngày, 

Tránh xa việc nhảy múa, ca hát, nghe nhạc, và những buổi trình diện khiếm 
nhã; xa việc dùng những tràng hoa, những hương liệu, và những thuốc thoa 
xức; xa những vật dùng để tô điểm và trang sức. 


.. Tránh xa việc ngôi những nơi cao và sang trọng. 


Phạm vi hoạt động của Giới Luật thì, hiển nhiên là, rất rộng lớn. Những điều 


học chỉ là những điều cơ bản tuyệt đối của Chánh Hạnh (Đức Hạnh) người cư sĩ 
Phật Giáo đã buộc phải thọ trì. Mục đích của Giới Luật hoặc Hạnh Kiểm là 
nhăm đề mang lại sự kiểm thúc về Thân Hạnh và Ngữ Hạnh. 


Sarmmàdhi - Định: 


Concentration oƒ the mind and control over the mìnd. The Buddha taughi 


ƒorty techniques to achieve Samàdhi, oƒ which Ànàpàna ¡s one. The Buddha 
taught that SìÌlq is a pre — requisife for Samàdli. 


Định mục của tâm thức và luôn kiểm soát tâm thức. Đức Phật đã chỉ dạy 


bốn mươi kỷ thuật đề thành đạt Định, và Số Tức là một trong những điều đó. Đức 
Phật đã chỉ dạy rằng Giới Luật là một điều kiện tiên quyết cho Đựnh. 
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Pannà - Tuệ: 


PanHà the understandineg throueh personal experience oƑ_ the 
characterisfics which the Buddha satd were In the nature oƒ all condiHoned things, 
¡.e. Anicca (mpermanence), Dukkha (unsatfisƒactoriness), and Anafta (absence oƒ 
a permanent† personal enfify such as an ego, selƒ or sol), is achieved through 
Vipassanà meditaion. In Vipassanà meditation the mìnd is set to a perfect state oƒ 
balance, and then the mind aftention ¡is projected to the changing nafure 
(Aniccaq), or the unsafisfactory nature (Dukkha) or the iImpersonal nature (Anafttà) 
Øƒ all physical and mental phenomena. 

Tuệ, sự hiểu biết thông qua kinh nghiệm cá nhân về những đặc tướng mà 
Đức Phật đã nói đã là thực tính của tất cả hiện tượng hữu duyên, có nghĩa là Vô 
Thường (bất thường), Khổ Đau (bất duyệt ý), và Vô Ngã (sự vắng mặt của một 
thực ngã thường hằng, như là cái tôi, tự ngã hoặc linh hồn), đã được thành đạt 
thông qua Thiền Minh Sát. Trong Thiền Minh Sát, tâm thức được thiết lập ở một 
trạng thái quân bình hoàn hảo, và bấy giờ sự chú tâm đã được hướng vào đặc tính 
thay đổi (Vô Thường), hoặc đặc tính bất duyệt ý (Khổ Đau), hoặc đặc tính phi bản 
ngã (Vô Ngã) của tất cả những hiện tượng tâm sinh lý. 


Sila, Samaàdhi and Pannà are called the three Sikkhàs, the threeƒfold 
traming. In addition to this threeƒfold division, we oƒften also find a twoƒold one: (T) 
Carana: riehf† conduct (Sila) and (2) Bhàyanà: mental developmenf (Samàdhi and 
PanHà).  Another method of enumeration is (1) Dàna (generosity, otherwise 
incIuded in Sila); (2) Sila, and (3) Bhàyanà. 

Giới, Định và Tuệ đã được gọi là Tam Học, một bộ ba huấn dụ. Ngoài sự 
phân tích bộ ba nây ra, chúng ta thường cũng tìm thấy được một bộ hai: (1) Đức 
Hạnh: chánh hạnh (Trì Giới) và Tu Tiến: sự tiễn hóa tâm linh (Định và Tuệ). 
Một phương pháp liệt kê khác, đó là (1) Xá Thứ (sự rộng lượng, nếu không được 
kết hợp vào trong Giới Luật); (2) Trì Giới, và (3) Tu Tiến. 


What is normally called a being, I.e. Devas, Brahmàs, humans, anữnadls, efc. 
Is seen In Buddhism as nothing but a combinafion and confinuows arising and 
dissoluion oƒ mental and physical phenomena. “Mind” in Pàali ¡is Nàmag and 
“Mafter ` is Rùpa. 
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Cái mà đã thường được gọi là một Hữu Tình, có ý nghĩa là Chư Thiên, Chư 
Phạm Thiên, Nhân Loại, Súc Sanh, v.v. đã được nhận thấy trong Phật Giáo chẳng 
là chi cả, mà chỉ là một sự hợp thành và sự phát sinh liên tục và sự hoại diệt của 
những hiện tượng tâm sinh lý. “Tâm Thức” trong Pàli là Danh và “Vật Chất” là 
Sắc. 


Mimd and matter (Nàma and Rùpa) are both impermanent or unstable. “Buf 
In expounding the theory oƒ Amiccqa, the Buddha started with the behaviour that 
makes mafter, and mafter as known to Buddha is very mụch smaller than the afom 
that sclence oƒ today has điscovered. The Buddha made t1† known to his disciples 
that everythig that exists, be If qnimafe or inanunafe, is composed oƒ Kalàpas 
(very muụch smaller than atoms), each dyimg out simultaneously as If Đbecomes. 
Each Kalàpa ¡s a mass ƒormed oƒ the eight nature elemenfs, namely, solidiiy, 
hquidty, heaIf, mofion, colowr, odour, taste, and nutrinemt. The flrst ƒOur are 
caled material qualiies which are predominant in a Kalàpa. The other ƒour are 
merely subsidiaries that are dependemt upon and born out oƒ the ƒormer. A Kalàpa 
Is the minufest particle Im the physical pÏane — sttll beyond the range 0ƒ Sclence 
today. 

Tâm Thức và Vật Chất (Danh và Sắc) cả hai là vô thường hoặc bất định. 
“Tuy nhiên trong việc giảng giải chỉ tiết về lý thuyết ⁄ô Thường, Đức Phật đã bắt 
đầu với cách vận hành điều mà tạo ra vật chất, và vật chất như đã được biết bởi 
Đức Phật là vô cùng cực tiểu so với nguyên tử mà khoa học đã khám phá ra. Đức 
Phật đã làm cho những môn đệ của Ngài được biết đến nó, rằng tất cả mọi sự vật 
mà hiện hữu, đó là hữu sanh mạng hoặc là vô tri vô giác, đã được hợp thành bởi 
những Tổng Hợp (vô cùng cực tiêu so với những nguyên tử), từng mỗi cái diệt đi 
cũng đồng thời phát sinh lại. Từng mỗi Tổng Hợp là một khối hình thành của tám 
nguyên tô thường nhiên, cụ thể là, chất cứng rắn, chất lỏng, chất nóng, chất chuyên 
động, màu sắc, mùi hơi, vị nếm, và bổ phẩm. Bốn chất đầu tiên được gọi là những 
chất liệu đặc trưng được chiếm ưu thế trong một Tổng Hợp. Bốn chất khác đơn 
thuần chỉ là những chất thứ yếu mà phụ thuộc vào và sinh ra của chất đầu tiên. 
Một Tổng Hợp là hạt cực tiểu trong bình diện thuộc vật lý — vẫn vượt ra ngoài lãnh 
vực của khoa học ngày nay. 


“SH ¡is only when the eight natqre elements (which have merely the 
characteristic oƒ behaviour) are together that the enfify ofa Kalàpa ¡s ƒornned. In 
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other words, the co — existence ƒor a momenft oƒ these elghf nature elements oƒ 
behaviour makes a mass, JMs† ƒor a moment, which in Buddhism 1s known as a 
Kalàpa”(*). A being is also defined as the coming together oƒ the [iVe aggregafes 
(Panca khandha). In this case, one agseregafe is Ñùpa or mafter, while Nàmg or 
mỉnd ¡s divided into ƒour aggregaftes: (l) Vinnàng: consciousness, (2) Sannà: 
perception, (3) Vedanà: sensafion, ƒeeline, (4) Sankhàrad: ƒorce oƒ past action. (Ìf 
can be seen from this that the term Nàma ¡s wider than the English term “mỉnd”). 

“Một Tổng Hợp chỉ được hình thành là một khi tám nguyên tổ thường nhiên 
(thuần túy chỉ là đặc tính vận hành) đồng kết hợp trọn vẹn vào nhau. Nói một cách 
khác, đồng cùng hiện hữu trong một thời điểm của sự vận hành của tám nguyên tố 
thường nhiên này, chỉ trong một khoảnh khắc, mà trong Phật Giáo đã được biết 
đến như một 7: ống Họp(*). Một Hữu Tình cũng được miêu tả như là sự đồng cùng 
diễn tiễn của năm khối nhóm (Wgñ Uẩn). Trong trường hợp nây, một khối nhóm 
là Sắc hoặc là vật chất, trong khi Dan hoặc Tâm Thức thì đã được phân tích vào 
trong bốn khối nhóm: (1) Thức: sự ý thức, (2) Tưởng: sự tri giác, (3) Thọ: sự cảm 
giác, sự cảm xúc, (4) Hành: năng lực của hành động quá khứ. (Nó có thể được 
nhìn thấy tại nơi đây, rằng thuật ngữ Nàma thì rộng lớn hơn thuật ngữ của Anh 
ngữ “Tâm Thức `) 


[(Ý): Sayagyi U Ba Khin, Dhamma Texts, I965, p.92]| 
[(Z): Giáo Thọ U Ba Khin, Những Văn Bản Giáo Pháp, 1985, trang 92] 


Sankhàra (or Kanữnad ín popular fterminology) is the ƒorce leƒt behimd by 
actions in the past, the “past” meqaning here bilions and billions oƒ lives im 
samsàra, the cycle oƒ births and deaths. SdmsSàrd causes us fO eXD€TieHce sense 
Impressions. What we see, hear, taste, smell, feel or thinÀk — In other words the 
conftact 0ƒ one 0ƒ the six organs oƒ sense with an obJect, (mìnd being regarded as 
an organ 0Ÿ sense) — arises mainly because oƒ the ƒorce oƑ past Sankhàra or 
Kamưma. What is nof necessarily connected with our past Kanữnad ¡s how we deal 
with thes€ SenS€ IIHDT€SSIOHS. 

Hành (hoặc Nghiệp Báo trong thuật ngữ phố thông chuyên môn) là năng 
lực đã được để lại ở phía sau bởi những hành động trong thời quá khứ, “quá khứ” 
tại đây có ý nghĩa là hàng tỷ tỷ của những kiếp sống ở trong Vòng Luân Hồi, vòng 
luân chuyển của những sự sanh và chết. Vòng Luân Hỗi tạo cho chúng ta sự trải 
nghiệm những ấn tượng về mặt tinh thần. Điều mà chúng ta thấy, nghe, nếm, ngửi, 
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cảm xúc hoặc là nghĩ suy — nói một cách khác, sự tiếp xúc của một trong sáu giác 
quan với đối tượng, (tâm thức đã được coi như là một cơ quan của ý thức) — phát 
sinh một cách chủ yếu là bởi do năng lực của Hành hoặc Nghiệp Báo quá khứ. 
Điều mà không nhất thiết phải bị liên hệ với Nghiệp Báo quá khứ của chúng ta, là 
làm thế nào chúng ta xử lý được những ấn tượng tinh thần này. 


There are three posstble ways oƒ reqcfing f0 q SenSOFÿ COHfqCf OF SểenSể 
impression: Kusala (skilful reaction), Akusala (unskilful reaction), and Abyakatfa 
(neutral reacHon). PracHically speaking, neutral reacHon 1s possible only ƒor an 
Arahat, i.e. ƒor someone who experiences no wanfing (Lobha) or dishke (Dosa) 
and whose mind ¡s not clouded by any ƒorm of delusion (Moha) about the Four 
Noble Truths as taught by the Buddha. kvwery Imtelliigent being, howWeVer, Is 
capable oŸ Kusala rather than Akusdla reactions. In order to be able to react 
Skilfully, one has to have confrol not onÌy over one s physical and verbal qctions, 
but also over one s mỉnd. Every physical and verbal action begins in the mỉnd 
and the action that results in Sankhàra or Kamna ¡s the mental volition accompa 
- nying this physical and verbal actHion. 

Có ba phương hướng có thể xảy ra của việc tạo tác đối với một xúc giác 
hoặc một ấn tượng tinh thần: T; hiện (Sự tạo tác khôn khéo), Bất T hiện (Sự tạo tác 
không khôn khéo), và Vô Ký (sự tạo tác trung tính). Nói một cách thực tiễn, việc 
tạo tác trung tính chỉ có thể có là đối với một bậc Vô Sinh, có nghĩa là đối với một 
vị lịch duyệt không còn tham muốn (Tam) hoặc không còn ác cảm (Sâz) và tâm 
thức của người mà không bị mê mờ bởi bất luận một hình thức nào của sự si mê 
(S¿) về Tứ Thánh Đề như đã được chỉ dạy bởi Đức Phật. Tuy nhiên, mỗi Hữu Tình 
tri thức, thì có khả năng tạo tác những Thiện Hạnh hơn là Bất Thiện Hạnh. Nhằm 
để có thể tạo tác một cách khôn khéo, người ta cần phải không những chỉ là luôn 
kiểm soát về Thân Hạnh và Ngữ Hạnh, mà cũng cần phải luôn kiểm soát cả về Ý 
Hạnh. Từng mỗi Thân Hạnh và Ngữ Hạnh được bắt đầu từ trong tâm thức, và 
hành động đưa đến kết quả trong Hành hoặc Nghiệp Báo là tác ý tỉnh thần tùy 
thuận theo Thân Hạnh và Ngữ Hạnh này. 


Iitially Ànàpàna meditation ¡s but a tool to concentrate the mỉnd. At this 
Sfage no difenfion 1s giVen fo sensatlons, thoughts, emoflons, and sumllar mental 
phenomena. The aftention oƒ the mìnd 1s meamt to stay with the sữmple awdareness 
Oƒ the physical touch oƒ alr brushing over the skin below the nose, above the upper 
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lip. In the case the three unWwholesome roots, i.e. Lobha (greecd), Dosa (anger, 
aversion), and Moha (delusion), are held in abeyance and what is leƒft are the three 
Wholesome Roots: Alobha (non — grecd), Adosa (non — anger), and Moha 
(knowledse, understanding). This momenfary concemntradfion oƒ the mìnd on 
physical phenomena results In a temporary mental purly which tim Buddhism is 
called Samadhi. 

Khởi nguyên, Thiền Số Tức chỉ là một công cụ cho định mục tâm thức. Ở 
giai đoạn nầy, không có sự chú ý quan tâm đến những cảm giác, những nghĩ suy, 
những cảm xúc và những hiện tượng tương tự về mặt tinh thần. Sự chú ý của tâm 
thức là có nghĩa an trú với sự tỉnh giác chuyên nhất vào sự tiếp xúc vật lý của gió 
lướt qua trên da ở dưới lỗ mũi, và ở trên môi trên. Trong trường hợp này, ba căn 
Bất Thiện, có nghĩa là Thơm (sự tham lam), Sân (sự tức giận, sự ác cảm), và %ï (sự 
lầm lạc), đã tạm thời bị đình chỉ và đã để lại ba căn Thiện, đó là : Vô Tham (không 
tham lam), Vô Sân (không tức giận) và Vô ®%ï (kiến thức, sự liễu tri). Việc định 
mục của tâm thức ở trong khoảnh khắc này, trên những kết quả hiện tượng vật lý 
trong chốc lát của sự tinh khiết tinh thần mà ở trong Phật Giáo đã gọi là Định. 


To come fo a lasting purify oƒ mìnd, according to Buddhism, mafter and 
memtal aggregates have to be observed In the lHghf oƒ their constant change 
(Anicca), their unsafisƒactoriness (Dukkha), and the absence oƒan “l”, q lasting 
personalify or soul (Anaffà). By experiencing these characteristfics, or indeed, any 
one characteristic, a person can aftain ƒfreedom ƒjrom all aiachmemt, and thus 
reach the end oƒ suƒfƒering. 

Đi đến sự tinh khiết lâu dài của tâm thức, nương theo Phật Giáo, những khối 
nhóm vật chất và tinh thần phải được thấm sát dưới ánh sáng của sự thường hằng 
thay đổi của chúng nó (2 Thường), sự bất duyệt ý của chúng nó (Khổ Đau), và 
sự văng mặt của cái “Tôi”, một cá tính lâu dài hoặc linh hồn (Vô Ngã). Do trải qua 
kinh nghiệm những đặc tính nầy, hoặc thực tế là, bất luận một đặc tính nào, một 
nĐØƯỜi có thể đạt đến sự giải thoát khỏi mọi sự chấp thủ, và vì thế đi đến sự chấm 
dứt khổ đau. 


THE FOUR NOBLE TRUTHS 
TỨ THÁNH ĐỀ 
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The Four Noble Truths so ojflen referred to Im the điscourses are the 
Jollowing: 
1. The Truth oƒ Suffering (Dukkha), 
2. The Truth oƒthe Origin oƒ Suffering (Samudaya), 
3. The Truth oƒthe Cessaion of Suffering (Niưodha), 
4. The Truth oƒ the Path leading to the Cessation oƒ Suffering (Magga). 
Tứ Thánh Đề thường xuyên đã được đề cập đến ở trong những Pháp Thoại 
là những điều sau đây: 
1. Sự thật về khô đau (Khổ Đau), 
2. Sự thật về nguồn gốc của khổ đau (T: áp), 
3. Sự thật về sự chấm dứt khổ đau (Điệt), 
4. Sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau (Đạo). 


The term Dukkha ¡s traditionally translated as “Suƒfjering ” (and is the same 
term we rendered as “unsafisfactoriness” above). The Noble Truth oƒ Suffering 
states that all conditioned states are unsafisfactory or connected with sujƒering. 
The Noble Truth oƒ the Origin oƒ Suffering declares the origin oƒ sufƒering as being 
craving (Lobha). The Noble Truth oƒ the Cessation o† Suffering teaches that 
SufJfering ceases as soon as qÏÏ craving ceases, I.e. when there 1s no wanting leli, 
even oƒ the most subtle type. The Noble Truth oƒ the Path Leading to the Cessafion 
oƒ Sufjfering gives ws the Noble Eighffold Path which consists oƒ eighft limbs 
arranged in three groups: Sìla, Samaàdhi, and Pannà. 

Từ ngữ Dukkha đã được phiên dịch theo cô truyền là “Sự Khổ Đau” (và 
đồng tương tự với từ ngữ mà chúng ta đã dịch ở phần trên là “Sự Bất Toại 
Nguyện”). Thánh Đề về Khô Đau xác định răng tất cả những trạng thái hữu duyên 
là bất duyệt ý hoặc có liên hệ với sự khổ đau. Thánh Đề về Nguồn Gốc của Khổ 
Đau biểu thị nguồn sốc của khổ đau là Ái Dục (Tham). Thánh Đề về Sự Chấm 
Dứt Khổ Đau chỉ dạy rằng sự khổ đau được chấm dứt ngay sau khi tất cả những 
tham ái chấm dứt, có nghĩa là một khi đã xa lìa không còn tham muốn, chí đến ở 
thể loại vô cùng vi tế. Thánh Đề về Con Đường Dẫn Đến Sự Chấm Dứt Khô Đau 
cung cấp cho chúng ta Bát Thánh Đạo trong đó bao gồm với tám nhánh đã được 
sắp xếp ở trong ba thể nhóm: Giới, Định và Tuệ. 


Si'la: Sam — vàcà: Right speech, 
Sarmmà —- kamunanfq: Riehf action, 
ĐÀO) 


Sarnmà — qJìyq: Right livehood. 
Samàdhi: Samưmà — vàyàmd: Rieht cffort, 
Sarmmmnà — safi: Righf attenfiveness, 
Samu„mnà - samàdhi: — Riehf concenirafion, 
Pannà: — Sammà -— dithi: Righf view, 
Sarmunà — sankappa: Night thinhing. 
GIỚI: Chánh Ngữ: Nói lời chân chánh, 
Chánh Nghiệp: Hành động chân chánh, 
Chánh Mạng: Nuôi mạng chân chánh, 
Định: Chánh Tinh Tấn: Nỗ lực chân chánh, 
Chánh Niệm: Ghi nhớ chân chánh, 
Chánh Định: Định thức chân chánh, 
Tuệ: Chánh Kiến: Nhìn thấy chân chánh, 
Chánh Tư Duy: Nghĩ suy chân chánh. 


THE THIRTY _~ ONE PLANES OF EXISTENCE, 
BA MƯƠI MỐT CÕI GIỚI CỦA CHÚNG SANH 


The Buddha taught that the universe 1s composed oƒ Innumerable world 


system and each world system Im turn 1s composed oƒ thirfty — one pÌanes oƒ 
exIstence. These qre: 


Four Arùpa planes o† Brahmàs (these planes, where mìnd but no mafter 
exists, are aftained through the highest absorption states, jÿ}hàng). 

SIxteen Fine — Material planes oƒ Brahmàs (attained through absorption 
Sfafe3). 

Six Deva planes (aftained through the practice oƒ Sìla and oƒ generostfy). 
The Human plane (attained through pracfice öoƒ Sila and oƒ generosiy). 

Four Lower pÏlanes: Animals, Ghostfs, Demons, Hell (attained through bad 
deeds). 

Đức Phật đã dạy răng vũ trụ được hợp thành bởi vô số thế gian hệ và từng 


mỗi thê gian hệ lần lượt được hợp thành với ba mươi mốt cõi giới của chúng sanh. 


Đó là: 
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e Bốn Cõi Vô Sắc Giới của Chư Phạm Thiên (những Cõi Giới nây, là nơi chỉ 
có tâm thức mà không có vật chất hiện hữu, đã được thành đạt thông qua 
những trạng thái nhập định cùng tột, Thiên Na). 

e Mười sáu Cõi Sắc Giới vi tế của Chư Phạm Thiên (đã thành đạt thông qua 
những trạng thái nhập định). 

se Sáu Cõi Thiên Giới [đã thành đạt thông qua việc tu tập về Giới Luật và sự 
rộng lượng (Xá Thí)] 

e_ Cõi Nhân Loại (đã thành đạt thông qua việc tu tập về Giới Luật và sự rộng 
lượng). 

e Bốn Cõi Giới thấp kém: Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Quỷ dữ (A Tu La), Địa Ngục 
(đã đạt đến thông qua những Ác Hạnh). 


The thirty — one pÏlanes oƒ existence are divided imto three spheres (Loka) the 
Arnpa — loka, which consisfs oƒ the ƒour highest Brahmà planes; the Rùpa - loka, 
which consists 0ƒ the remaining sixteen Brahmà planes; and the Kàma — loka, 
which ¡is the sphere 0o sensual desires (Kàma) and includes the ƒour lower planes, 
the human pÏlane and the six Deva pÌlanes. 

Ba mươi mốt cõi giới của chúng sanh đã được chia ra thành ba Cõi Giới 
(Thế Gian) Vô Sắc Giới, trong đó gồm có bốn Cõi Phạm Thiên Giới cùng tột; Sắc 
Giới, trong đó gồm có mười sáu Cõi Phạm Thiên Giới ở phần còn lại; và Dực Giới, 
đó là Cõi Giới của những tham muốn nhục dục (Tam Dục) và bao gồm bốn Cõi 
Giới thấp kém, Cõi Nhân Loại và sáu Cõi Thiên Giới. 


Beings are reborn In the difJferent pÏlanes according to the menlal acfion öor 
Kamưmna created at the moment oƒ death (CuH). A good, pure mmenfal acHon gives 
rise to a being In the human or Deva planes. The practice oƒ the absorption s†afes 
()hàng) leads to rebirth in the Brahmà planes. lƒ, at the moment o† death, the 
mìnd ¡1s Iimpure, 1.e., clouded by anger, greed, ƒear, worry and simlar condIHions, 
the ƒorce produced by this ứúmpure mìnd will result in rebinth in one öƒ the ƒour 
lower planes oƒ eXIStence. 

Những chúng hữu tình đã tục sinh trong những Cõi Giới sai biệt nhau, là tùy 
thuộc vào Ý Hạnh hoặc Ý Nghiệp đã tạo tác ở ngay thời điểm lâm chung (T). 
Một Ý Thiện Hạnh, tịnh hảo, đã làm cho một hữu tình được sinh trở lại ở trong Cối 
Nhân Loại hoặc ở những Cối Thiên Giới. Việc tu tập những trạng thái nhập định 
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(Thiền Na) dắt dẫn đi tục sinh vào trong những Cõi Phạm Thiên GIới. Nếu như, 
ngay thời điểm lâm chung, Tâm Thức là Bất Thiện, có nghĩa là bị phủ che bởi sự 
tức giận, sự tham lam, sự sợ hãi, sự lo lắng và những trạng thái tương tự, thì mãnh 
lực được phát sinh do bởi Tâm Bắt Thiện này, sẽ dẫn tới hậu quả là tục sinh vào 
một trong bốn Cõi Giới thấp kém của chúng sanh. 


What the mìnd perceives at the moment oƒ death 1s a resul1 0ƒ acHons done In 
the past, I.e., Kamnưna. The way an Iindividual deals with this perception depends 
øn his skill, in other words, on the amount 6ƒ control he has over his mĩìnd. A 
person who has not reached one oƒ the ƒour stages öoƒ Nibbàna cannot be sure whaf 
type oƒ mind obJect will arise at the momenf 6ƒ death. In Buddhism, thereƒfore, the 
training oƒ the mìnd is deemed oƒ paramount importance: 1ƒ a person has achieved 
confrol over the mìnd, he can keep the mind ƒocused and calm eVen In a mormmenf oƒ 
ear and can thus approach death with confidence. 

Điều mà Tâm Thức cảm thụ ở ngay thời điểm lâm chung là kết quả của 
những hành động đã tạo tác ở trong quá khứ, có nghĩa là Nghiệp Báo. Phương 
thức mà một người xử lý với sự nhận biết này là phụ thuộc vào kỹ năng của mình, 
nói một cách khác, là dựa trên số lượng mà vị nầy đã luôn kiểm soát được tâm thức 
của mình. Một người mà vẫn chưa đạt đến một trong bốn giai đoạn của Níp Bàn 
thì không có thể đoan chắc được với thê loại nào của đối tượng tâm thức sẽ phát 
sinh lên ở thời điểm lâm chung. Do đó, trong Phật Giáo, việc huân tập tâm thức đã 
được đánh giá là hết sức quan trọng: nếu một người đã thành đạt được việc luôn 
kiểm soát tâm thức, vị nầy có thê giữ tâm thức đã được tập trung và bình tĩnh ngay 
cả ở trong lúc sợ hãi và do đó có thể tiếp cận cái chết với sự tự tin. 


THE FOUR STAGES OF NIBBÀNA 
BÓN GIAI ĐOẠN CỦA NÍP BÀN 


To aftam the pure statfe oƒ Nibbàna, the end oƒ all suffering In conditioned 
existence, an Individual has to free hữmselƒ oƒ the ten ƒefters that tie him to 
condinoned existence. This process oƒ liberation comes abouf In a sequence oƒ 
Jour stages. The ten [efters are: 

1l. Beliefin the existence 0ƒ Dermanenf ego, 
2. Doubts about the Eighffold Noble Path and the Four Noble Truths, 


28 


© œ na p6 


Attachmemt to rites and rituals, 
Sensual desire, 

Anger and aversion, 

Craving ƒor fine matertal eXxistence, 
Craving ƒor non — mafertal eXIsfence, 
Pride, 

._ Aøifafion, and 


I0. Incomplete understanding oƒthe Four Noble Truths. 


Đề đạt đến sự tỉnh khiết của Níp Bàn, chấm dứt tất cả mọi khổ đau trong 


kiếp sông hữu duyên, một người phải tự giải thoát về mười Kiết Sử đã cột trói vị 
nây trong kiếp sống hữu duyên. Quá trình của sự giải thoát nầy đây, xảy ra trong 
một trình tự của bốn giaI đoạn. 


© œ 1n re 


Mười Kiết Sử đó là: 

Niềm tin vào sự hiện hữu của một bản ngã thường hằng, tự ngã hoặc linh 
hồn (Thân Kiến). 

Hoài nghi về Bát Thánh Đạo và Tứ Thánh Đề (Hoài Nghĩ). 

Chấp thủ vào những lễ nghi và sự tuân giữ các nghỉ thức sùng bái (Giới 
Cấm Thủ). 

Tham muốn nhục dục (Tham Dục). 

Tức giận và sự ác cảm (Sân Hận). 

Ái luyễn về Cõi Sắc Giới vi tế (Ái Sắc). 

Ái luyến về Cõi Vô Sắc Giới (Ái Vô Sắc). 

Sự kiêu mạn (Ngã Mạn). 

Sự dao động (Phóng Đậu), và 


10, Hoàn toàn bắt liễu tri về Tứ Thánh Đề (Vô Minh). 


The ƒour sfageS are: 


1. 


Sofàpdffi (Stream — Enfry): An individual is freed oƒ the first three oƒ the tem 
Jetters that tie beings to the round oƒ bìnth and death: (I) beleƒ In the 
existence oƒ a permanent ego [selƒ or sonl], (2) doubts about the Eighffold 
Noble Path and the Four Noble Truths, and (3) aftachment to rites and 
rituals. 


. Sdkadagadrmm (Once — Returner): An Iindividual aftenuates the ƒeffers oƒ (4) 


sensual desire and (5) anger. 
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. Anagàm (Non — Returner): An individual ¡is freed completely from (4) 
sensual desire and (5) anger and IÌÏ — wIll. 

. Arahat: An ¡individual ¡is freed complefely, once and ƒorever, from (6) 
craving ƒor line — material existence, (7) cravimg ƒor non — material 
existence, (6) pride, (9) agiation, and (I0) incomplete understanding öƒ the 
Four Noble Truths. 

Bốn giai đoạn đó là: 

. Tụ Đà Hườn (Dự Lưu — Thất Lai): một người đã được giải thoát ba điều 
đầu tiên của mười Kiết Sử mà đã cột trói chúng Hữu Tình trong vòng Sanh 
Tử: (1) Niềm tin vào sự hiện hữu của một bản ngã thường hằng.[tự ngã hoặc 
linh hồn] (Thân Kiến), (2) Hoài nghi về Bát Thánh Đạo và Tứ Thánh Đề 
(Hoài Nghi), (3) Chấp thủ vào những lễ nghi và sự tuân giữ các nghi thức 
sùng bái (Giới Cẩm Thủ). 

. Tự Đà Hàm (Nhất Lai): một người làm suy giảm những Kiết Sử về (4) 
Tham muốn nhục dục (Tham Dục) và (Š) Sự tức giận (Sân Hán). 

..A Na Hàm (Bất Lai): một người đã giải thoát một cách hoàn toàn khỏi (4) 
Tham muốn nhục dục và (5) Sự tức giận và cừu hận. 

. .A La Hán (Vô Sinh): một người đã hoàn toàn giải thoát, một lần và vĩnh 
viễn, khỏi (6) Ái luyến về Cõi Sắc Giới vi tế, (7) Ái luyến về Cõi Vô Sắc 
Giới, (8) Sự kiêu mạn, (9) Sự dao động, và (10) Hoàn toàn bắt liêu tri về Tứ 
Thánh Đề. 


kach one oƒ the ƒour stages are aftained through a Path Stage (Magga) and 


a Fruition Stage (Phala). These are technical terms, buf are popularly used ïn 


Burma as synonyms ƒor Nibbàna. Persons who have aftained to one öoƒ these ƒour 
stages are known as Ariyas, Noble Ones. These sfages can only be affamed 
through Vipassanà (lnsighf) meditation. 


Từng mỗi một của bốn giai đoạn đã thành đạt được kết quả một Giai Đoạn 


Đạo (Đạo) và một Giai Đoạn Quả (Quở). Đây là những thuật ngữ kỹ thuật, nhưng 
lại được sử dụng một cách phố biến trong Miến Điện như là những từ đồng nghĩa 
cho Níp Bàn. Những người mà đã đạt đến một trong những bốn giai đoạn này thì 
được biết đến như là những bậc Thánh Nhân, những bậc Cao Quý. Những giai 
đoạn nây chỉ có thê đạt đến thông qua Thiền Minh Sát (Tuệ). 


THE TEN PÀRAMÌS 
THẬP TOÀN THIỆN 


The ten Pàrarmms are a set o0ƒ ten qualiies in which an Imdividual has fo 
perfect himselƒ In order to be able to affain Nibbàna. A good áact amOunf fo 


Pàram 


ìs only iƒ 1† is perƒformed with the aspiration to aftain Nibbàna. OtherWise i† 


Is merely a meritorious deed which, though giving good results, does not directly 
support one s efforts towards Nibbàna. 
The ten Pàrdmis are: 


l 
5/ 
3 
4. 
Sy 
6 
7 
S 
9 


10. 


Charify (Dàna) 


._ Moraliy (Sa) 
. Nenunciaion  (Nekkhamuna) 


Understanding (Pannà) 
kJort (Vua) 


._ PaHience (Khanfi) 


TruthƒuÌness (Sacca) 


..Determination  (Adhithàna) 


Loving Kimdness (Medià) 
Equanimity (Dpekkhaà) 


Mười Pháp Toàn Thiện là một tập hợp của mười phẩm hạnh mà một cá 
nhân phải tự hoàn thiện bản thân để có thê đạt đến Níp Bàn. Một Thiện Hạnh có 


giá trỊ 
vọng đ 


thực sự về Pháp Toàn Thiện là chỉ khi nó đã được thực hiện với nguyện 
ề đạt đến Níp Bàn. Nếu không, thì nó chỉ đơn thuần là một Thiện công đức 


hạnh mà, cho dù đem lại những kết quả an vui, không trực tiếp hỗ trợ những nỗ lực 
của một người hướng tới ÑNíp Bàn. 
Mười Pháp Toàn Thiện đó là: 


TU Ca VU Vi nh về 


Từ Thiện (Xả Thí) 

Đức Hạnh (Trì Giới) 
Xuất Ly (Ly Dục) 
Liễu Tri (Trí Tuệ) 

Nỗ Lực (Tỉnh Tấn) 
Kiên Nhẫn (Nhẫn Nại) 
Chân Thật (Chân Thật) 
Quyết Ý (Chí Nguyện) 
Thân Ái (Từ Ái) 
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10. Bình thản (Hành Xả) 


With the heÏp öoƒ the Introduction, 1† should not be dựjficHl! to understand the 
discourses. Special care was taken not to use Pàh terms except those thaf are used 
$o Ofien that I1 seemed wiser 1ƒ the reader Integrated them Imto his vocabulary; Ì 
mean terms such as Sila, Samadhi, ctc. At the end oƒ the book the reader will find 
an Index oƒ Pàili words to refresh his memory. The Pàh terms that are commonly 
used in Burmma and generally not translated Imto the Burmese vernqCHÏar are giVven 
and explained rn ƒootnotes ƒor the Interested reader. 

Với sự trợ giúp của Lời Giới Thiệu, sẽ không còn bị khó khăn cho việc hiểu 
biết những Pháp Thoại. Việc đặc biệt quan tâm đã được thực hiện chẳng phải cho 
việc xử dụng những thuật ngữ Pàli, ngoại trừ chúng đã được xử dụng một cách 
thường xuyên và có vẻ như là thông thạo, nếu độc giả đã tích hợp chúng vào trong 
vốn từ vựng của mình; Tôi muốn nói đến những thuật ngữ như là Giới, Định, v.v. 
Ở phẳần cuối của quyên sách, độc giả sẽ tìm thấy bản mục lục của những Pàli ngữ 
để gợi nhớ lại sự ghi nhớ của mình. Những thuật ngữ Pàii thường đã được xử dụng 
trong Miến Điện và nói chung là đã không phiên dịch sang tiếng bản xứ Miễn 
Điện, đã được đưa ra và đã được giải thích trong những phần chú thích ở cuối trang 
cho những độc giả đã quan tâm tới. 


Iwould hke to add that there 1s no necessify ƒor the reader to understand the 
philosophical underpinmings oƒ Buddhism before reading these điscourses; he 
should rather try to keep his mìnd open to the profound simplhciy and sincery 
that are the charactertstIcs oƒthe speaker and his words. 

Many öƒ the explanatlons Im this InfroducHon are drawn from the booklet 
Dhamưmna Texfs by Sayagyi U Ba Khin (Sayagyl U Ba Khin Memorial Trust, U.K. 
Dhamma Texts Series L 1985; revised ed. I99]). Roger Bischoƒfƒf 

Tôi muốn nói thêm rằng, quả là không cần thiết cho độc giả phải thấu hiểu 
nên tảng triết học của Phật Giáo trước khi đọc những Pháp Thoại nây, thay vào đó, 
vị ấy nên cô gắng mở rộng tâm thức của mình vào sự giản đị và sự chân thành sâu 
xa, mà đó là những đặc tính của vị thuyết giảng và những ngôn từ của Ngài. 

Rất nhiều những lời giải thích ở trong Lời Giới Thiệu này đã được trích từ 
quyên sách nhỏ thuộc những Văn Bản Giáo Pháp của Giáo Thọ Ba Khin. 

Roger Bischoff 
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VENERABLE WEBU SAYADAW 
AND SAYAGYIU BA KHIN 
NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO WEBU 
VÀ GIÁO THỌ BA KHIN 


Venerable Webu Sayadaw and Sayagyl U Ba Khin were closely linked In 
their Dhamma work beginning with thetr ƒfirst meefing In 194]. Webu Sayadaw 
urged SayagyL U Ba Khin with unmistakable words to teach meditaHon and 
effectively gave him his mission 1o spread the Dhamma, and he conftinued 1o 
encourage and support hữm throughout his hƒe In varlous ways. In 1953, Sayagyi 
U Ba Khin Immvited the Sayadaw to visit his newly established medIifaHon cenfre In 
Inya Myaing Road rn Yangon (Rangoon). People who knew the Sayadaw dĩd not 
think that he would accept the inviaHon as he had never made visifts oufside hs 
three meditation centres in Upper Myanmar (Burma), buf fo eVeryone S surprise 
he immediately qccepted the invitaion conveyed to him by one oƒ Sayagyi S 
disciples. 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu và Giáo Thọ Ba Khin đã có mối liên kết chặt 
chẽ với nhau trong sự nghiệp Pháp Bảo của họ được khởi sự với cuộc hợp mặt lần 
đầu tiên của họ vào năm 1941. Đại Trưởng Lão Webu đã viện dẫn với những ngôn 
từ trong sáng rõ ràng để giảng dạy thiền định đến Giáo Thọ Ba Khin và đã giúp 
cho Giáo Thọ một cách có hiệu quả trong nhiệm vụ xiến dương Pháp Bảo của ông 
ta, và Ngài đã không ngừng khuyến khích và hỗ trợ cho Giáo Thọ trong suốt cả 
cuộc đời của mình trong nhiều phương thức khác nhau. Vào năm 1953, Giáo Thọ 
Ba Khin đã thỉnh mời Đại Trưởng Lão đến viếng thăm Trung Tâm Thiền Định mới 
thành lập của mình trên đường Inya Myaing ở tại Yangon (Ngưỡng Quang). Nhiều 
người mà đã biết đến Đại Trưởng Lão, đã không nghĩ rằng Ngài sẽ chấp nhận lời 
thỉnh mời như Ngài đã không bao giờ thực hiện chuyến viếng thăm nào ở bên 
ngoài ba Trung Tâm Thiền Định của mình thuộc vùng Thượng Phần Miến Điện 
[một khu hải đảo của nước Miễn Điện, ở về phía Bắc lãnh thổ quốc gia Myanmar 
(Miễn Điện cñ)J. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Ngài tức thì đã nhận 
lời thỉnh mời đã được chuyền đạt đến Ngài do bời một trong những vị môn đệ của 
Giáo Thọ. 


Venerable Webu Sayadaw undertook his first Journey to Lower Myanmar In 
response fo Sayagyis invitafion and spent seven days at the International 
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Meditation Cemtre. Afierwards, he visited Lower Myanmar every year, Including 
Sayagyis Cenfre, to give talks and teach. Seven years later, in 1960, he was at the 
Centre again ffom May 12" to May 17". 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã thực hiện chuyến du hành lần đầu tiên của 
mình đến vùng Hạ Phần Miễn Điện trong việc đáp lời thỉnh mời của Giáo Thọ và 
đã trải qua bảy ngày ở tại Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế. Sau đó, vào mỗi năm 
Ngài đã viếng thăm vùng Hạ Phần Miễn Điện, kế cả Trung Tâm của Giáo Thọ, để 
ban bố những Pháp Thoại và lời chỉ dạy. Bảy năm sau, vào năm 1960, Ngài đã đến 
tại Trung Tâm một lần nữa, kế từ Ngày 12 Tháng Năm đến Ngày 17 Tháng Năm. 


Sayagyl used fo consult Webu Sayadaw on mafters connected with his 
teaching, and when he wrote a treafise in Burmese enfitled The Basic Study 0ƒ the 
Buddha* Teachings and Their Correct pplication, he submiffed 1 to Webu 
Sayadaw ƒor approval in !953. In his ImfroducHion to the book, SayagyL WFrOIe, 
“What we have ƒound and what I am describing here are merely our ƒindings and 
our analysis. l do not consider everythimeg presemed here to be completely, 
absolutely proven. lƒ there are mistakes, Ì request that others correct me. Ï would 
like to tnvife pertinenf criticism as well as cormmenfs from those who have q mafure 
knowledee oƒ the texts (PaHpafii) and from those Noble Ones who ƒollow the 
Teachings — those who have practised extensively Im the past and who confinue 1o 
practise diligenftly today. Ì† 1s my am to do further work based on such commen1s 
— fo either answer and clarƒy them or accepf them `. 

Giáo Thọ đã vận dụng để tham khảo ý kiến Đại Trưởng Lão Webu về các 
vấn đề có liên quan với việc giảng dạy của mình, và khi ông ta đã viết ra một Giáo 
Trình với nhan đề bằng Miến Ngữ là “Nghiên Cứu Cơ Bản và sự Ủng Dụng 
chính xác về Phật Pháp”, Giáo Thọ đã đệ trình quyên sách nầy đến Đại Trưởng 
Lão Webu cho việc phê chuẩn vào năm 1953. Trong Lời Giới Thiệu của mình cho 
quyên sách, Giáo Thọ đã viết “Những điều mà chúng ta đã tìm thấy và những điều 
mà Tôi đang trình bẩy tại đây, thuần túy chỉ là những việc đã được tìm thấy cùng 
với những sự phân tích của chúng ta. Tôi không có suy xét cân thận tất cả mọi 
việc hiện hữu tại đây để được hoàn chỉnh, đã được kiểm chứng một cách hoàn bị. 
Nếu có những sai lỗi, Tôi thỉnh cầu đến những người hiệu chính cho tôi. Tôi ước 
muốn được thỉnh giáo lời bình phẩm thích hợp cùng với những lời chú giải từ nơi 
những bậc có tri thức thuần thục về những Văn Bản (Pháp Học), và từ nơi những 
bậc Thánh Nhân đó, là những người noi theo Giáo Pháp — từ nơi những người đã 
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thực hành một cách rộng rãi trong quá khứ và những người tiếp tục tu tập một cách 
tinh cần ngày hôm nay. Đó là mục đích của tôi để làm phát huy công việc dựa trên 
những lời chú giải như vây, hoặc là để đáp lời và làm sáng tỏ chúng, hay là chấp 
nhận chúng. 


In memtioning “those Noble Ones who ƒollow the Teachings — those who 
have practised imtensively In the past and who comftinue tfo practise diligently 
today”, Sayagyi was especially thinking oƒ Venerable Webu Sayadaw. He told the 
Sayadaw, “This booklet was written in accordance with the instruction Ì received 
Jrom you. This 1s how Ì have been teaching Vipassanà, based on first — hand 
experience.  Thịs is the way Ï discovered the common ƒactors Involved 1n extraordi 
— nary achievemenfs `. 

Trong việc đề cập đến “từ nơi những bậc Thánh Nhân là những người đi 
theo Giáo Pháp — từ nơi những người đã thực hành một cách rộng rãi trong quá 
khứ và những người tiếp tục tu tập một cách tinh cần ngày hôm nay”, Giáo Thọ đã 
nghĩ tưởng một cách đặc biệt về Ngài Đại Trưởng Lão Webu. Ông ta đã nói với 
Đại Trưởng Lão “Quyền sách nhỏ nây đã được viết theo như những sự chỉ dẫn mà 
con đã tiếp thụ từ nơi Ngài. Đấy là làm thế nào mà con đã giảng dạy Thiền Minh 
Sát, dựa trên sự kinh nghiệm trực tiếp. Đấy là phương thức mà con đã khám phá ra 
những yếu tố phổ biến mà có liên quan đến những sự thành tựu phi thường”. 


Bøfore publishing the text, Sayagyi sen† a copy to Venerable Webu Sayadaw 
ƒor his comments. Webu Sayadaw approved the text o‡ The Basic Study ïn a 
handwritten lefter, saying, “l received Sayagyi U Ba Khin s text though my lay 
disciple Maung Bo. From the day U Ba Khin received the Teachings oƒ the 
Buddha, he has practised and ƒulfiled them without Imfterruption. Now he has 
reached the posttion oƒ Accountant General and at the same từmne he 1s SfrIVing fo 
ben€fit others through the Buddha s Teachings. He has understood perƒectly whaft 
only Noble Ones can understand — those Noble Ones who truly ƒollow and fulftl the 
Buddha s Teachings, who practise the three trainings (Sikkhà) oƒ Sila, Samaàdli, 
and Pannà in all their pristine purify in accordance with the Pàl scriptures. He 
has made loƒffy aspirations, and the treaftise he has submilted 1s Impressive. Ï 
believe that this booklet will spread the ƒragrance and the light of the Sàsana as ïf 
Is In dgreement with the q1ms oƒ true Buddhists. You have given a great deal [in 
this book]. Now be rmindƒul `(*). 
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Trước khi xuất bản Văn Bản, Giáo Thọ đã gửi một bản thảo đến Ngài Đại 
Trưởng Lão Webu để có những lời chú giải của Ngài. Đại Trưởng Lão Webu đã 
chuẩn y Văn Bản Nghiên Cứu Cơ Bản trong một lá thư viết tay, nói răng, “Sư đã 
đón nhận Văn Bản của Giáo Thọ Ba Khin thông qua người đệ tử tại gia của Sư là 
Muang Bo. Từ ngày Ông Ba Khin được tiếp thụ Giáo Pháp của Đức Phật, ông đã 
tu tập và đã hoàn thành viên mãn trong những lời dạy đó mà không gián đoạn. Bây 
giờ Ông đã đạt đến vị trí của Kế Toán Trưởng và cùng một lúc ông đang phấn đấu 
để thụ hưởng những phúc lợi khác nữa thông qua Giáo Pháp của Đức Phật. Ông 
đã thấu hiểu một cách hoàn hảo điều mà chỉ có những bậc Thánh Nhân có thê liễu 
tri — những bậc Thánh Nhân đó, là người thật sự noi theo và hoàn thành viên mãn 
Giáo Pháp của Đức Phật, là người tu tập Tam Huấn Dụ (Điều Học) về Giới, Định 
và Tuệ trong tất cả sự tỉnh khiết của thời nguyên sơ phù hợp theo những kinh điển 
Pàli. Ông đã thực hiện được những ước nguyện một cách cao quý, và bản giáo 
trình mà ông đã đệ trình gây ấn tượng sâu sắc. Sư tin rằng quyền sách nhỏ nây sẽ 
lan tỏa ra hương thơm và ánh sáng của Giáo Pháp vì nó đồng tương phù với các 
mục đích của những Phật Tử chân chánh. Ông đã cống hiến rất nhiều [trong quyên 
sách này]. Bây giờ hãy chú niệm (*)”. 


[(®) Another way to translate the last sentences would be: `” There are many way to 
interpret. Just be mindƒul”. In the imtroduction to the The Basic Study 0ƒ the 
Buddha* Teachings qnd Their Correct Ápplicafion, Sqyqgyl InVII€S COMN€HES 
and criicism, and at the end oƒ the booklet, he announces that this Dhamma Yaung 
Chi [the hight oƒ Dhamma] booklet No. Ï will be ƒollowed by No. 2 im which he 
wouHld publish the commments received and his elucidation oƒ these commemts. In 
his biography of Sayagyl (p. 215), U Ko Lay menflons that Sayagyl pÌanned to 
confinue these publicaHons. Webu Sayadaw, however, was concerned that this 
would develop, info coniroversy and take up much oƒ Sayagyli S time — time that 
woHld otherwise be used to teach meditafion. This ¡is why the Sayadaw added the 
/inal sentence in his remarks. Sayagyi accepfed the Sayadaw s advice and dĩd not 
confInue the sertes |. 

[(*) Một phương cách khác để phiên dịch những câu cuối cùng sẽ là: “Có rất nhiều 
phương cách để diễn giải. Ngay bây giờ hãy chú niệm”. Trong Lời Giới Thiệu 
của Nghiên Cứu Cơ Bản và Sự Úng Dụng Chính Xác về Phật Pháp, Giáo Thọ 
thỉnh giáo những lời chú giải và lời bình phẩm, và vào phần cuối của quyên sách 
nhỏ, Ông đã tuyên bồ răng quyên sách nhỏ số một của Ánh Sáng Pháp Bảo nây sẽ 
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đi theo cùng một hướng với quyền số hai, trong đó ông sẽ ban bố những lời chú 
giải đã được đón nhận và lời thuyết minh của ông về những lời chú giải nầy. 
Trong phân tiểu sử của Giáo Thọ (trang 215), Ông Ko Lay nêu lên rằng Giáo Thọ 
đã trù tính để tiếp tục những xuất bản phẩm này. Tuy nhiên, Đại Trưởng Lão 
Webu, đã lo ngại rằng điều nầy sẽ phát sinh lên bao cuộc tranh cãi và lấy đi rất 
nhiều thời gian của Giáo Thọ mà nếu không thì sẽ được dùng vào việc giảng dạy 
Thiền. Đây là lý do tại sao Ngài Đại Trưởng Lão đã thêm câu cuối cùng trong lời 
bình luận của mình. Giáo Thọ đã đón nhận lời khuyên bảo của Đại Trưởng Lão và 
đã không còn tiếp tục những loạt ân phẩm. ] 


In 1965, Sayagyi U Ba Khin ordained ƒor ten days under Webu Sayadaw In 
his ƒorest monastery and meditaton centre at Ineyinbin, Webu Sayadaw s 
birthplace. The ƒollowing secHons give revelant extracts [rom the biograDphy oƒ 
Sayagyl U Ba Khin writen by his đisciple U Ko Lay, ƒormer vice — chancellor oƒ 
the Universify oƒ Mandalay, with addiHonal material contributed by Sayagyl U 
Chỉt Tin. 

Vào năm 1965, Giáo Thọ Ba Khin đã xuất gia cho mười ngày với Đại 
Trưởng Lão Webu trong Trung Tâm Thiền Lâm Tự của Ngài, ở tại Ingyinbin, nơi 
sinh quán của Đại Trưởng Lão Webu. Những tiết đoạn sau đây cung cấp những 
trích dẫn có liên quan với tiểu sử của Giáo Thọ Ba Khin đã được viết ra bởi người 
môn đệ của ông, là Ông Ko Lay, cựu Hiệu Phó danh dự của trường đại học 
Mandalay, cùng với tài liệu bổ sung đã được đóng góp bởi Giáo Thọ Chit Tin. 


FROM YANGON TO WEBU 
TỪ YANGON ĐÉN WEBU 


In 194], SayagyL became the Accounfs Officer for Burma Railways. That 
year, the fire oƒ war was ablaze In the world; the skles oƒ Myanmar were also 
overcast with the clowuds oƒ war. In July, Sayagyl fook an eXpr€ss frain, using hs 
speciIal carriage, to Inspect the accounts In Myit Tha railway station. When he 
Jound that another rallway accounfs officer had already done so, he had some ƒree 
tne. Hs carriage was pulled to Kyauksal staflon where 1† was shunted aside as 
he had a ƒew days` work to catch up on. Due east from the railway station, there 
was the dark silhouette oƒ Shwe Tha Lyaung HH, which seemed to beckon Sayagyl. 
He went there without delay accompanied by the assistanf sfaflon master oƒ 


37 


Kyauksal fo pay respectfs at the pagoda on the hữlL Afiter doimg so, he looked 
around, enJoying the lush verdant landscape. 

Vào năm 1941, Giáo Thọ đã trở thành nhân viên kế toán của ngành hỏa xa 
Miến Điện. Trong năm đó, ngọn lửa của chiến tranh đã bốc cháy trên thế giới, và 
bầu trời của Miến Điện cũng bị che phủ bởi những đám mây của chiến tranh. Vào 
tháng bảy, Giáo Thọ đã lẫy một chuyến xe lửa tốc hành, dùng cho chuyến công vụ 
đặc biệt của mình, đi thanh tra các tài khoản tại nhà ga Myit Tha. Khi ông phát 
hiện ra rằng một nhân viên kế toán khác của ngành hỏa xa đã làm xong, và như thế 
ông đã có một số thời gian rảnh rỗi. Công vụ của ông đã đưa đây đến nhà ga 
Kyauksai, là nơi đã chuyển đổi hướng trong khi mà ông chỉ có một vài việc làm 
công nhật để năm bắt ở nơi đó. Từ nhà ga xe lửa thắng về hướng Đông, có một 
hình bóng đen thẫm của ngọn đổi Shwe Tha Lyaung, mà dường như thê vẫy gọi vị 
Giáo Thọ. Ông đã đi đến nơi đó chắng chút trì hoãn, được tháp tùng với viên trợ lý 
trạm trưởng của nhà ga Kyauksai, để bầy tỏ lòng tôn kính tại ngôi chùa ở trên đồi. 
Sau khi đã làm như thế, ông đã nhìn chung quanh, thưởng thức cái phong cảnh 
thiên nhiên bạt ngàn xanh tươi. 


In the North there was a small hữll, and at 11s ƒoot they comld see a small 
bamboo — hut monastery. When Sayagyl asked his compamion about i1, he replied 
that a monk worthy öoƒ venerafIlon was living In the hưtI, and since he had chosen 1o 
live at the ƒoot 0ƒ Webu HUI, they called hữn Webu Sayadaw. The people who lived 
nearby venerated and respected this Sayadaw as they beleved he was an Arahal. 
Sayagyl Instantly felt a thrill inside hữn and wanted to go and pay respects to this 
Sayadaw. He started to descend directly towards the lttle hữ1ll, but hs escort told 
him that if was not possible to đescend from that side oƒ the mountain. “The 
Sayadaw doesn † receive visitors now”, the assistant station master added. “1 
accormnpany you to hỉs pÏace in the qflernoon ”. 

Hướng về phương Bắc có một ngọn đồi nhỏ, và ở ngay dưới chân đôi, họ có 
thể nhìn thấy một túp lều tranh tịnh xá. Khi Giáo Thọ đã vấn hỏi vị cùng đi với 
mình về việc đó, vị nầy đã trả lời rằng một bậc danh sư khả kính đang sinh sống ở 
trong túp lều, và kế từ khi Ngài đã chọn để sống ngay dưới chân đôi Webu, người 
ta đã gọi Ngài là Đại Trưởng Lão Webu. Những cư dân đã sống gần ở nơi đó đã 
sùng kính và tôn trọng Ngài Đại Trưởng Lão nây vì họ đã có niềm tin Ngài là một 
bậc Vô Sinh. Liền tức thời, Giáo Thọ đã khởi lên một niềm cảm kích ở nội tâm 
của ông ta, và đã muốn đi tới để bầy tỏ lòng tôn kính đến vị Đại Trưởng Lão này. 
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Ông đã bắt đầu bước xuống tiến tới ngọn đồi nhỏ, tuy nhiên vị hộ tống của ông đã 
nói với ông rằng quả là không thê bước xuống từ nơi phía đó của núi đồi. “Giờ 
này Đại Trưởng Lão không có tiếp khách”, viên trợ lý trạm trưởng nói tiếp thêm 
“Tôi sẽ cùng đi với Ông đến chỗ của Ngài vào buôi trưa”. 


Back at the station, they had lunch. Then Sayagyl wenft to meditate In his 
carriage. He concenftrated with Mettà on Webu Sayadaw and inƒormed hím ïín hís 
mỉnd that he wanfed to come and pay respecfs. Át three o clock in the aƒ†ernoon, 
SayagyL called his companmion and they 1took a horse carriage fo Webu Valley. 
When the road became the rough, they descended and continued on ƒoot. As they 
entered Webu valley, their minds became very quief and serene. They saw the 
Konawin Pagoda, which is nine cubits high, and the Sìmà Hai (*) and paid their 
r€SD€CfS. 

Trở lại tại nhà ga, họ đã có bữa ăn trưa. Sau đó, Giáo Thọ đã đi hành thiền ở 
trong toa xe lửa của mình. Ông đã định mục vào Đại Trưởng Lão Webu với Tâm 
Từ Ái và đã truyền báo với Ngài ở trong tâm thức của mình rằng ông muốn được 
đi đến và bẩy tỏ lòng tôn kính. Vào buổi trưa lúc ba giờ, Giáo Thọ đã gọi người 
bạn đồng hành của mình, và họ đã dùng một cỗ xe ngựa để đi đến thung lũng 
Webu. Khi đường lộ đã trở nên quá sức gập ghênh, họ đã bước xuống và lại tiếp 
tục đi bộ. Ngay khi họ vừa bước vào trong thung lũng Webu, tâm thức của họ đã 
trở nên rất an tịnh và thanh thản. Họ đã nhìn thấy ngôi chùa Konawmn, đó chỉ là 
chín cubit cao (đơn vị đo chiều dài cổ điển bằng 0.4óm), cùng với ngôi thánh địa 
Sìmà (*) và họ đã bây tỏ lòng tôn kính của mình. 


[(): The building In a monastery compound used ƒor ordinations and other ƒormal 
meetIngs oƒ the Sangha. ] 

[C*: Tòa nhà trong một tu viện được rào xây chung quanh nhà, dùng để cho 
những giới đàn xuất gia và cho những nghi lễ tụ hợp khác của Tăng Đoàản.] 


At that momemt, fwo lay nuns appeared. As there was no one else around, 
they asked them whether they could pay respecfs to Webu Sayadaw. “Thịỉs ¡s nof 
the time”, was the reDly. “You can see him only at breakƒfast thne and in the 
evening when he gives a discowurse. ` Sayagyi told the lay nuns ï† was not importanf 
that he see Webu Sayadaw In person. lƒ they would show him his dwelling, he 
would pay respects owtside tt. The lay nuns showed hm a litle a bamboo hut, and 
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Sayagyi wenf closer. He took öoƒƒ his sandals, sạuaffed down on the ground and 
paid respects. He addressed the Sayadaw ïn his mỉnd, saying, “Disciples from 
Yangon are here to Day respecfs, Sïr ”. 

Ngay lúc đó, có hai vị nữ tu xuất hiện. Vì không có một ai khác ở chung 
quanh đó, họ đã vấn hỏi hai vị nữ tu nầy họ có thể được bầy tỏ lòng tôn kính đến 
Đại Trưởng Lão Webu hay không. “Đây không phải là thời gian”, câu trả lời là 
như vậy. “Các ông chỉ có thể gặp được Ngài vào lúc điểm tâm và vào buổi chiều 
khi Ngài ban bố một Pháp Thoại”. Giáo Thọ đã nói với các vị nữ tu là không thiết 
yếu cho ông được gặp đích thân Đại Trưởng Lão Webu. Nếu các vị nầy chỉ cho 
ông chỗ ở của Ngài, ông sẽ bầy tỏ lòng tôn kính ở bên ngoài nơi đó. Các vị nữ tu 
đã chỉ cho ông một túp lều tranh nhỏ, và Giáo Thọ đã đi đến sát cận. Ông đã cởi 
bỏ đôi giầy của mình, ngồi xôm trên mặt đất và bầy tỏ lòng tôn kính. Ông đã tác 
bạch ở trong tâm của mình đến Đại Trưởng Lão, nói rằng “Chúng đệ tử từ Yangon, 
tại nơi đây bây tỏ lòng tôn kính, kính bạch Ngài”. 


The litle door oƒ the hut suddenly opened and Webu Sayadaw s ƒace 
appeared. “What wish do you have in mind as you pay respecfs, great lay 
disciple 2” were the Sayadaw 3 ƒfirst words. 

“Sim, I wish to aftain the Paths and Fruition States, Nibbàna”. Sayagyi 
answered. 

“Oh, yơu want Nibbàna ”, the Sayadaw said. “How will you øo there ?”” 

“Si, the way to Nibbdna ¡is the knowledee gained through Vipassana, 
Panna, ” Sayagyi replied. “l am also đirecfing my mỉnd to the awareness oƒ Áïicca 
qf this mO1mentf ”. 

“Oh, ” the Sayadaw said “§Sàdhu, Sàdhu, Sàdhu (well done) ”. How địđ you 
receive this Dhamưmna 2”. 

Sayagyi replied that he had meditated ƒor seven days under the guidance öoƒ 
his teacher and beneƒfactor Saya Thet Gyl; then he had conyInued on his own. Even 
when travelling, as he was at that từne, he meditated In his rallwday carriage. 

“1Ihen you have Pàrami, greaft lay disciple”, the Sayadaw said. “l thoughf 
that you must have spent a long từrme by yourselƒ im the ƒorest and that you 1musf 
have made great efJforts there ”. 

Cánh cửa nhỏ của túp lều đột nhiên đã mở ra và diện mạo của Đại Trưởng 
Lão Webu đã hiện bầy. “Nây đại đệ tử cư sĩ, ở trong tâm của con có ước nguyện 
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điều chi khi con bẩy tỏ lòng tôn kính ?” đó là những lời nói đầu tiên của vị Đại 
Trưởng Lão. 

“Kính bạch Ngài, con ước nguyện được thành đạt những tầng Đạo và Quả, 
Níp Bàn”, vị Giáo Thọ đã trả lời. 

“Ô, con muốn được Níp Bàn”, vị Đại Trưởng Lão đã nói, “Làm thế nào con 
sẽ đi đến nơi đó ?”. 

“Kính bạch Ngài, con đường đi đến Níp Bàn là việc kiến thức đã được thành 
đạt thông qua Thiền Minh Sát, Tuệ Giác”, Giáo Thọ đã trả lời, “Con cũng đang 
hướng dẫn tâm thức của con để được liễu tri về Wô Thường ở ngay tại thời điểm 
nầy”. 

“Ô,” Đại Trưởng Lão đã nói, “Lành thay, Lành thay, Lành thay (trọn lành). 
Làm thế nào con đã tín thọ được Giáo Pháp này ?” 

Giáo Thọ đã trả lời rằng ông đã thiền tập trong bảy ngày dưới sự hướng dẫn 
của vị thầy của mình và bậc ân nhân Saya Thet Gyi, sau đó ông đã tiếp tục riêng 
một mình. Ngay cả khi đang du hành, như ông đã ở vào thời gian đó, ông đã hành 
thiền trong toa xe lửa của mình. 

“Thế là, con có Pháp Toàn Thiện (Pháp Độ), nầy đại đệ tử cư sĩ”. Đại 
Trưởng Lão đã nói. “Sư đã nghĩ rằng con đã phải trải qua một thời gian lâu dài cho 
chính mình ở trong rừng già và chắc hăn là con đã nỗ lực rất nhiều ở tại nơi đó”. 


They spent more than one hour conversing Im this way, then qƒller having 
obtained permission to offer a vegetarian meal early the next morning, Sayagyli 
and the assistanf staflon master returned to Kyauksal staHon. The next day they 
cooked the meal and wemt to ofJer 11 to Webu Sayadaw. He accepted the ƒood and 
gladdened them agaIM with talk on the Dhamma. The other people who came 1o 
ofjfer breakƒast said that Webu Sayadaw had never talked that mụch before. AI the 
end, he said, “Great điscinle, you have to give the Dhamma, share the Dhamma 
you have with everyone. You cannot be sure that you wlll meet agam the đisciples 
who are here with you now. _Now that you have met them, give them the Dhamma. 
Show them the Dhamma to some small extent. ŒGive the Dhamma. Do not wdaif”. 
In this way, Webu Sayadaw aqdmonished and stirred Sayagyl. 

Sayagyi heeded the Sayadaw s words. Back at the station in Kyauksai, he 
taught the assistanf stafIon master In his rallway carriage. That man was the [lrsf 
person to be taught the Dhamma by Sayagyl U Ba Khi. 
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Họ đã dành hơn một giờ đồng hồ đàm đạo băng phương thức nây, thế rồi sau 
khi đã có được sự cho phép cúng dường một bữa ăn chay sáng sớm hôm sau, Giáo 
Thọ và viên trở lý trạm trưởng đã quay trở lại nhà ga Kyauksal. Vào ngày hôm 
sau, họ đã nấu bữa ăn và đã đi cúng dường bữa ăn đến Đại Trưởng Lão Webu. 
Ngài đã thọ nhận thực phẩm và đã hoan hỷ với họ, một lần nữa lại bàn luận về 
Giáo Pháp. Khi một người khác đã đi đến để cúng dường bữa ăn sáng, đã nói rằng 
trước đây Đại Trưởng Lão Webu đã chưa bao giờ nói chuyện nhiều như thế vậy. 
Vào cuối buổi, Ngài đã nói, “Này đại đệ tử, con hãy ban bố Giáo Pháp, hãy chia sẻ 
Giáo Pháp con đã có với tất cả mọi người. Con không thể nào đoan chắc rằng con 
sẽ gặp lại các môn đệ mà họ đang có mặt tại đây với con ngay bây giờ. Giờ đây 
mà con đã có được gặp gỡ họ, hãy ban bố cho họ Giáo Pháp. Hãy chỉ dẫn cho họ 
Giáo Pháp ở một vài mức độ hạn lượng. Hãy ban bố Giáo Pháp. Không đợi chờ”. 
Thẻ theo phương thức này, Đại Trưởng Lão Webu đã khuyên bảo và đã sách tấn 
Giáo Thọ. 

Giáo Thọ đã lưu ý đến những lời nói của Đại Trưởng Lão. Trở lại tại nhà ga 
ở Kyauksal, ông đã giảng dạy cho viên trợ lý trạm trưởng ở trong toa xe lửa của 
mình. Vị nam nhân đó đã là người đầu tiên được giảng dạy Giáo Pháp do bởi Giáo 
Thọ Ba Khin. 


SAYAGYFS INVITATION TO WEBU SAYADAW 
VIỆC THỈNH MỜI CỦA GIÁO THỌ ĐỀN ĐẠI TRƯỞNG LÃO WEBU 


In 1953, SayagyviL sent U Boon Sheim, who worked In the Accouniamt 
General s Office, to Kyauksai to make a ƒormal invitation to Venerable Webu 
Sayadaw. Sayagyi dịd not give U Boon Shein a ƒormal letter oƒ invitation ƒor the 
Sayadaw, “Jusf say that Ï sent you, ` Sayagyi said and gave hữm instrucfions 
concerning the Inviation. He added that he womld also Invite the Sayadaw from 
Yangon. 

Vào năm 1953, Giáo Thọ đã gửi Ông Boon Shem, là người đã làm việc 
trong Văn Phòng Kế Toán Trưởng, đến Kyauksai để thực hiện một việc thỉnh mời 
chính thức đến Ngài Đại Trưởng Lão Webu. Giáo Thọ đã không có đưa Ông Boon 
Shein một lá thư mời chính thức đến Đại Trưởng Lão, “Chỉ nói rằng Tôi đã gửi 
Ông đến,” Giáo Thọ đã nói và đã cho ông ta những sự hướng dẫn liên quan đến 
việc thỉnh mời. Ông đã nói thêm răng ông cũng sẽ thỉnh mời Đại Trưởng Lão từ 
Yangon. 
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U Boon Shei s first stop was at a friend s house in Mandalay. “So, ifS 
great U Boon Shein, ` his ƒriend said in greeting him. “What brings you to Upper 
Myanmar so unexpectedly ?”. 

“My teacher has sent me here on a special mission, ` U Boon Shein replied. 
“Icame on the first available plane. Can you get me car, my ƒriend ?”. 

“Who ¡is your teacher ? And Jjust what is your special mission 2” his friend 
asked. 

“My teacher is Sayagyi U Ba Khin, the Accountant ŒGeneral, ” U Boon Shein 
replied. “Á group oƒ us in the Accoumant ŒGenerals (Office have set up? q 
Vipassanà Association and opened a meditation centre. We ve built a pagoda 
there. The ccountant General is the teacher at the centre, that s why we call him 
“Sayagyi ”(revered teacher). He has asked me to invite Venerable Webu Sayadaw 
fo come fo Yangon, so Ì have to go fo KyauRsai `”. 

“You must be mad, U Boon Shein, “his ƒriend said. “Venerable Webu 
Sayadaw doesn † even come to Mandalay. What makes you think he d go as ƒar 
away as Yangon ? He never leaves his monastery. He never qcceÐfs InVvitaqtions. ” 

“My dear ƒellow, ” U Boon Shei said, “l don † know anything about all 
that. l† doesn † concern me. My duty ¡is to sinDÌy go to the Sayadaw and convey 
the message my teacher gave me. The Sayadaw can tell me huữmselƒ whether he will 
acCept the Invitafion fo come to Yangon or noi. Please Jusf arrange ƒor me to have 
a car fo go fo Kyauksai as quickly as possible !” 

Chặng dừng đầu tiên của Ông Boon Shein là ở tại nhà của một người bạn 
trong thành phố Mandalay. “Ô thế, quả là tuyệt vời Ông Boon Shein,” người bạn 
của ông đã nói trong lời chào đón ông ta. “Điều chi dẫn bạn đến Thượng Phần 
Miến Điện một cách quá bất ngờ như vậy ?” 

“Thầy của tôi đã gửi tôi đến đây trong một nhiệm vụ đặc biệt,” Ông Boon 
Shein đã trả lời. “Tôi đã đến trong chuyến bay đầu tiên đã có sẵn. Nẩy người bạn 
của tôi, ông có thê kiếm cho tôi một chiếc xe ?” 

*AI là người thầy của bạn ? Và quả thật điều chi là nhiệm vụ đặc biệt của 
bạn vậy ?” người bạn của ông đã vẫn hỏi. 

“Thầy của tôi là Giáo Thọ Ba Khin, vị Kế Toán Trưởng,” Ông Boon Shein 
đã trả lời. “Một nhóm của chúng tôi trong Văn Phòng Kế Toán Trưởng đã thiết lập 
một Hiệp Hội Thiền Minh Sát và đã khai sáng một trung tâm thiên viện. Chúng tôi 
đã kiến tạo một ngôi chùa ở nơi đó. VỊ Kế Toán Trưởng là vị thầy ở tại Thiền 
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Viện, đó là lý do tại sao chúng tôi gọi ông ta là “Giáo Thọ” (vị thầy tôn kính). Ông 
đã yêu cầu tôi đi thỉnh mời Ngài Đại Trưởng Lão Webu để đến Yangon, và như thế 
tôi phải đi đến Kyauksai.” 

“Bạn phải bị điên lên thôi, Ông Boon Shein,” người bạn của ông ta đã thốt 
lên. “Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã không đi đến chí ngay tại thành phố 
Mandalay. Điều chi đã làm cho bạn nghĩ rằng Ngài sẽ đi xa tít tận đến Yangon ? 
Ngài không bao giờ rời khỏi tu viện của mình. Ngài không bao giờ chấp thuận 
những việc thỉnh mời.” 

“Nây bạn đồng nghiệp thân thương của tôi” Ông Boon Shein đã nói. Tôi 
chẳng biết bất luận điều chi về tất cả sự việc đó. Nó chẳng có quan hệ đến tôi. 
Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là đi đến Đại Trưởng Lão và chuyển đạt lời nhắn tin 
của thầy tôi đã trao cho tôi. Tự chính nơi Đại Trưởng Lão có thê bảo với tôi là 
Ngài sẽ chấp thuận hoặc là không về việc thỉnh mời để đi đến Yangon. Vậy xin 
vui lòng bố trí cho tôi có một chiếc xe để đi đến Kyauksai càng nhanh càng tốt. 


The car was arranged and U Boon Shein approached Venerable Webu 
Sayadaw around lunch từne. In those days, the Sayadaw was not surrounded by 
crowds oƒ people making offerings when he had his meals — there were onÏy fwo 
lay nuns, three or ƒour lay women, and tfwo aftendants presemt. The lay disciples 
and the attendants, named U Kyaung and Bo Tun, served the Sayadaw every đay. 

Chiếc xe đã được bó trí và Ông Boon Shein đã tiếp xúc Ngài Đại Trưởng 
Lão Webu vào khoảng thời gian thọ Trai Ngọ. Trong những ngày đó, Đại Trưởng 
Lão không bị vây quanh bởi đám đông người xúm lại thực hiện việc cúng dường 
khi Ngài thọ dụng vật thực của mình — hiện diện ở nơi đó chỉ có hai vị nữ tu, ba 
hoặc bốn nữ cư sĩ, và hai vị thị giả. Các vị cư sĩ đệ tử và thị giả, với tên gọi là Ông 
Kyaung và Bo Tun, đã phục vụ Đại Trưởng Lão mỗi ngày. 


“I have come with a message ƒfom Sayagyi U Ba Khin, Venerable Sir, ` U 
Boon Shem told Venerable Webu Sayadaw. The Sayadaw looked up from his bowl, 
glanced at U Boon Shein, and said, “Yes, yes, `” then continued his meal. When U 
Boon Shein looked at the Sayadaw s ƒace, he had the impression the Sayadaw was 
saying, “Yes, l kuew you were coming. Wait ƒor a moment. `” U Boon Shein waited 
humhly. 

Ông Boon Shein đã tác bạch với Ngài Đại Trưởng Lão Webu “Kính bạch 
Ngài, con đã đến đây với một lời nhắn tin từ nơi Giáo Thọ Ba Khin.” Đại Trưởng 
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Lão đã ngước lên từ nơi bình bát của mình, đã liếc nhìn vào Ông Boon Shein, và 
nói “Vâng, vâng”, sau đó lại tiếp tục bữa thọ thực của mình. Khi Ông Boon SheIn 
nhìn vào diện mạo của Đại Trưởng Lão, ông ta đã có cảm tưởng Đại Trưởng Lão 
như đã muốn nói “Vâng, Sư đã biết con đã đi đến. Hãy chờ một lát”. Và Ông 
Boon Shenn đã chờ đợi một cách khiêm cung. 


After finishing his meal, Venerable Webu Sayadaw glanced at U Boon Shem. 
“Have yơu come aÏl the way from Yangon, lay disciple ?” he asked. 

“1hat is correct, sir. Ï was senf by the great lay disciple U Ba Khim. ` 

“The greaf lay đisciple U Ba Khin ?” 

“Yes, sir.. He ¡s the great disciple who came to Webu to pay respecfs fo you 
before the war. That was In the month of Wagaung in 1302 (194T). Because öoƒ 
your InstrucHon to hím, he has Đeen teachimg meditafion and spreading the 
Dhamma ever since. After the war, U Ba Khin became Accounfant ŒGeneral of 


, 


Burma and has settled down im Yangon. He teaches meditaHion to his subordinafes 
in a meditafion room In his office. There are also some ƒoreigners who pracfise 
meditation under his guidance and who have become Buddhists. ” 

“I is delightful to hear that he ¡is sharing the Dhamma he obtained through 
his unwavering effort in the practice, ” Venerable Webu Sayadaw said. 

“Yes, sir.. He is the great disciple who came to Webu to pay respecfs fo you 
before the war. That was In the month öoƒ Wagaung In 1302 (1941). Because öoƒ 
your Instrucfions fo hữm, he has been teaching meditafion and spreading the 
Dhamma ever since. Afier the war, U Ba Khin became Accountant General oƒ 
Burma and has settled down In Yangon. He teaches meditaHon to his subordinaftes 
in a meditation room In his offtce. There are also some ƒoreigners who pracfise 
meditation under his guidance and who have become Buddhists. ” 

“I is delightful to hear that he is sharing the Dhamma he obtained through 
his unwavering efJfort in the practice. ” Venerable Webu Sayadaw said. 

“Yes, sử. Accountant General U Ba Khin ƒounded the Wipassana Research 
Association In 195] together with some oƒ his office workers He has been 
studymng thelr meditafion experlences In a scleHt[ic manner. He has compiled a 
small booklet oƒ his fndings entitled The Basic Study 0ƒ the Buddha”s Teqchings 
and Their Correct ApplicaHion, and he wishes fO suPmif if fo YOH ƒOF VOMT 
approval. Thanks fo your loving kimdness and encouragement, he was able to 
Jound the Vipassanà AssocafIon on the new — moon đay öoƒ Kason In 1951, and all 
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the employees oƒ the Accountant ŒGenerals Office were given permission fo join. 
These oflice workers ` ƒamilies aÌlso wanfed to join, so the space in the shrine room 
af the office wdas to small.Ề As a resHlt, we bought a plot oƒ land on Inya Myaing 
KRoad. A meditaHon centre was opened there on the new — moon day oƒ Kason In 
1952, and Sayagyi is teaching at the new cemntre. He has bullt a Dhamưna Yaung 
Chỉ CefiL on a small hủll at the cemfre, and his main concern now 1s feaching the 
Dhamma to ƒoreigners. ” 

Sau khi chấm dứt bữa thọ thực của mình, Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã 
liếc nhìn vào Ông Boon Shein. Ngài đã vấn hỏi “Có phải con đã từ Yangon đi 
thắng đến đây, nầy vị nam cư sĩ ?” 

“Quả thật đúng như vậy đó, kính bạch Ngài. Con đã được gửi đến do bởi vị 
đại đệ tử cư sĩ Ông Ba Khin.” 

“VỊ đại đệ tử cư sĩ Ông Ba Khin ?” 

“Dạ vâng, kính bạch Ngài. Ông ta là vị đại đệ tử, là người đã đến từ Webu 
để bây tỏ lòng tôn kính đối với Ngài trước chiến tranh. Đó đã là vào tháng Tám 
trong năm 1302 (1941). Do sự dạy bảo của Ngài đến với ông ta, và kế từ dạo ấy, 
ông đã chỉ dạy về thiền định và truyền bá Giáo Pháp. Sau chiến tranh, Ông Ba 
Khin đã làm Kế Toán Trưởng của nước Miến Điện, và ông đã đến định cư tại 
Yangon. Ông chỉ dạy thiền định đến những thuộc hạ của mình trong một thiền trai 
ở trong văn phòng của mình. Cũng có một số người nuớc ngoài thực hành thiền 
định dưới sự hướng dẫn của ông ta và họ đã trở thành những Phật Tử.” 

“Quả là hoan hý khi được biết rằng ông ta đã chia sẻ Giáo Pháp mà ông đã 
có được thông qua sự nỗ lực kiên cuờng của mình trong việc tu tập,” Ngài Đại 
Trưởng Lão Webu đã nói. 

“Dạ vâng, kính bạch Ngài. Kế Toán Trưởng Ba Khin đã thành lập Hiệp Hội 
Nghiên Cứu Thiền Minh Sát vào năm 1951 cùng với một số nhân viên văn phòng 
của mình. Ông đã nghiên cứu những kinh nghiệm thiền định của họ trong một 
phương thức thực nghiệm có hệ thống. Ông đã biên soạn một quyên sách nhỏ về 
những thâu nhặt của mình mang nhan đề Nghiên Cứu Cơ Bản và Sự Ứng Dụng 
Chính Xác về Phật Pháp, và ông muốn đệ trình nó đến với Ngài để cho sự chấp 
thuận của Ngài. Nhờ vào tâm lòng từ ái và sự khích lệ của Ngài, ông ta đã có đủ 
khả năng để thành lập Hiệp Hội Thiền Minh Sát vào ngày trăng tròn của Tháng 
Sáu trong năm 1951, và tất cả nhân viên của Văn Phòng Kế Toán Trưởng đã có 
được sự cho phép đề tham gia. Những gia đình của các nhân viên văn phòng nầy 
cũng đã muốn được tham gia, như thế không gian ở trong điện thờ tại văn phòng 
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quả là quá nhỏ bé. Và kết quả là, chúng con đã mua một mảnh đất ở trên đường 
Inya Myaing. Một trung tâm thiền viện đã được sáng lập tại nơi đó vào ngày có 
trăng non của Tháng Sáu trong năm 1952, và Giáo Thọ đang giảng dạy ở tại Trung 
Tâm mới. Ông đã kiến tạo một Ánh Sáng Pháp Bảo Tự trên một ngọn đồi nhỏ ở 
tại Trung Tâm, và công việc chánh yếu của ông ta là hiện đang giảng dạy Giáo 
Pháp đến những người nước ngoài. 


Venerable Webu Sayadaw looked at U Boon Shein with loving kindness as 
he gave this explanafion without asking any questions. Then U Boon Sheim 
conveyed Sayagyi U Ba Khin s message. “There is a pagoda ai the cenfre now, ” 
he said, “with eight meditation cells. We have also built living quarters ƒor you to 
live ímn and a Dhamma Haill. Sayagyl has sen† me to you to humbly request that ouf 
ØŸ compassion ƒor wus you fravel to Yangon to bless the Dhanưna Yaung Chỉ Cefi, 
which was built abouf a year qø0. ” 

Khi Ông Boon Shein đã đưa ra lời giải thích này, Ngài Đại Trưởng Lão 
Webu đã chú mục vào ông ta, với tắm lòng từ ái mà chẳng có lời vẫn hỏi bất luận 
câu hỏi nào. Sau đó Ông Boon Shein đã chuyên đạt lời nhắn tin của Giáo Thọ Ba 
kKhm. Ông đã nói “Hiện tại có một ngôi chùa với tám thiền trai ở tại Trung Tâm. 
Chúng con cũng đã xây dựng khu nhà ở để cho Ngài lưu trú ở nơi đó và một Giảng 
Đường. Giáo Thọ đã sai bảo con đến với Ngài để trí kính lễ thỉnh cầu vì lòng bi 
mẫn cho chúng con mà Ngài du hành đến Yangon để chúc phúc cho Ánh Sáng 
Pháp Báo Tự, mà nó đã được kiến tạo khoảng một năm trước đây.” 


The two aftendants and the ladies looked at U Boon Shein and the Sayadaw 
doubtfully when he said this, but U Boon Shein continued, “l have a special 
message from Sayagyl U Ba Khin to convey t†o you, sir: The people oƒ Kyauksal, 
Shwebo, and Khim U are able to pay respects to the qualities oƒ Sila, Samaàdli, and 
Pannà as embodied by the Venerable Sayadaw, but there are maạny people in other 
parts oƒ Bumma who cannot easily obfain an ODDOFTfHmIfy fo pay respecfs 1o the 
Sayadaw.  Your Pàraméms are very powerƒMl and your abllify fo teach ¡s very grealt. 
The places where people have received this Teqaching [from yoH are very ƒeW. 
Venerable S1r, the great disciple U Ba Khim requests that you leqave your 
monasteries and that, with your greaf loving kindness (Meftà) and compassion 
(Karunà), you tour the counfry ín order to dispense the cooling Dhamma to all the 
people of Burma. He says that now is a good time ƒor the Sayadaw to đo so. ” 
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U Boon Shem had fimished his short speech. He wiped the sweat from his 
brow with his handkerchief and waited ƒor the Sayadaw s reDly. Everyone ïn the 
httle bamboo hut was siÏem. 

Hai vị thị giả và những người phụ nữ đã chú mục vào Ông Boon Shein và 
Đại Trưởng Lão một cách nghỉ ngại khi nghe ông ta đã nói sự việc nầy, tuy nhiên 
Ông Boon Shein vẫn tiếp tục, “Kính bạch Ngài, con có một lời nhăn tin đặc biệt từ 
nơi Giáo Thọ Ba Khin đệ trình đến Ngài: Những cư dân ở Kyauksai, Shwebo và 
Khin U thì có thê bây tỏ lòng tôn kính đến những phẩm chất cao quý về Giới, Định 
và Tuệ tựa như đã thể hiện đến Ngài Đại Trưởng Lão, tuy nhiên có rất nhiều 
người ở những nơi khác của đất nước Miễn Điện, họ không thể dễ dàng có được 
một cơ hội để bầy tỏ lòng tôn kính đến Đại Trưởng Lão. Pháp Toàn Thiện của 
Ngài thì rất đũng mạnh và năng lực giảng dạy của Ngài thì quả là vĩ đại. Ở những 
nơi mà những cư dân đã được đón nhận việc Giảng Dạy nây từ nơi Ngài thì quả là 
rấtítoi. Kính bạch Ngài Tôn Kính, vị đại đệ tử Ba Khin thỉnh cầu mong sao Ngài 
rời khỏi những Tu Viện của Ngài và rằng, với tắm lòng lân ái (Tử Á¡) và mẫn cảm 
(Bỉ Mẫn) to lớn của Ngài, xin Ngài du hành vòng quanh đất nước để mà ban phát 
Pháp Từ đến tất cả mọi người dân nước Miễn Điện. Ông ta nói rằng hiện giờ quả 
là thời điểm thích hợp cho Đại Trưởng Lão đề thực hiện như vậy.” 

Ông Boon Shein đã kết thúc lời phát biểu ngắn gọn của mình. Ông ta đã lau 
mồ hôi ở trên trán của mình với chiếc khăn tay của ông ta và đã chờ đợi sự trả lời 
của Đại Trưởng Lão. Tắt cả mọi người ở trong túp lều tranh nhỏ bé đã im lặng. 


“When do you wamt s to come fo Yangon 2” the Sayadaw s voice broke the 
silence. 

“Whenever you wish, sir, ` U Boon Shein answered with a trembling voice. 

“Well, I don 1 think we can leave tomorrow, `” Venerable Webu Sayadaw 
said, “so it will have to be day dqƒier tomorrow. Does ït suit you iƒ we come day 
đƒier tomorrow ?” 

U Boon Shein was so happy he could hardly speak, “lf... ï† is suifahle, sỉ, ” 
he said. “L1! inform Yangon tmmediately so that everything can be made ready. ” 

“Khi nào ông muốn chúng tôi đi đến Yangon ?” thanh âm của Đại Trưởng 
Lão đã phá vỡ sự 1m lặng. 

“Kính bạch Ngài, vào bất cứ lúc nào Ngài muốn,” Ông Boon Shein đã trả lời 
với một thanh âm run rây. 
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“Tốt lắm, Sư không nghĩ rằng chúng ta có thể ra đi vào ngày mai được,” 
Ngài Đại Trưởng Lão đã trả lời, “như thế nó sẽ phải là vào ngày mốt. Điều đó có 
thích hợp với ông nếu chúng ta đi đến vào ngày mốt hay không ?” 

Ông Boon Shein đã quá đỗi mừng vui nên ông không thể nói được, “Điều 
đó... kính bạch Ngài, điều đó thích hợp ạ,” ông đã trả lời, “Con sẽ thông báo cho 
'Yangon ngay tức thì đề cho tất cả mọi sự việc có thê chuẩn bị sẵn sảng.” 


The Sayadaw sent Bo Tun to Jetch two monks, U Nàna and ÙU Sưmana. 
When they arrived, he said, “We are going to Yangon to instruct the đisciDles 
there. Arrange everything ƒor the Journey with his lay disciple. We will go with six 
monks and fwo attendants. ” 

Đại Trưởng Lão đã phái Bo Tun đi tìm hai vị tu sĩ về, Sư Nàna và Sư 
Sumana. Khi họ đã đi đến, Ngài đã nói, “Chúng ta sẽ đi đến Yangon để chỉ dạy 
những môn đệ ở nơi đó. Hãy sắp xếp tất cả mọi thứ cho cuộc hành trình với người 
đệ tử cư sĩ của ông ta. Chúng ta sẽ đi với sáu vị tu sĩ và hai thị giả.” 


The two monks were so surprised they comld scarcely beleve their ears. 
They wenf oufside and asked U Boon Sheimm to explam. Then they conƒerred on the 
arrangements for the trip to Yangon. The date was Friday, July 3"° 1953. They 
agrecd that the trip would be made by plane on Sunday, July 5“ U Boon Shein 
went back info the Sayadaw s hut fo pay respecfs and to inƒorm him oƒ the 
đrrangeInenfs. 

Hai vị tu sĩ đã rất đỗi ngạc nhiên họ hầu như không tin vào đôi tai của mình. 
Họ đã đi ra ngoài và đã yêu cầu Ông Boon Shein để được giải thích. Sau đó, họ đã 
bàn bạc về những việc sắp xếp cho chuyến đi đến Yangon. Ngày tháng đã là Thứ 
Sáu, ngày 3 tháng 7, năm 1953. Họ đã đồng ý rằng chuyến đi sẽ được thực hiện 
bằng máy bay vào ngày Chủ Nhật, ngảy 5 tháng 7. Ông Boon Shein đã quay trở 
lại đi vào trong túp lều của Đại Trưởng Lão đề bây tỏ lòng tôn kính và đệ trình lên 
Ngài về những việc sắp xếp. 


“1he Sayadaw and his disciples will travel by pÏlane to Yangon on Sunday, ” 
he said. “Please inƒorm your disciple oƒ any special requirements ƒor your sfay ïn 


Là 


YangoH. ` 
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“Just ask the great disciple in Yangon to provide toilet ƒqcilities ïn 
accordance with the Vinaya rules ƒor the monks, ` Venerable Webu Sayadaw said. 
“There s nothing else we need. ” 

“Đại Trưởng Lão và những đệ tử của Ngài sẽ du hành bằng máy bay để đến 
Yangon vào ngày Chủ Nhật,” ông ta đã nói. “Xin vui lòng thông báo cho đệ tử của 
Ngài về bất luận những yêu cầu đặc biệt nào cho việc lưu trú của Ngài ở tại 
'Yangon.” 

“Chỉ yêu cầu vị đại đệ tử ở tại Yangon cung cấp những phương tiện thuận 
lợi về vệ sinh theo đúng với những Giới Luật của những vị tu sĩ,” Ngài Đại Trưởng 
Lão Webu đã nói. “Không có gì khác hơn quý Sư yêu cầu”. 


U Boon Shein went back to Mandalay and headed straight for the telephone 
exchange in order to call Yangon. 4s the ccountant General s Office was one oƒ 
the Imost Important government departnemts, U Boon Shein was able to speak 1o 
Sayagyi and convey the good news fo hữn In no từne. He then wenf to his friend S 
office to tell hùn what had happened._ His ƒriend was very surprised. U Boon 
Shein waited in his ƒriend s ofJice to hear from Sayagyi.. Within an hour, he Wwas 
told that everything had been arranged. Tickets had been bought and pÌaces 
booked on the plane ƒor the monks, the lay disciples, and U Boon Shem. They 
would be leaving Mandalay on Sunday at noon, arriving im Yangon at 2:30 P.M. 
They would be met at the aIrDOFI. 

Ông Boon Shein đã về lại thành phố Mandalay và đã hướng thăng đến tổng 
đài điện thoại để gọi về Yangon. Vì lẽ Văn Phòng của Kế Toán Trưởng đã là một 
trong những cơ quan chính phủ quan trọng nhất, Ông Boon Shein mới có khả năng 
để nói chuyện với Giáo Thọ và truyền đạt những tin tức tốt đẹp đến ông ta chỉ 
trong nháy mắt. Sau đó, ông đã đi đến văn phòng của bạn mình để nói với anh ấy 
về những gì đã xảy ra. Người bạn của ông ta quả là rất đỗi ngạc nhiên. Ông Boon 
Shem đã chờ đợi ở trong văn phòng của bạn mình để được nghe từ nơi Giáo Thọ. 
Trong vòng một giờ đồng hỗ, ông đã được cho biết rằng tất cả mọi thứ đã được sắp 
xếp. Những vé máy bay đã được mua và những chỗ ngồi đã được đặt trước trên 
máy bay cho những vị tu sĩ, những đệ tử cư sĩ, và Ông Boon Shein. Họ sẽ rời khỏi 
thành phố Mandalay vào buôi trưa ngày Chủ Nhật, sẽ đến nơi Yangon vào lúc 2:30 
PM. Họ sẽ được đón tiếp ở tại phi trường. 
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At the International Meditafion Cemtre In Yangon, preperafions ƒor the 
Sayadaw and his ƒollowers were quickly made: their living quarters, robes, the 
tollet ƒaclliHes, efc. 

Venerable Webu Sayadaw was broughft to the Cemtre [rom the qIrpoFt In a 
large car. The people who were there to welcome hữn took their pÏÌaces on either 
side öƒ the ƒlight oƒ steps leading to the pagoda and on the pagoda pÏlatƒorm. When 
the car sfopped at the boftom oƒ the sfeps, Sayagyi opened the door himself. Afier 
he got out 0ƒ the car, Venerable Webu Sayadaw looked up at the pagoda, which 
had recemtly been gilded and crowned with 1s hri (parasol). l† was shining and 
sparkling Im the sunHght. The Sayadaw stopped at the ƒoot oƒ the steps and raised 
his hands towards the pagoda In veneraHion. (Only qfler doing this dd he slowly 
proceed up the sfeps towards the pagoda plafƒform. 

Tại Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế ở nơi Yangon, những việc sửa soạn 
trước cho Đại Trưởng Lão và những môn đệ của Ngài đã được thực hiện một cách 
mau lẹ: những khu nhà ở của họ, những y áo, những phương tiện thuận lợi về vệ 
sinh, v.v. 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã được đưa đến Trung Tâm từ nơi phi trường 
trong một chiếc xe rộng lớn. Những người đã đến nơi đó để nghênh đón Ngài đã 
chiếm lấy những vị trí ở cả hai bên của máy bay, ở những bước duỗi dài theo dẫn 
đến chùa và ở trên bậc thêm của ngôi chùa. Khi chiếc xe đã dừng lại ở ngay tại 
bậc thang cuối cùng, Giáo Thọ đã đích thân mở cửa ra. Sau khi Ngài đã ra khỏi 
chiếc xe, Đại Trưởng Lão Webu đã ngước lên nhìn vào ngôi chùa, nó vừa mới 
được sơn phết vàng và đã được bao quanh với những #zỉ (cây lọng). Nó đang chói 
sáng và đang lấp lánh trong ánh sáng mặt trời. Đại Trưởng Lão đã dừng lại ở ngay 
chân của những bậc thang và đã đưa đôi tay của mình lên hướng về chùa trong sự 
tôn kính. Chỉ sau khi đã làm xong điều này, Ngài đã từ từ đi tiếp bước lên những 
bậc thang hướng về bậc thềm của chùa. 


When they arrived at the pagoda plafform, Sayagyt raised his Jjoined hands 
in reverence and Indicated the way. They circumambulated the pagoda three 
tnes, keepIng If to their right, then Sayagyl Invied the Sayadaw tfo emter the 
pagoda through the north cellL The Sayadaw enetered the central room (*). 
Sayagøyi U Ba Khim s disciples were seated in the cells around the central room 
and all around the pagoda outstde, and they raised their Joined hands In respect to 
the Sayadaw. They paid their respects, fixing their minds on the Dhamma. 
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[(): Venerable Webu Sayadaw sat ƒacing the Shwedagon Pagoda as I1† could seen 
through the southern door when 1† was leƒf open. A marble statue oƒ the Buddha 
was Installed In the southern cell a year later.| 

Khi họ đã đi đến tại bậc thềm của chùa, Giáo Thọ đã chắp hai tay đưa lên 
trong sự tôn kính và đã hướng dẫn lối đi. Giữ từ phía bên phải của mình, họ đã đi 
nhiễu vòng quanh ngôi chùa ba lần, sau đó Giáo Thọ đã thỉnh mời Đại Trưởng Lão 
đi vào trong chùa xuyên qua căn thiền trai ở hướng bắc. Đại Trưởng Lão đã đi vào 
trong ngôi Chánh Điện (*). Những môn đệ của Giáo Thọ Ba Khin đã ngồi trong 
những thiền trai chung quanh ngôi Chánh Điện và ở tất cả chung quanh bên ngoài 
của ngôi chùa, và họ đã chắp hai tay đưa lên trong sự tôn kính đối với Đại Trưởng 
Lão. Họ đã bây tỏ lòng tôn kính của họ, và đang tu sửa tâm thức của mình ở trong 
Giáo Pháp. 
[(*): Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã ngồi hướng mặt về ngôi chùa Shwedagon vì 
nó có thê được nhìn thấy thông qua cánh cửa ở hướng nam khi nó đã được bỏ ngỏ. 
Một bức tượng bằng đá cầm thạch của Đức Phật đã được tôn trí ở trong căn thiền 
trai phía nam một năm vừa qua.] 


Sayagyi then said, “This Dhamma Yaung Chỉ Cefi is a place where the three 
Noble Gems oƒ the Buddha, the Dhammna and the Sangha can be workshipped and 
our debt oƒ gratitude to them can be repald. l† is a place that we have established 
im order that it can be the centre 0ƒ our teaching oƒ the Paths and the Fruition 
Sfates to the world, making the qualities oƒ Sila, Samàdhi and Panna the basis öƒ 
our teaching. Venerable Webu Sayadaw has made the Jjourney here fo give us the 
necessary strength and protection and 1o Instruct us. Afler we take the precepfs 
(S)la) from hữm, we will fix our minds on the aspects oƒ the Dhamma we have 
realized, we will pay respects to the Buddha, to Venerable Webu Sayadaw, and to 
the monks accompanying himm. May Sakka, the King oƒ the Devas, the Four 
Guardians öoƒ the World, and all the great Deva princes đescend on this place † 
May they Joim us In the highest meritorious deed oƒ paying respects to the Buddha, 
the Dhamma, and the Sangha, and may they profect us ! 

Everyone then took the triple refuge and the moral precepts from Venerable 
Webu Sayadaw, and this was ƒollowed by everyone paying their respecfs by 
meditating ƒor ƒIVe IMIHUI€S. 

Thế rồi Giáo Thọ đã nói, “Ánh Sáng Pháp Bảo Tự này đây, là một nơi mà ba 
Thánh Bảo của Phật, Pháp và Tăng có thê được tôn trí phụng thờ và món nợ của 
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chúng ta về lòng tri ân đến Tam Bảo có thê được đáp đền. Đó là một nơi mà chúng 
ta đã thiết lập để mà nó có thê là trung tâm của việc giảng dạy của chúng ta về 
những Tầng Đạo và Quả đến với thế gian, kiến tạo những phẩm chất về Giới, Định 
và Tuệ nền tảng của việc giảng dạy của chúng ta. Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã 
thực hiện chuyến du hành đến đây đề truyền trao cho chúng ta sức mạnh và sự bảo 
hộ nhu yếu và để hướng dẫn chúng ta. Sau khi chúng ta thọ trì những điều giới học 
(Giới Luật) từ nơi Ngài, chúng ta sẽ tu sửa tâm thức của chúng ta trên các khía 
cạnh của Giáo Pháp chúng ta đã liễu tri, chúng ta sẽ bầy tỏ lòng tôn kính đến Đức 
Phật, đến Ngài Đại Trưởng Lão Webu, và đến các vị tu sĩ đang tháp tùng với Ngài. 
Cầu xin Ngài Đề Thích, Thiên Chủ của Chúng Thiên, bốn Ngài Bảo Hộ của Thế 
Gian, và tất cả những vị Đại Thái Tử của Chư Thiên ngự xuống ở nơi đây ! Cầu 
xin quý Ngài cùng hiệp lực với chúng ta trong thiện công đức thù thắng qua việc 
bầy tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật, đến Pháp Bảo, và đến Tăng Bảo, và cầu xin 
quý Ngài bảo hộ chúng ta !” 

Sau đó mọi người đã thọ trì Tam Quy và những điều giới đức từ nơi Ngài 
Đại Trưởng Lão Webu, và sự việc này được tiếp nối theo bởi mọi người đang bầy 
tỏ lòng tôn kính của mình bằng cách hành thiền trong năm phút. 


Sayagyl gave a tfaÌk, relating how he had ƒirst met and pald respects to 
Venerable Webu Sayadaw In 194]. He satd he had started to teach after Webu 
Sayadaw urged hmm to đo so. 

Sayagyi spoke oƒ` how he had ƒounded the Accountant Generals Vipassanà 
Research Associaion and oƒ how he taught meditation to the ofltice stafƒf and to 
Joreigners, who had become Buddhists through this. The site on Inya Myaing 
Road had been acquired djter the Associaon was well establhshed and the 
Dhamma Yaung Chỉ Cel was bullt there. The International Meditation Cemtre 
was ƒounded at this locaHion ín order to spread the Buddha — Dhamma throughout 
the world. 

As Sayagyi spoke, Venerable Webu Sayadaw s ƒace was lit by a smile. l1 
wáas obviows from his expression that he was happy with what he heard. 

Giáo Thọ đã gửi trao một cuộc nói chuyện, về mối liên hệ làm thế nào ông 
đã được diện kiến lần đầu tiên và đã bây tỏ lòng tôn kính đến Ngài Đại Trưởng Lão 
Webu vào năm 1941. Ông đã nói ông đã bắt đầu giảng dạy sau khi Đại Trưởng 
Lão Webu đã khuyến khích ông ta để làm như vậy. 
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Giáo Thọ đã nói đến làm thế nào ông đã thành lập Hiệp Hội Nghiên Cứu 
Thiền Minh Sát thuộc Kế Toán Trưởng và làm thế nào ông đã giảng dạy thiền định 
đến các nhân viên văn phòng và đến những người nước ngoài, là những người đã 
trở thành những Phật Tử thông qua sự việc nầy. Địa điểm tọa lạc trên đường Inya 
Myaing đã được mua sau khi Hiệp Hội đã được thành lập và Ánh Sáng Pháp Bảo 
Tự đã được xây dựng tại nơi đó. Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế đã được kiến tạo 
ở tại địa điểm nây nhằm đề xiễn dương Phật Pháp khắp cả toàn thế giới. 

Khi Giáo Thọ đã phát biểu, diện mạo của Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã 
rạng rỡ lên bởi một nụ cười. Điều đó quả là hiển nhiên từ nơi sự diễn cảm của 
mình, như thế Ngài đã duyệt ý với những gì Ngài đã nghe. 


Sayagyl confinued, repeafing the message he had given to U Boon Sheim 1o 
take to the Sayadaw In Kyauksal.. He explained to Webu Sayadaw that lay people 
were giving their support to the study oƒ the Buddha s Teachings (Pariydffi — 
Sàsana) by providing the ƒour requlsites ƒor the monks, who preserve the texts, and 
by arranging exams on the Pàh texts. He spoke 6ƒ the sirenuous efforts being 
mađe to establish Vipassana meditation centres so that the study oƒ the Buddha s 
Teachings and the practice oƒ the Buddha s Teachings (PariyatI — Sàsana) could 
grow. The governmenft wanted to support the Sàsana by convening the Sixth 
Buddhist Councl. 

Giáo Thọ đã tiếp tục, với việc nhắc lại lời nhắn tin mà ông đã trao cho Ông 
Boon Shein để cầm đến với Đại Trưởng Lão tại Kyauksai. Ông đã giải thích với 
Đại Trưởng Lão Webu rằng các vị cư sĩ đã dốc sức lực vào việc hỗ trợ của mình 
cho việc nghiên cứu về Phật Pháp (Pháp Học — những điêu lệ về Thánh Điển) qua 
việc cung cấp những tứ vật dụng đến các vị tu sĩ, là những người bảo tổn các văn 
bản, và qua việc bố trí những cuộc khảo thí trên các văn bản Pàli. Ông đã nói đến 
những nỗ lực kiên cường đã được thực hiện để thành lập Trung Tâm Thiền Viện 
Thiền Minh Sát để cho việc nghiên cứu về Phật Pháp và việc thực hành về Phật 
Pháp (Pháp Học — những điêu lệ về Thánh Điển) có thê được phát triển. Chánh 
phủ đã muốn ủng hộ Giáo Hội qua việc triệu tập Hội Nghị Kiết Tập Phật Giáo lần 
thứ sáu. 


Sayaøyi then said that the power oƒ Venerable Webu Sayadaws Sìla, 
Samàdhi and Pannà was very great and that the Sayadaw would be of greaf 
Importance In strengthening the Sàsana. Up umiil then, however, only the people 
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in Kyauksai, Shwebo, and Khin U had been able to ben€fit from the Sayadaw 
uplfing loving kimdness (Mettà). Throughout Myanmar, Sayagyi said, there were 
many beings who possessed the perfections (Pàramis) and the Sayadaw should 
look on them with his greaf† compassion, ƒor the thne had come ƒor those who were 
practising the Buddha s Teachings to become well established in them. He 
requested the Sayadaw to teach the Dhamma and to spread the Dhamma from the 
Dhamma Yaung Chỉ Cefi during this duSDIClOUS period. 

Thế rồi, Giáo Thọ đã nói rằng năng lực về Giới, Định và Tuệ của Ngài Đại 
Trưởng Lão Webu quả rất là vĩ đại và rằng Đại Trưởng Lão sẽ rất là quan trọng 
trong việc cũng có Giáo Hội. Mãi cho đến bấy giờ, mặc dù vậy, chỉ có những cư 
dân ở tại Kyauksal, Shwebo, và Khin U đã có thê hưởng được phúc lợi từ tắm lòng 
lân ái (Từ Ái) nâng đỡ của Đại Trưởng Lão. Khắp cả đất nước Miến Điện, Giáo 
Thọ đã nói, có rất nhiều chúng hữu tình, là những người đã có được sở hữu các 
Pháp Toàn Thiện (Pháp Độ - Ba La Mát£) và Đại Trưởng Lão nên nhìn vào họ một 
cách đặc biệt với tắm lòng bi mẫn to lớn của mình, đề cho thời gian đã đến đối với 
những người đó, là những người đã thực hành Phật Pháp được thiết lập tốt đẹp ở 
trong họ. Ông đã yêu cầu Đại Trưởng Lão giảng dạy Giáo Pháp và xiên dương 
Giáo Pháp từ nơi Ánh Sáng Pháp Bảo Tự trong giai đoạn kiết tường nây. 


A/ier Sayagyi finished, Venerable Webu Sayadaw said, “The practice oƒ the 
Great Teacher s Teqachings leads to the appeasing oƒ suƒJering. You all know this 
ƒor yourselves. Ïl† is very noble to pass one s own Dhamma on to others. This ¡s 
the noblest gỨt oƒ alL You know the gratltude you owe to the Buddha. You 
practise the Dhamma. This practice is the highest practice. You are gÌl doing 
noble wofk In an auspicliows pÌace. As a result, you will obtain great benefits. The 
results oƒ your efforts will be im accordance with the sftrength oƒ your PàrqH. 
Establish yourselves through the power of efforI and confinue fo praclise 
according to the Buddha S instructions. In this way you will aftAain everything that 
should be attamed. We came here In answer fo your Invitation so that we would 
not be lacking In repayIng our debt to the Buddha, so that we could pay back the 
debt oƒ gratitude we have to the Buddha. In olden days, those who were wise aÌso 
worked mm this way, Đbeing constantly mindƒul, and they attamed their goal. In the 
sưmne way, Noble Ones today succeed through establishing effort and working 
hard. ” 


55 


All those present were delhghted and said, “Sadhu, sàdhu, sàdhu,” with 
greaf devofIlon and JoyƒMÏ woices. 

Sau khi Giáo Thọ đã chấm dứt, Ngài Đại Trưởng Lão đã nói, “Việc thực 
hành những Giáo Lý của bậc Đại Sư dẫn đến sự xoa dịu về những khổ đau. Chính 
tất cả quý vị tự liễu tri được điều nầy. Quả thật vô cùng cao quý cho một người 
thừa tự được Giáo Pháp lại đem truyền trao đến cho những người khác. Đây là 
một tặng phẩm thù thắng hơn tất cả. Quý vị liễu tri được lòng tri ân quý vị thọ 
lãnh từ nơi Đức Phật. Quý vị thực hành theo Giáo Pháp. Việc thực hành nầy là 
việc thực hành tối thượng. Tất cả quý vị đang làm công việc cao quý tại một nơi 
kiết tường. Và kết quả là, quý vị sẽ gặt hái được những phúc lợi thù thắng. Thành 
quả của những sự nỗ lực của quý vị sẽ phù hợp với các năng lực của Pháp Toàn 
Thiện của quý vị. Tự ôn định cuộc sống của quý vị thông qua sức mạnh của sự nỗ 
lực và tiếp tục thực hành nương theo những sự chỉ dạy của Đức Phật. Bằng VỚI 
phương thức này, quý vị sẽ đạt được tất cả những gì cần đạt được. Chúng tôi đã 
quan lâm đến đây để đáp lại lời thỉnh mời của quý vị, để cho chúng tôi không thê 
bị thiếu sót trong việc đáp đền món nợ của chúng tôi đối với Đức Phật, để cho 
chúng tôi có thể báo đáp lại món nợ về lòng tri ân mà chúng tôi có với Đức Phật. 
Trong những ngày cô xưa, với các bậc trí tuệ họ cũng đã làm bằng với phương 
thức nầy, hằng luôn giữ chánh niệm, và họ đã đạt được mục đích của họ. Trong 
cùng một phương thức, các bậc Thánh Nhân ngày nay đã thành tựu thông qua việc 
thiết lập sự nỗ lực và việc làm gian khổ.” 

Tất cả những người hiện diện nơi đó đã hoan hý vui thích và đã thốt lên, 
“Lành thay, lành thay, lành thay”, với những thanh âm hân hoan duyệt ý và lòng 
kỉnh mộ tuyệt vời. 


Afferwards, Webu Sayadaw was taken to his quarters In a bullding that had 
been sef up as q fenporary monastery, and all the monks with hùữn were given their 
own qccomnodation. Át six o clock in the evening, cold drinks were oƒffered to the 
Sayadaw and the monks, and dqƒter that, the Sayadaw gave a taÌk to the people who 
had come from Yangon fo pay respects. l† was only the ƒollowing day that a 
multitude oƒ visitors from all over the city came to the centre. The visitors Included 
Jormer President Saw Shwe Thaik, judges, and government mimisters. They all 
brought offerings oƒ ƒood, robes, and other requisites. Venerable Webu Sayadaw 
gave three discourses each day to the people who came fo Day reSpeCfs. 
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Sau đó, Đại Trưởng Lão Webu đã đón nhận những chỗ ở của mình trong 
một tòa nhà mà đã được tạo lập như một tu viện tạm thời, và tất cả các vị tu sĩ cùng 
với Ngài đã được cung cấp những chỗ ngủ nghỉ tiện nghi cho họ. Vào lúc sáu giờ 
chiều, các thức uống lạnh đã được cúng dường đến Đại Trưởng Lão và các vị tu sĩ, 
và sau đó, Đại Trưởng Lão đã ban bố một buổi nói chuyện đến những người đã đến 
từ nơi Yangon đề bây tỏ lòng tôn kính. Và chỉ vào ngày hôm sau mà vô số những 
khách viếng thăm từ khắp cả thành phố đã đến nơi trung tâm. Những khách viếng 
nầy đã bao gồm cựu Tổng Thống Saw Shwe Thaik, các vị thâm phán, và các vị bộ 
trưởng chính phủ. Tất cả những họ đã mang đến những vật lễ cúng dường về vật 
thực, các y áo, và những vật dụng cần thiết khác. Mỗi ngày Ngài Đại Trưởng Lão 
Webu đã ban bố ba bài Pháp Thoại cho đến những người đã đi đến để bẩy tỏ lòng 
tôn kính. 


At that từne, there were dlso meditaHon students at the cenfre. Sayagyli 
looked after them and made sure that they received the Teachings. Venerable 
Webu Sayadaw had his monks meditate In the cells In the pagoda, and he hữmselƒ 
meditated In the central room every morning and evening, f1lling the pagoda with 
Bodhi — dhàtu, Dhamưmna — dhàtu, and Nibbàna — dhà£u. 

Vào thời gian đó, cũng có những thiền sinh ở tại trung tâm. Giáo Thọ đã 
trông nom họ và đã bảo đảm chắc chắn rằng họ đã đón nhận được những Giáo Lý. 
Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã có các vị tu sĩ của Ngài hành thiền trong những 
thiền trai ở trong chùa, và chính bản thân Ngài đã hành thiền ở tại Chánh Điện vào 
mỗi buổi sáng và buôi chiều, vun bồi ngôi chùa với Giác Tổ Chất, Pháp Tổ Chất 
và Nƒ Bàn Tổ Chất. 


In this way, the people oƒ Yangon were able fo pay respects fo and receive 
the Teqachings from Webu Sayadaw ƒor seven days. They had this oDpOrfunIfty 
thanks to Sayagyi s concern, loving kindness, and ƒoresight, and thanks to the 
efforts oƒ the members oƒ the Vipassanà Association. So the people oƒ Yangon are 
greatly Iindebted to them ƒor this. 

After the seven days were over, Venerable Webu Sayadaw and the monks 
accompanying him returned to Kyauksai by tram, taking with them the many gƒ1s 
oƒfjfered in Yangon. 

Bằng phương thức nây, những cư dân ở tại Yangon đã có thể bầy tỏ lòng tôn 
kính và đón nhận những Giáo Lý từ nơi Đại Trưởng Lão Webu trong bảy ngày. 

57 


Họ đã có cơ hội nầy nhờ vào mối quan tâm của Giáo Thọ, tấm lòng lân ái, và tầm 
nhìn xa, và nhờ vào những nỗ lực của các thành viên của Hiệp Hội Thiền Minh 
Sát. Như thế, những cư dân ở Yangon đã mang trọng ân đối với họ cho việc nây. 

Sau bảy ngày đã qua đi, Ngài Đại Trưởng Lão Webu và các vị tu sĩ tháp 
tùng theo Ngài đã trở về lại Kyauksai bằng xe lửa, mang theo với họ rất nhiều tặng 
phẩm đã được cúng dường ở tại Yangon. 


When people heard that Venerable Webu Sayadaw had visted the 
International MeditaHon Cemtre, they wanted to have hữn come to their own 
villages, towns, and regions. In Yangon, ƒormer President Saw Shwe Thaik ƒormed 
an association that was to organize the Sayadaw s visifs to the capital They 
invited him to come in May 1954. While sfaying at the associaftion s temporary 
monastery, Venerable Webu Sayadaw went to International Meditation Cemtre 
(M.LC.) on May 1" and meditated with Sayagyi and hs disciples ín the Dhamma 
Yaung Chỉ Ceti. That qƒlernoon, he gave them a talk in the centre s Dhamma Haill 
ai ƒive o clock, and they made suitable offerings to him at that tìme. 

Khi người dân được nghe răng Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã có viếng 
thăm Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế, họ đã ước muốn có được Ngài đi đến những 
thôn làng của riêng họ, các thị trấn, và những khu vực. Tại Yangon, cựu Tổng 
Thống Saw Shwe Thaik đã thành lập một hiệp hội, đó đã là để sắp đặt cho các cuộc 
viếng thăm của Đại Trưởng Lão đến thủ đô. Họ đã thỉnh mời Ngài quan lâm vào 
Tháng Năm năm 1954. Trong thời gian lưu trú ở tại tu viện tạm thời của hiệp hội, 
Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã đi đến Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế (M.LC.) 
vào ngày Một Tháng Năm và đã hành thiền với Giáo Thọ cùng với các môn đệ của 
ông ta ở tại Ánh Sáng Pháp Bảo Tự. Sau buôi trưa hôm đó, Ngài đã ban bố cho họ 
một buổi nói chuyện ở tại Giảng Đường của Trung Tâm vảo lúc năm giờ, và họ đã 
thực hiện các lễ vật cũng dường thích hợp đến Ngài tại thời điểm đó. 


After that, Venerable Webu Sayadaw came fo Yangon each year daf the 
association 's invitation. He visited InternaHonal Meditation Cenire again on May 
10",1955; February 2I* ,1957; and April %*, 1958. On each oƒ these visits he 
meditated with Sayagyt and his đisciples rn the Dhamma Yaung Chỉ Cefl and then 
gave a falk in the Dhamma HaiL The members oƒ the Vipassanà AssociaHon 
always made an offering oƒ robes and the other requisites ƒor monks. 
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Sau sự việc đó, Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã quan lâm đến Yangon vào 
mỗi năm thể theo lời thỉnh mời của hiệp hội. Ngài đã viếng thăm Trung Tâm 
Thiền Viện Quốc Tế lần nữa vào ngày 10 Tháng Năm năm 1955, ngày 21 Tháng 
Hai năm 1957, và ngày 5 Tháng Tư năm 1958. Trong mỗi lần của các chuyến 
viếng thăm này, Ngài đã hành thiền với Giáo Thọ và các môn đệ của ông ta ở tại 
Ánh Sáng Pháp Bảo Tự và sau đó đã ban bố một buổi nói chuyện ở tại Giảng 
Đường. Các thành viên của Hiệp Hội Thiền Minh Sát đã thường luôn thực hiện 
một lễ vật cúng dường vẻ những y áo, và những vật dụng cần thiết khác cho các vị 
tu sĩ. 


In 1960, seven years dier the sayadawS ƒfirst visit to International 
Meditation Centre, Sayagyi sent him the ƒollowing lelter: 

The Vipassanà Associaion 

Office oƒ the Accountant General 

Yangon, Myanmar 

(The 15" day oƒ the new moon o‡ Natdaw, 1321 /December 14", 1959) 

Maung Ba Khin respecffnlly addresses Venerable Webu Sayadaw ! 

Since the month oƒ Wagaung 1302 [August 1940], when your disciple ƒfirst 
met the Venerable Sayadaw while on a tour In the service oƒ the Rallways Áccounfs 
Departmemt, your disciple has undertaken many t†asks and dufIes In the service 6ƒ 
the Sasana, ƒollowing the Venerable Sayadaw s admonition. The Wenerable 
Sayadaw has seen ƒor himselƒ the Dhamma Yaung Chỉ Cetfi and the suCCesS Oƒ our 
work at our meditaHon cemtre. He has seen the many ƒoreigners from all over the 
world who have been given the Dhamma by his discIDle. 

Vào năm 1960, bảy năm sau chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Đại Trưởng 
Lão tại Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế, Giáo Thọ đã gửi cho Ngài lá thư sau đây: 

Hiệp Hội Thiền Minh Sát 

Văn Phòng của Kế Toán Trưởng 

Yangon, Miễn Điện 

(Ngày thứ 15 thời trăng non của Tháng Mười Hai, năm 1321 / ngày 14 
Tháng Mười Hai, năm 1959) 

Môn đệ Ba Khin một cách cung kỉnh thưa Ngài Đại Trưởng Lão Webu ! 

Kế từ tháng Tám năm 1302 [Tháng Tám năm 1940], khi người môn đệ của 
Ngài lần đầu tiên đã diện kiến Ngài Đại Trưởng Lão trong một chuyến công du 
phục vụ cho Phòng Kế Toán Bộ Hỏa Xa, người môn đệ của Ngài đã đảm nhận rất 
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nhiều bổn phận và nghĩa vụ trong việc phụng sự Giáo Hội, thể theo lời khuyên bảo 
của Ngài Đại Trưởng Lão. Chính tự nơi Ngài Đại Trưởng Lão đã nhìn thấy Ánh 
Sáng Pháp Bảo Tự và sự thành tựu về những việc làm của chúng con ở tại trung 
tâm thiền viện của mình. Ngài đã nhìn thấy nhiều người nước ngoài từ khắp mọi 
nơi trên thế giới, họ là những người đã được truyền trao Giáo Pháp do bởi người 
môn đệ của Ngài. 


In 1315 (June 1953), the Venerable Sayadaw came to the meditaflon cenfre 
in Inya Myaing Road and resided there ƒor exactly seven days.. During that time, 
the Sayadaw gave the coolng medicine öƒ the deathless. The Sayadaw will also 
renember that, having sown very special seeds ƒor the \Sàsana, he began 1o 
acfively spread the Teachings. 

Vào năm 1315 (Tháng Sáu năm 1953), Ngài Đại Trưởng Lão đã quan lâm 
đến trung tâm thiền viện ở trên đường Inya Myaing và một cách chính xác là đã 
lưu trú ở nơi đó bảy ngày. Trong thời gian đó, Đại Trưởng Lão đã ban tặng 
phương lương diệu dược của sự bất tử. Ngài cũng sẽ ghi nhớ rằng, đã gieo hạt 
chủng tử đặc biệt cho Giáo Hội, Ngài đã khởi sự một cách tích cực xiến dương 
những G1áo Lý. 


Since that từne, over six years ago, the Venerable Sayadaw has travelled to 
many places all over Myanmar and has beneflted beings beyond measure. Your 
disciples can also say that their work has progressed safIsfactorily. 

As we are entering the seventh year since the Venerable Sayadaw ƒlrst 
visited us, your discipDle requests that you honour the International Meditation 
Cenftre with your presence together with your Sangha ƒor a period oƒ ten đays ƒor 
the benefit and development oƒ the Sàsana, ƒor the beneflt and development oƒ 
beings, and In order to bring Imspiration. lƒ the Sayadaw wishes f9 come, 
everything will be according to the Sayadaw s wishes. 

Kể từ thời gian đó, hơn sáu năm qua, Ngài Đại Trưởng Lão đã du hành đến 
nhiều nơi khắp cả đất nước Miến Điện và đã ban phát phúc lợi chúng sanh không 
thê đo lường. Các môn đệ của Ngài cũng có thể nói răng việc làm của họ đã được 
tiễn triển một cách hài lòng. 

Vì chúng con đang bước vào năm thứ bảy kế từ Ngài Đại Trưởng Lão lần 
đầu tiên đã viếng thăm chúng con, người môn đệ của Ngài thỉnh cầu với sự hiện 
diện của Ngài cùng với Tăng Đoản của Ngài trong thời gian là mười ngày, là điều 
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vinh dự cho Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế, nhằm để cho phúc lợi và sự phát 
triển của Giáo Hội, nhằm để cho phúc lợi và sự phát triển của chúng hữu tình, và 
nhằm để mang lại nguồn cảm hứng. Nếu Đại Trưởng Lão có ước muốn quan lâm, 
mọi sự việc sẽ là thuận theo những ước muốn của Đại Trưởng Lão. 


The Sayadaw s disciples, who are ƒMll oƒ hope, respecffully request the 
Sayadaw fo come tfo LM.C. for ten days, ƒor the mediflation cenfre 1s very dear 1o 
the Sayadaw, who, out oƒ greaf cormpassion and great loving kindness, sfrives 1o 
make the Sàsana continue tfo grow. lƒ he should come, the điscIiples under his 
protecHon and guidance, both monks and lay people, willl have an ODDOFTfM"IfV fo 
savour the extraordinary taste oƒ the Dhamma (Dhanưna — rasd). Therefore, your 
disciples earnestly and humbly request the Sayadaw to ƒavour ws with his VISI. 

Maung Ba Khin 

The International Meditation Cemtre 

Inya Myaung Road, Yangon. 

Những môn đệ của Đại Trưởng Lão, là những người tràn đầy niềm hy vọng, 
một cách cung kỉnh thỉnh cầu Đại Trưởng Lão quan lâm đến Trung Tâm Thiền 
Viện Quốc Tế trong mười ngày, để cho trung tâm thiền viện được gần gũi thân 
thương với Đại Trưởng Lão, là bậc, do bởi tắm lòng mắn cảm to lớn và tắm lòng 
lân ái vô lượng, nỗ lực để làm cho Giáo Hội tiếp tục tăng trưởng. Nếu Ngài sẽ 
quan lâm, các môn đệ dưới sự bảo trợ và sự hướng dẫn của Ngài, với cả hai, các vị 
tu sĩ và cư sĩ, sẽ có cơ hội được thưởng thức hương vị phi thường của Giáo Pháp 
(Pháp V). Vì thế, để tạo điều kiện hỗ trợ chúng con với sự viễng thăm của Ngài, 
các môn đệ của Ngài một cách nghiêm cần và khiêm cung thỉnh nguyện cầu Đại 
Trưởng Lão. 

Môn đệ Ba Khin 

Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế 

Đường Inya Myaung, Yangon. 


Venerable Webu Sayadaw was not able to reside at the cemntre ƒor ten days, 
however, as he had accepted other InvitaHons. But he dịd come or fivw days (May 
13 — I6, 1960). Once agaim, those at the centre were able †o pay respects to the 
Sayadaw as they had done before. There was also an American, Dr. Hislop, at the 
cenfre at that time. He had been meditating there ƒor nearly a month and was able 
fo continue while Venerable Webu Sayadaw was there. Dr. Hislop took the Triple 
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Røfuge from the Sayadaw. Venerable Webu Sayadaw was very happy about this 
and urged Sayagyl to teach more ƒoreigners. (On the last day öƒ his visit, he made 
this the man topic oƒ his talk, “l also started teaching at this place, `” he said over 
and over aga1. 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã không có thể lưu trú tại trung tâm trong 
mười ngày, tuy nhiên, như thể Ngài đã chấp thuận những lời thỉnh mời khác. 
Nhưng mà Ngài đã quan lâm đến trong năm ngày (ngày 13 — 18 Tháng Năm, năm 
1960). Lại một lần nữa, những người ở tại trung tâm đã có thể bầy tỏ lòng tôn kính 
đến Đại Trưởng Lão như là họ đã làm trước đó. Ngoài ra còn có một người Mỹ, 
Tiến Sĩ Hislop, ở tại trung tâm vào thời điểm đó. Ông ta đã có hành thiền nơi đó 
gần đến một tháng và đã có thê tiếp tục trong khi Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã 
có ở nơi đó. Tiến sĩ Hislop đã thọ Tam Quy từ nơi Đại Trưởng Lão. Ngài Đại 
Trưởng Lão đã rất là hoan hỷ về việc nầy và đã khuyến khích Giáo Thọ giảng dạy 
thêm những người nước ngoài. Vào ngày cuối của chuyên viếng thăm của mình, 
Ngài đã thực hiện điều nầy ở chủ đề chính của buổi nói chuyện của mình. “Sư 
cũng đã khởi sự giảng dạy ở tại địa điểm này”, Ngài đã nói đi và nói lại nhiều lần. 


Affer 1960, no special InvitafIons were extended to the Sayadaw 1o come and 
reside at LM.C., but the meditators there always wenI to pay their respects to him 
whenever he came to Yangon. ÌIn this way, Venerable Webu Sayadaw confinued to 
€1courage Sayagyi s international mission oƒ spreading the Dhamma. 

Sau năm 1960, không có lời thỉnh mời đặc biệt nào đã được mở rộng ra đến 
Đại Trưởng Lão để quan lâm và lưu trú tại Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế, tuy 
nhiên những thiền giả ở tại nơi đó đã thường luôn bây tỏ lòng tôn kính của họ đối 
với Ngài bất luận khi nào Ngài đã đi đến Yangon. Băng phương thức này, Ngài 
Đại Trưởng Lão Webu đã tiếp tục khuyến khích nhiệm vụ quốc tế của Giáo Thọ về 
việc xiến đương Giáo Pháp. 


U KO LAY?S ACCOUNT OF SAYAGYPS ORDINATION 
BÀI TƯỜNG THUẬT CỦA ÔNG KO LAY VỀ 
VIỆC XUẤT GIA CỦA GIÁO THỌ 


At about halƒ past ƒowur, we arrived at Webu Sayadaw s monastery, the 
Ingyinbm ƒorest retreat, in Khin U townshipn. The sky had been overcast during the 
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enfire frIp, so we were spared the oppressive heat and arrived at the monastery 
Jeeling fresh. 

Vào khoảng ba giờ rưỡi trưa, chúng tôi đã đi đến tu viện của Đại Trưởng 
Lão Webu, nằm ẩn khuất trong khu rừng Ingyinbin, ở tại thị trấn Khin U. Bầu trời 
đã u ám trong suốt chuyến đi, vì vậy chúng tôi đã bị ảnh hưởng cái nóng ngột ngạt 
và đã đến tại tu viện cảm giác được mát mẻ. 


We immediately inƒformed U Sumana (the Sayadaw s nephew who was the 

monk In charge oƒ the refectory) oƒ our arrival and the reason ƒor our visit. He 
wemf fo report to Webu Sayadaw. Sayagyi and Ï were lodged In a new building 
donafted by the rice ml owners U Ba Tu and Daw Hymm. That evening at abouf 
seven o clock, the Pauk Taw Sayadaw U Sàsana ordained Sayagyi and me as 
Sàmaneras (Novices), and at about eighft o clock, we wenf to pay respecfs to Webu 
Sayadaw. We requested that the Sayadaw be our preceptor and that he acCept ús 
as his disciples. The Sayadaw asked Sayagyl the day oƒ the week he was born (*) 
and whether he remembered the name he had been given at his ordinafion as a 
Sàmanera when he was a boy. Saygayi replied that he was born on a Monday and 
that the Shway — gon — taing Sayadaw had given him the name U Kusala when he 
ordained as q noVice. 
[(): Names are given to novices and monks depending on the day oƒ the week the 
candidate was born. Dựƒerent lefters oƒ the alphabet are assigned to each day öoƒ 
the week and the name given mmust begin with one öoƒ the lelters corresponding 1o 
the day öoƒ birth. ] 

Ngay lập tức chúng ta đã báo tin cho Sư Sumana (cháu trai của Đại Trưởng 
Lão là một vị tu sĩ phụ trách về trai đường) về việc đến của chúng tôi và lý do cho 
chuyên viễng thăm của chúng tôi. Sư đã đi trình báo đến Đại Trưởng Lão Webu. 
Giáo Thọ và Tôi đã được cấp chỗ ở tạm trong một tòa nhà mới xây đã được cúng 
dường bởi các chủ nhà máy xay lúa là Ông Ba Tu và Bà Hymin. Vào khoảng bảy 
giờ tối ngày hôm đó, Đại Trưởng Lão Pauk Taw U Sàsana đã xuất gia cho Giáo 
Thọ và Tôi như là các vị Sư D¿ (những tập sự), và vào khoảng tám giờ, chúng tôi 
đã đi đến bây tỏ lòng tôn kính đến Đại Trưởng Lão Webu. Chúng tôi đã thỉnh cầu 
Đại Trưởng Lão làm Thầy Tế Độ cho chúng tôi và như thế Ngài chấp thuận chúng 
tôi như là những môn đệ của Ngài. Đại Trưởng Lão đã vẫn hỏi Giáo Thọ về ngày 
nào ở trong tuần mà ông đã được sanh ra (*) và ông ta có còn nhớ hay không cái 
tên gọi mà ông đã được trao truyền vào lễ xuất gia là một vị $ø Đi của mình khi 
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ông ta còn là một cậu bé. Giáo Thọ đã trả lời rằng ông ta đã sanh vào ngày Thứ 
Hai và như thế là ngày Sư Tử, Đại Trưởng Lão đã trao cho ông ta cái tên gọi là Sư 
Kusala khi ông ta đã xuất ø1a làm một vị tập sự. 

[(*): Những tên gọi được trao truyền đến các tập sự và các vị tu sĩ tùy thuộc vào 
ngày ở trong tuần mà giới tử đã được sinh ra. Những mẫu tự khác biệt nhau của 
bảng chữ cái đã được quy định vào mỗi ngày ở trong tuần và tên gọi phải được bắt 
đầu với một trong các mẫu tự tương ứng của ngày sinh.] 


“Ihis is a name well suited to you, great lay đisciDle, ” the Sayadaw said, 
“You will take this name as a monk, aÌso. ” 

As I could not remember my monk s name ƒrom my ƒormer ordination, the 
Sayadaw pondered ƒor a while and then said, “Ás you were born on Saturday, I T1 
give you the name Ashin Tejinda. ” 

“Đây là tên gọi rất phù hợp với con, này đại đệ tử cư sĩ,” Đại Trưởng Lão đã 
nói, “Con cũng sẽ dùng cái tên gọi nầy khi là một vị tu sĩ.” 

Vì Tôi không thể nhớ đến cái tên gọi tu sĩ từ nơi lễ sự xuất gia trước đây của 
tôi, Đại Trưởng Lão đã suy nghĩ một lúc và rồi đã nói, “Vì con đã sinh ra vào ngày 
Thứ Bảy, Sư sẽ trao cho con tên gọi là Đại Đức TeJinda.” 


Ơn 'riday, June IS, I965, a group oƒ lay disciples assembled In the 
Dhamma Hall afler nine ö clock fo pay respects to the Sayadaw. Aƒfler giving a 
discourse, Webu Sayadaw had the ordinafion ceremony prepared. As on the last 
occasion when l had ordained, the men from the village that offered alms to the 
monastery put the ƒuture monks (yahan laung) under a palanquin and carried them 
øn their shoulders around the boundaries oƒ the monastery. In the procession 
behid the men came the wormen, carrying paÌm leaves and flowers. Drums and 
other musical Instruments were played. After this, Sayagyi had ahlms ƒood offered 
fo over fIJ†y monks and noVices. 

Vào Thứ Sáu, ngày 18 Tháng Sáu năm 1965, một nhóm những vị cư sĩ đã 
tập hợp lại sau chín giờ ở trong Giảng Đường để bây tỏ lòng tôn kính đến Đại 
Trưởng Lão. Sau khi đã ban bố một thời Pháp Thoại, Đại Trưởng Lão Webu đã có 
lễ xuất gia được chuẩn bị sẵn. Vì đây là cơ hội cuối cùng khi Tôi đã được xuất gia, 
những nam nhân từ ở thôn làng mà đã để bát cũng dường đến tu viện, đặt những vị 
tu sĩ tương lai (yahan laung) vào trong một cái kiệu và đã khiêng họ ở trên những 
đôi vai của mình vòng quanh những ranh giới của tu viện. Trong đoàn diễu hành, 
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đàng sau những người nam là đến các người nữ, đang cầm lấy những lá cây cọ và 
những bông hoa. Những cái trồng và các nhạc cụ khác đã được tấu hợp. Sau sự 
việc nầy, Giáo Thọ đã đề bát cúng dường vật thực đến hơn năm mươi vị tu sĩ và 
các tập sự. 


At about one oö clock, SayagyL and ÏI (both stHll sàmaneras) had to go to the 
Sừma (ordination hall) that was ím front oƒ the Tiloka Sabbannu Cefi to take part 
mm the ordination ceremony with the local Sangha. When Webu Sayadaw came, Wwe 
became Dullabha — Bhikkhus (+) under him and entered the ƒolds oƒ the Sàsana. 
The reciters 0ƒ the Kanunavàcà (Kanunavà im Bunnese: a ƒormal proceeding; ïn 
the case, the ordinaon) were Sayadaw U Sàsana from Pauktaw Monastery, U 
Àsara fom Sawgyi Monastery, Sayadaw U Nàna fom the Webu Meditation 
Monastery, U Sumana from Ingyinbim Monastery, and many others. We became 
monks at 2:06 PM. Because the sky had been overcast since thaf IOTHING, I† WdS 
not possible to measure a man s shadow to determine the time oƒ day (*). 
[(+): The djficul — to — aftam state öoƒ being a monk. | 
[(Ý): In addition to recording the time according to a clock, the tradiional way of 
teling thne by measuring the shadow cast by the sun 1s used In ordinafions 
whenever possible. | 

Vào khoảng một giờ, Giáo Thọ và Tôi (cả hai vẫn còn là các vị Sa Di) đã đi 
đến Thánh Địa Sỳmà (căn phòng làm lễ xuất gia) đó là ở phía trước của Bảo Tháp 
Toàn Giác Tam Giới đễ dự phần vào nghỉ lễ xuất gia với Tăng Đoàn địa phương. 
Khi Đại Trưởng Lão Webu đã quan lâm đến, chúng tôi đã trở thành những vị 7} 
Khưu Nan Đắc (+) ở dưới Ngài và đã gia nhập vào sự bao bọc của Giáo Hội. 
Những vị tụng đọc về Tuyên Ngôn (theo Miễn Ngữ là Kammnavà: một nghỉ thức 
thủ tục; trong trường hợp này, sự xuất gia) đó là Đại Trưởng Lão U Sàsana từ Tu 
Viện Pauktaw, Sư Àsara từ Tu Viện SawøyIi, Đại Trưởng Lão U Nàna từ Tu Viện 
Thiền Đường Webu, Sư Sumana từ Tu Viện Ingyinbin, và nhiều vị tu sĩ khác nữa. 
Chúng ta đã trở thành các vị tu sĩ vào lúc 2:06 PM. Bởi vì bầu trời đã là u ám kể từ 
buổi sáng hôm đó, thì không thể nào đo lường được cái bóng của con người để xác 
định thời g1an ở trong ngày (*). 
[(+): Trạng thái nan đắc của việc thành một vị tu Sĩ. ] 
[(*): Ngoài việc ghi giữ lại thời gian căn cứ vào cái đồng hỗ, theo phương thức cô 
truyền về việc báo thời gian bằng cách đo vảo cái bóng đồ theo mặt trời đã được 
dùng trong các lễ xuất gia bất luận khi nào có thê được. ] 
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Thanks to the Buddha, the Knower oƒthe Three Worlds, the Qmniscient One, 
in the year 2509 oƒ the Buddhist religion, the year I327 by the Burmese calendar, 
on the ƒourth day oƒ the waning moon In the month oƒ Nayon, a Thursday, at fwo 
hours and six minufes dfler noon, we were ordaimed under the Sayadaw öƒ 
Imgyimbim Monastery before the Kammavà experts and qualjfied Sanghas (monks) 
who were eighteen Im all. Ashin Kusala and Ashim Tejinda were lted from the 
lowly state 0ƒ novices to the loƒffy statfe oƒ monkhood. 

Thành kính tri ân đến Đức Phật, bậc Liễu Tri Tam Giới, bậc Toàn Giác, vào 
năm 2509 của Phật Lịch, năm 1327 của Miến Lịch, vào ngày thứ tư của trăng hạ 
huyền trong Tháng Sáu, ngày Thứ Năm, vào lúc hai giờ và sáu phút sau buổi trưa 
ngọ, chúng tôi đã được xuất gia với Đại Trưởng Lão của Tu Viện Ingyinbin trước 
những Tăng Đoàn với tất cả là mười tám vị (các vị tu sĩ) Tựng Đọc Tuyên Ngôn 
tinh thông và đầy đủ phẩm hạnh. Đại Đức Kusala và Đại Đức Tejinda đã được cất 
nhắc lên từ vị trí bậc thấp của hàng tập sự (Sa DI) đến vị trí bậc cao thượng của 
hàng Tăng lữ. 


At ƒour o clock, having become monks, we moved ƒfom our house in the 
secHon oƒ the monastery reserved ƒor lay people, to a building Im the part reserved 
ƒor monks. The building was called Yan — aung — mingalar — kyaung (the 
quspicious mondastery ƒor the overcoming 0ƒ danger). lt had been donated by U 
Aung, Daw Yin, and their ƒamily, who were from Market Street In the Shanfaw 
qguarter In Monywa. The bullling was a new, single sforey sfructure, and U 
Kusala and U Tejinda were the lrsf monks fO OCCHDV II. As there Wds runHning 
wafer, we had a fÏush totlet and a bathroom. We also had electriciy. Sayagyt (U 
Kusala) lived mm the front room near the entrance and Ï was im the back near the 
bathroom. U Hla Tun stayed im a small meditation hut at the back oƒ our building. 
He prepared our earÌy morning meal there. 

Vào bốn giờ, sau khi đã trở thành các vị tu sĩ, chúng tôi đã di chuyền từ căn 
nhà của mình trong khu vực của tu viện đã dành cho người cư Sĩ, đến một tòa nhà ở 
trong vùng đã dành cho các vị tu sĩ. Tòa nhà đã được gọi là “fw viện kiết tường để 
khắc phục sự hiểm nguy”. Nó đã được cúng đường bởi Ông Aung, Bà Yin, và gia 
đình của họ, là những người ở tại đường Market, trong khu phố Shantaw, thuộc 
Monyawa. Tòa nhà là thuộc loại mới, cầu trúc nhà một tầng, và Sư Kusala với Sư 
Tejinda là các vị tu sĩ đầu tiên đến cư trú ở nơi đó. Vì tòa nhà có được chạy nước 
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máy, chúng tôi đã có một bồn cầu đội nước và một phòng tắm. Chúng tôi cũng đã 
có điện. Giáo Thọ (Sư Kusala) đã sống trong căn phòng ở phía trước gần lối đi 
vào và Tôi thì ở phía sau cạnh bên phòng tắm. Ông Hla Tun đã ở trong một tiểu 
thiền thất ở phía sau tòa nhà của chúng tôi. Ông ta đã chuẩn bị bữa ăn sáng sớm 
cho chúng tôi ở tại nơi đó. 


At 5:00 P.M., we went to the Tipiaka Library to pay respectfs fo the 
Sayadaw with all the other monks. Then at 6:00 P.M., we wenft to see the Sayadaw 
m his residence and Sayagyl made an offering oƒ the ƒollowing I1ferms: one sef oƒ the 
Tipuaka texts, five sets oƒ robes, five umnbrellas, five palrs oƒ slippers and ƒfive 
blankets. 

Vào 5:00 P.M., chúng tôi đã đi đến Thự Viện Tam Tạng đê bày tỏ lòng tôn 
kính đến Đại Trưởng Lão, và với tất cả các vị tu sĩ khác nữa. Thế rồi vào 6:00 
P.M. chúng tôi đã đi đến để diện kiến Đại Trưởng Lão ở tịnh thất của Ngài và Giáo 
Thọ đã thực hiện một sự cúng dường với các khoản mục sau đây: một bộ về những 
văn bản Tam Tạng, năm bộ y áo, năm cây dù, năm đôi dép và năm cái mên. 


Safturday, June I9, 1965, was our fIrsf day as monks. We ƒollowed the same 
tunetable that 1s used during meditafion courses at the International Meditation 
Cemtre in Inya Miyaing Road, Yangon. Ï got up just before ƒour oö clock in the 
mornimng. Ï do not know how long Sayagyl had already been up by then. Ï ƒound 
hìm siftring cross — legged on his bed, meditating. 

Thứ bảy, ngày 19 Tháng Sáu, năm 1965, đó là ngày đầu tiên của chúng tôi là 
các vị tu sĩ. Chúng tôi đã noi theo thời gian biểu mà đã có sử dụng trong các khóa 
thiền ở tại Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế trên đường Inya Myaing, Yangon. Tôi 
đã thức dậy ngay trước lúc bốn giờ vào buổi sáng. Tôi không biết Giáo Thọ đã 
thức dậy vào khoảng ấy được bao lâu rồi. Tôi đã thấy ông ta đang ngồi kiết già ở 
trên giường của ông, đang hành thiên. 


Affer eaHng our dawn meal, which consisted oƒ rice mixed with sundry 
Ingredlenfs, we confinued to meditate In our monastery. Then SayagyL wenf 1o 
wdafer a young Bodhi tree, and he recited the Udàna and Patthàna. He awakened 
the Bodhi — dhàtu (the clemen† o† Awakening). Affer our midday meal at eleven 
o clock, we confinued to meditate, ƒollowing the same schedule used at IMC — 
Yangon. From ƒive to nine In the evening we took exercise, walking up and down, 
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and then wenf to bed. We observed this schedule every day and I beleve that In 
this way my observance oƒ the monk 's rules was more perƒect than the the first time 
lwas there. 

SayagyL spen† a greaf deal oƒ time reciting verses oƒ the Udàna, the Uddesa 
and Niddesa oƒ the Pathàna, the Patthàna Panhaàvàra, and the Mahàsamaya — 
Sutta, cither In the shade oƒthe Bodhi tree or 1 OMT IOndSf€FY. 

Sau khi đã dùng bữa ăn vào lúc rạng đông sáng của chúng tôi, trong đó bao 
gồm cơm được trộn với những thành phân tạp phẩm, chúng tôi đã tiếp tục hành 
thiền trong tu viện của chúng tôi. Sau đó, Giáo Thọ đã đi tưới một cây bồ đề con 
và ông đã trùng tụng phần Tự Thuyết Kinh và Phát Thú. Ông đã giác ngộ về 
Giác Tố Chất (yếu tố của Sự Giác Ngộ). Sau bữa ăn trưa của chúng tôi vào lúc 
mười một giờ, chúng tôi đã tiếp tục hành thiền, noi theo cùng một lịch trình đã sử 
dụng tại Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế - Yangon. Từ năm đến chín giờ tối, 
chúng tôi đã tập thể dục, đã đi lên và xuống, và sau đó đã đi đến đề diện kiến Đại 
Trưởng Lão. Chúng tôi đã bầy tỏ lòng tôn kính đến Ngài và đã thực hiện các 
nhiệm vụ của chúng tôi đối với Ngài. Từ chín đến mười một giờ, chúng tôi đã 
hành thiền và sau đó đã đi ngủ. Chúng tôi đã tuân thủ lịch trình nầy vào mỗi ngày 
và Tôi tin tưởng rằng bằng phương thức nây việc tuân thủ của tôi về những giới 
luật của các vị tu sĩ đã là hoàn hảo hơn so với lần đầu tiên mà Tôi đã có. 

Giáo Thọ đã dành rất nhiều thời gian cho việc trùng tụng những câu kệ về 
Tự Thuyết Kinh, Xiến Thuật và Xiển Minh của Phát Thú, Phát Thú — Giai Đoạn 
Vấn Đà, và Kinh Đại Hội, ở trong bóng mát của cây Bồ Đề hoặc là ở trong tu viện 
của chúng tôi. 


One Sunday, June 20, 1965, we wenf ƒor a walk around the monasfery 
boundary qfler our meal at dawn. We ƒound Venerable Webu Sayadaw walking up 
and down. He was holding a broom In his haạnd, and whenever he saw some 
rubbish, he swepf I† Ip. He especially swept under some ƒ[Ïowering trees where the 
ground was covered with withered blossoms. 

Vào một ngày Chủ Nhật, ngày 20 Tháng sáu năm 1965, chúng tôi đã đi dạo 
vòng quanh ranh giới của tu viện sau bữa ăn vảo lúc rạng đông sáng. Chúng tôi đã 
thấy Ngài Đại Trưởng Lão Webu đang đi lên và xuống. Ngài đang cầm một cây 
chối ở trong tay của Ngài, và bất luận khi nào Ngài đã trông thấy một vài rác rưới, 
Ngài đã quét nó lên. Một cách đặc biệt là Ngài đã quét ở dưới những cây đang nở 
hoa mà ở nơi đó mặt đất đã bị phủ che bởi những hoa héo tàn. 
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At about fwenfy past seven, the Sayqadaw came to our bullding. There were 
lay people sweeping all around the monastery. The Sayadaw came IHÍO OUT 
monastery and stood there as we paid respects to hữm. He did not speadk at [Irst. 
His eyes looked around the room. Then he looked at us. 

“ls everything well with you ?” he asked. “Are you developing unđer — 
sanding ?” 

Sayagyi told hữn that he wished 1o donate three hundred kyats ftowards a 
pagoda to be built at Webu Sayadaw s birth place, and two hundred ƒor repairs to 
the Buddha seats under the Bodhi trees  Sayagyi also saidl he would send 
Jlowering trees ƒor the monastery. Webu Sayadaw accepted these offerings and leƒ1 
MS q8q1n. 

Vào khoảng bảy giờ hai mươi, Đại Trưởng Lão đã đi đến tòa nhà của chúng 
tôi. Nơi đó có các vị cư sĩ đang quét dọn khắp cả xung quanh tu viện. Đại Trưởng 
Lão đã đi vào bên trong tu viện của chúng tôi và đã đứng nơi đó trong khi chúng 
tôi đã bầy tỏ lòng tôn kính đến Ngài. Trước tiên Ngài không nói chỉ cả. Đôi mắt 
của Ngài đã nhìn quanh căn phòng. Sau đó Ngài đã nhìn vào chúng tôi. 

“Có phải mọi việc đều tốt đẹp đối với các con ?” Ngài đã vẫn hỏi “Có phải 
các con đang phát triển sự hiểu biết ?” 

Giáo Thọ đã bạch với Ngài rằng ông ước muốn được cúng dường ba trăm 
kyats (tiền Miễn Điện) hướng vào một ngôi chùa sẽ được xây dựng ở tại nơi sinh 
quán của Đại Trưởng Lão Webu, và hai trăm kyats cho việc tu sửa lại các bồ đoàn 
của Đức Phật ở dưới những cây Bồ Đề. Giáo Thọ cũng đã nói ông muốn gửi 
những cây nở hoa đến cho tu viện. Đại Trưởng Lão đã chấp thuận các việc cúng 
dường nầy và lại từ biệt chúng tôi. 


QOur từme öƒ arrival coincided exactly with the beginning oƒ preDarafions 1o 
build a pagoda at the spot where Webu Sayadaw was bom. This was In the village 
Oƒ Ingyvinbm. lƒ one ƒollows the road 1m [ront oƒ the monasfery gafe, One qrrives 
đfler a short while in Ingyinbin. The ƒormer site oƒ the house oƒ the Sayadaw S 
Jamily ¡1s to north öoƒ the village, against the boundary ƒence. This 1s where the 
Shwe — chet — tho Cefi (*) was bullt for the SayadaM. 

The Sayadaw had three Bodhi trees planted In the compound oƒ the 
medita—Hon cemtre. The one In the north — wesf corner was already quite big. The 
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ofher fwo were planted later. Sayagyi gave đàng so that the surrounding walls 
and the Buddha seats under these fwo trees could be repalired. 

[(Ý):  Chet— tho im Burmese Indicates the place where the umnbilical cord ts buried, 
hence: “the birth place. ” “Shwe ” means “golden ”] 

Thời điểm của việc đi đến của chúng tôi đã trùng hợp một cách chính xác 
VỚI g1lai đoạn đầu cho những việc chuẩn bị để xây dựng một ngôi chùa ở tại địa 
điểm đó là nơi Đại Trưởng Lão Webu đã được sinh ra. Đây là ở trong làng của 
Ingyinbin. Nếu người ta noi theo đường lộ ở phía trước công của tu viện, thì sau 
một thời gian ngăn, người ta đi đến nơi Ingyinbin. Địa điểm trước đây của căn nhà 
thuộc gia đình của Đại Trưởng Lão là ở về hướng bắc của thôn làng, đối nghịch lại 
cái hàng rào của ranh giới. Đây là nơi mà Bảo Tháp (*) Shwe — chet — tho (Bảo 
Tháp bằng vàng thờ dây cuống rốn) đã được xây dựng cho Đại Trưởng Lão. 

Đại Trưởng Lão đã có ba cây Bồ Đề được trồng ở trong khuôn viên của 
thiền viện. Một ở trong góc tây bắc đã được khá lớn. Hai cây kia đã được trồng 
sau hơn. Giáo Thọ đã xả thí eứug dường để cho các bức tường chung quanh và 
các bồ đoàn của Đức Phật ở dưới hai cây nầy có thể được tu sửa lại. 

[(š): Chef — Tho trong Miến Ngữ chỉ cho biết địa điểm mà nơi đó đã chôn cất dây 
cuống rốn, vì lý do đó: “sinh quán”. “4§#øwe” có nghĩa là “băng vàng”] 


On Monday, June 22, I965, Sayagyi wenf to pay respects to the monks who 
accompamied Webu Sayadaw whenever he came fo IMC — Yangon. At 3:00 A.M. 
that morning, the Sayadaw, accompamied by a Jew monks, wenf to pÌace where the 
new pagoda was to be bullt. He recIed the Parifas and marked the site with a 
post. In the qfternoon, the villagers cleared the ground ƒor the ƒoundations oƒ the 
pagoda under the guidance of. U Sumana (the monk who was Webu Sayadaw s 
nephew. ) 

Vào Thứ Hai, ngày 22 Tháng Sáu năm 1965, Giáo Thọ đã đi đến bẩy tỏ lòng 
tôn kính đến các tu sĩ là những vị đã tháp tùng theo Đại Trưởng Lão Webu bất luận 
khi nào Ngài đã quan lâm đến Trung Tâm Thiền Viện Quốc tế - Yangon. Vào lúc 
3:00 A.M., buổi sáng hôm đó, Đại Trưởng Lão, với một vài vị tu sĩ đã tháp tùng đi 
theo, đã đi tới địa điểm là nơi mà ngôi chùa mới sẽ được xây dựng. Ngài đã trùng 
tụng những bài Kinh an lành và đã làm dấu định vị với một trụ cột. Vào buổi 
chiều, các dân làng đã dọn sạch mặt đất để làm nền móng cho ngôi chùa dưới sự 
hướng dẫn của Sư Sumana (vị tu sĩ là cháu trai của Đại Trưởng Lão Webu.) 
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From a quarter past eight unHl afÌer nine o clock on June 24", we had the 
ODportumify fo spend some time qlone with the Sayadaw. Sayagyi toldl Webu 
Sayadaw that we would discrobe and go back to Yangon the next day because he 
had his responsibiliries fowards his disciples, especially the ƒoreign disciples, to 
WhHHIL  Tƒ the opportunity arose, Sayagyi continued, he planned to go abroad to 
teach meditation. He requested the Sayadaw to give him adVice concerning the 
spreading oƒ the Teachings In ƒoreign counfries. The Sayadaw complied with this 
request and explained the aspects that required special altention. 

Từ tám giờ mười lăm cho đến sau chín giờ vào ngày 24 Tháng Sáu, chúng 
tôi đã có cơ hội để dành một ít thời gian riêng một mình với Đại Trưởng Lão. 
Giáo Thọ đã bạch Đại Trưởng Lão Webu rằng chúng tôi muốn cởi y và ổi về lại 
Yangon vào ngày hôm sau, vì lẽ ông ta đã có và phải làm tròn trách nhiệm của 
mình đối với những môn đệ của ông ta, một cách đặc biệt là các môn đệ nuớc 
ngoài. Nếu có được cơ hội, Giáo Thọ lại tiếp tục, ông đã dự định đi ra nước ngoài 
để giảng dạy thiền. Ông đã thỉnh cầu Đại Trưởng Lão cho ông ta lời khuyên nhủ 
liên quan đến sự xiên đương về những Giáo Lý ở các nước ngoài. Đại Trưởng Lão 
đã chiều thuận theo lời thỉnh cầu nây và đã giải thích các khía cạnh mà nhất thiết 
phải đặc biệt quan tâm đến. 


Then I told the Sayadaw how I started practising Ànàpàna when ï first 
ordained, and how Ï had conftinued to meditate, first under Shwe — zedl Sayadaw, 
then under Sayagyi U Ba Khin. “But Venerable Sir, ` l continued, “there is one 
thing that 1s not clear to me. Ì have been working hard mm this field oƒ meditation 
ƒor many years now, buf iƒ Ì compare my mìnd with other people s minds, Ï have 
not developed greatly. Ï wonder Iƒ I have any Pàramis ? ” 

Sau đó Tôi đã bạch Đại Trưởng Lão về cách thức Tôi đã bắt đầu tu tập Số 
Tức khi Tôi đã xuất gia lần đầu tiên, và cách thức Tôi đã tiếp tục hành thiền, trước 
tiên dưới sự chỉ dạy của Đại Trưởng Lão Shwe — zedi, sau đó dưới sự chỉ dạy của 
Giáo Thọ Ba Khin. “Tuy nhiên kính bạch Ngài,” Tôi đã tiếp tục, “có một điều mà 
không được sáng tỏ đối với con. Con đã làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực của 
thiền định này đã nhiều năm nay, nhưng nếu Con so sánh tâm thức của con với tâm 
thức của những người khác, Con đã không phát triển được bao nhiêu. Con đã tự 
hỏi liệu là Con có Pháp Toàn Thiện nào hay không ?” 
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The Sayadaw listened attentively to what I had to say and then replied, “You 
have a great many Pàramis. Look at these other people, `” he said, poimting to 
three or ƒour people from the village who were sweeping outside. “Their Pàraimis 
are only a ƒew, buf your are many. You live now 1n a big brick bullding with a nice 
garden around ït. Ï don 1 mean the house you were living in before. That đidn t 
belong to you. Ï mean the house and garden In which you are living now. You 
have ƒfÏowers and trees. You own many things. These people don 1 have all that. lƒ 
you listen to the Lord Buddha s Teachings and practise them, then you will aftain 
anything you aspire fo. ” 

Đại Trưởng Lão đã lăng nghe một cách chăm chú về những gì Tôi đã nói và 
sau đó đã trả lời, “Con có rất nhiều Pháp Toàn Thiện. Hãy nhìn vào những người 
ở trước nây đây,” Ngài đã nói, đang chỉ vào ba hoặc bốn dân làng là những người 
đang quét ở bên ngoài. “Pháp Toàn Thiện của họ thì chỉ là một ít, nhưng của con 
thì rất nhiều. Hiện giờ con sống trong một tòa nhà gạch lớn với một khu vườn xinh 
xẵn ở xung quanh nó. Sư không muốn nói đến căn nhà con đã sống trước kia. Căn 
nhà đó đã không thuộc về con. Sư muốn nói đến căn nhà và mảnh vườn mà con 
hiện đang sinh sống. Con có những bông hoa và cây cối. Con làm chủ rất nhiều 
thứ. Những người nầy không có tất cả về điều đó. Nếu con lắng nghe những Giáo 
Lý của Đức Thế Tôn và thực hành theo chúng, thế rồi con sẽ thành đạt bất luận 
điều gì mà con ước nguyện đến.” 


l dịd not have mụch time to think about hs words as we had to make 
arrangements ƒor the offering Sayagyl was going to present to all the monks, 
novices, and Sila — shins (*) at the monasftery. We first took ƒood to Webu 
Sayadaw and oƒfjered i1 to hữm. After that, ƒood was offered to the other residents 
Oƒ the mondsfery. 

[(F): Sila — shím “honourable keeper 0ƒ the moral precepfs”. The traditional oƒ the 
ordinafion oƒ women has been lost in Theravàda Buddhism, and, according to the 
view oƒ the leading Burmese monks, 1† can be re — established only by a Buddha. 
Thịs means that wormmen who wanmf 1o lead a relgious hƒe in Burma dress In certain 
colours, shave their heads, and live In commumifies where they observe the eighi 
precepts or the ten precepts. Sila — shins live as mendicants, although some accepf 
donafion In the ƒorm oƒ mmoney. | 

Tôi đã không có nhiều thời gian để nghĩ suy về những lời nói của Ngài vì 
chúng tôi đã phải chuẩn bị cho việc cúng dường Giáo Thọ sẽ đi dâng cúng đến tất 
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cả các vị tu sĩ, những vị tập sự và các vị W#ữ Giớt Tử ở tại tu viện. Trước tiên 
chúng tôi đã cầm thực phẩm đến Đại Trưởng Lão Webu và đã cúng dường nó đến 
với Ngài. Sau đó, thực phẩm đã được cúng dường đến những cư dân khác của tu 
viện. 

[(*): Nữ Giới Tử “người thọ giữ các điều giới đức đáng tôn kính”. Truyền thỗng 
của việc xuất gia cho những người nữ đã bị hoại diệt trong Phật Giáo Nguyên 
Thủy, và, căn cứ theo quan điểm của các vị tu sĩ lãnh đạo của Miến Điện, nó chỉ có 
thể được tái lập duy nhất do bởi một vị Phật. Điều nây có nghĩa là những người nữ 
mà muốn sống một đời sống tu hành trong việc vận những sắc phục nhất định ở 
Miến Điện, cạo bỏ đầu tóc, và sống trong những cộng đồng mà nơi đó họ tuân thủ 
tám điều học giới hoặc là mười điều học giới. Các W# Giới Tử sống như những vị 
khất sĩ, mặc dù có một vài chấp nhận những tặng vật dưới hình thức của tiền bạc] 


lr was only when Ï lay down after the midday meal that Ï started to wonder 
how the Sayadaw could possibly have known that Ï now owned my own house and 
garden. He had been to my house In the compound oƒ Mandalay University. I had 
told him about moving to Maymyo, but nothing else. What dịd the Sayadaw wanf 
fo tell me by comparing my situatlon with that oƒ from the village, saymg I had 
good Pàramis ? 

Điều đó chỉ là khi tôi nằm xuống sau bữa ăn trưa ngọ mà Tôi đã bắt đầu tự 
hỏi làm thế nào Đại Trưởng Lão có khả năng để biết rằng Tôi hiện giờ đã làm chủ 
căn nhà của mình và mảnh vườn. Ngài đã có đến căn nhà của tôi trong khuôn viên 
của Đại Học Mandalay. Tôi đã bạch với Ngài về việc di chuyển đến Maymyo, 
ngoài ra không có gì khác hơn. Đại Trưởng Lão đã muốn nói với tôi điều chi qua 
việc so sánh tình trạng của tôi với của người dân trong làng, khi nói răng Tôi đã có 
những Pháp Toàn Thiện tốt đẹp 2 


Affer taking rest, Ì sat on my bed mediaiing. After a while Ï opened my 
eyes. l looked through to the other room where Sayagyl was siffing cross — legged 
reciting the Patthàna. Bechind his head I could see Webu Sayadaw s dwelling. I 
understood then that the Sayadaw had wanted to tell me not to look only af† people 
Oƒ eminent Pàrams such as himselƒ and Sayagyli, buf also †o compare myselƒ with 
people oƒ few Pàràms ïn order to see how ƒar I had already come. That was why 
had poimted out the village men who were sweeping the compound. 
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In the evening, we went back ƒor the last time with the other monks †o pay 
respects f0 Webu Sayadaw. Sayagyi then wenlt to waler the Bodhi tree. 
Afferwards, he recited the Udàng until nine ö clock. 

Sau khi đã nghỉ ngơi, Tôi đã ngồi hành thiền trên cái giường của mình. Sau 
một thời gian, Tôi đã mở đôi mắt ra. Tôi đã nhìn qua các phòng khác, là nơi Giáo 
Thọ đã đang ngồi kiết già trùng tụng Phát Thú. Ở phía sau cái đầu của ông ta, Tôi 
có thể nhìn thấy chỗ trú ngụ của Đại Trưởng Lão Webu. Bấy giờ Tôi hiểu được 
rằng Đại Trưởng Lão đã muốn nói với tôi không chỉ nhìn vào người xuất chúng về 
những Pháp Toàn Thiện như là chính bản thân Ngài và Giáo Thọ, mà cũng còn để 
so sánh bản thân mình với người có một ít Pháp Toàn Thiện đề được thấy Tôi đã 
đi được đến đâu rồi. Đó đã là lý do tại sao Ngài đã chỉ ra các dân làng là những 
người đang quét dọn khuôn viên. 

Vào buổi chiều tối, chúng tôi đã quay trở lại lần cuối cùng với các vị tu sĩ 
khác để bây tỏ lòng tôn kính đến Đại Trưởng Lão Webu. Thế rồi, Giáo Thọ đã đi 
tưới nuớc cây Bồ Đề. Sau đó, ông đã trùng tụng Tự Thuyết Kinh mãi cho đến chín 
ĐIỜ. 


After having our meal at dawn on June 28", we reverted to the lower state 6ƒ 
laymen In the presence oƒ the Sayadaw. We tidled up our thímgs and cleaned our 
living quarters with the help oƒ U Hla Tun. Then we greeted U Sumana and the 
other monks who were there and leƒt the Ingyinbim ƒorest retreal. 

Sau khi đã dùng bữa ăn vào lúc rạng đông sáng của chúng tôi vào ngày 28 
Tháng Sáu, chúng tôi đã trở lại vị trí bậc thấp của hàng cư sĩ trong sự hiện diện của 
Đại Trưởng Lão. Chúng tôi đã dọn dẹp các vật dụng của mình và đã làm sạch sẽ 
khu nhà ở của chúng tôi với sự giúp đỡ của Ông Hla Tun. Sau đó chúng tôi đã 
chào hỏi Sư Sumana và các vị tu sĩ khác là những vị đã ở nơi đó và đã rời khỏi khu 
rừng ân khuất Ingyinbin. 


We stopped in Khin ÙU to collect our pictures, which had been taken by a 
photographer from a studio there a few days before. From there, we confinued to 
Shwebo where we stopped at U Hpe Tĩìn s house ƒor cofJfee and a snack. Then we 
wemt to Webu Sayadaw s monastery outside Shwebo fo pay respectfs and have a 
look around. We conmtinued our journey and arrived at eleven o clock at the Kaung 
— hmudaw Pagoda. We circumambulated the pagoda t†wice and made offerings oƒ 
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Jlowers, oll lamps, and Incense. Back In Sagaing, we rested and had lunch af my 
WÏƒ© s sisters h0ouse. 

Chúng tôi đã dừng lại trong khu Khin U để thu thập các hình ảnh của chúng 
tôi, mà đã được thực hiện bởi một nhiếp ảnh gia từ một phòng thu hình ở nơi đó 
một vài ngày trước đây. Từ nơi đó, chúng tôi đã tiếp tục đến Shwebo là nơi mà 
chúng tôi đã dừng lại ở tại nhà của Ông Hpe Tin cho việc dùng cà phê và một bữa 
ăn nhẹ. Sau đó, chúng tôi đã đi đến tu viện của Đại Trưởng Lão Webu ở bên ngoài 
của Shwebo để bây tỏ lòng tôn kính và thả ánh mắt nhìn chung quanh. Chúng tôi 
đã tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi và đã đi đến vào lúc mười một giờ ở tại 
Chùa Kaung —- hmudaw. Chúng tôi đã nhiễu vòng quanh ngôi chùa hai lần và đã 
thực hiện việc cúng dường với những bông hoa, các đèn dầu, và hương liệu. Trở 
lại tại Sagaing, chúng tôi đã nghỉ ngơi và đã ăn trưa ở tại nhà người em vợ của tôi. 


We did not continue straighf to Maymyo, but wenf to Kyauksal.. We Wwenf to 
the Webu Monastery outside the town. When Sayagyl pald respects at the 
residence oƒ Webu Sayadaw at the top öƒ ad hẳủll 1 started to ram gentÌy. In this 
hght drizzle, we descended back Immto the valley and wenft to the place where 
SayagyL had firstf paid respects fo the Sayadaw fwenfy — ƒour years before. Then, 
as Sayagyl paid respects at the pagoda, the Bodlhi tree, and the residence, 1f began 
fo rain more heavlÌy. 

Chúng tôi đã không tiếp tục thắng đến Maymyo, nhưng đã đi đến Kyauksai. 
Chúng tôi đã đi đến Tu Viện Webu ở bên ngoài thị trấn. Khi Giáo Thọ đã bây tỏ 
lòng tôn kính vào nơi trú ngụ của Đại Trưởng Lão Webu ở trên đỉnh của một ngọn 
đổi thì mưa đã bắt đầu nhẹ hạt. Trong cơn mưa phùn nhẹ này, chúng tôi đã đi 
xuống trở lại vào trong thung lũng và đã đi đến địa điểm mà nơi đó Giáo Thọ đã 
lần đầu tiên bầy tỏ lòng tôn kính đến Đại Trưởng Lão hai mươi bốn năm trước đây. 
Sau đó, vì Giáo Thọ đã bầy tỏ lòng tôn kính ở tại ngôi chùa, cây Bồ Đề, và nơi cư 
trú, mưa đã bắt đầu nặng hạt nhiều hơn. 


After this we wenf to pay respects to a monÀk named Shím Saw Lụ. FEVery từne 
I wenf to Kyauksal Monastery, Ï went to see Venerable Shím Saw Lu. He 1s a monk 
Oƒ excepfional composure and ¡s steqdƒfast In the pracHce oƒ meditation. He ¡s the 
only monk who stayed at the Simà aƒler listening to the Sayadaw s aqdmonifions 
and quietly meditating ƒor the whole might. When Venerable Webu Sayadaw came 
to the Dhamma Yaung Chỉ Cefi at IMC — Yangon, Sayadaw paid special aftenfion 
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fo Venerable Shin Saw Lu and respected hmữm ƒor his efforts. When we came ouf 
after having pald respects to Shím Saw Lu Sayadaw, ¡it had stopped raiming and the 
sun was coming out agam. The cloud đispersed and the weather became pleasanf 
and line. When we reached Mandalay, the sun was shining briliantly. 

Sau sự việc nây, chúng tôi đã đi đến để bây tỏ lòng tôn kính đến một vị tu sĩ 
có tên là Shin Saw Lu. Mỗi lần Tôi đã đi đến Tu Viện Kyauksai, Tôi đã đi đến gặp 
Trưởng Lão Shin Saw u. Ngài là một vị tu sĩ có một thái độ điềm tĩnh một cách 
đặc biệt và kiên định trong việc tu tập về thiền định. Ngài là vị tu sĩ duy nhất đã ở 
lại tại Thánh Địa Sìmà sau khi lắng nghe những lời khuyên nhủ của Đại Trưởng 
Lão và một cách lặng lẽ hành thiền trọn cả đêm. Khi Ngài Đại Trưởng Lão Webu 
đã quan lâm đến Ánh Sáng Pháp Bảo Tự ở tại Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế - 
Yangon, Giáo Thọ đã đặc biệt bầy tỏ sự quan tâm đến Trưởng Lão Shin Saw Lu và 
đã kính trọng vào hạnh tinh tấn của Ngài. Khi chúng tôi đã đi ra ngoài sau khi đã 
bẩy tỏ lòng tôn kính đến Đại Trưởng Lão Shin Saw Lụ, trời đã dừng cơn mưa và 
mặt trời đang hiện ra một lần nữa. Những đám mây đã tan đi và thời tiết đã trở nên 
dễ chịu và tốt đẹp. Khi chúng tôi đã đến tận Mandalay, mặt trời đã chiều sáng một 
cách rực rỡ. 


The sky had been overcast ƒfom nine o clock in the morning on June I7" 
(when we leƒft Maymyo to go the Ingyinbin) untll the end öƒ our ten days as monks 
(when we leƒft Kyauksal). The sun had shone ƒor only a ƒew short momenfts during 
that từne. Ï remernber clearly how the sun came through aƒter a heqvy downpDour af 
the end 6ƒ our Journey In Kyauksal. 

We leƒft Mandalay at 5:30 In the afternoon and arrived in Maymyo at 7:46 
P.M. Sayagyl agreed to rest at my house ƒor a day In order f0 g1Vv€ InSpIraHion fo 
my ƒamily. During this day, SayagyL spent most oƒ the từne In our Buddha shrime, 
meditating and reciting the Patthàna. 

Bầu trời đã u ám từ chín giờ sáng vào ngày 17 Tháng Sáu (khi chúng tôi đã 
rời khỏi Maymyo để đi đến Ingyinbin) mãi cho đến khi kết thúc mười ngày của 
chúng tôi là các vị tu sĩ (khi chúng tôi đã rời khỏi Kyauksai). Mặt trời đã chiếu 
sáng chỉ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi trong suốt thời gian đó. Tôi nhớ một cách 
rõ 76at như thế nào mặt trời đã đi vượt qua sau một trận mưa như thác đô ở vào 
cuối hành trình của chúng tôi trong Kyauksai. 

Chúng tôi đã rời khỏi Mandalay vào lúc 5:30 chiều và đã đi đến nơi 
Maymyo vào lúc 7:46 PM. Giáo Thọ đã đồng ý để nghỉ ngơi ở tại nhà của tôi 
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trong một ngày để tạo nguồn cảm hứng đến gia đình tôi. Trong suốt một ngày nây, 
Giáo Thọ đã dành phần lớn thời gian ở trong phòng thờ Phật của chúng tôi, hành 
thiền và trùng tụng Phát Thú. 


On June 30", after lunch, I took Sayagyi to Mandalay and we arrived at the 
traim station beƒfore two oö clock. Mith the heÌlp oƒ Ko Olhn, an accounfant who 
knew Sayagyi well, we boughf a seaf reservafion and a ticket at the siqfioH. 
Though Sayagyi s train leƒft on time, he arrived an hour late in Yangon the next 
mornmng as the traim had to stop im Pyimmana ƒor an hour due 1o some technical 
problem. 

Sayagyl was 1n the habit oƒ keeping a diary. In ít! he gives a detatled 
accoumt oƒ this period when, ƒor the only time In his He, he was able to become a 
Dullabha BhikkhU I am able to give so many detalls about this time ïn Ingyinbin 
only because Ï had access fo Saydagyi S nofes. 

Vào ngày 30 Tháng Sáu, sau bữa ăn trưa, Tôi đã đưa Giáo Thọ đến 
Mandalay và chúng tôi đã đi đến trạm xe lửa trước lúc hai giờ. Với sự giúp đỡ của 
Ko Ohn, một kế toán viên mà đã biết rõ Giáo Thọ, chúng tôi đã mua một chỗ ngồi 
đành riêng và một vé ở tại nhà trạm. Mặc dù xe lửa của Giáo Thọ đã rời khỏi đúng 
giờ, ông đã đi đến Yangon trễ một giờ đồng hồ vào sáng hôm sau vì xe lửa đã dừng 
lại tại Pyinmana trong một giờ do bởi một vài vấn đề kỹ thuật. 

Giáo Thọ đã có thói quen về việc giữ một cuốn nhật ký. Ở trong đó, ông đã 
kê lại ch tiết của giai đoạn nầy khi, cho một lần duy nhất trong cuộc đời của mình, 
ông đã có thể trở thành một vị Tỳ Khu Nan Đắc Tôi có thê cung cấp rất nhiều 
những thông tin chỉ tiết về thời gian nầy ở trong Ingyinbin chỉ là vì Tôi đã truy cập 
vào các sự ghi chú của Giáo Thọ. 


There is an entry in the diary under July 6° that is entitled: ”The journey to 
the Ingyinbim ƒorest monastery In Khin U t†ownship in Shwebo Disfrict fo pay 
respecfs and to verenate Webu Sayadaw. “He gave the text oƒ this enfry to hỉs 
disciples: 

When I arrived In the presence oƒ the Sayadaw, Ï venerated hứn, not only 

with material gƒts, but Ï also verenated him by emntering the ƒolds oƒ the 

Sangha, by observing the exalted Vinaya ruÌes oƒ the monks, and by 

pracfisine meditation in this loffty Dhamma. The giving oƒ dàng Ï practised 

was also a perƒfecHon 0ƒ dàng I had not pracfised before Im this Hƒe. As the 
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Association and all the đisciples take part in this giving oƒ dàng as well, Ï 
wemf In front oƒ the Sayadaw dfter Ï had reverted to lay le and shared the 
merits in his presence and with his meftà blessings. 

Có một khoản mục trong nhật ký ngày 6 Tháng Bảy dưới đầu đề là: “Cuộc 
hành trình đến Thiền Lâm Tự Ingyinbin trong thị trấn Khin U ở Quận Ly Shwebo 
để bây tỏ lòng kính trọng và tôn kính Đại Trưởng Lão Webu”. Ông đã trao văn bản 
của khoản mục này đến các môn đệ của Ông ta: 

Khi Tôi đã đi đến trước sự hiện diện của Đại Trưởng Lão, Tôi đã tôn kính 
Ngài, không chỉ với những món quà vật chất, tuy nhiênTôi cũng đã tôn kính 
Ngài bằng việc g1a nhập vào sự bảo bọc của Tăng Đoàn, bằng việc tuân thủ 
các Giới Luật cao quý của những vị tu sĩ, và bằng việc tu tập thiền định 
trong Giáo Pháp cao thượng. Việc xđ £híý cho ra Tôi đã thực hành cũng là 
một việc hoàn hảo của xả thí Tôi đã không có thực hành trước đây trong 
kiếp sống nầy. Vì Hiệp Hội và tất cả môn đệ tham gia trong việc xđ £h cho 
ra nầy một cách tốt đẹp, Tôi đã đi đến phía trước của Đại Trưởng Lão sau 
khi Tôi đã trở lại đời sống cư sĩ và đã chia xẻ những phước báu trong sự 
hiện diện của Ngài và với những lời chúc phúc lân ái của Ngài. 


The Kusala AcfHions (*) 
Những Thiện Sự ( *) 


[(Ý): In 1965, the minuinum wage ƒor a labourer was 3. I5 kyafs (K) per day. ] 
[(*): Vào năm 1965, mức lương tối thiểu cho một người lao động đã là 3.15 kyats 
(K) mỗi ngày. ] 


Dàna — Kusala [Merit through generosity] 


For Ingyinbim Pagoda 300 K. 
For Bodhi tree walls 200 K 
For Kaung — hmudaw Pagoda 20K 

3 sets oƒ the Tipitaka In Burimese 684K 
2 sets oƒ three robes 190K 
3 sefs 0ƒ two robes 240K 

5 umbrellas 40K 

6 palirs oƒ sandals 9ó K 

2 leather seafs 10K 
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2 bowls and s†rainers, efc. 37K 


] razor 13K 
Candles and Incense stIcks 20K 
1 big box öƒ cakes SA". 
Two đays of ƒood offerings 
(1) June IS, 1965 300K 
(2) June 27, 1965 500K 
Tofal 2,442 K 


Note: 

In the ƒood cost are Included 220 K form the Vipassana Associafion. Apart 
Jrom the aboVe Ilens, Iangoes, mangosteen and savoury snacks were offered by 
my Indian disciples. 

Xá Thí Thiện [Phước báu do bởi sự rộng lượng] 


Cho Chùa Ingyinbin 300K 
Cho tường thành cây Bồ Đề 200 K 
Cho Chùa Kaung — hmudaw 20K 
3 bộ Tam Tạng bằng Miến Ngữ 684K 
2 bộ Tam Y I90K 
3 bộ hai Y 240K 
5 cây dù 40K 
6 đôi dép %6K 
2 ghế ngôi bằng da I0K 
2 bình bát và đồ lọc nước, v.v. 37K 
1 dao cạo I3K 
Những cây nến và nhan thơm 20K 
1 hộp lớn về bánh ngọt 32K 
Hai ngày cúng dường vật thực 
(1) Ngày 18 Tháng Sáu năm 1965 300K 
(2) Ngày 27 Tháng Sáu Năm 1965 500K 
Tổng cộng: 2.442K 


Ghi chú: Trong việc chi phí vật thực đã bao gồm 220 kyats từ Hiệp Hội 
Thiền Minh Sát. Ngoài các mặt hàng kể trên, xoài, măng cụt và các thức ăn nhẹ 
với những hương vị đã được cúng dường do bởi các môn đệ người Ấn Độ của tôi. 


Silà — Kusala [Merit throueh morality] 
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Having emtered the sublime state oƒ beimg a bhikkhu, Ï observed the 227 
rules oƒ conduct with respect and dihgence. Ï made a special effort not to Inƒringe 
even the minor rules oƒ conduct. In this hƒetne, Ì had the ODDpOTIMnIly to prafise 
this high type oƒ Sila only during these ten days oƒmonkhood. 

Giới Luật Thiện [Phước báu do bởi sự giới đức] 

Được bước vào trạng thái cao quý khi đã là một vị tỳ khưu, Tôi đã tuân thủ 
227 điều giới đức với sự kính trọng và nỗ lực. Tôi đã thực hiện một cách đặc biệt 
tinh cần không vi phạm lỗi ngay cả những điều học giới đức thứ yếu. Trong cả 
cuộc đời nầy, Tôi đã có cơ hội để tu tập ở thể loại cao thượng nầy của Giới Luật 
chỉ trong thời gian mười ngày nây của đời sống vị tu sĩ. 


Bhàvanà — Kusala [Merit through developing the mind] 

Whenever Ï was free from my dufies towards the Buddha, the Dhamma, and 
the Sangha, ÏI directed my mìnd towards the Dhamma, and In this way, showed my 
respects by meditating, by practising Patipat [puting the Teachimgs Im1o 
pDracfIce]. 

Tu Tập Thiện [Phước báu do bởi sự phát triển tâm thức] 

Bất luận khi nào Tôi không phải bận bịu vào các nhiệm vụ của mình đối với 
Phật, Pháp và Tăng, Tôi đã hướng tâm thức của mình về Giáo Pháp, và bằng với 
phương thức này, đã biểu thị lòng kính trọng của mình qua việc hành thiền, qua 
việc tu tập Pháp Hành [thực thì những Giáo Lý vào việc tu tập. | 


Danly schedule: 

Affer eating the dawn meadl, Ï offered water to the Bodhi tree and then 
recited the Udàna [the Awakening oƒ the Buddha in three stages (I)] im is shade. 

Back at my lodgings, l recited the Uddesa and Niddesa oƒ the Patthàna (2). 

At midday, I paid homage by reciting the Pafthàna Panhàvàra (3). 

At ƒour o clock in the aflernoon, Ï showed reverence by reciting the 
Mahàsamaya — sutfa (4) along with the other six Suftas that were taughf on the 
Greaf Occaston (5). 

Bơfore nine in the evening, l recited the Udàna Gàthàs, the AnekqjaH 
Samsàram (6) and other Gàthàs under Bodhi tree and then remained there 
meditating until exactly nine o clock. 

[(Ï): The opening three verses 0ƒ the Udàna spoken by the Buddha qƒfter enjoying 
the bliss oƒ liberation ƒor seven days under the Bodhi tree. (One verse each wds 
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spoken at the end oƒ each oƒ the three watches oƒ the might. Translated by John Ù. 
lreland The Udàna, Inspired Ufterances oƒ the Buddha (Kandy: Buddhist 
Publication Society, 1990), pp. II — T3] 
[(2): The Enumeration oƒ the Conditions and the AnalyHcal Exposiion oƒ the 
Conditons in the Patthàna (Conditional Relations). | 
[(3): The recHation oƒ the InvestigafIon oƒ condifional relafIons. | 
[(4): Dìgha — Nikaya, II 253 — 262. Translated by Maurice Walshe, The Long 
Discourses oƒ the Buddha (London: Wisdom Publication, I9Š7), pp. 3I5 — 320.] 
[(5): SammmàparibbajJamiya — Suffq (Suffa — Nipdfa, vv. 359 — 375), Kalahayivada 
— Suffa (Sutta — Nipdfa, vv. S62 — 877), Tuyataka — Suffa (Sutía — Nipdfa, vv. 915 
— 934), Purebhada — Sufta (Sufta — Nipàfa, Pàii Text Sociefy, 1964. For a 
discussion, see SayagyLl U Chí Tin, The Greaf Occasion, Dhammadàna Series 9.] 
[(6): Dhamưmnapada, vv. I53 — 154L] 

Lịch trình hằng ngày: 

Slat u8In đã dùng bữa ăn vào lúc rạng đông sáng, Tôi đã cúng dường nước 
đến cây Bô Đề và sau đó đã trùng tụng 7 Thuyết Kinh [Sự Giác Ngộ của Đức 
Phật trong ba giai đoạn] (7) ở trong những bóng mát của các cây đó. 

Trở lại chỗ ở của mình, Tôi đã trùng tụng Xiển Thuật và Xiển Minh của 
Phát Thú (2). 

Vào giữa trưa, Tôi đã bây tỏ lòng tôn kính bằng cách trùng tụng Phát Thú — 
Giai Đoạn Vấn Đề (3). 

Vào bốn giờ chiều, Tôi đã biểu thị sự tôn kính qua việc trùng tụng Kinh Đại 
Hội (4) cùng với sáu bài Kứrh khác mà đã được giảng dạy trong việc Đại Duyên 
Khởi (5). 

Trước lúc chín giờ tối, Tôi đã trùng tụng những Câu Kệ Tự Thuyết Kinh, 
Kệ Luân Hồi Nhiều Kiếp (6) và các Câu Kệ khác dưới cây Bồ Đề và sau đó đã ở 
lại nơi đó hành thiền mãi cho đến đúng chín giờ. 

[(/): Việc khởi xướng lên ba câu kệ của Tự Thuyết Kinh đã do bởi Đức Phật sau 
sự việc an hưởng hạnh phúc viên mãn của sự giải thoát trong bảy ngày ở dưới cây 
Bồ Đẻ. Từng mỗi câu kệ đã được xướng lên ở phần cuối vào từng mỗi một của ba 
thâu canh đêm. Đã được phiên dịch do bởi John D. Ireland, 7 Thuyết Kinh, 
Những sự bầy tỏ cảm hứng của Đức Phật (Kandy: Hiệp Hội Xuất Bản Phật Giáo, 
1990), trang I1 — 13.] 

[(2): Danh Mục của các Duyên và sự Giải Thích Phân Tích của các Duyên ở trong 
Phát Thú (Duyên Sinh — Duyên Hệ). | 
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[(): Sự trùng tụng về việc thầm sát của các Duyên Sinh — Duyên Hệ. | 

[(4): Trường Bộ Kính, Tập II trang 253 — 262. Đã được phiên dịch do bởi 
Maurice Walse, Những Pháp Thoại dài của Đức Phật (Luân Đôn: Xuất Bản Trí 
Tuệ, 1987), trang 315 — 320.] 

[(5): Kinh Chánh Xuất Gia (Kinh Tập, những câu kệ 359 - 375), Kinh Tranh 
Luận (Kinh Tập, những câu kệ 862 - 877), Kinh Đại Chuyển Hoán (Kinh Tập, 
những câu kệ 895 — 914), Kinh Tiểu Chuyển Hoán (Kinh Tập, những câu kệ 878 
- 894), Kinh Cấp Thiết (Kinh Tập, những câu kệ 915 - 934), Kinh Tiền Húy 
Hoạt (Kinh Tập, những câu kệ 846 — 6óI). Đã được phiên dịch do bởi K. R. 
Norman, Tụ Hợp những Pháp Thoại, Hiệp Hội Văn Bản Pàii, 1984. Để cho một 
cuộc thảo luận, xin xem Giáo Thọ Chit Tìn, Đại Duyên Khởi, Pháp Thí đợt 9.|] 
[(ó): Kinh Pháp Cú, những câu kệ 153 — 154.] 


The Dàna — Kusala, Sìla — Kusala, Bhàyanà — Kusala that Ï perƒformed, 
together with the merit Ïl gained by revering the Buddha, the Dhamma, and the 
Sangha, Ï share with all the the Brahmàs, Devas, and Humans who help me In the 
perfection oƒ my Pàramis, and especially with those oƒ the Vipassanà Associafion 
who take responsibility im helping in the spreading oƒthe Patipaffi — Sàsana. 

May all be happy tin mĩnd and body. May they be filed wih the wisdom 
pertaimmng to the Paths (Magga) and Fruition States (Phala). May they affam to 
the Awakening (Bodhi) to which they aspire. 

Việc Xả Thí Thiện, Giới Luật Thiện, Tu Tập Thiện mà Tôi đã có thực hiện, 
cùng với sự phước báu Tôi đã có được qua việc tôn kính Phật, Pháp và Tăng, Tôi 
chia xẻ với tất cả Chư Phạm Thiên, Chư Thiên, và Nhân Loại là bậc đã giúp đỡ tôi 
trong việc hoàn hảo về những Pháp Toàn Thiện của tôi, và một cách đặc biệt với 
các vị ở Hiệp Hội Thiền Minh Sát, là những bậc có trách nhiệm trong việc hỗ trợ 
cho việc xiên dương về Thực Hành Giáo Pháp. 

Nguyện cầu cho tất cả mọi chúng sanh được an vui trong thân và tâm. 
Nguyện cầu cho họ được thành tựu viên mãn với trí tuệ liên quan với các tầng 
Thánh Đgø và Qud. Nguyện cầu cho họ đạt đến sự Giác Ngộ (Tuệ Giác) với điều 
mà họ khao khát nguyện cầu. 


Sayagyi U Ba Khin, President 
Vipassanà ÄAssocIaHon 
37A Inya Myaing Road 
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JVuly 6, 1965. 

Giáo Thọ Ba Khin, Hội Trưởng 
Hiệp Hội Thiên Minh Sát 

3IA Đường Inya Myaing 
Ngày 6 Tháng Sáu Năm 1965 


NOTES BY SAYAGYI U CHIT TIN 
NHỮNG CHÚ THÍCH CỦA GIÁO THỌ CHIT TIN 


A. Ai that time, Sayagyl was the Chairman öoƒ the Sub — Commiitee ƒor 
PatipafH at the Buddha Sàsana Council, Yangon, Myanmar. He was assigned the 
fask 0ƒ seting the Issues concerning the medilation cemntres In the country. The 
reports received at the Council from these centres that there were a large nutmBer 
oƒ Path and Fruiion Statfe winners ranging from teenage girls to elderly people. 
The Fxexuctive Comimiitee wds comprised oƒ fwenfy — seven members who were 
well — known reHgious people from all over the country. Most oƒ them were 
learned or popular PàÌi scholars. They were all concerned that there might be 
sơmething wrong at the centres, but they did not dare criticize them since I1 would 
be very harmƒHl to say anythimg against the Dhamma. In order to resolve the 
Issue, the ExecufIve Comrmittee had the papers transƒerred to the Sub — comrmfitee 
ƒor Patipafti Afƒfatires chaired by Sayagyi. AlI this occurred ín 1953. Sayagyi had 
fo look for a solufion that would not disappoimt anyone. He wrote The Basic 
Sf£udy oƒ the Buddhas Teachings and theirs Correct 1pplication in Burmese and 
submirted I1 to his Sub — Committeee and later to the Fxecufive Commiitee. A 
resoluHion was passed to đistribulfe ï† to all the medifaHon cenfres In the COMP"fFV 
Jor their response. No rephes came from any öoƒ the cemtres, not even those that 
had sent Im lists oƒ Path and FruiHion State winners. After that, no more öƒ these 
lsfs were semnt. Sayagyl semnt his primted pamphlet to Webu Sayadaw separately, 
through the Deputy Comptroller oƒ Accoumts ƒor Burma Rallways, U Bo Lay, 
whose mother was one oƒ the Sayadaw s lay supporters. U \iaung Mlaung (an ex — 
colonel) who meditated with Sayamagyl im 19654 and who now sfays at IMC — 
Yangon most oƒ the time, is U Bo Lay s younger brother. 

A. Vào thời gian đó, Ciáo Thọ đã là Chủ Tịch của Tiểu Ban về Pháp Hành 
tại Hội Nghị Phật Giáo, Yangon, Miến Điện. Ông đã được giao nhiệm vụ giải 
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quyết các vẫn đề liên quan đến các trung tâm thiền định ở trong nước. Các bản báo 
cáo biên bản đã nhận được tại Hội Nghị từ các trung tâm nầy đã nói rằng có rất 
nhiều những bậc thắng quá Tầng Thánh Đạo và Quả chạy dài từ những thiếu nữ 
đến các bậc cao niên. Ủy Ban Chấp Hành bao gồm hai mươi bảy thành viên, họ là 
các bậc tu hành nỗi tiếng từ khắp cả mọi nơi trên đất nước. Hầu hết trong số họ đã 
là các bậc học thức hoặc là những học giả nối tiếng về Pàii. Tất cả họ đều lo ngại 
rằng có thê đã có một cái gì đó không ôn ở các trung tâm, tuy nhiên họ đã không 
có can đảm bình phẩm về những người nây, bởi vì sẽ rất là nguy hại để nói bất cứ 
điều chi đối nghịch lại Giáo Pháp. Nhằm để giải quyết dứt điểm vấn đề, Ủy Ban 
Chấp Hành đã có các văn thư được chuyền giao đến Tiểu Ban về Pháp Hành Giáo 
Vự do bởi Giáo Thọ chủ trì. Tất cả sự việc nầy đã xảy ra vào năm 1953. Giáo Thọ 
đã phải tìm một giải pháp mà sẽ không làm thất vọng bất cứ một ai. Ông đã viết ra 
Nghiên Cứu Cơ Bản và Sự Úng Dụng Chính Xác về Phật Pháp bằng Miễn Ngữ 
và đã đệ trình quyền sách đến Tiểu Ban của mình, và về sau đến Ủy Ban Chấp 
Hành. Một nghị quyết đã được thông qua để phân phối quyên sách đến tất cả các 
trung tâm thiền định trong nước cho việc phản ứng của họ. Không có hồi âm đến 
từ bất cứ trung tâm nào, ngay cả cũng không có từ những người mà đã gửi trong 
danh sách là các bậc thắng quá Tầng Thánh Đạo và Quả. Sau việc đó, không còn 
có việc gửi các danh sách nầy nữa. Giáo Thọ đã gửi một tiêu luận đã được ¡in đến 
Đại Trưởng Lão một cách riêng biệt, thông qua vị Phó Kiểm Soát của Văn Phòng 
Kế Toán thuộc Bộ Hỏa Xa Miễn Điện, Ông Bo Lay, có người mẹ là một trong 
những vị cư sĩ ủng hộ Đại Trưởng Lão. Ông Maung Maung (một cựu đại tá) là 
người đã hành thiền với Nữ Giáo Thọ vào năm 1984, và hiện giờ là người ở tại 
Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế - Yangon hầu hết thời gian, là người em trai của 
Ông Bo Lay. 


B. lí was not surprising fo SayagyL and his núứ mmediate disciples that the 
Sayadaw should accept Sayagyis invifation. (One night qfler the day s work oƒ 
teaching and group siffings were over, SayagyL was inspired by an tdea. So he told 
SayamagyL and SayagyL U Chit Tin to enter the Pagoda cells. Saydagyi Instructed 
Sayamagyl to prepare herselƒ and then he menfally Invited the Sayadaw. 

Sayagyi and Sayamagyl came out öƒ the Pagoda and Sayagyt Instructed U 
Boon Shein, the treasurer oƒ the centres Vipassanà Association, to ƒfÏy to 
Mandalay the next day. From there he was to proceed by car fo Kyauksal Webu 
Chaung to give Webu Sayadaw a ƒormal Imviafion. Thịs incidenf was remembered 
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by many of Sayadaw s disciples, including Sao Shwe Thaik was asked later on to 
chanr the Yangon Commiitee that Invited Webu Sayadaw to Lower Myanmar ƒor 
annual visits, starting the next year. He told how he asked the Sayadaw when he 
had a chance to taÌlk with hữm privately, “Can someone mentdlly invite another 
person ?” Sao Shwe Thaik had heard that saysyi had mentally invited the Sayadaw 
and that the Sayadaw had given consent; then U Boon Shein had been sent to make 
a ƒormal invitation. “Lay discinle,” Webu Sayadaw replied immediately, “lƒ the 
purity is there, it can happen at a certain stage. ” 

Affer Venerable Webu Sayadaw came to to the Centre, Sayagyi Invied Sao 
Shwe Thaik to come and pay respecfs to the Sayadaw. Sao Shwe Thaik came a1 
abowut seven o 'clock on hỉs way fo a dinner partfy. He asked the Sayadaw 1ƒ he and 
Sayagyl taught the same thíng. He also asked tƒ he should medItate under Sayagyl, 
and the Sayadaw told hữmn he shomld. Sao Shwe Thaik tmmediately requested 
Sayagyl tfo teach hứn, so they both took leave oƒ the Sayadaw and went Into the 
pagoda. Sayagyi assigned Sao Shwe Thaik the south cell, the one In which the 
Buddha statue was Imstaled about a year later  Then Sayagyi taughf him 
Ànàpàna meditation. Sao Shwe Thaik had said that he only had one hour before 
the dinner party, but he remained seated ƒor two hours. Sayagyl opened the door 
between the cell and the cemtral shrine room qfter the two hours and Sao Shwe 
Thaik opened his eyes. He was surprised that he had sat ƒor such a long từme. 
Now he was late for his dinner party, but he was so Impressed by the meditaHion, 
he said, “Never mỉnd, Ï won † go now.” After this, the south cell was given to 
elderly men. 

B. Chăng có điều chi là ngạc nhiên đến cho Giáo Thọ và các môn đệ thân 
cận của ông rằng Đại Trưởng Lão sẽ chấp thuận lời thỉnh mời của Giáo Thọ. Vào 
một đêm sau việc làm giảng dạy trong ngày và việc hợp nhóm đã kết thúc, Giáo 
Thọ đã khởi lên cảm hứng do bởi một ý tưởng. Thế rồi ông đã bảo Nữ Giáo Thọ 
và Giáo Thọ Chit Tin đi vào những thiền trai của Chùa. Giáo Thọ đã chỉ dẫn Nữ 
Giáo Thọ để chuẩn bị tỉnh thần và sau đó ông đã thỉnh mời Đại Trưởng Lão bằng 
tâm lực. 

Giáo Thọ Chit Tin và Nữ Giáo Thọ đã ra khỏi Chùa và Giáo Thọ đã chỉ thị 
Ông Boon Shein, người thủ quỹ của Hiệp Hội Thiền Minh Sát của trung tâm, để 
bay đến Mandalay vào ngày hôm sau. Từ nơi đó, ông đã tiễn hành bằng xe hơi đi 
đến Kyauksai Webu Chaung để trình lên Đại Trưởng Lão Webu một lời thỉnh mời 
chính thức. Sự kiện này đã được ghi nhớ do bởi rất nhiều môn đệ của Giáo Thọ, 
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kế cả Sao Shwe Thaik, là người đã từng là vị tổng thống đầu tiên của Miễn Điện. 
Sao Shwe Thaik đã được yêu cầu sau nầy vào ghế chủ toạ của Hội Đồng Yangon 
để thỉnh mời Đại Trưởng Lão Webu đến Hạ Phần Miễn Điện cho các chuyến thăm 
viếng hàng năm, sẽ được bắt đầu vào năm tới. Ông đã nói làm thế nào ông thỉnh 
mời được Đại Trưởng Lão khi ông có một cơ hội để nói chuyện với Ngài một cách 
riêng tư, “Có thể nào một người nảo đó thỉnh mời một người khác bằng tâm lực ?”, 
Sao Shwe Thaik đã được nghe nói rằng Giáo Thọ đã thỉnh mời Đại Trưởng Lão 
bằng tâm lực và thế là Đại Trưởng Lão đã ban cho sự đồng ý của Ngài; sau đó Ông 
Boon Shein đã được gửi đi đề thực hiện một lời thỉnh mời chính thức. “Nầy người 
môn đệ cư sĩ,” ngay lập tức Đại Trưởng Lão đã trả lời, “Nếu sự thanh tịnh có ở nơi 
đó, thì điều đó có thể xây ra vào một giai đoạn nhất định.” 

Sau khi Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã quan lâm đến Trung Tâm, Giáo Thọ 
đã mời Sao Shwe Thaik đến và để bẩy tỏ lòng tôn kính đến Đại Trưởng Lão. Sao 
Shwe Thaik đã đi đến vào lúc bảy giờ trên đường của ông đi dự một bửa tiệc tối. 
Ông đã thỉnh cầu Đại Trưởng Lão giá mà ông và Giáo Thọ được giảng dạy như 
nhau. Ông cũng đã vấn hỏi là ông có nên hành thiền dưới sự chỉ dạy của Giáo 
Thọ, và Đại Trưởng Lão đã bảo với ông răng ông ta nên làm điều đó. Ngay lập 
tức, Sao Shwe Thaik đã yêu cầu Giáo Thọ chỉ dạy ông ta, và như thế, cả hai người 
này đã từ giã Đại Trưởng Lão và đã đi vào ngôi chùa. Giáo Thọ đã chỉ định Sao 
Shwe Thaik căn thiền trai hướng nam, là một căn mà có bức tượng Phật đã được 
tôn thờ vào khoảng một năm trước đây. Sau đó Giáo Thọ đã chỉ dạy ông ta về 
thiền Sổ Tức. Sao Shwe Thaik đã nói rằng ông chỉ có một giờ trước bửa tiệc tối, 
tuy nhiên ông đã vẫn ngồi được cho đến hai giờ. Giáo Thọ đã mở cánh cửa ở giữa 
căn thiền trai và phòng thờ chánh điện sau hai giờ và Sao Shwe Thaik đã mở đôi 
mắt ra. Ông đã quá đỗi ngạc nhiên răng ông ta đã ngồi được trong một thời gian 
dài như vậy. Bây giờ ông đã trễ cho bửa tiệc tối, tuy nhiên qua thiền định, đã gây 
cho ông ta một ân tượng rất mạnh mẽ, ông đã nói, “Không hề chi, Tôi sẽ không đi 
ngay bây giờ.” Sau sự việc nây, căn thiền trai hướng nam đã được dành cho những 
người có tuổi. 


C. As usual. SayagyL recounted his experlences when he returned to IMC — 
Yangon. Sayamagyi may have been there, but no one else was present when he 
told Sayagyi U Chỉ Tin oƒ an extraordinary incident at Webu Sayadaw 3 
monastery. In the late qllernoon on June l7, 1965, the day öoƒ their arrival, while 
U Ha Tun was shaving Sayagyi s head, the Sayadaw suddenly arrived, squatted ïn 
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romt 0ƒ Sayagyli, and started picking up the hanr that had been shaved oƒfƒ his head. 
He collected some and wenf† away. Sayagyl was amazed at this, and he told U Hla 
Tun fo save some öoƒ the hatr In an empfy plastic medicine bottle that Sayagyl took 
back to Yangon with hưn. He always kept this bottle behind the Buddha statue In 
the IMC Pagoda. When Sayamagyi and Sayagyl U Chỉ! Tĩn came out oƒ Myanmar, 
they brought halƒ oƒ the hair with them so that the hair could be honoured and 
revered.. The hair ¡is now enshrined In the Dhamma Yaung Chỉ Cetis that have 
been bullt all around the world for the benefit oƒmany. 

C. Như thường lệ, Giáo Thọ đã kể lại chỉ tiết những kinh nghiệm của mình 
mỗi khi ông đã trở về lại Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế - Yangon. Nữ Giáo Thọ 
có thể là có ở nơi đó, tuy nhiên không có một ai khác nữa đã có mặt khi ông kể cho 
Giáo Thọ Chit Tin về một sự kiện phi thường ở tại tu viện của Đại Trưởng Lão 
Webu. Vào cuối buổi chiều ngày 17 Tháng Sáu Năm 1965, đó là ngày đến của họ, 
trong khi Ông Hla Tun đang là cạo tóc trên đầu của Giáo Thọ, Đại Trưởng Lão đã 
bất ngờ đi đến, đã ngồi xôm trước mặt của Giáo Thọ, và đã bắt đầu lượm nhặt tóc 
lên khi đã được cạo khỏi đầu của ông ta. Ngài đã thu lượm một ít, và đã ra đi. 
Giáo Thọ rất đỗi kinh ngạc về việc nầy, và ông đã bảo với Ông Hla Tun để lưu giữ 
lại một ít tóc trong một hộp thuốc rỗng không bằng nhựa để mà Giáo Thọ đem 
cùng với ông ta về lại Yangon. Ông đã thường luôn giữ cái hộp nầy ở phía sau bức 
tượng Phật trong ngôi chùa của Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế. Khi Nữ Giáo 
Thọ và Giáo Thọ Chít Tin đã ra khỏi Miễn Điện, họ đã mang theo một nửa SỐ tÓC 
đi với họ, để mà những tóc nây có thể được vinh danh và quý trọng. Tóc hiện giờ 
được cất giữ trong Ánh Sáng Pháp Bảo Tự đã được xây dựng lên khắp cả toàn thế 
giới vì phúc lợi của nhiều người. 


D. As the building had Jjust been completed, the bullding compound needed 
fo be cleaned and the ƒootpath to the main entrance laid out. Even though I† was 
late In the evening, Venerable Webu Sayadaw assembled some lay đisciples to heÏp 
clear the grounds and make this ƒootpath. The main enftrance oƒ the house was In 
the middle oƒ the compound and the ƒootpath led directly to Venerable Webu 
Sayadaw s monastery. The path ¡is the Min — Lan — Ma or “The King”s Highway. ” 

U Hla Tun was there helping the men working on the mam path, but he 
thought the side ƒootpaths that had been used by the workers and tradesmen 
during the construcfton 6ƒ the building would serve ƒor one might.  Sayagyi 
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overheard him thimkimg out loud and decided to qdmonish hữn with a ƒew 
qU€SfIOHS. 

“How would the Brahmas and Devas approach the monastery ?” he asked 
“Would they come by the side paths or by the King s Highway ?” 

“1hey will come by the King s Highway, reverend sir, ` U Hla Tun replied. 

“Yes, ” Sayagyi said, “.Just as a Kinh would take the Min — Lan — Ma, so too 
should the bhukkhUMus and sàmaneras  What has to be done should be done 
Immediately. There 1s no từne fo wdaste. l† should be done properly, working 
cooperafively and in harmony with your co — workers. (*) ” 

[(Ý): See The Second International Conƒference and Ordination In the Traditional 
øƒSayagyi U Ba Khin, 196§§ — 1989, Dhamunadàna Series l]Ì, pp 84ƒ | 

D. Vì tòa nhà vừa mới được hoàn thành, khuôn viên tòa nhà cần phải được 
làm cho sạch sẽ và sắp đặt lại những đường bộ hành đẫn đến lộ chánh đi vào. Mặc 
dù đã là tối lắm rồi, Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã tập hợp được một số môn đệ 
cư sĩ đỀ giúp dọn sạch khu vực và thực hiện con đường bộ hành nầy. Lộ chánh đi 
vào của căn nhà là nằm ở giữa của khuôn viên và đường bộ hành dắt dẫn một cách 
trực tiếp đến tu viện của Đại Trưởng Lão Webu. Đường lộ nầy đã được gọi là he 
Min — lan — ma hoặc là “Quốc Lộ của Vua.” 

Ông Hla Tun đã có ở đó đề giúp những người làm việc trên đường lộ chính, 
tuy nhiên ông đã nghĩ rằng lề đường bộ hành thì đã được sử dụng cho các công 
nhân và những người buôn bán trong thời gian việc xây dựng của tòa nhà sẽ thích 
hợp trong một đêm. Giáo Thọ đã nghe trộm ông ta đang nghĩ suy ra thành tiếng và 
đã quyết định khuyên bảo ông ta với một số câu hỏi. 

“Làm thế nảo Chư Phạm Thiên và Chư Thiên tiếp cận với tu viện ?” ông đã 
vấn hỏi, “Họ sẽ đến bằng lề đường bộ hành hay là bằng Quốc Lộ của Vua ?” 

“Kính thưa Ngài tôn kính, họ sẽ đến bằng Quốc Lộ của Vua,” Ông Hla Tun 
đã trả lời. 

“Đúng vậy” Giáo Thọ đã nói, “Ví như một vị vua sẽ dùng Quốc Lộ của Vua, 
và cũng như thế Chư Tỳ Khưu và các vị Sa Di sẽ là như vậy. Điều chi phải được 
hoàn thành thì sẽ phải được hoàn thành ngay tức thì. Không có thời gian để lãng 
phí. Nó sẽ phải được hoàn thành một cách chính xác, khi làm việc thì phải hợp tác 
lẫn nhau và trong tinh thần hài hòa với những người làm việc chung với mình.” 
[(*): Xin xem trong Hội Nghị Quốc Tế lần thứ hai và Lễ Xuất Gia trong Truyền 
Thống của Giáo Thọ Ba Khin, 1988 - 1989, Pháp Thí đọt thứ 11, trang 84ƒ] 
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E. Sayagyi collected a selection 0Ÿ texts from the Tipitaka (Pàh canon) and 
had them published in a booklet on the Buddha s Day (the full — moon day öoƒ the 
month o‡ Kason), I313 Burmese Era (May 20, 1951). The texts were: Udàna, 
Patficca — sarnuppàda, Uddesa, Niddesa, Atthqjaya — mangalà — gàthà (Dhamưna 
— pada, vy 153 — 154), “The verses celebrating the eighfold victory”). This booklet 
was primted as Dhamưna — dàng (Dhamma — lef — saung, “a present oƒ the 
T1eachings”). The Buddha — Sàsana Akyosaung Athi oƒ the Accountant 
General s @ffice distributed it ƒreee oƒ charge. 

According to Venerable Ledi Sayadaw, these texts, 1ƒ learned by heart and 
recited daily throughout one s life, make the body resemble a Dhamưna — Cefl, and 
Men and devas wlll gam merif by worshipping and revering the S9at uŠ9 oƒ the 
verses. ,Sayagyi solemnly declared that by reciing these verses with a ƒaihƒful 
heart and a concentrated mìnd, visualzing the Buddha aftaming Buddhahood, I1 is 
possible to awaken the Bodlhi — dhàtu. 4 note reproducing Ledi Sayadaw s words 
was added in the booklet qƒfter the Udàna Niddesa. 

E. Giáo Thọ đã sưu tập một bộ chọn lọc các văn bản từ nơi Tư: Tạng (kinh 
điển Pàli) và đã xuất bản những văn bản nây trong một tập sách nhỏ vào Ngày của 
Đức Phật (ngày trăng tròn của Tháng Năm), Niên Kỷ Miến Điện 1313 (Ngày 20 
Tháng Năm Năm 1951). Các văn bản đó là: Kính Tập, Liên Quan Tương Sinh, 
Xiến Thuật, Xiến Minh, Bát Kệ Chiến Thắng Kiết Tường (Pháp Cú, những câu 
kệ 153 — 154), “Những câu kệ tán thán về tám lần chiến thắng”). Tập sách nhỏ 
nầy được ¡n ra như là Pháp Thí (Dhamma — let— saung, “một tặng phẩm của Giáo 
Lý”). Tiểu Ban Thực Hành Giáo Pháp thuộc Văn Phòng Kê Toán Trưởng đã 
phân phát miễn phí tập sách nhỏ nây. 

Căn cứ vào Ngài Đại Trưởng Lão Ledi, các văn bản nầy, nếu được học 
thuộc lòng và được trùng tụng hằng ngày suốt cả cuộc đời của một người, thì làm 
89at u89 thê tựa như một Bảo Tháp Pháp Bảo, và Nhân Loại cùng với Chư Thiên 
sẽ đạt được phước báu qua việc tôn trọng và sự quý kính với người trì tụng các văn 
bản. Giáo Thọ đã long trọng tuyên bố rằng qua việc trùng tụng các văn bản nầy 
bằng với một tắm lòng tín thành và một tâm thức được tập trung, thì có được khả 
kiến Phật và thành đạt Quả vị Phật, nó có thể làm cho thấy rõ Giác Tổ Chất. Một 
bản ghi chú đã được sao chép lại những lời nói của Đại Trưởng Lão Ledi đã được 
bổ túc trong tập sách nhỏ, ở sau quyên Kỉnh Tập Xiển Thuật. 
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F. After becoming a monk on Friday, June I8", 1965, Sayagyi realized that 
the Sayadaw desired to bullt a pagoda at his birthplace, nearly on kilometer north 
Oƒ the meditafion centre. That same nmight, Sayagyi satd he gof up af midnighft and 
leƒ† the monastery through the eastern gate without đisturbing anyone s sleeD. So 
neither U Ko Lay (U Tejimda) nor U Ha Tun were aware that he went to the site 
where the Sayadaw s pagoda was to be built and sat on the precise spot and 
meditated. Then he recited the Paritas and Patthàna and returned to his quarters. 

F. Sau khi trở thành một vị tu sĩ vào Thứ Sáu, ngày 18 Tháng Sáu Năm 
1965, Giáo Thọ đã nhận thức được rằng Đại Trưởng Lão mong muốn được xây 
dựng một ngôi chùa ở tại sinh quán của Ngài, gần một cây số về phía bắc của trung 
tâm thiền định. Vào ngay đêm đó, Giáo Thọ đã nói là ông đã thức dậy vào nửa 
đêm và đã rời khỏi tu viện thông qua cửa ngõ phía đông mà chẳng làm quấy rầy 
giấc ngủ của bất cứ một ai. Vì thế, ngay cả Ông Ko Lay (Sư Tejinda) và luôn cả 
Ông Hla Tun cũng không hay biết được rằng ông đã đi đến địa điểm, là nơi mà 
ngôi chùa của Đại Trưởng Lão sẽ được xây dựng, và đã ngồi ngay ở trên chỗ đó và 
hành thiền. Sau đó ông đã trùng tụng những bài Kinh an lành và Phát Thú, và 
đã quay trở lại khu nhà ở của mình. 


GŒ. AsI(Sayagyi U Chí! Tĩn) happened to be close to Sayagyl aƒfter I started 
working In his office, Ì was aware through the olficer responsible ƒor the 
disbursement oƒ salaries oƒ all the officers and staƒfƒ that Sayagyt dịd not handle his 
salary because he observed the ten precepts ƒrom the ƒmll — moon day oƒ each 
month to the new — moon day. So that officer ftook his pay package directly to 
Sayasyis ƒamily and Sayagyi never had to handle money._ One reason hỉs pay 
wenf directly to his ƒamily was that Sayagyl had eight children to support. He 
would have had nine children, but the first chủld died when she wds Very young. 

SayagyL held three or ƒour separate (three posts ƒor three years and ƒour 
posfs ƒor one year) that were all equal to the rank 6ƒ a head oƒ department. The 
salary ƒor each post woHld have been I,600 K, but Sayagyi was only allowed to 
draw a salary from one post (Director oƒ Commercial Audit). All the other posfs 
were only honorary.  This clause was added to his appoiniment order, ƒor 
otherwise he was emftitled to draw 300 K ƒor an additional post under the 
Jundamental rules oƒ the counfry. This clause In his appoIimtmen† order took away 
his rieht to the extra pay. ]ƒ he had been paid I,900 K per month, he would have 
made more than his tImmediate superior, the Auditor ŒGeneral, who was paid only 
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1,800 K by virtue oƒ his appointment through an act oƒ parliamemt. Later, when 
Sayagyi was aftached to the 1udit General s oflice as the OQfficer — in — charge on 
special duty, he prepared a very good case ƒor increasing the Auditor Œeneral 's 
salary to 2,500 K per month. Thịs was approved and the act was admended. Afier 
that, Sayagyl could draw an extra 300 K for only one öƒ his addiional posts. He 
used this added sum ƒor his personal expenditures. From his savings out oƒ this 
additional salary, he gave dàng as part öoƒ his kusalq acfions. 

G. Vì Tôi (Giáo Thọ Chit Tin) có dịp được gần gũi với Giáo Thọ sau khi 
Tôi đã bắt đầu làm việc trong văn phòng của ông. Thông qua nhân viên có trách 
nhiệm về việc trả tiền lương cho tất cả các nhân viên và cán sự, Tôi đã nhận thức 
được rằng Giáo Thọ đã không xử lý tiền lương của mình, vì lẽ ông đã thọ trì mười 
điều giới học, kế từ ngày trăng tròn của mỗi tháng cho đến ngày có trăng non (từ 
ngày Rằm đến ngày 30). Vì thế, người nhân viên đó đã trả trọn gói tiền lương trực 
tiếp đến gia đình của Giáo Thọ và Giáo Thọ đã không bao giờ xử lý tới tiền bạc. 
Một lý do lương của ông đã được gửi trực tiếp đến gia đình của ông ta là vì Giáo 
Thọ đã có tám người con phải nuôi dưỡng. Ông đã có chín người con, tuy nhiên 
người con đầu lòng đã mất khi cô ta còn rất trẻ. 

Giáo Thọ đã năm giữ ba hoặc bốn chức vụ riêng biệt (ba chức vụ trong ba 
năm và bốn chức vụ trong một năm) mà tất cả đều đồng là cấp bậc của một thủ 
trưởng đơn vị. Mức lương cho mỗi một chức vụ sẽ có được là 1,600 K, tuy nhiên 
Giáo Thọ chỉ được phép lãnh lương duy nhất ở một chức vụ (Giám Đốc Kiểm 
Toán Thương Mại). Tất cả các chức vụ khác chỉ là danh vị. Điều khoản nầy đã 
được bồ sung vào trong nội quy bố nhiệm chức vụ của ông ta, nếu không thì ông 
có được quyền lãnh 300 K cho việc thêm một chức vụ dựa theo các quy tắc cơ bản 
của đất nước. Chính điều khoản nây trong nội quy bổ nhiệm chức vụ của ông ta đã 
lấy đi cái quyền của mình được trả tiền phụ trội. Nếu mỗi tháng ông đã được trả 
1,900 K, ông có thể đã làm nhiều hơn cấp trên trực tiếp của mình, vị Kiểm Toán 
Trưởng, là người chỉ được trả 1,800 K trên cơ sở của việc bồ nhiệm chức vụ của 
ông ta thông qua một đạo luật của nghị viện. 

Về sau, khi Giáo Thọ được gia nhập vào văn phòng của Kiểm Toán Trưởng 
với tư cách là Giám Đốc Thường Trực trong nhiệm vụ đặc biệt, ông đã chuẩn bị 
cho một trường hợp rất tốt cho việc tăng mức lương hằng tháng của Kiểm Toán 
Trưởng lên đến 2,500 K. Điều nầy đã được phê duyệt và đạo luật đã được tu 
chính. Sau sự việc đó, Giáo Thọ có thể được lãnh phụ trội 300 K chỉ cho duy nhất 
một chức vụ trong các chức vụ bổ sung của mình. Ông đã sử dụng số tiền được 
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thêm nây cho việc chi tiêu cá nhân của mình. Từ sô tiên tiệt kiệm được lây ra ở tiên 
lương bô sung, ông đã xả thí cho ra như là một phân vào các fhiện sự của mình. 


DISCOURSE I 
WHAT REALLY MATTERS 
PHÁP THOẠI I 
NHỮNG ĐIEÊU CHI THẬT SỰ QUAN TRỌNG 


Venerable Webu Sayadaw: You have taken up moral conduct (Sla). Now 
that you have undertaken to perfect yourselves in the PerƒecHon oƒ Morality (Sila 
Pàram), fLHfil 1t to the uữnost. Only ƒ you fHfHỨ Sìla to the uữmost will all your 
aspirafions be mét. You will be happy now and In the ƒuture. 

Only the Teachings oƒ the Buddha can give you real happiness — In the 
presen† and im the remainder oƒ Samsàra (l). The Teachings o† the Buddha are 
enshrined im the Three Collections oƒ the canon (Tipiaka) (2). The Tipitaka are 
very extensive. lƒ we take the essence ouf 0ƒ the Tipitaka we shall find the thirfy — 
seven Factors oƒ Awakenineg (Bodhipakkhià dhammmà) (3). The essence oƒ the 
thirty — seven Factors oƒ Awakening ¡1s the elghf constituents oƒthe Noble Eighftfold 
Path (Maggangas). The essence oƒ the Noble Eighffold Path ¡s the threefold 
tramimge (sikkhà): higher moraliy, higher mindfulness and higher wisdom 
(Adhisila, Adhicitta (4) and Adhipannà). The essence oƒ the threeƒfold training ¡s 
the unique Unmiversal Law (Eko Dhamưmo). 

[(ñ): The cycle oƒ bíth and death that is without discernible beginning, but which 
ends with the attainment oƒ Nibbàna. | 

[(2): Tipưữaka, see p. 9] 

[(3): ®See Venerable NyanaHloka, Buddhist DicHonary (Kandy: BPS, 1976) and 
Venerable Ledi Sayadaw, The Manuals oƒ Buddhism (Rangoon, 1965), pp. 165] 
|(4): Ca im Pàli means mìnd and mental ƒfuncHons. Adhicita here means 
“concentrated mĩnd, ` ï.e. Samadh:i. | 

Ngài Đại Trưởng Lão Webu: Quý vị đã đang gìn giữ phẩm hạnh đạo đức 
(Giới Luật). Hiện giờ quý vị đã đang đảm trách để tự hoàn hảo cho chính mình 
trong Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh (Trì Giới Ba La Mặt), hoàn thành viên mãn 
Giới Luật đến mức cùng tột. Chỉ khi nào quý vị hoàn thành viên mãn Giới Luật 
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đến mức cùng tột thì tất cả các sở nguyện cầu sẽ được đáp ứng. Quý vị sẽ được an 
vui hiện tại và trong ngày vị lai. 

Chỉ có Giáo Lý của Đức Phật có thể đem đến cho quý vị chân hạnh phúc — 
trong hiện tại và trong phần còn lại của Luân Hồi (1). Giáo Lý của Đức Phật đã 
được lưu trữ trong ba Bộ Sưu Tập về kinh điển (Tam Tạng) (2). Tam Tạng thì quả 
là thậm đại. Nếu chúng ta chiết xuất tinh hoa của Tam Tạng thì chúng ta sẽ tìm 
thấy được ba mươi bảy Yếu Tố của sự Giác Ngộ (Những Pháp Giác Chỉ 
Phâẩn)(3). Tình hoa của ba mươi bảy Yếu Tố của sự Giác Ngộ là tám chi phần của 
Bát Thánh Đạo (các Chỉ Đạo). Tinh hoa của Bát Thánh Đạo (4) là bộ ba huấn dụ 
(Điều Học): đức hạnh cao quý, chánh niệm cao độ, và trí tuệ cao thượng (Giới Chí 
Thượng, Tâm Chí Thượng (4), Tuệ Chí Thượng). "Tình hoa của bộ ba huấn dụ là 
duy nhất Định Luật Phố Thông (Nhất Chỉ Pháp). 

[(/): Vòng tuần hoàn của sanh và tử quả là bất khả phân biệt lúc khởi điểm, tuy 
nhiên nó lại có phần kết thúc với sự thành đạt Níp Bàn.] 

[(2): Tam Tạng, xin xem trang 9.] 

[(3): Xin xem Trưởng Lão Nyanatiloka, Từ Điển Phật Giáo (Kandy: Hiệp Hội 
Xuất Bản Sách Phật Giáo, 1976) và Ngài Đại Trưởng Lão Ledi, Giáo Khoa Thư 
Phật Giáo (Rangoon, 1965) trang 165.] 

[(4):  Cif#a (Tâm) trong Pàli có nghĩa là tâm thức và các chức năng tinh thần. Tâm 
Chí Thượng ở tại đầy có nghĩa là “tâm thức đã tập trung,” đó là Định. | 


V your body and mĩnd are under comtrol, as they are now, there can be no 
roughness oƒphysical or verbal action. Thịs is Adhisila or Perfect Morality. 

 Adhisila becomes strong, the mìnd will become peace@fnl and tranquil and 
lose i†s harshness. Thịs is called Adhicia. 

V Adhicita (Sammàdhi) becomes strong and the mind stfays one — pointed for 
a long period, then you will realize that In a spH1f second mafter arises and 
dissolves bilions and billions oƒ từnes. ]ƒ mind (Nàma) knows mafter (Rùpa), ïí 
knows that mafter becomes and disintegrates bllions and billions oƒ times () Im 
the wink oƒ an eye. This knowledge oƒ arising and disimegration is called 
Adhipanna. 
[(5); Maffer, according to Buddhism, consist oƒ subatomic particles (Kàlapas) 
arising and disimtegrating bilions and bilions oƒ times Im the wink oƒ an eye. See: 
ImtroducHion, Pàii terms, Kàlapa. | 
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Nếu thân và tâm của quý vị được kiểm soát, như chúng hiện là bây giờ, thì 
có thê là không có điều thô thiển nào về thân hành và ngữ hành. Đây là Giới Chí 
Thượng hoặc là Đức Hạnh Hoàn Hảo. 

Nếu Giới Chí Thượng trở nên mạnh mẽ, tâm thức sẽ trở nên an tịnh và tĩnh 
lặng và mất đi sự khắc nghiệt của nó. Đây được gọi là Tâm Chí Thượng. 

Nếu Tâm Chí Thượng (Định) trở nên mạnh mẽ và tâm trụ vào một điểm 
trong một thời gian lâu dài, sau đó quý vị sẽ nhận thức rằng trong một khoảng giây 
khắc, thể chất khởi sinh và rã tan hàng tỷ tỷ lần. Nếu tâm thức (Danh) hiểu biết 
thê chất (Sắc), nó biết rằng thể chất trở thành và hoại điệt hàng tỷ tỷ lần (#) trong 
một nhấp nháy của con mắt. Sự hiểu biết về việc khởi sinh và sự hoại diệt nây đây, 
được gọi là Tuệ Chí Thượng. 

[(): Thể chất, căn cứ vào Phật Giáo, gồm có các hạt hạ nguyên tử (các T: ống 
Hợp) đang khởi sinh và phân hủy hàng tỷ tỷ lần trong một nhấp nháy của con mắt. 
Xin xem: Lời Giới Thiệu, thuật ngữ Đài, 7: ống Họp. | 


Whenever we breathe In or out, the In — coming and the oMf — going qIr 
touches sormewhere In or near the nostrils. The sensifive mafter (Kàyapasàda) (*) 
registers the touch oƒ air. In this process, the enfifies ftouching are mafter and the 
enfify knowing the touch is mìnd. So do not go around asking others about mind 
and mafter; observe your breathmg and you WIll fnd out about them ƒor 
YyOurselves. 

[(): Kàyapasàda ¡s the sensifive mafter contfained Im the six sense organs thaf 
registers touch, lighf (sighf), sound waves, sinells, tastes, and thoughts. | 

Bắt luận khi nào chúng ta hít vô hoặc thở ra, không khí đi vào và đi ra xúc 
chạm ở một nơi nào đó bên trong hoặc ở gần lỗ mũi. Phần nhậy cảm vật chất 
(Thân Thanh Triệt) (*) ghi lẫy sự xúc chạm của không khí. Trong quá trình nây, 
các thực thể đang tiếp chạm là thể chất (Sắc) và thực thể hiểu biết sự xúc chạm là 
tâm thức (Danh). Như thế, không phải đi nơi nầy đến nơi khác để vẫn hỏi những 
người khác về tâm thức (Danh) và thể chất (Sắc); hãy quán sát hơi thở của mình, 
và chính tự mình, quý vị sẽ khám phát ra về chúng. 

[(Ý): Thân Thanh Triệt là phần nhậy cảm vật chất được chứa đựng trong sáu giác 
quan đề mà ghi lẫy sự xúc chạm, ánh sáng (thị giác), âm thanh rung động, các mùi 
hơi, các vị nếm, và những nghĩ suy.] 


94 


When the alr comes In, 1f WIll touch. When the air goes out, I† WIll touch. lƒ 
you know this fouch confinuously, then wanfing (Lobha), dislike (Dosa), and 
delusion (Moha) do not have the opportumity to arise and the fires 0ƒ greed, anger, 
and delusion wIll subside. 

You cannot know the touch öoƒ air before 11 actually occurs. Aflter it has gone, 
you cannof know 1† any more. (Only while the air moVeS In or ouf can you ƒeel the 
sensafIon oƒtouch. Thịs we call the preSenf IOm€HI. 

Khi không khí đi vào bên trong, nó sẽ xúc chạm. Khi không khí đi ra ngoài, 
nó sẽ xúc chạm. Nếu quý VỊ hiểu biết sự xúc chạm nầy một cách liên tục, thế rồi 
sự ham muốn (Tham), sự không ưa thích (Sân), và sự mê mờ (S7) không có cơ hội 
để khởi sinh và các ngọn lửa của tham, sân và si sẽ giảm dân. 

Quý vị không thể nào biết được sự xúc chạm của không khí trước khi nó 
thực sự xẩy ra. Sau khi nó đã ra đi, quý vị không thể nào biết được nó có nữa hay 
không. Chỉ trong lúc không khí chuyển động bên trong hoặc đi ra có thể quý vị 
cảm nhận được xúc giác. Điều này chúng ta gọi là khoảnh khắc hiện tại. 


While we feel the touch oƒ air, we know that there are only mind and mafter. 
We know ƒor ourselves that there is no “l”, no other person, no mạn and Woman, 
and we realize ƒor ourselves that what the Buddha said is indeed true. We needn †1 
aSk others. While we know in — breath and out — breath, there is no I or Attà (). 
|): Affa, Pàl for “l”, “soul”, “personality” or any other type oƒ permanenf 
personal enty. In Buddhism such an enHfy ¡is beleved not to exist and the 
erroneous belieƒ that If does exiIsf Is sald to be due fo WisƒfHl thimking and wrong 
viewing oƒreality. See Samyutfa Nikàya, III 76, 196.] 

Trong khi chúng ta cảm nhận sự xúc chạm của không khí, chúng ta biết 
được rằng chỉ có danh và sắc. Chính tự chúng ta hiểu biết được rằng không có 
“Tôi”, không người nào khác, không người nam và người nữ, và chính tự chúng ta 
nhận thức rằng Đức Phật đã nói quả đúng sự thực. Chúng ta không cần phải hỏi 
người nào khác. Trong khi chúng ta liễu tri thở vô và thở ra, không có Tôi hoặc 
Tự Ngã (). 

[(⁄): Tự Ngã, Pàli ngữ, dùng cho “Tôi”, “linh hồn”, “bản ngã”, hoặc bất kỳ thể 
loại nào khác về thực thể cá nhân vĩnh hằng. Trong Phật Giáo, cái mà một thực thể 
được cho là không hiện hữu và niềm tin sai lạc răng nó được hiện hữu được cho là 
do bởi điều mơ tưởng và tà kiến vẻ thực tại. Xin xem Tương Ung Bộ Kinh, III, 
trang 78, 196.| 
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When we know this, our View 1s pure; 1† 1s righf view. We know 1m that 
momenf that there is nothing but Nàma and Rùpa, mind and mafter. We also know 
that mìnd and mafter are two difJeremt entties. lƒ we thus know f0 đisHnguish 
between Nàma and Rùpa, we have aftained to the ability to distinguish beftween 
mìnd and mafter (Nàma Rùpa Pariccheda Nàng). 

 we know the touch 6ƒ air as and when 1Í OCCHFS, our mìnd 1s pure and we 
get the benefits thereof. Do not think that the beneflts you get thus, eVven In a spl1 
second, are ƒjew. Do not think that those who meditate do not get any adVvanfages 
Jrom their practice. Now that you are born In happy pÌane and encounter the 
teachings 6ƒ a Buddha, you can obtain great beneflts. Do not worry aboUf eafing 
and drinking, but make dl] the efJfort you can. 

Khi chúng ta liễu tri điều nây, tri kiến của chúng ta được tinh khiết, điều đó 
là chánh kiến. Trong khoảnh khắc đó chúng ta liễu tri rằng chẳng có chi cả, mà chỉ 
có Danh và Sắc, tâm thức và thê chất. Chúng ta cũng liễu tri rằng tâm thức và thê 
chất là hai thực thể khác biệt. Nếu chúng ta đã liễu tri được như thế để phân biệt 
được giữa Danh và Sắc, chúng ta đã đạt đến khả năng phân biệt giữa tâm thức và 
thê chất (Tuệ Phân Biệt Danh Sắc). 

Nếu chúng ta liễu tri sự xúc chạm của không khí ngay khi nó xây ra, tâm 
thức của chúng ta là tinh khiết và chúng ta có được những phúc lợi về điều đó. 
Đừng nghĩ rằng những phúc lợi quý vị có được như thế, ngay cả chỉ trong một 
khoảng giây khắc, là ít oi. Đừng nghĩ rằng những người mà hành thiền không có 
được một sự lợi ích nào ở sự tu tập của họ. Vào lúc nây quý vị đã được sinh ra 
trong một cõi giới hữu phúc và gặp được giáo lý của một vị Phật, quý vị có thể 
thâu đạt được những phúc lợi tuyệt vời. Đừng lo lắng về việc ăn uống, mà hãy nỗ 
lực hết tất cả khả năng của quý vị. 


Sayadaw(l): Is this presenf †tme no† aMSDIClOMS ? 

Disciple: Yes sử, t† is. 

5S Yes, indeed ! Can †1 those good people atftain their aspiration oƒ Nibbàna 
who with an open mĩnd receive and pracfise the Teachings oƒ the Buddha, Just as 
the noble people oƒ the past who received the Instructions from the Buddha 
himse†lƒ ? 

D: Yes sử, they can. 

5S; So, how long does the Buddha s Sàsana (2) (teaching) last 2 
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° For five thousand yeqrs, si. 

°_ And now tell me, how many oƒthese five thousand years have pasf ? 

- SIr, qbout haÏƒ this time span has gone. 

So, how mụch remains stll ? 

°_Abouf two thousand ƒfive hundred years, sử. 

- What is the le span oƒa human being now ?(3) 

° Abou† one hundred years, sữr. 

- How old are you ? 

° lam thirfy — seven years old, sử. 

- SƠ, how mụch longer do you have 1o live 2 

- SIXfy — three yedrs, SH. 

[(J): “Sayadaw” is a tile given to senior monks. “Sayd” means “Teacher” and 
daw” ¡is a particle reserved to show respects to the Buddha and monks and 1o 
royalty. Originally the title “Sayadaw” was conƒerred by the king on his relgious 
teachers.  Today 1f is used muụch more widely. “Webu Sayadaw” means: the Greaf 
Teacher Jrom Webu (the valley where he lived). His name was Venerable Kumara. | 
[(2): Sàsana (The Teachings oƒthe Buddha); there is a beliefin Buddhist countries 
that the religion oƒ Gotama Buddha will last ƒive thousand years and then be lost. ] 
[(3): The hƒe span oƒ human beings 1s believed to change according to the level oƒ 
morahlty observed on the humane plane. lí ranges jfom an Imcalculable 
(Asankheyya) down to ten years. See: Dìgha — Nikàya, HII SIfƒ, and Venerable 
LedIl Sayadaw, The Manuals oƒ Buddhism, pp. II2ƒ, I16ƒ.] 

Đại Trưởng Lão (¡): Có phải thời gian hiện tại nầy là bất hạnh không ? 

Môn đệ: Dạ kính bạch Ngài, đúng vậy. 

Š: Phải, quả đúng vậy. Có phải những thiện nam tử là người với một tâm 
lòng rộng mở đón nhận và tu tập Giáo Lý của Đức Phật không thê nảo thành đạt sở 
nguyện cầu về Níp Bàn, y như thể là bậc thánh nhân ở thời quá khứ là người đã 
được đón nhận những lời chỉ dạy từ chính tự nơi Đức Phật hay không 2 

D: Dạ kính bạch Ngài, họ có thê. 

S: Thế thì, Phật Giáo (2) (lời dạy) tồn tại được bao lâu ? 

D: Cho năm ngàn năm, kính bạch Ngài. 

$: Và bây giờ hãy nói cho Sư biết, bao nhiêu năm của năm ngàn năm nầy 
đã đi qua ? 

D: Kính bạch Ngài, vào khoảng phân nửa của thời gian nầy đã ra đi. 

Š: Như thế, còn lại bao nhiêu nữa ? 
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-_ Vào khoảng hai ngàn năm trăm năm, kính bạch Ngài. 
Tuổi thọ trung bình của con người hiện giờ là bao nhiêu ? (3) 
:_ Vào khoảng một trăm tuổi, kính bạch Ngài. 
Con được mây tuôi ? 
; Con được ba mươi bảy tuổi, kính bạch Ngài. 
Thế thì, con còn sống được bao nhiêu lâu nữa 2 
- Sáu mươi ba năm, kính bạch Ngài. 
HỆ #5 “Đại Trưởng Lão” là một chức danh dành cho các vị tu sĩ thâm niên đức 
trọng. “§øy#” có nghĩa “Tôn Sư” và “-đzw” là một tiêu từ được dành riêng để 
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biểu lộ sự tôn kính đối với Đức Phật, và các vị tu sĩ, và đến Đức Vua. Khởi 
nguyên, danh hiệu “Đại Trưởng Lão” là do bởi nhà vua đã phong tặng đến vị 
thầy dạy đạo của mình. Ngày nay nó đã được dùng một cách rộng rãi hơn thế nữa. 
“Đại Trưởng Lão Webu” có nghĩa là bậc Đại Sư từ nơi Webu (thung lũng nơi 
Ngài sinh sống). Danh xưng của Ngài là Trưởng Lão Kumara.] 

[(2): Tôn Giáo (Giáo Lý của Đức Phát); có một niềm tin ở trong các nước Phật 
Giáo rằng tôn giáo của Đức Phật Gotama sẽ tồn tại năm ngàn năm và sau đó thì bị 
mất đi.] 

[(3): Tuôi thọ của nhân loại được cho là thay đổi căn cứ theo mức độ đức hạnh đã 
được gìn giữ ở trong cõi giới của con người. Nó thay đối trong phạm vi đặc biệt từ 
không thể đếm được (4 Tăng Kỳ) xuống đến mười tuổi. Xin xem: Trường Bộ 
Kính, IIL, trang 81ff, và Ngài Đại Trưởng Lão Ledl, Giáo Khoa Thự Phật Giáo, 
trang 112 f, I16f.] 


5S Buf can you be sure that you will live that long 2? 

D-: Thai Ï don 1 know, sử. 

5S You don † know yourselƒf how long you are goïng ío live ? 

D: No sử, it isn † possible to know this ƒor sure. 

S+ Buf even as we are born we can be sure to have to suƒfer old age, đisease 
and dealh. 

D: Yes sứ. 

S: Can we requesf old age, paim and death to desist for some từne, fo 8o 
away ƒor some ftừne ? 

D: No sư. 

S+ No, they never rest. Can we ask them to sfop their work 2? 

DĐ: No sữ, We canHnoI. 
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S- Trì that case we can be certain that we have to die ? 

D: Yes sư, 1† is certain that we all have to đe. 

S+ lfis certam that all have to die. What about living ? 

D-: We can 1 be sure how long we have leƒt to live, sữr. 

S: Sorneone whose Hƒe span is thirfy years dies when the thirfy yedrs re ID. 
your lƒe span 1s ƒorty or fƒfy years, you wIll die when you are ƒorty or fIƒfy years 
old.. Once someone is đead, can we get hữm back ? 

D: No sữ, we can †. 

S+ However many years oƒ your le have passed, have passed. What is 11 
that you have nof accomplished yet ? 

D: The happiness 0ƒ the Path and Frultions States, Nibbàna. 

Š$: Nhưng con có thê đoan chắc rằng con sẽ sống lâu đến đó không ? 

D: Điều đó con không biết được, kính bạch Ngài. 

5; Chính tự con không biết được là con sẽ sống được bao lâu à ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, lẽ tất nhiên là không thể nào biết được 
điều nầy. 

Š: Tuy nhiên ngay vừa lúc chúng ta được sinh ra chúng ta có thể đoan chắc 
là phải bị khô đau tuổi già, bệnh tật và cái chết. 

D: Dạ đúng vậy, kính bạch Ngài. 

Š: Có thể nào chúng ta yêu cầu tuổi già, đau đớn và cái chết ngưng lại trong 
một thời gian, đi xa khỏi trong một thời gian ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Không, chúng nó không bao giờ ngừng nghỉ. Có thể nào chúng ta yêu 
cầu chúng nó ngưng làm việc của chúng được không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng ta không thê nào. 

Š$: Trong trường hợp đó, chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta phải chết 
hay không ? 

D: Dạ đúng vậy, kính bạch Ngài; chắc chăn rằng tất cả chúng ta phải chết. 

Š: Chắc chăn rằng tất cả phải chết. Thế còn sự sống thì sao ? 

D: Chúng ta không thể nào đoan chắc chúng ta còn sống được bao lâu nửa, 
kính bạch Ngài. 

Š: Một người nào đó có tuổi thọ là ba mươi thì sẽ chết một khi đến tuổi ba 
mươi. Nếu tuôi thọ của con là bốn mươi hoặc là năm mươi tuổi, con sẽ chết khi 
con là bốn mươi hoặc là năm mươi tuổi. Một khi một người nào đó đã chết, có thê 
nào chúng ta làm cho vị ấy sống lại ? 
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D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài; chúng ta không thê nào. 

Š: Cho dù như thế nảo, đời sống của con đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, đã 
trôi qua. Có điều chi mà con vẫn chưa được hoàn thành ? 

D: Sự hạnh phúc về những tầng Thánh Đạo và Quả, Níp Bàn. 

S9 Yes, ïn as mụch as you haven † aftained the Paths and Fruition Safes yet, 
you have been deƒfeated. Have you used the years that have passed well or have 
you wasted your time ? 

D: Thave wasted my time, sử. 

S+ Then do not waste the từme that you have gọt leƒft. Thịis tme is there ƒor 
yơu fo sfrive sfeadƒastly with energy. You can be sure that you will die, Đbuf you 
can f† be sure how much longer you have got to live  Some live very long, 
Venerable Mahà Kassapa (lI) and Venerable Mahà Kaccàyana (2) lived to over 
one hundred years oƒ age. Some live ƒor eƒhfy years. To be able to live that long 
we have to be ƒfMll oƒ respect ƒor those who deserve respect and we have tfo be very 
humble. Do you pay respects to your ƒather and mother ? 

D: We do, sử. 

5+ Do you pay respecfs fo people who are older than you or 0ƒ a higher 
standing than you 2? 

D: We do respects fo people who are older than us or are holding a higher 
postfon than we do. Even Iƒ someone ¡s JMs†f one day older or even Just halƒ a day 
older, we Day reSD€CfS, SIT. 

[(J): Mahà Kassapa was one öoƒ the eighfy Main Disciples oƒ the Buddha. As both 
Chieƒ Disciples died before the Buddha, Mahà Kassapa was the most senior monk 
after the Buddha passed away. He led the first councll ] 

[|(2): ‡MMahà Kaccàyana (Kaccàng) was one öƒ the eighfy Main Disciples oƒ the 
Buddha. He was ƒamous ƒor his abllify to explam short điscourses oƒ the Buddha 
In ƒmÏl | 

$: Vâng, bởi vì con đã không thành đạt các tầng Thánh Đạo và Quả, là con 
đã bị thất bại rồi. Con có xử dụng những năm mà đã qua đi một cách đúng đắn hay 
là con đã lãng phí thời gian của mình ? 

D: Con đã lăng phí thời gian của mình, kính bạch Ngài. 

S: Thế thì đừng lãng phí thời gian còn lại mà con đang có. Thời gian nây là 
có cho con để phân đấu một cách kiên định với sự nỗ lực. Con có thể đoan chắc 
rằng con sẽ chết, nhưng con không thể nào đoan chắc rằng con sẽ còn sông được 
bao lâu nửa. Một vài người được trường thọ. Trưởng Lão Mahà Kassapa (Đại Ca 
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Diển) (1) và Trưởng Lão Mahà Kaccàyana (Đại Ca Chiên Diên) (2) đã sống hơn 
một trăm năm của tuổi thọ. Một vài người sống tám mươi năm. Để có thể sống 
được trường thọ chúng ta phải có trọn đủ lòng tôn kính đối với những người đáng 
tôn kính và chúng ta phải rất là khiêm cung. Con có bẩy tỏ lòng tôn kính đối với 
Mẹ Cha của con không ? 

D: Chúng con có, kính bạch Ngài. 

$: Các con có bẩy tỏ lòng tôn kính đối với các bậc cao niên hơn con hoặc 
là bậc có địa vị cao hơn con không ? 

D: Chúng con bây tỏ lòng tôn kính đối với các bậc cao niên hơn chúng con 
hoặc đang nắm giữ một vị trí cao hơn so với chúng con. Ngay cả nếu có, một 
người nào chỉ lớn hơn một ngày hoặc thậm chí chỉ lớn hơn nửa ngày, chúng con 
bẩy tỏ lòng tôn kính, kính bạch Ngài. 

[(J): Mahà Kassapa (Đại Ca Diễp ) là một trong tắm mươi Đại Đệ Tử của Đức 
Phật. Vì cả hai vị Đệ Tử Trưởng viên tịch trước Đức Phật, Mahà Kassapa đã là vị 
tu sĩ cao niên đức trọng bậc nhất sau khi Đức Phật viên tịch. Ngài đã lãnh đạo Hội 
Nghị lần thứ nhất.] 

[(2): Mahà Kaccàyana (Đại Ca Chiên Diên) là một trong tám mươi Đại Đệ Tử của 
Đức Phật. Ngài đã nổi tiếng với khả năng của mình để giải thích một cách đầy đủ 
các bài Pháp Thoại ngắn của Đức Phật.] 


S+ When do you pay respects to them ? 

D: Atnight, before we go to bed, we pay respects to the Buddha and at that 
time we also pay r€SD€CfS ÍO OMF SẴ€HlOFTS. 

5+ What abouf other times 2 

D: At other từnes we do nof Day respeCfS, SH. 

5S: You say that you pay respecfs fÍo your seniors qfter you have patd 
respects to the Buddha. But do you show respect to those who live with you and to 
those who are oƒ the same age 2? lƒ Ï were to put parcels öoŸ money worth $1,000 
cach qlong the road ƒor anyone tfo take, would you ƒellows take one ? 

D: Ofcourse we would, sir. 

5+ And 1ƒ you ƒound a second one, would you take that too ? 

D: Oƒfcourse we would, sir. 

5+ And ƒ you ƒound a third bundle oƒ bamk notes, woHld you take that as 
well ? 


D: We would take ït, Oƒ COMFS€, SIT. 
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5S; Aƒ/ier having got one, wouldn † yơu wanf someone else to have one ? 

D: We wouldn 1 thinh that way, sử. 

5+ you happened to be with a friend, would you let him find onr bundle oƒ 
noftes thinking, “l shall pretend not to see that one. jier all, I have one already ”? 
Would you let hữn have one or would you grab them all and run ƒor it ? 

D: Iwould grab all I could get and run or II, Sử. 

S+ Yes, yes, you ƒellows are not very pleasant. When I† cOres fO ItOH€Y, OH 
are unable to give to anyone. But then you say that you are respecfƒful and humble 
Jmsf† because you pay respects to the Buddha In the evenings. lƒ you cherish 
thoughfs sụch as, “Why ¡is he befter oƒfƒ than l am ? ls his understanding greater 
than mine 2”, then your mỉnd ¡is still full oƒ pride. lƒ you pay respecfs f0 your 
parenfs, teachers, fo those older, wiser or higher standing, withouf pride, then you 
will live to more than one hundreds years. lƒ you show respects ƒor such people, 
will you get only $1,000 2 WIII you get onÏy money ? 

D: lí will be more than Jus†f money. 

Š: Khi nào các con bầy tỏ lòng tôn kính đối với họ ? 

D: Vào buổi tối, trước khi chúng con đi ngủ, chúng con bây tỏ lòng tôn kính 
đến với Đức Phật và vào thời gian đó, chúng con cũng bây tỏ lòng tôn kính đối với 
các bậc cao niên đức trọng của chúng con. 

Š: Các con nghĩ sao về các thời gian khác ? 

D: Vào những thời gian khác, chúng con không bầy tỏ lòng tôn kính, kính 
bạch Ngài. 

Š$: Các con nói rằng các con bẩy tỏ lòng tôn kính đến các bậc cao niên của 
mình sau khi các con bây tỏ lòng tôn kính đến với Đức Phật. Nhưng các con có 
biểu lộ lòng tôn kính đến những người đang sống với các con và đến những người 
cùng lứa tuổi không ? Nếu Sư đã đặt những gói tiền với mỗi gói trị giá 1,000 đồng 
dài theo đường lộ để cho bất kỳ ai đến lấy, các con sẽ có ý hướng lấy một gói 
không 2 

D: Lễ tất nhiên là chúng con sẽ lấy, kính bạch Ngài. 

Š$: Và nếu các con thấy được một cái thứ hai, các con cũng muốn lấy cái đó 
không 2 

D: Lễ tất nhiên là chúng con sẽ lấy, kính bạch Ngài. 

Š$: Và nếu các con thấy được một gói thứ ba tiền ngân hàng, các con cũng 
muốn lấy cái đó không ? 

D: Các con sẽ lấy nó, lẽ tất nhiên rồi, kính bạch Ngài. 

102 


S; 103at u103n đã có được một, các con sẽ không muốn một người nào 
khác có được một gói ? 

D: Các con sẽ không nghĩ như thế vậy, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu các con tình cờ đi đến với một người bạn, có phải các con sẽ đề cho 
anh ấy thấy được một gói tiền với sự nghĩ suy, “Ta sẽ giả vờ không thấy cái gói đó. 
Dù sao thì, Ta cũng đã có một gói rồi?” “Các con sẽ để cho anh ẫy có được một 
gói hay là các con sẽ chụp lấy hết cả và bỏ chạy lấy nó ?” 

D: Con sẽ chụp lấy hết tất cả nếu con có thê và bỏ chạy lấy nó, kính bạch 
Ngài. 

Š: Phải rồi, phải rồi, những ý hướng của các con quả là không thú vị. Khi 
nói đến tiền bạc, các con không thể ban tặng cho đến bất cứ một ai. Nhưng sau đó, 
các con nói rằng các con tôn kính và khiêm cung chỉ vì các con bẩy tỏ lòng tôn 
kính đến với Đức Phật vào buổi tối. Nếu các con ấp ủ trong lòng những nghĩ suy 
như sau “Vì sao anh ấy trở nên khá hơn mình vậy ? Có phải kiến thức của anh ta to 
lớn hơn cái của mình ?” thế rồi tâm thức của các con tràn đầy của sự tự hào. Nếu 
các con bầy tỏ lòng tôn kính đến các bậc Cha Mẹ của mình, đến các vị thầy, đến 
các bậc cao niên đó, khôn ngoan hơn hoặc là địa vị cao hơn, mà chẳng có SỰ tự 
hào, thế rồi các con sẽ sống đến hơn một trăm năm. Nếu các con biểu lộ lòng tôn 
kính đến những người như thế, chỉ là vì các con sẽ lấy được $ 1,000 đồng ? Các 
con sẽ chỉ nhận được tiền thôi sao ? 

D: Nó sẽ là nhiều hơn cả tiền bạc nửa. 


S- Yes, indeed ! And though you know what really mafters, you wouldn 1 
even give $1,000 to someone else, but rather run and get it for yourselves. When 
the Buddha, out oƒ compassion, taughf the Dhamma, dd everybody understand I1 ? 

D: No sứ, not everyone understood II. 

S+ Wñy is this so ? 

D: Some didhn t listen to the Buddha, sử. 

S+ (Only ƒ you take the teachings oƒ the Buddha ƒor yourselves can you 
attan Sanunàsambodhi (Buddhahood), Paccekabodhi (Pacceka Buddhahood), 
Aggasàvakabodhi (Chieƒ discipleship), Mahàsàvakabodhi (Leading discipleship), 
Pakatisàvakabodli (Arahatship). ]ƒyou want to affain one oƒthese ƒorms oƒ Awa — 
kening, you can. Through the Teachings oƒ the Buddha you can aftain happiness 
now, a happiness that will stay wiyh you also Im the [uture. How long đoes it take 
a paddy seed fo sprouf ? 
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D: Only overnighi, sứ. 

S+ lí takes only a day ƒor 11 to sprout. Now, 1ƒ you keep the seed, a good 
qguality seed oƒ course, qƒter sprouding and do not pÏamt II, will If grow ? 

D: No sữ, ï Won †. 

S: ven though you have a good quality seed, Iƒ you do not pÏamf tt, 1f will 
nof grow. Ï† is Jus† the same with the Teachings oƒ the Buddha; only 1ƒ you accepf 
them will you understand them. lƒ you learn how to live with the awdareness oƒ 
mìnd and mafter arising, whaf do you achieve 2? 

D: Thịs awareness is called VH)à, sĩr. 

5+ Jone lives without the Teachings oƒ the Buddha, what do you call that 2 

D: That is AvWjà sir, ienorance. 

5: Đúng thực như vậy ! Và cho dù các con biết được những điều chi thực 
sự quan trọng, các con cũng chẳng muốn cho $1,000 đồng đến một người nào 
khác, mà trái lại, chạy đến và chụp lẫy nó cho chính mình. Khi Đức Phật, vì lòng 
bi mẫn, đã giảng dạy Giáo Pháp, có phải mọi người liễu tri được Giáo Pháp ? 

D:_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài, không phải ai cũng liễu tri được Giáo 
Pháp ? 

5 VÌ sao là như vậy hả ? 

D: Một vài người đã chẳng có lắng nghe đến Đức Phật, kính bạch Ngài. 

s- Chỉ khi nào các con thực hiện Giáo Lý của Đức Phật cho chính mình, có 
thể các con thành đạt bậc Chánh Đẳng Giác (Quả vị Phật Toàn Giác), bậc Độc 
Giác (Quả vị Phật Độc Giác), bậc Chí Thượng Thỉnh Văn Giác (Quả vị Đệ Tử 
Trưởng), bậc Đại Thỉnh Văn Giác (Quả vị Đệ Tử Hàng Đầu), bậc Thính Văn 
Giác Thông Thường (Quả vị Vô Sinh). Nếu các con muốn thành đạt một trong 
các tầng lớp của sự Giác Ngộ, các con có thể được. Thông qua Giáo Lý của Đức 
Phật, các con có thể thành đạt sự an vui ngay bây giờ, một sự an vui mà cũng sẽ 
tồn tại với các con trong ngày vị lai. Phải thực hiện bao lâu để cho hạt thóc được 
nây mầm ? 

D: Chỉ qua một đêm thôi, kính bạch Ngài. 

5: Thực hiện chỉ có một ngày đề cho hạt thóc được nây mâm. Hiện ĐIỜ, nếu 
các con giữ lấy hạt thóc, lẽ tất nhiên một hạt giống có phẩm chất, sau nầy được nây 
mầm và không đi gieo trồng nó, nó sẽ mọc lên được không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Cho dù là các con có một hạt giống có phẩm chất, nếu các con không 
đem nó đi trồng, nó sẽ không thể mọc lên được. Điều đó cũng tương tự với Giáo 
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Lý của Đức Phật; chỉ khi nào các con tín thọ Giáo Pháp thì các con sẽ liễu tri được 
Giáo Pháp. Nếu các con trú niệm với sự tỉnh giác vào sự khởi sinh của Danh và 
Sắc, các con đạt được điều chỉ ? 

D: Sự tĩnh giác nầy được gọi là Minh, kính bạch Ngài. 

Š: Nếu một người sống mà chẳng có Giáo Lý của Đức Phật, các con gọi sự 
việc đó là chị 2 

D: Đó là Vô Minh, kính bạch Ngài, sự sĩ mê. 


5%  ƒ you live all your le with VWjà, understanding oƒ the Buddha — 
Dhamma, then where will you go aƒler death ? 

D: To some good existence, si. 

S+ What wIll happen qƒfter a le full oƒienorance ? 

D: One wHll go to the lower reaÌlms, Sử. 

5+ Now, say an old man about sevenfy years old 1s paying respects to the 
Buddha. While doing so, he cannot keep his mìnd ƒocused on the Dhamma, but he 
allows i† to wander here and there. lƒ this old man đies at that moment, where will 
he be reborn ? 

D: He vill go to the lower worlds, si. 

S+ Really ? ThinhÀ carefully before you answer. He is paying respects to the 
Buddha and he 1s meditating. So, where wIll he go Iƒ he đies at that momenf ? 

D: He vwill go to the lower worlds, si. 

S+ Buf why 2 

D: Because his mĩnd ¡is wandering all over, si. 

S+ Yes. What are the quahfties arising In the mĩnd oƒ a person lving In 
Iegnorance ? 

D: They are waming (Lobha), aversion (Dosa), delusion (Moha). 

5 Nêu các con sống trọn cả cuộc đời của mình với Minh, liễu tri về Phật 
Pháp, thế rồi các con sẽ đi về đâu sau khi mệnh chung ? 

D: Đi đến một vài Cõi Tịnh Hảo, kính bạch Ngài. 

$: Điều chi sẽ xây ra sau một cuộc sống dãy đầy của sự thiếu hiểu biết ? 

D: Người ta sẽ đi đến những cõi thấp kém, kính bạch Ngài. 

$: Bây giờ, nói rằng một cụ lão vào khoảng bảy mươi tuổi đang bầy tỏ lòng 
tôn kính đến Đức Phật. Trong khi đang thực hiện như vậy, ông ta không thể giữ 
được tâm thức của mình tập trung vào Giáo Pháp, mà ông đã để cho phóng đi đó 
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đây. Nếu cụ lão nầy mệnh chung vào ngay khoảnh khắc đó, thì ông ta sẽ đi tục 
sinh ở nơi đâu 2 

D: Ông ta sẽ đi đến những cõi thấp kém, kính bạch Ngài. 

5; Thực vậy sao ? Hãy suy nghĩ một cách kỷ lưỡng trước khi các con trả lời. 
Ông ta đang bẩy tỏ lòng tôn kính đến với Đức Phật và ông ta đang hành thiền. 
Như thế, ông ta sẽ đi về đâu nếu ông mệnh chung vào ngay khoảnh khắc đó ? 

D: Ông ta sẽ đi đến những cõi thấp kém, kính bạch Ngài. 

5; Nhưng mà vì sao vậy ? 

D: Bởi vì tâm thức của ông ta đang phóng đi khắp mọi nơi, kính bạch Ngài. 

5S: Đúng vậy. Những đặc tính chi đang khởi sinh trong tâm thức của một 
người đang sống trong sự thiếu hiểu biết ? 

D: Đó là lòng tham muốn (Tham), sự ác cảm (Sân) và sự sĩ mê (Si). 


5S What is Lobha ? 

D: Lobha ¡s to wanf something, sử. 

S+ kLobha imcludes any liking, being aftached by something, wanfting. One 
who đies with any liking or wamting 1m his mìnd ts sald to be reborn as a ghost. Buf 
whaf is Dosa ? 

DĐ: Dosd 1s enmIfy, SI. 

S+ Yes, Dosa ¡s the cause ƒor your fighing. Dosa arises because you đo nof 
get whaf you want and what you get you don 1 want. Dislike ¡is Dosa. ]ƒ you die 
with dislike in your mìnd, you are reborn in hellL  Moha ¡s ienorance abouf 
benefits derived from being charitable, being moral and practising meditaHion. lƒ 
you die with delusion In your mìnd, you wlll be reborn as an animal..Ề Nobody, no 
God, no Deva or Brahmà has created body and mĩnd. They are subJect to the LaWw 
Oƒ Nature, fo arising and dissolution, Jjust as the Buddha tauglt. ]ƒ a person đĩes 
Concenfrating on the awvareness 0ƒ mind and mafter and knowing abouf arising and 
dissolution oƒ these, then, according to the Teachings 6ƒ the Buddha, he will be 
reborn as a man, Deva or Brahmà. l]ƒ someone ¡1s going where he Wanfs f0 80, 
does he need to ask others ƒor the way ? 

D: No sư. 

S5: Does one have fo ask others, “Do Ì live with knowledge or in igno — 
rance “ ? 

D: No sư. 
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S+ No, indeed not. Therefore, work hard to bring the Perfections (Pàramì) 
yow have accumnulated in the whole 0ƒ Samsàra to fruiion. Be steadƒfast in you 
effort. Act as the wise people oƒ the past dĩd after receiving the Teachings directly 
Jrom the Buddha; they worked for Nibbàna. Knowing that you too have been born 
im q Javourable pÏane oƒ existence, nothing can sfop yoH from working Hp to the 
aftaimment oƒ the eight stages oƒ Nibbàna. PracHse with strong effort and with 
steadƒfastness and make sure that not even a little từme is wasted. Adhvise and urge 
others fo practise also. Strive with happiness In your heart and when you are 
successƒul, be truly happy. 

9S Tham là chỉ 2 

D: Tham là sự tham muốn sự việc gì đó, kính bạch Ngài. 

S. Tham bao gồm bất kỳ mọi sự ưa thích, đã bị thu hút vào sự việc gì đó, 
lòng tham muốn. Một người mà mạng chung với bất kỳ sự ưa thích nào hoặc là 
lòng tham muốn ở trong tâm thức của mình thì được cho là sẽ tục sinh thành một 
ngạ quỷ. Nhưng Sâø là chị ? 

D: Sân là sự oán hận, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy, Sân là nguyên nhân cho sự đấu tranh của các con. Sâø khởi 
sinh vì lẽ các con không muốn lấy điều mà các con muốn và các con muốn lấy 
điều mà các con không muốn. Không ưa thích là Sân. Nếu các con mệnh chung 
với sự không ưa thích ở trong tâm thức của mình, các con sẽ tục sinh trong địa 
ngục. S7 là sự thiếu hiểu biết về những phúc lợi thu đạt được từ việc thiện công 
đức, trau giôi đức hạnh và tu tập thiền định. Nếu các con mệnh chung với sự si mê 
ở trong tâm thức của mình, các con sẽ tục sinh thành một động vật. Không một aI, 
không Thượng Đé, không Chư Thiên hoặc là Phạm Thiên đã tạo ra thể xác và tâm 
hồn. Điều đó lệ thuộc vào quy luật của Thiên Nhiên, để khởi sinh và hoại diệt, quả 
đúng với Đức Phật đã dạy. Nếu một người mệnh chung mà đang tập trung vào sự 
tĩnh giác của Danh và Sắc, và liễu tri về sự khởi sinh và hoại diệt của chúng, thế 
rồi, căn cứ vào Giáo Lý của Đức Phật, vị nầy sẽ tục sinh thành một con người, Chư 
Thiên hoặc Phạm Thiên. Nếu một người nảo đó đang đi đến nơi mà vị ẫy muốn đi, 
vị ấy có cần phải vấn hỏi người nào khác để chi đường hay không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Người ta có cần vấn hỏi người nào khác “Tôi đang sống với kiến thức 
hay là trong sự thiếu hiểu biết ?” 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 
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Š$: Không, quả thật là không. Do đó, hãy làm việc chăm chỉ để mang lại 
những Pháp Toàn Thiện (Ba La Mái) mà các con đã tích lũy trong suốt trọn cả 
vòng Luân Hồi cho thành trái quả. Hãy kiên định trong sự nỗ lực của các con. 

Hãy hành động như các bậc trí tuệ ở thời quá khứ đã hành động sau khi được 
đón nhận G1áo Lý một cách trực tiếp từ nơi Đức Phật, họ đạt được Níp Bàn. Nên 
biết răng các con cũng đã được sinh ra ở trong một cõi giới thuận lợi của chúng 
sanh, chắng có chi có thể cản ngăn các con qua việc tu tập để thành đạt về tám giai 
đoạn của Níp Bàn. 

Hãy tu tập với sự tỉnh cần mãnh liệt cùng với sự kiên định, và đoan chắc 
rằng không có sự lãng phí dù chỉ là một chút ít thời gian. Hãy khuyên bảo và 
khuyến khích những người khác cũng cùng tu tập. Hãy phấn đấu với niềm hạnh 
phúc trong nội tâm của các con, và khi các con đã được thành tựu, hãy hưởng lấy 
chân hạnh phúc. 


DISCOURSE II 
EXTINGUISHING THE FIRES WITHIN 
PHÁP THOẠI II 
HÃY DẬP TẮT CÁC NGỌN LỬA TRONG LÒNG 


WecbUu Sayadaw: There are dufies tftowards the cefliyangana, the 
bodhiyangana, towards teachers, parents, wiƒe and children. ]ƒ we ƒUuHfll these, we 
practise good conduct (carang), and this 1s 2. 

While we are ƒulfiling our dufies, 1s 1f nof posstble to practise mindƒulness oƒ 
breathimeg also ? ]ƒ we do not |„HHjll these duHies, can we say that our sil4 is 
complete 2 ]ƒ our sÌÏ4 is not perƒect, can we expect to experience the hapDpiness we 
aspire ƒor 2 ]ƒ we are not happy, iƒ we can † get good concentraftion, and Iƒ our 
mỉnd is not concentrated, we can † qttain insight wisdom (pannà). 

(In accordance with the rules of Buddhist monkhood, tfvice a month, 
Venerable Webu Sayadaw assembled the monks In the ordination hall to recite 227 
monks rules (the Patinokkha) and to aftend to other mafters oƒ the comnunify. At 
the completion oƒ this meeting, he used to give a điscourse to the lay people 
Dr€senI.) 

Đại Trưởng Lão Webu: Có những nhiệm vụ đối với khuôn viên và bảo 
tháp, khuôn viên và cây bồ đề, đỗi với các vị giáo thọ, Mẹ Cha, vợ và các con. 
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Nếu chúng ta hoàn thành viên mãn các việc này, và có phải đây là chúng ta thực 
hiện hạnh kiểm tốt đẹp (đức hạnh)? 

Trong khi chúng ta đang làm hoàn thành viên mãn các nhiệm vụ của mình, 
thì có phải chăng không thê nào thực hiện được chánh niệm về hơi thở ? Nếu 
chúng ta không hoàn thành các nhiệm vụ nây, thì có thể nào chúng ta nói rằng giới 
luật của mình đã thành tựu ? Nếu giới luật của chúng ta không hoàn hảo, thì có 
thể nào chúng ta kỳ vọng đề trải nghiệm những hạnh phúc mà chúng ta ước nguyện 
có được ? Nếu chúng ta không được hạnh phúc, nếu chúng ta không có được định 
thức tốt, và nếu tâm thức của chúng ta không được tập trung, thì chúng ta không 
thể nào đạt được tuệ giác (frí tuệ). 

(Đúng theo những giới luật của tu sĩ Phật Giáo, hai lần trong một tháng, 
Ngài Đại Trưởng Lão Webu đã tập hợp các vị tu sĩ vào trong hội trường xuất gia 
(Thánh Địa Sìmà) để trùng tụng 227 điều giới của vị tu sĩ (Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới) và quan tâm đến những vấn đề khác của đoàn thể. Vào lúc kết thúc cuộc hội 
hợp này, Ngài thường ban một Pháp Thoại đến những cư sĩ đang hiện điện.) 


Sayadaw: Today ¡s the Uposatfha (*) day. At dawn you all got up with the 

thought. “Today ¡is the Uposatha day,” and you understood to keep the eighf 
precepts. Have you been mindƒul confInuously since then ? 
[(Ý): Uposatha: There are ƒour Uposatha days a month, using lunar months: full — 
moon, new — moon, and both halƒ— moon days. On the Uposatha days Buddhists 
traditionally observe the eighf precepts and go to the monasteries ƒor meditation 
and to listen to religious discourses. In urban Burma, Sundays replace Uposatha 
days while in rural Burma, the lunar calendar 1s stHlÏ In use. ] 

Diciple: No sữ", we haven t. 

S+ How mụch öoƒ this từne have you spent being aware oƒ1n — breath and ouf 
— breath ? 

DĐ: Ai times we are aware, df fimes We are noI, SI. 

5+ How long đĩịd your mìnd stay with the obJect and how much time did you 
lose ? 

D: (No reply). 

5+ As yon remain silemt, Ìl assume that you have been able †o keeD up your 
awareness all the từne. 

D: No sữ, we haven . 
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S+ Tỉ that case Ï have to ask yoH some more quesfions. How many t†ĩmes 
does your mĩnd dissolve im a [Ïash oƒ Hghtning ? 

D: Bulhions and bilions oƒthmnes, sử. 

5+ S0 1f arises and disintergrates bilions oƒ trmes. Every từne the mind 
arises If takes some obJect, pÏleasanf or unpleasamt, liked or disliked. ls there a 
tne when this constanf, confinuous stream oƒ mental obJecfS 1s Cuf or Inferrupfted ? 

D: No sứ, the mind always takes an obJeCt. 

S+ Yes, and these good and bad ƒfriends arise In your mìnd due to the skilful 
and unskillful deeds or kamữna you have done in the past. Now, 1ƒ a pleasanf objJecf 
which we call a good ƒfriend enters the stream oƒ consciousness, whaf happens ? 

D: Likimg or lobha arises, sỉr. 

S+ ý hkimg arises, 1s this good or baad ? 

D: Tris bad (akusala), sỉ. 

Đại Trưởng Lão: Hôm nay là ngày Thanh Tịnh Giới (*). Vào lúc rạng 

sáng các con đã khởi lên sự nghĩ suy “Hôm nay là ngày Thanh Tịnh Giới ` và các 
con đã đảm trách việc thọ trì tám điều học giới. Kế từ đó, các con vẫn tiếp tục giữ 
được chánh niệm ? 
[(*): Thanh Tịnh Giới (Bát Quan Trai Giới): Có bôn ngày Thanh Tịnh Giới trong 
một tháng, dùng theo Âm Lịch: trăng tròn (ngày 15), trăng lưỡi liềm (ngày 30), và 
hai ngày của tuần trăng. Vào những ngày Thanh Tịnh Giới các Phật Tử thọ trì 
tám điều học giới một cách truyền thống và đi đến các tu viện để hành thiền và để 
lắng nghe những Pháp Thoại thuộc đạo giáo. Trong các vùng thành thị của Miễn 
Điện, những ngày Chủ Nhật được thay thế cho các ngày Thanh Tịnh Giới, trong 
khi các vùng nông thôn của Miễn Điện, thì âm lịch vẫn còn được áp dụng.] 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng con không có. 

Š: Vào thời gian nầy, các con đã có được bao nhiêu lần tỉnh giác về thở vô 
và thở ra 2? 

D: Thỉnh thoảng chúng con có tỉnh giác, thỉnh thoảng chúng con không có, 
kính bạch Ngài. 

Š$: Tâm thức của các con an trú với đối tượng được bao lâu và bao nhiêu lần 
các con đã bị thất thoát ? 

D: (Không trả lời). 

Š: Trong khi các con giữ im lặng, Sư cho rằng các con đã có khả năng luôn 
gIữ vững sự tỉnh giác của mình. 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng con không có. 
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Š: Trong trường hợp đó, Sư phải vấn hỏi các con một vài câu hỏi nửa. Bao 
nhiêu lần tâm thức của các con biến mắt trong một tia chớp của ánh sáng ? 

D: Hàng tỷ tỷ lần, kính bạch Ngài. 

Š: Như thế, nó khởi sinh và hoại diệt hàng tỷ lần. Mỗi lần tâm thức khởi 
sinh, nó nắm bắt một vài đối tượng, duyệt ý hoặc bất duyệt ý, ưa thích hoặc không 
ưa thích. Có khi nào dòng tâm thức liên tục không ngừng nây bị cắt đứt hoặc bị 
gián đoạn không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, tâm thức luôn nắm bắt một đối tượng. 

Š$: Đúng vậy, và những người bạn tốt và xấu khởi sinh trong tâm thức của 
các con là do bởi những hành động khôn khéo và không khôn khéo hoặc là øghiệp 
báo mà các con đã tạo trong quá khứ. Bây giờ, nếu một đối tượng duyệt ý mà các 
con gọi là một hảo bằng hữu đi vào dòng tâm thức, thì điều chỉ xây ra ? 

D: Sự ưa thích hay là Tham khởi sinh, kính bạch Ngài. 

Š: Nếu sự ưa thích khởi sinh, đây có phải là tốt hay xấu ? 

D: Nó là xấu (bất thiện), kính bạch Ngài. 


5+ Buf Ứƒ a bad friend, an unpleasant mìnd — obJect arises, what happen 
then ? 

D: Dislike or đosq arises, Sỉ. 

5+ ƒƑwe allow đosa or dislike to arise, are we skilfuil or unskillful 2 ls thís 
action kusala or qkusala ? 

D: I:1s unskilful, sứ. 

S5: S0, ƒ we accept the agreeable mind — obJects, liking, craving, wanfing 
and lust arise, and we are creating unskillful acts which lead to the ƒour lower 
Dplanes oƒ existence. But, Iƒ unpleasant thoughfs or Images drise and we take 
poSsSession oƒ them, then worry, grieƒ, suÍƒfering, anger, and qversion arise, and 
these mental states lead to the lower planes too. Now, when is the time at which no 
pleasant or unpleasant thought, or tứ mage, or sound, or sight, or f†asfe, or fouch 
đrises ? 

D: There is no such tìme, sứ. The mìnd always takes an obJeCt. 

S+ And all these obJects arising In our mìnds are the results oƒ the deeds we 
have done Im the past, in sarmsàra. l]ƒ an obJect is pleasant or unpleasamt, when ïf 
arises, whaf do you normally do ? 

D: We react unskillfuilly and create qkusala — kqtmmna ƒor ourselves, sir. 
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5+ Ứa pleasant obJect arises Im the mĩnd, likIng, CFAVIHĐ, WAHHHHE T15. 
This craving, this lobha, what is ïf like 2 Ïs t† not like a fire ? Lobha (craving) is 
like a fire. What about dosa, dislikine, aversion, and hatred 2? 

D: Dosa ¡s also like a [fire, sử. 

5S: So, whafever arises, we have to suƒJer the burning oƒ'fire, don † we ? 

D: Yes, sự. 

Š:_ Nhưng nếu là một bạn xấu, một đối tượng của tâm thức bất duyệt ý khởi 
sinh, điều chi xây ra sau đó ? 

D: Sự không ưa thích hay là Sân, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu chúng ta cho phép Sân hoặc sự không ưa thích khởi sinh, là chúng 
ta khôn khéo hay không khôn khéo ? Hành động nây là £hiện hay là bất thiện ? 

D: Đó là không khôn khéo, kính bạch Ngài. 

S: Như thế, nếu chúng ta chấp nhận những đối tượng của tâm thức dễ chịu, 
ưa thích, khao khát, mong muốn, và tham dục khởi sinh, và chúng ta đang tạo ra 
những hành động không khôn khéo, đó là dẫn đến những cõi giới của chúng sanh 
thấp kém. Tuy nhiên, nếu những nghĩ suy hoặc các hình ảnh bắt duyệt ý khởi sinh, 
và chúng ta sở hữu về chúng nó, thế thì sự lo lắng, ưu não, khổ đau, sân hận và ác 
cảm khởi sinh, và những trạng thái tinh thần nầy cũng dắt dẫn đi đến những cõi 
giới thấp kém. Bây giờ, khi là thời gian ở vào sự nghĩ suy duyệt ý hoặc bất duyệt ý 
thì hình ảnh, hoặc âm thanh, hoặc cảnh tượng, hoặc vị nếm, hoặc xúc chạm có khởi 
sinh hay không 2 

D: Không có thời gian như thế, kính bạch Ngài. Tâm thức luôn luôn bắt lấy 
một đối tượng. 

Š: Và tất cả các đối tượng này đang khởi sinh ở trong tâm thức của chúng ta 
là những kết quả của các hành động mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, trong vòng 
luân hôi. Nêu một đôi tượng là duyệt ý hoặc bất duyệt ý, khi nó khởi sinh, thì các 
con thường hay làm điều chỉ ? 

D: Chúng con phản ứng một cách không khôn khéo và tạo bất thiện nghiệp 
cho chính mình, kính bạch Ngài. 

$: Nếu một đối tượng duyệt ý khởi sinh ở trong tâm thức, sự ưa thích, sự 
khao khát, sự mong muốn khởi sinh. Sự khao khát này, sự £m nây, nó giống cái 
chỉ ? Nó chắng giống như một ngọn lửa hay sao ? Tham (sự khao khát) giống một 
ngọn lửa. Thế còn sân, sự không ưa thích, ác cảm và hận thù thì sao 2 

D: Sân cũng giống như một ngọn lửa, kính bạch Ngài. 
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S: Như thế, bất cứ điều gì xây ra, có phải chúng ta phải chịu thọ khổ đau bởi 
sự đốt cháy của ngọn lửa hay không 2 
D: Dạ đúng vậy, kính bạch Ngài. 


5S Buf öoƒ course, Iƒ lobha and đosa have to arise, let them arise. lƒ we are 
practising the Teachings oƒ the Buddha, can they qfJect ns ? While we are 
practicing Ànàpàna meditation, lobha and dosa don! get an opportunity to 
DpOSSẴSS Our mỉnds. 

The Teachings oƒ the Buddha resemble the great lake Anotffdta (*). lƒ the 
ƒ#ires 0ƒ lobha or dosa or any others fires ƒall Imío thís lake, they are extinguished, 
and we don † have to suƒfer their scorching heat any longer. 

[(Ý): Lkake Anoffadfta: a lake In the Huùnavant (Himalaya) region whose wdfers 
always remain coolL ] 

Only 1ƒ we know each arising öoƒ the mìnd mm the billion oƒ tĩmes I† ariSes In q 
spht second, can we jwstly say that we have achieved qdhipannà or real wisdom 
and Insight. 

Mind and body arise bilons oƒ times In the wink oƒ an eye, and with your 
good and bad friends. lƒ you are not watchƒul, these good and bad deeds oƒ yours 
will again be accumulated In you bilons oƒ tines. Now, who is responsible for the 
pleasanf and unpleasant sensaHions that confinuously arise In your body ? 

D: We are responsible ƒor them ourselves, sữ. 

Š$: Tuy nhiên về quá trình diễn biến, nếu £zm và sân có khởi sinh, thì hãy 
để chúng khởi sinh. Nếu chúng ta đang thực hành Giáo Lý của Đức Phật, có thê 
nào chúng tác động được chúng ta ? Trong khi chúng ta đang tu tập thiền Số Tức, 
thì /m và sân không có một cơ hội đề sở hữu được tâm thức của chúng ta. 

Giáo Lý của Đức Phật giống với đại hồ Anoffafa (*). Nếu các ngọn lửa của 
tham hoặc sân hoặc bất cứ các ngọn lửa nào khác mà rơi xuống hỗ nầy, chúng nó 
được dập tắt, và chúng ta không phải chịu thọ khổ đau cái nóng thiêu đốt của 
chúng nửa. 

[(*): Hồ Ano#afa: một hồ ở trong dãy núi Hữừnavamt (Hy Mã Lạp Sơn) khu vực 
mà nước vẫn luôn mát lạnh.] 

Chỉ khi nào chúng ta liễu tri từng mỗi khởi sinh của tâm thức trong hàng tỷ 
lần nó khởi sinh trong một khoảng giây khắc, thì chúng ta có thể công bằng mà nói 
rằng chúng ta đã đạt được Tuệ Chí Thượng, hoặc Chân Tuệ và Tuệ Giác. 
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Tâm thức và thê xác khởi sinh hàng tỷ lần trong một nhấp nháy của con mắt, 
và cùng với nó, là những bạn bè tốt và xấu của các con. Nếu các con không cảnh 
giác phòng hộ, thì những hành động tốt và xâu của các con lại một lần nửa sẽ được 
tích lũy ở trong các con hàng tỷ lần. Bây giờ, ai là người chịu trách nhiệm về 
những cảm giác duyệt ý và bất duyệt ý mà khởi sinh một cách liên tục ở trong thân 
xác của các con ? 

D: Chính tự bản thân chúng con chịu trách nhiệm về chúng, kính bạch Ngài. 


S: The debts you have qccwummlated In the calculably long perlod 6ƒ 
samsàra are with you. lƒ you don † apply the Buddha s Teachings and pracfise 
them, you will accumulate the same debts agaim and agam, bilions oƒ times Im 
every spH1 second. Are you able to cowmfl these debfs ? 

D: No, sử, they are Incalculabhle. 

S: Therefore, you should apply this practice the Buddha taught. lƒ you 
donf qccept what arises and disimegrafes oƒ is own qccord, then your 
accumulated debts will dummish and no new debts will accumulate. lƒ you realze 
this arising and vanishing ƒor yourselves, then you don † make new debts and you 
get rid oƒ the old ones. Thus you aftain to Adhipanna. 

The technique oƒ being aware oƒ in — breath and out — breath can be 
practised anywhere. You can practise 1f while you are alone or 1n cormpany, while 
you are siffing, walking, standing or lyimng down. Wherever yOH đre, YOH can 
pratise it. Now, do you have to spend money in order to practise Ànàpàna ? 

D: No, sư. 

S+ Do you have fo take từne öƒƒ fo practise 2 

D: No, sư. 

S+ In that case, whalf 1s so dỰƒƒicult abot 11 2 WIII this practice make you ƒed 
tired ? 

D: No, sư. 

5S you make great profits with your business and people ask you, “How 
much gold, how mụch silver have you got ?” will you tel] them ? 

D: No, sư. 

5+ And why not ? 

D: One shouldn † tell others sụch things, sỉr. 

5+ Now, which Jewel 1s more precious, gold and silver, or the Dhamma 2? 

D: The Dhamma 1S more pDreClOMS, SI. 
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S-  Then don t talk to others about your achievements. What ¡s the time, 
now ? 

D: Seven P.M., sứ. 

S+ How mụch thine have you gof leƒf† un1ll sunrise ? 

D: Abouft ten hours, sử. 

5+ Do you thínk that you can pracfise meditation ƒor that long withouf a 
break 2 Work hard to rid yourselves oƒ your debts. The efforts oƒ the past and 
merItorious deeds performed In the past are giving their good resul1s. 

5S; Các khoản nợ mà các con đã tích lũy trong thời gian dài vô hạn lượng 
của vòng luân hồi là đang ở với các con. Nếu các con không thích ứng với Giáo 
Lý của Đức Phật và thực hành chúng, thì các con sẽ tìch lũy cũng cùng các khoản 
nợ không biết bao nhiêu lần nửa, hàng tỷ lần trong một khoảng giây khắc. Các con 
có khả năng đếm được các khoản nợ này không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng là vô hạn lượng. 

Š: Bởi vậy, các con nên thích ứng với việc tu tập nầy mà Đức Phật đã giảng 
dạy. Nếu các con không chấp nhận những điều mà khởi sinh và hoại diệt theo cách 
riêng của nó, thế thì các khoản nợ của các con đã tích lũy sẽ giảm bớt và sẽ không 
có tích lũy các khoản nợ mới. Nếu tự nơi các con nhận thức được việc khởi sinh 
và biến mất này đây, thì các con không tạo ra các khoản nợ mới và các con giải 
thoát khỏi các khoản nợ cũ. Như thế các con đạt đến Tuệ Chí Thượng. 

Kỹ thuật về việc hiện đang tĩnh giác vào thở vô và thở ra này đây có thê 
được thực hiện ở bất cứ nơi nào. Các con có thể tu tập nó trong khi các con ở một 
mình hoặc là trong công ty, trong khi các con đang ngôi, đang đi, đang đứng hoặc 
đang nằm. Các con đang ở bất cứ nơi nào, các con có thể tu tập được nó. Bây giờ, 
các con có phải trả tiền để thực hành Số Tức hay không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có phải bỏ thời gian làm việc để thực hành hay không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Trong trường hợp đó, điều chi là quá khó khăn cho việc này ? Việc thực 
hành nầy sẽ làm cho các con cảm thấy mệt mỏi ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Nếu các con làm ra rất nhiều lợi nhuận với doanh nghiệp của mình, và 
người ta vấn hỏi các con “Có bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc mà bạn đã có ?” “Các 
con sẽ nói cho họ biết không ?” 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 
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5% Và tại sao không ? 

D: Người ta không nên nói cho người khác biết về những việc như thế, kính 
bạch Ngài. 

S9: Bây giờ, với vật châu báu, vàng và bạc hay là Giáo Pháp, cái nào quý giá 
hơn ? 

D: Giáo Pháp là quý giá hơn, kính bạch Ngài. 

Š$: Như thế, đừng nói cho những người khác biết về những thành tựu của 
mình. Bây giờ là mấy giờ rồi ? 

D: Bảy giờ P.M, kính bạch Ngài. 

$: Bao nhiêu thời gian mà các con đã bỏ đi cho đến khi mặt trời mọc 2 

D: Vào khoảng mười giờ đồng hồ, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con có nghĩ rằng các con có thê thực hành thiền định với thời gian 
dài như thế đó mà chẳng có nghỉ ngơi ? Hãy găng công gắng sức lên đề chính tự 
bản thân giải thoát khỏi các khoản nợ của mình. Những sự nỗ lực và các thiện 
công đức hạnh đã được thực hiện ở trong thời quá khứ đang trỗ sanh những kết quả 
tốt đẹp của nó. 


DISCOURSE II 
KEEP YOUR MIND ON THE SPOT 
PHÁP THOẠI III 
HÃY GIỮ TÂM CỦA MÌNH VÀO ĐIÊM CHẠM 


Webu Sayadaw: You have undertaken to keep sìla. Having taken up the 
traiming ïn siÏa, practise it to the uữmost. Only †ƒ you really practise morality will 
the qspiraHons you tfreasure In your heart be ƒulfilled completely. 

Once you are established In moral conduct, the skill acHons you undertake 
will result im the ƒulfillment oƒ your noble aspirations. You believe im the benefits 
đaCCruing fo you from giving chartty, and you respect the receiVer oƒ your gỨtl. So, 
siraighten your mìnd and give to the Dhammna which has no peer. Prepare your 
donafions yourselves and prepare them well without employing others ƒor the 
DUTDOS€. 

Giving your gƒ†, you ought to aspire to awakening by saying: “l desire to 
afamn Nibbàna” (ldam me punnam nibbànassa paccayo hot). The noble ones 
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who aftained Nibbàna according to their aspiraflons are so nuữnerous that they 
cannof be counfted In numbers. 

Đại Trưởng Lão Webu: Các con đã đang đảm trách thọ trì Giới Luật. Hãy 
tiếp tục huân tập trong Giới Luật, hãy trau giồi giới luật đến mức cùng tột. Chỉ khi 
nào các con thực sự trau giồi giới đức thì những sở nguyện cầu mà các con ấp ủ ở 
trong lòng sẽ được hoàn thành viên mãn một cách trọn vẹn. 

Một khi các con đã an trú trong phẩm hạnh đạo đức, những hành động khôn 
khéo mà các con đảm trách sẽ cho kết quả trong việc hoàn thành viên mãn các 
nguyện vọng thánh thiện của mình. Các con có niềm tin trong những phúc lợi 
đang gia bội đến các con từ các việc xả thí thiện, và các con tôn trọng người thọ thí 
các tặng phẩm của mình. Như thế, hãy uốn nắn tâm thức của các con và truyền bá 
Giáo Pháp mà chẳng có bạn đồng hành. Hãy tự mình chuẩn bị các việc xả thí và 
chuẩn bị chúng một cách tốt đẹp, chẳng cậy nhờ một ai khác cho mục đích nầy. 

Trong khi xả thí tặng phẩm của mình, các con nên phát nguyện trong sự tĩnh 
giác với lời nói rằng “Con ước nguyện thành đạt Níp Bàn” (Do quả phước báu 
hiện tại nây xin làm duyên cho con đạt Níp Bàn). Các bậc Thánh nhân mà đã 
được thành đạt Níp Bàn là do nương vào vô số lượng lời phát nguyện mà các Ngài 
không thê nào đếm thành những con số. 


The reality one realizes and knows ƒor oneselƒ qfter penetrating the Four 
Noble Truths is called bodhi. There are different types oƒ bodhi: sammàsambodhi 
(the supreme self awakening o0 a Teaching Buddha), pacceka — bodhi (the selƒ — 
awakening of a non — fteaching Buddha), and sàyaka — bodhi (the awakening øƒ a 
disciple o‡a Teaching Buddha). The sàyaka — bodhi ¡s divided imo three levels: 
qøga — sàyqka — bodhi (afttained by the two Chieƒ— disciples), mahà — sàyaka — 
bodhi (attained by the eighfy Leading Disciples) and pakatfi — sàyaka — bodhi 
(aftained by all other Arahats). All oƒ us have to aspire to Nibbàna, the highesf 
blessing. Why can you bring your aspirations to Nibbàna to ƒulfilhnenf now ? 
Because the từme 1s righf, your ƒorm oƒ existence (*) 1s right, and because oƒ the 
Jact that alÏ virtuous people who put ƒorth effort can fMfII their aspiraHons. 

[(): The Dhamma, the Buddhas Teachings, can be practiced only In some oƒ the 
thirty — one pÏlanes oƒ existence. In the ones below the human plane, beings In the 
hells sufJer too intensely to be able to pracfise the Teachings (even morality), those 
im the qnimal world do not possess the Intelligence required to understand the 
Teachings, while In some oƒ the highest Brahmà planes 11 is Iúimpossible to have 
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contact with the lower pÌlanes and therefore II 1s IHpOSSIble 1O recelve the 
teachings. Buddhas always arise In the human plane. ] 

Sự thực là, một người tự nhận thức và tự liễu tri cho chính mình sau việc 

thấu triệt Tứ Thánh Đề được gọi là Giác Ngộ. Có nhiều thể loại sai biệt về Giác 
Ngộ: Chánh Đăng Giác (sự tự giác ngộ tối thượng của một vị Phật đi giảng dạy), 
Độc Giác (sự tự giác ngộ của một vị Phật không đi giảng dạy), và Thỉnh Văn Giác 
(sự giác ngộ của một môn đệ của một vị Phật đi giảng dạy). Thỉnh Văn Giác được 
chia ra làm ba cấp bậc: Chí Thượng Thỉnh Văn (thành đạt do bởi hai vị Đệ Tử 
Trưởng), Đại Thỉnh Văn Giác (thành đạt do bởi tám mươi Đệ Tử Hàng Đầu), và 
Thỉnh Văn Giác Thông Thường (thành đạt do bởi tất cả bậc Vô Sinh khác). Tất 
cả chúng ta phải ước nguyện đến Níp Bản, điều phúc lành tối thượng. Lý do tại 
sao ngay lúc nầy các con có thể hoàn thành viên mãn đạt được các sở nguyện cầu 
đến Níp Bàn ? Vì lẽ thời gian là thích hợp, hình tướng của chúng hữu sinh ( *) của 
các con là thích hợp, và vì thực tế là, tất cả các bậc đạo đức là người gắng sức nỗ 
lực để có thể hoàn thành viên mãn những sở nguyện cầu. 
[(Z): Giáo Pháp, Ciáo Lý của Đức Phật, chỉ có thể thực hành trong một số cõi của 
ba mươi mốt cõi của chúng sanh. Trong các cõi ở phía dưới cõi Nhân Loại, những 
chúng sanh ở trong địa ngục thọ hình khô đau một cách mãnh liệt, cũng có thể thực 
hành Giáo Lý (ngay cả đạo đức), các chúng sanh ở trong cõi động vật không sở 
hữu đủ trí thông minh cần phải có để liễu tri được Giáo Lý, trong khi có một số cõi 
Phạm Thiên không có thể tiếp xúc với các cõi giới thấp kém, và do đó, không có 
thể tiếp nhận Giáo Lý. Chư Phật thường luôn xuất hiện ở trong cõi nhân loại.] 


The right từrme 1s the time when a Buddha arises and the từne during which 
his Teachings are avallable. All those who are born im the human pÌane or In a 
celestial plane are said to have the right bừữth.  _Now you have fo ƒMHÏ your 
aspiraHons through your e[ƒort. 

Look tfo ï† that you Pring your work tfo a conclÌusion In the Wdy $O mmany 
before you have done. Once they reached their goal they were truly haDDy nof 
only ƒor a short từme, or for one liƒfetime, but or all the remaining lives (2). 

[(): Ariyas, people who have experienced Nibbàna, have onÌy a limited numbBer 
Oƒ lives to live umtil they reach the end 6ƒ all suffering. (See, IntroducHon, Pàh 
ter1s. | 

Thời gian thích hợp là thời gian khi một vị Phật xuất hiện và thời gian khi 
mà Giáo Lý của Ngài đang còn hiệu lực. Tất cả chúng sinh được sinh ra ở trong 
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cối nhân loại hoặc ở trong cõi Chư Thiên được cho là sanh hợp thời. Bây giờ, các 
con phải hoàn thành viên mãn các sở nguyện cầu thông qua sự nỗ lực của mình. 
Nhìn vào sự việc đó mà các con đem việc tu tập của mình đi đến một sự kết 
luận theo rất nhiều phương hướng trước khi các con được thực hiện. Một khi 
người ta đã đạt tới mục tiêu của mình, thì người ta thực sự hạnh phúc không chỉ 
trong một thời gian ngắn, hoặc chỉ cho một đời người, mà cho tất cả những kiếp 
sống còn lại (). 
[(): Chựw Thánh nhân, là các bậc đã trải qua kinh nghiệm Níp Bàn, chỉ còn có 
một số giới hạn của cuộc sống đề sống cho tới khi họ đạt đến sự chấm dứt tất cả sự 
khổ đau. (Xin xem, Lời giới thiệu, Pàli thuật ngữ.)] 


Now that you do have thịs aspirafion ƒor Nibbàna, do not think that you 
can † aftain to such happiness or, that you can t ƒMÙII sụch a hịgh aspiration. 
Establish energy and eƒffort to such a degree that they are sujficientÏy sirong ƒor 
you fo reach the goal. lƒ you do so, you will beyond all doubt realze your 
aspirafion at the right time. 

What will you know once you have done the work that has to be done ? AI 
the time oƒ the Buddha, Men, Devas and Brahmàs went to him to pay their 
respects. Buf no human being, Deva or Brahmà was safisfied Just by being In the 
presence oƒ the Buddha and by paymg homage to hmm. So, the Buddha out oƒ 
compassion wamted to teach them what he had dđiscovered and understood ƒor 
hiúmsel  This communicafting oƒ his knowledee we call preaching. When the 
Buddha preached, In one splt second many men, devas and Brahmàs aftamed 
what they had been aspiring 1o. 

Vào lúc nầy, các con có sở nguyện cầu về Níp Bàn này đây, đừng nghĩ rằng 
các con không đạt được hạnh phúc như thế, hoặc là các con không thể nào hoàn 
thành viên mãn một sở nguyện cầu cao xa như thế. Hãy thiết lập nghị lực và sự 
tỉnh cần đến một mức độ mà nó có đủ năng lực mạnh mẽ để cho các con đạt đến 
mục tiêu. Nếu các con làm được như thế, các con sẽ vượt qua mọi sự nghi ngại để 
thực hiện sở nguyện cầu vào đúng thời điểm. 

Điều chi các con sẽ được biết một khi các con đã hoàn thành công việc mà 
đã được thực hiện ? Vào thời gian của Đức Phật, Nhân Loại, Chư Thiên và Chư 
Phạm Thiên đã đi đến với Ngài để bầy tỏ lòng tôn kính của mình. Tuy nhiên 
không có người nào, Chư Thiên hoặc Phạm Thiên đã được hài lòng chỉ qua sự hiện 
diện của Đức Phật và qua việc tôn kính đến với Ngài. Như thế, Đức Phật vì lòng 
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bi mẫn muốn dạy cho chúng sanh điều mà chính tự Ngài đã tìm ra và đã tự liễu tri 
cho chính mình. Việc truyền đạt kiến thức của Ngài, chúng ta gọi là việc thuyết 
giảng. Khi Đức Phật đã thuyết giảng, trong một khoảng giây khắc, có rất nhiều 
con người, Chư Thiên và Chư Phạm Thiên đã thành đạt được điều mà họ đã đang 
có ước nguyện đến. 


Knowing that this is the righf time and the right form öƒ existence, we should 
establish awareness as the wise people dd before us and thus We can eXD€eTlence 
the ƒulfilhnen1 0ƒ Our qSDITqIIOHS. 

What are the Teachings oƒ the Buddha ? The monks and the wise people 
have passed on the Teachings oƒ the Buddha 1o you oHf 0ƒ greqf COmDAđSSIOH. 
Every từne you were Instructed, you understood some o0 II, according fo your 
capability to understand. You know that the Teachings are enshrimed Im the 
Tipuaka, the Three Baskets. You know: “This is from the Suttanta — Piaka. Thịs 
is from the Vinaya — Piaka. This ¡is from the Abhidhamưna — Piaka. ` All oƒ you 
know a lot abouft the Teqchings. 

The holy scriptures are very extensive. Even though the wise read, and teach 
these sCrIpfures withouf Interruption, they are foo exftensiVe ƒor one person fo study 
and understand them completely. l† 1s Iứmpossible ƒor one person to master the 
whole oƒ the scriptures because these contain all the Teachings oƒ Buddha. They 
are complete, wanfing In nothing. They represemt what the Buddha has penetrated 
and understood ƒor huữmnself. The Teachings contained In the three Pitaka are the 
only way of escape from suƒfering, and the monks, having understood this ƒor 
themselves, out oƒ determinaftion and not to lef your mind wander, you said 1† did 
stay with the breath, didn † yơu ? 

Disciple: No sử, this is Impossible. 

Nên hiểu biết rằng đây là thời gian thích hợp và hình tướng thích hợp của 
kiếp hữu sinh, chúng ta hãy nên thiết lập sự tỉnh giác như các bậc trí tuệ đã làm 
trước chúng ta, và như thế, chúng ta có thể trải nghiệm việc hoàn thành viên mãn 
các sở nguyện cầu. 

Giáo Lý của Đức Phật là chi ? Vì lòng đại bị, những vị tu sĩ và các bậc trí 
tuệ đã lưu truyền Giáo Lý của Đức Phật cho đến các con. Mỗi khi các con đã được 
hướng dẫn, các con được hiểu biết thêm một ít về Giáo Lý, tùy thuận theo khả 
năng hiểu biết của mình. Các con biết rằng Giáo Lý đã được lưu trữ ở trong Ba 
Giỏ Tam Tạng. Các con biết rằng: “Đây là từ nơi Tạng Kinh. Đây là từ nơi Tựng 
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Luật. Đây là từ nơi Tạng Vô Tỷ Pháp.” Tất cả các con hiểu biết rất nhiều về Giáo 
Lý. 

Thánh điển quả là thậm đại. Cho dù là bậc trí tuệ đọc, nghiên cứu và giảng 
dạy các kinh điển nầy không có sự gián đoạn, kinh điển quả là thậm đại cho một 
người nghiên cứu và hiểu biết được chúng một cách trọn vẹn. Không thể nào có 
một người thông thạo toàn bộ kinh điển, vì lẽ chúng chứa đựng tất cả Giáo Lý của 
Đức Phật. Chúng quả là toàn hảo và chắng có chỉ là vô ích. Chúng tiêu biểu cho 
điều mà Đức Phật đã tự thấu triệt và tự liễu tri cho chính mình. Giáo Lý đã được 
chứa đựng ở trong Tam Tạng, là con đường duy nhất đề thoát khỏi sự khổ đau, và 
các vị tu sĩ, đã tự bản thân liễu tri được điều này, với lòng bi mẫn đã chỉ vẽ điều 
nầy cho chúng ta không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên có thể nào bậc trí tuệ trình 
bẩy chỉ tiết hết tất cả các kinh điền thiêng liêng đến với các con, cho đến nỗi không 
bỏ sót một khía cạnh nào ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, không thê nào có điều này. 


Sayadaw: How long would ï† take to expound all the Teachings oƒthe Noble 
Ones ? How many days woMld you have to sử and talk in order to cover all the 
Teachings oƒ the Noble Ones that are remembered ? 

The purpose oƒ all these Teachings 1s to show the path to the end oƒ 
sufjJering. You know que enough of the Teachings oƒ Buddha. In all these 
mamjƒold aspects oƒ the Teachings you have fo ftake Hp one and study 1† with 
perseverance. ]ƒ you ƒocus your mĩnd on one single obJect as the wise öoƒ old dĩa, 
does 1† not stay with that obJect ? 

D: Tr does, sứ. 

Š$: Các bậc Thánh Nhân sẽ phải mất bao nhiêu lâu để trình bầy chỉ tiết tất 
cả Giáo Lý ? Phải mất bao nhiêu ngày các con sẽ ngồi và nói chuyện đề trang trải 
tất cả Giáo Lý mà các bậc Thánh Nhân đã có được ghi nhớ ? 

Mục đích của tất cả Giáo Lý này đây, là để hiển thị con đường dẫn đến chấm 
dứt sự khổ đau. Các con hiểu biết khá đầy đủ về Giáo Lý của Đức Phật. Trong tất 
cả các khía cạnh đa dạng của Giáo Lý, các con phải nắm bắt lẫy một Pháp và tu 
học nó với sự kiên trì. Nếu các con tập trung tâm thức của mình vào một đối tượng 
duy nhất như các bậc trí tuệ của thời cô xưa đã làm, thì nó không có an trú vào đối 
tượng đó phải không ? 

D: Nó an trú, kính bạch Ngài. 
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S5: S0, select one Instruction ƒor meditaHon out oƒ the many differenf ones 
the Buddha gave, and work with tt, being aware always. Work with as much efƒfort 
and determination as the điscIples oƒ the Buddha did in the past. ]ƒ you ƒocus your 
mìnd on one obJect, I† will give up 11s habif oƒ wandering öƒƒ to obJjects If desires. 
When you are thus capable oƒ keeping your mĩnd on one single obJect, can there 
SHlI be greed which rs the cause oƒ unhappiness ? 

D: When the mind is stable, there 1s no greed, sứ. 

S+ ls there aVversion ? 

D: No, sư. 

S+ [there is no likimng, disliking, and delusion, can there be ƒear, worry, and 
aglfaion ? 

D: No, sư. 

S+ Jthere is no ƒear, worry, and agttation, will you be happy or unhappy 2 

D: There will be happiness, sir. 

5+ Ứ you choose an obJect oƒ meditation given by the Buddha and practise 
with strong effort, will the Viriya — lddhipàda ƒactor (*) hesitate f0 arise I" you 2 

D: lí willl not fatl to come, sử. 

[(Ý): Ilddhipàda: The root or basis öƒ affaiming completion or perfecHon. Viriya 
(EJfort): A person with vưiya is Inƒused with the thought that the am can be 
aftained by energy and effort. He is not discouraged even though 1t is said to hữn 
that he must undereo great hardships. He is not điscouraged even though he 
actually has to undergo great hardships. He is not discouraged even though 1 is 
said to hữm that he must put ƒorth effort ƒor many days, months and years. He is 
not điscowuraged even though he actuadlly has to put ƒorth effort ƒor such long 
periods. (Ledi Sayadaw, The Manuals oƒ Buddhism, pp. 190/.). | 

5 As soon as you establish yourselves im effort, the Viiya — lddhipàda 
Jactor will arise. Buf we are good at talking about the Teachings. Lef us Instead 
pui ƒorth effort right† away. The Viriya — lddhipàda ƒactor wlll arise immediately. 
This is called Akàhiko, the ñmmediate result that arises here and now. l† doesn † 
arise because we think or know about 11, but only because 0o practice. So then, 
ƒJocus your enfire aftention at the spot below the nose above the upper lip. Feel 
your in — breath and your out — breath, and ƒeel how 1t touches at the spot below 
the nose and above the upper Hịp. 

l thimk you had your mind s attention ƒocused on the spot even before Ï 
⁄imished giving the Instrucflons ? 
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D-: ! don † thính all were able to do that, sử. 

5: Vì vậy, hãy chọn lẫy một sự huấn thị về thiền định được rút ra từ rất 
nhiều Pháp môn khác biệt nhau mà Đức Phật đã chỉ dạy, và hãy thường luôn tu tập 
với nó một cách tỉnh giác. Hãy tu tập với nhiều nỗ lực và sự quyết tâm như các 
môn đệ của Đức Phật đã làm trong thời quá khứ. Nếu các con tập trung tâm thức 
của mình trên một đối tượng, thì nó sẽ từ bỏ được thói quen của nó đi lang thang 
đến các đối tượng mà nó ưa thích. Khi các con có khả năng giữ được tâm thức của 
mình trên một đối tượng như thế, thì có thể nào vẫn còn có tham là nguyên nhân 
của sự bất hạnh ? 

-- Khi tâm thức được ôn định, thì không có tham, kính bạch Ngài. 

Có sự ác cảm không ? 

;_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Có thê bị si mê không ? 

;_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Nếu không có sự ưa thích, sự ghét bỏ, và sự si mê, có thể có sự sợ hãi, 
sự lo lắng và sự kích động không 2 

D-: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

S$: Nếu không có sự sợ hãi, sự lo lắng và sự kích động, các con sẽ được 
hạnh phúc hay là bất hạnh 2 

D: Thì sẽ được hạnh phúc, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu các con đã chọn được một đối tượng của thiền định mà Đức Phật đã 
trao truyền và thực hành với sự nỗ lực mãnh liệt, thì yêu tố Cẩn Như Ý Túc (*) sẽ 
bất định khởi sinh đến các con ? 

D: Nhất định nó sẽ đến, kính bạch Ngài. 

[(*): Như Ý Túc: Căn nguyên hoặc nên tảng của sự thành đạt sự hoàn thành hoặc 
sự toàn thiện. Tỉnh Tấn (Nổ Lực): Một người với sự Tỉnh T. ấn đã được truyền 
trao với sự suy nghĩ rằng mục đích có thể được thành đạt là do bởi nghị lực và sự 
tinh cần. Vị ấy đã không ngã lòng cho dù là người ta nói với vị ấy rằng ông phải 
trải qua muôn vàn gian khô. Vị ấy đã không ngã lòng cho dù thật sự là ông ta đã 
trải qua muôn vàn gian khổ. Vị ấy đã không ngã lòng cho dù là người ta nói với vị 
ấy răng ông phải gắng sức nỗ lực trong nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm. Vị 
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ấy đã không ngã lòng cho dù thật sự là ông ta đã gắng sức nỗ lực trong thời gian 
đài như vậy (Đại Trưởng Lão Ledl, Giáo Khoa Thự Phật Giáo, trang 190Ÿ.)] 
Š$: Ngay sau khi tự bản thân các con thiết lập trong sự nỗ lực, yếu tố Cần 
Như Ý Túc sẽ khởi sinh. Tuy nhiên chúng ta đang giỏi nói về Giáo Lý. Thay vì 
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đó, ngay bây giờ chúng ta hãy ra sức nỗ lực. Yếu tố Cẩn Như Ý Túc tức thì sẽ 
khởi sinh. Điều nầy được gọi là Bắt Đoạn Thời, kết quả hiện tiền được khởi sinh 
tại đây và ngay tức thời. Nó không khởi sinh bởi do chúng ta nghĩ suy hoặc hiểu 
biết về nó, mà duy nhất là chỉ do sự thực hành. Như thế thì, hãy tập trung toàn bộ 
sự chú ý của các con vào ngay vị trí bên dưới mũi và ở trên môi trên. Hãy cảm 
giác về hơi thở vô và hơi thở ra của mình, và cảm giác như thế nào khi nó xúc 
chạm vào ngay vị trí bên dưới mũi và ở trên môi trên. 

Sư nghĩ các con đã có tập trung sự chú tâm của mình vào vị trí ngay cả trước 
khi Sư kết thúc sự hướng dẫn ? 

D: Con không nghĩ tất cả đã có thê làm được điều đó, kính bạch Ngài. 


9+ Well, all understood what ï said. 

D: Some don † know yef how they have to practise, sir. 

S: Óh my dear ... you all have learned so muụch ïn the past. The monks 
taughf you with greaf compassion từne and time agam, and you have grasped their 
Instruction Intellieemtly. When I told you fo concentrate on the spot with sfrong 
determination and not to lef your mìnd wander, you said tt địđ stay with the breath, 
didn 1 you 2 

D: Those who had ƒocused their mind on the spot answered. “l1 does sfay, 
sử, ”“but there are young people in the qudience who have never heard the 
Dhamma beƒore ”. 

5S Dị I say anything you haven † heard beƒfore ? All oƒ you are great lay — 
disciples and have come so many times. All oƒ you are capable oƒ preaching the 
Dhamma yourselves. 

D: Noi all are, sỉr. Some don † know anything yet. 

S- Can you others accept what he Jusf told me ? 

D: Sïr, In not talking about those people over there, ÏTm talking abouft 
Sơme peopÌe not KHOWH fO me. 

S: Tốt lắm, tất cả đã hiểu biết được điều mà Sư đã nói. 

D: Một vài người vẫn chưa hiểu biết họ phải thực hành như thế nào, kính 
bạch Ngài. 

Š$: Ô các thân thương của tôi ơi... tất cả các con đã được học rất nhiều 
trong quá khứ. Các vị tu sĩ, với tắm lòng bi mẫn, đã giảng dạy cho các con không 
biết bao nhiêu lần, và các con đã thấu hiểu những sự hướng dẫn của họ một cách 
thông minh. Khi Sư đã nói với các con tập trung vào điểm chạm với sự quyết tâm 
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mãnh liệt và không để cho cái tâm của mình phóng dật, các con đã nói là nó đã an 
trú vào hơi thở, có phải không ? 

D: Đó là những người đã tập trung được tâm thức của họ vào điểm chạm, 
mới trả lời rằng “Nó được an trú, kính bạch Ngài”, “tuy nhiên có những người trẻ 
tuổi trong hàng thính chúng là những người, từ trước tới giờ, chưa bao giờ được 
nghe Giáo Pháp”. 

$: Có phải Sư đã nói bất luận điều gì các con chưa được nghe trước đây ? 
Tất cả các con đều là những môn đệ cư sĩ tuyệt vời và đã có đến rất nhiều lần. Tất 
cả các con đều có khả năng tự thuyết giảng Giáo Pháp. 

D: Không phải là tất cả, kính bạch Ngài. Một số người vẫn chưa hiểu biết 
bắt luận một điều nào cả. 

Š$:  Nâầy những người kia, các con có thể đồng ý với điều mà ông ta vừa mới 
nói với Sư không ? 

D: Kính bạch Ngài, con không có nói về những người đang ở nơi đó, mà 
con đang nói về một số người chưa biết đến con. 


S+ Tln what Ï tell you there 1s nothing I have ƒound out myself Ï am only 
repeating to you what the Buddha preached.. What the Buddha taught is withouf 
exception perƒfect, complete. What Ï preach ¡s not complete. What the Buddha 
preached Iincludes everythimg. His Teachings are wanfing Im nothing, but what Ï 
am able to convey may be lacking 1n many aspectfs. Would Ï able to give you all 
the Teachings In their completeness ? 

D: No sử, you can † tell us everything. 

S+ Well, all oƒ you understand what the Suttas are, what the Vinayq ¡s, and 
what the Abhidhamma ¡s. Because your teachers have insiructed you ou† 0ƒ greaf 
compassion, you also understand the short and the more extensiVe explanafion öoƒ 
Samafha (*) and Vipassanà. But whether you know dll this or not, all oƒ you 
breathe, big and small men and women. (One may know all about the Pàh 
scriptures, but nothing about his own breath. Don 1 all of you breathe in and out ? 
[(Ý): Samatha (Calm) is a synonym ƒor Samadhit. (See Dhamrmasangamiì, l, 54 .| 

D: We do breathe, sứ. 

S+ When do you start breathing rm and out ? 

D: When we are born, si. 

5+ Do you breathe when you sif ? 

D: Yes, sư. 
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S+ Do you breathe In and ouf when you stand upright ? 

D: Yes, sư. 

S+ When you are walking ? 

D: We breathe Im and out then qlso, s1. 

5+ Do you breathe when you are eafting, drinking, and working to make a 
livimg ? 

D: Yes, sư. 

S+ Do you breathe when you go fo sleep ? 

D: Yes, sư. 

5S; Are there times when you are so busy that you have fo say “Sorry, Ï have 


no time to breathe now, ÏTm too busy ”? 

D: There insn † anybody who can live without breathing, sir. 

Š$: Trong các điều mà Sư nói với các con, không có điều chi là Sư đã tự 
mình khám phá ra cả. Sư chỉ đang lặp lại với các con điều mà Đức Phật đã thuyết 
giảng. Điều mà Đức Phật đã giảng dạy là toàn thiện và hoàn hảo bất khả khiếm 
khuyết. Điều mà Sư thuyết giảng thì không hoàn hảo. Điều mà Đức Phật đã 
thuyết giảng bao hàm hết tất cả. Giáo Lý của Ngài là chăng có chi là vô ích, tuy 
nhiên điều mà Sư có khả năng truyền đạt thì có thể là khiếm khuyết trong rất nhiều 
khía cạnh. Sư sẽ có khả năng trao cho các con tất cả Giáo Lý trong sự hoàn hảo 
của chúng ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, Ngài không thể nào nói cho chúng con 
biết tất cả mọi việc. 

$: Tốt lắm, tất cả các con hiểu biết những gì thuộc về Tạng Kinh, điều gì 
thuộc về Tgng Luật, và những chi thuộc về Tạng Vô Tỷ Pháp. Vì lẽ các vị giáo 
thọ của các con đã hướng dẫn với tắm lòng đại bi, các con cũng hiểu biết về sự giải 
thích ngắn gọn và rộng lớn của Thiền Chỉ (*) và Thiền Minh Sát. Tuy nhiên cho 
dù các con có hiểu biết tất cả điều nầy hay không, tất cả các con đang hít thở, lớn 
và nhỏ, người nam và người nữ. Một người có thê hiểu biết tất cả về những kinh 
điển Pàli, tuy nhiên chăng hiểu chỉ cả về chính hơi thở của mình. Có phải tất cả 
các con đang thở vô và thở ra hay không ? 

[(*): Thiền Chỉ (Tĩnh Lặng) là một từ đồng nghĩa với Thiên Định. (Xin xem, 
Pháp Tụ, l, trang 54.] 

D: Chúng con đang hít thở, kính bạch Ngài. 

Š: Các con bắt đầu thở vô và thở ra vào lúc nào 2 

D: Khi chúng con đã được sinh ra, kính bạch Ngài. 
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Các con có hít thở khi các con ngồi ? 
;_ Dạ thưa có, kính bạch Ngài. 
Các con có thở vô và thở ra khi các con đứng thắng lưng ? 
;_ Dạ thưa có, kính bạch Ngài. 
Khi các con đang đi ? 
-_ Trong trường hợp đó, các con cũng thở vô và thở ra, kính bạch Ngài. 
Các con có hít thở khi các con đang ăn, đang uống và đang làm việc cho 
mưu sinh ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài. 

5; Các con có hít thở khi các con đi ngủ ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài. 

Š$: Có những thời điểm khi mà các con quá bận rộn, các con có nói rằng 
“Xin lỗi, Tôi hiện giờ không có thời gian để thở, Tôi quá bận rộn” ? 

D: Không có bất cứ một ai có thể sống mà chắng có hít thở, kính bạch Ngài. 


hs 


S+ In that case all oƒ you can aƒford to breathe In and out. lƒ you pay close 
aftention, can you ƒeel where the breath touches when you breathe ? Can you ƒeel 
where the air touches when I† comes ouf 0ƒ the nosfrils ? 

D: ï can feel where II touches, sứ. 

5S: And when the air enters, can † you ƒeel at which poïnt this ƒeeble siream 
Oƒ air touches ? 

D: Tcan, sự. 

5+ Now, fry to find out ƒor yourselves at which spot the atr touches gentÏy 
when 1† goes In and when 11 comes out. Where đdoes tf touch ? 

D: l¡itouches at a small spot at the entrance oƒ the nosftrils when If enfers, 
SH. 

9+ Does the air touch there when 1 comes out also ? 

D: Yes sử, 11 touches at the same spot when If COf€S OHI. 

Š: Trong trường hợp đó, tất cả các con có đủ khả năng đề thở vô và thở ra. 
Nếu các con chú ý một cách cần trọng, các con có thê có cảm nhận ở nơi mà hơi 
thở xúc chạm khi các con hít thở không ? Các con có thể có cảm nhận ở nơi mà 
không khí xúc chạm khi nó đi ra khỏi lỗ mũi không ? 

D: Con có thê có cảm nhận ở nơi nó xúc chạm, kính bạch Ngài. 

$: Và khi không khí đi vào bên trong, các con có thể có cảm nhận ở vào 
điểm chạm mà luồng không khí nhè nhẹ nầy xúc chạm hay không 2 
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D: Con có thể, kính bạch Ngài. 

$: Bây giờ, hãy tự các con khám phá ra vào điểm chạm mà không khí xúc 
chạm một cách nhẹ nhàng khi nó đi vào và khi nó đi ra. Nó xúc chạm ở nơi đâu ? 

D: Nó xúc chạm vào một điểm chạm nhỏ ở ngay lối đi vào của lỗ mũi khi 
nó đi vào, kính bạch Ngài. 

5; Có phải không khí cũng xúc chạm ở nơi đó khi nó đi ra 2 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, nó xúc chạm cùng một điểm chạm khi nó 
đi ra. 


S+ Wise people oƒ the past have practised this awareness oƒ the breath as 
the Buddha Instructed them, and because they passed on the Teachings, you 1foo 
have understood now. 

you were to put your finger on the small spot under the nose, could you 
then ƒeel that spot ? 

D: Yes sử, Ï can ƒeel II. 

S+ You can actually ƒeel 11 when you touch tt. Do you sttll have 1o talk about 
ïf. 2 

D: No, sử, we can ƒeel 1f even without talking aboutf II. 

S5: As you can ƒeel the spot when you touch 1t with your finger, you can aÌso 
Jeel i1 when the breath touches there when I1† enters and leaves the nostrils. lƒ you 
can ƒeel it for yourselves, do you stIll have to falk aboUI I1 ? 

D: No sữ, we don † have to. 

S+ [you put your finger on the spot, do you ƒeel the touch sensation with 
IHf€rrupflons or confinuously ? 

D: li¡s a consiinously touch, sứ. 

S+ ]s the stream 0ƒ air enfering or leaving ever Interrupted ? 

D: No, sư. 

5S: AÁs fhe alr sireams In and out we know its confinuous ƒÏow and the 
constinuous touch resulting from it. Don 1 ƒollow the air to that side. 

D: What do you mean by that, sir ? 

5S Don † let go oƒ the sensation produced by the breath touching the skin. 
Remain with the awareness oƒ touch. Don † ƒollow the siream oƒ air inside or 
oufside. And why ? ]ƒ you do that, you won 1 be abBle to ƒeel the touch sensation. 
So, lef”s say with the awareness oƒ the spot withouf a break. 
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D: Do we have to be aware öƒ the touch oƒ air In both nosfrlls or JuSf In 
one ? 

S: eel only one. lƒ you try to ƒeel two pÏaces your aftenflon wIll be spH1. 
Put your undivided aftenHion on one spot. Does your mĩnd stay af the spof ? 

D: Most oƒ the time I1 does, SH. 

5S Buf not ql] the time ? 

D: Most oƒ the time I1 stays, but at thnes the sound oƒ coughing Inferrupts 
the COHfINHIIV. 

5S }s ïf your own coughing or is if someone else *s ? 

D: 1s someone else coughing, sử. 

5+ Does this disturb you because you pHI in foo lHle effort or foo mụch 
effort ? Is the person who coughts to be blamed ? 

D: Well si, to be honest, Ì get a lile b1 angry. 

Š$: Các bậc trí tuệ ở trong quá khứ đã có tu tập sự tĩnh giác về hơi thở là vì 
Đức Phật đã hướng dẫn họ, và bởi do họ đã truyền thụ lại Giáo Lý, mà bây giờ các 
con mới có được liễu tri. 

Nếu các con đã đặt ngón tay của mình trên cái điểm chạm nhỏ ở dưới cái 
mũi, thế thì các con có cảm nhận về điểm chạm đó không 2 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, con có thể cảm nhận về nó. 

Š$: Các con có thể thực sự có cảm nhận về nó khi các con xúc chạm vào nó. 
Các con vẫn có diễn cảm về nó không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chắng có diễn cảm về nó ngay cả chúng 
con có thể cảm nhận về nó. 

S; Trong khi các con có thể cảm nhận về điểm chạm khi các con xúc chạm 
vào nó với ngón tay của mình, thì các con cũng có thể cảm nhận về nó khi hơi thở 
xúc chạm vào nơi đó khi nó đi vào và rời khỏi lỗ mũi. Nếu tự bản thân các con có 
thê cảm nhận về nó, các con có diễn cảm về nó không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng con không có điều đó. 

Š$: Nếu các con đặt ngón tay của mình trên điểm chạm, các con cảm nhận về 
xúc giác với sự gián đoạn hay là một cách liên tục ? 

D: Đó là một sự xúc chạm liên tục, kính bạch Ngài. 

Š: Có phải luồng không khí đi vào hoặc đi ra là luôn mãi gián đoạn ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

$: Vì không khí vô và ra, chúng ta liễu tri nó liên tục trôi chảy và dẫn đến 
kết quả sự xúc chạm liên tục từ nơi đó. Đừng dõi theo không khí về khía cạnh đó. 
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D: Bằng cách ấy, Ngài muốn nói điều chi, kính bạch Ngài ? 

Š$: Đừng để phóng thích vào cái cảm giác được sản sinh ra bởi do hơi thở 
đang xúc chạm vào da. Vẫn giữ sự tỉnh giác vào sự xúc chạm. Và vì sao vậy ? 
Nếu các con làm điều đó, các con sẽ không thể nào cảm nhận được cái xúc giác. Vì 
vậy, chúng ta hãy an trú với sự tỉnh giác vào cái điểm chạm không ngừng nghỉ. 

D: Các con phải tĩnh giác vào sự xúc chạm của không khí trong cả hai lỗ 
mũi hay chỉ trong một 2 

Š$: Hãy cảm nhận chỉ có một. Nếu các con cô gắng cảm nhận vào hai vị trí 
thì sự chú ý của các con sẽ bị chia tách ra. Hãy đặt trọn vẹn sự chú ý trên một 
điểm. Tâm của các con có an trú vào điểm chạm không ? 

D: Hầu hết thời gian là nó có, kính bạch Ngài. 

5; Nhưng không phải là thường xuyên ? 

D: Hầu hết thời gian là nó an trú, tuy nhiên vào thời điểm âm thanh của cơn 
ho làm gián đoạn sự liên tục. 

$: Đó là tiếng ho của chính mình hay đó là của một người nào khác ? 

D: Đó là tiếng ho của một người nào khác, kính bạch Ngài. 

$: Điều quấy rầy các con đây, là do các con tu tập quá ít hay là quá nhiều sự 
nỗ lực ? Người mà ho đó có bị đáng bị khiến trách không ? 

D: Phải đây, kính bạch Ngài, thành thật mà nói, con có một chút ít tức giận. 


5S: Lef's have a look at this. You have come to the Buddha to escape ƒrom 
sujJering. Having received his Teachings you begin to pracHse. Then someone 
coughs and you are upset. Buf oƒ course, 1ƒ you meditate, as you are đdOIng H1OW, 
people wlll consider you fo be a good person and they wIlÏ praise you. But tell me, 
Uƒ this good person becomes angry Just before he dies, where he be reborn ? 

D: He vill fall imto the ƒour lower pÌlanes. 

S: Yes, you should not allow this to happen. You shouldn 1 be impaftienf 
and short tenpered. You are practising In order fo escape from sujfering. Hea - 
ring this coughing you should be happy. You should say “Thank you”. After all, 
the person who is coughing shows you that efJort isn 1 firm enough. ]ƒ you wanf to 
escape from sujJering, you have to do better than this. With this fype öoƒ effort, you 
won 1 mak€ II. 

We shouldl úmmedlaftely put In more efforIL l]ƒ we work with more 
determination, will we still hear this coughing ? 

D: No sữ, not with good eƒfJort. 
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5+ And 1ƒ there any many people, all talking loudly, wIll we sttll hear them 2? 

D: Tour effort is not oƒ the righf type, we will, sử. 

S- Should we become angry at them 1ƒ we hear them ? 

D: Most times Ï do gef angry, sử. 

S+ You should not allow this to happen. You should not be short tempered. 
You should think oƒ the people who disturb you as Đeing your ƒriends. “They are 
concerned with my welfare, l should thak them. Ï don † want everyone to know that 
my effort 1s so weak. Ï will meditate and ứmprove myselƒ and 1ƒ they begm to talk 
still louder. Ï have to put in even more efjort, "]ƒ we improve ourselves umfil we 
are equal In effort to the wise who have practised before us, we wIll aftamn the goal 
fo which we aspired. 

you don 1 hear any sounds at all, you become filled with pride, thingking 
that your effort 1s perƒect. That 1s why we should be very happy 1ƒ someone disturb 
us. lƒwe go to another pÌace, there may be disturbances agam. lƒwe change [rom 
one pÏace to another, we Just lose time. But Iƒ we establish our mindƒfulness ƒrimly, 
do we sfIll have to change place or complaim to others ? 

D: No sư. 

5S: lý ứ not proper to say “Thank You to those who đisturb us 2 They heÏp 
us fo learn how to overcome out wishes and desires, and we have to thank all who 
are our Íriends. l† our effort becomes as strong as that oƒ our teachers, we wilÏ nof 
hear anythimg any more. We will be aware oƒ one thíng only: this small spot and 
the touch sensafon. (@nce we have gained good awareness oƒ this, we wilÏ apply 
our qitention ƒIlly to this awdareness. 

 we attam to the happiness to which we aspire through this pracHce, are 
the contents oƒ the three Pitaka, the ten Pàramis, the threeƒfold training, the 
aggregates, the sense bases, and the relative and the ultimate truths not all 
confained In this awareness ? 

D: Yes, sử, in the awareness oƒ this touch sensaftion all the Buddha taughf is 
confained. 

Š$: Chúng ta hãy nhìn vào sự việc này. Các con đi đến với Đức Phật để 
thoát khỏi sự khổ đau. Sau khi đã được tín thọ Giáo Lý của Ngài, các con bắt đầu 
thực hành. Thế rồi, một người nào đó ho và các con lẫy làm khó chịu. Tuy nhiên 
về quá trình diễn biến, nếu các con hành thiền, như là các con đang làm hiện tại 
đây, mọi người sẽ coi các con như là một thiện nam tử và họ sẽ khen ngợi các con. 
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Tuy nhiên hãy nói cho Sư biết, nếu thiện nam tử nầy giận đữ ngay trước khi vị ấy 
mệnh chung, thì ông ta sẽ đi tục sinh ở nơi đâu ? 

D: Ông ta sẽ rơi vào bốn cõi thấp kém. 

Š$: Đúng vậy, các con không nên cho phép sự việc nầy xảy ra. Các con 
không nên mất đi sự kiên nhẫn và phát cáu tiết lên. Các con đang thực hành nhằm 
để thoát khỏi sự khổ đau. Các con hãy nên rất là hạnh phúc ngay khi đang nghe 
tiếng ho này. Các con nên nói tiếng “Cảm Ơn”. Cuối cùng thì, người mà đang ho 
chỉ cho các con được thấy rằng sự nỗ lực của các con chưa đủ vững chắc. Nếu các 
con mong muốn thoát khỏi sự khổ đau, các con phải nên thực hiện tốt hơn sự việc 
nầy. Các con sẽ nhất định không thực hiện với thể loại của sự nỗ lực như vầy. 

Các con phải tức thì tu tập hạnh tinh tấn nhiều hơn nữa. Nếu các con tu tập 
với nhiều sự quyết tâm hơn nữa, thì các con sẽ vẫn còn nghe tiếng ho nầy không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, sẽ không có với sự nỗ lực tốt đẹp. 

Š: Và nếu có nhiều người, tất cả đang nói chuyện lớn tiếng, chúng ta sẽ vẫn 
còn nghe họ ? 

D: Nếu sự nỗ lực của chúng ta chăng phải thuộc thể loại đúng đắn, thì 
chúng ta sẽ vẫn còn phải nghe, kính bạch Ngài. 

Š: Chúng ta có nên nổi giận lên với họ nếu chúng ta nghe họ nói 2 

D: Hầu hết thời gian là con nổi giận lên, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con không nên cho phép sự việc nầy xảy ra. Các con không nên 
phát cáu tiết lên. Các con nên nghĩ suy về những người mà quấy rầy các con như 
là các bạn hữu của mình. “Họ đã quan tâm đến sự phúc lợi của mình, Tôi nên tri ân 
họ. Tôi không muốn mọi người biết rằng sự nỗ lực của mình quả là quá non kém. 
Tôi sẽ thiền định và tự cải thiện bản thân mình và nếu họ bắt đầu nói chuyện vẫn 
còn to tiếng hơn, Tôi lại càng tu tập tinh tấn nhiều hơn nữa.” Nếu chúng ta tự cải 
thiện bản thân mình cho đến khi chúng ta ngang bằng về hạnh tinh tấn đối với các 
bậc trí tuệ đã tu tập trước chúng ta, thì chúng ta sẽ thành đạt mục đích mà chúng ta 
đã có ước nguyện. 

Nếu các con không có nghe bất kỳ một âm thanh nào cả, các con trở nên 
được thỏa mãn với lòng kiêu mạn, nghĩ rằng sự nỗ lực của mình đã hoàn hảo. Đó 
là lý do tại sao chúng ta nên rất là hoan hỷ nếu một người nào đó quấy rầy mình. 
Nếu chúng ta đi tới một nơi khác, có thể lại có sự quấy rầy tiếp nữa. Nếu chúng ta 
chuyền đổi từ nơi nầy đến nơi khác, chúng ta chỉ bỏ mất thời gian thôi. Nhưng nếu 
chúng ta thiết lập chánh niệm của mình một cách kiên định, chúng ta vẫn còn phải 
thay đổi địa điểm hoặc là than phiền với người khác không ? 

132 


D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

$: Điều đó quả là không thích đáng để nói tiếng “Cảm Ơn” đến những 
người mà quấy rầy chúng ta sao ? Họ đã giúp chúng ta để tìm hiểu làm thế nảo để 
chiến thắng những ước nguyện và các mong cầu của mình, và chúng ta phải tri ân 
tất cả những bạn hữu của mình. Nếu những sự nỗ lực của chúng ta trở nên vững 
mạnh y như là các vị giáo thọ của mình, chúng ta sẽ không còn nghe bất luận một 
điều nào nữa. Chúng ta sẽ tỉnh giác duy nhất vào một điều: cái điểm chạm nhỏ nầy 
và sự xúc giác. Một khi chúng ta đã thành đạt sự tỉnh giác tốt đẹp vào sự việc nầy, 
chúng ta sẽ dốc tâm với sự chú ý của mình một cách trọn vẹn vào sự tỉnh giác nầy. 

Nếu chúng ta đạt đến sự hạnh phúc mà chúng ta ước nguyện thông qua sự 
thực hành này đây, đó là nội dung của Tam Tạng, mười Pháp Toàn Thiện, ba điều 
huấn dụ (Tam Học), các Uẩn, các Xứ, và mối Liên Quan Tột Cùng của Chân Đề 
(Tứ Thánh Đề) là chắng phải tất cả đã được chứa đựng trong sự tỉnh giác nầy hay 
sao ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, trong sự tỉnh giác vào sự xúc giác này đây, 
đã chứa đựng tất cả những điều Đức Phật đã dạy. 


S+ You have been talkimg about the three Pitaka, about the Four Noble 
Truths, about mind and mafter, and other technical terms. But do you actually 
know how fo distinguish between mìind and mafter ? ls the small spot unđer your 
nose mìnd and mafter ? 

D: li¡s mafter, sIr. 

S+ And what is the awvareness oƒ the spof ? 

D: That is mìnd, sử. 

5+ And ƒ you are as clearly aware 6ƒ this spot under your nose as when you 
touch 11 with your finger ? 

+ Then we are aware 0ƒ mind and mafter, s1. 

ls tí good or bad to be aware öoƒ mìnd and mafter sữnultaneously ? 
+ is good, sứ. 

ls this called understanding or ienorance ? 

lfis understanding, sứ. 

And what iwe don † have this awareness ? 

Then we ÏIVe In Ignorqnce, SIT. 

Which 1s more powerƒul, kuowledge or Ignorance ? 

Knowledge has more DOW€FT, SH. 
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S+ Yes, 1f† 1s understanding that has power. The whole oƒ the cycle oƒ birnth 
and death is ƒHHl oƒ ienorance, but now that you have received the Teachings oƒ the 
Buddha, be aware. SkIllful people gain awvareness because they are abÌe f0 accepf 
the Teachings oƒ the Buddha and direct their altention here only. As they gam 
awareness, knowledee comes to them. When you are aware In this way, whaf 
happens to ignorance 2? 

D:_ li¡s cụt out and disaDDears, sữ. 

S+ Where can we find tt, Iƒ we look out for 11† ? 

D: liis gone, sữ. 

Š$: Các con đã được nói về Tam Tạng, về Tứ Thánh Đề, về tâm thức (Danh) 
và thể chất (Sắc), và những thuật ngữ kỹ thuật khác. Tuy nhiên, các con có thực sự 
hiểu biết làm thế nào để phân biệt được giữa Danh và Sắc ? Cái điểm chạm nhỏ ở 
dưới mũi của các con là Danh hay là Sắc 2 

D: Nó là Sắc, kính bạch Ngài. 

Š: Và sự tỉnh giác vào cái điểm chạm là chi ? 

D: Đó là Danh, kính bạch Ngài. 

Š: Và nếu các con tỉnh giác một cách rõ ràng vào điểm chạm này ở dưới cái 
mũi của mình cũng như là khi các con đụng vào nó với cái ngón tay của mình 2 

D: Thế thì, chúng con tỉnh giác được Danh và Sắc, kính bạch Ngài. 

$: Điều đó là tốt hay là xấu khi tỉnh giác cùng một lúc vào Danh và Sắc ? 

D: Điều đó là tốt, kính bạch Ngài. 

Š: Điều nầy được gọi là sự hiểu biết (Minh) hay là sự thiếu hiểu biết (Vô 


D: Điều đó là sự hiểu biết, kính bạch Ngài. 

Š: Và điều chỉ nếu chúng ta không có sự tỉnh giác này 2 

D: Như thế, chúng ta sống trong sự thiếu hiểu biết (Vô Minh), kính bạch 
Ngài. 

$: Điều chi thì có nhiều mãnh lực hơn, sự hiểu biết (Minh) hay là sự thiếu 
hiểu biết (Vô Minh) ? 

D: Sự hiểu biết thì có nhiều mãnh lực hơn, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy, sự hiểu biết quả là có mãnh lực. Toàn bộ vòng tuần hoàn của 
sanh và tử quả là trọn vẹn của sự thiếu hiểu biết (Vô Minh), tuy nhiên ngay bây giờ 
là các con đã được lãnh thâu Giáo Lý của Đức Phật, thì hãy tỉnh giác. Người khôn 
khéo đạt được sự tỉnh giác là do bởi họ có khả năng tiếp thâu được Giáo Lý của 
Đức Phật và duy nhất, chỉ hướng sự chú ý của mình vào nơi đây. Vì họ đạt được 
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sự tỉnh giác, sự hiểu biết (Minh) phát sinh đến với họ. Khi các con có được tỉnh 
giác trong phương thức nây, điều chi xây ra với sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) ? 

D: Nó bị chặt đứt và biến mắt, kính bạch Ngài. 

Š: Chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu, nêu chúng ta tìm kiếm lấy nó ? 

D: Nó đã biến mất rồi, kính bạch Ngài. 


S+  Though tgnorance has had so mụch power over yow In the pasf 6ƒ 
Samsàra  when you receive the Teachmgs o† the Buddha and achieve 
understanding, you don † even know where your ignorance has gone. So, redlly, 
understanding has much more power than ignorance, and sHll you complam that 
Ienorance has such a strong hold over your minđs. 

D: Bui, sir, we have been associated with iegnorance ƒor so long thaf we are 
reluctamf to let go O0 1. 

S+ S/1H, ƒ you aDpply the Teachings oƒ the Buddha, tenorance will disappear. 
Which oƒ the fwo 1s more agreeable to you ? 

D: For us, tenorance 1s more agreeable. 

S+ Would you like to sustain a statfe oƒ understanding ? 

D: Yes, sứ, but we can † let go 0ƒ ignoranee. 

S+ Does ignorance ƒorce ifs Wway Info your mìngd ? 

D: We call t1 into our mìnds by ƒorce, sử. 

S+ AlI oƒ you have had an education, and you know many things about the 
Teachings oƒ the Buddha, and you can talk about them, and you pracHse them. 
You mediate and keep úp your awareness all the time. But tell me, what 
preparafIons do you have 1o make In order 1o meditate ? 

D: We have 1o take a cushion and a mat to lie down, SH. 

5+ you have all these things, wlll your meditation be good as a maffer or 
COMWrse ? 

D: We have to stay away from other people too, SH. 

S+ What happens 1ƒ you are negligenf ? 

D: We ƒJall asleep, sư. 

Š$: Dấu sao thì sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) đã có rất nhiều mãnh lực đối 
với các con trong thời quá khứ của vòng luân hồi, khi các con lãnh thâu Giáo Lý 
của Đức Phật và đạt được sự hiểu biết, các con vẫn không biết được sự thiếu hiểu 
biết của mình đã biến mất ở nơi đâu. Như thế, quả thật là, sự hiểu biết (Minh) quả 
có rất nhiều mãnh lực hơn là sự thiếu hiểu biết (Vô Minh), và tuy vậy các con vẫn 
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còn than phiền rằng sự thiếu hiểu biết đã là một vật thể lưu tồn mạnh mẽ của tâm 
thức mình. 

D: ` Nhưng mà, kính bạch Ngài, các con đã kết chặt với sự thiếu hiểu biết rất 
lâu dải đến nỗi chúng con khó mà buông bỏ nó được. 

Š$: Tuy vậy, nếu các con áp dụng Giáo Lý của Đức Phật, thì sự thiếu hiểu 
biết sẽ biến mất. Trong cả hai, thì điều nào là thích hợp hơn đối với các con 2 

D: Đối với các con, kính bạch Ngài, sự thiếu hiểu biết quả là thích hợp hơn. 

Š$: Các con có muốn duy trì một trạng thái của sự hiểu biết không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, nhưng mà chúng con không thể nào buông 
bỏ sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) được. 

Š$: Sự thiếu hiểu biết dùng vũ lực để xâm nhập tâm thức của các con? 

D:_ Chúng con gọi nó xâm nhập tâm thức của chúng con bằng vũ lực, kính 
bạch Ngài. 

Š$: Tất cả các con đã có một trình độ học vấn, và các con biết nhiều điều về 
Giáo Lý của Đức Phật, và các con có thê bàn thảo về chúng, và các con thực hành 
chúng. Các con hành thiền và thường xuyên giữ vững sự tỉnh giác của mình. Tuy 
nhiên hãy nói cho Sư biết, các con chuẩn bị những điều chi để hành thiền ? 

D: Chúng con phải có một tắm đệm và một tắm thảm để nằm xuống, kính 
bạch Ngài. 

Š$: Nếu các con có tất cả những điều này, thì việc hành thiền của các con sẽ 
tốt đẹp như là một việc đương nhiên không 2 

D: Các con cũng phải tránh xa những người khác nữa, kính bạch Ngài. 

$: Điều gì xây ra nếu các con xao lãng 2 

D: Chúng con ngủ thiếp đi, kính bạch Ngài. 


S+ You are disciples oƒ the Buddha. You know that Ienordnce 1S yOUT 
enemy. And though you know that, you start meditating only qfler preparing a bed 
Jor yourself.. Afier meditating ƒor some time you wlll become bored, and sioth and 
forpor will creep rn..Ề What will you do then ? 

D: We will endure them. 

5+ And 1ƒ sioth and sleepiness are very strong, wIll you sHll resist ? 

D: No, sứ, we will say to them, “Now onÌy yơu come !” 

5S: Yes, that 's just like you ! “Now onhy do you come ! Ì have had the bed 
ready ƒor a long time. ` That s what you are going to think, aren † you ? 

D: Yes, sứ. 
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S+ When will you wake up agaim dƒ†er going 1o sleep ? 

D: We will get up when I1 is day and time ƒor breakƒast, sử. 

S+  Your speaking Im this way will have the effect that the dangers oƒ 
ienorance will never be overcome. You don † praise understanding and wisdom, 
but tgnorance. lƒ you work like this, willl you ever obtain the happiness to which 
you have aspired ? 

D: No, sư. 

5; Các con là những môn đệ của Đức Phật. Các con biết rằng sự thiếu hiểu 
biết (Vô Minh) là kẻ thù của các con. Và mặc dù các con biết điều đó, các con bắt 
đầu hành thiền chỉ sau khi đã chuẩn bị một chiếc giường cho chính mình. Sau khi 
hành thiền trong một thời gian, các con sẽ phát sinh chán nản, và hôn trầm cùng 
với thụy miên sẽ len lỏi vào. Các con sẽ làm gì sau đó ? 

D: Chúng con sẽ chịu đựng chúng. 

Š$: Và nếu hôn trầm và thụy miên rất là mãnh liệt, thì các con sẽ vẫn còn 
kháng cự lại chúng ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, các con sẽ nói với chúng “Cuối cùng 
rồi các ngươi đã đến !” 

Š$: Đúng vậy, điều đó quả giống y như các con “Cuối cùng rồi các ngươi đã 
đến ! Tôi đã có cái giường để sẵn sàng từ lâu rồi.” Đó là điều mà các con đang 
nghĩ suy, phải không ? 

D: Dạ đúng vậy, kính bạch Ngài. 

5S; Khi nào thì các con sẽ lại thức dậy sau khi đã đi ngủ ? 

D: Các con sẽ ngủ dậy khi đó là ban ngày và thời gian cho bữa điểm tâm, 
kính bạch Ngài. 

Š$: Lời phát biểu của các con trong phương thức này sẽ có tác dụng đến 
những hiểm nguy của sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) sẽ không bao giờ được khắc 
phục. Các con không tán dương sự hiểu biết (Minh) và trí tuệ, mà lại là sự thiếu 
hiểu biết (Vô Minh). Nếu các con tu tập như thế này, thì mãi đến bao giờ các con 
sẽ có được niềm hạnh phúc mà các con đã khao khát để có được ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


S+ WiHHl you Jusf pretend to work then 2? 


D: ]ƒwe Just pretend, we won 1 get anyWhere, sử. 
5S; So, ƒ you can † achieve your goal, what will yơu do ? 
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D: ï think, we wHll have tfo confinue with thịs practice unHÌ we reach the 
godl, si. 

S:  Œood. Yes, you know the diference belween understanding and 
Ienorance. Knowing what to do to achieve understanding, ƒOCus your aftenflon on 
the spot and then keep I1 there. ]ƒ you live with this awvareness, do you sfIll have to 
Jear and be worried about the momenf oƒ death ? 

- No, sư. 

Tel] me, what happens Iƒ you die withouf this awareness ? 

° lwill be reborn in one oƒ the ƒour lower pÌanes. 

Do you wamf this to happen 7 

° No, sư. 

Thế thì, các con sẽ chỉ giả vờ để tu ? 

; Nếu chúng con chỉ giả vờ, chúng con sẽ không đến được bất cứ nơi nào, 
kính bạch Ngài. 

Š$: Như thế, các con sẽ làm gì, nếu các con không thể nào đạt được mục tiêu 
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của mình 2 

D: Con nghĩ răng, chúng con sẽ phải tiếp tục với việc tu tập này cho đến khi 
các con đạt được mục tiêu, kính bạch Ngài. 

$: Tốt lắm. Đúng vậy, các con liễu tri sự khác biệt giữa sự hiểu biết (Minh) 
và sự thiếu hiểu biết (Vô Minh). Hãy liễu tri điều chi phải làm để đạt được sự hiểu 
biết, tập trung sự chú ý của mình ở ngay tại điểm chạm và sau đó duy trì nó ở tại 
nơi đó. Nếu các con sống với sự tỉnh giác nầy, các con vẫn còn sợ hãi và phải còn 
lo lắng về khoảnh khắc của sự mệnh chung không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Hãy nói cho Sư biết, điều chỉ sẽ xây ra nếu các con mệnh chung mà 
không có sự tỉnh giác này ? 

D: Con sẽ bị tục sinh vào một trong bốn cõi ĐIỚớI thấp kém. 

Š: Các con có muốn điều nây xẩy ra ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


S+ Do you really not wanf to go, or are yoH ftelling me a le 2? 

D: You are right, sứ, Ï have ƒallen Into telling Hes. lÌ am walking on the 
path that leads straight to the lower worlds. Ï am saymg onÌy empfy words when Ï 
say that l don † want to go to hell and am still síaying on the broad highway 
leading downwards. 
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5+ Very good. You have understood. lƒ you know ƒor yourselƒ whether you 
have gof some understanding or not, then you are on the righf path. ]ƒ you know 
when you don 1 understand, you have understood.  But Iƒ you think you have 
understood, though you haven 1 understood a thing, then there is not the sliehtesf 
hope ƒor you fo acquire any understanding. 

You see, he knows that he is lazy when he is lazy; he knows that he 1s 
useless, when he 1s useless. Ï]ƒ you can see yourselƒ im the correct light, then you 
wil]l achieve understanding, because you are qbÌe fo correcf yourselves. 

SI don 1 want to go to the lower worlds. Well, with all the meditation lm 
doïng II be alright. Aƒier all it doesn 1 take that mụch. ” Do you stilHl think in this 
way, assuming that you needhn 1 work mụch anymore, when really yơu do ? 

D: No, sứ, l don T take what ¡is wrong to be righf and what is righf to be 
wrong ? 

5+ ƒ you firmly fix your aftenfion on the spot and are aware oƒ mind and 
mafter, you pracfise understanding. lƒ you have no awareness, you are liVing In 
Ienorance. lƒ you die with your mĩnd steeped In ignorance, you will go down, eVven 
Ứ you are observing the Uposatha precepts. Tell me, where would you be reborn iƒ 
you happened to be at a pagoda (#) or under a Bodhi tree (*) when you đie ? 

[(): Pagoda, dome —shaped religious monument. l† usually contains either relics 
oƒa Buddha or a highly respected monk, or a Buddha statue, the holy scripfures or 
other holy obJects. Most pagodas are solid strucftures and cannot be entered. 
They are symbols oƒ the Buddha. ] 

[(Ý): Kieus religiosa, the tree under which the Buddha attained Awakening. | 

D: Wherever l am, 1ƒ Ï can † concenfrate my mìnd when Ï die, Ï will go 
down, sữ. 

Š$: Các con có quả thực là không muốn đi, hay là các con đang nói với Sư 
một lời nói dối ? 

D:_ Quả là Ngài đúng thật, kính bạch Ngài. Con đã rơi vào sự việc nói dối. 
Con đang bước đi trên con đường để mà dắt dẫn thăng tới các cõi giới thấp kém. 
Con đang nói chỉ toàn là những ngôn từ sáo rỗng khi con nói rằng con không muốn 
đi tới địa ngục, và con đang đứng trên một xa lộ rộng lớn đang dẫn dắt đến nơi đọa 
thú. 

Š$: Rất tốt. Các con đã có được liễu tri. Nếu các con tự bản thân mình hiểu 
biết là các con đã có được một số hiểu biết hay là không, là như thế các con đang 
bước trên con đường chân chánh. Nếu các con biết khi mà các con bất liễu tri, là 
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các con đã có được liễu tri. Nhưng nếu các con nghĩ răng các con đã có được liễu 
tri, dù cho các con chắng có liễu tri được một điều, là như thế không có một chút 
hy vọng nào cho các con để có được bất kỳ một sự hiểu biết. 

Các con thấy đấy, ông ấy biết rằng ông ta là lười biếng khi mà ông là lười 
biếng, ông ấy biết rằng ông ta là vô dụng khi mà ông là vô dụng. Nếu các con có 
thể tự bản thân soi thấy mình trong ánh sáng chỉnh lý, là như thế các con sẽ đạt 
được sự hiểu biết, vì lẽ các con có khả năng để tự tu sửa cho chính mình. 

“Tôi không muốn đi đến những cõi giới thấp kém. Đấy, với tất cả việc hành 
thiền mà Tôi đang làm đây, thì Tôi cũng sẽ ổn thôi. Tóm lại, là chắng cần chỉ cho 
lắm.” Có thực sự là các con vẫn nghĩ suy trong phương thức này, khi giả định 
rằng các con không cần phải làm chi thêm nữa ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, con không lẫy cái sai lầm cho là đúng, 
và cái đúng cho là sai lầm. 

Š$: Nếu các con gắn chặt sự chú ý của mình một cách kiên định ngay tại 
điểm chạm và tĩnh giác về tâm thức (Danh) và thê chất (Sắc), là các con tu tập sự 
hiểu biết (Minh). Nếu các con không có sự tỉnh giác, là các con đang sống trong 
sự thiếu hiểu biết (Vô Minh). Nếu các con mệnh chung với tâm thức của mình 
chìm đắm vào trong sự thiếu hiểu biết (Vô Minh), là các con sẽ đi xuống, cho dù là 
các con đang thọ trì các điều học Thanh T, ịnh Giới (Bát Quan Trai Giới). Hãy 
nói cho Sư biết, là các con sẽ tục sinh ở nơi đâu nếu sự việc xây ra khi con mệnh 
chung ở tại một ngôi chùa (#) hay là ở dưới một cội cây Bồ Đề (*)? 

[(): Ngôi chùa, điện đài tôn giáo với hình thức mái vòm. Nó thường chứa đựng 
hoặc là những ngọc xá lợi của một vị Phật hay là một vị tu sĩ cao hạnh tôn kính, 
hoặc là một tượng Phật, những thánh điển hay là các thánh vật khác. Hầu hết các 
ngôi chùa có công trình kiến trúc vững chắc và không thể nào bước vào trong 
được. Đó là những biểu trưng của Đức Phật.] 

[(*): Cây đa tín ngưỡng: ở dưới cội cây mà Đức Phật thành đạt Sự Giác Ngộ.] 

D: Bất cứ là con ở nơi đâu, nếu con không thể tập trung được tâm thức của 
con khi con mệnh chung, thì con sẽ đi xuống, kính bạch Ngài. 


S%  What about monks 2 lƒ l thinh, “Ha, my stock oƒ merit is quite greal, 
much greater than the one oƒ those lay people, ` and then I wander about here and 
there with srmmles on my ƒace. lƒ I were to die, where would I be reborn ? 

D-: We don t dare to say anything about monÀs, sử. 

5S; You needn † say anything about monks, Jjust take me as an exaInDÏÌe. 
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D: Sr, we would dare even less say anything abouf you. 

S5: lm assuming that my mỉnd wouldn † stay with any object and ÏI had to 
die, whaf would happen, my disciple ? 

D: Sứ, I don † think there is a time at which you are not aware oƒ this spolt. 

S+ But Ï were to đie without this awareness ? 

D: Tƒtr wvere me, Ì would ƒall mmto the lower pÏanes. 

S+ Whoever tí is, 1ƒ there 1s no awareness at the morment oƒ death, the resul1 
will be rebirth In hell. Therefore, establish your mindfulness so that you never 
Jorget this small spot. lƒ Ï were to wish to be reborn In hell qlter having reached 
complete understanding due to this awareness, would there be a possibtlHfy oƒ my 
goïng to hell ? 

D: Sụch a wish couldn † come true, si. 

Š: Các con nghĩ sao về các vị tu sĩ? Nếu Sư nghĩ rằng “Ha, lượng dự trữ 
phước báu của Sư quả thực là vĩ đại, to lớn hơn nhiều so với một trong những vị tại 
gia cư sĩ.” Và thế rồi Sư để tâm hoang du phóng dật đó đây, với những nụ cười ở 
trên gương mặt của Sư. Nếu Sư đã bị mệnh chung, thì Sư sẽ tục sinh ở nơi đầu ? 

D: Chúng con không dám nói bất luận điều chi về các vị tu sĩ, kính bạch 
Ngài. 

Š$: Các con không cần phải nói bất luận điều chi về các vị tu sĩ, mà chỉ cần 
lây Sư như là một ví dụ. 

D: Kính bạch Ngài, chúng con sẽ càng không dám nói bất luận một điều 
nhỏ nào về Ngài. 

Š$: Sư giả định răng tâm trí của Sư sẽ không an trú vào bất luận một đối 
tượng nào, và Sư đã phải mệnh chung, thì điều chi sẽ xây ra, nầy các môn đệ của 
Sư 2 

D: Kính bạch Ngài, con không nghĩ rằng có thời gian nào mà Ngài không 
có tĩnh giác vào cái điểm chạm nây. 

Š: Nhưng nếu Sư đã bị mệnh chung mà không có sự tĩnh giác nầy ? 

D: Nếu đó đã là con, thì con sẽ rơi xuống những cõi giới thấp kém. 

S: Bất cứ điều đó là ai, nêu không có sự tỉnh giác ở ngay khoảnh khắc của 
sự tử vong, thì kết quả sẽ là tục sinh trong địa ngục. Do vậy, các con hãy thiết lập 
chánh niệm của mình để cho không bao giờ quên cái điểm chạm nhỏ nây. Nếu Sư 
đã có ước muốn là tục sinh trong địa ngục sau khi đã thành đạt sự hiểu biết (Minh) 
một cách tròn đủ do bởi sự tĩnh giác nầy, là như thế sẽ có khả năng đưa Sư ổi đến 
địa ngục không 2 
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D:_ Quả thật điều ước muốn không thể nào trở thành hiện thực được, kính 
bạch Ngài. 


5S: JỨ we donT1 understand what should be understood, and then start 
praying ƒor Nibbàna, will we get 1† 2 

D: No, sứ. However long we pray ƒor Nibbàna, we will go donW. 

S+ lenorance leads to the ƒour lower worlds. But 1ƒ you take up this training 
oƒ awareness oƒ 1n — breath and out — breath, you wÌll gradually develop towards 
the aftainmenf oƒ Nibbàna to which you have aspired. So, pÌace your aftenfion af 
this simalÏ] spot steadƒastly so that it doesn † budge. 

lsn † if possible ƒor you to fix your mỉnd to this small spot while you are 
Sit ng Im [ronf 0ƒ me ? 

D: liis, sự. 

° Can 1† be done while standing and walRing ? 

° Y@§, SH. 

° Can you practise while eafing, drinking or working ? 

° His possible, sử. 

Can you practise Ànàpàna when you are alone ? 

° Ye@§, SH. 

- Ór when you are In a crowd ? 

- Even then I† is possible to keep up the aqwdareness, SH. 

°- Do you get tired 1ƒ you keep your aftenfion at the spot ql] the thne ? 
° No, sIr, 1 1$ nof HreSome. 

° Đoes 1Í cosf you anything 2 

° No, sử, it doesn † cost anything. 

- lý your work Interrupted or đisturbed 2? 

° No, sử, 11 Isn †. 

-_Are you eƒfficienf im your work 1ƒ you let your mìnd wander here and there 
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or 1ƒ you keep your aftention ƒocused on the spot ? 

D: litakes the same amoumt 0ƒ tme, S1. 

S+ Wñho ¡s more efficlent, the one with a wandering mìnd or the one keepDs 
his mìnd under conftrol ? 

D: The one who keeps his attention at the spot does his Job, and at the same 
thne he 1s working ƒor the attainment oƒ Nibbàna. 
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S: Nếu chúng ta bắt liễu tri điều mà cần phải được liễu tri, và thế rồi bắt đầu 
cầu nguyện cho Níp Bàn, thì chúng ta sẽ được điều đó không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. Dù cho chúng ta có cầu nguyện Níp 
Bàn cho đến bao lâu, chúng ta sẽ đi xuống. 

Š: Sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) dắt dẫn đi đến bốn cõi giới thấp kém. Tuy 
nhiên nếu các con nắm bắt sự huân tập nây về sự tỉnh giác vào hơi thở vô và hơi 
thở ra, thì các con sẽ dần dần tiến hóa hướng đến sự thành đạt Níp Bàn mà các con 
đã có sở nguyện cầu. Thế thì, hãy đặt sự chú ý của các con vào điểm chạm nhỏ 
nầy một cách kiên định để nó không có dao động. 

Các con có thể thực hiện việc khăn khít tâm thức của mình vào cái điểm 
chạm nhỏ nây trong khi các con đang ngồi trước mặt Sư hay không ? 

D: Có thể được, kính bạch Ngài. 


$: Nó có thể được thực hiện trong khi đang đứng và đang đi không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có thể tu tập trong khi đang ăn, đang uống hoặc là đang làm 
việc không ? 

D: Có thể được, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có thê tu tập Số Tức khi các con chỉ có một mình không 2 

D: Dạ thưa được, kính bạch Ngài. 

5S Hay là khi các con ở trong một đám đông ? 

D:_ Dù cho thế nào cũng có thể thực hiện việc duy trì sự tỉnh giác, kính bạch 
Ngài. 

Š: Các con có cảm thấy mệt mỏi nếu các con thường luôn duy trì sự chú ý 


của mình vào ngay điểm chạm ? 

Dạ thưa không, kính bạch Ngài, điều đó không có gì mệt mỏi. 

Liệu nó có đòi hỏi các con điều gì không ? 

Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó không có đòi hỏi bắt luận điều gì. 
Việc làm của các con có bị gián đoạn hoặc bị xáo trộn không 2 

Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó không có làm. 

Các con có thêm năng lực hơn trong việc làm của mình nếu các con để 
cho tâm thức của mình đi hoang du đó đây, hay là nếu các con gìn giữ sự chú ý của 
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mình đã được tập trung vào ngay điểm chạm ? 
D:_ Nó chiếm lấy cùng một lượng thời gian, kính bạch Ngài. 
5S AI là có hiệu quả hơn, với một người có tâm thức đang đi hoang du hay 
là với một người gìn giữ được tâm thức trong sự kiểm soát ? 
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D: Với người làm nhiệm vụ của mình là gìn giữ sự chú ý của vị ây vào ngay 
điêm chạm, và cùng một lúc vị ây đang làm việc cho sự thành đạt Níp Bàn. 


S+ (One may earn hundred thousand, but the one who works and pracfices 
awareness at the same time earns fWice as mụch. From now on you WilÏ earn fwWw 
hundred thousand. But, tell me, when we make out mìnd finm and tranquil, will 
our reward be only this muụch ? 

D: No, sử, when the mind is clear 1t becomes stable, firm, and strong. 

S+ The housewives here are surely all experienced In cooking. You have fo 
cook af từnes though you are very fired. 

D: Yes, sir, di từmes wWe Jusf stare Info the fire and nod from ƒatigue. Then 
the rice is burned someflines, s1. 

S+ Wñhy does this happen 2? 

D: Beccause our mind ¡s not on the Job, sir. Jusf yesterday Ì was thinking öƒ 
sơme scene I had seen in a show and l burned the rice, sỉr lƒ my mỉnd didn t 
wander, l would be able to do my work more quickly, and Ï wouldn 1 burn the ƒood. 

5S What happens Úƒ you eat rice that isn † properly cooked ? 

D: Some people gef an upset stomach, si. 

Š: Một người có thê kiếm được một trăm ngàn, tuy nhiên một người làm 
việc và tu tập sự tỉnh giác trong cùng một thời gian thì kiếm được hai lần nhiều 
hơn. Từ bây giờ trở đi, các con sẽ kiếm được hai trăm ngàn. Tuy nhiên, hãy nói 
cho Sư biết, khi chúng ta thực hiện tâm thức của mình được kiên định và tĩnh lặng, 
thì phần thưởng của chúng ta chỉ là bấy nhiêu đây thôi sao ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, khi tâm thức được thanh tịnh, nó trở nên 
vững vàng, kiên định và mạnh mẽ. 

$: Tất cả các cô nội trợ ở nơi đây chắc chăn là đã có kinh nghiệm trong việc 
nấu ăn. Các con có nấu ăn vào những thời điểm dẫu răng các con rất là mệt mỏi. 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, vào những thời điểm chúng con chỉ nhìn 
chăm chúi vào ngọn lửa và ngủ gà ngủ gật vì sự mệt mỏi. Thế rồi, đôi khi gạo cũng 
bị cháy khét, kính bạch Ngài. 

Š: Vì sao sự việc này lại xây ra ? 

D: Vì lễ tầm thức của chúng con không có làm việc, kính bạch Ngài. Chỉ 
mới ngày hôm qua, ngay khi con đang nghĩ suy về một vài cảnh tượng mà con đã 
có được xem trong một chương trình và con đã làm cơm cháy khét, kính bạch 
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Ngài. Nếu tâm thức của con đã không có đi hoang du, thì con sẽ có thể làm công 
việc của mình một cách nhanh chóng hơn, và con sẽ không làm cháy khét thức ăn. 
Š$: Điều gì xây ra nếu các con ăn cơm mà không được nấu chín một cách 
đàng hoàng ? 
D: Một số người bị rỗi loạn bao tử, kính bạch Ngài. 


5+ Ứ you cook im a haphazard manner, you are slow, you get tired eqsiÌy, 
and the ƒood isn † good. The fire burns down, and you have to kindle it anew. The 
wafer for the rice cools down, and you have tfo bring tt to the boll agam. Nothing 
Is Iú„nproved by not being dftentive. When We IHDFOV€ OMHF WAT€H€SS, SO IAHÿ 
other things Improve. Ï am only telling you what the Buddha taught, bu† oƒ course 
T can † tell you all he taught. There are many more advantages resulting from this 
practice. The Buddha s Tleachings are complete and without a ƒÏaw. l† ¡is 
Iữ mpossible to teach every aspect oƒ the Dhamma. But ƒ you keep your aftention 
ƒJocused on the spot and are aware Írom moment to moment, then you Will reách 
your goal.. The Buddha did teach this, and the wise people oƒ old did reach their 
goal by this practice, and yet, there are mmany things the Buddha realzed that are 
not contained Im this. But you can reach your goal Iƒ you keep knowing In — and 
ouf — breath at the spot. You wlll become really happy. 

Lam talking only about this le spot. You know aÏll the theorles about 
meditation ƒor tranquility (Samatha) and insight meditaion (Vipassanà) and how 
they come about. Yes, there is Samatha and there ¡is Vipassana, but the Buddha 
did say that you have to establish yourselves well im one pracfice: 

you pracfise one, you accomplish one. 

you pracfise one, you accomplish fwo. 

you pracfise one, you accomplish three. 

Bult there are mere words. We have to pracHse with effort equal to the e[ƒfort 
Oƒ the wise people oƒ old. 

When we teach the Dhamma, we have to distinguish befvween Sufta, 
Abhidhamma, and Vinaya according to the established order, but only qƒler 
having practiced meditation to the same extent and with the same effort as the 
noble disciples oƒthe Buddha will you really be able to explain the Teachings. 

Though I have explained the technique to you In the proper way, some oƒ you 
may remain closed to 1f and without understanding. lƒ Ï ask you about the house 
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in which you are living, you WIll describe 11 to me accurafely. ]ƒ Ï were to think 
and ponder about your house, would I be able to visualize how tt really is 2 

D: No. sư. 

Š$: Nếu các con nấu nướng trong một cách thức câu thả, các con làm chậm, 
các con sẽ mệt mỏi một cách dễ dàng, và thức ăn không được ngon. Ngọn lửa bị 
lụn tàn, và các con phải nhóm lửa lại một lần nữa. Nước cho cơm gạo bị nguội đi, 
và các con phải mang nó đi đun sôi một lần nữa. Chăng có chỉ được cải tiến mà 
không có lưu tâm cần ý. Khi chúng ta cải tiễn được sự tỉnh giác của chúng ta, thì 
có nhiều sự việc khác được cải tiến. Sư chỉ muốn nói cho các con biết điều mà 
Đức Phật đã dạy, nhưng lẽ tất nhiên Sư không thể nào nói cho các con biết tất cả 
những gì Ngài đã dạy. Có nhiều điều lợi lạc hơn thế nữa đem lại kết quả qua việc 
tu tập nầy. Giáo Lý của Đức Phật là hoàn hảo và chăng có sự khiếm khuyết. 
Không thể nào giảng dạy cho mọi khía cạnh của Giáo Pháp. Tuy nhiên nếu các 
con gìn giữ sự chú ý của mình được tập trung vào ngay điểm chạm và tĩnh giác 
trong từng mỗi khoảnh khắc, thế thì các con sẽ đạt được mục tiêu của mình. Đức 
Phật đã dạy điều nầy, và các bậc trí tuệ ở thời cổ xưa đã đạt được mục tiêu của họ 
do bởi việc tu tập này, tuy nhiên, có rất nhiều điều Đức Phật đã chứng tri mà đã 
không có bao hàm ở trong sự việc nầy. Nhưng các con có thể đạt được mục tiêu 
của mình nếu các con giữ được sự liễu tri về hơi thở vô và ra ở ngay điểm chạm. 
Các con sẽ trở nên thực sự hạnh phúc. 

Sư chỉ đang nói về cái điểm chạm nhỏ nầy. Các con liễu tri tất cả các lý 
thuyết về thiền tĩnh lặng (Thiển Chị) và thiền tuệ giác (Thiền Minh Sát) và chúng 
diễn tiến ra sao. Đúng vậy, có Thiền Chỉ và có Thiên Minh Sát, tuy nhiên Đức 
Phật đã nói rằng các con phải tự bản thân thiết lập một cách tốt đẹp trong một sự tu 
tập: 

Nếu các con tu tập một, các con thành tựu một, 

Nếu các con tu tập một, các con thành tựu hai, 

Nếu các con tu tập một, các con thành tựu ba. 

Tuy nhiên các điều nầy thuần túy là những ngôn từ. Chúng ta phải tu tập 
với sự nỗ lực ngang bằng với sự nỗ lực của các bậc trí tuệ ở thời cô xưa. 

Khi chúng ta giảng dạy Giáo Pháp, chúng ta phải phân biệt giữa Tạng Kinh, 
Tạng Vô Tỷ Pháp và Tạng Luật căn cứ theo trình tự đã được thành lập, nhưng chỉ 
sau khi đã có được tu tập thiền định đến cùng một mức độ và với cùng sự nỗ lực 
như các vị Thánh đệ tử của Đức Phật thì các con thực sự sẽ có khả năng giải thích 
được Giáo Lý. 

146 


Cho dù Sư đã có giải thích về kỹ thuật trong một phương thức thích hợp, có 
một số ở các con có thê vẫn còn đóng cửa với nó và không có sự hiểu biết. Nếu Sư 
vẫn hỏi các con về căn nhà mà các con đang sinh sống, thì các con sẽ diễn tả nó 
cho Sư một cách chính xác. Nếu Sư đã nghĩ suy và suy đoán về căn nhà của các 
con, thì Sư sẽ có khả năng hình dung về nó thực sự như thế nào không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


S+ JƑI were to think and ponder all day and all nght without even sleeping, 
would I find out abouf your house ? 

D: No, sư. 

S+ Tel] me then, how can Ï find out ƒor myselƒ whaft your house looks like ? 

D: ]ƒyou come to my house yourselƒ, you will t„mmediately know all about 11 
even Iƒ no one says a Word f0 yOU. 

S: S0, yow foo should proceed In such a way that you reach your goadl. 
When you get there you wWill know, “4h, this is it.” WiH you confinue to put oƒŸf 
practicing ? No, oƒ course not. You can aftamn the Dhamma here and now. 

Understanding all this, practise, make effort. You told me Just now that 
meditation doesn † tire you. You said that it didn † cost anything, ït dịdn 1 disrupf 
your work, and that you were able to practise I† while alone and while you are with 
your ƒamily. Can you stHll find excuses ƒOr nof praCfiSIng, OF đr€ ÿOH 8OIng f0 8O 
øn living In the same way as you have been, without even trying to find excuses ? 

D: Most oƒ the time We JuSf carFÿ On đs Hsudl, SE. 

S: Those who take up this practice wWill recelve the answers tfo their 
questions. So, keep your mĩnd ƒocused and your cooking wlll be done quickly; the 
rice 1S not going to be burned, and no wood is wasted.  Your whole le wHl 
Iữmprove, and the time wIll sữnpÌy ƒÏy. 

There 1s righft conduct, and there 1s understanding. Both are ImpOTIaHI. 
Rieht conduct 1s the ƒulfilinemt oƒ your mamjold duHes and your giving öoƒ the 
requisites ƒor the support and ƒurthering oƒ the Buddha s Teachings. The confrol 
oVer your mind gIves you understanding. 

There are these two elemenfs oƒ traiming, and you have fo tram yourselves In 
both sunultaneously. ls If† not possible to be awdare 6ƒ the breath while you are 
preparing and giving the ƒour requlsites for the cormứmuHmfy 0ƒ tmonks 2 

D: li¡s possihble, sư. 
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S: Nếu Sư đã nghĩ suy và suy đoán về căn nhà của các con trọn cả ngày và 
suốt cả đêm, luôn cả chẳng ngủ nghỉ, thì Sư sẽ tìm ra được về căn nhà của các con 
không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Thế thì hãy nói cho Sư biết, làm thế nào Sư có thể tự bản thân tìm ra 
được căn nhà của các con trông giống cái chỉ ? 

D:_ Nếu chính tự bản thân Ngài đi đến nhà của con, thì ngay lập tức Ngài sẽ 
biết tất cả về nó cho dù không có một ai nói một lời nào đến Ngài. 

Š: Như thế, các con cũng nên tiễn hành theo phương thức như vậy để mà 
các con đạt được mục tiêu của mình. Khi các con đạt đến đó thì các con sẽ biết 
được “Ah, nó là như vậy đây”. Thì các con sẽ còn tiếp tục trì hoãn việc tu tập 
không ? Không, lẽ tất nhiên là không. Các con có thể thành đạt Giáo Pháp ngay 
hiện tại nầy. 

Liễu tri được tất cả điều nầy, hãy tu tập, cố gắng lên. Các con vừa mới nói 
với Sư răng thiền định không làm cho các con mệt mỏi. Các con đã nói rằng nó đã 
không đòi hỏi bất luận điều chi, nó đã không làm gián đoạn việc làm của các con, 
và răng các con có khả năng tu tập nó trong khi chỉ có một mình và trong khi các 
con ở với gia đình mình. Có thể các con vẫn còn tìm kiếm những lời biện giải để 
mà không tu tập, hay là các con vẫn đang tiếp tục sống trong cùng một phương 
thức mà các con đã có, thậm chí cũng chăng cần tìm kiếm những lời biện giải 2 

D: Hầu hết thời gian là chúng con vẫn tiếp tục như thường lệ, kính bạch 
Ngài. 

Š$: Với những người tiếp tục việc tu tập này thì sẽ đón nhận được các câu 
trả lời từ những câu hỏi của họ. Như thế, hãy gìn giữ tâm thức của mình đã được 
tập trung và việc nấu nướng của các con sẽ được thực hiện một cách mau lẹ, cơm 
gạo không bị cháy khét, và củi gỗ không bị lãng phí. Trọn cả cuộc đời của các con 
sẽ được cải tiến, và thời gian sẽ bình lặng trôi đi. 

Đó là chánh hạnh, và đó là sự hiểu biết. Cả hai đều là quan trọng. Chánh 
hạnh là việc hoàn thành viên mãn rất nhiều nhiệm vụ đa dạng của các con và việc 
cúng dường tứ vật dụng của các con nhằm để hỗ trợ và phát huy Giáo Lý của Đức 
Phật. Việc luôn kiểm soát tâm thức của mình đem lại cho các con sự hiểu biết. 

Đây là hai yếu tố để huân tập, và các con phải tự bản thân huân tập trong cả 
hai cùng một lúc. Thật không thể nào tỉnh giác được vào hơi thở trong khi các con 
đang chuẩn bị và đang cúng dường tứ vật dụng cho đến hội chúng tu sĩ ? 

D: Có thể được, kính bạch Ngài. 
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S+ Under which öƒ the two đisciplines does sweeping ƒall ? 

D: Sweeping ¡s part öoƒ righf conduct. 

5S; Can † you keep your aftenfion at the spot while you are sweeping ? 

D: We can, sử. 

5S: Under which oƒ the fwo trainings does serving your parenfs ƒall, 1o 
whơm you are deeply Indebted ƒor the love, compassion, and support they have 
8@IV€H yOH ? 

D: That is riehf† conduct, sứ. 

5+ Whaft do you accomplish Iƒ you keep your aftention ƒocused at the spot 
while you are serving and helping your parenfs ? 

D: We develop our understanding, sử. 

5: S0 you can frain yourselves both mm righf conduct and understanding at 
the same time. Sometimes you may say that you can † meditate, though you would 
like to, because you can † ignore your old ƒather and mother. Does this happen to 
you ? 

D: Young people often think Im this way and put meditation öƒƒ, si. 

S+ What abouf older people ? 

D: They oƒflen say they can 1 meditate because they have to look dfter their 
children, sử. 

S- To ƒMÙil our dufies is part oƒ moral conduct. ]ƒ you don † ƒufil your 
dufles, your conduct 1s not perƒfect. AI the same từne that you ƒMHHHI your dufles, 
qdmonmishing your children, ƒor example, you can train yourselƒ 1n the awareness oƒ 
the spot. lsn † this wonderful ? Now you have the time to train yourselves in both 
moral conduct and understanding. 

Venerate and respect your benefqcfors — your parents, your teachers, and 
the commmunify 0ƒ monks — withouf ever resting. From nowW on WOrk WIthouf ever 
resting, with firm efJort, as the wise 0ƒ old đdid before you. Your aspirations will be 
149at ul49ng as were the aspirafions oƒ the wise điscIiples oƒ the Buddha. 

$: Rơi vào điều học nào của hai điều quy luật về việc quét dọn 2 

D: Việc quét dọn là một phần của chánh hạnh. 

Š$: Các con không thể nào gìn giữ sự chú ý vào điểm chạm trong khi các 
đang quét dọn ? 

D:_ Chúng con có thể, kính bạch Ngài. 
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Š$: Rơi vào điều học nào của hai việc huân tập về việc phục vụ Mẹ Cha, là 
các bậc mà các con đã cảm thụ trọng ân về tình thương, tắm lòng bi mẫn và sự ân 
cần giúp đỡ mà họ đã ban tặng cho các con 2 

D: Điều đó là chánh hạnh, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con thành tựu điều chi nếu các con gìn giữ sự chú ý của mình đã 
được tập trung vào điểm chạm trong khi các con đang phục vụ và giúp đỡ Mẹ Cha 
của mình 2 

D: Chúng con tăng tiến sự hiểu biết của mình, kính bạch Ngài. 

Š$: Như thế, các con có thể tự bản thân huân tập cả hai điều về chánh hạnh 
và sự hiểu biết trong cùng một thời gian. Đôi khi các con có thể nói rằng các con 
không thê hành thiền, cho dù các con ưa thích làm, vì lẽ các con không thê nào làm 
ngơ với Mẹ Cha già yếu của mình. Việc nầy có xây ra với các con không ? 

D: Các người trẻ tuổi thường nghĩ suy trong phương thức nây và thoái thác 
việc hành thiên. 

Š: Các con nghĩ sao về các vị cao niên ? 

D:_ Họ thường nói rằng họ không thê hành thiền được, vì lẽ họ phải trông 
nom con cháu của họ, kính bạch Ngài. 

S: Hoàn thành viên mãn các nhiệm vụ của mình là một phần của phẩm 
hạnh đạo đức. Nếu các con không hoàn thành viên mãn các nhiệm vụ của mình, 
thì hạnh kiêm của các con không được hoàn bị. Vào cùng một thời gian mà các 
con hoàn thành viên mãn các nhiệm vụ của mình, chẳng hạn như là, việc khiển 
trách các con của mình, thì các con có thể tự bản thân huân tập trong sự tĩnh giác 
vào điểm chạm. Việc nây chẳng phải tuyệt vời hay sao ? Bây giờ các con có thời 
gian để tự bản thân huân tập trong cả hai, phâm hạnh đạo đức và sự hiểu biết. 

Tôn kính và kính trọng các bậc ân nhân của mình — Mẹ Cha của các con, các 
vị Giáo Thọ của các con, và hội chúng các vị tu sĩ - mà chăng bao giờ ngơi nghỉ. 
Từ bây giờ trở đi hãy làm việc chăng bao giờ ngơi nghỉ, với sự nỗ lực kiên định, 
như các bậc trí tuệ ở thời cỗ xưa đã làm trước các con. Các sở nguyện cầu của các 
con sẽ được chứng tri y như các sở nguyện cầu của các đệ tử trí tuệ của Đức Phật. 


DISCOURSE IV 
A ROOF THAT DOES NOT LEAK 
PHÁP THOẠI IV 
MỘT MÁI NHÀ MONG SAO KHÔNG THÂM DỘT 
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Sayadaw: The conftenfs oƒ the three basketfs oƒ the sacred scriptures taughf 
by the Buddha are so vast that If 1s InpOSsible fo know all they comtain. OnÌy 1ƒ 
you are Infelligenf will you be able to understand clearly what the monks have 
been teaching you ouf 0ƒ greaf compassion. You have fo pạay aftention onÌy to this. 

Disciple: Si, we don † quite understand what you mean by “You have to 
Day aftenfion onh) fo this. ” 

S+ Let† me ftry to explam Im this way. ]ƒ you build a house, you puf a rooƒ on 
if, don f you ? 

D: Yes, sir, we cover our houses with roofƒs. 

S JWhen you put the roofƒon you make sure that it is waterfieht, don † you ? 
you cover your house well and tt rains a little, will the rooƒ leak ? 

D: No, sử, ïf Won †. 

5+ And 1ƒ 1 raims very hard, will the rooƒ leak ? 

D: No, sư. 

5S: And when the sun burns down, will 1 stll give you good shelter ? 

D: Trwil, sứ. 

5+ Wñhy 1s this so 2 Because your rooƒ,. 1s well buil. WIH you be able to 
know whether your rooƒ 1s leaking or nof qƒ1er I† rains 2 

D: Yes, sir, when If rains If 1s easy f0 fInd out. 

Š$: Nội dung của ba giỏ Thánh điển đã được giảng dạy do bởi Đức Phật rất 
là quảng bác mà không thê nào biết được hết tất cả chúng chứa đựng. Chỉ khi nào 
các con là bậc thông minh thì các con sẽ có khả năng liễu tri một cách rõ 15lat 
những gì mà các bậc tu sĩ đã có được giảng dạy cho chúng con với tắm lòng đại bi. 
Các con phải chú ý duy nhất tới điều nây. 

D: Kính bạch Ngài, chúng con hoàn toàn không hiểu được ý Ngài muốn 
nói về “Các con phải chú ý duy nhất tới điều này.” 

$: Hãy để Sư cô găng giải thích trong phương thức này. Nếu các con xây 
dựng một căn nhà, các con đặt một mái nhà lên trên đó, có phải không 2 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, chúng con bao phủ nhà của chúng con 
với những mái nhà. 

Š: Khi các con đặt mái nhà lên, các con đảm bảo rằng nó không thấm nước, 
phải không ? Nếu các con bao phủ căn nhà của các con kỹ lưỡng và trời mưa nhẹ 
hạt, thì mái nhà sẽ thấm dột không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó sẽ không bị. 
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Š: Và nếu trời mưa nặng hạt, thì mái nhà sẽ thắm dột không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Và khi ánh sáng mặt trời thiêu đốt, thì nó vẫn sẽ cho các con chỗ nương 
náu tốt lành không ? 

D: Nó sẽ cho, kính bạch Ngài. 

$: Vì sao việc nầy lại như thế ? Vì lẽ mái nhà của các con đã khéo lợp. Các 
con có khả năng sẽ biết được mái nhà của các con bị thấm đột hay là không, sau 
cơn mưa không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, khi trời mưa thì dễ dàng để phát hiện ra. 


S+ You see, you think that the Teachings öƒ the Buddha are vast and varied, 
but really they are Jus†f one single way oƒ escape from sujfering. Only Iƒ you take 
up one obJect oƒ meditation given by the Buddha and pursue it with steadƒast effort 
to the end can you Justly clamn that your rooƒ 1s nof leaking any more. lƒ your rooƒ 
1$ nof rain — prooƒ yet, you have to be aware öoƒ this. There must be many houses In 
your nelghbourhood and they all have roofs. What are the materials used ƒor 
roofing ? 

D: There are corrugated Iron rooƒfs, there are tiled rooƒs, there are houses 
rooƒfed with paÌm leaves or bamboo. 

Yes, oƒ course. Now, 1ƒ a paÌm — leqƒ rooƒ 1s well Puill, is 1f reliable ? 

; (Qh yes, sir, if won 1 leak. 

tatin rooƒts well assembled, 1s I1 rain prooƒ ? 

° Ÿ@S, SIT, IÍ LS. 

What abouf a well — made tile rooƒ ? 

° No rain will come through, sử. 

What abouft bamboo rooƒfs or roofs made out oƒ phanks 2 

° Wthey are well done, they are watertIghi, sir. 

Các con thấy đấy, các con nghĩ rằng Giáo Lý của Đức Phật quả là quảng 
bác và phong phú, tuy nhiên quả thực chúng chỉ là con đường độc đạo để thoát 
khỏi sự khổ đau. Chỉ khi nào các con năm bắt một đối tượng của thiền định đã 
được chỉ dạy do bởi Đức Phật và theo đuôi lấy nó với sự nỗ lực kiên định cho đến 
tận cùng thì có thể các con khẳng định một cách chính xác rằng mái nhà của các 
con không còn bị thấm dột nữa. Nếu mái nhà của các con vẫn chưa là không thấm 
nước mưa, thì các con phải tĩnh giác về việc này. Chắc hắn là có nhiều ngôi nhà 
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trong khu phố của các con và tất cả chúng đều có mái nhà. Phải dùng những vật 
liệu chi để lợp mái nhà ? 

D: Có những mái nhà bằng tôn thiếc dợn sóng, có những mái nhà bằng 
ngói, có những ngôi nhà được lợp với những lá cau dừa hay là bằng tre. 

Š$: Đúng vậy, lẽ tất nhiên rồi. Bây giờ, nếu một mái nhà bằng lá cau dừa 
được khéo lợp, thì có đáng tin cậy không ? 

D: Ô dạ thưa có, kính bạch Ngài, nó sẽ không thắm dội. 

Š$: Nếu một mái nhà tráng thiếc được khéo lắp ráp, thì nó không thấm nước 
mưa không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, nó được. 

Š: Các con nghĩ sao về một mái nhà ngói được khéo lợp ? 

D: Nước mưa sẽ không thấm qua, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con nghĩ sao về các mái nhà bằng tre hoặc các mái nhà được làm 
bằng những tắm ván 2 

D: Nếu chúng đã được khéo thực hiện, thì chúng không thắm nước, kính 
bạch Ngài. 


S+ S0, Jƒ you take the roofing maftertal you like best and bulld a good rooƒ; 
Will i† give you shelter when I1 rains and when the sun shines ? 

D: Tƒwe build 11 well, i1 will not leak, sử. 

S Me are building rooƒs because we don † wanf to get wet when ï† raïns, 
and we wamt to avoid the scorching sun. The Teachings 6ƒ the Buddha are 
avallable now. Take up one oƒ the techniques the Buddha taught, establish 
steadfast efJfort and pracHse. Only 1ƒ you are steadƒast does your practice resemble 
a rooƒ, and greed, anger, and ignorance cannot leak through. Only tƒ the rooƒ is 
not leaking can we say that we are sheltered. lƒ the rooƒ is stIll leaking ram, 1s this 
because I1 1s good or because 11 is nof so good ? 

D: Because 1Í IS nof so good, sr. 

S+ ]s 1 leaking because the paÌm leaves are nof a good rooflng maferial ? 

D: No, sử, paÌm leaves are a good roofing material. 

S+ Ór ¡is 1f because corrugafed tron, or tfiles, or bamboo, or pÏanks are nof 
suitable as roofing maferials ? 

D: No, sử, all these are guite, OK. 

S+ Then why ¡s the rooƒ leaking ? 

D: Because ïf isn † well buill, sử. 


153 


- Buf oƒ course, the mistake is made now. ls 1 địƒCHỈI fO reDair I1 ? 

° Wone is SkIlfHÌ, 1Í IS qUIf€ €qSY, SE. 

` Tell me then, 1ƒ 1t leaks im a certain pÌace, what do you have fo do 2 
°We have to patch up the leak, sử. 

Š: Như thế, nếu các con dùng vật liệu để lợp mái nhà mà các con ưa thích 
nhất và tạo dựng một mái nhà tốt đẹp, thì nó sẽ cho các con chỗ nương náu khi trời 
mưa và khi trời nắng hạn không ? 

D: Nếu chúng con lợp nó khéo, thì nó sẽ không thâm dột, kính bạch Ngài. 

Š$: Chúng ta đang tạo dựng những mái nhà bởi vì chúng ta không muốn bị 
ướt khi trời mưa, và chúng ta muốn tránh ánh năng mặt trời thiêu đốt. Giáo Lý của 
Đức Phật hiện đang còn hiệu lực. Hãy nắm bắt lây một trong những kỹ thuật mà 
Đức Phật đã dạy, thiết lập sự nỗ lực kiên định và tu tập. Chỉ khi nào các con thực 
hiện việc tu tập của các con kiên định tương tự như một mái nhà, và sự tham lam, 
sự sân hận, và sự thiếu hiểu biết không thể nào thâm thấu qua được. Chỉ khi nào 
mái nhà không bị thấm đột thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã có nơi nương 
náu. Nếu mái nhà vẫn còn bị thấm dột mưa, việc nầy là do bởi nó được lợp tốt đẹp 
hay là do bởi nó không được chu đáo ? 

D: Là do bởi nó không được chu đáo, kính bạch Ngài. 

5; Nó đang bị thấm dột là do bởi các lá cau dừa không phải là một vật liệu 
tốt để lợp mái nhà ? 

D:_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài, các lá cau dừa là một vật liệu tốt để lợp 
mái nhà. 


5 
D 
5 
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$: Hay là do bởi tôn thiếc dợn sóng, hoặc là các ngói, hay là tre, hoặc là các 
tắm ván là không thích hợp đề làm những vật liệu lợp mái nhà? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, tất cả những vật liệu này đều hoàn toàn 
tốt cả. 

Š: Thế thì vì sao mái nhà bị thấm dột ? 

D: Là vì nó không được khéo tạo dựng, kính bạch Ngài. 

Š: Nhưng lẽ tất nhiên, việc khiếm khuyết thì đang hiện bầy. Có khó khăn 
để sửa chữa nó không ? 

D:_ Nếu là một người khôn khéo, thì hết sức dễ dàng, kính bạch Ngài. 

5: Hãy nói cho Sư được biết, nếu nó thấm đột ở một vài nơi, thì các con 
phải làm gì ? 

D: Chúng con phải vá nơi thấm dột, kính bạch Ngài. 
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S+ 1s Just the same In meditation. Now that you exert effort, there 1s no 
leak, you are saƒe. Ï]ƒ greed, anger, and ignorance sfHll drip mm, In spite oƒ your 
practising the Teachings oƒ Buddha, you have to be aware öoƒ the ƒact that your roof 
I$ nof yef raln — proof. You have fo kuow whether the rooƒ you buIÌ† for your own 
house 1s keepIng the raIn Ouf OFr noI. 

D: Sứ, we have all the roofing materials, but the rooƒ is sHlI leaking. We 
would like to know the technique öoƒ bullding a good roöƒ: 

5S Don †1 build a thín, shaky rooƒ, build a thick, strong rooƒ. 

D: How are we to bulld a strong rooƒ, sir 2 While we are siting here like 
this, we sfIll have to endure being drenched by the ram. 

Š: Quả thực nó cũng y hệt như trong thiền định. Ngay bây giờ các con gắng 
sức nỗ lực, thì không có sự thấm dột, các con được an toàn. Nếu sự tham lam, sự 
sân hận, và sự thiếu hiểu biết vẫn cứ ri rỉ vào, bất chấp việc tu tập của các con về 
Giáo Lý của Đức Phật, các con phải biết tỉnh giác một cách thực tế rằng mái nhà 
của các con vẫn chưa là không thắm nước mưa. Các con cần phải biết liệu mái nhà 
các con đã tạo dựng cho chính căn nhà của mình là không cho nước mưa thấm vào 
hay không. 

D:_ Kính bạch Ngài, các con có tất cả các vật liệu để lợp mái nhà, tuy nhiên 
mái nhà vẫn đang bị thấm dột. Chúng con muốn được biết kỹ thuật về việc tạo 
dựng một mái nhà tốt đẹp. 

Š$: Đừng tạo dựng một cái mỏng, mái nhà lung lay; tạo dựng một cái dây, 
mái nhà vững chắc. 

D:_ Làm thế nào chúng con tạo dựng được một mái nhà vững chắc, kính 
bạch Ngài ? Trong khi chúng con đang ngồi tại nơi đây như thế nây, chúng con 
vẫn phải chịu đựng bị ướt sũng do bởi nước mưa. 


S+ The wise people oƒ old practiced the Teachings withouf allowing their 
efforts to diminish In any 6ƒ the ƒour postures (*), and they kept up such a perƒfect 
ConfIinuify 0ƒ awareness that there neVver was any gap. You too have fo pracfise In 
this way. The điscIiples oƒ the Buddha established awareness oƒ the spot and then 
dd not allow their minds to shÚ† to another obJect. Now, can the rains öƒ greed, 
anger, and ienorance still affect those who are steadƒast ? 

[(Ý): The ƒour postures are sitting, standing, lying down, and walking. | 

D: No, sữ, they can †. 
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5+ ƒ you establish the same quality 6ƒ awareness whether sitting, standing, 
or walking, wIll the ram stiHl be able to penetrate your protecting rooƒ  ? 

D: Sứ, please teach us the technique which give us shelter. 

Š: Những bậc trí tuệ ở thời cổ xưa đã tu tập Giáo Lý mà không cho phép 
các sự nỗ lực của họ bị thoái giảm đi trong bất kỳ một trong bốn oai nghi (*), và họ 
vẫn duy trì một sự tiếp nối một cách hoàn hảo về sự tỉnh giác mà không bao giờ có 
bất kỳ một sự khoảng cách nào. Các con cũng phải tu tập trong phương thức này. 
Các môn đệ của Đức Phật đã thiết lập sự tỉnh giác vào điểm chạm và thế rồi, đã 
không cho phép tâm thức của họ di chuyển đến một đối tượng khác. Bây giờ, có 
thể nào những cơn mưa về sự tham lam, sự sân hận, và sự thiếu hiểu biết vẫn còn 
tác động đến những bậc đã được kiên định ? 

[(*): Bốn oai nghi là việc ngồi, việc đứng, việc nằm xuống và việc đi.] 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng không thê nào. 

Š$: Nếu các con thiết lập cùng một phẩm chất của sự tỉnh giác, bất luận là 
đang ngôi, đang đứng, hoặc là đang đi, thì nước mưa sẽ vẫn có thể thắm nhập vào 
mái nhà che chở của các con không 2 

D:_ Kính bạch Ngài, kính xin vui lòng chỉ dạy cho chúng con cái kỹ thuật 
mà sẽ đem lại cho chúng con sự nương náu. 


5S Tel] me, all oƒyou are breathing, aren † you ? 

D: Oh yes, sir, all the breathing. 

S+ When do you ƒfirst start breathig 2? 

D: Wny, when we are born 0ƒ COMFS€, SH. 

5+ Are you breathing when you are sitting ? 

D: Yes, sử. 

S+ Are breathing while you are standing, walking, and working ? 

D: Ofcourse, sử. 

S+ When you are very busy and have a lot to do, do you sfop breathing 

saying, “Sorry, no time to breathe now, too muụch work !” 

D: No, sứ, we don †. 

S+ Are you breathing while asleep ? 

D: Yes, sir, we dre. 

S+ Then, do you sttH have to search for this breath 2 

D: No, sữ, it s there qll the time. 

$: Hãy nói cho Sư được biết, tất cả các con đang hít thở, phải không 2 
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D: Ô đạ thưa phải, kính bạch Ngài, tất cả đang hít thở. 

$: Các con bắt đầu hít thở lần đầu tiên vào khi nào ? 

D: Thế nào, lẽ đương nhiên khi chúng con đã được sinh ra, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có hít thở trong khi các con đang ngồi không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài. 

S: Các con có hít thở trong khi các con đang đứng, đang ổi, và đang làm 
việc không ? 

D: Lẽ đương nhiên rồi, kính bạch Ngài. 

5; Khi các con quá bận rộn và có rất nhiều việc phải làm, các con ngưng 
việc hít thở và nói rằng, “Xin lỗi, hiện giờ không có thời gian để thở, có quá nhiều 
công việc !” 

D:_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng con không có làm. 

S5; Các con có hít thở trong khi đang ngủ không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, chúng con có. 

Š: Thế thì, các con vẫn còn phải đi tìm cái hơi thở nầy không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó thì thường luôn ở nơi đó. 


S- There is no one, big or small, who doesn † kuow how to breathe. Now, 
where does this breath touch when you breathe ouf ? 

D: Somewhere below the nose above the Hpper hp, sứ. 

5+ And when you breathe In ? 

D: At the same spOI, Sử. 

5+ ƒ you pay aftenfion to this small spot and the touch öƒ air as you breathe 
in and out, can † you be aware oƒ it ? 

D: Ii1s possihble, sứ. 

5+ When you are thus aware, 1s there sfilÏl wanfing, qVersion, Ignorance, 
worry, and anxiefy ? 

D: No, sư. 

S+ YoH se, yOH can come out ð0ƒ suÍJfering Immediately. lƒ you ƒollow the 
Teachings oƒ the Buddha, you Instantly become happy. lƒ you pracfise and revere 
the Dhamma, you remove the sujffering oƒ the present and also the suƒffering oƒ the 
Juture. lƒ you have confldence Im the monks and teachers, this confldence will 
result in the removal oƒ present and ƒuture suffering. 

The only way out oƒ suffering is to ƒollow the Teachings oƒ the Buddha, and 
af this momenf you are revering the Teachings by establishing awareness. Do you 
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sill have to go and ask others how the Dhamma, 1ƒ practiseed, brings té mmediafe 
relieƒ from sufƒering ? 

D: Ứe have experienced it ourselves, so we don 1 have to go and ask others 
đHÿ HOF€. 

5+ you know ƒor yourselves, 1s there sfIll doubt and uncertainty ? 

D: No, sử, there isn t. 

$: Không có một ai, lớn hay nhỏ, là những người không biết làm thế nào để 
hít thở. Bây giờ, hơi thở này sẽ xúc chạm ở nơi đâu khi các con thở ra ? 

D: Một nơi nào đó ở dưới cái mũi và ở trên cái môi trên, kính bạch Ngài. 

5: Và khi các con hít vào ? 

D: Ö cùng một điểm chạm, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu các con có sự chú ý vào điểm chạm nhỏ nầy và sự xúc chạm của 
không khí khi các con hít thở vô và ra, các con không thể tỉnh giác về điểm đó ? 

D: Có thể được, kính bạch Ngài. 

Š$: Khi các con tỉnh giác như thế, thì vẫn còn có sự tham muốn, sự ác cảm, 
sự thiếu hiểu biết, và sự ưu não ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con thấy đấy, các con có thể vượt ra khỏi sự khổ đau ngay tức thì. 
Nếu các con làm theo Giáo Lý của Đức Phật, các con lập tức trở nên hạnh phúc. 
Nếu các con tu tập và tôn kính Giáo Pháp, các con loại trừ những đau khổ của 
khoảnh khắc hiện tại và luôn cả những đau khổ ở thời vị lai. Nếu các con có niềm 
tin vào các vị tu sĩ và các vị giáo thọ, niềm tin này sẽ cho kết quả trong việc loại 
trừ sự đau khổ ở ngay hiện tại và vị lai. 

Con đường duy nhất ra khỏi sự đau khổ là làm theo Giáo Lý của Đức Phật, 
và ở ngay khoảnh khắc nầy các con đang tôn kính Giáo Lý bởi qua việc thiết lập sự 
tĩnh giác. Các con có còn phải đi và vấn hỏi những người khác làm thế nào Giáo 
Pháp, nếu đã có tu tập, mang lại ngay tức thì sự giải thoát khỏi sự khô đau ? 

D: Tự bản thân của chúng con đã có kinh nghiệm về điều nầy, do đó, chúng 
con không cần phải đi và vấn hỏi những người khác chi nữa. 

Š$:_ Nếu tự bản thân của các con biết được, có còn sự nghi ngờ và sự lưỡng 
lự không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, không có. 
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S: By keepimg your aftention at the spot ƒor a short từne onÌy, you have 
understood this mụch. What will happen 1ƒ you keep your mìnd ƒocused ƒor a long 
tme ? 

DĐ: Dnderstanding wIll become deeper, sử. 

S+ your từne were up and you were to die while your aitenfion 1s ƒocused 
on the spot, would there be cause ƒor worry ? 

D: There ¡is no need to worry about one s destiny jƒ one đies while the mỉnd 
1s unđer confrol. 

S:  Tủš frees us from suffering Im the round oƒ rebirths, and having 
discovered this ƒor ourselves, we need not ask others about 1. lƒ we establish 
strong and steqdƒast effort In accordance with our aspirafion ƒor awakenIng, 1s 
there still cause ƒor doubt: ”Shall Ï get it or shall Ï nof 2” 

D: No, sử, we have gone beyond doubt. 

5% Bởi do việc duy trì sự chú ý của các con vào điểm chạm chỉ trong một 
thời gian ngăn, các con đã hiểu biết được rất nhiều về điều nây. Điều chỉ sẽ xây ra 
nếu các con gìn giữ tâm thức của mình đã được tập trung trong một thời gian lâu 
đài 2? 

D: Sự hiểu biết sẽ trở nên sâu sắc hơn, kính bạch Ngài. 

Š: Nếu thời gian của các con đã hết và các con đã phải mệnh chung trong 
khi sự chú ý của con đã được tập trung vào điểm chạm, sẽ có lý do để lo lắng 
không 2 

D: Không cần phải lo lắng về vận mệnh của một người nếu người ta đã 
mệnh chung trong khi tâm thức đã được kiểm soát. 

Š$: Điều nầy đã giải thoát chúng ta khỏi sự khổ đau của vòng tục sinh, và 
chính tự bản thân chúng ta đã khám phá ra điều này, chúng ta không cần phải vấn 
hỏi những người khác về việc đó. Nếu chúng ta thiết lập sự nỗ lực một cách mạnh 
mẽ và kiên định theo đúng sở nguyện cầu của chúng ta cho sự giác ngộ, có còn lý 
do để nghi ngờ “Tôi có đạt được điều đó hay là Tôi không có” ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng ta đã vượt ra khỏi sự nghi ngờ. 


S: So, then you have ƒMll confidence In what you are doing and đue fo your 
effort the Viriya — iddhipàda ƒactor arises. Suppose people come and say fo you 
“You haven 1 got the right thing yet, how could you ever succeed ?” WiIII doubt 
đTIS€ IH YOH ? 

D: No, sư. 
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S+ You know that though you are certain that you will be able to reach the 
goal with your practice, other people might tell you that you wilÏ not. 

D: Si, knowing ƒor oneselƒ, one wIll not have doubts, whafever peoplÌe may 
say. 

S+ What 1ƒ not Jusf a hundred people or a thousand people come to tellÏ you 
that whaf you are doing 1s no good, buf say the whole ftown 2? 

D: Even Iƒ the whole town comes, no doubf WIlÏ arise, s1. 

S5: Suppose the whole counfry came to conftradict you ? 

D: Fven so, sứr, there will be no space ƒor doubt fo drise, beCdHse We 
realized this happiness for ourselves. 

Š$: Thế thì, sau đó các con có lòng tự tin hoàn toàn vào điều mà các con 
đang làm và do nhờ vào sự nỗ lực của các con mà yếu tố Cần Như Ý Như Túc 
khởi sinh. Giả sử có người đi đến và nói với các con “Bạn vẫn chưa có đạt được 
điều chân thiện, làm thế nào bạn có thể thành công được nhỉ ?”? Sự nghi ngờ sẽ 
khởi sinh ở trong các con không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con có biết rằng cho dù các con đoan chắc rằng, với sự tu tập của 
mình, thì các con sẽ có khả năng để đạt được mục tiêu, người khác có thể nói với 
các con rằng các con sẽ không có được. 

D: Kính bạch Ngài, chính tự mình liễu tri, thì cho dù người ta có thể nói bất 
cứ điều chi, mình sẽ không còn có điều nghi ngờ. 

Š: Nếu không chỉ là một trăm người hoặc là một ngàn người đi đến nới với 
các con rằng điều mà các con đang làm là không tốt, mà là toàn bộ cả thị trấn nói 
thì sao 2 

D: Cho dù nếu toàn bộ cả thị trấn đi đến, sẽ không khởi sinh sự nghỉ ngờ, 
kính bạch Ngài. 


S: Yes, you know how muụch effort you have established._ But don t thinh 
that your e[ƒort 1s perfect yet. You are only at the beginning. There ¡s still much 
room ƒor =<mprovememt. While you sit, walk, stand, and work 1† is always possible 
fo be aware öoƒthe in — breath and the ouf — breath, isn † it ? 

D: Yes, sư. 

5S: you ƒocus your aitenfIon on the spot, are you unhappy ? 

D: No, sư. 

S+ Does 1† cosf you anythimg ? 
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D: No, sư. 

S: The men, Devas and Brahmàs who recelved the Teachings dfter the 
Buddha s awakening pratised continuously, and therefore their respecfive 
aspirafions ƒor awakening were ƒulfiled. 

What the Buddha taught ¡is enshrined in the TipHaka. lƒ you keep your 
aftention ƒocused on the spot and on the rn — breath and the out — breath, the whole 
oƒthe TipHtaka ¡s there. 

D: Ứe don † quite understand this, sử. 

5S: Óh dear.. Why shouldn † you understand this ? Qƒ course you understand. 

D: But we would like to be certain that we understand this In defall, sir. 

S+ You have understood already. Have you checked whether all oƒ t1 (the 
Buddha s Teaching) is contained in this awareness ? 

D: Buit, si, our awareness is not deep enough to check this. 

S5: But you can talk about the Buddha 's discourses, the monks` rules, and 
about Abhidhamna philosophy. 

D: When we discuss these, we Just taÌk without really kuowing. 

S+ Talkimg rmfo the blue. Now, ƒ you keep your aftenfion at this spot, can 
yơu fell me whether the whole oƒ the Teachings 1s presemt there ? 

D: Ứe don 1 know, sử. 

5+ Are you not telling me because you are tired ? 

D: No, sữ, we aren † tired. We would like to qnSW€F. 

Š$: Đúng vậy, các con biết các con đã thiết lập biết bao nhiêu sự nỗ lực. Ấy 
thế mà, đừng nghĩ rằng các sự nỗ lực của các con là đã hoàn hảo. Các con mới chỉ 
là đang bắt đầu. Vẫn còn có rất nhiều cơ hội để cải tiến. Trong khi các con ngồi, 
đi, đứng và làm việc, thì có thê thường luôn tỉnh giác vào hơi thở vô và hơi thở ra, 
phải không 2 

D-: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu các con tập trung sự chú ý của các con vào điểm chạm, thì các con 
không được an vui 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

5: Nhân Loại, Chư Thiên và Chư Phạm Thiên là với những vị đã được đón 
nhận Giáo Lý sau khi sự giác ngộ của Đức Phật, đã tu tập một cách liên tục, và do 
đó, các sở nguyện cầu của họ đề cho việc giác ngộ đã hoàn thành viên mãn. 
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Những điều mà Đức Phật đã giảng dạy đã được lưu giữ ở trong Tam Tựng. 
Nếu các con gìn giữ sự chú ý của mình đã được tập trung vào điểm chạm và vào 
hơi thở vô và hơi thở ra, thì toàn bộ của Tưm Tạng là ở tại nơi đó. 

D: Chúng con thì hoàn toàn không hiểu được điều nây, kính bạch Ngài. 

$: Trời ơi ! Vì sao các con lại không hiểu biết điều này ? Lẽ tất nhiên là các 
con hiểu biết chứ. 

D: Nhưng mà các con muốn đoan chắc rằng chúng con hiểu biết điều nầy 
một cách chỉ tiết, kính bạch Ngài. 

$: Các con đã hiểu biết rồi. Có phải là các con muốn kiểm tra xem tất cả về 
điều đó (là Giáo Lý của Đức Phật) đã có bao hàm ở trong sự tỉnh giác nầy hay 
không 2 

D: Nhưng mà, kính bạch Ngài, sự tỉnh giác của chúng con thì không đủ sâu 
sắc để kiểm tra điều này. 

Š$: Nhưng mà các con có thể bàn thảo những Pháp Thoại của Đức Phật, 
những điều giới luật của các vị tu sĩ, và về triết học Vô 7 ÿ Pháp. 

D: Khi chúng con thảo luận những điều nầy, chúng con chỉ có nói mà quả 
thực chẳng có sự hiểu biết. 

Š$: Cuộc nói chuyện ở trong Tục Đế. Bây giờ, nếu các con gìn giữ sự chú ý 
của mình vào điểm chạm nầy, các con có thê nói cho Sư biết là toàn bộ về Giáo Lý 
có hiện hữu ở nơi đó không 2 

D: Chúng con không biết, kính bạch Ngài. 

$: Các con không có nói cho Sư biết là vì các con đã mệt mỏi 2 

D: Dạ thưa không, chúng con đã không có mệt. Chúng con muốn được trả 
lời. 


5+ JƑ#we wanf to make an end to sufƒering we have to observe the behaviour 
oƒ mind and mafter. Pveryone says this Mafter is composed öƒ eight basic elenenfs 
(*).. There are fIffy — three mental concormmtants (). All oƒ you can tell me this of 
the top 0ƒ your head. 
[(Ý): The Four Great Elements (Mahà Bhùta) and the ƒour subsidiaries. The ƒour 
great elemenfs are earth (Pathavì), water (Àpo), heat (Te/o), air (Vàyo). These 
Jour clements dre mere behaviour, e.g, Tẹo rIncludes all the diJferem 
temperatures, Pathavì the quality oƒ hardness / softness, Vàyo is motion, and Ầpo 
IS cohesion. When these ƒour characteristics and the ƒour subsidiaries (colour, 
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odour, fasfe, nufrimenf) come t†ogether, the smallest umit oƒ matfer, a Kalàpa, 
comes Info being. See DD. Ï lƒ] 
[(): A reƒference to the Abhidhammma. See Compendium oƒ Philosophy, pp. 9Sƒf] 

You are Inteligent  When others discuss the Teachings you correct them 
and tell them where they went wrong and where they leƒft somethimg out. You 
reƒute them and criticize them. You are debating like this, aren † you ? 

We said just now that the thing that doesn † know is mafter and the enfify 
that knows is mìnd. These fwo enfiHies musf be evidenf to you. Under which oƒ the 
two comes the spot below the noSe, 1S If mĩnd or mafter ? 

D: ï thính that the spot is matter, sir. The kàya — pasàda (sensifive maffer) 

throueh which we ƒeel touch sensafion is rùpa. But those who study Abhidhamuna 
philosophy tell us that we are Jusf concepfs (pannaff) and that the spot too rs buf a 
concepf, sir... When we have debates with people who are proƒficient in the Abhi — 
dhamưna Sangaha (l) we become angry and agitated and get little merH. 
[(J): The Abhidhanưna Sangaha ¡s a condensed survey oƒ and imtroduction to the 
Abhidhamma. l¡ was compiled by a monk named Anurudha who probably lived 
in Ceylon between the eight and twelfth century A.D. I1 is widely studied in Burma 
by monks and lay people alike. There are ftwo English translations: Cormwpendium 
0ƒ Philosophy by U Shwe Zan Aung (first published by the Pàh Text Sociefy ín 
1910) and A Manual oƒ Abhidhamma by Venerable Nàrada (first published by the 
Buddhist Publications Society In 1956, third revised edition, I975).] 

$: Nếu chúng ta muốn thực hiện một sự chấm dứt những khổ đau, chúng ta 

phải quán sát sự vận hành của tâm thức (Danh) và thể chất (Sắc). Mọi người đều 
nói điều nầy. Thể chất (Sắc) đã được hợp thành bởi tám nguyên tố cơ bản (*) 
(Tám Sắc Bất Ly). Có năm mươi ba thuộc tâm thức đi cùng (#) (Tâm và năm 
mươi hai Tâm Sở). Tất cả các con có thể nói cho Sư biết điều nầy mà các con 
không cần phải chuẩn bị hay suy nghĩ trước. 
[(*): Tứ Đại Nguyên Tố (Đại Hiển) và bốn sắc phụ thuộc (Y Sinh). Tứ Đại 
Nguyên Tố là đất (Địa), nước (Thúy), lửa (Hóa), không khí (Phong). Bốn 
Nguyên Tố nây chỉ thuần túy vận hành, thí dụ như, Hớø bao gồm tất cả các nhiệt 
độ sai khác, ĐÐựz đặc tính của sự cứng / sự mềm, Phong là chuyên động, và Thủy 
là sự cố kết. Khi bốn đặc tính nây và bốn sắc phụ thuộc (sắc, khí, vị, vật thực) kết 
hợp vào chung với nhau, đơn vị cực tiểu của thể chất (Sắc), một 7: ống Họp, hình 
thành ra chúng sanh. Xin xem trang I If.] 
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[(): Bản tham khảo về Vô Tý Pháp. Xin xem Bản Khái Lược về Triết Học, trang 
08 ff.] 

Các con thì thông minh. Khi những người khác thảo luận về Giáo Lý, các 
con chỉnh lý họ, và nói cho họ biết họ đã lầm lạc ở nơi đâu và họ đã thiếu sót một 
vài điều ở nơi nào. Các con bác bẻ họ và bình phẩm họ. Các con đang tranh luận 
như thế nây, phải không ? 

Chúng ta mới vừa nói rằng vật thể mà bất liễu tri là thể chất (Sắc) và thực 
thê mà liễu tri là tâm thức (Danh). Hai thực thê nầy ắt hắn phải rõ đối với các con. 
Ở dưới điều nào của hai thực thê diễn ra nơi điểm chạm dưới cái mũi, đó là tâm 
thức (Danh) hay là thể chất (Sắc) 2 

D: Con nghĩ răng điểm chạm là thê chất (Sắc). Thân Thanh Triệt (Sắc Cảm 

Xúc) thông qua chúng con cảm nhận xúc giác là Sắc. Tuy nhiên với những người 
nghiên cứu Triết Học Vô Tý Pháp nói cho chúng con biết rằng chúng con chỉ là 
các khái niệm (Chế Định) và rằng cái điểm chạm cũng chỉ là một khái niệm, kính 
bạch Ngài. Khi chúng con tranh luận với những người mà họ tinh thông ở trong 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (¡) thì chúng con trở nên giận dữ và đã thảo 
luận sôi nổi và gặt hái một chút phước báu. 
[(/): Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp là một bản nghiên cứu xúc tích về và sự 
giới thiệu đến Vô T ÿ Pháp. Nó đã được biên soạn bởi một vị tu sĩ có tên gọi là 
Anuruddha là vị có thê đã sinh sông tại nước Tích Lan ở giữa thế kỷ thứ tám và 
thứ mười hai Sau Công Nguyên. Nó đã được nghiên cứu rộng rãi bởi các vị tu sĩ 
và các vị tại ø1a cư sĩ ở trong nước Miễn Điện. Có hai bản dịch thuật bằng Anh 
Ngữ: Khái Lược về Triết Học, do bởi Ông Shwe Zan Aung (đã xuất bản lần đầu 
tiên do bởi Hiệp Hội Văn Bản Pàli vào năm 1910) và Giáo Khoa Thư về Vô Tỷ 
Pháp do bởi Đại Trưởng Lão Nàrada (đã xuất bản lần đầu tiên do bới Hiệp Hội 
Xuất Bản Phật Giáo vào năm 1956, bản hiệu đính lần thứ ba, năm 1975).] 


5: ý you can † keep your aftenfion on the spot, you Wlll oƒ course gef 
Involved In dIscMssioHs. 
+ But, sử, jƒwe don † answer, we have to admit deƒfeal. 
° Tel] me, what do you have to do when you are hungry ? 
- We have f0 edf rice, SH. 
°- What abouf† monks, what do you have to g1ve them to stHl] their hunger ? 
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+ We have to give them oblation rice (2), sữ. 
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[(2): The Burmese language has a numnber oƒ nouns and verbs that are used only 
by or in conJunctHon with monks. For the rice offered to monks, a di[fferenf word 1s 
used than the ƒor the rice consumed by the laity.  There are also special “monks 
words ” ƒor eating, sleeping, coming, talRing, etc. The cultured Burman not on|y 
uses these special words to show his respect when talking to a monk, he or she will 
also reƒer to himselƒ or herselƒ as “your đisciple ” and to the monk as “Lord””] 

Š$: Nếu các con không giữ gìn sự chú ý của mình vào điểm chạm, lẽ đương 
nhiên là các con sẽ dính líu lôi kéo vào trong những cuộc thảo luận. 

D: Nhưng mà, kính bạch Ngài, nếu chúng con không trả lời, chúng con phải 
chấp nhận sự thất bại. 

$: Hãy nói cho Sư biết, các con phải làm điều chỉ khi các con đang đói ? 

D: Chúng con phải ăn cơm, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con nghĩ sao về các vị tu sĩ, các con phải cúng đường đến họ điều 
chi để làm dịu bớt cơn đói của họ ? 

D:_ Chúng con dâng cúng đến họ cơm cống hiến (2), kính bạch Ngài. 
[(2): Ngôn ngữ Miến Điện có một số danh từ và động từ mà chỉ được dùng bởi 
hoặc kết hợp với các vị tu sĩ. Đối với cơm gạo cúng dường đến các vị tu sĩ, một từ 
ngữ khác biệt đã được dùng so với cơm gạo được tiêu thụ bởi những người thế tục. 
Ngoài ra còn có những “từ ngữ tu sĩ” một cách đặc biệt cho việc ăn (độ, thọ), việc 
ngủ nghỉ (chỉ tịnh), việc đi đến (ngự đến, quang lâm), việc nói chuyện (thuyết 
giảng), v.v. Văn hóa Miễn Điện không chỉ sử dụng các từ ngữ đặc biệt nây đề biểu 
thị sự tôn kính của mình khi đang nói chuyện với một vị tu sĩ, mà ông ta hoặc cô ta 
còn tự đề cập đến bản thân mình như là “đệ tử của Ngài” và các vị tu sĩ như là 
“Thượng Đề”.] 


5S: Are the oblation rice they eat and the rice you eaf fwo complefely 
different things ? 

D: They aren 1 dịJeremt, sir. In order to show respect to the monĂÑs we call 
their rice oblation rice, but II is the same as the one We eal. 

S5: So, whether we call  rice or oblation rice, 1f will safisƒy our hunger. 

D: Yes, sir, both fHHl the stomach. 

5+ Now whaf about the nose, the spot ? You can call 1† by 11s convenfional 
name, or you can talk abouf sensitive mafter. l† s just the same as with rice and 
oblafion rice. Ìs 1f worth arguing about ? 

D: No, sử, there is no need ƒor long đisCuSSIOHS. 
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S+ Having understood this, wlll you stop arguing, or WIlÏ you carry on with 
your debaftes ? 

D: No, sử, we shall not debate, but those Abhidhamma students (*) wlllL 
[(*) Abhidhamna study for lay people was revived in Burma by a well — known 
monk, Venerable Ledi Sayadaw, at the turn oƒ the century. In most large †OWHsS 
there are ®Abhidhamma Associatons” where the Abhidhammnattha Sangaha 
especially is taughit. | 

Š$: Cơm cống hiến mà họ ăn và cơm các con ăn thì cả hai hoàn toàn khác 
nhau không ? 

D: Chúng không có khác biệt nhau, kính bạch Ngài. Với mục đích để biểu 
thị lòng tôn kính đối với các vị tu sĩ, chúng con gọi cơm gạo của họ là cơm công 
hiến, tuy nhiên nó cũng giống với những gì chúng con ăn. 

S: Như thế, cho dù chúng ta gọi nó là cơm hay là cơm cống hiến, nó sẽ làm 
thỏa mãn cơn đói của chúng ta. 

D:_ Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, cả hai đều lấp đầy cái bao tử. 

$: Bây giờ, các con nghĩ sao về cái mũi, cái điểm chạm ? Các con có thể 
gọi nó băng cái tên thông thường của nó, hay là các con có thể nói về vật cảm xúc 
(giác quan). Nó thì quả thật cũng giống với cơm và cơm cống hiến. Thì có đáng 
để tranh cải về điều đó không ? 

D:_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài, không cần thiết cho các cuộc thảo luận 
đài dòng. 

$: Liễu tri được điều nầy, các con sẽ ngừng việc tranh cãi, hay là các con sẽ 
tiếp tục với các tranh luận của mình ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng con sẽ không tranh luận, tuy 

nhiên các sinh viên Vô Tỷ Pháp (*) họ thì sẽ. 
[(*): Việc nghiên cứu Vô Tỷ Pháp dành cho các vị tại gia cư sĩ đã được hồi sinh ở 
nước Miến Điện do bởi một vị tu sĩ tài danh, Ngài Đại Trưởng Lão Ledi, vào thời 
điểm chuyên giao thế kỷ. Trong hầu hết các thị trấn rộng lớn có “Hiệp Hội Vô Tỷ 
Pháp” là những nơi mà Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã được giảng dạy một 
cách đặc biệt. | 


5S Trì that case you ƒust don † take part in the điscussion oƒ such issues. You 
have known all along that rice and oblation rice are the same, but we have to talk 
abouf ï† so that you understand. Now, what do we call the enHfy that 1s aware 2? 

D: tf¡s called mìnd, sr. 
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5S (Onhy ƒƒ you have gained such confrol over your mỉnd that it doesn † jump 
Jrom one object to another are you able to distinguish clearly befween mind 
(Nàma) and matfer (Rùpd). 

D: Yes, sir, now we are qble to distinguish between mĩnd and mafter. 

S: lý this knowledge of mind and mafter you have gamed caled 
understanding (VỤ)à) and ienorance (Avựjà) ? 

D: li1s understanding, sử. 

S+ ls there stHHl tgnorance present when you are qble to distinguish clearly 
between mind and mafter 2 

D: No, sử, qVHJà has run away. 

S+ When you concemfrate at the spot there 1s understanding, and Ienorance 
has been banned. Now, 1ƒ we confinue fo concentrate on the spotf, wllÏ tenorance 
spring back up agam ? 

D: No, sữ, ïf Won †. 

Š: Trong trường hợp đó, các con chỉ cần không tham gia vào cuộc thảo luận 
về các vấn đề như thế. Các con đã hiểu biết ngay từ đầu cho đến cuối răng cơm 
cùng với cơm cống hiến đều là giỗng hệt nhau, tuy nhiên chúng ta phải nói về điều 
đó đề mà chúng ta liễu tri. Bây giờ, chúng ta gọi cái thực thể mà được tỉnh giác là 
chị ? 

D: Nó được gọi là tâm thức (Danh), kính bạch Ngài. 

Š$: Chỉ khi nào các con đạt được sự việc luôn kiểm soát tâm thức của mình 
để mà nó không nhảy từ đối tượng đến đối tượng khác, thì các con có khả năng để 
phân biệt một cách rõ ràng giữa tâm thức (Danh) và thể chất (Sắc). 

D: Dạ đúng vậy, kính bạch Ngài, bây giờ chúng con có khả năng phân biệt 
giữa tâm thức (Danh) và thể chất (Sắc). 

Š$: Các con đạt được sự liễu tri về tâm thức (Danh) và thể chất (Sắc) nầy 
đây, thì được gọi là sự hiểu biết (Minh) hay là sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) ? 

D: Điều đó là sự hiểu biết (Minh), kính bạch Ngài. 

%: Khi các con có khả năng phân biệt một cách rõ ràng giữa tâm thức 
(Danh) và thê chất (Sắc) thì sự thiếu hiểu biết vẫn còn hiện hữu không ? 

D:_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài, Vô Ninh đã tâu thoát. 

$: Khi các con tập trung vào điểm chạm thì có sự hiểu biết, và sự thiếu hiểu 
biết thì đã bị cắm chỉ. Bây giờ, nếu chúng ta tiếp tục tập trung vào điểm chạm, liệu 
sự thiếu hiểu biết lại nây sinh một lần nữa không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó sẽ không trở lại. 
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S+ Yes, you see, you have to establish understanding m this way. You have 
ƒound it now, don † allow ï† fo escape qgaim. Can you qgain suddenly be 
overpowered by delusion Iƒ your understandineg keeps growing moment by 
mormenft? Do good people stll have to moan and complain, sayIng that 1 1s dỰƒIcul1 
fo get rid oƒ AviJà once they have been given the Teachings oƒ the Buddha, which 
are the tool to overcome and deƒeaf ienorance ? 

D: No, sứ, they shouldn † complain. All they need to đo is to put ƒorth efJort. 

S+ S0, yon realize that all the Buddha taughf 1s contained mm this meditaHon. 
you put ƒorth effort, establish yourselves In perƒfect effort, then you wlll reach full 
understanding. You told me that many fypes öƒ matertal are suitable 1o bulld a 
good rooøƒ. Nof onÌy a tín rooƒ or a paÌÙm leqƒ rooƒ are saƒe, you can choose ƒrom 
many different materials. ï think you have collected quite a variety 6ƒ good roofing 
mafterials. Now you have tfo bulldl a rooƒ that really profecfS ÿyOH đgd1nSf ra. 
Onece yoy have built aqgood shelter, you won † get wet, and you won † have fo sujJer 
the heat 0ƒ the sun anymore. lƒyou build your shelter In the Jungle, will it be good? 

D: Yes, sứ, 1† wHÌl 

5+ you bulld your rooƒ1n a city ? 

D: Tí vill be saƒe, sỉ. 

5+ Does 1 make any dijfference whether you bulld your shelter In this coHfry 
Ør in any other COMHfry ? 

D: Sữr, ¡† will give shelter here and there. 

5S; Are you happy iƒ you re drenched by rain or Iƒ you have to live under the 
$corching sun ? 

D: No, sử, l would be unhappy. 

S+ TT that case, put ƒorth full effort im order not to have to sujfer sun and 
raIn eVer qgaIn. 

Š$: Đúng vậy, các con thấy đấy, các con phải thiết lập sự hiểu biết trong 
phương thức nây. Bây giờ, các con đã tìm thấy được nó, thì không cho phép nó 
trồn thoát một lần nữa. Các con có thể bị chinh phục một cách bất thình lình bởi 
sự si mê nếu sự hiểu biết của các con không ngừng tăng trưởng trong từng khoảnh 
khắc ? Bậc thiện nhân vẫn còn phải kêu ca và than phiền, nói rằng thật là khó khăn 
để thoát khỏi Vô Minh một khi họ đã được truyền trao Giáo Lý của Đức Phật, mà 
đó là những lợi khí đề chiến thắng và đánh bại sự thiếu hiểu biết ? 
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D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, họ không nên than phiền. Tất cả họ cần 
phải làm là ra sức nỗ lực. 

Š$: Như thế, các con nhận thức rằng tất cả các điều Đức Phật đã giảng dạy 
đã được bao hàm ở trong thiền định này. Nếu các con ra sức nỗ lực, chính tự mình 
thiết lập trong sự nỗ lực hoàn hảo, thế thì các con sẽ đạt được trọn vẹn sự hiểu biết. 
Các con đã nói với Sư rằng có nhiều thể loại vật liệu phù hợp để tạo dựng một mái 
nhà tốt đẹp. Không chỉ là một mái nhà bằng thiếc hay là một mái nhà bằng lá cau 
dừa là được an ôn, các con có thể chọn lựa từ nhiều thể loại vật liệu khác nhau. Sư 
nghĩ các con đã có thu thập được khá nhiều thể loại vật liệu để lợp mái nhà tốt đẹp. 
Bấy ĐIỜ chắc hắn là các con tạo dựng một mái nhà mà quả thật là bảo vệ cho các 
con chống lại cơn mưa. Một khi các con đã tạo dựng được một nơi nương náu tốt 
đẹp, các con sẽ không bị ướt, và các con sẽ không phải chịu khổ bởi sức nóng của 
mặt trời nữa. Nếu các con xây dựng chỗ nương náu của các con trong khu rừng 
rậm, thì nó sẽ là tốt đẹp 2 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, nó sẽ là. 

Š$: Nếu các con tạo dựng một mái nhà trong một thành phố '; 

D: Nó sẽ được an ôn, kính bạch Ngài. 

Š: Có tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào không khi các con xây dựng chỗ nương 
náu của các con trong đất nước này hoặc trong bất kỳ đất nước nào khác ? 

D:_ Kính bạch Ngài, nó sẽ cung cấp chỗ nương náu chỗ này chỗ nọ. 

S: Các con có hạnh phúc nếu các con bị ướt sũng bởi nước mưa hoặc nếu 
các con phải sống dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, con sẽ không được hạnh phúc. 

Š: Trong trường hợp đó, hãy ra sức nỗ lực trọn vẹn nhằm để mãi mãi không 
phải chịu khổ ánh năng mặt trời và cơn mưa nữa. 


DISCOURSE V 
THE FLIGHT OF AN ARROW 
PHÁP THOẠI V 
ĐƯỜNG BAY CỦA MỘT MÙI TÊN 


Sayadaw: You have taken Sila. Having taken Sila, practise If. Only Iƒ you 
uHfil the perfections oƒ morality completely can you be successƒul in aftaining all 
the various aspirafons (*) for awakening withouf exception. 
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[() Aspưafion for awakening: There are three fypes oƒ aqwakened Individuals: 
Buddhas, Pacceka Buddhas, Arahats (subdivided tmo two Chieƒ disciples, eighfy 
leading disciples and tmưuunerable Arahats). All these individuals have attained to 
the complete realzaHon of the Four Noble Truths and are thus free from all 
Cravings, aversions and delusions abouf reqliy. 

Buddhas and Pacceka Buddhas are seljf — awakened, 1e., they dftaim 
Nibbàna without being taught† by anyone, while the ordinary Arahafs can qftain 
Nibbàna onÌy dfler receiving the teachings oƒ a Buddhas. A Pacceka Buddha, 
though he has aftained Nibbàna without the help 6ƒ a Buddha, does not have the 
ability to teach others the practice that leads to the realization oƒ Nibbàna. 

The period oƒ time an individual needs to perƒfect himselƒ in the ten Pàraimis 
fo become a Buddha is mmfmitely longer than the periods required ƒor the 
aftainment oƒ Pacceka Buddhahood or the aftainment oƒ Arahatship aƒfter receiving 
the Teachings oƒa Buddha, buft even an Arahat is satd to need one hundred to one 
hundred thousand world cycles to develop the potemtial to afIain Nibbàna. When 
Venerable Webu Sayadaw menHons aspiraHons he is always and exclusively 
referring to aspirafIons ƒor the aftainmenf oƒ one oƒ these ƒorms öoƒ awakening. | 

Now that you have understood that you have been born qf an qHSDICIOMS 
từne and Imnto a good existence, take up the practice oƒthe Teachings oƒ the Buddha 
with all your strength and establish yourselves Im them. The noble disciples oƒ the 
Teacher pratised without slackening In thetr effort and were mindƒful in all the ƒour 
postures oƒ the body, without ever resting. They worked with steadƒastness, and 
they all attained the goal they desired. You too should take up this pracHce with 
this sfrong will to reach your goal. 

What is this pracfice without break or rest to be compared to 2? Ìt 1s like the 
Jlight oƒ an arrow. l]ƒ we shoot an arrow with a bow, we take aữm according f0 Our 
desire. Now tell me, does the arrow at times sÌow down and then speed up agam 
afler we shooft I† ? Does 11 af times take rest and then agam proceed tfoward the 
fargef ? 

Diciple: Sr, it flies ƒas† and at a steady speed. 

5: Các con đã thọ trì Giới Luật. Sau khi các con đã có thọ trì Giới Luật, 
hãy tu tập điều học. Chỉ khi nào các con hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về 
Đức Hạnh một cách hoàn hảo, thì các con có thể thành tựu ở việc thành đạt tất cả 
mọi thể loại ước nguyện ( *) cho việc giác ngộ một cách không dư sót. 
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[(*): Những ước nguyện cho sự giác ngộ: Có ba thể loại cá nhân đã được giác 
ngộ: Chư Phật, Chư Phật Độc Giác, Chư vị Vô Sinh (đã được phân chia ra thành 
hai vị Đệ Tử Trưởng, tám mưoi đệ tử hàng đầu và vô số kế Chư Vị Vô Sinh). Tất 
cả những cá nhân nây đã thành đạt đến sự hoàn toàn chứng tri về Tứ Thánh Đề và 
một cách thiết thực giải thoát khỏi tất cả về những sự tham dục, các sự ác cảm, và 
những sI mê. 

Chư Phật và Chư Phật Độc Giác là chính tự mình đã giác ngộ, có nghĩa là, 
các Ngài thành đạt Níp Bàn mà chăng có sự chỉ dạy do bởi một người nào cả, trong 
khi đó Chư vị Vô Sinh thông thường thì chỉ có thể thành đạt Níp Bàn sau khi đã 
thụ nhận Giáo Lý của một vị Phật. Một vị Phật Độc Giác, cho dù vị ẫy đã thành 
đạt Níp Bàn mà chắng có sự trợ g1úp của một vị Phật, không có khả năng để giảng 
dạy những người khác việc tu tập để mà dắt dẫn cho đi đến sự chứng tri Níp Bàn. 

Khoảng thời gian cần thiết để một cá nhân tự mình hoàn thành trong Thập 
Pháp Toàn Thiện cho trở thành một vị Phật quả là vô hạn định, lâu dài hơn những 
thời gian cần thiết cho việc thành đạt của Quả vị Phật Độc Giác, hoặc là sự thành 
đạt của Quả vị Vô Sinh sau việc thụ nhận Giáo Lý của một vị Phật, tuy nhiên ngay 
cả một vị Vô Sinh được cho là cân thiết từ một trăm cho đến một trăm ngàn chu kỳ 
thế gian để phát triển tiềm năng cho được thành đạt Níp Bàn. Khi Ngài Đại 
Trưởng Lão Webu đề cập đến những ước nguyện thì Ngài luôn luôn và chỉ chuyên 
nhất viện dẫn đến những ước nguyện cho việc thành đạt về một trong những hình 
thức của sự giác ngộ này. ] 

Ngay bây giờ đây, các con đã được liễu tri rằng các con đã được sinh ra vào 
một thời điểm kiết tường và trở thành một chúng sanh thiện hảo, thì hãy vận dụng 
việc tu tập về Giáo Lý của Đức Phật với tất cả năng lực của mình và chính tự mình 
thiết lập ở trong Giáo Lý. Chư thánh đệ tử của bậc Đạo Sư đã tu tập chẳng có 
chếnh mảng trong sự nỗ lực của mình và đã giữ chánh niệm trong tất cả bốn oai 
nghỉ của cơ thể, mà chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Họ đã tu tập với sự kiên định, và tất 
cả họ đã thành đạt mục tiêu họ đã mong cầu. Với ý chí mạnh mẽ nầy đây, các con 
cũng nên vận dụng việc tu tập nầy đề đạt được mục tiêu của mình. 

Việc tu tập nầy chẳng có nghỉ ngơi hay là tạm dừng nghỉ thì được so sánh 
với điều chi ? Nó thì giống như là đường bay của một mũi tên. Nếu chúng ta bắn 
một mũi tên với một cây cung, chúng ta thực hiện nhằm mục đích nương tựa theo 
sự ước vọng của mình. Bây giờ hãy nói cho Sư biết, mũi tên có lúc thì giảm tốc độ 
và sau đó lại tăng tốc lên sau khi chúng ta bắn nó ? Có lúc thì nó tạm dừng nghỉ và 
sau đó lại tiếp tục tiễn đến tắm bia ? 

171 


D: Kính bạch Ngài, nó bay nhanh và ở một tốc độ ồn định. 


5+ And when does t† stop ? 

D: T¡ stops only when 11 hits the target, sử. 

S+ Yes, only when 11 hifs Its aimm, 11s ftarget, does I† siOp. ÌÏn Just the same 
way địđ the direct disciples oƒ the Buddha strive to aftaim the goal they had taken 
as their target. Moving at a steady pace without a break, withouf In†erruption, 
they finally attained that type oƒ awakening (Bodhi) they desired in their hearts. 

Oƒ course, there are various fypes oƒ avakening. All oƒ them can be affained 
Ứƒ you work without resting. ]ƒ you work ƒor Samummà sambodhi (Buddhahood), you 
have fo work confinuously. lƒ you work ƒor Pacceka Bodhi (Non — teaching 
Buddhahood), you have to keep up the confinuify oƒ pracHce. lƒ you aữn ƒor 
Sàvaka Bodhi (Arahatship), you have to practise sfeadily, JjMs†f as an arrow ƒlies 
steadily. lƒ you practise with steadƒastness you will be able fo affain your godl. 

Though you practise WHhouf Interrnplion, you Wlill not get tired or 
exhausted. As you fake Hp the Teachings oƒ the Buddha, Incomparable happiness 
wilÏ come fo yOH. 

Sơme people think that the Buddha taught many different thmgs. You all 
renember some parts or the holy scriptures as the monks ouf 0ƒ greqf cOnDassion 
taught them to you. At times you may think “The Teachings oƒthe Buddha are so 
vast and mamƒold._ ï can t ƒollow and understand all this and therefore Ï can † 
attain my goal”. Or some people say “What is true ƒor oneselƒ on can onÏy know 
oneself.” Ór others, “Ï can † work because Ï can † ƒeel the breath yet.”` Now tell 
me whaf is yOMT eXcuse 2 

D: Saying that we have to make a livimg fo maintfain our body, we posipone 
medita—on from the morning to the evening and from the evening to the Imorning. 
In this way we keep delaying putting ƒorth efƒort. 

5z Và khi nào thì nó dừng lại ? 

D: Nó chỉ dừng lại khi nó đụng đến tắm bia, kính bạch Ngài. 

$: Đúng vậy, chỉ khi nào nó đụng đến mục tiêu của nó, tấm bia của nó, thì 
nó dừng lại. Trong cùng một phương thức thích hợp, những môn đệ chân chánh 
của Đức Phật đã phần đấu đề đạt được mục tiêu mà họ đã thực hiện như là tắm bia 
của họ. Hoạt động ở một tiến độ ổn định chẳng có sự nghỉ ngơi, không có sự gián 
đoạn, cuối cùng rồi họ đã đạt được thể loại của sự tỉnh giác (Giác Ngộ) mà họ đã 
ước vọng từ trong đáy lòng của họ. 
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Lẽ tất nhiên, có nhiều thê loại của sự tỉnh giác. Tất cả những thê loại nầy đều 
có thê đạt được nếu các con tu tập chẳng có sự tạm dừng nghỉ. Nếu các con tu tập 
để thành Chánh Đẳng Giác (Quả vị Phật), các con phải tu tập một cách liên tục. 
Nếu các con tu tập để thành Độc Giác (Quả vị Phật không chỉ dạy ai), các con phải 
duy trì tính liên tục của sự tu tập. Nếu các con nhắm mục tiêu để thành Thỉnh Văn 
Giác (Quả vị Vô Sinh), các con phải tu tập một cách kiên trì, ví tựa như một mũi 
tên bay một cách ôn định. Nếu các con tu tập với sự kiên định, thì các con sẽ có 
khả năng để thành đạt được mục tiêu của mình. 

Cho dù các con tu tập chẳng có sự gián đoạn, các con sẽ không cảm thấy bị 
mệt mỏi hay là bị kiệt sức. Khi các con vận dụng Giáo Lý của Đức Phật, thì niềm 
hạnh phúc bất khả tỷ giảo sẽ đến với các con. 

Một vài người nghĩ rằng Đức Phật đã giảng dạy nhiều điều khác biệt nhau. 
Tất cả các con ghi nhớ một vài phần của Thánh điền, mà với tắm lòng đại bi, các vị 
tu sĩ đã giảng dạy những phần đó cho các con. Có đôi khi các con có thê nghĩ suy 
“Giáo Lý của Đức Phật thì quảng bác và phong phú. Tôi không thể nào nương 
theo và hiểu biết hết tất cả Giáo Lý nầy đây, và do đó Tôi không thê nào thành đạt 
mục tiêu của mình”. Hoặc là có một vài người nói rằng “Chân lý chỉ có thể phản 
ánh hiện thực vào sự tự nhận thức của mỗi con người”. Hoặc là một vài người 
khác nữa “Tôi không thể nào tu tập được vì lẽ Tôi vẫn chưa thể nào cảm nhận 
được hơi thở”. Bây giờ, hãy nói cho Sư biết lời biện giải của các con là chi 2 

D: Nói rằng chúng con phải mưu sinh để duy trì cơ thể của mình, chúng con 
hoãn lại việc hành thiền từ sáng cho đến chiêu, và từ chiều cho đến sáng. Băng với 
phương thức này, chúng con tiếp tục trì hoãn việc thúc đầy sự nỗ lực. 


5+ And what else do people tend to say ? 

D: Some say they can 1 meditate because oƒ old age and some are aƒraid 
that I1 will make them 1H. 

S+ What do those say who are young sfill 2 

D:_ That they can † meditate because they have to siudy. While they are 
young and healthy they wamf to enJoy themselves. 

5+ And ƒyou are unwell and tÌT ? 

D: Then, sir, we worry. We call the doctor and thinmk about medicime, Puf 
we sfil] don † practise. 

5S And when you have recovered ? 
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D:  We somehow manage to postpone meditation day by day and let từme 
pass. 
But yơu do acfually wanf to aftain happiness, don † you ? 
Yes, sIr. 
So, you really wanf t1, why then postpone sfriving ƒor 1t ? 
T don † wamt it really, sử. 
Does this aDDÏy to you onÌy or to all oƒ you here 2 


b bÐ1bÐew 


There must be some Im this qundience who really aspire f0 afftam 
happiness and others like me who are not so sSerloMS aÐOUf II. 

Š$: Và những xu hướng nào khác để người ta nói đến 2 

D:_ Một vài người nói họ không thể thiền định được là vì tuổi ø1à, và một 
vài người e sợ rằng nó sẽ làm họ bị bệnh. 

Š: Những người vẫn còn trẻ thì họ nói điều chi ? 

D: Rằng họ không thể thiền định được là vì họ phải đi học. Trong khi họ 
trẻ và khỏe mạnh thì họ muốn tự bản thân hưởng thụ vui thích. 

Š: Và nếu các con không khỏe và đau yếu ? 

D: Thế thì, kính bạch Ngài, chúng con lo lắng. Chúng con gọi bác sĩ và 
nghĩ đến thuốc men, nhưng chúng con vẫn không thể nào tu tập được. 

5. Và khi các con đã được bình phục ? 

D:_ Chúng con bằng cách này cách khác xoay sở để hoãn lại việc hành thiền 
ngày nầy qua ngày khác và để thời gian qua đi. 

5: Nhưng quả thực là các con muốn đạt được sự hạnh phúc, phải không ? 

D:_ Dạ đúng vậy, kính bạch Ngài. 

Š$: Như thế, nếu thực sự là các con muốn điều đó, thế thì tại sao trì hoãn sự 
phân đấu cho việc đó ? 

D: Thật sự là con không muốn việc đó, kính bạch Ngài. 

$: Điều này chỉ ứng dụng cho con, hay là cho tất cả các con ở tại đây ? 

D: Có một vài người ở trong thính chúng này quả thực là ước ao để đạt 
được sự hạnh phúc, và còn những người khác nữa, như là con, thì không xem trọng 
lắm về việc đó. 


5S: you put ƒorth effort as you are doing now, you Will oƒ course get tt. Buf 
thoughfs and doubts may come up in your mỉnds. “MiIH l have to sufJer 2 NI this 
pracfice by tryving ?” You have already acquired some knowledee oƒ the Buddha 's 
leachimngs according to your Individual capabilies Thimkimng about these, 
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however, sfll slow down your progress. So listen well to the Teachings now and 
pracfise. lƒ you pracfise, yow wllÏl arrive af your goal, and the realify oƒ I1 may or 
may not correspond with your thoughts abouf II. 

Only when you know ƒor yourselves wIll you also know that your thoughfs 

and speculaions about the goal were not correct. All oƒ you know from Dhamma 
lectures (*) that ƒ you ƒollow the Teachings oƒ the Buddha, you will get great 
happiness In the present and In the future. In ƒact, you are alÏ preachers oƒ the 
Dhamma yourselves.. Don † you think that thinking and speculating will sÌow your 
progress down ? lƒyou think and analyse, will every thought be correct ? 
[(*): Discourses about the Dhamma or the “Umiversal Law” as explained by the 
Buddha are given by monks to lay disciples on request. Monks normally give a 
Dhamma lecture aqfter a meal offered to them, but there are also Dhamna lectures 
orgamized ƒor big gatherings and given by ƒamous monks. ] 

D: No, sư. 

Š$: Nếu các con ra sức nỗ lực như là các con đang làm bây giờ đây, thì lẽ tất 
nhiên là các con sẽ có được điều đó. Tuy nhiên, những nghĩ suy và những nghi 
ngờ có thể nây sinh ở trong tâm thức của các con “Tôi sẽ phải chịu khổ đau à ? 
Việc tu tập này sẽ phải cố gắng sao ?” Các con đã có thâu đạt được khá nhiều kiến 
thức về Giáo Lý của Đức Phật tùy theo khả năng cá biệt của các con. Nghĩ suy về 
những điều nây, tuy vậy, sẽ làm giảm tốc độ việc tiễn tu của các con. Như thế, bây 
giờ hãy lắng nghe thật kỹ về Giáo Lý và hãy tu tập. Nếu các con tu tập, các con sẽ 
đi đến ngay mục tiêu của mình, và thực trạng về việc đó có thể hay là không có thê 
tương ứng với những nghĩ suy của các con về việc đó. 

Chỉ khi nào chính tự bản thân các con hiểu biết thì các con cũng sẽ hiểu biết 
rằng những nghĩ suy và những suy đoán của mình về mục tiêu đã không được 
chính xác. Tất cả các con hiểu biết từ những bài Pháp Thoại (*) rằng nếu các 
nương theo Giáo Lý của Đức Phật, thì các con sẽ gặt hái sự hạnh phúc to lớn ngay 
trong hiện tại và trong thời vị lai. Trong thực tế, tất cả chính tự các con là những 
nhà thuyết giảng Giáo Pháp. Các con không nghĩ răng sự nghĩ suy và sự suy đoán 
sẽ làm giảm tốc độ việc tiến tu của các con hay sao ? Nếu các con nghĩ suy và 
phân tích, thì liệu mọi nghĩ suy sẽ là chính xác ? 

[(*): Những Pháp Thoại về Giáo Pháp hay là “Định Luật Vũ Trụ” mà đã được 

giảng giải do bởi Đức Phật, thì được truyền đạt do bởi các vị tu sĩ đến những vị tại 

Ø1a cư SĨ thể theo sự thỉnh cầu. Một cách thường lệ, các vị tu sĩ truyền đạt một bài 

Pháp Thoại, là sau bữa thọ thực đã được cúng dường đến quý Ngài, tuy nhiên cũng 
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có những bài Pháp Thoại đã được tổ chức cho những cuộc tụ hợp đông người và 
được ban truyền do bởi các vị tu sĩ tài đanh.] 
D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


S+ [you establish your goal as Ï ftold you and keep thinking abouf your 
wamting to aftan II, WIll this help ? 

D: No, sư. 

S+ So, will you confinue to thính and ponder ? 

D: Tƒwe analyse and think all the thne we shall go the wrong way, s. 

D: Once we sfart thinking there will be very many thoughts. WIII mụch öƒ 
what we think be 0ƒ se fo us 2 

SH is dỰƒicult to thínk usefHl thoughts. Thoughts oflen become quie 
useless and misleadimg. 

D:_ The community 0ƒ noble monks has expounded the Teachings which are 
real and true to you and still your thoughfs are qpt to mislead you. How is thís 
possible ? 

But tell me, where are you from ? You are ƒrom Kemmendine. Your house 
must have a garden and a fence around II. 

DĐ: Yes, sứ, thịs IS COFrr€CI. 

On which side oƒ the compound 1s the gate ? 

lhave one gafe opening to the south and one opening to the north, si. 
How many stories does your house have ? 

li is a single story house, SH. 

On which side do you have your door ? 

°_ lhere are fWo doors, sir, one In the west wall and In the south wall 

Nếu các con thiết lập các mục tiêu của mình như Sư đã vừa nói với các 
con và tiếp tục suy nghĩ về sự việc mong muốn của các con đạt được điều đó, thì sẽ 


` h6 ẽg 


giúp đỡ được việc nầy không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

$: Thế thì, các con sẽ tiếp tục suy nghĩ và suy đoán ? 

D: Nếu chúng con phân tích và thường luôn nghĩ suy thì chúng con sẽ đi 
đến một cách lầm lạc, kính bạch Ngài. 

$: Một khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ thì sẽ có rất nhiều sự nghĩ suy. Phần 
lớn những điều chúng ta suy nghĩ thì sẽ được ứng dụng cho chúng ta không ? 
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D: Thật khó mà suy nghĩ được những điều nghĩ suy hữu ích. Những nghĩ 
suy thường trở nên hết sức là vô dụng và đánh lừa mình. 

Š: Hội chúng Thánh Tăng đã có trình bẩy chỉ tiết về Giáo Lý quả là chân 
chánh và xác thực đến cho các con và những nghĩ suy của các con vẫn có khả năng 
để đánh lừa được các con. Làm thế nào có thể xây ra được điều nầy ` 

Tuy nhiên hãy nói cho Sư biết, các con từ đâu tới ?.. Các con đến từ 
Kemmendine. Căn nhà của các con hắn là có một khu vườn và một hàng rào bao 
bọc xung quanh nó. 

D: Dạ kính bạch Ngài, chính xác là như vậy. 

Š: Cái cổng thì nằm ở hướng nào của khuôn viên ? 

D: Con có một cổng mở về hướng nam và một mở về hướng bắc, kính bạch 


Nhà của các con có bao nhiêu tầng ? 
; Đó là một căn nhà một tầng, kính bạch Ngài. 
Cửa nhà của các con thì nằm ở hướng nào 2 
D:_ Có hai cửa ra vào, kính bạch Ngài, một ở vách tường hướng tây và một 
ở vách tường hướng nam. 


“..x. 


5: So, now we know that you live in Kemmendine, that you have a ƒence 
around your garden with gates to the North and South. Your house 1s a One sfory 
building and has fwo đoors ƒacing South and West respectively. You see, because 
you fold me, Ï know everything about your place. Now my knowledsee and your 
knowledge about your house are about the same, aren 1 they ? 

D:_ They cannot be, SH. 

5S: Buf why ? You know your vilÏlage, your garden, and your house; you 
told me that you live in Kemmendine; and you described your garden and your 
house to me as you know them. Therefore Ì kuow your village, your garden, and 
your house, Ï know the reqalfy abouf tt, as you đo. 

D: You don † know tt in the same way Ì knowW 1l, sử. 

Š: Thế thì, chúng ta biết được răng các con sinh sống ở trong Kemmedine, 
rằng các con có một hàng rào bao bọc xung quanh khu vườn của các con với các 
công ở hướng Bắc và hướng Nam. Căn nhà của các con là một tòa nhà một tầng 
và có hai cửa ra vào đối diện ớ hướng Nam và hướng Tây một cách tương ứng. 
Các con thấy đấy, là vì các con đã nói cho Sư biết, Sư biết được hết mọi thứ về chỗ 
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ở của các con. Bây giờ, kiến thức của Sư và kiến thức của các con về căn nhà của 
các con là như nhau, phải không ? 

D: Chúng không thê nào là như thế được, kính bạch Ngài. 

Š: Nhưng mà tại làm sao thế ? Các con hiểu biết thôn làng của các con, 
khu vườn của các con, và căn nhà của các con; các con đã nói với Sư rằng các con 
sinh sống ở trong Kemmedine; và các con đã mô tả khu vườn của các con vả căn 
nhà của các con như là các con hiểu biết được chúng. Vì vậy, Sư biết được thôn 
làng của các con, khu vườn của các con, và căn nhà của các con. Sư hiểu biết xác 
thực về nó, như là các con biết. 

D: Ngài không hiểu biết về nó trong cùng một phương thức mà con hiểu 
biết được nó, kính bạch Ngài. 


5+ My dear friend, why should what l know be different from what you 
know2 Just ask me where you live and Ï shall reply that you live in Kemmedine. 
kurthermore, Ïl kuow about your garden and house Just as you do. What is there 
that you can tell me that Ï don 1 know already ? 

D: Even 1ƒ Ï told you the house number and the street it is in, yơu wouldn 1 
be able to find the house, sI. 

S+ Tel] me then what you know more about this mafter than Ï do. 

D: ï cant tell you more about it, sử, Đut Ïl know more because Ïl have 
actually been there. 

S+ In that case, Ï shall thinh about 1† and figure out where Kemmedine 1s. 

D: You can 1 find out by thinhing about tt, sỉ. 

S+ l shall thínk a lot and ƒor a long từne. Some Oƒ 1t 1s bound to be rigÌtl. Ì 
will thimk about a house In KemmediIne with fwo gaftes, fWwo doors, one story. WIH 
sơme oƒ my findings abouf your house be correct ? 

D: T don 1 thính so, sử. 

s Nây bạn thân thương của tôi ơi, tại làm sao điều mà Sư hiểu biết thì lại 
sai khác với điều mà các con hiểu biết ? Chỉ cần hỏi Sư các con sinh sống ở nơi 
đâu và Sư sẽ trả lời rằng các con sinh sông ở trong Kemmendine. Hơn nữa, Sư 
hiểu biết về khu vườn và căn nhà của các con cũng như là các con hiểu biết. Còn 
có điều chi mà các con có thê bảo với Sư rằng Sư thật sự không được biết 2 

D:_ Cho dù là con đã nói với Ngài rõ về số nhà và con đường mà nó tọa lạc, 
Ngài sẽ không thể nảo tìm ra được căn nhà, kính bạch Ngài. 
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Š: Thế thì hãy nói cho Sư biết điều mà các con hiểu biết hơn cả Sư được 
hiểu biết về vấn đề này. 

D:_ Con không thể nào nói cho Ngài biết rõ thêm về nó, kính bạch Ngài, tuy 
nhiên con có được hiểu biết nhiều hơn vì lẽ con đã thực sự sống ở nơi đó. 

Š$: Trong trường hợp đó, Sư sẽ suy nghĩ về nó, và suy luận ra Kemmendine 
là ở nơi đâu. 

D:_ Ngài không thể nào khám phá ra được băng với việc nghĩ suy về nó, 
kính bạch Ngài. 

5: Sư sẽ suy nghĩ thật nhiều và trong một thời gian lâu dài. Có một vài về 
nó ở phạm vi là đúng đắn, Sư sẽ suy nghĩ về một căn nhà ở trong Kemmendine với 
hai cái công, hai cửa ra vào, một tầng lầu. Một vài sự khám phá của Sư về căn nhà 
của các con có là chính xác không 2 

D: Con không nghĩ như vậy, kính bạch Ngài. 


5S 1s íf that dificult then ? Well, l1 thinh in many diƒferent ways, some oƒ tí 
will turn out right. Ì shall ponder over this problem ƒor about one year. WII Ifnd 
the answer then ? 

D: you Just think about it, si, you won t find it. But iƒ you pÌease come 
and look, you wlll really know ƒor yourselƒ 

S+ Now, what 1ƒ Ï were to think about 1† really deenly ƒor about ƒorty or fffy 
years ? Or... better, iƒ Ï don † Just think but also talk about it. NI Ïl come to know 
If then 2 
- Even Iƒ you think and talk about 1I, sir, you wIll never get there. 
°_ Then please tell me where Kemmendine 1s. 
°_ From here you would have to walk towards the South — West. 
° SƠ, ƒÌwalk in a South — Westerly direcHon, wIll Ï get there ? 
+ Yes, sir, you will, but you will still not find my house. 
° Well I1] begin now. lÌ] think very deeply and at the same time Ï]l recite 
(your Instructtons and descripfions). In this way Ï will come 1o KnoW. 

D: No, sứ, I don † think so. 

$: Điều đó quả là khó khăn thế sao ? Thôi được, Sư sẽ suy nghĩ trong nhiều 
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phương thức khác nhau, cuôi cùng rôi cũng sẽ tỏ ngộ ra một vài điêu về nó. Sư sẽ 
suy đoán vê vân đê nây trong khoảng một năm. Thời lúc bây giờ Sư sẽ tìm ra câu 
trả lời 2 
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D: Nếu Ngài chỉ là suy nghĩ về nó, thì Ngài sẽ không tìm ra được nó. 
Nhưng nếu Ngài hoan hỷ đi đến và nhìn thấy, thì chính tự nơi Ngài sẽ hiểu biết 
một cách xác thực. 

$: Bây giờ, giả sử là Sư đã có suy nghĩ về nó thực sự một cách sâu sắc trong 
khoảng bốn mươi hoặc năm mươi năm ? Hay là ... tốt hơn, nếu như Sư không chỉ 
suy nghĩ mà còn nói về nó. Thế thì Sư sẽ phải đi đến để được hiểu biết không ? 

D: Cho dù Ngài suy nghĩ và nói về nó, kính bạch Ngài, Ngài sẽ không bao 
giờ đạt được điều đó. 

Š: Thế thì hãy hoan hỷ nói cho Sư biết Kemmendine là ở nơi đâu. 

D: Từ ở nơi đây Ngài sẽ phải đi hướng về phía Tây Nam. 

Š: Như vậy, nếu Sư đi trong hướng Tây Nam, thì Sư sẽ đến nơi đó không ? 

D:_ Dạ được, kính bạch Ngài, nhưng Ngài sẽ vẫn không tìm ra được căn nhà 
Của con. 

Š: Thôi được, Sư sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Sư sẽ suy nghĩ rất là sâu sắc và 
đồng thời Sư sẽ trùng tụng (những lời hướng dẫn và những sự mô tả của các con). 
Bằng với phương thức này Sư sẽ đi đến để được hiểu biết. 

D-: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, con không nghĩ như vậy. 


S+ You fell me that you know all this abouf your house, but Iƒ Ï repeaft what Ï 
know from you, then you tell me that l am talking tmto the blue, Ï cannot bear this. 

D: Sïr, you sửmply repeat what you heard, but you don 1 actually know. 

5S So, đÏl l say about this house is correct, but he claims that Ï still don † 
know it the way he does. l don † know whether this is true ... But now iƒ Ï were fo 
think about I† deeply and recIte my thoughts, would there sttll be a difference In 
understanding ? Or 1ƒ Ì were to recie alÏ you said day and might, would tt still not 
be posstble for me to really know ? 

D: Sứ, you would sttll not know 1t im the same way you woHld 1ƒ you wenf 
there yourseÏlƒ. 

5S: Bfore you told me abouft your house Ï didn 1 kuow anything about it, buf 
now Ì know something. 

D: Yes, sir, thịs 1s ftrue, buf Iƒ you came fo see 1† you would know everything 
abouf II. 

S+ Tell me, 1ƒ Ï were to talk according to your direcHons, woHld Ï arrive at 
your house ? 

D: Yes, sứ. 
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° And IƒI didn † know the house number 2 
- You would wander aunlessly, sữr. 

And you go there ? 

° lhead straight for my house, sử. 
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WIH you worry abouf how to get there and whether you are on the righf 
road ? 

D: lƒ you come with me, sử", you can † get lost, because Ï have been there 
beƒfore. 

Š$: Các con nói với Sư rằng các con hiểu biết tất cả điều nầy về căn nhà của 
các con, nhưng nếu như Sư lặp lại điều mà Sư hiểu biết từ nơi các con, thì các con 
bảo với Sư rằng Sư đang nói chuyện ở trong Tục Đề. Sư không thể nào chịu đựng 
được điều này. 

D:_ Kính bạch Ngài, chẳng qua là Ngài lặp lại điều mà Ngài đã được nghe, 
nhưng thực sự là Ngài không hiểu biết. 

Š: Vậy thì, tất cả những điều mà Sư nói về căn nhà nây là chính xác, nhưng 
anh ta khẳng định rằng Sư vẫn không hiểu biết về nó theo đường lối của anh ta. Sư 
không hiểu biết, quả đúng là như vậy... Tuy nhiên bây giờ nếu như Sư đã suy nghĩ 
một cách sâu sắc về nó và trùng tụng lại những nghĩ suy của mình, thì sẽ vẫn còn 
có sự khác biết trong sự hiểu biết không ? Hay là nếu như Sư đã có trùng tụng 
một cách liên tục cả ngày lẫn đêm tất cả những điều mà các con đã nói, thì sẽ vẫn 
không thể nào làm cho Sư thực sự hiểu biết về nó 2 

D:_ Kính bạch Ngài, Ngài sẽ vẫn không hiểu biết nó trong cùng một phương 
thức Ngài sẽ là nếu như chính tự Ngài đã đi đến nơi đó. 

Š: Trước khi các con đã nói với Sư về căn nhà của các con thì Sư đã không 
có hiểu biết bất cứ điều gì về nó, nhưng bây giờ Sư hiểu biết được một vài điều. 

D:_ Dạ phải, kính bạch Ngài, quả đúng như vậy, tuy nhiên nếu như Ngài đã 
tới để nhìn thấy nó thì Ngài sẽ hiểu biết hết tất cả mọi thứ về nó. 

S- Hãy nói cho Sư biết, nếu như Sư sẽ đi, dựa theo sự hướng dẫn của các 
con, thì Sư sẽ đi đến ngay tại ngôi nhà của các con ? 

Dạ đúng vậy, kính bạch Ngài. 

Và nếu như Sư đã không được hiểu biết số nhà 2 

Ngài sẽ đi lang thang một cách không có chủ đích, kính bạch Ngài. 
Và nếu như các con đi đến nơi đó ? 

Con đi thắng một đường đến nhà của con, kính bạch Ngài. 
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Š$: Các con sẽ lo lắng về việc làm thế nào để đến nơi đó và cho dù là các 
con đi đúng đường không ? 

D: Nếu Ngài đi đến với con, kính bạch Ngài, Ngài không thể nào bị lạc 
đường, vì lẽ trước đây con đã từng đến nơi đó. 


S+ The Buddha taught what he had realized ƒor hữmsel. Now, all oƒ you 
have the quality oƒbeing able to accept good adVvice. The Buddha s Teachings are 
vast. There is the Sutfanta, the Vinaya, and the Abhidhamuna. You need not study 
all these. Choose one object öoƒ meditaHion, one technique that suIfs you, and then 
work with firm determination. (Once you have established yourselves Im this way 
and you arrive at the goal, all oƒ you will understand deeply and completely. 

But even now, before Ï finish speaking, you do get some understanding, and 
this I„immediate understanding is called Akàliko(*), immediate understanding. 

[(*): Akàhko: one oƒ the six quahlties 0ƒ the Buddha Dhamma. Akàhko literally 
translated means “No — time”, immediate: One who pracfices the Buddha s Tea - 
chings gefs Immedlate resulis. ] 

Ours Teachers and Parents, who InsfrHCÍ IS Of OŸ greaf compassion and 
love, fell us: “Learn this and that... ` and when we go to bed at night they call us 
and say: “Why didn † you pay respectfs to the Buddha beƒfore goïng to bed ? Come, 
pay respecfs. ” ]ƒwe don 1 ƒollow their instrucfions, they may even have to beaf us. 
They have to do this even though they don 1 wish to do tt. Through their help these 
reSIstances In us are overcome. But oƒ course, we gef Immediate knowledge oƒ the 
Buddha — Dhamma only 1ƒ we are Interested In I† ourselves. When does I† actually 
become Akàhko, tmmediafe ? 

D: Only when we really find the Dhamma, sử. 

5+ And when will we really find the Dhamma ? 

D: Afier having worked ƒor II, sử. 

S$: Đức Phật đã giảng giải điều mà chính tự Ngài đã được chứng tri. Bây 
giờ, tất cả các con có được phẩm chất của chúng sanh có khả năng tiếp nhận hảo 
huấn từ. Giáo Lý của Đức Phật quả là quảng bác. Có Kinh Tạng, Luật Tạng và 
Vô Tỷ Pháp Tụng. Các con không nhất thiết phải nghiên cứu hết tất cả những điều 
này. Hãy chọn lẫy một đối tượng về thiền định, một kỹ thuật mà phù hợp với các 
con, và thế rồi hãy tu tập với sự quyết tâm kiên định. Một khi chính tự bản thân 
các con đã thiết lập thể theo phương thức nây và các con đi đến mục tiêu, tất cả các 
con sẽ hiểu biết một cách sâu sắc và hoàn hảo. 
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Tuy nhiên ngay bây giờ, trước khi Sư chấm dứt việc thuyết giảng, các con 

đạt được một vài sự hiểu biết, và sự hiểu biết ngay tức thì này đây được gọi là Bá 
Đoạn Thời (*), sự hiểu biết ngay lập tức. 
[(*): Bất Đoạn Thời: là một trong sáu phẩm chất của Phật Pháp. Bát Đoạn Thời 
đã được dịch theo nghĩa đen có nghĩa là “Không có thời gian”, ngay lập tức, tức 
thì. Với một người mà tu tập Giáo Lý của Đức Phật thì gặt hái những thành quả 
ngay tức thì. ] 

Các vị Giáo Thọ và Mẹ Cha của chúng ta, là những bậc, với lòng đại bị và từ 
ái, đã hướng dẫn chúng ta, dạy bảo chúng ta “Hãy học điều nây và điều nọ.. “ và 
vào ban đêm khi chúng ta đi ngủ, họ đã gọi chúng ta và nói rằng “Tại sao các con 
không bầy tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật trước khi đi ngủ há ? Hãy đi đến, bầy 
tỏ lòng tôn kính đi.” Nếu như chúng ta không làm theo các sự hướng dẫn của họ, 
thì thậm chí họ có thể phải roi đòn chúng ta. Họ phải làm như vậy cho dù là họ 
không muốn thực hiện điều đó. Nhờ vào sự giúp đỡ của họ mà những sự kình 
chống ở trong chúng ta được khắc phục. Nhưng lẽ tất nhiên là, chúng ta ngay tức 
thì có được kiến thức về Phật Pháp là chỉ khi nào chính tự bản thân chúng ta đã có 
quan tâm đến Phật Pháp. Khi nào thực sự trở thành Bất Đoạn Thời, ngay lập tức ? 

D: Chỉ khi nào chúng ta thực sự liễu ngộ Giáo Pháp, kính bạch Ngài. 

$: Và khi nào chúng ta sẽ thực sự liễu ngộ Giáo Pháp ? 

D: Sau khi đã có tu tập về Giáo Pháp, kính bạch Ngài. 


5+ Aïf whaf particular thne do we have fo practise In order to be successƒful ? 

D: The hour oƒthe day or mighf 1s Oƒno Importance. ]ƒwe pracHse and then 
reach the goal we shall gam ~< ũmmedlate knowledge, sử. 

S+ lí ¡s very easy. You have received the Teachings oƒ the Buddha. All you 
have f0 do is to make efƒforts In the same way the điscIiples oƒ the Buddha dĩd. Ìt is 
easy. Thịs is not my own knowledge. Ï too have learned the Teachings oƒ the Bud - 
dha and Ï am passing them on to you. All oƒ you are very Inteligent and bright. 
What I am telling you, you know already. Why do you think the Buddha taught the 
Dhamma ? 

D: He taught people to be continuously aware oƒ mìind and matter. 

S+ He taught so that people who desire to attam the goal may be able to do 
So. He taught because he wished them to be able to travel on the path. Buf some 
oøƒ you may say that this 1s nof a good time to pracHse. The mind is not settled with 
all this coming and going oƒ people. “We shall meditate when the mind ¡s tranguil” 
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you may declde. And tƒ the mìnd becomes tranquil qfller some từne, what will 
happen ? 

D: When the mind is calm, we will go 1o sÌeep, sử. 

S- (Qh really, and this you call meditaHnon ? 

D: S1, we are only perƒect im talking about medIta1ion. 

5S: And then, when you have a bad consclence about not having lồ4at 
Hl84ngIS4 and decide to go to a meditation centre, whaf do you take along ? 

D: We take ƒood with us, sử. 

Š: Chúng ta phải tu tập vào thời gian đặc thủ nào để được thành tựu ? 

D: Giờ giấc về ban ngày hoặc là ban đêm thì không là quan trọng. Nếu 
chúng con tu tập và sau đó chúng con đạt đến mục tiêu, thì ngay lập tức chúng con 
sẽ thành đạt được kiến thức, kính bạch Ngài. 

$: Điều đó rất là đễ dàng. Các con đã được đón nhận Giáo Lý của Đức 
Phật. Tất cả các con đã có thực hiện là nỗ lực trong cùng một phương thức với các 
vị môn đệ của Đức Phật đã thực hiện. Điều đó là dễ dàng. Đây không phải là kiến 
thức của riêng Sư. Sư cũng đã được học Giáo Lý của Đức Phật và Sư đang truyền 
thụ Giáo Pháp đến các con. Tất cả các con rất là thông minh và sáng suốt. Điều gì 
mà Sư đang nói với các con, thì các con đã hiểu biết rồi. Các con nghĩ vì sao Đức 
Phật đã giảng dạy Giáo Pháp ? 

D: Ngài đã giảng dạy người ta phải liên tục tỉnh giác về tâm thức (Danh) và 
thể chất (Sắc). 

Š$: Ngài đã giảng dạy để người mà có ước nguyện thành đạt mục tiêu, thì có 
thể có khả năng thực hiện được như vậy. Ngài đã giảng dạy vì lẽ Ngài đã muốn 
chúng có thê rong ruồi trên con đường đạo. Tuy nhiên có một vài người trong các 
con có thể nói rằng đây không phải là thời điểm tốt để tu tập. Tâm thức đã không 
được ồn định với tất cả sự việc đến và đi của con người như thế nầy. Các con có 
thể quyết định “Chúng ta sẽ hành thiền khi tâm thức được an tịnh”. Và nếu như 
tâm thức trở nên an tịnh sau một thời gian, điều chỉ sẽ xây ra ? 

D:_ Khi tâm thức được tĩnh lặng, chúng con sẽ đi ngủ, kính bạch Ngài. 

Š$: Ô thật vậy sao, và điều nầy các con gọi là sự hành thiền. 

D:_ Kính bạch Ngài, chúng con chỉ hoàn hảo trong việc nói năng về sự hành 
thiền. 

Š: Và thế thì, khi các con có một tâm bất thiện về việc không có tu tập và 
quyết định đi đến một trung tâm thiền viện, thì các con mang theo điều chi 2 

D: Chúng con mang thực phẩm theo với chúng con, kính bạch Ngài. 
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S+ Tel] me, qfter having taken the precepts, do you stHƒƒ yourselves ? 

D: Yes, sír. The ladies offer ƒood, and we Just eat. We sfart early, and then 
we€ confIinue eafting righf up until fwelve noon (*). 

[(): The sixth precept ƒorbids the consumpHon öoƒ solid ƒood qƒfter twelve noon 
(See p.10).] 

S+ Do you eaf more than on ordinary days 2 

D: Oh yes, sir, mụch more. 

S+ Tel] me now, đo yoH SfOD eafing đf noon 2 

D: Well, you see sir, some say that even then 1t 1s all righf fO confinue eafing. 
Once one stops, then one can † start again qƒ1er fwelve noon, Put {ƒ Ï started before 
noon Ì can confinue eating even aƒier midday, l ve heard. 

S+ Wnhat abouf you ? Do you carry on eafing 2 
D: Tconfinue eating even while we are talking like this, Sử. 
5+ And what do you do after you have fimished eafing ? 

D: Then my stomach is full, sứ, so l he down fÏat on my back. 
S- And then ? 

D: Then Ï sleep, si. 

5S: And when do you wake up agam ? 

D: Art abouf 3:00 or 4:00 P.M., sứ. 

5%: Hãy nói cho Sư biết, sau khi đã có thọ trì những điều học, các con tự 
ních đầy bụng mình ? 

D:_ Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. Các phụ nữ cúng dường thực phẩm, và 
chúng con chỉ có ăn thôi. Chúng con bắt đầu rất sớm, và sau đó chúng con tiếp tục 
ăn mãi cho đến đúng mười hai giờ trưa ( *). 

[(): Điều học thứ sáu ngăn cắm thọ dụng thực phẩm răn chắc sau mười hai giờ 
trưa (Xin xem trang 10).] 

Š: Các con ăn nhiều hơn những ngày bình thường không 2 

D: Ô có chứ, kính bạch Ngài, nhiều hơn nữa. 

$: Bây giờ hãy nói cho Sư biết, các con có ngững ăn ngay trưa ngọ không ? 

D:_ Đấy, Ngài thấy đấy, kính bạch Ngài, có một vải người nói răng, thậm 
chí là sau đó, tiếp tục việc ăn cũng là hoàn toàn ôn thôi. Con đã được nghe là, một 
khi người ta dừng lại, thế thì người ta không thể nào bắt đầu lại sau mười hai giờ 
trưa, tuy nhiên nếu như con đã bắt đầu trước trưa ngọ thì con có thể tiếp tục ăn 
ngay cả sau buôi trưa. 
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Š: Còn các con thì sao ? Các con có tiếp tục ăn không ? 

D: Con tiếp tục việc ăn ngay cả trong khi chúng con đang nói như thế này, 
kính bạch Ngài. 

5 Và các con làm gì sau khi các con đã ăn xong ? 

D: Vào lúc bao tử của con đã đây, kính bạch Ngài, thế là con ngã xuống 
năm thắng lưng của con. 
°- Và sau đó 2? 
- Sau đó thì con ngủ, kính bạch Ngài. 
-- Và khi nào thì các con lại thức dậy 2 
:_ Vào khoảng 3:00 hoặc 4:00 giờ chiều, kính bạch Ngài. 


Đa bĐ&E 


S+ Do you meditate then, being fully awake and alert ? 

D: No, sử, then Ï ask ƒor some Juice and lemonade (). 
[(): MiHk ¡s considered to be solid ƒood. ] 

5+ Do you đrink a lot or Just a lHle ? 

D: T drink to the full, sĩ. 

S+ ven ƒ you drimk a lot, some willl be leƒft over. Do you share that with 
ofhers ? 

D: No, sừ, Ì drink tt all myselƒ because Ï like to keep 11 for myselƒ 

5+ But, do you ƒeel good tƒ you drimk too mụch 2 

D: No, sữ, not very good. 

Š$: Sau đó các con hành thiền, trong một trạng thái hoản toàn tĩnh thức và 
cảnh giác ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, sau đó con yêu cầu cho một ít nước trái 
cây và nước chanh (4). 
[(): Sữa được xem như là thực phẩm rắn chắc. ] 

Š: Các con uống thật nhiều hay chỉ là một chút ít ? 

D: Con uống cho đây, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu như các con uống thật nhiều, có một ít sẽ còn dư lại. Các con có 
chia sẽ cái đó đến những người khác không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, tự bản thân con uống hết tất cả vì lẽ con 
muốn giữ cái đó cho bản thân mình. 

Š: Tuy nhiên, các con có cảm thấy tốt lành nếu như các con uống quá nhiều 
không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, không được tốt lắm. 
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S+ Tell me, do you meditate then ? 

D: Well sứ, as I don t ƒfeel very good Ï have to lie down. 

S5: And then what happens ? 

D: ï sleep agam, sỉ. 

5+ And when do you gef up ? 

D:_ The ƒollowing morning, sử, when the sun rises. l say to myselƒf “Well, 
look, the sun has risen ` and Ï get up and have breakƒast. 

5S; Now tell me, 1ƒ you don 1 aftain Nibbàna, do you think that it is because 
there is no such person as a ƒuly awakened Buddha and that Nibbàna doesn † 
exist? 

D: No, sữ, is because Ï eat too much. 

$: Hãy nói cho Sư biết, sau đó các con hành thiền ? 

D: Thế đấy, kính bạch Ngài, vì con không cảm nhận được tốt lắm, con phải 
đi nằm xuống. 

Š: Và rồi thì điều chi xây ra ? 

D: Con ngủ lại lần nữa, kính bạch Ngài. 

5z Và khi nào thì các con thức dậy ? 

D: Sáng hôm sau, kính bạch Ngài, khi mặt trời mọc lên. Con tự nhủ với 
mình “Đấy, nhìn xem, mặt trời đã lên rồi”, và con đứng dậy và ăn điểm tâm. 

$: Bây giờ hãy nói cho Sư biết, nếu như các con không thành đạt Níp Bàn, 
thì các con có nghĩ rằng vì lẽ không có một ai như là một vị Phật đã hoàn toàn giác 
ngộ và rằng Níp Bàn là không có hiện hữu 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, đó là vì con ăn quá nhiều. 


S+ Well, you do make some efjorts, Đbut this greed is sfill a lHle sirong, Ï 
think. Tell me, when you start to meditate and sormneone whisDers near your ear, do 
you hear I1 or nof ? 

D: ]ƒ the concentrafion 1s nof so good, Wwe prick úp our ears and listen 1o 
whaf is being whispered, sr. 

S+ When you hear this whispering, do you accept 11 and respect the people 
who are whispering ? 

D: Sứ, when the determination to medltate 1s sirong, then Ï do gef angry af 
the people who are whisDering. 

S+ Medlitafors get angry ? 
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D: ]ƒpeople come and whisper in the place where ÏlTn meditating, l will oƒ 
COIHTS€ gef angTY, SỈ. 

S ls ïf) skilful to get angry and think “Do they have to whisper here ? 
Where is this chap from anyway 2 Who is he ? WIII a meditator who reach mm this 
way aftan his goal quicker ? lƒ he becomes angry and then dies, where will he be 
rebơm ? 

D: He will be reborn In the lower worlds, sử. 

5S: Even Iƒ he observing the eight† Uposatha precepts ? 

D: Tý he becomes angry, he wIll go to the lower worlds even then, si. 

Š$: Tốt lắm, các con thực hiện một số nỗ lực, tuy nhiên sự tham lam nầy vẫn 
còn chút ít mạnh mẽ, Sư nghĩ vậy. Hãy nói cho Sư biết, khi các con bắt đầu hành 
thiền và một người nào đó nói thì thầm cạnh bên lỗ tai của các con, các con có 
nghe điều đó hay là không ? 

D: Nếu sự định thức không được tốt lắm, các con vềnh các lỗ tai của mình 
lên và lăng nghe điều gì mà đang được thì thầm, kính bạch Ngài. 

Š$: Khi các con nghe tiếng nói thì thầm nây, thì các con có chấp nhận điều 
đó và kính trọng người mà đang nói thì thầm không ? 

D: Kính bạch Ngài, khi sự quyết tâm để hành thiền là mãnh liệt, thế thì con 
phát khởi sự sân hận vào người mà đang nói thì thầm. 

Š: Những vị thiền giả nỗi sân hận hả 2 

D: Nếu người ta đi đến và nói thì thầm ở tại chỗ nơi mà con đang hành 
thiền, thì lẽ tất nhiên là con sẽ nồi sân hận, kính bạch Ngài. 

Š: Có là khôn khéo để nổi sân hận và nghĩ rằng “Có phải họ thì thầm nơi 
đây không ? Thằng cha nây từ nơi đâu tới vậy ? Ông ta là ai ? Một thiền giả đã 
phản ứng theo cách thức này thì sẽ thành đạt mục tiêu của mình nhanh hơn không ? 
Nếu ông ta trở nên sân hận và rồi thì mệnh chung, ông ta sẽ tục sinh ở nơi đâu ? 

D: Ông ta sẽ tục sinh ở trong các cõi giới thấp kém, kính bạch Ngài. 

Š: Cho dù là ông ta đang thọ trì tám điều Thanh Tịnh Giới 2 

D: Nếu như ông ta trở nên sân hận, thì ông ta sẽ đi đến các cõi giới thấp 
kém cho dù là thế, kính bạch Ngài. 


5+ How should we approach the problem oƒ being disturbed by whispers 
while we are meditating ? We should reflect im the ƒfollowing way “l have come 
here to meditate. My ƒellow meditators are whispering and Ì hear them. Ïƒ the 
others find out that Ï pay aftenfion to whispers, Ï will feel ashamed because all will 
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know then that l don 1 make suƒfficiemt effort. l shall make more effort. `” We should 
be grateƒul to the people who show wus through their whispering that our eƒffort isn T 
sufficiem. lƒ your effort is good, your concenfration will be good, and you won † 
hear anything. Being grateƒful, you should hope that these people continue talking, 
and you should confinue to meditate. There 1s no need 1o go up fo them and 
actually say, thank you. Simply confinue to meditate, and as your awareness oƒ the 
object oƒ meditation becomes confinuowus, you don 1 hear disturbances anÿy more. 
Would you hear people tƒ they spoke quite loudly 2? 

D: Tƒthey spoke loudly, Ï thínk I would hear them, sử. 

5: Again we have to be gratefHl “They are telling me fO improve my 
efJorts. ` Being grateƒful to those people, l steady my mind and ƒocus on the spof 
agam. To meditate means t†o be so closely aware oƒ the obJect that If neVer escaDes 
OMF qflenHIOH. 

D: Please, sir, explaimm to us how fo be so closely aware oƒ the obJect. 

S+ You Just have tfo keep your aitention ƒully collected, concentrated on the 
spot. AlI oƒ you have been breathing ever since the momenf you were born. Can 
you ƒeel where the air touches as you breathe In and out. 

D: Sr, for me the touch sensafion 1s most evident under the righf nosftril. 

S+ Nofin fwo pÏlaces ? 

D: No, sử, onÌy in one pÌace. 

Š: Làm thế nào chúng ta nên tiếp cận vấn đề bị quấy rầy bởi những tiếng 
nói thì thầm trong khi chúng ta đang hành thiền ? Chúng ta nên phản ảnh theo 
phương thức sau đây “Tôi đã đến nơi đây để hành thiền. Các thiền giả đồng đạo 
của tôi đang nói thì thầm và tôi nghe được họ. Nếu những người khác khám phá ra 
rằng tôi chú ý tới những tiếng nói thì thầm, tôi sẽ cảm thấy xấu hỗ vì lẽ thời bấy 
giờ tất cả sẽ biết được rằng tôi không thực hiện sự nỗ lực được tròn đủ. Tôi sẽ nỗ 
lực nhiều hơn nữa.” Chúng ta nên tri ân đến người mà chỉ cho chúng ta thấy được 
rằng, do nhờ vào tiếng nói thì thầm của họ, mà sự nỗ lực của chúng ta làm chưa 
tròn đủ. Nếu sự nỗ lực của các con là tốt đẹp. sự định thức của các con sẽ được tốt 
đẹp, và các con sẽ không có nghe bất cứ điều gì. Tỏ lòng tri ân, các con nên hy 
vọng rằng những người này tiếp tục nói chuyện, và các con nên tiếp tục hành thiền. 
Không cần phải đi về phía họ và ngay cả nói lời, cảm ơn. Một cách đơn thuần là 
tiếp tục hành thiền và vì sự tĩnh giác của các con về đối tượng của thiền định trở 
nên một cách liên tục, các con không còn nghe bất kỳ sự quấy rầy nào nữa. Các 
con sẽ nghe người ta nếu như họ đã nói hết sức ầm ï ? 
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D: Nếu như họ đã nói một cách ồn ào, con nghĩ rằng con sẽ nghe được họ, 
kính bạch Ngài. 

$: Một lần nữa chúng ta phải tri ân. “Họ đang hướng dẫn tôi để cải thiện 
những sự nỗ lực của tôi.” Tỏ lòng tri ân đến những người nây. tôi ôn định tâm 
thức của tôi và lại tập trung vào điểm chạm một lần nữa. Hành thiền có nghĩa là để 
được tĩnh giác một cách rất nghiêm mật vào đỗi tượng cho đến nỗi đối tượng 
không bao giờ thoát khỏi sự chú tâm của chúng ta. 

D: Xin vui lòng, kính bạch Ngài, giải thích cho chúng con làm thế nào để 
được tĩnh giác một cách rất nghiêm mật vào đối tượng. 

Š$z Các con chỉ cần gìn giữ sự chú tâm của mình đã được trọn vẹn trầm tĩnh, 
đã được tập trung vào điểm chạm. Tất cả các con đã được hít thở kể từ thời 
khoảnh khắc các con đã được sinh ra. Các con có thể cảm nhận cái chỗ mà không 
khí xúc chạm khi các con hít vô và thở ra. 

D: Kính bạch Ngài, đối với con xúc giác hiển hiện rõ nhất là ở dưới lỗ mũi 
bên phải. 

$: Không ở hai chỗ ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chỉ trong một chỗ. 


S+ Yes, 1f touches at this small spot when you breathe In and when you 
breathe out. Tell me, does t1† enter with Intervals or is If a confinuous fÏow ? 

D: There are Intervals, si. 

S+ lý 1 the stream öƒ a1r that 1s Inferrupted or the awareness oƑ 1t ? Ìs the 
touch öøƒ air continuows while you breathe In and out ? 

D: li¡s mmferrupted, sử. 

S- Then you have to know thỉs ƒÏow öoƒ air without interruption. Don † look 
elsewhere. .Just know this touch oƒ the breath_ lƒ you can 1 ƒeel it, then tfry 
touching the spot oƒ contact with your finger. When you know the sensaion oƒ 
touch, then take your finger away and stay with the awareness oƒ touch — ƒeeling at 
the spot. You have to become aware 0ƒ the touch öƒ alr which 1S COHIINMHOMS đ$S 
being confinuous. lƒ you are aware 0ƒ this spot withou† a gap 1n the confinufy oƒ 
awareness, wIlÏl you sHll hear whispers ? 

D: No, sữ, I don † think so. 

S: Jƒ the aftenfion ¡s firmly and steadƒfastly anchored at this spot, will you 
hear loud votces ? 

D: No, sư. 
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S+ You know this spot below the nose above the upper lịp so exclusively that 
you don 1 hear sounds any more. ls this spot mafter (Ñùpd) or mind (Nàma) 2 

D: lí¡s mafter, sử. 

5+ And the entity that knows that, is aware, whaf is If ? 

D: That is mìnd, sử. 

5S: S0, ƒ you are aware 0ƒ the $pOt WIthOHf Inf€TFHPfIOH, VOH đFr€ COHfL - 
nuously aware öoƒ mìnd and mafter, are you nof ? 

D: Yes, sir, thịs IS true, SE. 

5+ ƒ you are aware öƒ mind and mafter Im this way, you know that there 1s 
no selƒ, there is no man, there 1s no womman, there is no human beings or Devasor 
Brahmàs ? This is what the Buddha taught. ]ƒ we are aware oƒ mind and mafter, 
do we sfIll think im terms ðoƒ huưmnan beings, Devas, and Brahmàs ? 

D: No, sữ, we don †. 

Š$: Đúng vậy, nó xúc chạm vào điểm chạm nhỏ nây đây, khi các con hít vô 
và khi các con thở ra. Hãy nói cho Sư biết, nó đi vào với những khoảng cách hay 
là nó là một luỗng trôi chảy liên tục 2 

D: Chúng là những khoảng cách, kính bạch Ngài. 

$: Điều đó có phải là luồng không khí bị gián đoạn hay là sự tỉnh giác về 
điều đó ? Sự xúc chạm của không khí có là liên tục trong khi các con hít thở vô và 
ra không ? 

DĐ: Nó là bị gián đoạn, kính bạch Ngài. 

Š: Thế thì các con cần phải hiểu biết chăng có sự gián đoạn về luồng không 
khí nầy đây. Không nhìn ở một nơi nào khác. Chỉ biết sự xúc chạm của hơi thở 
nầy mà thôi. Nếu như các con không thể nào cảm nhận được nó, vậy thì cô găng 
xúc chạm vảo điểm tiếp xúc băng với ngón tay của các con. Khi các con hiểu biết 
được cảm giác của sự xúc chạm, rồi thì lẫy ngón tay của các con ra và trú tâm với 
sự tĩnh giác vào sự cảm xúc ở điểm chạm. Các con phải trở nên tỉnh giác vào sự 
xúc chạm của không khí đó là liên tục như là đang liên tục. Nếu các con đã được 
tĩnh giác vào điểm chạm nầy mà chẳng có một khoảng hở nào trong sự liên tục của 
sự tĩnh giác, thì các con sẽ vẫn còn nghe được những tiếng nói thì thầm không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, con không nghĩ như vậy. 

Š$: Nếu sự chú tâm đã bám chặt vào điểm chạm nầy một cách kiên cố và 
một cách ổn định, thì các con sẽ nghe được những tiếng nói ồn ào không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 
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Š$: Các con hiểu biết điểm chạm này ở dưới lỗ mũi và ở trên môi trên một 
cách chuyên nhất cho đến nỗi các con không còn nghe những thanh âm nào nữa. 
Điểm chạm này là thể chất (Sắc) hay là tâm thức (Đanh) ? 

D: Nó là thê chất (Sắc), kính bạch Ngài. 

S: Và thực thể mà hiểu biết được điều đó, được tỉnh giác, nó là cái chi ? 

D: Điều đó là tâm thức (Danh), kính bạch Ngài. 

Š$: Như thế, nếu các con đã được tỉnh giác chẳng có sự gián đoạn vào điểm 
chạm, tức là các con đã được tỉnh giác một cách liên tục vào Danh và Sắc, phải 
không 2 

D-: Dạ phải, kính bạch Ngài, quả đúng như vậy, kính bạch Ngài. 

Š: Nếu các con đã được tỉnh giác vào Danh và Sắc trong phương thức này, 
các con có hiểu biết rằng không có tự ngã, không có người nam, không có người 
nữ, không có chúng hữu tình, hay là Chư Thiên hoặc là Chư Phạm Thiên không 2 
Đây là điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Nếu chúng ta đã được tỉnh giác về Danh 
và Sắc, chúng ta vẫn còn suy nghĩ trong những thuật ngữ về chúng hữu tình, Chư 
Thiên và Chư Phạm Thiên không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng ta không còn. 


S+ lý 1 easy fo be thus aware ? 

D: Yées, sứ, If L$ €qSY. 

S+ Thịs 1s knowing thíngs as they are. Mind and mafter arise without 
Imerruption. They arise and then disintegrate. How many tĩmes do they disime - 
grafte In q flash oƒ lightning ? 

D: Thave heard that they đisintegrate one hundred bilon từưnes In the wink 
Oƒ an ey€, SIT. 

S+ Tel] me then, how can you coumf to one hundred bilon In the wink oƒ an 
eye 7 

D: Tcan t, sử. 

S5: SMDpose you were given one hundred bilion gold coims and would have 
fo counf them, how long woUld 11 take you ? 

D: T think 1 wvould take about a month, sr. Pven 1ƒ Ï were fo counf greedhly 
day and mgii, 11 would take about that long. 

S+ The peerless Buddha penetrated all this with his own super — knowledge 
and then was able to teach tt. But whaf can we know ƒor ourselves ? We can know 
mìnd and mafter sunuÌtaneously. And what wllÏl we get from this awareness ? WWe 
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will be able to understand the characteristic oƒ their behaviour. You needn † đo 
anythimg special. Jusf pracfise ds yOH qre pracficing now.  Keep yOUT dftenfion 
Jocused on the spot and as you gam the abihHfy to keep your aftenHon with the 
awareness oƒ breathing and the spot, mind and maftter WwIll talk to you. 

D: Do we have to thỉnk öoƒ Amicca (Impermanence) when one In — breath 
Comes fo an end, sữ. 

S+ lí ¡is good Tƒ you thímk öoƒ Anicca as a breath comes fo an end. lƒ you 
know Anmiccaq In this way, will you be able to atftIam Nibbàna ? 

DĐ: Noi yéetf, sử. 

S: Như thế, quả là đễ dàng để được tĩnh giác. 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, quả là dễ dàng. 

$: Đây là sự hiểu biết những sự việc như chúng đang là. Danh và Sắc khởi 
sinh chắng có sự gián đoạn. Chúng khởi sinh và sau đó hoại diệt. Chúng hoại diệt 
bao nhiêu lần trong một tia chớp của ánh sáng ? 

D: Con đã được nghe rằng chúng hoại diệt một trăm tỷ lần trong sự nhấp 
nháy của con mắt, kính bạch Ngài. 

Š$: Thế thì hãy nói cho Sư biết, làm thế nào các con có thể đếm đến một 
trăm tỷ trong sự nhấp nháy của con mắt 2 

D: Con không thể nào, kính bạch Ngài. 

Š: Giả sử các con đã được biếu tặng một trăm tỷ đồng tiền vàng và sẽ phải 
đếm chúng, thì bao nhiêu lâu nó sẽ lẫy mất đi các con ? 

D:_ Con nghĩ răng nó sẽ lấy mất đi khoảng một tháng, kính bạch Ngài. Cho 
dù là con đã đếm một cách tham lam cả ngày và đêm, nó sẽ lấy mắt đi lâu khoảng 
chừng đó. 

Š$: Đức Phật vô song đã thâm thấu tất cả điều nầy với chính tự kiến thức 
siêu nhiên của Ngài và sau đó đã có khả năng để giảng dạy điều đó. Tuy nhiên 
điều chi chúng ta có thể hiểu biết về chính bản thân mình ? Chúng ta chỉ có thể 
hiểu biết Danh và Sắc trong cùng một lúc. Và điều chỉ chúng ta sẽ nhận được từ sự 
tĩnh giác này ? Chúng ta sẽ có khả năng để liễu tri đặc tính về sự vận hành của 
chúng. Các con không cần phải làm bắt cứ điều chi đặc biệt cả. Chỉ cần tu tập như 
là các con đang tu tập ngay bây giờ. Hãy gìn giữ sự chú tâm của các con đã được 
tập trung vảo điểm chạm và khi các con đạt được năng lực để gìn giữ sự chú tâm 
với sự tĩnh giác vào hơi thở và điểm chạm, Danh và Sắc sẽ chuyện trò các con. 

D: Chúng con có phải nghĩ suy về Vô Thường (sự không bền vững) khi 
một hơi thở vô đi đến chỗ chấm dứt, kính bạch Ngài ? 
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$: Điều đó là tốt lắm nếu các con nghĩ suy về Vô Thường như là một hơi 
thở đi đến chỗ chấm dứt. Nếu các con hiểu biết Vô Thường trong phương thức 
nầy, các con sẽ có khả năng để đạt được Níp Bàn không ? 

D:_ Vẫn chưa được, kính bạch Ngài. 


5S: So ƒ you can † get Nibbàna yet, keeD concenfrating on the spof and you 
will come fo kHowW. 

D: What do we have to know as Đelng Impermanemt, sir ? 

S You say that sugar is sweet, don † you 2 Bult jƒ Ï have never tasted sugdr, 
hoW are you goïng to expÌain sweefness fo me ? 

D: I¡ ¡is mụch better than even paÌm sugar, si", but we can † explain ïf so 
that you will really know. 

5S But you have tfasted it, so why can † you tell me aboutf it ? 

D: Well sử, sugar looks like salt, but anfs don † go ƒor salt while they đo 
like sugar. But this won 1 heÌp you very much, sỉr. You have fo faste it, Sử. 

S: So sal† and sugar look sumlar. Now, 1ƒ Ì eaf some sal, callng 11 sugar, 
wWil] taste sugar ? 

D: No, sử, salf will remain salty. 

5S Tn that case l] think that sugar ïs saly. 

DĐ: Thịs ¡is Just the same as us nof kuowing hOW fO F€COBHIz€ IIHD€rIMAanenCe, 
SH. 

S+ When we talk about the oufter appearance oƒ sugar, there re many 
pOSSIbIliIes 0ƒ tmistaking something else for sugar. Only 1ƒ you explam the t†aste oƒ 
sugar properly can Ï understand. 

D: We would like to adVis€ YOU fO eq† SOMe€ SIH8đF, ST. 

5S Mi you have to sỉt next to me while ÏTm eating it and say “HH is sweelt, if 
IS Sweef... ” ? 

D: TT recited this, ¡it would just bother you, and ït isn † necessary to do this 
ƒJor sugar to be sweet. As soon as yoH puf sugar Info your mouth, you will be able 
fO fdSf€ IÍS SW€€fH€SS, ST. 

Š$: Do đó, nếu như các con vẫn chưa có thể đạt được Níp Bàn, hãy tiếp tục 
tập trung vào điểm chạm và các con sẽ đi đến hiểu biết. 

D: Điều mà chúng con cần hiểu biết có phải như là trạng thái vô thường 
không, kính bạch Ngài ? 
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Š$: Các con nói rằng đường là ngọt, phải không ? Tuy nhiên nếu như Sư 
chưa bao giờ nếm vị đường, làm thế nào các con sẽ giải thích cái vị ngon ngọt đến 
với Sư ? 

D:_ Nó thì tốt hơn nhiều so với ngay cả đường thốt nốt, kính bạch Ngài, tuy 
nhiên chúng con không thê nào giải thích để cho Ngài sẽ thực sự hiểu biết về nó. 

Š$: Nhưng các con đã có nếm thử nó, thế thì tại sao các con không thể nào 
nói cho Sư biết về nó ? 

D: Dạ vâng, kính bạch Ngài, đường trông giống như muối, tuy nhiên 
những con kiến không đi đến với muối trong khi chúng thì giống như đường. Tuy 
nhiên điều nầy sẽ không thật sự giúp được bao nhiêu, kính bạch Ngài. Ngài cần 
phải nêm thử nó, kính bạch Ngài. 

Š$: Như thế muối và đường trông giống như nhau. Bây giờ, nếu như Sư ăn 
một chút ít muối, mà gọi đó là đường, thì Sư sẽ nêm được đường ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, muối sẽ vẫn ø1ữ vị mặn. 

Š: Trong trường hợp đó, Sư sẽ nghĩ rằng đường là mặn. 

D: Điều này thì tương tự như là chúng con không được hiểu biết làm thế 
nào để nhận ra sự vô thường, kính bạch Ngài. 

Š$: Khi chúng ta nói về ngoại hình của đường, có rất nhiều khả năng về sự 
nhằm lẫn một vật gì khác đối với đường. Chỉ khi nào các con giải thích cái vị của 
đường một cách chính xác thì Sư có thể liễu tri được. 

D: Chúng con muốn khuyên Ngài nên ăn một ít đường, kính bạch Ngài. 

Š: Các con sẽ phải ngồi bên cạnh Sư trong khi Sư đang ăn đường và nói 
rằng #Nó có vị ngọt, nó có vị ngọt, ..” 2 

D:_ Nếu con trùng tụng điều này, nó chỉ sẽ làm phiền Ngài thôi, và việc đó 
không phải là cần thiết để làm điều nầy cho đường có được vị ngọt. Ngay sau khi 
Ngài bỏ đường vào trong miệng của mình, Ngài sẽ có thể nếm được vị ngon ngọt 
của nó, kính bạch Ngài. 


5S Buf let's say there is a jungle bhikkhu who wanfs to taste sugar. WiH the 
sugar think “Thịs ¡is a jungle bhikkhu. I shan 1 be ƒully sweet ƒor him. l shall be 
only halƒ as sweet ƒor him as Ï am ƒor people in towns ” ? 

D: Sugar isn † partial, sử, if is as sweet ƒor one as ƒor the other. 

S+ lí 1s Just the same with the awareness 0ƒ mind and mafter. lƒyou keep up 
this awareness you Will taste the Dhamma Imimediately, JMSf dS ÿOH faSf€ SW€e€fness 
when you eaf sugar. Ïs If† possible that you stHHl mistake salt for sugar ? You go fo 
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the market so many từnes, and you can easily đistinguish befween salt and sugar. 
You are not going to buy sall ƒor sugar. The peerless Buddha penetrated the truth 
and really knew 1! He can disHnguish befween what is liberafion and what is 
sufJering, and therefore he gave this liberation to human beings. Devas, and 
Brahmàs alike. He Just asked them to “eat”. .Just ealt, if is real. MilÏ you remain 
here without eating, ƒearing that I† could turn out not to be true liberation ? 

D: We haven t reached that poimt yet, sir. We are just listening fo your 
words. 

Š: Tuy nhiên chúng ta hãy nói rằng có một vị Tỳ Khưu ở rừng già là người 
mong muốn nếm vị đường. Đường sẽ suy nghĩ rằng “Đây là một vị Tỳ Khưu ở 
rừng già. Tôi sẽ không trọn vẹn ngọt ngào với ông ta. Tôi sẽ chỉ bằng một nửa 
ngọt ngào cho anh ta vì Tôi là người dân ở trong thị trấn” ? 

D: Đường không có thiên vị, kính bạch Ngài, nó thì ngọt ngào cho người 
này tựa như là cho người khác. 

Š$: Nó cũng tương tự với sự tỉnh giác về Danh và Sắc. Nếu các con giữ 
vững sự tỉnh giác này thì các con sẽ nếm được Pháp vị ngay tức thì, cũng như là 
các con nếm vị ngon ngọt ngay khi các con ăn đường. Đó có thể là các con vẫn 
còn nhằm lẫn muối với đường không ? Các con đi chợ rất nhiều lần, và các con có 
thê phân biệt một cách dễ dàng giữa muối và đường. Các con không có mua muối 
để cho đường được. Đức Phật vô song đã thẩm thấu và thực sự đã liễu tri về chân 
lý. Ngài có thể phân biệt được giữa điều chỉ là sự giải thoát và điều nào là sự khổ 
đau, và do đó Ngài đã truyền trao sự giải thoát nầy cho đến Nhân Loại, Chư Thiên 
và Chư Phạm Thiên đều như nhau. Ngài đã chỉ có yêu cầu họ để “ăn”. Chỉ là ăn, 
đó là xác thực. Các con sẽ tôn tại nơi đây mà chắng cần ăn, lo sợ rằng câu chuyện 
thế mà hoá ra không thật sự giải thoát ? 

D:_ Chúng con vẫn chưa có đạt đến được điểm đó, kính bạch Ngài. Chúng 
con chỉ đang lắng nghe những lời nói của Ngài. 


5S Eatas ltold you. You will not go wrong. And why can † you go wrong ? 
Because mìnd and mafter are actually arising and đisintegrafing confinuousÌy. 

Why should you concemtrate on the spot, though you don † know liberation 
yet ? ]ƒyou đon † eat something, will you ever kuow whaf ïf tastes like ? You Know 
a lot about the Dhamma. You know about Nàma and Rùpa, you know what the 
Suffas are and you know about the Vinaya and the Abhidhamna. You know this 
is Samatha, this is Vipassanà. 
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D: But, sử, all this 1s mixed up In our head like a giant hodeepodge. 

S+ Lef 1f be a mix up. Pay aftenHon to thíš spof onÌy, as Ì taughf you. Lafer 
this mix up will be disentangled, everything wlll ƒall imto place. ]ƒ Wwe go eas†f We 
will get to a pÏÌace In the east, Iƒ we go west we will arrive at a place In the west. 
The spot 1s like a vehicle. ]ƒ you wamf to go to Mandalay, you have fo board a trai 
to Mandalay and stay on it. The spot is like the tram, don † leave it. Keep your 
aftention ƒocused on 1f very closely. Thị is all l have to say. There is nothing 1o 
be said apart from this. 

Do you the eighf constituents öoƒ the Eighffold Noble Path ? How do you 
think they apply t†o this pracftice 0ƒ concenftrating on the spot ? 

D: ]ƒone concenftrates on the spot with righf concenfraHon then one qffqIns 
the knowledee 0ƒ righf vieW, sử. 

5S: Are the other elements oƒ the Noble Eighffold Path pertinemt to this 
pracHce ? 

D: Sứ, the eighf constituents oƒ the Noble Eightfold Path are (*): (l1) Night 
View, (2) Right Thought, (3) Right Speech, (4) Right Action, (5) Right Livelihood, 
(6) Right FJfort, (7) Right Mindfulness, (8) Right Concentration. When our mĩnd is 
/ixed on the spot, we don 1 think unskillful thoughfs in any way. Therefore righf 
thoughf is there, sir. 4s we are not talking at all, we don 1 speak lies and thereƒfore 
there is righf speech. As awareness oƒ breathing 1s a good action, righf qcfiOn 15 
Included Im this practiice. There 1s righf livelihhood foo, as we qre not trying fo 
make a living bt deceiving others, sir. We are pufting our enfire e[fort Into keeping 
our aitention at the spolt, so there 1s righf effort. Because we ƒOCcMS Our aftenfion on 
the breath without lefting go, we have righf aftenfiVeness, and as the qitenfion 
remains at the spot without wandering here and there, we have aftained right 
COHC€Hf1rafIOH. 

[(Ý): Magganga, see Ledi Sayadaw, The Manuals oƒ Buddhism, pp. 22 lƒƒ ] 

S+ So, do you think thís 1s ke a boaf or a train 2 

D: Yes, sứ, 1t 1s like a boaIt, a traim, or q cart or car that takes q person 1o 
his goal. 

Š$: Ăn như Sư đã nói với các con. Các con sẽ không lầm đường lạc lối. Và 
tại sao các con không thể nào lầm đường ? Vì lẽ Danh và Sắc đang thực sự là khởi 
sinh và hoại diệt một cách liên tục. 

Vì sao các con cần phải tập trung vào điểm chạm, cho dù là các con vẫn 
chưa được hiểu biết sự giải thoát ? Nếu các con không ăn một cái gì đó, các con sẽ 
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bao giờ hiểu biết cái vị nếm của nó như thế nào nhỉ ? Các con hiểu biết rất nhiều 
về Giáo Pháp. Các con hiểu biết về Danh và Sắc, các con hiểu biết điều nào là 
Kinh Tụng, và các con hiểu biết về Luật Tạng và Vô Tỷ Pháp Tụng. Các con 
hiểu biết đây là Thiển Chữ, đây là Thiền Minh Sát. 

D: Nhưng mà, kính bạch Ngài, tất cả sự việc nầy đã rối loạn trong đầu của 
chúng con như là một mớ lộn xộn không lồ. 

5S; Hãy bỏ mặc sự rỗi loạn đó đi. Chỉ chú tâm duy nhất vào điểm chạm nầy, 
như Sư đã giảng dạy các con. Sau đó sự rối loạn nầy sẽ được gỡ rối ra, tất cả mọi 
thứ sẽ rơi vào vị trí. Nếu chúng ta đi hướng đông, chúng ta sẽ đi đến một nơi ở 
trong hướng đông; nếu chúng ta đi hướng tây, chúng ta sẽ đi đến một nơi ở trong 
hướng tây. Điểm chạm thì giống như một chiếc xe. Nếu các con muốn đi đến 
Mandalay, các con phải đáp một chuyến xe lửa đến Mandalay và ngôi ở trên đó. 
Điểm chạm thì giống như xe lửa, không lìa khỏi nó. Hãy gìn giữ sự chú tâm của 
các con vào điểm chạm một cách hết sức nghiêm mật. Đây là tất cả Sư cần phải 
nói tới. Không có điều chi để phải nói ngoài ra khỏi điều nây. 

Các con có hiểu biết tám chi phần của Bát Thánh Đạo ? Làm thế nào các 
con nghĩ răng chúng ứng dụng cho việc tu tập sự định tâm vào điểm chạm ? 

D:_ Nếu một người định tâm vào điểm chạm với Chánh Định, rồi thì người 
ta đạt được tri kiến của Chánh Kiến, kính bạch Ngài. 

Š$: Có những nguyên tổ nào khác của Bát Thánh Đạo thích hợp cho việc tu 
tập này ? 

D: Kính bạch Ngài, có tám chi phần của Bát Thánh Đạo là: (1) Chánh Kiến, 
(2) Chánh Tư Duy, (3) Chánh Ngữ, (4) Chánh Nghiệp, (Š) Chánh Mạng, (6) Chánh 
Tinh Tần, (7) Chánh Niệm, (8) Chánh Định. Khi tâm thức của chúng con đã khắn 
khít vào điểm chạm, chúng con không có nghĩ suy những tư duy không khôn khéo 
trong bất luận phương thức nào. Do vậy, Chánh Tư Duy hiện hữu tại nơi đó, kính 
bạch Ngài. Bởi do chúng con không nói bất cứ về điều chi cả, chúng con không có 
vọng ngữ và do vậy thì có Chánh Ngữ. Bởi do tỉnh giác vào hơi thở là một thiện 
hạnh, Chánh Nghiệp đã được kê đến ở trong việc tu tập nầy. Cũng có Chánh Mạng 
nữa, bởi do chúng con không có cô gắng để mưu sinh qua việc lừa gạt những người 
khác, kính bạch Ngài. Chúng con đang dốc hết cả sự nỗ lực của mình vào việc gìn 
giữ sự chú tâm của chúng con ngay tại điểm chạm, do vậy có Chánh Tinh Tắn. Vì 
lẽ chúng con tập trung sự chú tâm của mình vào hơi thở mà chẳng cho phóng đi, 
chúng con có được Chánh Niệm, và bởi do sự chú tâm vẫn tỒn tại ở ngay điểm 
chạm chắng cho lang thang chỗ này chỗ nọ, chúng con đã thành đạt Chánh Định. 
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[(*); Chỉ Đạo: xin xem Đại Trưởng Lão Ledl, Giáo Khoa Thự của Phật Giáo, 
trang 22 Tƒƒ. | 

Š: Thế thì, các con có nghĩ rằng điều này giống như một chiếc thuyền hay là 
một chiếc xe lửa không ? 

D:_ Dạ phải, kính bạch Ngài, nó giống như một chiếc thuyền, một chiếc xe 
lửa, hoặc một chiếc xe thổ mộ hay là một chiếc xe hơi để mà đưa một người đi đến 
mục tiêu của mình. 


5+ Do not leave this vehicle, do you understand ? Keep your aftention 
⁄urmly ƒocused here, on the spot, and never leave this spot. In this way you wHll 
reach your goal. 

Sometimes you may become ItmpafIent travelhng on the trai to Mnadalay 
and think “Ï wamt to go to Mandalay, but is thís train really going there or is tí 
going to Rangoon ?” lƒ this happens, will you get 0ƒƒ'2 Don †! Comtinue on your 
Journey and you will see that you will eventually arrive In Mandalay. 

ÿ you get ƒed up and bored, don † leave the trai. When you are enjoying 
yourselves, don † get down. WYhen you are HÌÌ, stay on the train, and stay also when 
you are sfrong and healthy. When you have plenfy oƒ company, stay. When you 
are all alone, don † leave.. When people say unpleasant things to you, persist, and 
when they speak to you respecffully, don 1 get ofƒf your train. What would you đo 1ƒ 
people were to hit you because they don † like you ? 

D: Sr, I thínk Ì would run away. 

5S: Just keepD your aftention on the spot. Even {ƒrobbers hit you, thay can † 
strike down this awareness. 

D: True, sir, but Ï think this awvareness would go 1ƒ they struck me. 

Š: Đừng lìa khỏi chiếc xe nầy, các con có hiểu không ? Hãy gìn giữ sự chú 
tâm của các con một cách kiên định được tập trung tại nơi đây, tại điểm chạm, và 
không bao giờ lìa khỏi điểm chạm nây. Trong phương thức nây, các con sẽ đạt đến 
mục tiêu của mình. 

Đôi khi các con có thê trở nên thiếu kiên nhẫn việc du hành trên chuyến xe 
lửa đi đến Mandalay và nghĩ răng “Tôi muốn đi đến Mandalay, nhưng có thực là 
chiếc xe lửa nầy đang đi đến đó hay là nó đang đi đến Rangoon ?” Nếu điều nầy 
xây ra, các con sẽ xuống xe không ? Đừng nha ! Hãy tiếp tục trên chuyên du hành 
của mình và các con sẽ thấy rằng cuối cùng rồi các con đi đến nơi Mandalay. 
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Nếu các con có ngán ngâm và chán chường, đừng lìa khỏi chiếc xe lửa. Khi 
các con đang cảm thấy vui thích, đừng buớc xuống. Khi các con bị đau yếu, hãy ở 
lại trên xe lửa, và cũng ở lại khi các con được tráng kiện và khỏe mạnh. Khi các 
con có đông đảo đoàn thẻ, hãy ở lại. Khi các con là hoản toàn cô độc, đừng lìa 
khỏi. Khi người ta nói những điều bất duyệt hý đến các con, cô chấp, và khi họ nói 
với các con một cách tôn kính, đừng xuống xe lửa của các con. Các con sẽ làm 
điều chi nếu người ta đã đánh đập các con do bởi họ không ưa thích các con ? 

D: Kính bạch Ngài, con nghĩ rằng con sẽ bỏ chạy. 

Š$: Chỉ cần gìn giữ sự chú tâm của các con vào điểm chạm. Cho dù là bọn 
cướp đánh đập các con, chúng không thê nào đánh ngã sự tỉnh giác này được. 

D: Chính xác, kính bạch Ngài, tuy nhiên con nghĩ rằng sự tỉnh giác nầy sẽ 
biến mất nêu như họ đã đánh đập con. 


S+ Not necessarily. Qur Bodhisaffa (*), 1m one öoƒ his lives, became the king 
oƒ monkeys (#). One day he ƒound a brahman who had ƒallen down a precipice In 
the Jjungle and was helpless and certainly going to die down there. This brahman 
was lamenfing his ƒate and crying “Oh poor me, l have ƒallen into a chasm a 
hundred yards deep. I shall certainly đie down here. Qh poor me, oh, oh, oh... My 
relaives and ƒfriends, my wiƒfe and children, don † know about my misƒortune. 
Nobody ïs here to help me. Qh, oh,.. ˆ and he cried. 

[(*): Bodhisafa: (One who aspires to awakening), a Buddha — to — be; an 
individual who, inspired by a Buddha, takes a vow to work ƒor the aftainment† oƒ 
Buddhahood, “fom then onwards, existence dƒler existence, the Bodhisatta 
conserves memntal energles 0ƒ the highest order through the practice 0ƒ the ten 
Pàramìs (or Virtues ftowards Perfection)”. (U Ba Khim, What Buddhism ls 
[Yangon 1954], p. 6] 

[(): Jàt£aka No. 516 (Mahaàkapi Jàtaka). | 

Š: Không nhất thiết vậy ! Bồ Tát (*) của chúng ta, trong một trong những 
kiếp sống của Ngài, đã trở thành Vua của loài khi (2). Một ngày nọ, Khi Chúa đã 
phát hiện ra một vị bà la môn đã bị rơi xuống bên một vách đá dựng đứng trong 
khu rừng hoang vắng, và đã bất lực, và chắc chăn rằng sẽ chết dần chết mòn ở nơi 
đó. Vị bà la môn này đã đang than vãn số phận của mình và đang khóc la “Ôi tội 
nghiệp cho tôi, Tôi đã bị rớt xuống một vực thắm một trăm thước sâu. Chắc chắn 
là tôi sẽ chết dần chết mòn ở tại nơi đây. Ôi tội nghiệp cho tôi, ôi, ôi, ôi,.. Những 
thân bằng quyến thuộc và bạn hữu của tôi, vợ và các con của tôi, không hay biết về 
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điều bất hạnh của tôi. Không có người nào là ở nơi đây để cứu tôi. Ôi, ôi,..” và 
ông ta đã khóc than. 

[(*): Giác Hữu Tình (Bồ Tát): (“Một người mà có sở nguyện cầu sự giác ngộ”), 
một vị Phật sẽ thành, một cá nhân mà, do cảm hứng bởi một vị Phật, phát một lời 
thệ nguyện tu tập cho thành đạt Quả vị Phật; “từ đó trở đi, trong từng mỗi kiếp 
sống, vị Giác Hữu Tình bảo tồn năng lượng tinh thần của một giai cấp tối thượng 
thông qua việc tu tập về mười Pháp Ba La Mật (hay là Những Đức Hạnh tiến tới 
Sự Toàn Thiện)”. (Ông Ba Khin, Phật Giáo là chỉ, [Yangon, năm 1954], trang 6] 
[(Z): Chuyện Tiền Thân của Đức Phật số 516 (Tích truyện Khi Chúa). ] 


Now, noble beings are always concerned with the welfare oƒ all beings, 
withouft exception. And as the Bodhisafta such a noble being, he who was then the 
monkey king ƒelI pũy ƒor the brahman im the same way he would have ƒelt pữy ƒor 
his own children. And so he chmbed down the precipice and wWenf Hp to the 
brahman. “Do nof ƒfear, do not despair, Ï won † let you die. Ì shall take yơu back 
to the pÏace you wamt to go”, he said to the brahman to reassure hìm and to cheer 
him up. And he meamt it too. But he wasn 1 ready yet to put hiữm on hís shoulders 
and carry hừn up the rocks, because he was qƒratd that he might ƒall and that the 
brahman mmieht be hurt. He took a big rock ö6ƒ about the same weighf as the 
brahman, puf If† on one shoulder and tried f0 carry 1Í Ip the preCiDice, JMmpIng 
Jrom rock to rock. Only afler having passed this test dịd he carefully take the 
brahman on his shoulders and chmbed back up Jjumping from one boulder to the 
next. 

Bấy giờ, chúng hữu tình tôn quý đã thường luôn quan tâm đến điều phúc lợi 
của tất cả chúng hữu tình, chăng có chỉ ngoại lệ. Và vì Bồ tát quả thực là một hữu 
tình tôn quý, ở vào thời đó Ngài đã là Khỉ Chúa tỏ lòng thương xót cho vị bà la 
môn trong cùng phương thức Ngài đã tỏ lòng trắc ân đến chính các con của mình. 
Và do vậy Ngài đã trèo xuống vách đá dựng đứng và đã đi đến vị bà la môn. 
“Đừng có sợ hãi, đừng có tuyệt vọng, Tôi không để cho Tôn Ông chết đâu. Tôi sẽ 
đưa Tôn Ông trở lại nơi Tôn Ông muốn đi”, Ngài đã nói với vị bà la môn để trấn 
an ông ta và để cô vũ ông ta. Và quả thật Ngài cũng có chủ ý như thế. Nhưng 
Ngài đã vẫn chưa có sẵn sảng để đặt ông ta lên trên những đôi vai của mình và 
mang ông ta lên những tảng đá, vì lẽ Ngài đã lo sợ rằng ông ta có thể rơi xuống và 
rằng vị bà la môn có thể bị tổn thương. Ngài đã cầm lấy một tảng đá to về trọng 
lượng gần giống như vị bà la môn, đặt nó lên một vai và đã cố gắng mang nó lên 
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vách đá dựng đứng, bằng cách nhảy từ tảng đá này đến tảng đá khác. Chỉ sau khi 
đã vượt qua được sự thử nghiệm nây đã được thực hiện, Ngài đặt vị bà la môn lên 
trên những đôi vai của mình một cách cần trọng và đã trèo ngược trở lên băng cách 
nhảy từ một tảng đá mòn đến cái kế tiếp. 


After this great effort, the monkey king was exhausted. He was happy while 
perƒforming this good acHion, but he was sHll happier when he had accomplished 11 
and had saved a le. He was confidemt that the brahman he bad saved [rom cer - 
tain death was trusfworthy, and saidl “Aƒfler carrying you up, Ì am a liHtle tired. 
Please keep wafch ƒor a while so that Ì can rest”, and he placed hịs head in the 
brahman s lap thinhing hùmselƒ well protected from all the dangers oƒ the jungle. 
But while the king oƒ the monkeys slept, the brahman thought “lI shall øo back 
home soon, but Il have nothing t†o give to my wle and children. Ï shaÏll ki this bịg 
monkey and give his [lesh to them as a gỨt. He took the rock the Bodhisaftta had 
carried up ƒor the test — run and dealt the Bodhisafta s head a deadly blow. He 
didn † do this hesitatingly, feeling sorry ƒor his savior, but he hit hữm hard, so as fo 
kill hữm with the first blow. 

Sau sự nỗ lực vĩ đại nầy, Khi Chúa đã kiệt sức. Ngài đã vui mừng trong khi 
đang thực hiện việc thiện sự nầy, nhưng Ngài còn vui sướng hơn nữa khi Ngài đã 
được hoàn thành việc đó và đã cứu được một sinh mạng. Ngài đã vững tin răng vị 
bà la môn ông ta đã được cứu thoát khỏi cái chết đã cầm chắc một cách xác tín, và 
đã nói rằng “202at u202n mang Tôn Ông lên, Tôi đã có một chút mệt mỏi. Xin vui 
lòng canh phòng trong một chốc lát để Tôi có thể nghỉ ngơi”, và Ngài đã đặt cái 
đầu của mình vào trong lòng của vị bà la môn tự nghĩ rằng đã được khéo bảo hộ 
khỏi tất cả những điều nguy hiểm trong khu rừng hoang văng. Tuy nhiên trong khi 
Hầu Vương đã an giấc, vị bà la môn đã nghĩ suy “Ta sẽ đi về nhà ngay, nhưng Ta 
chẳng có chỉ để cho vợ và các con của Ta. Ta sẽ giết khỉ to lớn nầy và cho thịt của 
nó đến chúng như là một món quà. Ông ta đã cầm lấy tảng đá mà Bồ Tát đã mang 
lên cho việc chạy thử và đã giáng vào đầu của Bồ Tát một đòn chí mạng. Ông ta 
đã không làm việc nầy một cách ngần ngại, cảm thấy thương tiếc cho vị cứu tỉnh 
của mình, trái lại ông ta đã đánh Ngài mạnh mẽ, để mà giết Ngài với cú đánh đầu 
tiên. 


When the BodhisafIa ƒelt the paim oƒ the blow, he quickly chmbed the next 
tree, and he asked himselƒ who or what had attacked him. He then saw that there 
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was no enemy around, but that the brahman himselƒ had tried to kill hím, and he 
thought to himself' “Yes, there are people like this in the world too”. As the 
BodhisafIa was thinking this, the brahman started lamenfing agam, exclaUning 
that he was lost In this big Jungle and that he would perish afler all. But the 
monkey king said to him, speaking from the tree “Don 1 worry, don 1 be qƒfraid. I 
have promised to take you back to your home and Ï shall not break the promise. Ï 
shall take you home. Ï can † carry you on my shoulder any more, Đuf as you 
opened my skull, there 1s blood dripping to the ground continuously. Jusf ƒollow 
the track oƒ blood I shall make ƒor you ƒfom up in the trees ”. 

Thịs is how the Bodhisafta acted. He took all this on hữmselƒf, because his 
goal was Qnniscience, Buddhahood. He worked on all the ten Pàramis. 

Khi Bồ Tát đã cảm thọ đau đớn với cú đánh, Ngài đã nhanh chóng trèo lên 
cây bên cạnh, và Ngài đã chính tự mình vấn hỏi ai hay là cái chi đã tấn công mình. 
Thế rồi, Ngài đã trông thấy rằng không có kẻ thù xung quanh, trái lại đó chính là vị 
bà la môn đã cô gắng đề sát hại Ngài, và Ngài đã tự nghĩ suy lấy “Phải rồi, cũng có 
hạng người như thế nây ở trong thế gian”. Trong khi Bồ Tát đã đang nghĩ suy 
điều này, vị bà la môn đã bắt đầu việc than vãn một lần nữa, đang kêu la ầm ï rằng 
ông ta đã bị lạc trong khu rừng hoang vắng rộng lớn này và răng cuối cùng rồi ông 
ta sẽ bỏ mạng. Tuy nhiên Khi Chúa đã nói với ông ta, phát biểu từ trên cây “Đừng 
có lo lắng, đừng có sợ hãi. Tôi đã có hứa để đưa Tôn Ông trở về nhà của Tôn Ông 
và Tôi sẽ không bẻ gãy lời hứa nầy. Tôi sẽ đưa Tôn Ông về nhà. Tôi không thể 
nào mang Tôn Ông trên vai của tôi được nữa, nhưng vì Tôn Ông đã mở hộp sọ của 
Tôi, thì có máu đang chảy nhỏ giọt xuống mặt đất một cách liên tục. Chỉ cần 
nương theo dấu vết của máu mà Tôi sẽ thực hiện cho Tôn Ông từ trên các cây”. 

Đây là cung cách Bồ Tát đã hành động. Chính Ngài đã tự đảm nhiệm tất cả 
điều nây, vì mục tiêu của mình là Toàn Giác, Quả vị Phật. Ngài đã thực hiện hết 
tất cả mười Pháp Ba La Mật. 


Dịđ the BodhisaffIa turn away from qccomplishimg the good deed he had 
undertaken to complete because he was qƒraid that the man who had aftempted to 
take his hƒe might try agam to Kil hữm ? Did he abandon hìm Im the Jungle ? 

D: No, sư, the Bodhisafta lead the the Brahman home with great loving 
kindness, in order to perƒect his Pàrdrmis. 

S+ You see, Jƒ one aspires to ommisclent Buddhahood, he has to [HH the 
perƒections, the ten Pàramis ¡in this way, withouft ever taking a break, withou† ever 
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resting. Otherwise he can † aqfain Buddhahood. Do you understand ? He never 
rests, he never becormes lax, he works on the ten PerfecHons all the time. 

You told me onÌy a momenft ago that you couldn † keeD u) your awareness Iƒ 
robbers aftacked you and tried to ki you ? 

D: Tcouldn 1 keep I1 uD as yet, s1r. 

5S Buf you are aspiring ío awakening, aren † you ? 

D: Yes, sư, l am. 

S$: Bồ Tát có quay lưng lại với việc hoàn thành Thiện Nghiệp mà Ngài đã 
có thực hiện đề được thành tựu, vì lẽ Ngài đã lo sợ rằng người đan ông đã mưu hại 
để đoạt lẫy mạng sống của Ngài, có thể có gắng một lần nữa để giết Ngài không ? 
Ngài có bỏ rơi ông ta trong khu rừng hoang vắng không ? 

D:_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài, Bồ Tát dắt dẫn vị bà la môn vẻ nhà, với 
tắm lòng từ ái vô lượng, nhằm mục đích hoàn thành các Pháp Ba La Mật của Ngài. 

Š$: Các con thấy đấy, nêu một người sở nguyện cầu để toàn tri Quả vị Phật, 
vị ấy phải hoàn thành viên mãn các Pháp Toàn Thiện, mười Pháp Ba La Mật trong 
phương thức nầy, mà không bao giờ tạm dừng lại nghỉ ngơi, không bao giờ ngơi 
nghỉ. Nếu không thì vị ấy không thể nào đạt được Quả vị Phật. Các con có hiểu 
không ? Vị ấy không bao giờ ngơi nghỉ, vị ây không bao giờ trở nên sao lãng, vị 
ấy thường luôn thực hiện mười Pháp Ba La Mật. 

Các con, mới vừa một khoảnh khắc trước đây, đã nói với Sư rằng các con 
không thể nào gìn giữ sự tỉnh giác của mình nếu bọn cướp đã tắn công các con và 
đã cố găng để sát hại các con ? 

D: Cho đến bây giờ con vẫn không thể nào giữ được nó, kính bạch Ngài. 

Š: Nhưng các con đang có sở nguyện cầu cho việc giác ngộ, phải không 2 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, con có. 


5+ you wamf 1† you can achieve 1t. ]ƒ you keep your aftention ƒocused as Ï 
taughf† you, you will gef much out öƒ tt, even 1ƒ people should hit you, pound you, 
and đestroy you. Have you heard the story öoƒ Tissa Thera (*) ? 

[(Ý): The Path oƒ Purijication (Visuddhinagsgd), chapfer l, p.1I35] 

D: No, sữ, Il haven †. 

S+ Tissa Thera received the Teachings oƒ the Buddha and apprectating their 
value he thought “Now Ï can † confinue living ín thỉs grand style”, and he gave all 
his possessions to his younger brother. Then he became a monk and wenf to live 
and meditate In the Jungle with his begging bowl and his set 6ƒ three robes. 
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Š$: Nếu các con muốn điều đó, các con có thể thành đạt được điều đó. Nếu 
các con gìn giữ sự chú tâm của mình được tập trung như là Sư đã giảng dạy các 
con, các con sẽ thâu đạt điều đó rất nhiều, cho dù là người ta sẽ đánh đập các con, 
đánh liên tục các con, và giết chết các con. Các con đã có nghe câu chuyện của 
Trưởng Lão T1ssa ? 

[(*): Con đường của Sự Thanh Tịnh (Thanh Tịnh Đạo), Chương TL, trang 135.] 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, con không có. 

$: Trưởng Lão Tissa đã thọ nhận Giáo Lý của Đức Phật và liễu tri được giá 
trị của Giáo Pháp, Ngài đã nghĩ suy “Bây giờ, Ta không thể nào tiếp tục sống trong 
cách sống trưởng giả nầy nữa” và Ngài đã cho tất cả tài sản của mình đến người 
em trai của Ngài. Sau đó, Ngài đã trở thành một vị tu sĩ và đã đi đến sống và hành 
thiền trong khu rừng hoang vắng với bình bát khất thực và bộ Tam Y của mình. 


Now hịs brother s wiƒfe thoughf “l† is very enjoyable to possess all the riches 
oƒ my husband s older brother. ]ƒ he remains a monk we shall have these riches 
Jor the rest 0ƒ our le. But maybe he will not attain awakening, and then he will 
possibly return to lay — le. So, l had best have him kiled”. And she gave money 
to some robbers and said to them “Œo and kill Tissa Thera. Ï shall give you more 
money qƒier you have completed the job ”. 

Lúc bấy giờ người vợ của em trai của Ngài đã nghĩ suy “Quả rất là thú vị để 
sở hữu tất cả tài sản của người anh trai của chồng Ta. Nếu Ngài vẫn cứ là một tu 
sĩ, thì chúng ta sẽ có được những tài sản nầy cho phần còn lại của đời sống chúng 
ta. Nhưng có thê là Ngài sẽ không đạt được sự giác ngộ, và sau đó Ngài có thê sẽ 
trở lại đời sống tại gia. Vì vậy, tốt hơn hết là Ta phải giết chết Ngài”. Và cô ta đã 
đưa tiền cho một số tên cướp và nói với chúng rằng “Hãy đi và giết chết Trưởng 
Lão Tissa. Ta sẽ cho các người nhiều tiền hơn nữa sau khi các người đã hoàn 
thành công việc “. 


So, the robbers weml to the ƒorest where Tissa Thera lived and grabbed him. 
He said “l don 1 possess anything, but Iƒ you want to take my bowl and my robes, 
please đo so ”. 

“We only wamt to kill you ”, the robbers replied. “Your brother s Wiƒe gave 
us money fo KIHl you, and she wllÏl give us more stHll qfler we completed the Job. 
That is why we have to kill you ”. 
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Thế rồi, bọn cướp đã đi đến khu rừng chỗ nơi Trưởng Lão Tissa đã sinh 
sống và đã bắt lây Ngài. Ngài đã nói “Bần đạo không có sở hữu bắt cứ điều chi, 
nhưng nếu các người muốn lấy bình bát và các y áo của bần đạo, thì xin vui lòng 
làm như vậy đi”. 

“Chúng tôi chỉ muốn giết chết Ngài” bọn cướp đã trả lời. “Người vợ của em 
trai Ngài đã cho chúng tôi tiền để giết chết Ngài, và cô ta sẽ còn cho chúng tôi 
thêm nữa sau khi chúng tôi đã hoàn thành công việc. Đó là lý do tại sao chúng tôi 
phải giết chết Ngài”. 


Tissa Thera thought “l am not emancipated from suƒfering yet”, and he ƒelt 
ashamed oƒ himself. He said to the robbers “Yes, yes, you have to Kill me, buf 
please give me unfil dawn and then onhy make an end to my le `. 

The bandits replied “Everyone is qƒraid oƒ death, and ƒƒ this monk escapes, 
we shaÏlÏ] not geft our oney ”. 

“You don t trust me ?” Tissa Thera asked. “Well, l shall make you trusf 
me”. And he took a rock and smashed both his legs. Then he saidl “Now, Ï can † 
rụn away any more, so, pÏlease don † kill me until dawHn `. 

Trưởng Lão Tissa đã nghĩ suy “Ta vẫn chưa giải thoát được khỏi sự đau 
khổ” và Ngài đã cảm thấy xấu hồ vẻ bản thân mình. Ngài đã nói với bọn cướp 
“Được, được, các người phải giết chết bần đạo, tuy nhiên làm ơn cho bần đạo trước 
lúc bình minh và sau đó thì chỉ làm việc kết liễu cuộc đời của bần đạo”. 

Bọn cướp đã đáp lời “Mọi người đều sợ tử vong, và nếu như vị tu sĩ này trốn 
thoát, chúng ta sẽ không nhận được tiền của chúng ta được”. 

“Các người không tin tưởng bần đạo à ? Trưởng Lão Tissa đã vẫn hỏi. 
“Được rồi, bần đạo sẽ làm cho các người tin tưởng bần đạo”. Và Ngài đã cầm lây 
một tảng đá và đã đập nát cả đôi chân của mình. Thế rồi Ngài đã nói “Bây giờ, bần 
đạo không thể nào tâu thoát được nữa, vậy thì, xin làm ơn đừng giết chết bần đạo 
cho đến trước lúc bình minh”. 


Though the robbers were very rough people, due to the loving kindness oƒ 
Tissa Thera, they ƒelt compassion and decided to let hm live unHl daybreak. 

Tissa Thera admonished himselƒ “Venerable Tissa, there is not much từme 
left, dawn is close. Put ƒorth effort !”. He put ƒorth strong efjort in the pracHice öoƒ 
the Buddha s Teachings, and as he worked with a steady mỉnd, dawn arrived. s 
the sun rose, he ƒulfilled his aspiration and attained happiness. “l have aftained 
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release from the cycle oƒ birth and death !” he rejoiced. He then woke the robbers 
and said “The day has dawned, rise and come !” And he was ƒMll of joy. Now, 
was Tissa Thera a real disciple oƒ the Buddha, an Arahat ? 

D: Yes, si, he was. 

Mặc dù bọn cướp là những người rất hung tợn, do bởi lòng từ ái của Trưởng 
Lão Tissa, chúng đã cảm thụ lòng bi mẫn và đã quyết định để cho Ngài được sống 
cho đến lúc rạng đông. 

Trưởng Lão Tissa đã tự khuyên nhủ lấy mình “Trưởng Lão Tissa, không còn 
bao nhiêu thời gian nữa, bình minh thì gần kề. Hãy nỗ lực tinh cần !? Ngài ra sức 
nỗ lực một cách mãnh liệt trong việc thực hành Giáo Lý của Đức Phật, và trong khi 
Ngài đã tu tập với một tâm thức ôn định, bình minh đã đi đến. Khi mặt trời mọc 
lên, Ngài đã hoàn thành viên mãn sở nguyện cầu của mình và đã đạt được sự hạnh 
phúc “Ta đã thành đạt được việc giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi !”? Ngài đã 
lây làm hoan hý. Sau đó, Ngài đã đánh thức bọn cướp và nói rằng “Ngày đã hé 
rạng tươi sáng, khởi sinh và đi đến !”. Và Ngài đã trọn vẹn niềm an vui. Bấy giờ, 
Trưởng Lão Tissa có phải là một đệ tử chân chánh của Đức Phật không, một bậc 
Vô Sinh ? 

D:_ Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, Ngài đó đã là. 


S+ Wñho has ƒaster developmemt do you think, sormeone who meditates with 
both legs broken, or someone who meditates as you do ? 

D: S1, I would prefer to meditate without first breaking my legs. 

S+ Tissa Thera got 1† before dawn even with both his legs broken. WIII you 
get 1t before the day breaks ? 

D-: T don t1 thinh that Ï could get it, sir. T1 will take me longer than that. We 
take it easy, sir. ]ƒone doesn † have to break one 's legs, effort is less, and progress 
therefore sÌow€r. 

S+ ln thaf case, yOH are nof šO eag€F f0 affain your goal quickly ? 

D: S1, we like to go slowly, slowly. 

S+ Well, then maybe you should break your legs and then medItate. 

D: ï don 1 have the courage to do that, sir. Ï say that Ï aspire to Nibbàna, 
but in my mỉnd l am stll fearful. l don 1 have the strength to accept being kiled 
after breaking my own legs. 

S+ In that case, work Just the same, buft without breaking your legs. 
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D:  We shall work hard In the way you taughf us, sir. We are emuÌafing 
Visàkhà (l) and Anàthapindika (2), sứ. lf says Im the scriptures that they are 
enJoying a good lje in the Deva planes now (3) and we woHld like to have that 
Same fyDe öoƒ enjoymenf qlso, SH. 

[(/): Visàkhà was an eminenf ƒemale lay disciple oƒ the Buddha. | 

[(2): Anàthapindika was an eminemt lay disciple oƒ the Buddha. For the sfory 
concerning him that Venerable Webu Sayadaw gives here, see The Book oƒ the 
Discipline, V. 216 — 223. ] 

[(3): See Sumangdalavilàsim, HII, 740.] 

Š$: Các con nghĩ suy người nào tiến hóa nhanh hơn, một người thiền định 
với cả đôi chân bị bể vỡ, hay là một người thiền định như là các con vậy ? 

D:_ Kính bạch Ngài, con thích nhất là thiền định mà không có sự hủy hoại 
đôi chân của con. 

Š$: Trưởng Lão Tissa đã đạt được điều đó bằng với cả đôi chân bị bể vỡ. 
Các con sẽ đạt được điều đó trước lúc rạng đông không ? 

D:_ Con không nghĩ rằng con có thê có được điều đó, kính bạch Ngài. Nó 
sẽ làm cho con đài lâu hơn điều đó. Chúng con thì thư thả, kính bạch Ngài. Nếu 
một người không có hủy hoại đôi chân của mình, sự nỗ lực thì ít hơn, và do đó tiễn 
độ chậm hơn. 

Š$: Trong trường hợp đó, các con không có háo hức để đạt được mục tiêu 
của mình một cách mau lẹ sao ? 

D:_ Kính bạch Ngài, chúng con muốn đi một cách chậm rãi, từ từ. 

sS: Thôi được, thế thì có lẽ là các con nên hủy hoại các chân của mình và 
sau đó thiền định. 

D:_ Con không có sự can đảm để làm điều đó, kính bạch Ngài. Con nói 
rằng con tha thiết được Níp Bàn, nhưng trong tâm thức của con, con vẫn còn sợ 
hãi, con không có đủ sức chịu đựng để đón nhận bị sát hại sau khi hủy hoại đôi 
chân của mình. 

5: Trong trường hợp đó, tu tập y như nhau, nhưng không có sự hủy hoại 
đôi chân của các con. 

D: Chúng con sẽ hết sức cố gắng tu tập trong phương thức mà Ngài đã 
giảng dạy chúng con, kính bạch Ngài. Chúng con đang thi đua với bà Visàkha (7) 
và ông Cấp Cô Độc (2), kính bạch Ngài. Sự việc đó được nói trong kinh điển răng 
hiện giờ (3) họ đang vui hưởng một đời sống thiện hảo trong các cõi Thiên Giới và 
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chúng con cũng muốn có được cùng thể loại của sự vui hưởng như đó vậy, kính 
bạch Ngài. 

[(7): Visàkhà đã là một nữ đệ tử cư sĩ tài danh của Đức Phật. | 

[(2): Cấp Có Độc đã là một đệ tử cư sĩ tài danh của Đức Phật. Đối với câu chuyện 
liên quan đến ông 209at u Ngài Đại Trưởng Lão Webu cung cấp tại đây, xin xem 
Kinh Thánh về Quy Luật, tập V, trang 216 — 223.] 

[(3): Xin xem : Hảo Kiết Tường Nữ Nhân, IIL trang 740.] 


S+ They are enJoying a good Hƒe after having aftamed a lot. Buf you have 
not aftained to the same sfage yet, have you ? Are you really doïng as they dịd ? 
Anàthapindika wemt to RàJjagaha as a banker on business. (OnÏly when he reached 
there did he come to know that a Buddha had arisen in the world. He đidn † go to 
RàJagaha to meditate or to pay respects to the Buddha. But when he was told 
about the Buddha, he wenf to hữn <émmediafely, In the middle öoƒ the night. He had 
fo leave the city walls to go to the place where the Buddha resided. When he stood 
before the Buddha, he aftamed what he had aspred ƒor. lƒ someone drops 
everything and hurries to the Buddha In the middle öoƒ the night, is the effort oƒ that 
person greaf or small ? Do you think he ever let go 0ƒ the Buddha as the obJect oƒ 
his mìnd while on the way to hữmn ? 

D: No, sữ, he didn †. 

5+ Now, fell me abouf† yourselves. 

D: We lose the awareness 0ƒ the obJect while we walk, or while we think 
and so 0n, Sử. 

5S: ý you wanf fo become like Anàthapindika, you have 1o sfrive as he 
Sfrove. 

D: ` Anàthapimdika had 1o go through a cemeftery (*) on his way fo the 

Buddha, sir. That mụch we can do 1oo, SH. 
[(): Cemeteries are believed to be Inƒested with ghosts and ogres and other lowly 
beings. To be qble to go through a cemetery one has to be either VerV COurageOUs 
in a worldly sense, or have a mĩnd developed In concemtration and, 1ƒ possible, 
insight (Pannà). Persons oƒ good moralhity and a developed mind are believed to 
be protected against mischievous lower beings. There 1s a meditation that is 
carried out In the cemetery to realize I<mpermanence through the observation oƒ 
decaying corpses. A person pracfising this 1s hiehly admired and respected in Bur 
- a.] 
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5: Họ đang vui hưởng một đời sống thiện hảo sau khi đạt được rất nhiều. 
Tuy nhiên các con vẫn chưa đạt đến ở cùng tầng cấp, phải không ? Các con có 
thực sự đang làm như họ đã làm không ? Ông Cấp Cô Độc đã đi đến thành Vương 
Xá như là một vị chủ nghiệp vụ tài chánh. Chỉ khi ông đã đến nơi đó đã làm cho 
ông ta nhận biết ra rằng một vị Phật đã xuất hiện ở trong thế gian. Ông ta đã 
không đi đến thành Vương Xá để thiền định hay là để bây tỏ lòng tôn kính đối với 
Đức Phật. Nhưng khi ông ta đã được nghe nói về Đức Phật, ông ta đã đi đến với 
Ngài ngay tức thì, trong lúc giữa đêm khuya. Ông ta đã rời khỏi những bức tường 
thành để đi tới nơi mà Đức Phật đã trú ngụ. Khi ông ta đã đứng trước Đức Phật, 
ông ta đã đạt được điều mà ông đã có sở nguyện cầu. Nếu một người nào đó 
buông xuống tất cả mọi thứ và hối hả đến với Đức Phật trong lúc giữa đêm khuya, 
thì sự nỗ lực của người đó là to lớn hay là nhỏ bé ? Các con nghĩ rằng ông ta có 
bao giờ phóng lãng Đức Phật như là đối tượng tâm thức của mình khi đang xây đến 
cho ông ta không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, ông ta đã không có. 

S: Bây giờ, hãy nói cho Sư biết về bản thân các con. 

D: Chúng con mất đi sự tĩnh giác về đối tượng trong khi chúng con đi bộ, 
hoặc trong khi chúng con nghĩ suy, v.v. kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu các con muốn trở nên giống như Ông Cấp Cô Độc, các con phải 
phân đấu như là ông ta đã phấn đấu. 

D:_ Ông Cấp Cô Độc đã đi băng qua một nghĩa trang ( *) trên con đường của 

ông ta đến với Đức Phật, kính bạch Ngài. Chúng con cũng có thê làm được như 
thế, kính bạch Ngài. 
[(*): Những nghĩa trang đã được cho là bị quấy phá bởi những ma quỷ và các yêu 
tinh, và những chúng hữu tình thấp kém khác. Để có thể đi xuyên qua một nghĩa 
trang, người ta phải, hoặc là rất đũng cảm trong một ý nghĩa thế tục, hay là có một 
tâm thức đã được tiến hóa trong sự định thức và, nếu có thể là, tuệ giác (Trí Tuệ). 
Những người có giới đức tốt đẹp và một tâm thức đã được tiễn hóa thì được cho là 
đã được bảo vệ sự chống lại nguy hại chúng hữu tình thấp kém. Có một sự hành 
thiền mà đã được thực hiện trong nghĩa trang để liễu tri sự vô thường thông qua 
việc thầm sát về những tử thi đang thối rữa. Người mà tu tập được việc nây thì rất 
được khâm phục và được kính trọng ở trong nước Miền Điện. ] 


5+ is said that Anàthapindika began his medltation In the flrsf watch oƒ 
the niehf and aftained release (Sotapatti Magga Phala) (⁄) ? when the day broke. 
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But ƒ you can 1 get it by day — break, never mind. l† is good enough Iƒ you can gef 
If by the time the sun has risen and II is light. Tell me, will you work so that you 
can aftain the goal by tomorrow ? 

[(): “The Fruit oƒ the Path oƒ Stream — Entry”, the ƒfirst oƒ the ƒour sfages oƒ 
Nibbàna (see p. I6). ] 

D: Sứ, we too shall go through a cemelfery f0 come f0 yOMT Imonastery and 
m this way we shall emulate Anàthapindika. 

S> Dị he allow the confinuify of awareness to be Interrupted ? 

D: He didn t, sir,but we are doïing the same as he địd only as ƒar as the way 
1$ Concerned. 

5+ ý you really wamf to become like Anàthapindika, you have fo work. ]ƒ 
yow work, you can ƒMl your aspiration. lý you don † work, you won f achieve 
anythimg. lIs if not possibhle ƒor you fo concentrate on the spot where the air 
fouches ? 

D: Iiis possihble, sư. 

S+ To become like Anàthapindika you have fo pracHse as Ì taughf you. WIH 
yơu fell me tomorrow that you aftained your goal ? 

D: 1 shaill tell you that I haven 1 attained it yet, sỉ". 

Š$: Người ta nói rằng Ông Cấp Cô Độc đã bắt đầu việc thiền định của ông ta 
vào canh khuya thứ nhất và đã đạt được sự giải thoát (Đạo Quả Thất Lai) () vào 
lúc rạng đông. Tuy nhiên nếu như các con không thể đạt được điều đó vào lúc 
rạng đông, thì đừng có bận tâm. Quả là vừa đủ lượng nếu các con đạt được điều đó 
vào khoảng thời gian mặt trời đã mọc lên và nó tỏa ánh sáng. Hãy nói cho Sư biết, 
các con sẽ tu tập nhằm mục đích là để các con có thê đạt được mục tiêu vào ngày 
mai không ? 

D: Kính bạch Ngài, chúng con cũng sẽ đi băng qua một nghĩa trang để đi 
đến tu viện của Ngài và trong phương thức nầy các con sẽ thi đua với Ông Cấp Cô 
Độc. 

$: Ông ta có cho phép tính liên tục của sự tỉnh giác được gián đoạn không 2 

D: Ông ta đã không có làm, kính bạch Ngài, nhưng mà chúng con đang thực 
hiện về cùng với phương thức như ông ta đã làm. 

Š$: Nếu như các con thực sự muốn trở nên giống như Ông Cấp Cô Độc, các 
con phải tu tập. Nếu như các con tu tập, các con có thể hoàn thành viên mãn sở 
nguyện cầu của mình. Nếu như các con không tu tập, các con sẽ không đạt được 
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bất cứ điều gì. Không thể nào làm cho các con định tâm được vào điểm chạm khi 
không khí xúc chạm 2 

D: Có thể được, kính bạch Ngài. 

$: Để trở nên giống như Ông Cấp Cô Độc các con phải tu tập như là Sư đã 
giảng dạy các con. Các con nói cho Sư biết rằng các con sẽ đạt được mục tiêu của 
mình vào ngày mai không ? 

D: Con sẽ nói cho Ngài biết rằng con vẫn chưa có đạt được điều đó, kính 
bạch Ngài. 


5+ Do you know how much Anàthapindika địd after he had attamed the first 
stage oƒawakening ? He thought “This is iIncomparable ! My king, my people, my 
relatives, my sons and daughters, the city dwellers and counfry ƒolk, all oƒ them 
have not yet heard that a Buddha has arisen. Ï wanf them experlence the same 
blss l have experienced. Now, how can Ì accormDlish this ? Ï have no Invite the 
Buddha and make hìm stay ƒor some thme In my củy. Sàvafthi, and all can go and 
meet hm. The Buddha, out oƒ greaf compassion, Will teaạch them, and at the end oƒ 
the teaching human beings and gods alike wIll attain the bliss Ï have aHained””. 

Anàthapindika understood the ultimate truth, and he knew the reason he 
understood II. He invied the Buddha In order to help others to understand also. 
He had rest houses buIllt every ten miles along the road from Rajàgaha to his 
nafIve củy. In Sàvatthi he bullt the Jefavana monastery ƒor the Buddha, and he 
arranged everythimg Im such a way that there was pÌace ƒor everyone. He provided 
everythimg, giving to all from beggar to the kimg. Thanks to Anàthapimndika 
arrangements, the people who met the Buddha on his Journey to Sàvatthl, gamed 
ben€fits aqlso. During the the Buddha *s journey, many people, Devas and Brahmảs 
aftaned what they had aspired to. How many do you thínk were those who 
benefited ? 

D: Ứe don † know, sử. 

$: Các con có hiểu biết là Ông Cấp Cô Độc đã làm biết bao nhiêu sau khi 
ông đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ ? Ông đã nghĩ suy “Đây là bất 
khả tỷ giảo !”. Vua của tôi, dân tộc tôi, thân bằng quyến thuộc của tôi, các con trai 
và con gái của tôi, những cư dân thành thị và dân thôn quê, tất cả trong số họ vẫn 
chưa được nghe biết rằng có một vị Phật đã xuất hiện. Tôi muốn họ được trải 
nghiệm niềm phúc lợi giống như Tôi đã có được trải nghiệm. Bây giờ làm thế nào 
Tôi có thể hoàn thành được điều này ? Tôi phải thỉnh mời Đức Phật và thỉnh Ngài 
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lưu lại trong một thời gian ở thành phố của Tôi, thành Xá Vệ, và tất cả có thể đi 
đến và diện kiến với Ngài. Đức Phật, với lòng đại bi, sẽ giảng dạy họ, và ở phần 
kết thúc của việc giảng dạy, nhân loại và thiên chúng sẽ đạt được niềm phúc lợi 
tương tự như Tôi đã được thành đạt”. 

Ông Cấp Cô Độc đã liễu tri được chân lý thù thắng, và ông ta đã hiểu biết 
nguyên do mà ông đã liễu tri được điều đó. Ông đã thỉnh mời Đức Phật nhằm để 
giúp đỡ những người khác cũng được liễu tri. Ông đã kiến tạo nhiều nhà nghỉ cứ 
từng mỗi mười dặm đường đọc theo con lộ từ thành Vương Xá đến thành phố địa 
phương của ông ta. Trong thành Xá Vệ, ông ta đã kiến tạo Kỳ Viên Tự cho Đức 
Phật, và ông đã sắp xếp tất cả mọi thứ để làm thế nào có được chỗ cho tất cả mọi 
người. Ông đã cung cấp tất cả mọi thứ, bố thí đến tất cả, từ người ăn xin cho đến 
nhà vua. Nhờ vào những sắp đặt của Ông Cấp Cô Độc, những người mà đã được 
diện kiến Đức Phật trên cuộc hành trình của Ngài đến thành Xá Vệ, cũng đã hưởng 
được nhiều điều phúc lợi. Trong suốt cuộc hành trình của Đức Phật, nhiều nĐưỜi, 
Chư Thiên và Chư Phạm Thiên đã đạt được điều mà họ đã có sở nguyện cầu. Các 
con nghĩ là có bao nhiêu người đã hưởng được phúc lợi không ? 

D: Chúng con không hiểu được, kính bạch Ngài. 


5+ How many human beings, how many celestial beings aftained Nibbàna 
then ? 

D: A greaf many, SƯ. 

S+ How many beings ƒulfiled their aspiration In the wink oƒ an eye ? Ï† was 
180 milons oƒ Brahmàs and one Asankheyya (*) oƒ Devas.. How many beings 
aftained awakening as time wenf by ? 
[(Ý): One Asankheyya ¡s equal to I ƒollowed by 140 Zeros. | 

D: They must be Innumerable, sử. 

5S: Anàthapimdika continued 1o support the Teachings oƒ the Buddha and 
due to his effort many aftained the deathless. Understanding this, you have 1o 
make a lot oƒ effort to aftain your goal by tomorrow. WIll you đo this ? 

D:_ Do not think too highly of me, sỉr. Ì don † think l am able to get it by 
[OIHOTTOW. 

5S You are hungry and your wiƒe oƒffers you ƒood, but sHll you don † eaf ? 

D: When ¡1 comes to ƒood, Ì will even ƒorce my way to the table, sử. 

5S: Do you eat even though you don † wanf to eat or Đecquse you Wanf fo 
caf ? 
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° Because Ï wanf 1o eal, s1. 

° For how long 1s your hunger qppeased Iƒ you eaf once ? 

° For abouf halƒ a day, sứ. 

°- For how long will you hunger be stilled 1ƒ you eaf the way Anàthapindika 


D: Lor the remainder öoƒ the cycle oƒ bừth and death, si. 

S+ Tel] me, what 1s the best ƒor you ? The ƒood your wiƒe oƒfjfers you and that 
keeps you safisflted for halƒ a day, or what the Buddha oƒfers yoy that keeps you 
safIisfied for the rermainder oƒ the cycle oƒ birth and death ? 

D: Thave 1o answer that vhat the Buddha oƒffers is best for me, SH. 

S+ You eaf whaft your wIƒe oƒffers you. What then do you do with the ƒood the 
Buddha oƒffers ? 

D: Tìm hesitant about that, sir. That s why I don 1 approve oƒmysefƒ, sỉr. 

Š: Thế thì, có bao nhiêu người, bao nhiêu Chư Thiên đạt được Níp Bàn ? 

D: Có rất đông, kính bạch Ngài. 

Š$: Có bao nhiêu chúng hữu tình đã hoàn thành viên mãn sở nguyện cầu của 
mình trong sự nhấp nháy của một con mắt ? Đó đã là 180 triệu Chư Phạm Thiên 
và một 44 Tăng Kỳ (*) của Chư Thiên. Có bao nhiêu chúng hữu tình đã đạt được 
sự giác ngộ trong thời gian đã trôi qua ? 

[(*): Một 4 Tăng Kỹ là bằng con số 1 theo sau là 140 con số không. ] 

D: Họ phải là vô số lượng, kính bạch Ngài. 

S$: Ông Cấp Cô Độc đã tiếp tục hỗ trợ Giáo Lý của Đức Phật và do bởi sự 
nỗ lực của ông ta, có rất nhiều chúng hữu tình đã đạt được sự bất tử. Liễu tri được 
điều nầy, các con phải thực hiện rất nhiều sự nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình 
vào ngày mai. Các con sẽ làm được điều này không ? 

D: Đừng nghĩ suy quá co về cao, kính bạch Ngài. Con không nghĩ rằng con 
có khả năng để đạt được điều đó vào ngảy mai. 

Š$: Con thì đang đói và vợ của con cung cấp cho con thực phẩm, nhưng con 
vẫn không ăn à ? 

D: Khi nói tới thực phẩm, con sẽ còn áp lực con đi đến cái bàn nữa, kính 
bạch Ngài. 

Š: Các con ăn cho dù là con không muốn ăn hay là vì các con muốn ăn ? 

D:_ Vì lễ con muốn ăn, kính bạch Ngài. 

$: Trong bao lâu thì cơn đói của các con được lắng dịu xuống nếu các con 
ăn một lần 2 
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D:_ Trong nửa ngày, kính bạch Ngài. 

Š$: Trong bao lâu sẽ làm dịu bớt cơn đói của các con nếu như các con ăn 
theo phương thức mà Ông Cấp Cô Độc đã ăn ? 

D:_ Cho phần còn lại của vòng tuần hoàn của sanh và tử, kính bạch Ngài. 

Š: Hãy nói cho Sư biết, điều chỉ là tốt nhất cho con ? Thực phẩm người vợ 
của con cung cấp cho con và để mà giúp cho con được hài lòng trong nửa ngày, 
hay là điều mà Đức Phật ban bố cho con để mà giúp cho con được hài lòng trong 
phần còn lại của vòng tuần hoàn của sanh và tử ? 

D: Con phải trả lời rằng điều mà Đức Phật ban bố là tốt nhất cho con, kính 
bạch Ngài. 

Š$: Con ăn điều mà người vợ của con cung cấp cho con. Thế thì con sẽ làm 
gì với thực phẩm Đức Phật ban bồ ? 

D: Con thì đang lưỡng lự về điều đó, kính bạch Ngài. Đó là lý do tại sao 
con không xác nhận được về bản thân mình, kính bạch Ngài. 


5S: Good, good. Work hard. You put so much effort no doimg dÌl these 
other things because you đon † view mỉnd and mafter properly._ But you do ƒeel 
respect ƒor the Buddha. Having decided to meditate, mediate. As you meditate 
you may find that your limbs grow aching and stiƒˆ, Now, don † thinÀ. 

“Why do I get this paim ? ls it dangerous 2” But make a resolve “Let it be 
dangerous ! lƒ I have to die, so be it. Ï have died ïn the past also”. How many 
từnes have you đied, do you thinR 2 

D: Innumerable từnes, sI. 

S+ Tell me, have you ever died while you were meditating ? 

D: No, sír. Ihave died vhile being unskillful only. That is why Ì am stHll so 
agttated. 

5S; So, ƒwe have to đie, how should we look at i† ? ”I have never đied so ƒar 
while medltating. Ï shall not walt unfil dawn. Let me even die righf now, so that Ï 
can get the experience oƒ dving while meditating ”. You should think in this way. lƒ 
you đie while meditafting, will you become miserable ? 

D: No, sư. 

5+ you live a le 6ƒ laziness and sloth, wIll you become happy ? 

D: No, sr. Ï shall confinue going round In the cycle oƒ binth and death, 
SdInsàra, sỉ. 
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S5: “! have never, in the whole oƒ samsàra, had stƒƑƒ and achig limbs 
because oƒ meditation. lf is good Iƒ Ï experience these troubles now”. Thus should 
you look at your paiïns. Even though your limbs ache, do not give up. Know that 
wise people oƒ the past have walked on the same path. You have fo work. lƒ you 
only talk about putting ƒorth effort, you will not affIain anythimg. (Only Iƒ you 
meditate can you come fo understand. Now, you are probably thinhing “We wanf 
fo meditate, but this venerable monk is talking ƒor a long time”. SO, ƒOCMS yOMF 
mìnd now as the Buddha taughf you to, and meditate with frm effort and with 
D€TSeVerance. 

Š$: Tốt lắm, tốt lắm. Hãy tích cực tu tập. Các con dốc sức nỗ lực rất nhiều 
để làm tất cả cho những điều nây vì lẽ các con không có thâm sát về Danh và Sắc 
một cách chính xác. Tuy nhiên các con lại cảm phục đối với Đức Phật. Khi đã có 
quyết định để hành thiền, hãy hành thiền. Trong khi các con hành thiền, các con 
có thể phát hiện ra rằng tay chân của mình dần dần trở nên đau nhức và tê cứng. 
Bấy giờ, đừng có nghĩ suy: 

“Vì sao Tôi phải bị đau đớn nầy vậy ? Nó có nguy hiểm không ?” Mà hãy 
lập chí nguyện rằng: “Hãy bỏ mặc nguy hiểm đó đi ! Nếu Tôi có phải chết đi, cầu 
cho được như vậy. Vả lại, Tôi cũng đã phải chết trong thời quá khứ.” Các con có 
nghĩ rằng, đã bao nhiêu lần các con đã phải chết ? 

D: Nhiều không thê đếm được, kính bạch Ngài. 

$: Hãy nói cho Sư biết, có bao giờ con phải chết trong khi các con đang 
hành thiền không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, con đã phải chết chỉ khi đang vụng về 
không khôn khéo. Đó là lý do tại sao con vẫn còn rất lo ngại. 

$: Thế thì, nếu chúng ta phải chết, chúng ta nên nhìn vào điều đó như thế 
nào ? “Tôi đã không bao giờ chết cho đến hiện nay trong khi đang hành thiền. Tôi 
sẽ không chờ đợi cho đến lúc bình minh. Hãy để cho tôi, dù cho là ngay bây giờ. 
để tôi có thê có được sự kinh nghiệm về cận tử lâm chung trong khi đang hành 
thiền.” Các con thì nên nghĩ suy trong phương thức nầy. Nếu các con mệnh chung 
khi đang hành thiền, các con sẽ trở nên khốn khổ không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Nếu các con sống một cuộc sống lười biếng và trây lười, các con sẽ trở 
nên hạnh phúc không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. Con sẽ tiếp tục đi vòng quanh trong 
vòng tuần hoàn của sanh và tử, Vòng Luân Hài, kính bạch Ngài. 
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$: “Tôi chưa bao giờ, trong toàn bộ cả Vòng Luân Hồi, có sự tê cứng và 
đau nhức chân tay do bởi việc hành thiền.” Thật là một điều sung sướng nếu Tôi 
trải qua kinh nghiệm những hệ lụy nầy ngay bây giờ. Vì vậy, các con nên nhìn vào 
những nỗi đau nhức của mình. Cho dù là chân tay của các con đau nhức, đừng có 
bỏ cuộc. Nên biết rằng những bậc trí tuệ ở trong quá khứ đã có bước đi trên cùng 
một con đường. Các con phải tu tập. Nếu các con chỉ có nói về việc ra sức nỗ lực, 
các con sẽ không đạt được bất cứ điều øì. Chỉ khi nào các con thiền định có thể 
các con đi đến liễu tri. Bây giờ các con có thể có đang nghĩ suy rằng “Chúng tôi 
muốn thiền định, nhưng vị tu sĩ trưởng lão nầy đang nói trong một thời gian lâu 
dài”. Thế thì, nào hãy tập trung tâm thức của các con lại, như là Đức Phật đã giảng 
dạy đến các con, và thiền định với sự nỗ lực kiên định và với sự kiên trì. 


DISCOURSE VI 
WORK WITHOUT WAVERING 
PHÁP THOẠI VI 
TU TẬP KHÔNG DAO ĐỘNG 


Wecbu Sayadaw: You have taken the precepfs Now that you have 
undertaken the practice oƒ the perƒfecHon oƒ morality, {f1 ú. 

What you realize when you penetrate the Four Noble Truths is called Bodihi. 
You are born at a good time and In a good ƒorm öƒ existence. Now then, emulate 
the wise disciples oƒthe Buddha and put ƒorth effort as strong as theirs, so thaf you 
may daftan the awakening fo which you dspired. Those who recelved the 
Teachings from the Buddha himselƒ worked ceaselessly Im aHl four postures (*) and 
thus attained enliehtenment. 
[(Ý): The ƒfour postures oƒ the body are: siting, standing, lying down, and walking. 
When postures oƒ the body are menftioned, reference is to these ƒour excÏusively. | 

Đại Trưởng Lão Webu: Các con đã thọ trì những điều giới học. Ngay bây 
giờ các con đang đảm trách việc tu tập Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh, hãy hoàn 
thành viên mãn việc đó. 

Điều mà các con liễu tri khi các con thấu triệt Tứ Thánh Đề thì được gọi là 
Giác Ngộ. Các con được sinh ra vào một thời điểm thiện hảo và trong một hình 
tướng thiện hảo của chúng hữu sinh. Vào lúc nây, hãy thi đua với chư Thánh đệ tử 
của Đức Phật và hãy ra sức nỗ lực mãnh liệt như họ, đề mà các con có thê đạt được 
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sự giác ngộ mà các con đã sở nguyện cầu. Với những ai đã thọ nhận Giáo Lý 
chính từ nơi Đức Phật, thì đã có tu tập một cách không ngừng nghỉ trong cả bốn 
oal nghi (Š) và như thế đã đạt được sự giác ngộ. 

[(*) Bốn oai nghi của thân thể là: việc ngồi, việc đứng, việc nằm xuống và việc đi. 
Khi những oai nghi của thân thê đã được nêu lên, việc tham khảo là về bốn sự đặc 
thù này.] 


The human beings, Devas, and Brahmàs who achieved their aspiration (#) 
Øn JuMsf one occasion cannot be counted In hundreds, thousands, hundred oƒ 
thousands, or milHons. Someftimes In one sphHt second, an IincalcHlably large 
number of beings achieved their aspiraHons. From the time the Buddha aftaimed 
ƒull awakening, beings have been able to attain Nibbàna. But 1 is nof onÏly during 
the lietne oƒ the Buddha that beings can attam Nibbàna; Nibbàna can be aftained 
as long as the Teachings oƒ the Buddha are avallable. 
[(): Thhịs is to say, aspiraflons to Awakening, Nibbàna. | 

Nhân Loại, Chư Thiên và Chư Phạm Thiên mà đã thành đạt sở nguyện cầu 
của mình (4) chỉ trong một cơ hội, thì không thể nào đêm được là hàng trăm, hàng 
ngàn, hàng trăm ngàn, hay là hàng triệu. Đôi khi trong một khoảng giây khắc, một 
con số rộng lớn vô hạn lượng của chúng hữu tình đã thành đạt sở nguyện cầu của 
mình. Kê từ khi Đức Phật đã đạt được sự hoàn toàn giác ngộ, chúng hữu tình đã có 
khả năng để đạt được Níp Bàn. Tuy nhiên nó không chỉ là trong suốt cuộc đời của 
Đức Phật mà chúng hữu tình mới có thể đạt được Níp Bàn; Níp Bàn có thể đạt 
được với điều kiện là Giáo Lý của Đức Phật đang còn hiệu lực. 
[(#): Điều này là để nói đến, những ước nguyện để được Sự Giác Ngộ, Níp Bàn.] 


The attainment oƒ Nibbàna ¡s not bliss Jusf for a brieƒ momermt. lt will have 
lasting effects ƒor the rest oƒ the round oƒ bith and death (Samsàrd). What the 
Buddha taught is the way out 0ƒ suƒJfering. You don 1 have to noW q VdSf qIIOMHI. 
V you practise one technique properly, with strong and steadƒfast effort, you will 
come fo know ƒor yourselves that you are people oƒ great strength. You will not 
have fo ask others about the Teachings, and you wlll not even have to tell others 
thaf yOH are pracficing. 

Việc đạt được Níp Bàn không chỉ là phúc lợi trong một khoảnh khắc ngắn 
ngủi. Nó sẽ có những tác dụng lâu dài đối với phần còn lại của vòng tuần hoàn 
sanh và tử (Vòng Luân Hồi). Điều mà Đức Phật đã giảng dạy là con đường thoát 
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khỏi sự khổ đau. Các con không cần phải biết một số lượng to lớn. Nếu như các 
con tu tập một kỹ thuật một cách chính xác, với sự nỗ lực mãnh liệt và kiên định, 
các con sẽ đi đến hiểu biết cho chính bản thân mình răng các con là người của sức 
mạnh vĩ đại. Các con sẽ không cần phải hỏi những người khác về Giáo Lý, và 
thậm chí các con sẽ không cần phải nói cho những người khác biết rằng các con là 
đang tu tập. 


Once you have established effort, you will not only know what good teachers 
fold you, Puf you wIll clearly know ƒor yourselves how the Viriya Iddhipàda ƒactor 
đrises In a spHf second. 

You have the good quality oƒ being able to ƒollow the good advice 6ƒ the 
Buddha as his đisciples dd in the past. 

Một khi các con đã thiết lập sự nỗ lực, các con sẽ không chỉ biết điều mà các 
vị giáo thọ tài giỏi đã nói với các con, mà các con sẽ biết được một cách rõ 219at 
cho chính mình làm thế nào yếu tô Cần Như Ý Tức khởi sinh trong một khoảng 
giây khắc. 

Các con có đức tính tốt để mà có khả năng nương theo lời khuyên bảo thiện 
hảo của Đức Phật như là các vị đệ tử của Ngài đã làm trong thời quá khứ. 


When I increase effort, then the Viriya lddhipàda ƒactor will increase aÌso. 
And then what will happen ? l will thinh: “Mith just this much effort, the Viriya 
Iddlipada ƒactor has arisen to this extent. But my energey 1s not exhausted yet. 
There is still more. l shall increase my effort ƒurther”. And the will to increase 
effort will arise. At this same Instamt, effort Increases. As efƒfort Increases, the 
Viriya lddhipàda ƒactor becomes stronger. When these ƒactors have thus risen fo 
a very hieh standard, then all your aspirations can be fufilled. 

Khi Sư tăng cường sự nỗ lực, rồi thì yếu tố Cẩn Như Ý Túc cũng sẽ gia 
tăng. Và sau đó điều chi sẽ xây ra? Sư sẽ nghĩ rằng “Chỉ với chừng nây sự nỗ 
lực, yếu tố Cần Như Ý Túc đã có khởi sinh đến mức độ nầy. Tuy nhiên năng 
lượng của Sư thì vẫn chưa cạn kiệt. Nó vẫn còn rất nhiều. Sư sẽ tăng cường sự nỗ 
lực của mình hơn nữa”. Và ý chí để tăng cường sự nỗ lực sẽ khởi sinh. Ngay 
trong cùng khoảnh khắc nây, sự nỗ lực gia tăng. Trong khi sự nỗ lực gia tăng, yếu 
tố Cần Như Ý Túc trở nên mãnh liệt hơn. Khi các yếu tô này đã tăng trưởng đến 
một tiêu chuẩn rất cao như thế, rồi thì tất cả các sở nguyện cầu của mình có thê 
được hoàn thành viên mãn. 
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Do not take rest.. Do not take breaks or từne oƒfˆ. Work conHnuously. lƒyou 
develop confinuously, you will become happier and happler. In this way the 
disciDles oƒ the Buddha became very happy, never gefing enoueh oƒ this 
happiness. Do you understand ? 

Ta king rules over a counfry, does he say complacently “Thi One COMHÍTV ï5 
sufficiemt ƒor me ?” 

D: No, sữ, he doesn † remain satisfied. 

5S: And 1ƒ he rules a whole continent and has becomes emperor, is he 
SafIisfied then ? 

D: No, sữ, he isn †. 

5S ƒ he isn † satisfied, what will he do ? 

D: He vwill try to acquire more and more ferrIfOTy, SỈ. 

S+  When a man ¡s emnperor over a confinent, he wants the whole world. 
When he getfs the whole world, he wants to become a Umiversal Monarch (*). 
Onece he is a Universal Monarch will he say “This is enough ” and be safisfied ? 

[( 7) A Dmiversal Monarch: rules the whole planet righteously. Under the rule oƒ 
the Universal Monarch there 1s prosperiy and securly for human Đeings. (See: 
Dìgha Nihàya, HH, ŠT).| 

D: No, sử, he will not be satisfied. 

Đừng có nghỉ ngơi. Đừng có nghỉ giải lao hay để mất thời gian. Hãy tu tập 
một cách liên tục. Nếu các con tiễn hóa một cách liên tục, các con sẽ trở nên càng 
nhiều nhiều hạnh phúc hơn. Trong phương thức này, các đệ tử của Đức Phật đã trở 
nên hết sức hạnh phúc, không bao giờ có đủ về sự hạnh phúc này. Các con có hiểu 
không 2 

Nếu một vị vua cai trị khắp cả một đất nước, ông ta nói một cách thỏa mãn 
“Một đất nước nầy có đủ cho ta chăng ?” 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, ông ta vẫn không có được hài lòng. 

Š$: Và nếu như ông ta thống trị toàn bộ một lục địa và đã trở thành hoàng 
đề, thế thì ông ta có được hài lòng không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, ông ta không có được. 

S5: Nếu như ông ta không có được hài lòng, ông ta sẽ làm điều chi ? 

D: Ông ta sẽ cỗ gắng để thâu đạt thêm nhiều đất đai nữa, kính bạch Ngài. 

5; Khi một người là hoàng đề khắp cả một lục địa, ông ta muốn trọn cả thế 
giới. Khi ông có được trọn cả thế giới, ông ta muốn trở thành một Chuyên Luân 
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Thánh Vương (*). Một khi ông ta là một Chuyển Luân Thánh Vương thì ông sẽ 
nói rằng “Như thế này là đủ rồi” và đã có được hài lòng không ? 
[(*): Một Chuyển Luân Thánh Vương: thống trị trọn cả hành tinh một cách chánh 
trực. Dưới sự cai trị của Chuyên Luân Thánh Vương thì có được sự thịnh vượng 
và sự an ôn cho nhân loại. (Xin xem: Trường Bộ Kinh, II, trang 81). ] 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, ông ta sẽ không có được hài lòng. 


S+ All those who are perƒfect In their ƒaith and have performed the highest 
ƒorm oƒ generosify and demonstrated the greatest ƒorm oƒrespect can † be safisfied. 
They will practise meditation and will gradually attain the stages oƒ awakening 
(Samaàpaffl). Once they are able to emfter Imto the sfafes oŸ Nibbàna, only this 
happiness will coumt ƒor them. 

Tất cả những ai đã được hoàn hảo trong đức tin của mình, và đã có được 
thực hiện hình thức vô cùng to lớn của sự hào phóng, và đã biêu cảm hình thức cao 
quý của sự tôn kính thì không thể có được hài lòng. Họ sẽ tu tập thiền định và sẽ 
dần dần đạt được những giai đoạn của sự giác ngộ (Sự Đắc Đạo). Một khi họ có 
khả năng tiến vào trong những trạng thái của Níp Bàn, thì sự hạnh phúc nây mới sẽ 
kế đến cho họ. 


Nibbàng 1s the highest and noblest form oƒ happiness there 1s. lf is sald that 
one can never experience enough oƒ the highest and noblest ƒorm oƒ happiness. 
And not only the đirect disciples oƒ the Buddha were able to achieVe t1f; 1ƒ yoH puf 
Jorth continuous effort to the same extenf that the wlise 0ƒ old dĩd, you tfoo wHl 
experience this highest happiness, even now. Then you will kuow “l experienced a 
happiness that doesn † last onhy ƒor a moment, or just ƒor a liƒetime, but ƒor the 
rermnainder oƒ the cycle oƒ binth and death. And why dịd Ï aHaim this happiness 2 
Because Ï was born Into the right form öƒ existence, because Ï was born af the righf 
time, because Ï put ƒorth strong effort”. 

Níp Bàn là hình thức tối thượng và thánh thiện của sự hạnh phúc có được. 
Người ta đã nói rằng một người không bao giờ có thê trải nghiệm đầy đủ về hình 
thức tối thượng và thánh thiện của sự hạnh phúc. Và không chỉ tuyệt đối các vị đệ 
tử của Đức Phật đã có được khả năng đề thành đạt điều đó; nếu như các con ra sức 
nỗ lực liên tục với cùng mức độ mà các bậc trí tuệ của thời cô xưa đã làm, các con 
cũng sẽ trải nghiệm sự hạnh phúc tối thượng như thế này, ngay cả bây giờ. Thế rồi 
các con sẽ biết rằng “Tôi đã trải nghiệm một sự hạnh phúc mà không chỉ kéo dài 
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trong một khoảnh khắc, hoặc chỉ cho một cuộc đời, mà cho phần còn lại của vòng 
tuần hoàn của sanh và tử. Và tại sao Tôi lại đạt được sự hạnh phúc nầy } Vì lẽ Tôi 
được sinh ra trong hình tướng thích hợp của chúng hữu sinh, vì lẽ Tôi được sinh ra 
vào thời gian thích hợp, vì lẽ Tôi ra sức nỗ lực một cách mãnh liệt”. 


At any từne when human beings, Devas, and Brahmàs accepted and 
practised the Teachings, they were successƒMl. In this context “4t qny te” means 
that whenever one undertakes this practice, he obtains understanding. The từme 
span In which the Teachings oƒ the Buddha are avallable is very Important and 
Speciadl: Iƒ you wamf to aft(ain Nibbàna you can do so đf an te, TÍ 1S €dSÿ HOW. 

Bất cứ lúc nào khi Nhân Loại, Chư Thiên và Chư Phạm Thiên đã tín thọ và 
đã thực hành theo Giáo Lý, thì họ đã được thành công. Trong ngữ cảnh nầy “Vào 
bắt cứ lúc nào” có ý nghĩa rằng bất cứ lúc nào có một người nào đó đảm bảo việc 
tu tập nây, thì vị ấy đạt được tuệ tri. Khoảng thời gian mà Giáo Lý của Đức Phật 
đang còn hiệu lực, quả là rất quan trọng và đặc biệt, nếu như các con ước muốn đạt 
được Níp Bàn thì các con có thể làm như vậy vào bất cứ lúc nào, hiện thời thì quả 
là dễ dàng. 


ĐDon 1 say “Thỉs is not my cup oƒtea. Thịs isn † suitable ƒor me. Ï won 1 get 
anything out oƒ this”. You have noble aspirafions and you can [MfHl them now. So 
 yơu say to yourselves “I shall take up the practice right now” don 1 you think 
you can get real understanding ? You can get If pracHCig In a group ör by 
yourselƒ. Seek for yourself Take up one öoƒ the techmiques the Buddha taught and 
practise if with one — pointedness and strong effort. Establish awareness oƒ In — 
breath and out — breath and the spot where the air touches while you are breathing 
In and out. 

Đừng nói rằng “Điều nầy quả là không thích thú có thể làm được. Điều nầy 
quả là không phù hợp với tôi. Tôi sẽ không thâu đạt được bất cứ cái chi về điều 
nầy”. Các con có những sở nguyện cầu thánh thiện và các con có thể hoàn thành 
viên mãn chúng ngay bây giờ. Vì vậy, nếu các con tự nhủ với mình rằng “Tôi sẽ 
bắt tay vào việc tu tập ngay bây giờ” không nghĩ là các con có thê thành đạt chánh 
tri kiến sao ? Các con có thê đạt được điều đó đang khi tu tập trong một nhóm hay 
là một mình. Hãy tự mưu cầu cho chính mình. Hãy nắm bắt lấy một trong những 
kỹ thuật Đức Phật đã giảng dạy và tu tập Pháp đó với sự nhất thống và sự nỗ lực 
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mãnh liệt. Hãy thiết lập sự tỉnh giác vào hơi thở vô và ra, và vào điêm chạm mà ở 
nơi đó không khí xúc chạm vào trong khi các con đang hít thở vô và ra. 


When you are thus aware öƒ the spot, can there still be worry, anxiety, and 

Jear ? Can there stlll be greed, aversion, and delusion (*)? And, when you 
concenfrate your mỉnd in this way, you revere the Teachings, don † you ? 
[(Z): Greed (Lobha), Aversion (Dosa), and Delusion or illusion (Moha) are the 
three root causes 0Ÿ qll suffering. Lobha includes all degrees oƒ wamting, looking 
ƒJorward to, desiring, lust, etc. Dosa includes all degrees oƒ aversion from sligh1 
aversion to Iniense hatred. lear is also part 6ƒ Dosqd as If† COHfđInS aVerSion 
against the thing ƒeared. Moha means delusion about the nafure oƒ physical and 
menfal states. When a person does away with Moha, he recogmizes that all stafes 
oƒ body and mind are unsafIsƒactory, Impermanent and devotd oƒa selƒ or soul | 

D: Yes, sư. 

S+ You wIll understand that the degree to which you come ou† oƒ sHÍfering 
depends on how muụch effort you puf† In and on how strongly the Viriya lddhipàda 
ƒJactor arises ouf Oƒ this e[fOTI. 

D: We understand, sr. 

Khi các con đã được tỉnh giác vào điểm chạm như thế, có thể là vẫn còn sự 
lo lăng, nỗi băn khoăn và sự sợ hãi không ? Có thể là vẫn còn có tham lam, sự ác 
cảm và sự si mê không ? Và, khi các con định mục tâm thức của mình trong 
phương thức nây, thì các con tôn kính Giáo Lý, phải không 2 
[(*): Lòng tham (Tham), sự ác cảm (Sân), và sự si mê hay là ảo tưởng (57) là ba 
căn gốc của tất cả sự khổ đau. Tham bao gồm tất cả mức độ của lòng tham muốn, 
tính tham luyến, sự khao khát, lòng tham dục, v.v. Sân bao gồm tất cả mức độ của 
sự ác cảm từ sự ác cảm vi tế đến lòng hận thù mãnh liệt. Sợ hãi cũng là một phần 
của Sân vì nó chứa đựng sự ác cảm đối diện với điều đã lo sợ. %7 có nghĩa là sự sĩ 
mê về bản chất của các trạng thái tâm sinh lý. Khi một người thoát khỏi sự %¡ Mê, 
vị ấy nhận chân được rằng tất cả trạng thái tâm sinh lý là bất toại nguyện, vô 
thường và không có một bản ngã hoặc linh hồn.] 

D-: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 

S: Các con sẽ nhận thức được rằng mức độ để mà các con ra khỏi sự khổ 
đau là tùy thuộc vào bao nhiêu sự nỗ lực các con đã đô dồn vào và dựa vào bao 
nhiêu yếu tố Cần Như Ý Túc khởi sinh lên một cách mãnh liệt từ sự nỗ lực nây. 

D:_ Chúng con nhận thức được, kính bạch Ngài. 
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S+ There will be no more room ƒor doubt because you have now pracfised 
the technique and experienced it for yourselves, and so you know 1†. You WIll think 
“Even in such a short tìme am Ï aBle to come out oƒ suƒffering immediately to such 
an extent, but my strength is not yet exhausted”. And the will to exert still more 
effort arises, and you wIll become happy with a happiness oƒ which you neVer tire. 

Now, tell me. There is such a thímg as a Universal Monarch In the world, 
isn † there ? 

D: Yes, sư, there 1s. 

5+ When the time ¡s righf ƒor a Universal Monarch to arise, will no one 
nofIce this ƒact ? 

D: Ứe don † know, sử. 

5+ Abouf† one hundred years before the Universal Monarch arises the good 
news around and a commotlon arises. Then all are setting their hopes and 
yearnings on the Universal Monarch. They are happy, and when he is born they 
reJoice. What are the circumstfances necessary ƒor a Unversal Monarch tfo arise ? 

D:— Only when the “Jewel oƒ the Wheel”(#) arrives, sỉir, can sormeone 
become a Universal Monarch. 

[() 1he Wheel oƒ the Universal Monarch arises when he has ƒulfiled all the 
condiions necessary for this posttion. (See: Dìgha Nikàya, HHI, 61)| 

$: Sẽ không có lý do gì để nghi ngờ, vì lẽ các con hiện giờ đã có tu tập kỹ 
thuật và đã được trải nghiệm về điều đó cho chính mình, và vì thế các con biết 
được điều đó. Các con sẽ nghĩ rằng “Thậm chí trong một thời gian ngắn như vậy 
mà Tôi có khả năng đề thoát khỏi sự khổ đau một cách mau lẹ đến một mức độ như 
thế, tuy nhiên sức mạnh của Tôi vẫn chưa cạn kiệt”. Và ý chí đề dốc sức nỗ lực thì 
vẫn còn rất nhiều, và các con sẽ trở nên hạnh phúc với một niềm hạnh phúc mà các 
con không bao giờ chán. 

Bây giờ, hãy nói cho Sư biết. Một điều xác định là có một vị Chuyển Luân 
Thánh Vương ở trong đời, phải không ? 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, quả thực vậy. 

Š: Khi thời gian là thích hợp cho một vị Chuyên Luân Thánh Vương xuất 
hiện, sẽ không có một aI thông báo sự kiện nầy sao ? 

D: Chúng con không được biết, kính bạch Ngài. 

Š: Vào khoảng một trăm năm trước khi vị Chuyên Luân Thánh Vương xuất 
hiện, những tin tức tốt lành lan truyền khắp mọi nơi và một sự rung chuyên khởi 
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sinh. Sau đó, tất cả đã được sắp bầy bao niềm hy vọng và những nỗi khát khao của 
họ vào vị Chuyển Luân Thánh Vương. Họ đã được hạnh phúc, và khi vị ây được 
sinh ra thì họ hân hoan vui mừng. Những điều kiện cần thiết cho một vị Chuyên 
Luân Thánh Vương khởi sinh là ch ? 

D: Chỉ khi nào “Luân Xa Báu” đi đến, kính bạch Ngài, một người nào đó 
có thể trở thành một vị Chuyển Luân Thánh Vương. 
[(): Luân Xa của Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện khi vị ấy đã hoàn thành 
viên mãn tất cả những điều kiện cần thiết cho vị trí nầy (Xin xem: Trường Bộ 
Kinh, II, §1).] 


S: Yes, before the Jewel oƒ the Wheel arises he is called the embryo 
Universal Monarch, but even then his qauthority wealth, and power dre 
considerable. WilI he say “Let the Jewel oƒ the Wheel not arise, what I have gof is 
quite enough ƒor me !”? 

D: No, sứ, he won t. 

5+ And why not ? 

D: Beccause he wants to become stlll greater through the arising öoƒ the 
Jewel oƒ the Wheel. 

5S: So, when will the Jewel oƒthe Wheel come ? 

D: lí will come aI the righf time, sứ. 

S: The Jewel oƒ the Wheel arises due to merit the embryo Universal 
Monarch has accummlated  But there are stll duHes ƒor hữn, and having 
understood these duties and keepimg them In mìnd, he has to fHTfl them. 

Now say there is an embryo Universal Monarch. His merl ¡is ripe, but he 
doesn 1 ƒMJfil the duties that are the final cause ƒor his becoming a Universal 
Monarch. WIII the Jewel oƒ the Wheel arise 0ƒ 11s own accord ? 

D: No, sữ, 11 wIll not arise by Itsel, Ï thínk. He will have fo exercise himselƒ 
ƒurther. 

5S: Now lef say you were the embryo Universal Monarch waliting ƒor the 
Jewel oƒ the Wheel to arise so that you will relgn over the whole world. You wil 
sfil have to practise further. You have to keep Sila. But would you say, “MWell ï 
don 1 need the .Jewel oƒ the Wheel any more. Ï am quite satisfied with the riches 
and splendour I have attained? 

D: No, sư. 
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Š: Đúng vậy, trước khi Luân Xa Báu xuất hiện thì vị ấy được gọi là Âu Trĩ 
Chuyên Luân Thánh Vương, mặc dù vậy uy quyền của ông ta, sự thịnh vượng và 
quyền lực quả là đáng kể. Ông ta sẽ nói rằng “Hãy đề Luân Xa Báu không có xuất 
hiện, điều chi Ta đã có quả là khá đủ cho Ta ?” 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, ông ta sẽ không nói vậy. 

5z Và tại sao không ? 

D:_ Vì lẽ ông ta vẫn còn muốn trở nên vĩ đại hơn do nhờ vào sự xuất hiện 
của Luân Xa Báu. 

Š: Thế thì, khi nào Luân Xa Báu sẽ đi đến 2 

D:_ Nó sẽ đi đến vào thời điểm thích hợp, kính bạch Ngài. 

Š: Luân Xa Báu xuất hiện do bởi công đức vị Âu Trĩ Chuyển Luân Thánh 
Vương đã có được tích lũy. Tuy nhiên vẫn có các nhiệm vụ của ông ta, và có được 
sự nhận thức các nhiệm vụ nây, và luôn giữ mãi chúng ở trong tâm, ông ta phải 
hoàn thành viện mãn chúng. 

Bây giờ chăng hạn có một Âu Trĩ Chuyển Luân Thánh Vương. Công đức 
của ông ta thì đã chín muỗi, nhưng ông ta không hoàn thành viên mãn các nhiệm 
vụ mà đó là cứu cánh cho việc trở thành một Chuyên Luân Thánh Vương của ông 
ta. Liệu Luân Xa Báu nó có tự xuất hiện theo tùy thích không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó sẽ không tự nó xuất hiện, con nghĩ 
vậy. Ông ta sẽ phải tự bản thân mình huấn tập thêm nữa. 

Š: Bây giờ hãy nói rằng các con là vị Âu Trĩ Chuyên Luân Thánh Vương 
đang chờ đợi Luân Xa Báu xuất hiện để mà các con sẽ thống trị cả thế gian. Các 
con vẫn sẽ phải tu tập thêm nữa. Các con phải thọ trì Giới Luật. Tuy nhiên các 
con sẽ nói rằng “Đấy, Tôi cũng không cần Luân Xa Báu nữa. Tôi thì đã hoàn toàn 
mãn nguyện với sự giàu sang và sự huy hoàng mà Tôi đã đạt được” ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


S+ You WIll not give úp at thịs poimt, Đecause Iƒ you become a Universal 
Monarch you wlll be able to reign according to the Dhamma so that the whole 
world will be happy. Do you think the people oƒ your provinces wilÏ say 1o you 
“Qh embryo Universal Monarch, you have got enough power ”? 

D: No, sử, certainÌy not. 

S+ So, whaf will the people say ? 

D: “Word hard and ƒulfil your duties ` they will say, sử. 

S+ And why is this 2 


226 


D: Because they wamt the Jewel of the Wheel to arise, s1. 

S+ Yes, yo see, because oƒthe power oƒ the Wheel oƒ the Universal Monarch, 
all will experience many different types oƒ happiness. But when one has become a 
Universal Monarch, wIll this give hữn results ƒor the rest oƒ the cycle oƒ binth and 
death ? How long can he be Universal Monarch ? 

DĐ: Onhy as long as the Jewel oƒ the Wheel is there, sữr. 

Š$: Các con sẽ không từ bỏ vào điểm này, vì lẽ nếu các con trở thành một vị 
Chuyên Luân Thánh Vương, các con sẽ có khả năng để thống trị do nương vào 
Chánh Pháp để mà cả thế gian sẽ có được hạnh phúc. Các con có nghĩ rằng người 
dân ở tỉnh thành của mình sẽ nói với các con rằng “Ô Ngài Âu Trĩ Chuyên Luân 
Thánh Vương ơi, Ngài đã hội đủ quyên lực rồi” ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chắc chắn là không. 

Š: Thế thì, người ta sẽ nói điều chỉ ? 

D: Họ sẽ nói răng “Hãy làm việc tích cực và hoàn thành viên mãn các 
nhiệm vụ của mình”, kính bạch Ngài. 

Š: Và vì sao lại như thế nầy 2 

D:_ Là vì họ muốn Luân Xa Báu xuất hiện, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy, các con thấy đấy, bởi vì quyền lực của Luân Xa của Chuyển 
Luân Thánh Vương, tất cả sẽ được trải nghiệm nhiều thể loại sai khác nhau của sự 
hạnh phúc. Tuy nhiên khi một người đã trở thành một vị Chuyển Luân Thánh 
Vương, thì điều nầy sẽ cho ông ta kết quả cho phần còn lại của vòng tuần hoàn của 
sanh và tử không ? Bao lâu thì ông ta có thê thành Chuyên Luân Thánh Vương ? 

D: Chỉ duy nhất với điều kiện là có Luân Xa Báu, kính bạch Ngài. 


S+ Yes, even a Universal Monarch can be on his throne at best for one He 
span, but now the Buddha s Teachings are available. l1 all the good beings who 
have taken bỉnth in a happy existence take up the practlice oƒ the Buddha s 
Teachings, they can aftain awakening — as they aspired to In the past. Buf If 1s đs 
with the embryo Universal Monarch, he doesn † become a Universal Monarch by 
Jusf enJoying the royal splendour that he has already qchieved, he will only 
become a universal ruler when he has fulftlled the duHes and disciplines necessary 
fo obtain the Jewel oƒ the Wheel. 

Now, approximafely when do you wanf to aftain Nibbàna 2 

DĐ: Very soon, s1. 

9x What does that mean 2? 
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D: Now, Immediately, sử. 

5S S0, Iƒ yOH are goïng fo afftam I† righf now 2? 

D: ]ƒ¡1s possihle, sứ. 

S+ Well, at the từne you accept 1, you will reách 11. 

D: One can get ï† only when the ten Perƒections (Pàramis) are completed, 
ƒulfied, sư. 

Š: Đúng vậy, cho dù một vị Chuyển Luân Thánh Vương có thê ngự lên ngai 
vàng của mình trong hoàn cảnh tốt nhất của một khoảng ngắn cuộc đời, nhưng hiện 
giờ Giáo Lý của Đức Phật thì đang còn hiệu lực. Nếu tất cả chúng hữu tình thiện 
hảo, là những người đã được sinh ra trong một cuộc sống hạnh phúc, nắm bắt việc 
thực hành theo Giáo Lý của Đức Phật, thì họ có thể đạt được sự giác ngộ - như họ 
đã có ước nguyện trong thời quá khứ. Trái lại, trong khi mà, với vị Âu Trĩ Chuyển 
Luân Thánh Vương, ông ta không trở thành một vị Chuyển Luân Thánh Vương chỉ 
vì đang vui hưởng sự huy hoàng của vương giả mà ông ta đã có thâu đạt được; ông 
ta sẽ chỉ trở thành một vị thống trị thế gian, một khi ông ta đã hoàn thành viên mãn 
các nhiệm vụ và những kỷ cương cần thiết để có được Luân Xa Báu. 

Bây giờ, một cách ước chừng khi nào thì các con muốn đạt được Níp Bàn ? 
Chăng bao lâu nữa, kính bạch Ngài. 

Điều đó có nghĩa là gì ? 

Bây giờ, ngay tức thì, kính bạch Ngài. 

Như thế, các con sẽ đạt được nó ngay bây giờ sao ? 

Nếu có thể được, kính bạch Ngài. 

Vâng, vào thời điểm các con đón nhận nó, thì các con sẽ đạt được nó. 
Người ta có thể đạt được nó một khi mười Pháp Toàn Thiện (Ba La 

Mặt) đã được thành tựu, hoàn thành viên mãn, kính bạch Ngài. 
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5S: You sfiH don † understand. We were talRing about the embryo Universal 
Monarch Jjust now. He atfained that point because 0Ÿ his fulfilling the ten Pàramìs. 
Thịs fulfiinent oƒ the Pàramìs means that he can become a Universal Monarch for 
certan. But when will he become a Universal Monarch ? When he has ƒfulfiled 
the practices and duties that cause the arising oƒ the Jewel oƒ the Wheel. So, 1ƒ he 
undertakes these, the Jewel will arise. Now, don † tell me you want Nibbàna. ]ƒ 
you practise now, yow WIlI redlize 1f now.  WLII you take up practicing 2 But then 
don 1 get up qfier some time and run awqÿ. 
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V you wamf to become sovereign rulers, what do you have fo do 2 You have 
fo master all the arts that are required oƒ an accomplished prince and princess. So 
whaf đo you think you have to master as sons and daughters oƒ the Buddha 2? 

D: We have to master Sìla, Samàdhi, and Pannà, sử. 

5+ What do you have fo do to become a king 2 You have to study and 
practise the elighteen arts q king has to master. You have to learn abouf War — 
elephamts, sfraftegy, how f9 overcome enemies, and so ƒorth. Once you have 
learned all this, vhaf wIll you do when yOH e1COM"fer enermes ? 

D: We 1l attack them, sử. 

S+ There are enemies who obstruct our progress towards Nibbàna, and 1ƒ 
we wamt to get there, we have to fight them. WIII you fight them qjter having 
equIDped yourselves with weapons ? 

D: Yes, sư. 

S+ You will have 1o sit a long trme. (Once the baftle starts, you have to fight 
Jor real..Ề Once you have deployed your troops Im the battlefield, you will have to go 
ahead. Only Iƒ you prevall wIll you become a King. 

D: We shall fieht, sư. 

Š: Các con vẫn không có hiểu. Chúng ta hiện bây giờ đang nói về vị Âu Trĩ 
Chuyên Luân Thánh Vương. Ông ta đã đạt được điểm đó, là do bởi việc hoàn 
thành viên mãn mười Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) của ông ta. Việc hoàn thành 
viên mãn các Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) có nghĩa một cách đoan chắc là ông ta 
có thể trở thành một Chuyển Luân Thánh Vương. Tuy nhiên khi nào ông ta sẽ trở 
thành một Chuyển Luân Thánh Vương ? Khi ông ta đã hoản thành viên mãn các 
sự huấn tập và những nhiệm vụ mà đó là nguyên nhân của việc xuất hiện của Luân 
Xa Báu. Như thế, nếu như ông ta đảm trách những việc nây, thì Luân Xa sẽ xuất 
hiện. Bây giờ, đừng nói cho Sư biết các con muốn Níp Bàn. Nếu như các con tu 
tập bây giờ, thì các con sẽ liễu tri nó bây giờ. Các con sẽ bắt tay vào việc tu tập 
không ? Nhưng rồi sau đó, đừng có đứng dậy sau một thời gian và bỏ chạy. 

Nếu như các con muốn trở thành những bậc đế vương, thì các con cần phải 
làm những điều chi ? Các con cần phải tinh thông tất cả các nghệ thuật mà nó đã 
đòi hỏi một vị thái tử và công chúa thành thục. Vậy những điều chi làm cho các 
con nghĩ rằng các con cần phải tinh thông khi là các con trai và các con gái của 
Đức Phật ? 

D: Chúng con cần phải tinh thông Giới, Định và Tuệ, kính bạch Ngài. 
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$: Các con cần phải làm những điều chi để trở thành một vị vua ? Các con 
cần phải học và huấn tập mười tám nghệ thuật mà một vị vua cần phải tinh thông. 
Các con cần phải học về những voi chiến trận, chiến lược, làm thế nào để chiến 
thắng những kẻ thù, và v.v. Một khi các con đã học được tất cả điều nầy, các con 
sẽ làm điều chi khi các con chạm trán những kẻ thù ? 

D: Chúng con sẽ tấn công họ, kính bạch Ngài. 

5%: Có những kẻ thù mà họ cản trở sự tiễn bộ của chúng ta hướng tới Ñíp 
Bàn, và nếu như các con muốn đạt được điều đó, thì chúng ta phải chiến đấu với 
họ. Các con sẽ chiến đấu với họ sau khi tự mình đã được trang bị vũ khí ? 

D-: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 

Š: Các con sẽ phải ngồi trong một thời gian dài. Một khi trận chiến bắt đầu, 
các con phải chiến đấu thực sự. Một khi các con đã triển khai quân đội của mình 
trên chiến trường, các con sẽ phải đi tiên phong. Chỉ khi nào các con chiến thắng 
thì các con sẽ trở thành một vị vua. 

D: Chúng con sẽ chiến đấu, kính bạch Ngài. 


5S: Good, go ahead. Don † get up and run away, even jƒ time seems long. ]ƒ 
yơu figh† well, you will become a sovereign king. 

During the từrme 0ƒ the Buddha, people learned the Teachings from the 
Buddha hưmsel. The Buddha sunply taught how to deƒeat all ƒorms öƒ lgnorance. 
Do you think that all those who listened to his words and then practised accOF - 
dingly repulsed tenorance ? They readlly reƒfuted all ƒorms oƒtgnorance and there - 
Jore they were victorlous. They aftained supreme happiness. Establish yourselves 
mm effort and all your aspiraHons will be realzed. You are well equipped with 
weapons ƒor the baftle, aren f you ? 

D: Yes, sự. 

5S: And you will fight, won † you ? Your enemies do attach, and they attack 
oƒflen and will full ƒorce. Are sloth, torpor, and lazinees ƒriends or enemies ? What 
do you do when they come 2 Ï thínk 11 has been some từne since you ƒoughf a 
baffle? 

D: Quife some tĩme, sI. 

S+ Tell me about the weapons you Will have to use, and how you have 1o 
fieht. 

D: We have to fight for one hour every đay, sử. 

S+ Only one hour a đay ? 
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D: We can 1 even ahways manage that muụch, sử. 

$: Tốt lắm, hãy xúc tiến đi. Đừng có đứng lên và bỏ chạy, cho dù là thời 
gian có vẻ như dài lâu. Nếu các con chiến đấu Ø1ỏ1, các con sẽ trở thành một vị đề 
VƯƠNng. 

Trong suốt thời kỳ của Đức Phật, người ta đã tu học Giáo Lý chính từ nơi 
Đức Phật. Đức Phật đã giảng dạy một cách thuần túy làm thế nào đánh bại tất cả 
các hình thức của sự thiếu hiểu biết (Vô Minh). Các con có nghĩ rằng tất cả những 
ai đã được lắng nghe những huấn từ của Ngài và sau đó đã tu tập một cách thích 
ứng đã đây lùi được sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) ? Họ đã thực sự bác bỏ tất cả các 
hình thức của sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) và do đó họ đã chiến thắng. Họ đã đạt 
được sự hạnh phúc tối thượng. Hãy tự củng có mình trong sự nỗ lực và tất cả SỞ 
nguyện cầu của các con sẽ được chứng tri. Các con đã được trang bị đầy đủ với 
các loại vũ khí cho cuộc chiến, phải không ? 

D-: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 

Š$: Và các con sẽ chiến đấu, phải không ? Những kẻ thù của các con tấn 
công, và chúng thường xuyên tấn công và với đầy đủ lực lượng. Sự trây lười, tính 
thụy miên và sự lười biếng, chúng là những người bạn hay là các kẻ thù ? Các con 
sẽ làm gì khi chúng đến ? Sư nghĩ rằng nó đã có hiện bầy một thời gian từ khi các 
con đã chiến đấu một trận chiến ? 

D: Một thời gian kha khá, kính bạch Ngài. 

$: Hãy nói cho Sư biết về các loại vũ khí các con sẽ phải sử dụng, và các 
con phải chiến đấu như thế nào. 

D: Chúng con phải chiến đấu một giờ đồng hồ cho mỗi ngày, kính bạch 
Ngài. 

Š: Mỗi ngày chỉ có một giờ đồng hồ ? 

D: Chúng con không thể nảo duy trì mãi luôn đều đặn đến thế được, kính 
bạch Ngài. 


S+ Look here ! ls this because the weapons are soƒ† or because the WdFrriors 
are soƒt ? 

D: We are soƒl, sứ. 

5+ Are princes and princesses who wanf to become rulers soƒ† too ? 

D: No, sír. They can 1 be because soƒ† princes are deƒeated. 

S+ But these princes here, are they people with strength and ƒortitude or are 
they soƒfi ? 
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D: We are sofl, sứ. 

5+ As sons and daughters oƒ the Buddha do you wanf to beCome SOVereigns 
oƒ Nibbàna, or do you Wanf f0 remain princes and princesses ? 

D: We all wanf to become rulers, sir. 

S: The weapon you have is good, so affack !` Buf only 1ƒ you hold the 
weapons properly will the enemy ƒear you. l think you don † hold the weapon 
properly. 

D: We do attack, si, buf our way oƒ aftack 1s weakÑ. Q1 0ƒ cOmDdaSSIOH" g1Ve 
H$ 4 DOW€TƒUl weapon, sỉ. 

S+ l can onÌy give you the weapon. This weapon will not do anything, only 
ƒ you take this weapon and make se Oƒ 1Í can you win. No weapon 1s weak, and 
yow don 1 have jusft one. You have a whole store oƒ weapons. lƒ Ï were to 
enumerate them, 1t would become a long list. 

D: Sr, we ƒall become we haVve $O Itanÿ WeqDOHS. 

5S No, if's because you don t fight. You have to fight. Do you understand ? 
Don † you want to become sovereign kings ? Do you want fo siay princes and 
primcesses 2? 

D: We try hard, sr, Duf† never succeed. 

$: Hãy nhìn đây ! Đây có phải là vì các loại vũ khí mềm yếu hay là vì các 
chiến binh nhu nhược ? 

D: Chúng con nhu nhược, kính bạch Ngài. 

Š$: Các vị thái tử và các vị công chúa là những người muốn trở thành các 
nhà cai trị thì cũng nhu nhược luôn sao 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. Họ không thể là như vậy, vì lẽ nhu 
nhược, các vị thái tử sẽ bị đánh bại. 

Š: Nhưng mà các vị thái tử nầy đây, họ là những người có sức mạnh và 
cương quyết hay họ là nhu nhược mềm yếu 2 

D:_ Chúng con thì nhu nhược, kính bạch Ngài. 

s: Là các con trai và các con gái của Đức Phật, các con có muốn trở thành 
các vị đế vương của Níp Bàn, hay là các con muốn vẫn cứ là các vị thái tử và các 
vị công chúa ? 

D: Tất cả chúng con muốn trở thành các nhà cai trị, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có các loại vũ khí tốt đẹp, thế thì hãy tấn công đi ! Tuy nhiên 
chỉ khi nào các con cầm lấy các loại vũ khí một cách chính xác thì những kẻ thù sẽ 
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khiếp đảm các con. Sư nghĩ rằng các con không có cầm lấy các loại vũ khí một 
cách chính xác. 

D: Chúng con sẽ tấn công, kính bạch Ngài, nhưng mà phương thức tấn công 
của chúng con quả là yếu đuối. Vì lòng bi mẫn, hãy ban bố cho chúng con một 
loại vũ khí dũng mãnh, kính bạch Ngài. 

S: Sư chỉ có thể cung cấp cho các con các loại vũ khí. Loại vũ khí nầy sẽ 
không làm bất cứ điều chi, chỉ khi nào các con năm giữ vũ khí nầy và sử dụng lẫy 
nó, thì các con có thể giành chiến thắng. Không có vũ khí nào là yêu đuôi cả, và 
các con không phải chỉ có một. Các con có cả một cửa hàng các loại vũ khí. Nếu 
như Sư liệt kê chúng, thì nó sẽ trở thành một danh sách dài. 

D: Kính bạch Ngài, chúng con thất bại bởi vì chúng con có rất nhiều vũ khí. 

S$: Không phải vậy, đó là vì các con không chiến đấu. Các con phải chiến 
đấu. Các con có hiểu không ? Các con không muốn trở thành các vị đế vương sao? 
Các con muốn ở lại vị trí các vị thái tử và các vị công chúa sao ? 

`D: Chúng con cố gắng hết sức, kính bạch Ngài, nhưng chúng con chắng 
bao giờ được thành công. 


S: Yes, yes, but the weapon is dll right. You don 1 succeed because you 
don 1 fight. You are talking like most people. You meditate, you put ƒorth effort, 
but In spIte oƒ that you sound as 1ƒ there was no effort. There is no much energy In 
you, but you don 1 use it. You do have energy. lƒ you put all your stock oƒ energy 
fo se, you will assuredly become real sons and daughters oƒ the Buddha, become 
kings by aftaimmneg Nibbàna. Sons and daughters oƒ the Buddha have the abtlity to 
acCepf Instructions, mmake effort, and ƒollow the Teachings oƒ the Buddha. All who 
practise the Teachings, be they humans, Devas, or Brahmàs, can HH their 
diferent aspiraHons ƒor Nibbàna. ven tƒ you keep up the awareness 0ƒ In — 
breath and out — breath throughouf only one day, you will understand muụch. You 
may say that you have been meditating for so many years, but have you really been 
able to keep your mìnd ƒocused for a full day ? 

D: No, sư. 

5+ By one day l mean a day and a night, twenfy — ƒour hours. Now, đo thủs, 
practise the Teachings oƒ the Buddha to the full ƒor one day and one mght. lƒ you 
have done this once, you will all be able to apprectate the value oƒ Jusf one single 
day. Some oƒ you may have been practicing ƒor fwemfy or thirfy years and some 
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even longer. But Just examine yourselves. Have you really, having established 
yourselves In complete efJort, ƒulfilled one single day m practice ? Have you 2? 

D: No, sử, we haven †. 

5+ And why have you never devoted yourselves ƒully for one whole day ? 
You đo have the energy required, don † you ? 

D: Yes, sư. 

S9 You don 1 use the energy you have ïn the right place. You waste ïf ƒor no 
purpose. Are you stIlÙl going to shows and entertainmenfs ? 

D: Yes, sír. We watch apWwe (*) all nght unfl dawn, withouf sleeping. 
[() Pwe, tradiional Burmese theatre. Ìlf Incorporafion In a tradiHonal play 
elements such as drama, clowns, music, dances, efc. l† usually lasts all niehf† until 
sunrise and the people eat and enjoy themselves. lf is aftended by the whole 
Jamily, takes place on the village green or In modern Burma, In town halls. The 
perƒorming troupes tour Burma In the đry season. | 

S; Phải, phải, tuy nhiên các loại vũ khí thì không có gì đáng lo. Các con 
không thành công là vì các con không chiến đấu. Các con đang nói giống như hầu 
hết mọi người. Các con thiền định, các con ra sức nỗ lực, tuy nhiên mặc dù như 
thế các con phát ra âm thanh y như thể là không có sự nỗ lực. Có quá nhiều năng 
lượng ở trong các con, nhưng mà các con không sử dụng nó. Các con phải có năng 
lượng. Nếu như các con đem tất cả lượng dự trữ năng lượng của các con ra sử 
dụng, thì tin chắc rằng các con sẽ trở thành các con trai và các con gái chân chánh 
của Đức Phật, trở thành các vị vua bởi do việc thành đạt Níp Bàn. Các con trai và 
các con gái của Đức Phật có khả năng đề đón nhận những huấn thị, ra sức nỗ lực, 
và nương theo Giáo Lý của Đức Phật. Tất cả những ai thực hành theo Giáo Lý, dù 
là Nhân Loại, Chư Thiên hoặc Chư Phạm Thiên, có thể hoàn thành viên mãn các 
sở nguyện câu sai biệt của mình cho được Níp Bàn. Dù cho là các con duy trì sự 
tỉnh giác vào việc hít vô và thở ra duy chỉ trọn cả một ngày, các con sẽ hiểu biết 
được rất nhiều. Các con có thể nói rằng các con đã có thiền định rất nhiều năm, 
nhưng đã bao giờ các con thực sự đã có thê giữ tâm thức của mình được tập trung 
cho trọn cả một ngày không ? 

D-: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

$: Bằng với một ngày, ý Sư muốn nói một ngày và một đêm, hai mươi bốn 
giờ. Bây giờ, hãy làm điều này: thực hành theo Giáo Lý của Đức Phật cho trọn đủ 
một ngày và một đêm. Nếu như các con đã làm được điều nầy một lần, tất cả các 
con sẽ có khả năng liễu tri được giá trị dù chỉ là một ngày một. Một số của các con 

234 


có thê đã có tu tập trong hai mươi hoặc ba mươi năm và có một số thậm chí lâu 
hơn. Nhưng chỉ là tự phản tính. Các con đã thực sự, đã tự mình củng cố trong sự 
nỗ lực hoàn hảo, đã hoàn thành viên mãn dù chỉ là một ngày trong việc tu tập 
không ? Các con có không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng con đã không có. 

Š: Và tại sao các con đã không bao giờ cống hiến đời mình một cách đầy đủ 
cho trọn cả một ngày ? Các con đã có năng lượng cần thiết, phải không ? 

D-: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 

$: Các con không sử dụng năng lượng các con có vào đúng chỗ. Các con 
lãng phí nó cho việc không chủ đích. Các con vẫn còn đi xem các cuộc trình diễn 
và các cuộc vui chơi giải trí không 2 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài. Chúng con xem một Pwe suốt cả đêm mãi 
cho đến rạng đông, không có ngủ nghỉ. 
[(*): Pwe: Nhà hát truyền thống của nước Miến Điện. Nó kết hợp trong một sự 
trình diễn truyền thống các tiết mục như là nghệ thuật kịch trường, các chú hề, âm 
nhạc, nhảy múa, v.v. Nó thường kéo đài suốt cả đêm cho đến khi mặt trời mọc, và 
người ta ăn uống và tự vui chơi thỏa thích. Nó đã được tham dự bởi cả gia đình, 
diễn ra trên bãi đồng cỏ thôn quê, hay trong những tòa thị sảnh, hiện đại của nước 
Miến Điện. Đoàn nghệ thuật đi lưu diễn khắp cả Miễn Điện trong mùa khô ráo. ] 


How many nighfs In a row do you do this 2 
° Abouf fwo or three nights, SH. 

How many shows have you seen im all ? 

° lcan † remembr, sử. 


“xẽkC 


You see: there you have plenfy oƒ energy. Day and night. There your 
effort 1s strong. Now, how many times have you observed the Uposatha precepts ? 

D: Many times, SE. 

5+ I mean, how many đays have you observed the eight Uposatha precepfs 
day and mnighf 2? 

D: We have observed them ever since we were children, sir. 

S+ How many days altogether ? A day Ï call a day and a night, fwenfy — ƒour 
hours. Do you get a full day öoƒ Uposatha observances, 1ƒ you look at a 1 like this ? 
D: No, sử, we don 1. We observed them about halƒ a day at a time, sH. 

5S Have you ƒulfiled them 1o the utmose during that haÏlƒ day 2? 
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D: We are unable to do that, sư. We sfarted this morning, sir, and shall 
k€eD I1 HP HHIIÏ fOOTFOW. 

5S You do have the will to work, but you don † usually use it ƒor thỉs nobÌe 
purpose, but rather to watch Pwes. lƒ you die while watching a Pwe, where will 
YOH go ? 
° To the lower world, sir. 
Do you wamt that ? 
° No, sứ. 
Có bao nhiêu đêm liên tiếp các con đã làm điều nây ? 
- Khoảng hai hay ba đêm, kính bạch Ngài. 
Tổng cộng cả thảy bao nhiêu chương trình biểu diễn các con đã xem ? 
: Con không thê nào nhớ được, kính bạch Ngài. 
Các con thấy đấy: đó, các con có năng lượng dồi dào. Ngày và đêm. 
Thé thì sự nỗ lực của các con là mãnh liệt. Nào, đã bao nhiêu lần các con đã thọ trì 
những điều học Thanh T, {nh Giới (Bát Quan Trai Giới) 2 

D: Rất nhiều lần, kính bạch Ngài. 

S: Ý Sư muốn nói, đã bao nhiêu ngày các con đã thọ trì tám điều học Thanh 
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Tịnh Giới trọn cả ngày và đêm ? 

D:_ Chúng con đã thọ trì chúng từ khi chúng con còn nhỏ, kính bạch Ngài. 

5%; Bao nhiêu ngày cả thảy ? Một ngày Sư gọi là một ngày và một đêm, hai 
mươi bốn giờ. Các con có thực hiện trọn một ngày cho việc thọ trì Thanh Tịnh 
Giới, nêu như các con đề ý đến nó tương tự như thế nầy không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng con không có. Vào mỗi một lần, 
chúng con thọ trì chúng khoảng nửa ngày, kính bạch Ngài. 

Š: Các con đã hoàn thành viên mãn chúng đến mức tối đa trong nửa ngày 
đó à 2? 

D: Chúng con không có khả năng để làm điều đó, kính bạch Ngài. Chúng 
con đã bắt đầu vào sáng hôm nay, kính bạch Ngài, và sẽ tiếp tục như thế cho đến 
ngày mai. 

Š: Các con có ý chí để làm việc, nhưng các con thường không sử dụng nó 
cho mục đích thánh thiện nầy, mà trái lại là để xem Pwe. Nếu như các con mạng 
chung trong khi đang xem một Pwe, thì các con sẽ đi đâu ? 

D: Đi đến cõi giới thấp kém, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có muốn điều đó không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 
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5S: ven iƒ you don † want it, it has great power over you, doesn † it 2 Ïƒ you 
were to really observe the Uposatha day, with full effort for the whole day, could 
you not then ƒUMHfil your aspiraHons ? lƒ you keep up the pracHce on an Uposatha 
day, you will understand, you wllÏl come to kuow something. 

The real disciples oƒ the Buddha take Sìla on Uposatha days, and then they 
Immediately take the obJect and firmly keep their aftention fixed on I1. Now Iƒ your 
aftenfion 1s so firmly fixed on an obJect, can sÌoth, forpor or laziness đisturb you 2 

D: No, sữ, they can †. 

S- Jƒ our daftenfion 1s firmly established on im — breath and out — breath and 
the point oƒ confact, do we sfill hear other people s conversafion ? 

D: No, sư. 

S+ What ƒ someone speaks very loudly ? 

D: Tí doesn † disturb us, sử. 

S+ There IS no wdanfing, aversion, or delusion. lƒ our mĩnds are thus purged 
oƒ greed, aversion, and ignorance, WIll there sttll be loneliness, depression, and 


laziness ? 
D: No, sư. 
S+ Do we sfIlÏ miss company 2 
D: No, sư. 
5+ Do we sfill wamf to know whaf others are sayg ? 
D: No, sư. 
S+ Ý someone comes and InVvifes us out, are we excited ? 
D: No, sư. 
Š$: Cho dù các con không muốn điều đó, nó có mãnh lực 237at mạnh hơn 


các con, phải không ? Nếu như các con đã thực sự thọ trì ngày Thanh Tịnh Giới, 
với sự nỗ lực trọn đủ cả một ngày, thế thì các con sẽ không hoàn thành viên mãn 
các sở nguyện cầu của mình không ? Nếu như các con tiếp tục tu tập trong một 
ngày Thanh Tịnh Giới, các con sẽ hiểu biết, các con sẽ đi đến nhận thức điều gì đó. 

Chư đệ tử chân chánh của Đức Phật thọ trì Giới Luật vào những ngày 
Thanh Tịnh Giới, và sau đó ngay lập tức họ nắm bắt đối tượng và một cách kiên 
định giữ sự chú tâm của mình khắn khít trên đối tượng đó. Bấy giờ nếu như sự chú 
tâm của các con đã được khắn khít một cách kiên định trên một đối tượng, có thể 
nào sự lười biếng, tính thụy miên hoặc sự trây lười quấy rầy các con không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng không thể nào. 

2/2) 


Š$: Nếu như sự chú tâm của chúng ta đã được thiết lập một cách kiên định 
vào hơi thở vô và hơi thở ra, và vào điểm tiếp xúc, chúng ta vẫn nghe được câu 
chuyện đàm thoại của người khác không 2 

D:_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

$: Giả sử một người nào đó nói chuyện rất ồn ào ? 

D: Nó không quấy rầy chúng ta, kính bạch Ngài. 

9%: Không có sự tham muốn, sự ác cảm hoặc sự sỉ mê. Nếu như tâm thức 
của chúng ta đã được thanh lọc về sự tham lam, sự ác cảm và sự thiếu hiểu biết đến 
như thế, liệu sẽ vẫn còn bị sự cô độc, sự trầm cảm và sự lười biếng không 2 
- Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

- Chúng ta vẫn còn nhớ đến bạn hữu không ? 

- Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

: Chúng ta vẫn muốn biết điều gì mà các người khác đang nói không 2 

- Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Nếu một người nào đó đi đến, và thỉnh mời chúng 238at u ngoài, thì 
chúng ta có phấn khởi không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


œ Đa PP 


S+ We shall not Jealously guard what we have. Good people are not like 
that. We share it with those with whom we live. ”May they also get what Ï have 
gof”. Now, what will happen iƒ all oƒ you establish strong eƒfJfort sunrise fO sunset, 
without a breqk. Thịs 1s a long time — span, ƒrom sunrise fo sunset. Buf will you 
Jeel II to be long ? 

D: No, sư. 

5S; You will think. “Today the time went so quickly ! We observed Uposatha 
and the time Just flew ! And I really don 1 kuow why this day was so short”. And 
aqller sunset you will again establish awareness oƒ the obJect, and then day will 
break, and you stHll conHinue with the awareness öoƒ the spot below the nose, above 
the upper liD unHÏ it is light. Without interruption. And you will wonder “How dĩa 
this nighft pass so quickly 2 Now íf is day again !” 

Thịs 1s how they used to practise on Dposatha days. When the direct 
disciples oƒ the Buddha undertook tfo pracHse ƒor a day, they practised ƒor fwenfy 
— ƒour hours. And when day came, they were sfill not satisfied and said “Ìln the 
long cycle oƒ bìth and death we have been doing dll those other things ƒor a long 
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time, but not this ”. And they continued their work without wavering. Do you have 
days like this ? 

D: Qur dayS COHIdIH SOI€ IHI€TFHDEIOPNS, SE. 

Š$: Chúng ta sẽ không bo bo giữ chặt điều mà chúng ta có. Bậc thiện nhân 
chăng ưa thích điều đó. Chúng ta chia sẻ điều đó với tất cả những người mà chúng 
ta đang sông. “Cầu mong họ nhận được điều mà Tôi đã có nhận được”. Bấy giờ, 
điều gì sẽ xây ra nếu như tất cả các con thiết lập sự nỗ lực một cách dũng mãnh từ 
lúc bình minh cho đến hoàng hôn, chẳng có một sự ngơi nghỉ giải lao. Đây là một 
khoảng thời gian dài, từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn. Nhưng mà các con sẽ 
cảm nhận điều đó là dài lâu không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Các con sẽ nghĩ rằng “Hôm nay thời gian đã trôi đi rất là nhanh ! Chúng 
ta đã thọ trì Thanh Tịnh Giới và thời gian lại vụt bay đi ! Và quả thực là Tôi không 
biết vì sao ngày hôm nay rất là ngắn !? Và sau khi mặt trời lặn đi, các con sẽ lại 
thiết lập sự tỉnh giác một lần nữa vào đối tượng, và thế rồi ngày sẽ vụt tắt đi, và các 
con vẫn tiếp tục với sự tỉnh giác vào điểm chạm ở dưới mũi, ở trên cái môi trên cho 
đến khi trời sáng. Không có sự gián đoạn. Và các con sẽ tự hỏi “Làm thế nào đêm 
hôm nay đã qua đi quá nhanh vậy ? Bây giờ ngày đã trở lại? !” 

Đây là cung cách họ đã sử dụng để tu tập trong những ngày Thanh Tịnh 
Giới. Khi các đệ tử chân chánh của Đức Phật đã đảm trách trong một ngày, là họ 
đã tu tập trong hai mươi bốn giờ. Và khi ngày đã tới, họ vẫn chưa được hài lòng 
và đã nói rằng “Trong vòng tuần hoàn dài lâu của sanh và tử chúng ta đã làm 
những thứ nào khác trong một thời gian dài, nhưng quả không có điều này”. Và họ 
đã tiếp tục việc tu tập của họ mà không có dao động. Các con có những ngày 
tương tự như thế này không 2 

D: Những ngày của chúng con có một vài sự gián đoạn, kính bạch Ngài. 


S+ Ƒsomeone keeps Uposatha, and his mìnd wanders here and there — Jusf 
anybody, Ï don † mean you — so his mìnd fÏ11s around here and there. But he is af a 
pagoda or under a holy Bodhi tree, and say he đies at that moment. What will 
happen to this worshipper ? 

D: He vill go to the lower worlds, si. 

S+ How many lower pÏlanes are there ? 

D: There are ƒour lower pÌanes, s1. 

S+ What are they ? 
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D: Hell the animal world, the plane oƒ the hungry ghosts, and the demon 
worid. 
° Now, who wanfs fo go fo hell or the animal world 2? 
° ldon †, sứ. 
What about the ghost world or the demon world ? 
+ ldon † wanf to go there, si. 
Ƒ you take Sìllq and then don † firmly puf your mìnd to observing the 
Teachings oƒ the Buddha, ¡s that skIlful (*) or not 2 
[(Z) Skifl (Kusala) unskilful (Akusala): in Buddhism “Sin”, as determined by a 
higher being, does not exist. Whaftever 1s conducive to the attainment oƒ Nibbàna 
is Kusala (skiƒfUl), whatever is a hindrance to the affainment o† Nibbàng 5 
Akusala (unskiHƒful). | 

D: I:1s unskiful, sứ. 

S+ Ƒ someone observes the Uposatha days without keeping his mind ƒocu — 
sed, where will he bereborn when he dies ? 
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D: In the lower planes oƒ eXISlence, sữ. 

5+ Are you sure ? 

D: Yes, sir, ÏTm sure. 

5S 1 talX about someone who doesn 1 keeD his mỉnd ƒfixed on the object, Ì 
am not talking about you people, lm talking about that (icHonal) worshipper. 

D: Sr, out of compassion show us the good road ouf oƒ the lower worlds. 

5+ Do you remember how yon ƒocused your mìnd as the Buddha taughf ? 

D: Yes, sư, Ï remember. 

Š$: Nếu một người nào đó thọ trì Thanh Tịnh Giới, và tâm thức của ông ta 
đi lang thang chỗ nây chỗ nọ - chỉ là bất luận người nào, Sư không có ý muốn đến 
các con — như thế tâm thức của ông ta phóng đi chỗ nây chỗ nọ. Tuy nhiên ông ta 
đang ở tại một ngôi chùa hay là dưới một cây bồ đề linh thiêng, và nói rằng ông ta 
mạng chung vào khoảnh khắc đó. Điều chỉ sẽ xây ra đối với người tín đồ nầy ? 

D: Ông ta sẽ đi đến các cõi giới thấp kém, kính bạch Ngài. 

Š: Có bao nhiêu cõi giới thấp kém 2 

D: Có bốn cõi giới thấp kém, kính bạch Ngài. 

9: Chúng là những cái chị ? 

D: Địa ngục, cõi súc sanh, cõi giới của chúng ngøạ quý, và cõi giới a tu la 
(quỷ dữ). 

5; Bây giờ, người nào muôn đi tới địa ngục, hay là cõi súc sanh 2 
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D: Con không muốn, kính bạch Ngài. 

Š: Thế còn cõi ngạ quỷ và cõi a tu la thì sao ? 

D: Con không muốn đi đến nơi đó, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu như các con thọ trì Giới Luật và sau đó các con không đặt tâm thức 

của mình một cách kiên định để tuân thủ Giáo Lý của Đức Phật, thì đó là khôn 
khéo (*) hay là không ? 
[(*): Khôn khéo (Thiện), không khôn khéo (Bất Thiện): trong Phật Giáo “tội lỗi”, 
đã được xác định bởi một hữu tình cao quý, không có hiện hữu. Bắt cứ điều chỉ 
dẫn đến sự thành đạt về Níp Bàn là Thiện (khôn khéo), bất cứ điều chi làm cản trở 
đến sự thành đạt về Níp Bàn là Bát Thiện (không khôn khéo). ] 

D: Đó là không khôn khéo, kính bạch Ngài. 

Š: Nếu một người nào đó thọ trì những ngày Thanh Tịnh Giới mà không 
cần giữ tâm thức của mình được tập trung, thì ông sẽ tục sinh ở nơi nào khi ông ta 
mạng chung 2 

D: Trong các cõi chúng sinh thấp kém, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có chắc chăn không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, con thì chắc chắn vậy. 

Š$: Nếu Sư nói về một người nào đó mà không giữ tâm thức của mình được 
khẵn khít trên đối tượng, Sư đang không nói đến những người của các con, Sư thì 
đang nói (giả định) về người tín đỗ đó. 

D: Kính bạch Ngài, vì lòng bi mẫn, hãy chỉ cho chúng con con đường tốt 
đẹp ra khỏi các cõi giới thấp kém. 

Š$: Các con có nhớ làm thế nào các con tập trung được tâm thức của mình 
như Đức Phật đã giảng dạy không 2? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, con có nhớ. 


5S: So then, lef us keep the mind on the spot. What do you thinÀ 2 

D: Yes, sứ. 

5S Pu† oƒcourse, now you can † do a ƒMll day any more. But iƒ you pracfise 
um1Il 1 1s liehft, you wlll have done haÏƒ a day. What do you thínk ? 

D: We will keep our minds at the spoI, SIT. 

S+ What other things do you have to do tonight ? 

D: There is nothing to do at nghi, si. 
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5S: You have eaften, so you don † have to cook any more, and there is nothing 
else to do. Very good. WIHI you stay here now that you have undertaken to keep 
the Uposatha days ? Won † you wanf to go away ? 

D: We shall do our best, sữr. 

5S: you say “Me shall do our best” will there be no đisturbances coming 
In 2 WIH no enemy aftack ? Only tƒ you really mean 1t are the enemies qƒraid. lƒ 
you are firm, they run. You know about Mahà Kassapa, don † you 2 

D: Yes, si, we have heard about him. 

S+ He met the Buddha and then practised what the Buddha taughf im order 
fo escape from sujffering. There are ƒour bodlly postures: siting, standing, walking, 
and lymg down. Which oƒ these 1s prone to let In the enemy 2? Laziness and sÌoth 
cơme in while lying down, and they come to sfay, don † they ? ]ƒ we indulge in 
laziness and sioth, shall we be able to develop In moralhHfy, concentration, and 
wisdom ? 

D: No, sữ, we sham t. 

$: Thế thì, chúng ta hãy giữ tâm thức vào điểm chạm. Các con nghĩ như thế 
nào ? 

D: Dạ thưa được, kính bạch Ngài. 

5z Nhưng mà, lẽ tất nhiên, hiện giờ các con không thể nào làm trọn cả một 
ngày được nữa. Tuy nhiên nếu như các con tu tập cho đến khi trời sáng, thì các con 
sẽ thực hiện được nửa ngày. Các con nghĩ như thế nào ? 

D: Chúng con sẽ giữ tâm thức của mình vào điểm chạm, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con phải làm những điều gì khác vào đêm nay ? 

D: Không có điều chi để làm vào ban đêm, kính bạch Ngài. 

Š: Các con đã ăn xong, vì vậy các con không cần phải nấu nướng nữa, và 
không có điều chi để làm nữa. Rất tốt. Các con sẽ ở tại đây vì nghĩ răng các con 
đã cam kết để tuân thủ những ngày Thanh Tịnh Giới ? Các con sẽ không muốn bỏ 
ra đi ? 

D: Chúng con sẽ làm hết sức mình, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu các con nói rằng “Chứng con sẽ làm hết sức mình” thì sẽ không có 
các sự quấy rầy xen vào sao ? Sẽ không có kẻ thù tấn công sao ? Chỉ khi nào các 
con thực sự muốn nói về điều đó là các kẻ thù khiếp đảm. Nếu như các con đã 
kiên định, chúng bỏ chạy. Các con có biết về Ngài Đại Ca Diếp, phải không 2 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, chúng con đã có nghe về Ngài đó. 
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S$: Ngài đó đã gặp Đức Phật và sau đó đã tu tập điều mà Đức Phật đã giảng 
dạy nhằm để cho thoát khỏi sự khổ đau. Có bốn oai nghi thuộc về cơ thê: việc 
ngồi, việc đứng, việc đi và việc nằm xuống. Điều nào trong những điều nây là có 
khuynh hướng để cho kẻ thù xâm nhập ? Sự lười biếng và sự trây lười xâm nhập 
trong khi nằm xuống, và chúng đi đến để ở lại, phải không ? Nếu như chúng ta say 
đăm trong sự lười biếng và sự trây lười, thì chúng ta sẽ có khả năng để tiến hóa 
trong sự đức hạnh (Grới), sự định mục (Đ”nh), và trí tuệ (Tuệ) không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chúng ta sẽ không có thê. 


S+ LazIiness and torpor are our enermies. Therefore Mahà Kassapa reJected 
these postures In which the enemy aftacks and qdopted the other three poSfures In 
which the enemy can 1 remain ƒor long. 

There are thirteen ascefic pracfices and Mlahà Kassapa practiced all 
thrteen. Only those among the discipnles of Buddha with the strongest 
determination practised the Sifter s Practice, that is, địa not lie down ƒor fwenfy 
ƒour hours a day. ]ƒ one takes up the Silters Practice and makes the sirong 
determination not to sleep, this sloth and laziness can † overpower hữm. Though 
these noble discIples oƒ the Buddha neither by down nor slept, they lived long and 
were very healthy. Do you fighf wars ? 

D: Yes, sir, we đo. 

5+ Now, you are goïng to start your meditaHon. What preparation do you 
have t†o make ? 

D: We have to spread out our mat (*). 

[(Ý): In rural Burma people sleep on mats on the loor. Spreading a mat means 
gefting ready 1o le down. ] 

5S:  Ƒ you spread out your mat before siarting your meditafion, soon 
someone will come along. Who do you think that willl be 2 Do you think laziness 
and sleepiness will come your way 2? 

D: Tƒ they come, sir, Ïl shall le down and sleep. 

S+ Whaf wIll you sfay fo them 2 

D: Iwon 1 say anything, sử. 

5S: You will say “Ha, now only you come, Ì got the mat ready a long time 
ago”. And what are you goïng to đo then ? You are goïng to lie down ƒÏat on your 
back and sleep. ]ƒ you do this, wHl you be able to f,HfHI your aspirafion ƒor 
Nibbàna ? 
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D: No, sư. 

Š: Sự lười biếng và tính thụy miên là những kẻ thù của chúng ta. Vì vậy 
Ngài Đại Ca Diấp đã khước từ những oai nghi nầy mà trong đó, kẻ thù tấn công 
và đã áp dụng những ba oai nghi khác mà trong đó, kẻ thù không thể nào duy trì 
được lâu dài. 

Có mười ba Pháp tu tập khổ hạnh và Ngài Đại Ca Diếp đã tu tập tất cả mười 
ba. Chỉ có trong số những đệ tử của Đức Phật với sự quyết tâm vô cùng dũng 
mãnh đã tu tập với Hạnh Oai Nghi Ngồi, đó là, không có nằm xuống cho trọn hai 
mươi bốn giờ một ngày. Nếu một người áp dụng Hạnh Oai Nghi Ngồi và thực 
hiện sự quyết tâm dũng mãnh không có ngủ, thì sự trây lười và sự lười biếng này 
đây không có thể nào chinh phục được ông ta. Dù cho chư thánh đệ tử của Đức 
Phật đã không có nằm xuống cũng không có ngủ, các Ngài đã sống trường thọ và 
rất khỏe mạnh. Các con có chống lại các cuộc chiến không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, chúng con có làm. 

$: Bây giờ, các con sẽ bắt đầu việc thiền định của mình. Các con phải thực 
hiện những điều chi cho việc chuẩn bị 2 

D: Chúng con phải trải tắm đệm ( *) của chúng con ra. 

[(*): Trong vùng nông thôn của Miễn Điện, người ta ngủ trên các tắm đệm trên sàn 
nhà. Việc trải một tắm đệm có nghĩa là đã sẵn 244at để năm xuống.] 

Š$: Nếu như các con trải tắm đệm của mình ra trước khi việc bắt đầu thiền 
định của mình, chăng bao lâu sẽ có một người nào đó tháp tùng theo. Các con có 
nghĩ ai sẽ là người đó không ? Các con có nghĩ rằng sự lười biếng và tính hôn trầm 
sẽ đến với các con không 2 

D: Nếu chúng đi đến, kính bạch Ngài, con sẽ năm xuống và ngủ thiếp đi. 

Š: Các con sẽ nói điều chỉ với chúng ? 

D: Con sẽ không nói bất cứ điều chi, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con sẽ nói rằng “Ha, thế là cuối cùng rồi các người đã đến, Tôi đã 
sẵn sàng có tâm đệm một thời gian lâu rồi”. Và các con sẽ làm những điều chi sau 
đó ? Các con sẽ năm xuống, thắng cái lưng của mình và ngủ thiếp đi. Nếu như các 
con làm điều này, các con sẽ có khả năng để hoàn thành viên mãn sở nguyện cầu 
của mình để cho Níp Bàn không 2 

D-: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


5+ Ứ you pracHse without sleeping, you are establishing full effort and are 
always keeping your aftention firmly fixed on the obJect, day and might. lƒ you 
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practise In this wday, your moralhfy, your concenftrafion and conftrol over the mĩnd, 
and your Insieht† and wisdom will become stronger and stronger. They will develop 
Jrom ImOM€HI fO IHOMHI. 

you watch a Pwe all night, you will ƒeed tired im the morning. But 1ƒ you 
practise the Teachings oƒ the Buddha all night, you wllÏl experlence happiness and 
Joy without end, and you will not ƒeel sleepy. Do you understand ?.. The Buddha 
taught this, If is not my teaching. lƒ you ƒollow the Teachings oƒ the Buddha and 
don † rest unfl you understand I1 completely, you will really know. 

Tƒ people tell you :This shadđe is cool”, don † simply believe them, but try ït 
out ƒor yourselves. ]ƒ you just repeqt “l† is cool, if is cool,.. ” because others say 
so, you đon † really know abouf ifs cooleness, you merely talk about ï. ]ƒ someone 
just babbles along, he doesn † show qppreciation. But jƒ someone speaks ƒrom 
experience, then will he not be able to speak with deep qppreciation and radianf 
happiness and love ? 

So Day đftention and pracHse. lƒ you pracHse, you Wlll reach your goal. Not 
Jms† hundreds, not thousands, not tens oƒ thousands, not hundreds oƒ thousands; all 
who ƒollow the Teachings will master them. 

When you sfart to meditate you sHII have to check: Ìs everything arranged ? 
ls there a pÌace to sleep at nighf and one to rest during the day ? Only when all 
this is in order, will you meditate. lsn † that so ? 

Ứ you act Im this way, yon nourish your enemy, you call hữm a friend, you 
love hừm. (Qnce you recognize your enemy as such, do you sf1l]l associafe with him 2 

D: No, sư. 

Š: Nếu như các con tu tập mà chắng có ngủ nghỉ, các con đã đang thiết lập 
đầy đủ sự nỗ lực và các đã đang luôn gìn giữ sự chú tâm của mình một cách kiên 
định đã khắn khít trên đối tượng, liên tục ngày và đêm. Nếu như các con tu tập 
trong phương thức này, thì đức hạnh của các con, sự định mục và việc luôn kiểm 
soát tâm thức của các con, và tuệ giác cùng với trí tuệ của các con sẽ trở nên càng 
ngày càng dũng mãnh hơn. Chúng sẽ tăng tiến trong từng khoảnh khắc. 

Nếu như các con xem một Pwe trọn cả đêm, các con sẽ cảm thấy mệt mỏi 
vào buồi sáng. Nhưng nếu như các con tu tập Giáo Lý của Đức Phật trọn cả đêm, 
các con sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc và sự hoan hỷ vô tận, và các con sẽ không 
cảm thấy buồn ngủ. Các con có hiểu không ?.. Đức Phật đã giảng dạy điều nây, 
điều đó không phải là lời dạy của Sư. Nếu như các con noi theo Giáo Lý của Đức 
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Phật và không có sự nghỉ ngơi cho đến khi các con hiểu biết Giáo Lý một cách 
hoàn hảo, thì các con sẽ thực sự liễu tri. 

Nếu người ta nói với các con rằng “Bóng râm nây thì mát lạnh”, đừng có 
hoàn toàn tin tưởng vào họ, mà trái lại hãy thử nghiệm điều đó cho chính mình. 
Nếu như các con chỉ có lặp lại “Nó thì mát, nó thì mát...” vì lẽ những người khác 
đã nói như thế, thế các con thực sự không hiểu biết về tính mát lạnh của nó, các 
con chỉ nói một cách đơn thuần về nó. Nếu như một người nảo đó chỉ nói theo một 
cách lảm nhảm, thì ông ta không biểu thị được sự nhận thức sâu sắc. Trái lại nếu có 
một người nào đó, từ sự kinh nghiệm, mà nói ra, thế thì ông ta sẽ không có khả 
năng để trình bầy với sự nhận thức một cách sâu sắc và niềm hân hoan hạnh phúc 
và lòng thương yêu sao ? 

Thế thì hãy hết sức chú ý đến và tu tập. Nếu như các con tu tập, các con sẽ 
đạt đến mục tiêu của mình. Không chỉ hàng trăm, không chỉ hàng ngàn, không chỉ 
hàng chục ngàn, không chỉ hàng trăm ngàn, mà cho tất cả những ai hành theo Giáo 
Lý sẽ được tinh thông về chúng. 

Khi các con bắt đầu đề thiền định, các con vẫn phải kiểm tra: Là tất cả mọi 
thứ đã có được sắp xếp không ? Có một nơi để ngủ vào ban đêm và một để nghỉ 
ngơi vào lúc ban ngày không ? Chỉ khi nào tất cả điều này đã được trình tự, thì các 
con sẽ thiền định. Điều đó có phải như vậy không ? 

Nếu các con hành động trong phương thức nầy, các con nuôi dưỡng kẻ thù 
của mình, các con gọi anh ta là một người bạn, các con thương yêu anh ta. Một khi 
các con nhận thức được kẻ thù của mình là như vậy, các con vẫn còn kết Ø1aO VỚI 
anh ta không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


S+ Whaf do you do tƒ he comes 2 

D: We check hưn and defend ourselves. 

S+ How do you defend yourselves 2 WIH you attack hữm ? WIll you moumf a 
ƒull attack ? 

D: We shall repulse him, sứ. 

5S How do you repulse him 2 Soƒtly, so that he doesn † get hurt ? 

D: We shall ward hom oƒfƒ immediately so that he can † even come bacĂ. 

S: Yes, carry on. Cut him oƒŸf and throw him overboard so that he can † 
ever come back. Well then, what will you do when tiredness and laziness really 
đrise 2 
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° l shall probably ƒall asleep, sử. 
What abouf others In the aqudlence ? 
° Tdon † know, sử. 
WIH you recogmize the enemy and destroy hữn ? 
° JHSỈ SO, SIT. 
°_ Very good. I shall give you a sữmle. ]ƒa man sleeps a deep sleep and you 
wake him up, he will awvake quickly. lƒ you try to wake up someone who pretends to 
sleep, you will not be successƒHI. Why is this so ? 

D: The more one works on hữmn the more he pretends to sÌleep. 

S+ Yes. Now what about you, are you really ƒast asleep or do you pretend 1o 
sleep ? 

D: Tdon 1 know, sỉ. 

5+ you are really asÌleep, you will simply get up when Ï wake you up. WIH 
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YOH gef HD ? 

D: Yes, sứ. 

S: Yes, and adƒter getting up, you will go back to sleep, Ï think. But ÏTn not 
sure qbouf that. Ì only thinR so. 

D: ï shall work hard as YOH InsfruHCÍ me, Sử. 

Š$: Các con sẽ làm điều chi nếu như anh ta đi đến ? 

D:_ Chúng con sẽ chặn anh ta lại và tự bảo vệ bản thân mình. 

Š$: Làm thế nào các con tự bảo vệ bản thân mình ? Các con sẽ tấn công anh 
ta ? Các con sẽ mở một cuộc tấn công trọn vẹn ? 

D: Chúng con sẽ đầy lùi anh ta, kính bạch Ngài. 

Š$: Làm thế nào các con đây lùi được anh ta ? Một cách nhẹ nhàng, để cho 
anh ta không bị tổn thương. 

D: Các con sẽ đề phòng anh ta ngay lập tức, để cho anh ta không bao giờ 
có thể quay trở lại. 

Š$: Đúng vậy, hãy xúc tiến đi. Hãy chặt anh ta và ném anh ta qua mạn tàu 
để anh ta không bao giờ có thể quay trở lại. Vậy thì, các con sẽ làm điều chỉ khi sự 
mệt mỏi và sự lười biếng thực sự khởi sinh ? 

Rất có thê là con sẽ rơi vào giấc ngủ, kính bạch Ngài. 
Thế còn những người khác trong thính chúng thì sao ? 
Con không được biết, kính bạch Ngài. 
Các con sẽ nhận thức được kẻ thù và tiêu diệt anh ta không 2 
Đúng như vậy đó, kính bạch Ngài. 
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Š$: Tốt lắm. Sư sẽ cho các con một sự so sánh. Nều có một người nam ngủ 
một giấc ngủ say sưa và các con đánh thức anh ta dậy, thì anh ta sẽ tỉnh táo một 
cách nhanh chóng. Nếu các con có gắng để đánh thức một người nào đó mà giả vờ 
để ngủ, thì các con sẽ không được thành công. Tại sao là như vậy 2 

D: Người càng lừa dối về mình thì anh ta càng giả vờ để ngủ. 

Š$: Đúng vậy. Hiện thời các con thì thế nào, các con có thực sự là ngủ say 
hay là các con giả vờ để ngủ 2 

D: Con không biết, kính bạch Ngài. 

S: Nếu như các con thực sự đang ngủ, các con sẽ dễ dàng đứng dậy khi Sư 
đánh thức các con dậy. Các con sẽ đứng dậy không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy, và sau khi đã đứng dậy, Sư nghĩ rằng các con sẽ đi ngủ trở lại. 
Nhưng Sư không chắc chắn về điều đó. Sư chỉ nghĩ như vậy thôi. 

D: Con sẽ tích cực tu tập theo như Ngài dạy bảo cho con, kính bạch Ngài. 


5S Put ƒorth effort and you will become perfect. You have alÏ you need. 

All oƒ you acquired the elemenfs oƒ Insightf and renunciaHion. Because oƒ 
this, you now esteem the teachings oƒ the Buddha, you wanf to fMfll and practise 
them. ]ƒ the accunulation oƒ the perfectlon oƒ renunciaftion is sinall, your ears will 
be blocked to the Teachings oƒ the Buddha. For Instance, Iƒ somebody tells you to 
cơme ío this place, you don † wanft to come because you are bored by this. Buf now 
you are aftracted by this Teaching. All you need now 1s the same amnounf öoƒ efJfort 
that the noble disciples oƒthe Buddha made. 

When yơu begin to practise yơu may worry “|ƒ† sit jusf ƒor one or fwo hours. 
Lam aching and stƒƒ. How can Ï possibly sử for a whole day and night 2 Ï think 
that s quite impossible”. Don † you worry like this ? 

D: No, sữ, I don t. 

5S; Though you may not worry now, i will come up. But don † worry in thís 
way. The Buddha đidn † teach sujjering. He taught the way leading to happiness. 
You may not beleve this because you think your own thoughfs. Buf you have to 
work with full effort and without wavering. Now, when you meditate with full 
effort, the Viriya lddhipàda ƒactor wlll arise. You will understand thís. But when 
you sit, all oƒ you ƒeel some discomƒfort, don † you 2? 

D: Yes, sir, we đo. 
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S+ ven 1ƒ you are aching and stfƒƒ, there is a pÌace where there 1s no pa1. 
There is sleepiness, and there 1s also a pÏÌace where there 1s no sleepiness. What do 
you do when you are đrowsy ? 

D: Tgo to sÌeep, sử. 

5+ Do you ever get enough sleep ? 

D: Yes, sứ, Ï do. 

Š$: Hãy gắng sức nỗ lực và các con sẽ trở nên toàn hảo. Các con có tất cả 
điều mà các con cần phải có. 

Tất cả các con đã có được các yếu tô về Tuệ Giác và Xuất Ly. Bởi do điều 
nầy, bây giờ các con trân quý Giáo Lý của Đức Phật, các con muốn hoàn thành 
viên mãn và tu tập chúng. Nếu như sự tích lũy của Pháp Toàn Thiện về Xuất Ly là 
nhỏ bé, thì đôi tai của các con sẽ bị đóng kín lại Giáo Lý của Đức Phật. Ví dụ như, 
nếu có một người nào đó bảo với các con để đi đến nơi nầy, các con không muốn 
đi đến vì lẽ các con đã chán ngán về điều nầy. Nhưng bây giờ các con đã bị thu 
hút bởi Giáo Lý nầy. Điều mà tất cả các con cần phải có hiện giờ là cùng một số 
lượng về sự nỗ lực mà chư Thánh đệ tử của Đức Phật đã thực hiện. 

Khi các con bắt đầu đề tu tập, có thể là các con có lo lắng. “Nếu như Tôi chỉ 
mới ngồi cho một hoặc hai giờ đồng hồ, Tôi đang bị đau nhức và tê cứng. Làm thế 
nào Tôi có khả năng để có thể ngồi cho trọn cả một ngày và đêm ? Tôi nghĩ rằng 
điều đó hoàn toàn là bất khả thi”. Các con có lo lắng như thế nầy không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, con không có. 

Š: Cho dù hiện giờ có thể là các con không có lo lắng, nó sẽ nấy sinh ra. 
Tuy nhiên đừng có lo lắng trong phương thức này. Đức Phật đã không có giảng 
dạy sự đau khổ. Ngài đã giảng dạy con đường dẫn dắt đi đến sự hạnh phúc. Có 
thể các con không tin tưởng về điều nầy là vì các con nghĩ suy theo những tư tưởng 
riêng tư của mình. Tuy nhiên các con phải tu tập với sự nỗ lực viên mãn và không 
có đao động. Ngay hiện giờ, khi các con thiền định với sự nỗ lực viên mãn, yếu tố 
Cần Như Ý Túc sẽ khởi sinh. Các con sẽ hiểu biết về điều này. Nhưng khi các 
con ngồi, tất cả các con cảm nhận một vài sự khó chịu, phải không ? 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, chúng con có. 

S; Cho dù các con đang bị đau nhức và tê cứng, có một nơi mà không có sự 
đau. Có sự buồn ngủ, và cũng có một nơi mà không có sự buồn ngủ. Các con làm 
điều chỉ khi các con đang bị buồn ngủ ? 

D: Con đi ngủ, kính bạch Ngài. 

Š: Có bao giờ các con ngủ tròn đủ giấc không 2 

249 


D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, con có. 


S+ Buf you sleep every day, and now you wanf 1o sleeÐ agaim ? So yoH 
haven † actually had enough yet. lƒ you sleep every day, you will never get enough 
sleep. So when you ƒeel sleepy, make an effort to reach the place where there 1s no 
sleepiness, and then you wIll need no more sleep. ŒGef up and walk up and down. 
Keep your aftenfion at the spot where theair touches when you breathe In and 0uI. 
you keep it fixed on this spot with fHll effort, at some từne you WIll find the pÏace 
oƒno sleep. There is no “Ï shan † find it”, there is only a “l haven 1 got there yeft”. 
You will get II. 

ỹ you sleep and postpone meditaHon unfil you are rested, you will wake up 
when 1f is lighft and there will be no time leƒft to meditate. Ï am Just telling you what 
the Buddha taught  There is nothimeg Ï know. Everythimg the Buddha taughi is 
true. All oƒ you have to make a living, work, toil, and shoulder burdens, don † yơu? 

D: Yes, sự. 

5S So let us be simply. You breathe, don 1 you 2 

D: Yes, sir, we đo. 

5S: So, sữnply be aware öoƒ the In — breath, the out — breath and the poimf 
below the nose where the alr touches. l† goes In and out WIthOUf In†errupfion, 
doesn 1 it 2 

D: Yes, sử, that s rigÌ1. 

Š$: Nhưng mà các con ngủ mỗi ngày, và bây giờ cac con lại muốn ngủ một 
lần nữa à ? Thế thì thực tế là các con vẫn chưa có đủ. Nếu các con ngủ mỗi ngày, 
các con sẽ không bao giờ có được tròn đủ giấc ngủ. Như thế, khi các con cảm nhận 
buồn ngủ, hãy nỗ lực để đạt đến vị trí mà nơi đó không có sự buồn ngủ, và sau đó 
các con sẽ không cần thiết để ngủ nữa. Hãy đứng dậy và hãy đi lên và xuống. Hãy 
giữ sự chú tâm của mình vào điểm chạm ở nơi mà không khí tiếp xúc khi các con 
hít thở vô và ra. Nếu như các con giữ được điều đó được khắn khít vào điểm chạm 
nầy với đầy đủ sự nỗ lực, thì vào một ít thời gian các con sẽ nghiệm thấy được vị 
trí không ngủ. Không có điều “Tôi sẽ không nghiệm thấy được nó” mà chỉ có là 
“Tôi vẫn chưa đạt được nơi đó”. Các con sẽ đạt được điều đó. 

Nếu như các con ngủ và hoãn lại việc hành thiền cho đến khi các con đã 
được nghỉ ngơi, các con sẽ thức dậy khi trời đã sáng và sẽ không có thời g1an còn 
lại để thiền định. Sư chỉ đang nói với các con điều mà Đức Phật đã giảng dạy. 
Không có điều chi Sư không biết. Tất cả điều mà Đức Phật đã giảng dạy đều là 
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xác thực. Tất cả các con phải lo việc mưu sinh, làm việc, vất vả cực khổ, và đôi 
vai nặng gánh, phải không 2? 

D-: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 

Š$: Vì vậy hãy để yên cho chúng ta một cách bình lặng. Các con đang hít 
thở, phải không ? 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, chúng con đang làm. 

Š: Thế thì, một cách đơn giản là hãy tỉnh giác vào hơi thở vô, hơi thở ra và 
điểm chạm dưới mũi ở nơi không khí tiếp xúc. Nó đi vô và 25lat u không có sự 
gián đoạn, phải không 2 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, quả đúng vậy. 


S: (Only when your dftenfion wanders away 1s the conftinuify broken. And 
then, don † allow your aftenfion to ƒollow the breath. Your attention should always 
remain with this small spot. When you keep your aftention there at the spotf, your 
respiration will become soƒt and snbtle. Once it has become subtle, you don † have 
fo make 1† roueh agam. The Buddha taught that we have to make the rough and 
harsh subtle and fine. The Buddha đidn 1 say that we should make the subtle 
roueh. When you ƒeel the spot, touching 11 with your finger, your attention will nof 
wander to other objects. Can † you fix your aftenfion ƒfirmly on the spot with the 
breathimg ? 

D: Tcan, sự. 

S+ Will greed, aversion, and delusion sHll arise when VOMF qff€HNHOH 1S 
Jocused on the spot ? When you are well concentrated, even ƒor a short momerI, 
your mìnd ¡s cleansed oƒ greed, aversion, and delusion ƒor that short IOm€HI. 
Can 1 yơu keeD your aftemtion fixed on the spot ƒor a longer từme —span ? 

D: Yes, sứ, Ï can. 

S: So, make a strong efJfort and keep your dftention here. |ƒ you keep 11 
there, is there any drowsiness or laziness disturbing you 2? 

D: They don † come up, sử. 

S+ But what wIll happen Iƒ you reduce your effort ? 

D: Laziness wIll come In, s1. 

S; Chỉ khi nào sự chú tâm của các con phóng dật đi, thì sự liên tục bị đứt 
quãng. Và vì thế, không cho phép sự chú tâm của các con để dõi theo hơi thở. Sự 
chú tâm của các con sẽ luôn duy trì mãi với điểm chạm nhỏ này. Khi các con gìn 
giữ sự chú tâm ở ngay tại điểm chạm, thì sự hô hấp của các con sẽ trở nên nhẹ 
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nhàng và vi tế. Một khi nó đã trở nên vi tế, các con không cần phải làm cho nó thô 
thiên một lần nữa. Đức Phật đã giảng dạy rằng chúng ta tạo ra sự thô thiển và nặng 
nề, vi tế và nhẹ nhàng. Đức Phật đã không dạy rằng chúng ta nên tạo ra thô tế. 
Khi các con cảm nhận điểm chạm, hãy đụng vào nó với ngón tay của các con, sự 
chú tâm của các con sẽ không phóng dật đến những đối tượng khác. Các con 
không thể nào khắn khít sự chú tâm của mình một cách kiên định vào điểm chạm 
với hơi thở sao ? 

D: Con có thể, kính bạch Ngài. 

$:_ Sự tham lam, sự ác cảm và sự si mê sẽ vẫn còn khởi sinh khi sự chú tâm 
của các con đã được tập trung vào điểm chạm không ? Khi các con đã định mục 
tốt đẹp, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm thức của các con đã tẩy sạch sự 
tham lam, sự ác cảm và sự si mê ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó rồi. Các 
con không thể nào gìn giữ sự chú tâm của mình được khắn khít vào điểm chạm 
trong một khoảng thời gian dài sao 2 

D: Dạ thưa được, kính bạch Ngài, con có thể. 

$: Vậy thì, hãy tạo một sự nỗ lực dũng mãnh và giữ sự chú tâm của các con 
nơi đây. Nếu như các con giữ được nó ngay tại nơi đó, thì có bất luận sự buồn ngủ 
hay sự lười biếng làm quấy rồi các con không ? 

D: Chúng không có nấy sinh lên, kính bạch Ngài. 

Š: Tuy nhiên điều chỉ sẽ xây ra nêu các con giảm bớt sự nỗ lực của mình ? 

D: Sự lười biếng sẽ xâm nhập, kính bạch Ngài. 


S- Sloth and laziness will come, and your concentrafilon wlll become weak. 
This is because you Tre at the beginning, lafter it will improve. And then you should 
view this laziness as a ƒriend, not as an enemy, and you wlll get used to I1. Though 
if comes, you Will not get lazy any more. When we ƒeel sleeDy, we say “This is 
good. Now Ì want to find the place where one đoesn 1 ƒeel sleeDy quickly. Then 
there will be an end to sleeping”. Work, fix your attention ƒirmly on the spof as Ï 
just instructed you, and when your limbs ache, know “The only way ou† oƒ this is fO 
get fo a place where there is no pain”. Now, 1ƒ the điscomƒfort becormes very 
intense, is il tOO dịÏậcHIt then 2 lt is not di]ìcul. Don ft worry about all this. 
SimDly keeD your qttention on the spot. Put it back on the spot. Don † allow ï† to go 
away † ]ƒ1† rans awvay, you will never get to the place Ï Just told you abOUI. 

Though we can † avoid being offered ƒood and having to eat it, don † you 
think that we can keep our aftenfion at the spot and eat ? Do you think you will 
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make commenfs like “Too much salt. Too litle salt” about the ƒood that your WwIỨe, 
daughter, granddaughter brought ƒorm home ? 

D: !Iwouldn 1 make that sort 0ƒ cOmM€"I, SỈ". 

S: So,  they offered you ƒood that was ƒar too salty, would you become 
angry ? 

D: No, sứ, I wouldn t. 

5S Do you thinÀ you woHld even nofice that the ƒood had too muụch salt 2 

D: No, sư. 

5S: Why? Because you are aware oƒsomething ƒar befter, so you don † nofice 
their ƒood. ]ƒ you get upset and angry abot ƒood, even though you are obServing 
the eighf precepts, and you die at that moment 0ƒ anger, where wilÏ you go ? 

D: To the lower worlds, sử. 

5; Sự trây lười và sự lười biếng sẽ đi đến, và sự định mục của các con sẽ trở 
nên yếu kém đi. Điều nây là do các con đang ở giai đoạn sơ cơ, về sau nó sẽ được 
cải thiện. Và vì thế các con nên xem sự lười biếng nầy như là một người bạn, 
không phải là một kẻ thù, và các con sẽ làm quen với nó. Cho dù nó có đi đến, các 
con sẽ không còn phải bị lười biếng nữa. Khi chúng ta cảm nhận buồn ngủ, chúng 
ta nói rằng “Tốt lắm. Bây giờ Tôi muốn nghiệm thấy vị trí mà nơi đó người ta 
không cảm nhận buồn ngủ một cách nhanh chóng. Và rồi ngay tại nơi đó sẽ chấm 
dứt việc buồn ngủ”. Hãy tu tập, hãy khắn khít sự chú tâm của các con một cách 
kiên định vào điểm chạm như là Sư vừa mới chỉ dạy các con, và khi chân tay của 
các con đau nhức, biết rằng “Phương thức duy nhất ra khỏi điều này là đạt đến vị 
trí mà nơi đó không có đau nhức”. Bấy giờ, nêu như sự khó chịu trở nên rất mãnh 
liệt, thế thì có quả là khó khăn lắm không ? Chăng có khó khăn chi. Đừng có quá 
lo lắng về điều nầy. Một cách đơn giản là hãy giữ sự chú tâm của các con vào 
điểm chạm. Hãy đặt nó trở lại vào điểm chạm. Không cho phép nó bỏ ra đi ! Nếu 
nó tâu thoát, thì các con sẽ không bao giờ đạt đến vị trí mà Sư mới vừa nói với các 
con. Cho dù chúng ta không thể nào tránh khỏi về việc cúng dường vật thực và 
việc phải thọ thực, các con không nghĩ răng chúng ta có thể giữ sự chú tâm của 
mình vào điểm chạm và thọ thực ? Các con có nghĩ là các con sẽ đưa ra những lời 
nhận xét như “Quá nhiều muối. Quá nhiều muối”, về thực phẩm mà vợ của các 
con, con gái, cháu gái đã từ nhà mang đến không 2 

D: Con sẽ không đưa ra loại nhận xét như thế đó, kính bạch Ngài. 

Š: Thế thì, nếu như họ cúng đường thực phẩm cho các con mà nó quá mặn 
đi, thì các con sẽ trở nên tức giận không ? 

Đán S) 


D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, con sẽ không có. 

$: Ngay cả các con có nghĩ là các con sẽ còn nhận thấy rằng thực phẩm có 
quá nhiều muối không ? 

D-: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Tại sao ? Bởi vì các con đang tỉnh giác về điều gì đó tốt đẹp hơn, do đó 
các con không để ý đến thực phẩm của họ. Nếu như các con có khó chịu và sân 
hận về thực phẩm, ngay cả khi các con đang thọ trì tám điều giới học, và các con 
mạng chung vào khoảng khắc đó của sự sân hận, thì các con sẽ đi đâu ? 

D: Đến các cõi giới thấp kém, kính bạch Ngài. 


5+ you work with proper effort, not just superficially, will you even know 
whether the ƒood tastes good or bad ? 

D: No, sư. 

5S: Keep your mind steadƒfastly ƒocused on the spot. Your daily work needH † 

suƒffer. lt doesn 1 cost you anything. Others won † know about it. Will you practise 
the Sitter s Practice (*) tonight ? Keep your aitenftion on the spof and you will find 
i† very easy. you ƒeel drowsy, or Iƒ you are aching, say “Œood ït has come early” 
and then concentrate sHll harder on the spoI. 
[(Ý): One oƒ thirteen Dhufangas, practices oƒ Greaft RNenunciation. The monk 
observing the Sitters Pracice never lies down. DisciDles oƒ Venerable Webu 
Sayadaw still keep this practise up. (For a description oƒ the practice, see the Path 
0ƒ Purification, chapfter lÏ, p. 73 — 76). ] 

V you reach the goal before drowsiness and điscomƒort come up, so mụuch 
the better. ]ƒ these disturbances don † maniƒfest themselves, don † sfop working, 
thinking “]ƒthey don 1 even come up now, there is no need to work to gef ío a pÌace 
where they don 1 exist ”. ./Just keeD working. 

WIlI you undertake the Sitter s PracHce ? Or will you, when sleepiness and 
firedness set In, change to another (oƒ the four) postures and reduce your effort ? 

D: We shan 1reduce our efJOrt, sỉ. 

Š$: Ngay cả nếu như các con tu tập với sự nỗ lực đúng mực, không chỉ là 
một cách nông cạn, các con sẽ biết các vị của thực phẩm là tốt hay xấu không ? 

D-: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

5S: Hãy giữ tâm thức của các con một cách kiên định được tập trung vào 
điểm chạm. Công việc hằng ngày của các con không nhất thiết phải cam chịu. Nó 
không đòi hỏi các con bất cứ điều gì. Những người khác sẽ không biết được về 
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điều đó. Tối nay các con sẽ tu tập về Hạnh Oai Nghi (*) không ? Hãy giữ sự chú 
tâm của các con vào điểm chạm và các con sẽ nghiệm thấy điều đó rất dễ dàng. 
Nếu các con cảm nhận buồn ngủ, hoặc nếu như các con đang bị đau nhức, hãy nói 

ồi” và sau đó lại còn định mục mạnh mẽ hơn nữa 


rằng “Tốt thay nó đã đến sớm tồi” 
vào điểm chạm. 

[(Z): Một trong mười ba Pháp Hạnh Đầu Đà, tu tập về hạnh Đại Xuất Ly. VỊ tu sĩ 
thọ trì Hạnh Oai Nghi Ngôi không bao giờ nằm xuống. Các đệ tử của Ngài Đại 
Trưởng Lão Webu vẫn còn duy trì hạnh tu tập nầy. (Để miêu tả về việc tu tập, xin 
xem Thanh Tịnh Đạo, chương [IL, trang 73 — 76.] 

Nếu các con đạt đến mục tiêu trước khi sự buồn ngủ và sự khó chịu nầy sinh 
lên, thế càng tốt hơn nữa. Nếu các sự quấy rầy này tự chúng không hiển lộ ra, thì 
đừng có ngưng việc tu tập, mà nghĩ suy răng “Ngay cả nếu chúng không nây sinh 
lên ngay bây giờ, thì không nhất thiết phải tu tập đề đạt đến vị trí mà nơi đó chúng 
không hiện hữu”. Vẫn cứ tiếp tục tu tập. 

Các con sẽ đảm trách về Hạnh Oai Nghi Ngồi không ? Hay là các con sẽ, 
khi sự buồn ngủ và sự mệt mỏi xâm nhập, chuyền đôi đến oai nghi khác (của bốn 
oai nghi) và giảm bớt lại sự nỗ lực của mình ? 

D: Chúng con sẽ không giảm bớt lại sự nỗ lực của mình, kính bạch Ngài. 


5+ All oƒ you, or Jus† a ƒeW among you ? 

D: All ofus, sĩ. 

5S: S0, ƒ you keep each other company, so mụch the befter. Now, then, 
undertake to carry out the Sitter s Practice ! l]] say it in Pali, you repeat qƒler me: 

Seyyam pafikkippam, nesaJjikangam samàdiyàmi (⁄) 
(I shall abstain from lying down, I undertake the Sitter s Practice.) 

[(): The moral precepts when taken by lay đisciples from a monR are alWways 
recited in Pàili Venerable Webu Sayadaw treatfs this taking up oƒ the Sifter S 
Practice as q taking Hp oƒmmoral precepts. Taking this vow In PàiÏi gives I1 weigli. | 

You may think “l1 wasn 1 riehf that we jus† gave ïn to sleepiness in the pasf ”. 
Well, now you have undertaken the Sitter s Practice, and Ï think it is ƒor the ƒirst 
time isn † it 2 

D: Yes, sir, the first từme. 

Š$: TẤt cả các con, hay chỉ một vài trong số các con ? 

D: Tất cả chúng con, kính bạch Ngài. 


255 


Š$: Như thế, nếu như các con trông nom bạn bè lẫn nhau, thế càng tốt hơn 
nữa. Nào, ngay bây giờ, hãy phát nguyện thực hành Hạnh Oai Nghi Ngồi ! Sư sẽ 
đọc câu nguyện bằng Pàli ngữ, các con lặp lại theo sau Sư: 

Xin ngăn oai nghỉ nằm, xin thọ trì oai nghỉ ngôi (⁄) 

(Tôi sẽ tránh xa việc năm xuống, Tôi nguyện thực hiện Hạnh Oai Nghỉ Ngôi) 
[():; Những điều giới học đạo đức mà khi được thọ trì bởi các môn đệ cư sĩ từ một 
vị tu sĩ là thường luôn được trùng tụng bằng Pàli ngữ. Ngài Đại Trưởng Lão Webu 
xử sự việc tu tập Hạnh Oai Nghi Ngồi này như là một việc thọ trì các điều giới học 
đạo đức. Việc thực hiện lời phát nguyện nây bằng Pàii ngữ đem tính trọng lượng 
đến lời phát nguyện. ] 

Các con có thê nghĩ rằng “Quả là sai lầm khi mà chúng ta vừa mới đầu hàng 
sự buôn ngủ ở trong quá khứ”. Đấy, hiện giờ các con đã thực hiện được Hạnh Oai 
Nghi Ngồi, và Sư nghĩ rằng đó là lần đầu tiên, phải không ? 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, lần đầu tiên. 


S+ Thịs is the weapon. With this weapon you can fight your baftle. With this 
weapon you will be vicforious. ]ƒ you fight with a pilow as a wedapon, yoH cannof 
win. Ï shall telÏl you a sfory you probably already know. At the từne oƒ the Buddha, 
there was a rịch lady who owned a big estate. When she became old, she 
distributed the Inheritance among her children. But the children, qƒ[ler receiVing 
the money, didn 1 care ƒor their mother any more. She was not treated well in the 
houses oƒ her sons and daughters and she was In distress. 

$: Đây là vũ khí. Với loại vũ khí nầy các con có thể chiến đấu cuộc chiến 
của mình. Với loại vũ khí nầy các con sẽ được chiến thắng. Nếu các con chiến đấu 
với một cái gối như là một loại vũ khí, các con không thể nào chiến thắng. 

Sư sẽ kế cho các con một câu chuyện có thể là các con đã biết rồi. Vào thời 
kỳ của Đức Phật, lúc bấy giờ có một phụ nữ giàu có đã sở hữu một bất động sản to 
lớn. Khi bà trở nên lão mại, bà đã phân phát của thừa kế cho từng mỗi người con 
của bả. Tuy nhiên các người con, sau khi đã nhận lãnh tiền, không còn quan tâm 
đến người Mẹ của chúng nữa. Bà ta đã không được đối xử tốt ở trong các căn nhà 
của những người con trai và con gái của mình, và bà ta lâm vào cảnh túng quẫn. 


When she was abouf eighfy or ninefy years old, the nelghbours had her 
ordained as a nun (BhikkhuUumì) (I) as they couldn 1 bear to see her povertfy and 
sujJering. When the nuns oƒ her nụnnery were Invited for alms ƒood to a house one 
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day, they all went. Only Sonà Therì (2) our old woman, had to stay back because 
she was too old to go qlong. 
[(J): A BhikkhuUmì is a Buddhist nun observing a code oƒ conduct even sfricter than 
the monks. Today the Order oƒ Bhikkhunìs 1s extinct and cannot be re — established 
according to the Burmese Senior Monks ` Council. There are, howeVer, WOmmen ïn 
Burma who live a religiows Hƒe observing as many precepts as they can. They are 
not bound by any ƒormal vows. | 
[(2): The verses oƒ this Therì are ƒound in Elders Verses II, verses I102 — 106. Her 
sfory 1s given In the commentary on the Therìgàthà (Thì — a, 95 , The Cormmen — 
tary on the Verses oƒ the Therìs, I26 — 132). Cƒ. the story oƒ BahuputHikà, Buddhist 
Legends, lI 160 ƒ| 

Khi bà đã vào khoảng tám mươi hoặc chín mươi tuổi, những người hàng 
xóm đã giúp bà được xuất gia thành một nữ tu (Tỳ Khưw Nị) (1). vì lẽ họ không 
thể chịu được đề nhìn thấy sự nghèo túng và sự đau khổ của bà ta. Vào một ngày, 
khi các vị nữ tu ở nữ tu viện của bà ta đã được thỉnh mời để bát thực phẩm ở tại 
nhà, tất cả các vị ấy đã đi. Chỉ có Trưởng Lão Ni Sonà (2), người phụ nữ lão mại 
của chúng ta, đã phải ở lại vì lẽ bà ta đã quá già yếu để đi cùng. 
[(7): Một Tỳ Khưuw N¡ là một nữ tu Phật Giáo đang thọ trì một bộ luật về đức hạnh 
thậm chí còn nghiêm mật hơn các vị tu sĩ. Ngày nay Giáo Hội Chư Tỳ Khưu Ni đã 
tuyệt chủng và không thể nào được tái thành lập do căn cứ vào Hội Đồng Chư vị 
Cao Tăng Miến Điện. Tuy nhiên, có nhiều phụ nữ Miến Điện sống với đời sống 
tín ngưỡng đang thọ trì nhiều điều giới học mà họ có thể. Họ không có bị giới hạn 
bởi bất kỳ các hình thức thệ nguyện nào.] 
[(2): Các câu kệ của vị Trưởng Lão Ni nầy đã được tìm thấy trong bộ ?rưởng Lão 
Ni Kệ II, các câu kệ 102 — 106. Truyện tích của Cô ta đã được cung cấp ở trong bộ 
Chú Giải về Trưởng Lão Ni Kệ (Thì - a, trang 95. Bộ Sách Chú Giải về các câu 
kệ của Chư Trưởng Lão Ni, trang 126 — 132). Cf. tích truyện của Bahupputikà, 
Những Tích Truyện Phật Giáo, II, trang 160.| 


Before they left the nunnery they said to Sonà Therì “You are very old, you 
can † come with us. But flll the wafer pots ƒor drinking water, and those ƒor 
washing hands and ƒeet, so that everything ¡1s ready when he return, and also 
pDrepare some hot wafer ”. 

But this nun was very old. To carry the wafter she had to use a smalÏl pot, and 
as she was working away, she got very tired. But she didn † rest. She ƒorced herselƒ 
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fo do what she had been ordered to do. Because she overworked herselƒ, she ƒell 
down befween the water pots, and couldn † lỰ† herselƒ up any more. She wasn;f 
pretending, she was exhausted ƒrom carryIng Wdfer. 

She had been given the Tleachings oƒ the Buddha. So she thought “Well...l 
can † flll the pots any more. There is more water to be carried and Ï haven † 
prepared any hot water yet either. But Ï can † even get up. Ï will take up an object 
oƒ meditation given by the Buddha”. And she started meditating as we did. She 
tixed her attention [irmly on the spot. She ƒocused her aftenHon so that t† stayed 
there, whatever happened. That*s all And as she was meditaing with strong 
effort, she did what had to be done and made an end to suƒJering. 

Trước khi họ rời khỏi nữ tu viện, họ đã nói với Trưởng Lão NI Sonà rằng 
“Cô đã quá già yếu, cô không thể nào đi cùng với chúng tôi được. Tuy nhiên hãy 
đồ đầy các chậu nước cho việc uống nước, và những chậu kia cho việc rửa tay và 
chân, để cho mọi thứ việc được sẵn sàng khi chúng tôi trở về, và cũng chuẩn bị 
một ít nuớc nóng. 

Nhưng mà vị nữ tu đã quá già yêu. Để thực hiện việc đồ nước, bà ta đã phải 
dùng một bình nhỏ, và vì bả đã làm việc liên tục, bà ta đã hết sức nhọc mệt. Trái 
lại bà ta đã không ngơi nghỉ. Bà đã tự ép mình để làm điều mà bà ta đã được chỉ 
thị để làm. Bởi do bà đã làm việc quá sức mình, bà ta đã té ngã giữa các chậu 
nước, và đã không thể nào tự nhắc mình lên được nữa. Bà đã không có giả vờ, bà 
đã kiệt sức từ nơi việc đồ nước. 

Bà đã được truyền trao Giáo Lý của Đức Phật. Do vậy bà đã nghĩ suy 
“Đấy...Tôi không thể nào đồ đầy các chậu được nữa. Còn có nhiều nước phải 
được đồ và nước nóng Tôi cũng vẫn chưa chuẩn bị được chút nào cả. Mà ngay cả 
Tôi không thể nào đứng dậy được. Tôi sẽ nắm bắt một đối tượng của thiền định đã 
trao truyền bởi Đức Phật”. Và bà đã bắt đầu hành thiền như chúng ta đã làm. Bà 
đã khăn khít sự chú tâm của mình một cách kiên định vào điểm chạm. Bà đã tập 
trung sự chú tâm của mình để cho được trú vào nơi đó, bất luận sự cố nào. Chỉ có 
thế ! Và vì bà đã thiền định với sự nỗ lực mãnh liệt, bà đã làm điều mà phải được 
làm xong và đã khiến cho chấm dứt sự khổ đau. 


Oƒ course she was ƒMlI oƒ the bliss oƒ emancipation. When the others come 
back, they couldhn † find her. “Where could this old nun have gone ?” they said and 
looked all over the nunnery. Eventually they ƒound her lying between the wdfer 
pofs, and they all gathered around her and abused her. “Now what about our 
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orders 2 You didn † flll the pots, and there is no hot water either. You are so lazy 
that you just lie down and sleep. ” 

But the old nun was absorbed In bliss. The other nuns were worldlings, oƒ 
course, and they stood there blaming her. “Look how lazy she ¡s. No wafer pof is 
JulL, no hot water. Just lying around !”. 

You too can falÀ like that, can † you ? Not pleasamt talk. But this nun was an 
Arahalt. She had aftained Arahatship along with the super — normal powers. She 
saidl “AII you desire will be done. There will be water in the pots and there will be 
hot water too. ` And after saying this, she made a strong determination and the 
wafer pots were ƒied to the brim and the hot wafter was bolling oVer. 

Thịs nun was very old, and im exhausHion she ƒell down and could not get up 
agam. She practised as you are doing now. Do you hear this 2 How long wlll r1 
take you fo reach the goal, you who are healthy and strong ? 

D: We shall work hard. 

Lẽ tất nhiên là bà đã ngập tràn hồng phúc của sự giải thoát. Khi những 
người kia đã trở lại, họ đã không thê tìm thấy được bà ta. “Bà nữ tu già yếu nầy đã 
đi đâu rồi vậy ?” họ đã bảo nhau và đã lướt nhìn khắp cả nữ tu viện. Cuối cùng họ 
đã tìm thấy bà đang nằm ở giữa các chậu nước, và tất cả họ đã tập trung xung 
quanh bà ta và đã mắng nhiếc bà “Các chỉ thị của chúng tôi thì như thế nào hả ? Cô 
đã không đỗ đầy các chậu, và luôn cả cũng không có nước nóng. Quả là cô quá 
lười biếng chỉ có việc nằm xuống và ngủ thôi”. 

Tuy nhiên vị nữ tu già yếu đã được tận hưởng trong hồng phúc. Các vị nữ tu 
đang là hiệp thế, lẽ tất nhiên, và họ đã đứng tại nơi đó đang khiến trách bà. “Trông 
bà ta lười biếng làm sao đấy. Không có chậu nước được đồ đây, không có nước 
nóng. Chỉ có việc nằm dải ra thôi !”. 

Các con cũng có thể nói tương tự như thế đó, phải không ? Nói chuyện bất 
hỷ duyệt. Tuy nhiên vị nữ tu nầy đã là một bậc Vô Sinh. Bà ta đã đạt Quả vị Vô 
Sinh cùng với các năng lực siêu nhiên. Bà ta đã nói “Tất cả các bạn mong muốn sẽ 
được hoàn thành. Sẽ có nước trong các chậu và cũng sẽ có nước nóng luôn”. Và 
sau khi đã nói như thế, bà đã thực hiện một sự quyết tâm mãnh liệt và các chậu đã 
được đồ đầy lên tới miệng và nước nóng đã đang được sôi trào. 

Người nữ tu nây rất là già yếu, và trong tình trạng kiệt sức bà ta đã té ngã và 
đã không thể nào đứng lên được nữa. Bà đã tu tập như các con đang làm hiện giờ. 
Các con có nghe thấy điều này không ? Bao lâu thì các con sẽ đạt đến mục tiêu, 
các con là những người khỏe mạnh và tráng kiện ? 
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D: Các con sẽ tích cực tu tập. 


5S HH you still say “Oh, we are old, we can † practise any more ?” Sonà 
Therì was eighfy or ninety years old and she sHlI carried the water as she had been 
fold to do. When she ƒell down In exhaustlon she Jusf meditated. The disciples oƒ 
Buddha attained the goal because their power oƒ @fƒfort was greal. 

You have the Teachings, the techmique. All you need now 1s effort. And why 
do you need effort ? Because during meditation the enemies Will come to đisturb 
you. Keep your aftenion on this small spot. lƒ your limbs ache, work so that you 
reach the state where there 1s no aching. When you are drowsy, work so thaf you 
reach the state where there is no drowsiness. Œood, good... establish effort and 
meditate, work to make an end to all suƒfJfering. 

Š$: Các con sẽ vẫn còn nói rằng “Ô, chúng con đã già, chúng con không thể 
nào tu tập được nữa”. Trưởng Lão Ni Sonà đã tám mươi hoặc chín mươi tuổi và 
bà ta vẫn còn đi đồ nước theo như bà đã được bảo phải làm. Khi bà đã té ngã trong 
tình trạng kiệt sức thì bà ta đã liền vội hành thiền. Chư đệ tử của Đức Phật đã đạt 
được mục tiêu là bởi do năng lực của sự nỗ lực của họ quả là to lớn. 

Các con có Giáo Lý, có kỹ thuật. Điều mà tất cả các con cần phải có hiện 
giờ là sự nỗ lực. Và tại sao các con cần phải có sự nỗ lực ? Bởi vì trong quá trình 
việc hành thiền các kẻ thù sẽ đi đến để quấy rầy các con. 

Hãy giữ sự chú tâm của các con vào điểm chạm nhỏ nây. Nếu tay chân của 
các con đau nhức, hãy tu tập để cho các con đạt đến trạng thái ở nơi đó không có 
sự đau nhức. Khi các con buôn ngủ, hãy tu tập để cho các con đạt đến trạng thái ở 
nơi đó không có sự buồn ngủ. Tốt lắm, tốt lắm... hãy thiết lập sự nỗ lực và thiền 
định, hãy tu tập để khiến cho chấm dứt tất cả sự khổ đau. 


DISCOURSE VII 
TO LIGHT A FIRE 
PHÁP THOẠI VII 
NHEN NHÓM MỘT NGỌN LỬA 


Sayadaw: You have taken the moral precepfs, now practise them. Only 
when your practice oƒ morality (SIla) is perƒfect can you fM„fil your aspirafions ƒor 
awakening. Having perƒected yourselves in Sìla, you have to perƒorm various other 
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ImerItorious practices, and these can take you to the pinnacle and the fM]llllment oƒ 
YOMFT dSDIrdfIOHS. 

The Teachings oƒ the Buddha are enshrined In the Tipitaka. These Teachings 
were not given by the Buddha Just to be preached and studied. You are good 
people, you have fo practise the Teachings with unwavering effort from the time 
you obfain them In order to escape Írom this suƒƒfering. 

Do not get conƒfused about the Teachings. We don † have to know many 
techmiques, only one, but that we should know clearly. ]ƒ we establish one 
techmique with strong efjfort and get rid oƒ all doubts, then, withouf asking anyone 
else, we shall find the answers, Ï thinĂ. 

Choose one ftechnique and pracfise 1t steadƒastly. lƒ you ƒocus your mĩnd at 

the simall spot where the alr touches when you breathe In and out, then there will 
be no wanfing, no aversion or delusion, and as these there are absenlf, you dre 
Immediately out oƒ suffering. So, ƒor a short mmomenf† your mìnd ¡is pure. Now, 1ƒ 
your last mĩnd — momenf (*) came úp dat this từne and you died, would there be 
anythimg to be worried about or to be aƒraid oƒ ? 
[(Ý): In the Abhidhamma the Buddha explains that the last mind — Imomenf 1s 
responsible for the rebirth consclousness. |ƒ the lasf mind — Imomef 1s accompanied 
by good menfal states, the being produced by tt is a happy beig, tƒ the last mind — 
Imorment 1s accormpamied by fear or greed or aversion, ƒor example, a being In the 
lower planes wIlÏ spring In1o existence as a reSUHI. There is no gap In từne befWween 
the last mìind — momenft before death and the ƒfirst mind — moment oƒ the rebirth. 
(See the reference to Patisandhi, Cu: and Bhavanga Cltf4 in the Index to Pàh 
words in the Cormnpendium oƒ Philosophy. | 

Đại Trưởng Lão: Các con đã thọ trì những điều giới học đạo đức, bây giờ 
hãy tu tập chúng. Chỉ khi nào sự tu tập của các con về đức hạnh (Giới Luật) được 
toàn hảo thì các con có thể hoàn thành viên mãn các sở nguyện cầu cho sự giác 
ngộ. Khi tự bản thân đã được toàn thiện trong Giới Luật, các con còn phải thực 
hiện thêm nhiều Thiện Hạnh khác nữa, và những điều nầy mới có thể đưa các con 
lên đến tột đỉnh và việc hoàn thành viên mãn các sở nguyện cầu của mình. 

Giáo Lý của Đức Phật đã được lưu trữ trong Tam Tạng. Những Giáo Lý 
nầy đã được trao truyền do bởi Đức Phật là chắng phải chỉ để được thuyết giảng và 
để được nghiên cứu. Các con là những người tốt, các con phải tu tập Giáo Lý với 
sự nỗ lực bất đao động từ thời điểm các con tín thọ chúng nhằm đề thoát khỏi sự 
khổ đau nây. 
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Không nên bị bối rối về Giáo Lý. Chúng ta không cần phải biết nhiều kỹ 
thuật, chỉ cần biết một, nhưng mà chúng ta nên biết một cách rõ 262at. Nếu chúng 
ta thiết lập một kỹ thuật với sự nỗ lực và để loại bỏ tất cả mọi sự nghỉ ngờ, thế rồi, 
Sư nghĩ rằng, không cần vấn hỏi bất cứ người nào khác, chúng ta sẽ tìm ra được 
những câu trả lời. 

Hãy chọn lấy một kỹ thuật và tu tập nó một cách kiên định. Nếu như các 

con tập trung tâm thức của mình vào điểm chạm nhỏ, là nơi không khí tiếp xúc khi 
các con hít thở vô và ra, sau đó sẽ không có sự tham muốn, không có sự ác cảm 
hoặc sự sỉ mê, và vì đã mất đi cả ba điều nây, thì các con ngay lập tức thoát khỏi sự 
khổ đau. Như thế, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm thức của các con được 
thuần tịnh. Bấy giờ, nếu như sát na tâm thức cuối cùng của các con khởi sinh vào 
thời điểm nây và các con đã mạng chung, thì sẽ có bất cứ điều chi để phải bị lo 
lắng hoặc sợ hãi không ? 
[(*): Trong Vô Tý Pháp Đức Phật giải thích rằng khoảnh khắc (sát na) Tâm Thức 
cuối cùng có trách nhiệm quan trọng đối với Tâm Tục Sinh. Nếu khoảnh khắc (sát 
na) Tâm Thức cuối cùng đã đi kèm theo bởi những trạng thái Tâm Sở tịnh hảo, hữu 
tình được tạo ra do bởi việc đó, là một hữu tình hạnh phúc; nếu như khoảnh khắc 
Tâm Thức cuối cùng đã đi kèm theo bởi sự sợ hãi hoặc sự tham lam, hoặc sự ác 
cảm, chắng hạn, sẽ xuất hiện một hữu tình trong các cõi giới thấp kém như là một 
kết quả hiện bầy. Không có khoảng cách về thời gian giữa sát na Tâm cuối cùng 
trước khi tử vong và sát na Tâm đầu tiên của sự tái tục. (Xin xem tài liệu tham 
khảo về Tâm Tái Tục, Tâm Tử và Tâm Hữu Phần trong bản mục lục Pàli ngữ ở 
trong bộ Kinh Khái Lược về Triết Học. ] 


The bene€flfs accruing to you from this pracHce don t last ƒor jus†f a short 
moment or one lƒetme. This short moment oƒ purly willl brimg beneflts ƒor the 
remainder oƒ the cycle oƒ bìth and death. And why can you accomplish this 2 
Because the time ¡s right, your form oƒ existence is right, and you are pufting ƒorth 
righf @[[OrI. 

The disciples oƒ the Buddha took the practice from the Teacher and worked 
with unwavering perseverance. Thereƒfore, they achieved the awakening they had 
aspired Íor. 

How did they work ? In the same way as a man who wantfs to lighf a lire 
with a fire stick, as In the lden days. They rubbed two pieces oƒwood together, and 
heaf was produced. Eventually the wood started to glow, and then they could liehf 
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a fire. So, 1ƒ a man wamfs 1o sfart a fire Im this way and rubs fwo pieces öoƒ wood 
together, does he count “One rub, fwo rubs, three ruụbs, ...?”” 

Discimple: No, sửừ, that wouldn 1 work very well. 

5+ How would he have to do 1 then 2 

D: He would have to rub continuously until he got a fÏame. 

S+ Yes, when they wanfed to start a fire In those days, this wdas the onÏy way 
fo do 1. They had to rub with strong determination and without taking breaks. 
Now, 1ƒ one were to rub fwo pieces oƒwood t†ogether In this way, how long wouHld r1 
take for the fire fo start ? 

D: When it gets hot enough, the [re will start, sử. 

S+ WIH that take long ? 

D: Noi very long, sử. 

5S: No, jƒ this man works with determination, i† doesn † take long. l1 is Jjusf 
the same with this practice here. You want fire. You know that Jƒ you rub these fwo 
pieces oƒ`wood ftogether you can have ít. Now, 1ƒ you count. “One rub, fwo rubs, 

” jt will become a little hot. And then you take rest ƒor a while. Wil] you start a 
ire 2? 

D: No, sư. 

%: (OÓXK, so you sfart again, one, fwice, three times ...and qgain heat ¡s 
produced. Then you lay back again and take a bi oƒ rest. WIIl you sart a fire ? 

D: No, sư. 
5+ And †ƒ you continue In this way ƒor a whole month ? 

D: We won t get fire. 

5+ And †ƒyou continue ƒor a whole year ? 

D: lí will Just get varm, sir, but there will be no [ire. 

S+ Now, what Iƒ you were fo work like this ƒor one hundred years ? 
D: lí will Just becotme Wwarm, SƯ. 

S+ ln that case, there is no fIre In these fwo pieces oƒwwood ? 

D: There is fire, sir, but the e[ffort and perseverance are not SHƒfICIem1. 

Những phúc lợi đang dần gia bội đến cho các con từ việc tu tập nầy không 
chỉ là kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hay là một cuộc đời. Khoảnh khắc 
ngắn ngủi của sự thanh tịnh sẽ mang lại những phúc lợi cho đến phần còn lại của 
vòng tuần hoàn sanh và tử. Và vì sao các con có thể hoàn thành được điều nầy ? 
Là vì thời gian thì thích hợp, hình thức của sự hiện hữu của các con là thích hợp, 
và các con đã ra sức nỗ lực thích hợp. 
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Chư đệ tử của Đức Phật đã nắm bắt sự huấn tập từ nơi Bậc Đạo Sư và đã tu 
tập với sự kiên trì bất thối. Do đó, họ đã đạt được sự giác ngộ mà họ đã có sở 
nguyện cầu. 

Họ đã tu tập như thế nào ? Trong cùng một phương thức y như là một người 
nam muốn nhen nhóm một ngọn lửa với một que lửa, theo như trong những ngày 
xa xưa. Họ đã cọ xát hai miếng gỗ lại với nhau, và nhiệt lực đã được tạo ra. Cuối 
cùng thanh gỗ đã bắt đầu rực sáng lên, và như thế họ có thể nhen nhóm một ngọn 
lửa. Vậy thì, nễu một người nam muốn khởi động một ngọn lửa trong phương thức 
nầy và cọ xát hai miếng gỗ lại với nhau, liệu rằng ông ta đếm “Một sự cọ xát, hai 
Sự cọ xát, ba sự cọ xát, v.v.” ? 

Đệ Tứ: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, làm như thế sẽ không được tốt lắm. 

Š: Thế thì ông ta sẽ phải làm như thế nào ? 

D: Ông ấy sẽ phải cọ xát một cách liên tục cho đến khi ông ta có được một 
ngọn lửa. 

Š$: Đúng vậy, khi họ muốn khởi động một ngọn lửa trong những ngày đó, 
điều nầy là con đường duy nhất để làm việc đó. Họ đã phải cọ xát với sự quyết 
tâm mãnh liệt và không có thời gian ngơi nghỉ. Bấy giờ, nếu có một người đã cọ 
xát hai miếng gỗ lại với nhau trong phương thức này, thì bao lâu nó sẽ làm cho 
ngọn lửa được bắt đầu ? 

D: Khi nó có được đủ độ nóng, thì ngọn lửa sẽ bắt đầu, kính bạch Ngài. 

Š: Nó sẽ mất nhiều thời gian không ? 

D: Không lâu lắm, kính bạch Ngài. 

Š: Không lâu, nếu người nam nây làm việc với sự quyết tâm, nó không mắt 
nhiều thời gian. Điều đó thì cũng tương tự với sự tu tập ở tại nơi đây vậy. Các con 
muốn có ngọn lửa. Các con biết răng nếu các con cọ xát hai miếng gỗ này lại với 
nhau thì các con có thể có được nó. Bấy Ø1Ờ, các con đếm “Một cọ xát, hai cọ xát, 
.. nó sẽ trở nên một chút ít nóng. Và sau đó các con lại nghỉ ngơi một thời gian. 
Các con sẽ khởi động được một ngọn lửa không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Được lắm, do đó các con lại khởi động một lần nữa, một lần, hai lần, ba 
lần, .. và một lần nữa nhiệt lực đã được tạo ra. Thế rồi các con lại nằm xuống một 
lần nữa và nghỉ ngơi một chốc lát. Các con sẽ khởi động được một ngọn lửa 
không? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

$: Và nếu các con tiếp tục trong phương thức này cho trọn cả một tháng ? 
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D: Chúng con sẽ không có được ngọn lửa. 

Š$: Và nếu các con tiếp tục cho trọn cả một năm ? 

D: Nó sẽ chỉ có được ấm áp, kính bạch Ngài, nhưng sẽ không có ngọn lửa. 

S:  Bấy giờ, nếu như các con đã làm việc như thế nầy trong một trăm năm 
thì ra sao ? 

D: Nó sẽ chỉ trở nên âm áp, kính bạch Ngài. 

Š: Trong trường hợp đó, thì không có lửa ở trong hai miếng gỗ nây ? 

D: Có ngọn lửa, kính bạch Ngài, nhưng sự nỗ lực và sự kiên trì thì không 
tròn đủ. 


S+ 1s Just the same with our work. You have to work as the fire maker 
does, without taking rest. Soon 1f wIll become hot and then, before long, a lire will 
sfart. Only then will you be able to use the fire In the way you want. You should all 
make the efjort to [MHflÏl your aspirafion ƒor awakening. You have recelved the 
teachings oƒ the Buddha. Now, you have 1o work so that your efƒfortfs are equal to 
the efJforts oƒ those wise men oƒ old who attained their goal. The Teachings oƒ the 
Buddha are the only path out oƒ suffering, and you can pracHse them only when a 
Buddha has arisen, and as long as his Teachimgs are avallable. When no 
Teachimgs öoƒ a Buddha are avallable, you cannot f„Hfll your aspiraflons ƒor 
Nibbàna. When a Buddha arises In the world  right conduct (Carana) and 
understanding (VHJà) which lead out oƒ suƒffering are expounded. lƒ you use the 
ODporftunity and put them Into practice, you will become perƒect. Righf† conduc† can 
also be practised when there are no Teachings of a Buddha, but Insiehf and 
understanding is not avallable. 

5S: Việc đó thì cũng tương tự với việc tu tập của chúng ta. Các con phải tu 
tập như người nhen nhóm ngọn lửa đã làm, không có được ngơi nghỉ. Tức thì nó 
sẽ trở nên nóng lên và thế rồi, chẳng bao lâu, một ngọn lửa sẽ bắt đầu. 

Chỉ có như thế các con sẽ có thể sử dụng được ngọn lửa theo cách thức các 
con mong muốn. Tắt cả các con sẽ nỗ lực để hoàn thành viên mãn sở nguyện cầu 
của mình cho sự giác ngộ. Các con đã được đón nhận Giáo Lý của Đức Phật. Bấy 
giờ, các con phải tu tập để mà những sự nỗ lực của các con sẽ ngang bằng với 
những sự nỗ lực của các bậc trí tuệ ở thời cô xưa mà họ đã thành đạt được mục tiêu 
của họ. Giáo Lý của Đức Phật là con đường duy nhất thoát khỏi sự khổ đau, và 
các con chỉ có thể tu tập được Giáo Lý khi Đức Phật đã được xuất hiện, và với điều 
kiện Giáo Lý của Ngài đang còn hiệu lực. Khi Giáo Lý của một vị Phật đã không 
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còn hiệu lực, các con không thể nào hoàn thành viên mãn sở nguyện cầu của mình 
cho được Níp Bàn. Khi một vị Phật hiện hữu trong thế gian, Chánh Hạnh (Ðức 
Hạnh) và sự hiểu biết (Minh), điều mà dẫn dắt thoát khỏi sự khô đau, đã được giải 
thích một cách chỉ tiết. Nếu các con sử dụng các cơ hội và đưa chúng vào việc tu 
tập, các con sẽ trở nên toàn hảo. Chánh Hạnh cũng có thê được tu tập khi không 
có Giáo Lý của một vị Phật, tuy nhiên Tuệ Giác hoặc sự Hiểu Biết (Minh) thì 
không có hiệu lực. 


What exactly does righf conduct mean ? Now that the Teachings oƒ a 
Buddha are avallable, all oƒ you untiringly give the ƒour requisites 6ƒ ƒood, robes, 
shelter, and medicine to the monks. When you give, yoH offer the besf you can 
afford. But stil you are not safislied yet, you wanf to do more and more. This is 
good conduct (Carana) ? 

To practise the Teachings oƒ the Buddha to the poimt oƒ being able to eScape 
Jrom all suffering, we have to be aware oƒ one single obJect confinHously, withouf 
break or InterrupHon. Ï]ƒ we are thus awdre, we qre pracfising understanding 
(VỤjà). Practising both together and being perƒect in effort, the wise men of old 
aftained to the awakening to which they aspired. 

You may think “Well, we make offerings to the Teachings by giving ƒood, 
clothimg, shelter, and medIcme to the monks. To reallze the Teachings ƒor 
ourselves we would have to practise Insight. We shall do that ƒ we have some ƒree 
time qƒler preparing our oƒfjerings”. Now Iƒ you work like this, are you pracfising 
righf conduct or Insight ? 

D: I¡is riehf conduct, sứ. 

Ý nghĩa chính xác của Chánh Hạnh là chi ? Vào lúc này Giáo Lý của một vị 
Phật đang còn hiệu lực, tất cả các con cúng dường tứ vật dụng một cách không mệt 
mỏi về thực phẩm, y áo, trú Xứ và thuốc men đến các vị tu sĩ. Khi các con xả thí, 
các con cúng dường hết khả năng các con có thể cho ra. Tuy nhiên các con vẫn 
chưa có được hài lòng, các con muốn làm càng nhiều nhiều hơn nữa. Đấy có phải 
là Chánh Hạnh (Đức Hạnh) không ? 

Để tu tập Giáo Lý của Đức Phật cho đến mức để có khả năng được thoát 
khỏi tất cả mọi sự khổ đau, chúng ta cần phải tỉnh giác một cách liên tục vào một 
đối tượng duy nhất, không được ngơi nghỉ hay là gián đoạn. Nếu chúng ta có được 
tỉnh giác như thế, là chúng ta đang tu tập sự Hiểu Biết (Minh). Tu tập cùng một 
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lúc có cả hai và trong trạng thái sự nỗ lực toàn hảo, các bậc trí tuệ ở thời cỗ xưa đã 
đạt sự giác ngộ đến điều mà họ đã sở nguyện cầu. 

Các con có thê nghĩ rằng “Tốt lắm, chúng ta thực hiện việc cúng dường đến 
Giáo Pháp qua việc xả thí thực phẩm, y áo, trú Xứ và thuốc men đến các VỊ fu SĨ. 
Để được tự liễu tri Giáo Pháp chúng ta sẽ cần phải tu tập tuệ giác. Chúng ta sẽ làm 
điều đó nếu chúng ta có thời gian rảnh rỗi sau khi chuẩn bị các việc cúng dường 
của mình.” Bấy giờ nếu như các con làm việc như thế nây, là các con đang tu tập 
Chánh Hạnh hay là Tuệ Giác ? 

D: Điều đó là Chánh Hạnh, kính bạch Ngài. 


5+ When you have ƒMifiled your duties and keep your mind steadƒfastly 
Jocused on one single obJect, whaf† are you practising then ? 

D: Wisdom, sứ. 

S: So, whaf happened to righf conduct 2 When you keep your aftenfion 
Jocused on the spot, are you sfIll practising righf conduct ? 

D:  Yes, sứ, then we are praciising right conduct (Carand) and unđer - 
sfandins (VW)à) at the same từne. 

S+ Yes, you can practise the fwo Jotimtly. First you prepare ƒood and then 
you meditate. Thus we have to perƒect ourselves In both pracfices, In righf conduct 
and understanding. But you practise righf conduct ƒfirst, and only then do you 
practise understanding. ls 1 not possible to pracHse these emancipating Teachings 
oƒ. the Buddha sunultaneously 2 ls 1† not posstble to be aware oƒ the In — breath 
and the out — breath even while preparing ƒood or while building a monastery ? 

D: 1s possible, sử. 

S5; Khi các con đã hoàn thành viên mãn các nhiệm vụ của mình và giữ tâm 
thức của các con một cách kiên định được tập trung vào một đỗi tượng duy nhất, 
thế là các con đang tu tập điều chỉ ? 

D: Trí tuệ, kính bạch Ngài. 

Š$: Vậy thì, điều chi đã xây đến với Chánh Hạnh ? Khi các con gìn giữ sự 
chú tâm của mình được tập trung vào điểm chạm, là các con vẫn đang còn tu tập 
Chánh Hạnh ? 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, trong trường hợp đó là chúng con đang 
cùng một lúc tu tập Chánh Hạnh (Đức Hạnh) và sự Hiểu Biết (Minh). 

Š$: Đúng vậy, các con có thể tu tập cùng chung cả hai với nhau. Trước tiên 
các con chuẩn bị thực phẩm và sau đó các con thiền định. Do vậy, chúng ta cần 
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phải trau giỗi cho thật thành thạo trong cả hai việc tu tập, trong Chánh Hạnh (Đức 
Hạnh) và sự Hiểu Biết (Minh). Tuy nhiên các con tu tập Chánh Hạnh trước tiên, 
và chì ngay sau đó, là các con tu tập sự Hiểu Biết. Điều đó có là bất khả thi để tu 
tập Giáo Lý giải thoát của Đức Phật nầy đây cùng một lúc không ? Điều đó có là 
bất khả thi để được tỉnh giác vào hơi thở vô và hơi thở 268at u268n cả trong khi 
đang chuẩn bị thực phẩm hoặc trong khi đang kiến tạo một tu viện không 2 

D: Điều đó là khả thi, kính bạch Ngài. 


S+ You see, this 1s the way the wise disciples oƒ the Buddha used to prac1ise. 
They had the ability to accept good adVvice and Instructions. Do you think they 
might have thought “Our parents, who are our highest possessions and to whom 
we owe an Infimite debt oƒ grattude, are gefting old. We have to serve them day 
and night, thereƒfore we can † meditate ?” 

D: Sứ, some must have thoughf In this way. 

5S: 1 the ƒulfiliment oƒ ones duHies towards parents included im righft 
conduct or In understanding ? 

D: I¡is riehf conduct, sử. 

5S len 1 if possible to be aware of mind and mafter while you look aqfÏer your 
parenfs ? 

D: 1s possible, sử. 

Š$: Các con thấy đấy, đây là phương thức các đệ tử trí tuệ của Đức Phật đã 
dùng để tu tập. Họ đã có khả năng để được đón nhận lời khuyên bảo và những 
huấn từ tốt đẹp. Các con có nghĩ là họ có thể đã có nghĩ suy “Mẹ Cha của chúng 
ta, họ là những người có quyền sở hữu cao nhất của chúng ta, và họ là các bậc mà 
chúng ta nợ một món nợ vô hạn của lòng biết ơn, hiện đang giả yếu. Chúng ta phải 
phục vụ họ liên tục ngày và đêm, vì thế chúng ta không thể nào thiền định được ?” 

D: Kính bạch Ngài, một vài người chắc hắn là phải có nghĩ suy trong 
phương thức này. 

5: Việc hoàn thành viên mãn các nhiệm vụ của một người đối với Mẹ Cha 
đã được kê đến, là trong Chánh Hạnh hay là trong sự Hiểu Biết ? 

D: Điều đó là Chánh Hạnh, kính bạch Ngài. 

$:z Điều đó có là bất khả thi để được tỉnh giác vào tâm thức (Danh) và thể 
chất (Sắc) trong khi các con chăm sóc Mẹ Cha của các con không ? 

D: Điều đó là khả thi, kính bạch Ngài. 
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5+ Now that you know that the wise men oƒ old 269at u269ng269 righf 
conduct and understanding sunHÌtaneously, do you sHII consider 1 Iứữ mposstble to 
practise understanding while serving your children and grandchildren ? Can 1 you 
tran your mnd In the awareness oƒ mĩnd nad mafter at the same time thaf yOH are 
ƒulfiling all your duftes ? Wherever you are, whafeVver you đo, yOH can pracfise 
righf conduct and meditation at the same time. When your children are good, you 
can be aware oƒ the In and out — breath, and when they are naughty and you have 
fo correct them, then too you can practise. Tell me, what element oƒ the training 1s 
your correcting the children ? 

D: I¡is riehf conduct, sứ. 

5S: S0, you pracHse awareness while you scold them, whaf are you 
pracHcmg 7 

DĐ: Dnderstanding, sĩ. 

5+ we practise awareness while we do what we have to đo, wIll we suƒffer? 
Does If disturb our work ? 

D: No, sử, 1ƒ one works with awvareness the work 1s completed more quickÌy. 

5S; you don † allow yourselves to be đistracted, you will work ƒaster, and 
you will earn more money. Your aspirafion to Nibbàna tfoo WIll be ƒulftlled more 
qguickly. All the beings who pracfse In this way can ƒMIÍHI their aspiraflons. There is 
not a single second in which it isn 1 possible to ƒMJfil your aspiration. How abouf 
those human beings, Devas, and Brahmas who don † practise the Teachings oƒ the 
Buddha, though the thne 1s good ? Do they dftam the ƒulflhnen of themr 
đSpIrafIons 2 

D: Those who don 1 make efJfort can † ƒMIfT their aspiratiOms, sỉr. 

S+ Why ? Is it because they aren 1 reborn in the rieht pÏane oƒ eXisfence or 
because it isn † right the time ? 

D: No, sử, buf without effort nothimg can be accomplished. 

5S: Mfaybe they don 1 have suƒfJicient Pàramis ? 

D: Maybe some can † grasp the Teachings becquse they haven † completed 
their perƒecHons suƒficientÌy In the past, SH. 

5: But ƒ you donT put ƒorth effort, can you sHIl claim that you don † 
understand because oƒ missing Pàramìs ? 

D: Those who have accumulated perfecHons In the past attan the stages 0ƒ 
Nibbàna when they lsten 1o the Teachimgs. But we, sir, becquse we have no 
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perfections, we listen to the Dhamma again and agaim, and we remain Just the 
same. 

S+ The wise men oƒ old were Just like thirsfy people. They were thirsfy, so 
they looked ƒor water. And when they ƒound tt, what dịd they do ? Did they looR up 
at the sky and say “Well, we don † want tỉ drink this water yet ?” No, they were 
people who were really thirsty. What about you ? You have the Teachings öƒ the 
Buddha, do you drink them righf away ? 

D: Sứ, we linger and waH. 

5S Trì that case it isn 1 true that you don 1 have any Pàramis. lƒ you don 1 
drink, your thirsf will not be quenched. What will you do ƒ you find yourselves 
Sittng right next to the wdfer pot ? 

D: Because we don t have a suƒJcient amount oƒ Pàramì, we jusf sit there, 
SH. 

S Vào lúc nầy các con biết được rằng các bậc trí tuệ ở thời cổ xưa đã tu tập 
Chánh Hạnh (Đức Hạnh) và sự Hiểu Biết (Minh) vào cùng một lúc, các con vẫn 
còn đăn đo điều đó bất khả thi để tu tập sự Hiểu Biết (Minh) trong khi đang trông 
nom các con cháu của mình không ? Liệu các con không thể nào huấn tập tâm 
thức của mình trong sự tỉnh giác của tâm thức (Danh) và thể chất (Sắc) vào cùng 
một lúc trong khi các con đang hoản thành viên mãn tất cả các nhiệm vụ của mình 
không 2 Bất luận là các con ở đâu, bất luận là các con làm điều chi, các con có thê 
tu tập cùng một lúc Chánh Hạnh và việc hành thiền. Khi các con của các con là 
ngoan ngoãn, các con có thể là tỉnh giác vào hơi thở vô và ra, và khi chúng là 
nghịch ngợm và các con phải sửa phạt chúng, thế là các con cũng có thể tu tập 
được. Hãy nói cho Sư biết, điều yếu tố chi của việc huấn tập trong việc sửa phạt 
con trẻ ? 

D: Điều đó là Chánh Hạnh, kính bạch Ngài. 

Š$: Thế thì, các con đang tu tập điều chi, nếu các con tu tập sự tỉnh giác 
trong khi các con rây la chúng 2 

D: Sự Hiểu Biết (Minh), kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu chúng ta tu tập sự tỉnh giác trong khi chúng ta làm điều mà chúng ta 
phải làm, chúng ta sẽ phải thọ khổ đau không ? Nó có đòi hỏi chúng ta bất luận 
điều chi không ? Nó có quấy rầy việc tu tập của chúng ta không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nếu một người làm việc với sự tỉnh giác 
thì việc làm sớm mau được thành tựu hơn. 
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Š$: Nếu các con không tự cho phép bản thân mình bị rối trí, các con sẽ làm 
việc nhanh chóng hơn, và các con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Sở nguyện cầu 
đến Níp Bàn của các con cũng sẽ được sớm mau hoàn thành viên mãn hơn. Tất cả 
các hữu tình mà tu tập trong phương thức nây có thể hoàn thành viên mãn sở 
nguyện cầu của mình. Chắng có một giây khắc mà trong đó bất khả thi việc hoàn 
thành viên mãn sở nguyện cầu của mình. Thế còn những con người kia, Chư 
Thiên và Chư Phạm Thiên, họ là những vị không tu tập Giáo Lý của Đức Phật, cho 
dù thời gian là tốt đẹp thì sao ? Liệu họ có đạt được việc hoàn thành viên mãn sở 
nguyện cầu của mình không ? 

D: Với những người không gắng sức nỗ lực thì không thể nào hoàn thành 
viên mãn sở nguyện cầu của mình được, kính bạch Ngài. 

5S; Tại sao ? Đó là do bởi họ không được tái tục trong cõi giới thích hợp của 
chúng hữu sinh, hay là do bởi thời gian không thích hợp 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, trái lại nếu không có sự nỗ lực thì chắng 
có điều chỉ có thê được hoàn thành cả. 

$: Có thể là họ không được tròn đủ các Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) ? 

D: Có thể là một vài người không có khả năng thấu triệt Giáo Lý bởi do họ 
không có hoàn thành các Pháp Toàn Thiện một cách tròn đủ trong thời quá khứ, 
kính bạch Ngài. 

Š$: Nhưng nếu các con không gắng sức nỗ lực, các con vẫn có thể cho rằng 
các con không được hiểu biết là do bởi thiếu các Pháp Toàn Thiện không ? 

D: Với những ai đã có tích lũy các Pháp Toàn Thiện trong thời quá khứ đạt 
thành các giai đoạn của Níp Bàn khi họ lắng nghe Giáo Lý. Nhưng mà chúng con, 
kính bạch Ngài, bởi do chúng con không có các Pháp Toàn Thiện, chúng con lắng 
nghe Giáo Pháp lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và chúng con vẫn cứ y như vậy. 

Š$: Các bậc trí tuệ ở thời cổ xưa tương tự như người khát nước. Họ đã khát 
nước, do vậy họ đã tìm kiếm nước uống. Và họ đã làm điều chi, khi họ đã tìm thấy 
được nó ? Họ đã ngẵng mặt lên trời và nói rằng “Đấy, chúng tôi vẫn chưa muốn 
uống nước nây ?” Chưa, họ đã là những người thực sự là khát nước. Thế còn các 
con thì sao ? Các con có được Giáo Lý của Đức Phật, các con có uống cạn Giáo Lý 
ngay tức thời không 2 

D: Kính bạch Ngài, chúng con nắn ná và chờ đợi. 

Š$: Trong trường hợp đó nó không thực sự là các con không có bất luận 
Pháp Toàn Thiện nào cả. Nếu như các con không uống, cơn khát của các con sẽ 
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không được dịu bớt đi. Các con sẽ làm điều chi nếu các con đã tự thấy mình đang 
ngồi cạnh bên chậu nuớc 2 

D: Bởi do chúng con không có tròn đủ số lượng về các Pháp Toàn Thiện, 
chúng con chỉ ngồi tại nơi đó, kính bạch Ngài. 


S+ What wHll you do tƒ you walk nfo a lake HH] oƒ wafter ? 

D: ` When we walk down Into the water we stretch ouf our neck and turn our 
ƒJace up ftowards the sky, sir. And Iƒ we should dive, sử, we shall keep our mouth 
irmly shut. 

5S; Now, are you still telling me that you are thirsty, but that you don † have 
the necessary understanding to be able to drinR ? 

D: Si", because we don † have the necessary conditioning, we don † open 
our mouth In the wdfer. 

5+ you really wamted to drink, would you stll keep your mouth shut ? 

D: ]ƒone really wanted to drinh, one wouldn 1, oƒ cOwrse. 

5S: So you are saying “Though Ï do wamt to drink, l do not wamt to drink !” 
Aren 1 you confradicting yourselves ? 

D: l1 as ƒ we pretended not to wanf to drimR, sứ. 

S+ Tell me then, 1ƒ you are thirsfy and Just bear 1t, are you happy ör 
unhappy ? 

D: Dnhappy, sử. 

S+ S0, Jƒ you are unhapDpy, wllÏ you keep siftrng near the wdater pot without 
drimking ? 

D: Sr, we see this kimd oƒ suffering as happiness. 

S+ Dịad the Buddha teach that this thirst 1s happiness ? 

D: No, sử, he sald 1† was suƒfJering. 

5+ Now, tell me, what do you do think is true: What the Buddha said or 
whaf you think ? 

D: Qur view, that this 1s haDDIn€SS, 1S WFONg, SH. 

S+ Do you wamf fo be happy or unhappy 7 

D:  Though we would like to be happy, we confinue fo credafe unhappiness 
ƒor ourselves. 

Š$: Các con sẽ làm điều chi nếu như các con bước vào trong một cái hồ đầy 
nước 2 
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D: Khi chúng con bước xuống đi vào trong nước, chúng con căng cô của 
chúng con ra và quay mặt hướng lên bầu trời, kính bạch Ngài. Và nếu chúng con sẽ 
nhảy lao đầu xuống nước, kính bạch Ngài, chúng con sẽ ngậm chặt cái miệng của 
mình lại. 

$: Bây giờ, các con vẫn đang nói với Sư rằng các con đang là khát nước, 
nhưng mả các con không có sự hiểu biết cần thiết để có khả năng được uống nước? 

D: Kính bạch Ngài, bởi do chúng con không có điều kiện cần thiết, chúng 
con không có mở miệng của mình ở trong nước. 

$: Các con sẽ vẫn ngậm chặt cái miệng của mình lại, nếu như các con thực 
sự muốn uống nước 2 

D: Nếu một người thực sự đã muốn uống nước, lẽ tất nhiên là, họ sẽ không 
làm như thế. 

Š: Như thế các con đang nói rằng “Dẫu rằng Tôi muốn uống nước, Tôi vẫn 
không muốn uống !” Có phải các con đang tự mâu thuẫn với chính mình không 2 

D: Điều đó y như thể chúng con đã giả vờ không muốn uống nước, kính 
bạch Ngài. 

Š: Vậy thì hãy nói cho Sư biết, nếu như các con đang khát nước và phải 
chịu đựng điều đó, thì các con được hạnh phúc hay là không hạnh phúc ? 

D: Không hạnh phúc, kính bạch Ngài. 

$: Thế thì, nếu như các con không có được hạnh phúc, các con sẽ vẫn tiếp 
tục việc ngồi cạnh bên chậu nước mà không uống nước ? 

D: Kính bạch Ngài, chúng con quán sát thể loại của sự đau khổ này như là 
niềm hạnh phúc. 

S: Đức Phật đã giảng dạy rằng sự khát nước nây là niềm hạnh phúc 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, Ngài đã dạy điều đó đang là đau khổ. 

$: Bây giờ, hãy nói cho Sư biết, điều chi các con nghĩ là xác thực: điều mà 
Đức Phật đã dạy hay là điều mà các con nghĩ suy 2 

D: Quan kiến của chúng con, cho rằng điều nầy là niềm hạnh phúc, là sai 
lầm, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có muốn được hạnh phúc hay là không hạnh phúc ? 

D: Cho dù chúng con muốn được hạnh phúc, chúng con vẫn tiếp tục tạo tác 
điều bất hạnh cho chính mình. 


S What ¡is befter, to listen to the Buddha or not to listen to the Buddha ? 
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D: Sứ, we know that we should ƒollow the word oƒ the Buddha, but sttll we 
COHfinue fo create suƒffering ƒor ourselves. 

S+ Ì that case 1Í seems as Iƒ you knew your own good, but thaf you dre 
sữmply lazy. 

D:— Bccause our Pàramìs are weak, we have fo suƒƒfer ƒfom our own 
IQHOTqHNCG, SH. 

5S: Now, ÿƒ there is wafer and you don † quench your thirst with it, ¡is that 
because you have not perƒected your Pàramìs 2 

D: I¡¡s because oƒ the lack oƒ perfectHons that the power oƒ Ignorance 1$ $O 
overwhelming, si. 

5: Tell me, what is more powerfHl, understanding (VHjà) or ignorance 
(Àvyÿjà) ? 

D: Sr, understanding 1s more powerfMl for human beings. 

S+ Then you know that the understanding the Buddha taughf 1s powerfMl. 

D: Sr, we know that understanding is a good thíng. 

S+ SO, JMSf aSsociafe yourselves with understanding. Whether you think that 
the power oƒ ienorance ¡is sirong or whatever..You have learned now fo 
distinguish between mìnd and mafter. While you are aware o0 mĩnd and mafter In 
the way the Buddha taughi, ¡is there sHll Ienorance prevallng ? 

D: While we are aware, sir, there 1S HO I91Orqnce. 

Š: Điều nào là tốt hơn, chú tâm lắng nghe Đức Phật hay là không chú tâm 
lắng nghe Đức Phật ? 

D: Kính bạch Ngài, chúng con biết rằng chúng con nên nương theo huấn từ 
của Đức Phật, tuy nhiên chúng con vẫn tiếp tục tạo tác sự khổ đau cho chính mình. 

Š: Trong trường hợp đó, nó có vẻ như là các con đã biết được điều thiện hảo 
của riêng mình, nhưng chẳng qua là các con lười biếng mà thôi. 

D: Bởi do các Pháp Toàn Thiện của chúng con là yếu kém, chúng con phải 
chịu khô đau từ nơi sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) của chính mình, kính bạch Ngài. 

S: Bấy giờ, nếu như có nước uống và các con không làm vơi dịu đi cơn khát 
của mình với nó, đó là do bởi các con đã không hoàn thành các Pháp Toàn Thiện 
của mình không 2 

D: Đó là do bởi sự khiếm khuyết về các Pháp Toàn Thiện mà để cho mãnh 
lực của sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) không chế được như vậy, kính bạch Ngài. 

5%: Hãy nói cho Sư biết, điều nào có nhiều mãnh lực hơn, sự Hiểu Biết 
(Minh) hay là sự Thiếu Hiểu Biết (Vô Minh) 2 
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D: Kính bạch Ngài, sự Hiểu Biết (Minh) là có nhiễu mãnh lực hơn đối với 
Nhân Loại. 

Š$: Như thế các con biết được rằng sự Hiểu Biết (Minh) mà Đức Phật đã 
giảng dạy là có mãnh lực. 

D: Kính bạch Ngài, chúng con biết được rằng sự Hiểu Biết (Minh) là một 
điều thiện hảo. 

$: Thế thì, chỉ cần tự mình kết hợp với sự Hiểu Biết (Minh). Cho dù các 
con có nghĩ rằng mãnh lực của sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) là dũng mãnh hay bất 
luận là điều nào ... Các con đã được học ngay bây giờ để phân biệt giữa tâm thức 
(Danh) và thê chất (Sắc). Trong khi các con có được tỉnh giác về tâm thức (Danh) 
và thê chất (Sắc) trong phương thức Đức Phật đã giảng dạy, thì sự thiếu hiểu biết 
(Vô Minh) vẫn còn đang hiện hành không ? 

D: Trong khi chúng con có được tỉnh giác, kính bạch Ngài, thì không có sự 
thiếu hiểu biết (Vô Minh). 


5+ Now, lef us concenftrate at the spot below the nose above the upper lip 
with the awareness oƒ mind and mafter (Nàma and Rùpa), just as the Buddha 
taught. When we anchor our aftenHon thus, can ignorance stay ? lƒ you look ouf 
or 1, will you be able to find t1 2 

D: lí will be complefely gone, sử. 

5+ Are you sfIÙl avare when 1t has gone ? 

D: Sữr, it has disappeared completely. 

S+ ln that case, 1s the power of understanding greater or that oƒ1gnorance ? 

D: The power of ignorance 1s gredl, S1. 

S: (Óh dear, how is I† great ? The poor thing Jusf ran as ƒasf as I† could, you 
COMldn † €V€H S€€ IÍ đHÿ HOF€. 

D: But 11 comes back aga1mm and agaim, s1. 

S> Thịs 1S so because you allow 1† back mm. Ìl† you allow only understanding 
and knowledge in, ienorance can † come back. But jƒ you allow i† back, then 
slowly your understanding will break up and Ignorance takes OVeF OnC€ mOF€. Ï† IS 
like the electric Hghts in here. What do you need to swifch on the lighfs 2 

D: Swuches, sứ. 

S+ What happens inside the swifches so that we get light ? 

D: Llectriciy [lows through them, sử. 

S+ What happens ƒ the [Ïow 1s Imferrupted ? 
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+] will become dark, sử. 

°- Whatf do you have to đo fo turn the darkness to lighf 2 
+ We have to ƒeed electricIy to the bulbs, sir. 

° And where does the darkness go when the hghts are lit ? 
° H disappedrs, si. 

° ls any 0ƒ the darkness leƒt behimd ? 

` No, sứ. 

When understanding shines, 1s there any ignorance leƒt ? 
` No, sứ. 

In that case, 1s the power of 1gnorance greaf ? 

` No, sử, 1† isn †. 

ls 1í dỰficult to do what we đĩđ Jusf now 2 

- Not very diƒicult, sử. 

Don 1 we see the reality when lieht suddenly comes ? 

° We do, sử. 

WIH you sttll be able fo go rong 2 

° No, sứ. 
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Bấy giờ, chúng ta hãy định mục vào điểm chạm dưới mũi và trên môi 
trên với sự tỉnh giác vào tâm thức và thê chất (Danh và Sắc), y như là Đức Phật đã 
giảng dạy. Khi chúng ta bám chặt sự chú tâm của mình như thế, có thể nào sự thiếu 
hiểu biết vẫn tôn tại ? Nếu các con cần trọng vào nó, thì các con sẽ có khả năng tìm 
thấy được nó không ? 

D: Nó sẽ bị biến mắt một cách hoàn toàn, kính bạch Ngài. 

Š: Các con vẫn còn tỉnh giác khi nó đã biết mất không ? 

D: Kính bạch Ngài, nó đã biến mắt một cách hoàn toàn. 

Š$: Trong trường hợp đó, mãnh lực của sự hiểu biết (Minh) là to lớn hơn 
hoặc đó là của sự thiếu hiểu biết (Vô Minh)? 

D: Mãnh lực của sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) là vĩ đại, kính bạch Ngài. 

Š: Trời ơi, nó vĩ đại như thế nào ? Anh chàng tội nghiệp chỉ cần chạy nhanh 
như điều có thể làm được, thì các con sẽ không còn nhìn thấy nó được nữa. 

D: Nhưng mà nó trở đi trở lại rất nhiều lần, kính bạch Ngài. 

$: Điều nây là do bởi các con cho phép nó trở lại. Nếu như các con chỉ cho 
phép sự hiểu biết (Minh) và sự liễu tri vào, thì sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) không 
thể nào trở lại được. Trái lại nễu các con cho phép nó trở lại, thế thì dần dần sự 
hiểu biết (Minh) của các con sẽ bể vỡ đi và sự thiếu hiểu biết (Vô Äinh) lại chiếm 
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hữu một lần nữa. Điêu đó giông như các bóng đèn điện tại nơi đây. Các con cân 
những cái chi đê vặn các bóng đèn lên ? 


D: 
S- 


Các thiết bị chuyền mạch (công tắc), kính bạch Ngài. 
Điều chi xây ra ở phía trong các thiết bị chuyên mạch để chúng ta có 


được ánh sáng ? 


Đồ ©tŒ⁄zÈEEkx:ÈEkÈE 


- Điện lực trôi chảy xuyên qua chúng, kính bạch Ngài. 

-_ Điều chi xây ra nếu luồng trôi chảy đã bị gián đoạn 2 

; Nó sẽ trở nên tối đen, kính bạch Ngài. 

: Các con phải làm điều chỉ để biến đổi bóng tối thành ánh sáng ? 

: Chúng con phải cung cấp điện lực đến các bóng đèn, kính bạch Ngài. 


Và bóng tối sẽ đi đâu khi các bóng đèn đã được thắp sáng ? 


; Nó biến mất, kính bạch Ngài. 


Có còn bât luận bóng tôi nào đã đê lại ở phía sau không 2 


- Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 
-_ Khi sự hiểu biết (Minh) chiếu sáng, có còn bất luận sự thiếu hiểu biết 


(Vô Minh) nào đã đề lại không ? 


D: 
` 


Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 
Trong trường hợp đó, mãnh lực của sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) là vĩ 


đại không ? 
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- Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó không là như vậy. 


Có khó khăn đê làm điêu mà chúng ta vừa mới làm không ? 


: Không khó lắm, kính bạch Ngài. 
: Chúng ta không nhìn thấy chính xác khi ánh sáng đột nhiên đến 2 
- Chúng con có, kính bạch Ngài. 


Sẽ có khả năng các con vân còn mắc phải sai lâm không 2 


- Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


lris so easy ! What dịd the wise disciples oƒ the Buddha connect ? lƒ you 


wamf to switch on the lieht, you have to connect the wires Inside the swifch so that 
electricity [Ïows. So, genfly keep your aftenfion on the spol, 1f will connect. Do you 
understanding ? 


D: We would like to g1ve this HP, Sử. 
S+ Jusf concenfrafe your aitenfion there. Gently. Do you become tired 1ƒ you 
ƒocus your mìnd In this way 2 


D: 


No, sữ. 
lễ, 


Does 1 cosf you anythimg ? 

° No, sứ. 

Do you have fo SfOD your Work 2 
° No, sữ. 


=>“. 


len † this wonderful 2 You can practise in qll the ƒour poSfures: sitting, 
standing, walking, and laying down. Can you keep your aftenfion at the spot with 
the awareness oƒ the In and out — breath even while you are eating, drinking, and 
working ? 

D: Please, sir, teạch us how to be aware oƒ the breath while we are IIOVing 
abouf and working. 

S%: You know about many dijerent techniques, but you don f† have to 
practise them all. Choose one and work with tt. ]ƒ you keep your mìnd steadƒastly 
Jocused on one öbJect, you WIll Immediately be aware of what you have not been 
aware o0 before, Justf as you see lighf† as soon as you turn on the swifch. Can there 
siill be wrong view and delusion In your mìnd while you are thus aware ? 

D: No, sữ, but as we don † kuow where the light switches are, we have to 
remain sitting In the dark. 

S- (QJ đear, you ve got so many swifches ! Whichever you turn on, the lighf 
will come. 

D: Sứ, because there are so many switches, l don † know which one to turn 
0n. 

5+ Any one Will do, the results will be tmưmediately. 

D: Wñhen Ipress that switch, sir, the light bulb immediately burns up. That 5 
why Il thought I1 was the wrong swifch. 

S+ 1 doesn † burn up, 1† will hght the bulb. Even tƒ it shorfs ouf one day, 
when you fry agam, I† wIll certainly bu. 

D: But Ï don 1 know where to press the switch, sử. 

$: Điều đó quả là dễ dàng ! Các đệ tử trí tuệ của Đức Phật đã liên kết với 
điều chi ? Nếu các con muốn vặn bóng đèn lên, các con phải kết nối các dây điện ở 
phía trong thiết bị chuyền mạch để cho điện lực trôi chảy. Thé thì, một cách nhẹ 
nhàng hãy giữ sự chú tâm của mình vào điểm chạm, nó sẽ kết nối với nhau. Các 
con có hiểu không ? 

D: Chúng con muốn bỏ cuộc việc nầy, kính bạch Ngài. 
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Š$: Chỉ cần định mục sự chú tâm của các con ở tại nơi đó. Một cách nhẹ 
nhàng. Các con có trở nên mệt mỏi nếu các con tập trung tâm thức của mình trong 
phương thức này không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Nó có đòi hỏi các con bắt luận điều chỉ không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

S- Các con có phải ngưng việc làm của mình không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

$: Điều nầy quả không là phi thường sao ? Các con có thể tu tập trong tất 
cả bốn oai nghi: việc ngồi, việc đứng, việc đi và việc nằm xuống. Các con có thể 
giữ sự chú tâm của mình vào điểm chạm với sự tỉnh giác của hơi thở vô và hơi thở 
ra cả trong khi các con đang ăn, đang uống và đang làm việc không 2 

D: Kính bạch Ngài, kính xin Ngài vui lòng giảng dạy cho chúng con làm 
thế nào để được tỉnh giác vào hơi thở trong khi chúng con đang đi tới đi lui và 
đang làm việc. 

Š: Các con biết rõ rất nhiều kỹ thuật sai biệt, nhưng các con không cần phải 
thực hành hết tất cả chúng. Hãy chọn lấy một và tu tập với điều đó. Nếu các con 
giữ tâm thức của mình một cách kiên định được tập trung vào một đỗi tượng, thì 
ngay lập tức các con sẽ được tỉnh giác vào điều mà các con đã không được tỉnh 
giác trước đó, cũng tựa như các con nhìn thấy ánh sáng ngay sau khi các con vặn 
thiết bị chuyển mạch lên. Có thể là vẫn còn bị tà kiến và ảo tưởng trong tâm thức 
của các con trong khi đang tỉnh giác như thế không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nhưng là vì chúng con không được biết 
các thiết bị chuyển mạch bóng đèn ở nơi đâu, nên các con vẫn còn phải ngồi ở 
trong bóng tối. 

$: Trời đất ơi, các con đã có rất nhiều thiết bị chuyên mạch ! Bắt luận cái 
nào mà các con vặn lên, thì bóng đèn sẽ cháy sáng. 

D: Kính bạch Ngài, bởi do có rất nhiều thiết bị chuyền mạch, nên con 
không biết được là cái nào đề vặn lên. 

Š$: Bất luận cái nào sẽ được làm, thì kết quả sẽ có được ngay tức thì. 

D: Khi con bật thiết bị chuyển mạch đó lên, kính bạch Ngài, thì ngay lập 
tức bóng đèn cháy bóng. Đó là lý do tại sao con đã nghĩ rằng cái đó là thiết bị 
chuyền mạch sai trật. 

$: Nó không làm cháy bóng, mà nó sẽ thắp sáng bóng đèn. Cho dù là ngắt 
nó đi một ngày, khi các con thử lại một lần nữa, thì chắn chắn là nó sẽ cháy sáng. 
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D: Nhưng con không biết được chỗ nào đề bật thiết bị chuyền mạch, kính 
bạch Ngài. 


S+ You know the switches, you have been taughf so many ftechniques by the 
tmonks who have compassion ƒor you. Now, do not try them all. Selecf one onÌy. 

D: Sứ, please teach us this one technique ! 

S: Evwery technique the Buddha taughf will work as a swifch to turn on the 
hght. 

D: We would like to learn a technmique by which we can perƒfect our conducf 
and trai ourselves In understanding while we work, walk, or si, sử. 

S+ Well then, tell me, do not all oƒyou, big and small, breathe ? 

D: Yes, sir, we đo. 

5S §o, there is no one here then who doesn † kuow how to breathe. Can you 
say sometimes “Sorry, l am very busy now. Ï don 1 have time to breathe “? 

D: No, sư. 

5S: So then, if† is very easy ƒor you to breathe, isn † it 2 Now just try to find 
out where the alr comes out when you breathe out. 

D: lí comes out 0ƒ the noSe, SH. 

S+ ]s there any other pÏÌace where I† comes out ? 

D: No, sử, there is only one place. 

S- Yes, there is only one place. So, don † come and tell me that are S0 many 
switches and that you don † know which one to press. You are all breathing, aren † 
you 2 Where does this atr touch when you breathe ouf ? 

D: litouches at a pormf at the base oƒthe nOSe€, SH. 

S+ What happens when the atr enters 2 Where does I† touch ? 

D: Ilitouches agam there, at the same spOI, SH. 

S+ So, fhis 1s guI1e ObVious 1o yoH: The atr brushes over a small spot at the 
base oƒ the nose as you breathe in and out. You are aware 0ƒ this, aren f you ? 

D: Yes, sứ. 

Š$: Các con biết được các thiết bị chuyền mạch, các con đã được giảng dạy 
rất nhiều kỹ thuật do bởi các vị tu sĩ là những người đã có lòng bi mẫn cho các con. 
Nào bấy giờ, không phải thử hết tất cả chúng. Chỉ chọn lấy một mà thôi. 

D: Kính bạch Ngài, kính xin Ngài vui lòng giảng dạy chúng con cái kỹ 
thuật này ! 
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$z Mỗi kỹ thuật Đức Phật đã giảng dạy thì sẽ tu tập như là một thiết bị 
chuyên mạch đề vặn lên bóng đẻn. 

D: Chúng con muốn học một kỹ thuật mà qua đó chúng con có thể hoàn 
thiện đức hạnh của mình và rèn luyện bản thân trong sự hiểu biết trong khi chúng 
con làm việc, đi bộ, hoặc là ngồi, kính bạch Ngài. 

Š: Như vậy thì, hãy nói cho Sư biết, không phải hết tất cả các con, lớn và 
nhỏ, có hít thở không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, chúng con có. 

Š: Thế thì, không có một ai ngay tại chỗ này là người không biết làm thế 
nào để hít thở. Một lúc nào đó các con có thể nói rằng “Xin lỗi, hiện giờ tôi quá ư 
là bận rộn. Tôi không có thời gian để hít thở không” ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Dường thế ấy, điều đó rất là dễ dàng để cho các con hít thở, phải không? 
Bây giờ chỉ cần tìm thấy nơi mà không khí đi ra khi các con thở ra. 

DĐ: Nó đi ra ở nơi cái mũi, kính bạch Ngài. 

5% Nó có đi ra ở một nơi nào khác không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, chỉ có duy nhất một chỗ. 

$: Đúng vậy, chỉ có một chỗ duy nhất. Vậy thì, đừng có tới và nói với Sư 
rằng có rất nhiều thiết bị chuyên mạch và thế là các con không biết được cái nào để 
bật lên. Tất cả các con đang hít thở, phải không ? Khi các con hít thở thì luồng 
không khí nầy xúc chạm vào nơi đâu ? 

D: Nó xúc chạm vào cái điểm ở dưới đáy mũi, kính bạch Ngài. 

Š: Điều gì sẽ xây ra khi không khí đi vào ? Nó xúc chạm vào nơi đâu ? 

D: Nó lại xúc chạm một lần nữa ở nơi đó, vào cùng một điểm chạm, kính 
bạch Ngài. 

Š: Thế thì, điều nầy hết sức là rõ 28lat cho các con: là không khí xúc chạm 
vào một điểm chạm nhỏ ở dưới đáy mũi trong khi các con hít thở vô và ra. Các 
con tỉnh giác được điều nây, phải không ? 

D-: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 


5S Don † allow the mỉnd to wander away to other objects. Can you ƒeel the 
Spot where the air touches jusf ds 1ƒ you were tftouching 11 with your finger ? Puf 
your aitemtion there and keep it there. Don 1 ƒollow the breath outside the nostrils. 
Keep your aftenHion quietly and calmly at the spot, and you will be able to know 
how the air goes in and out. The ƒlow oƒ dir is confinuous, isn † if ? 
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D: Yes, sự, If L5. 

S+ You can be aware 0ƒ 11 without the sHghtesf Interruption. ]ƒ you keeD your 
aftention there, there 1s only the awareness 0ƒ mental properties and physical 
(Nàma and Rùpa).Ề Now under which oƒ the two do the nostrils come, under mìnd 
Ør under mafter ? 

D: Sứ, as far as Ì know, the nOSfrIlS are maffer. 

S+ Whalt is the enHfy that knows the touch sensaHon ? 

D: Sir, that which knows is mìỉnd (Nàmd). 

S5: So yon are aware öƒ mind and mafter at the same từne. lƒ you are awdre 
oƒ mind and mafter, are there still some more other emtilies oƒ which you aren † 
aWdare ? 

D: No, sử, there is nothing apart from mìnd and mafter. 

5+ ls being aware oƒ mind and mafter ienorance or knowledsge ? 

D: Ii¡s knowledge, sứ. 

5S one has no awareness oƒ mỉnd and mafter, whaf do we call that 2 

D: That we call tenorance, s1. 

S: Can tgnorance stHll mƒluence us while we are traiming ourselwes Im 
understanding ? 

D: No, sữ, ïf can t. 

S+ ]s there stiH cause ƒor worry and fear about the present and the future ? 

D: No, sử, there isn t. 

5S: Even 1ƒ you are aware ƒor Just one short moment, you benefiI. How much 
will you receive 1ƒ you can keep up this awareness ƒor a longer period ? 

D: The benefits must be many, sử. 

S+ WIH there stHll be doubt rn your mĩnd abouf your own ab1lity to aftain the 
awakening to which you have aspired ? 

D: No, sứ. 

S+ You can reach your goal even quicken than you thought. Qƒ course you 
sHll have to [MHJjHl your dutles fowards your teachers, parents and children. You 
have fo support the Teachings öoƒ the Buddha. You have to make a living. lƒ you 
don 1 ƒM[fil all these dufies, is your Sila perƒfecf ? 

D: lien †, sử. 

5S your moral conduct isn † perƒect, can you affain your goal ? 

D: No, sử, 1 is Impossible. 
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$: Không cho phép tâm thức phóng dật đi đến các đối tượng khác. Các con 
có thê cảm nhận được điểm chạm nơi mà không khí xúc chạm vào cũng tựa như 
khi các con đang xúc chạm vào nó với ngón tay của mình không ? Hãy đặt sự chú 
tâm vào nơi đó và hãy giữ nó ở tại nơi đó. Đừng có noi theo hơi thở bên ngoài lễ 
mũi. Hãy tiếp tục giữ sự chú tâm của mình một cách an tịnh và tĩnh lặng vào điểm 
chạm, và các con sẽ có khả năng biết được không khí đi vô và ra như thế nào. 
Luông không khí nó là liên tục, phải không ? 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, nó là như vậy. 

Š: Các con có thể tỉnh giác về nó mà không có sự gián đoạn một sát na nào. 
Nếu các con giữ được sự chú tâm của mình ở tại nơi đó, thì duy nhất chỉ có sự tỉnh 
giác về các đặc tính tinh thần và các đặc tính thê chất (Danh và Sắc). Bấy giờ ở 
dưới một trong hai mà đến nơi lỗ mũi, thì đó là thuộc về tâm thức hay là thuộc về 
thể chất ? 

D: Kính bạch Ngài, theo tất cả những điều mà con được biết, thì lỗ mũi là 
thể chất (Sắc). 

$: Thực thể mà biết được cảm xúc, đó là chỉ ? 

D: Kính bạch Ngài, điều mà biết được, đó là tâm thức (Dan"). 

Š$: Thế là các con có được tỉnh giác cùng một lúc về tâm thức (Đanh) và 
thể chất (Sắc). Nếu các con có được tỉnh giác về tâm thức (Danh) và thê chất 
(Sắc), thì vẫn còn có một vài thực thể khác nữa để mà các con không được tỉnh 
giác không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, không có điều chi khác ngoài ra tâm 
thức (Đanh) và thể chất (Sắc). 

$: Trạng thái tỉnh giác về tâm thức (Danh) và thể chất (Săc) là sự thiếu hiểu 
biết (Vô Minh) hay là sự liễu trí 2 

D: Đó là sự liễu tri, kính bạch Ngài. 

S$: Nếu một người không có sự tỉnh giác về tâm thức (DÐanh) và thê chất 
(Sắc), thì chúng ta gọi điều đó là chỉ ? 

D: Điều đó chúng ta gọi là sự thiếu hiểu biết (Vô Minh), kính bạch Ngài. 

ŠS: Sự thiếu hiểu biết (Vô Minh) có thể vẫn còn ảnh hưởng đến chúng ta 
trong khi chúng ta đang rèn luyện bản thân trong sự hiểu biết không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó không có thể. 

$: Điều đó vẫn còn gây ra sự lo lắng và sự sợ hãi về hiện tại và tương lai 
không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, không có. 
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Š$: Cho dù các con có được tỉnh giác chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, các 
con hưởng được phúc lợi. Các con sẽ gặt hái được bao nhiêu nếu như các con có 
thể tiếp tục duy trì sự tỉnh giác nầy trong một thời gian lâu dài 2 

D: Những phúc lợi chắc hăn là nhiều, kính bạch Ngài. 

$: Sẽ vẫn còn có nghi ngờ trong tâm thức của các con về bản năng của riêng 
mình để đạt được sự giác ngộ mà các con đã có mong cầu không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con có thể đạt đến mục tiêu của mình thậm chí còn nhanh hơn cả các 
con đã nghĩ suy. Lếẽ tất nhiên là các con vẫn phải hoàn thành viên mãn các nhiệm 
vụ của mình đối với các vị giáo thọ của các con, các bậc Mẹ Cha và con cái. Các 
con cần phải hỗ trợ Giáo Lý của Đức Phật. Các con cần phải lo việc mưu sinh. 
Nếu các con không hoàn thành viên mãn tất cả các nhiệm vụ nây, thì Giới Luật của 
các con có hoàn thiện không ? 

D: Không có được, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu giới hạnh của các con không được hoàn thiện, thì các con có thể đạt 
được mục tiêu của mình không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, điều đó là bất khả thi. 


S+  Tell me, when or where 1s ï† not posstble to pracHise righf conduct and 
meditaHon sunultaneously ? 

D: I(1s never 1too dịựicult, sir, even tƒ one is LÍ. 

5+ JỨ your Insights develops through your practice, do you sftll need to tell 
others that you have become happy through the Buddha — Dhamma ? 

D: 1(isn † necessary to tell others, sir. 

5S: And 1ƒ you don † talÀ about it, does it mean that you don † know abouf 
your own happiness 2 

D: Even jƒwe don † tell everyone, we sfilÏ know ƒor ourselves, sỉr. 

S+ In Just the same way noble people know. You know ƒor yourselves how 
much you have got know, and when you reach the goal, then you will know. ]ƒ you 
write on a piece oƒ paper that salf is salty and someone reads this, he knows that 
salt is salfy, doesn 1 he. 

D: Ofcourse, sử. 

S- And 1ƒ you Just tell someone that salt is salty, wIll he know ? 

D: Why, certainly, si. 

S+ But tell me, will salt become salfy Jsf by yOuF WTIfing so Or saylIng so ? 
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D: No, sử, Of cOurse noI. 

5+ you reqd that salt is salty, do you actually know that this 1s no ? 

D: Though one understands that ït is salty, one doesn † actually know how 
Salt tastes. Only 1ƒ we puf some salf on our tongue and taste I1 shall we actually 
know what “salfy” meqns. 

5+ you have tasted I† and know tt 1s salty, do you sHll have to read about 
1f ? Do you stiH have to make đeclarations abouf 11s faste ? 

D: No, sư. 

S+ we tell our neighbor abowt Ifs taste, will he know then ? 

D: He vill Jjust have heard about II, sử. 

Š$: Hãy nói cho Sư biết: khi nào hoặc ở đâu là không thể nào tu tập Chánh 
Hạnh và Thiền Định cùng một lúc ? 

D:_ Điều đó hoàn toàn không khó khăn lắm, kính bạch Ngài, ngay cả là một 
người đang bị ốm đau. 

Š$: Nếu Tuệ Giác của các con tiễn hóa thông qua việc tu tập của mình, thì 
các con vẫn cần phải nói cho những người khác rằng các con đã trở nên hạnh phúc 
là do bởi Phật Pháp không ? 

D: Điều đó không nhất thiết để nói cho những người khác, kính bạch Ngài. 

Š: Và nếu như các con không nói về điều đó, thì điều đó có nghĩa là các con 
bắt liễu tri về niềm hạnh phúc của riêng mình không ? 

D: Cho dù là chúng con không nói với mọi người, thì bản thân chúng con 
vẫn tự hiểu biết, kính bạch Ngài. 

$: Trong cùng một phương thức các bậc Thánh nhân liễu tri. Tự bản thân 
các con hiểu biết được bao nhiêu các con đã có được hiện bây giờ, và khi các con 
đạt đến mục tiêu, thì thế là các con sẽ được liễu tri. Nếu như các con viết trên một 
mảnh giấy rằng muối là có vị mặn và một người nào đó đọc điều nây, ông ta biết 
được rằng muối là có vị mặn, có phải không 2 

D: Lễ tất nhiên rồi, kính bạch Ngài. 

Š$: Và nếu như các con chỉ nói một người nào đó rằng muối là có vị mặn, 
thì ông ta sẽ biết được không ? 

D: Sao, hắn là thế, kính bạch Ngài. 

5: Tuy nhiên, hãy nói cho Sư biết, muối sẽ trở nên mặn là chỉ do việc viết 
của các con là như thế hay là chỉ do việc nói như thế 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, lẽ tất nhiên là không. 
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Š$: Nếu như các con đọc rằng muối có vị mặn, thì có thực sự là các con biết 
được điều này là như thế không ? 

D: Cho dù một người hiểu biết rằng muối là có vị mặn, người đó thực sự 
không biết được cái vị của nó là như thế nào. Chỉ khi nào chúng ta đặt một ít muối 
trên cái lưỡi của chúng ta và nếm vị nó, thì chúng ta sẽ thật sự biết được “vị mặn” 
có ý nghĩa là làm sao. 

Š$: Nếu như các con đã nêễm được vị nó và biết nó có vị mặn, thì các con vẫn 
còn phải đọc về nó không ? Các con vẫn còn phải đưa ra những lời tuyên bố về cái 
vị của nó không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu như chúng ta nói cho người hàng xóm của mình biết về cái vị của 
nó, thế thì ông ta sẽ biết được không? 

D: Ông ta sẽ chỉ được nghe nói về nó mà thôi, kính bạch Ngài. 


5+ Whatf do we have 1o do to make hữm know 7 

D: We have to give hữm some salt and make hìm taste. Qtherwise, what he 
knows 1s JMsf hearsay, Sỉ. 

5+ Do you know ƒor sure that righf conduct and 1nsight and wisdom 
constitute the path to the release from suffering ? 

D: Yes, sứ, we know. 

5+ Ƒ you read that salt is salfy and consider this knowledge to be quite 
sufJiclemt, then that is where you stop. But Iƒ you want to make sure, you have 1o 
faste ƒor yourselves. ls If suƒfficlenf to read that salt is salfy and then have this 
confirmed by me ? 

D: Sïr, you wouldn † lie. you tell me ït is salty, that is quite suƒJTcient ƒor 
me. 

5+ Now you are going back on whaft you said earlier on. You Know saÏf is 
saliy from hearing and reading about r1, but onÌy Iƒ you really know ƒor yourselves 
will you become happy. ]ƒ you tell somebody that salt is salty and he blindly 
accepfs what you say, then he won † even ƒeel the desire to taste ƒor himselƒ. Afler 
all, he thinks he knows. With this notion in mỉnd, he won 1 see the need to faste ïI. 
HH is not easy to know ƒor oneselƒ that salt is salty. Salt does exist. Take II, fasfe II. 
Then you will know ƒor yourselves and there will be no need to ask others. 

D: Sr, yesterday Ï did taste a le bit 6ƒ saẲl1. 

S+ Neally 2 Why only a lile 2 Did the salf† run ouf 2 
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D: No, sữ, there is plenfy 0ƒ 1. 

5S Then take it ! Don 1 Just taste q little bit. Use as much as you need. FVery 
single one 0ƒ you has got some salt, haven † you ? 

D: Yes, sứ. We haven t eaten our ƒMll yet, si", but we are satisfled with 
fasting Just a litle. 

S+ But, oƒ course, you are not thinking öƒ leaving 1t at that, are you ? 

D:  Well sứ, not actually, Put as tưrme goes by everything changes. We 
planned something last year and already a year has passed... 

5S; Now, thịs time, don † merely think. How many “Thinkers `” were there qt 
the từme oƒ the Buddha ? 

D: They were as nuIeroMS đS grains öoƒ sand on the beach, sử. 

S+ You sftll have fo make efjfort and mwditate. You stHll have 1o sfrive 1o 
understand the Teachings oƒ the Buddha. You are planning to do that, qren † you 2 
WIH you only think about puftting ƒorth effort mm this hƒe also ? 

D: Iƒwe only thíink about r1, we shall agaim be leƒt behind mm the cycle öoƒ 
birth and dealh. 

5S: Now then, there is no problem. “ln the past we missed out becquse we 
were only thinking about making effort, but now we know that there 1s fire In the 
fwo pieces oƒwood. We shall rụb them together”. Thinking ïn this way, there will 
be efjort and also the desire to fight the battle... Have you got hold oƒ the fwo 
pieces 0ƒ wood ? ]ƒ I continue talking, you will think “Thịs monk is talking ƒor a 
long time ”. Ï shall stop now. Onhy jƒ you work can you make an end öoƒ 1t. 

V you have the desire to work, then meditate, work hard, qDpÌly yourselves 
with the same effort and determinaHon as địd the Noble Ones øƒ old. 

Š: Chúng ta phải thực hiện điều chi để làm cho ông ta biết được ? 

D: Chúng ta phải cho ông ta một ít muối và khiến cho ông ta nếm được cái 
vị. Nếu không thì, điều mà ông ta được biết chỉ là lời đồn đải, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con có biết chắc chắn rằng Chánh Hạnh và Tuệ Giác và Trí Tuệ lập 
thành đạo lộ dẫn đến giải thoát khỏi sự khô đau không ? 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, chúng con biết. 

Š$: Nếu như các con đọc rằng muối là có vị mặn và suy xét chín chắn kiến 
thức nầy cho thực sự là trọn đủ, thế rồi, đó là nơi mà các con dừng lại. Tuy nhiên 
nếu như các con muốn cho được chuẩn xác, thì tự bản thân của các con phải nêm 
được cái vị. Việc đó có trọn đủ đề đọc được rằng muối là có vị mặn và rồi thì điều 
nầy đã được xác nhận do bởi nơi Sư không ? 
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D: Kính bạch Ngài, Ngài sẽ không có vọng ngữ. Nếu như Ngài nói cho con 
biết được rằng nó là có vị mặn, điều đó quả thật là trọn đủ đối với con rồi. 

$: Bấy giờ các con sẽ quay trở lại điều mà các con đã nói về trước đó. Các 
con biết muối là có vị mặn từ việc được nghe và việc được đọc về nó, nhưng chỉ 
khi nào tự bản thân các con thực sự biết được thì các con sẽ trở nên hạnh phúc. 
Nếu các con nói cho một người nào đó biết rằng muối là có vị mặn, và một cách 
mù quáng, ông ta tin tưởng vào điều mà các con nói, thế rồi thậm chí ông ta sẽ 
không cảm thấy việc đòi hỏi để tự bản thân được nễm lây vị. Rốt cuộc thì ông ta 
nghĩ rằng ông ta biết. Với quan niệm nây ở trong tâm thức, ông ta sẽ không nhìn 
thấy sự cần thiết để nêm cái vị của nó. Quả thật không dễ dàng để tự bản thân của 
mình được biết rằng muối là có vị mặn. Muối thì đang hiện hữu. Hãy dùng nó, 
hãy nếm lây cái vị nó. Thế rồi tự bản thân của các con sẽ được biết và sẽ không cần 
thiết để phải vấn hỏi những người khác. 

D: Kính bạch Ngài, ngày hôm qua con đã có nêm một chút ít muối. 

5; Thực vậy sao ? Vì sao chỉ có một chút ít ? Muối đã dùng hết không 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, vì có rất nhiều muối. 

$: Vậy thì hãy dùng nó đi ! Đừng nếm lấy cái vị chỉ là một chút ít. Hãy 
dùng bao nhiêu cũng được, như các con cần thiết. Từng mỗi một người của các con 
đã được nêm một ít muối rồi, phải không 2 

D: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. Chúng con vẫn chưa được ăn trọn đủ mùi 
vị của mình, kính bạch Ngài, tuy nhiên chúng con đã hài lòng với việc chỉ nễm lấy 
cái vị một chút ít. 

Š: Nhưng mà, lẽ tất nhiên là, các con sẽ không nghĩ đến việc để nó ở lại nơi 
đó, phải không ? 

D:— Dạ kính bạch Ngài, quả không thực như vậy, nhưng vì thời 288at 
u288ng288§ đổi tất cả mọi thứ. Chúng con đã lên kế hoạch một sự việc nào đó vào 
năm ngoái và rồi một năm đã trôi qua... 

$: Bây giờ, ở thời điểm nầy, đừng có thuần túy nghĩ suy. Đã có bao nhiêu 
“Những nhà Tư Tưởng” vào thời kỳ của Đức Phật 2 

D: Họ thì nhiều như là những hạt cát trên bãi biển, kính bạch Ngài. 

$: Các con vẫn còn phải nỗ lực và thiền định. Các con vẫn còn cô gắng để 
hiểu được Giáo Lý của Đức Phật. Các con đang có kế hoạch đề làm điều đó, phải 
không ? Các con cũng sẽ chỉ nghĩ duy nhất về việc gắng sức nỗ lực ngay trong 
kiếp hiện tại này ? 
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D: Nếu như chúng con chỉ có nghĩ duy nhất về việc đó, thì kính bạch Ngài, 
một lần nữa chúng con sẽ bị lưu giữ lại trong vòng tuần hoàn của sự sinh và tử. 

S: Bây giờ thì, không thành vấn đề. “Trong quá khứ chúng tôi đã để bỏ lỡ là 
vì chúng tôi đã chỉ có nghĩ suy duy nhất về việc nỗ lực, nhưng bây giờ thì chúng 
tôi hiểu biết được rằng có ngọn lửa trong hai mảnh gỗ. Chúng tôi sẽ cọ xát chúng 
vào nhau.” Nghĩ suy trong phương thức nây, thì sẽ có sự nỗ lực và cũng có sự 
khao khát đề chiến đấu chống lại cuộc chiến... Các con đã có cầm lấy hai mảnh gỗ 
không ? Nếu Sư tiếp tục việc nói chuyện, thì các con sẽ nghĩ rằng “Vị tu sĩ nây thì 
đang nói chuyện trong một thời gian lâu dài.” Sư sẽ ngừng lại ngay bây giờ. Chỉ 
khi nào các con tu tập mới có thể các con chấm dứt được việc đó. 

Nếu như các con có sự khao khát để tu tập, thì hãy thiền định, hãy tích cực 
tu tập, hãy dốc tâm với cùng sự nỗ lực và sự quyết tâm như các bậc Thánh Nhân ở 
thời cô xưa đã làm. 


DISCOURSE VII 
A HAPPINESS THAT EVER GROWS 
PHÁP THOẠI VII 
MỘT NIÊM HẠNH PHÚC MONG SAO LUÔN MÃI TĂNG TRƯỞNG 


Wecbu Sayadaw: Be perƒfect in the pracHce oƒ ? OnÌÏy Iƒ your pracfice ïs 
perfect will all your aspiraHons oƒ the present time and the ƒuture be ƒfulftled 
without exception. Because this 1s ftrue, the aspiratlons oƒ the good people oƒ the 
past who practised and strove were ƒulfiled compleftely. You too have to take up 
the pracfice oƒ that Sìla that broughf about their happiness. Work hard and perƒect 
yourselves Im II. 

Đại Trưởng Lão Webu: Có được hoàn thiện trong việc tu tập không ? Chỉ 
khi nào việc tu tập của các con đã được hoàn thiện thì tất cả sở nguyện cầu của các 
con trong thời hiện tại và thời vị lai sẽ được hoàn thành viên mãn không dư sót. Vì 
lẽ điều nầy là xác thực, các sở nguyện cầu của bậc thiện nhân ở trong thời quá khứ 
mà đã có tu tập và đã phấn đấu thì đã hoàn thành viên mãn một cách trọn vẹn. Các 
con cũng cần phải vận dụng việc thực hành về Giới Luật để mà nó đem lại niềm 
hạnh phúc. Hãy tích cực tu tập và tự bản thân hoàn thiện trong điều đó. 
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Being perƒfect in Sìla, keep your mìnd straight and practise generosify 
(Dàn) as ï† pleases you, giVing your poSsessions yourselves with sinceriiy to those 
who are worthy. Approach and give your Đàng and your respect to the peerless 
Buddha and his Teachings, keeping In mind yoMF aspiraflions ƒor qwakening, 
Nibbàna. Thịs fype öoƒ aspirafion ts called righf aspiration. What you realize when 
you penetrate the Four Noble Truths ¡is called Bodhi. 

Khi đã được hoàn thiện trong G7ới Luật, hãy giữ tâm thức của các con chánh 
trực và thực hiện tâm lòng quãng đại (Xở Tí) là vì nó làm cho các con được hoan 
hỷ, hãy xả thí tài sản của mình với tấm chân thành đến những người thích đáng. 
Hãy tiếp cận và ban rải việc Xđ Tý của mình và tắm lòng tôn kính của các con đến 
Đức Phật và Giáo Lý vô tỷ của Ngài, hãy duy trì trong tâm thức các sở nguyện cầu 
của các con cho được sự giác ngộ, Níp Bàn. Thẻ loại của sở nguyện cầu này được 
gọi là nguyện vọng chân chánh. Điều mà các con liễu tri khi các con thấu triệt Tứ 
Thánh Đề thì được gọi là Giác Ngộ. 


There are differemt types oƒ Sanmunàsambodhi (Buddhahood), Paccekabodhi 
(Non Teaching Buddhahood), Sàyakabodhi (Arahatship). There are differenf 
fypes of Arahatship: Agga — sàvaka (Chieƒf'. Discipleship), Mahà — sàyaka 
(Leading disciples), Pakafi — sàyaka (Disciple and Arahat). You have always f0 
keep In mind your aspirafions ƒor Nibbàna, the highest goal. 

Có nhiều thể loại sai biệt về Chánh Đăng Giác (Quả vị Phật), Độc Giác 
(Quả vị Phật không đi giảng dạy), Thỉnh Văn Giác (Quả vị Vô Sinh). Có nhiều 
thể loại sai biệt về Quả vị Vô Sinh: Chí Thượng Thỉnh Văn (Quả vị Đệ Từ 
Trưởng), Đại Thỉnh Văn Giác (các vị Đệ Tử Hàng Đầu), Thỉnh Văn Giác Ti hông 
Thường (Đệ Tử và Vô Sinh). Các con phải luôn duy trì trong tâm thức các sở 
nguyện cầu của mình cho được Níp Bàn, mục tiêu tối thượng. 


AspưraHons thus faken are well taken. Afler having perfected yourselƒ 
according to your aspirafion, enter Nibbàna. The Noble Persons who have 
aftained Nibbàna are Innumerable. Why could they bring their various aspIirafions 
Jor Bodhi to fruition ? Because they had been born into the right form oƒ eXistence 
af the right từne and because they exerted proper €ƒfƒOrt. 

When is the từne that these aspirafIlons can be broughf 1o ƒruiron 2 

trom the moment the Buddha attaned awakening, many human beings, 
Devas, and Brahmàs came to the Buddha to pay respects and to show their 
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devotion. But no human being, no Deva, and no Brahmàs was safisfied by merely 
being Im the presence oƒ the Buddha and having the ODpOFfumify f0 pay respeCfs. 
The Buddha observed them through his mỉnd s eye and taught them the truth that 
he had penetrated through his own super — knowledge, his ommnisclence. Âs §SOOH as 
they received the InstrucHons oƒ the Buddha, they began f0 pracfise, fO eXerf 
themselves with unwavering eneregy In qll the ƒour postures oƒ the body. Thịs efJort, 
which 1s confinuous without break or pause and ƒMHl oƒ Joy, 1s called good eƒƒfort. 
When their e[fƒfort was perƒfect and equal to the effort oƒ the wise men oƒ old, they 
arrived at their goal In due từrme and all the aspiraHons oƒ their hearts came fo an 
end. Because they had achieved this state they were exceedingly happy and 
blIssƒful. 

Các sở nguyện cầu như thế đáng được thực hiện thì phải cỗ gắng thực hiện 
cho được. Chính tự bản thân đã được hoàn thiện theo các sở nguyện cầu của mình, 
thì thâm tháo Níp Bàn. Các bậc Thánh Nhân mà đã đạt đến Níp Bàn thì vô số kẻ. 
Vì sao họ có thể hướng dẫn các sở nguyện cầu sai biệt của họ để được Giác Ngộ 
cho trổ sanh thành trái quả ? Là vì họ đã được sanh ra trong hình tướng thích hợp 
của kiếp hữu sinh ở vào thời điểm thích hợp và vì lẽ họ đã găng sức nỗ lực một 
cách thích đáng. 

Ở thời điểm nảo để mà các sở nguyện cầu nây có thể dẫn đến trổ sanh thành 
trái quả ? 

Từ khi Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ, đã có rất nhiều ở Nhân Loại, Chư 
Thiên và Chư Phạm Thiên đã đi đến nơi Đức Phật để bầy tỏ sự tôn kính và để biểu 
thị tắm lòng kỉnh mộ của mình. Tuy nhiên không có người nào, Chư Thiên hoặc 
Phạm Thiên đã được hài lòng chỉ qua sự hiện diện của Đức Phật và có cơ hội để 
bẩy tỏ lòng tôn kính. Đức Phật đã quán sát thấy được chúng sinh do bởi Tuệ Nhãn 
của Ngài và đã giảng dạy cho chúng sinh Chân Lý mà Ngài đã được thấu triệt bởi 
do chính Tuệ Tri siêu phàm của Ngài, Tuệ Toàn Giác của Ngài. Ngay sau khi họ 
đã đón nhận được những lời chỉ dạy của Đức Phật, họ đã bắt đầu tu tập, họ đã găng 
sức nỗ lực với năng lực bất dao động trong tất cả bốn oai nghi của cơ thể. Sự nỗ 
lực nây, đó là liên tục mà không có sự ngơi nghỉ hay là sự tạm dừng lại, và ngập 
tràn niềm hoan hý, được gọi là sự nỗ lực tốt đẹp. Khi sự nỗ lực của họ đã được 
hoàn thiện và tương xứng với sự nỗ lực của các bậc Trí nhân của thời cô xưa, họ đã 
đạt tới mục tiêu của họ trong thời gian thích hợp và tất cả các sở nguyện cầu ở 
trong thâm tâm của họ đã được hoàn thành. Bởi do họ đã thành đạt được trạng thái 
này nên họ đã cực kỳ an vui và hạnh phúc hoàn toàn. 
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What was the nafure öƒ their happiness, their bliss ? Ï† was not happiness or 
bliss that lasted for only a moment or a single hƒetime; it was that happiness that 1s 
so greaft that ï† is able to last for the remainder o† Samsàra. ven jƒ you are born 
in the human plane ƒor only one He, you are able to to rise above the sufJering oƒ 
the cycle oƒ birth and dealh. 

In this way happiness and bliss come 1o you. When one has aftained this 
happiness, when one has received the sign ö0ƒ blss, when one has reached the goal, 
there is no Jealously guarding oƒ a secret. No, you wlll wanf all humnan beings, 
Devas, and Brahmàs to aftam this blss and happiness. As you know ƒor yourselƒ 
how fo aftamn this happiness, the actions oƒ body, speech, and mĩnd will always be 
In harmony with the cause oƒ aftaining Nibbàna. You will act with Joy as your base. 

How could so many human beings, Devas, and Brahmàs aftamn such high 
states Oƒ bliss ? Only because they knew that they were goimg to bring the 
aspiraHions oƒ their heart to ƒruition. 

Bản chất của sự an vui của họ, sự phúc lợi của họ là chỉ ? Đó đã không là sự 
an vui hay là sự phúc lợi được kéo dài chỉ trong một khoảnh khắc hay là chỉ trong 
duy nhất một kiếp sống; đó đã là niềm an vui thật là vi diệu mà nó có khả năng kéo 
dài trong phần còn lại của Vòng Luân Hồi. Ngay cả khi các con đã được sinh ra ở 
trong cõi Nhân Loại dù chỉ là duy nhất một kiếp sống, các con có khả năng vượt 
qua khỏi sự khổ đau của vòng tuần hoàn sanh và tử. 

Trong cùng phương thức nây, sự an vui và sự phúc lợi đến với các con. Khi 
một người đã đạt được sự an vui nây, khi một người đã đón nhận được tín hiệu của 
sự phúc lợi, khi một người đã đạt đến mục tiêu, thì không có sự thận trọng bảo 
quản về điều bí quyết. Không, các con sẽ mong muốn tất cả Nhân Loại, Chư Thiên 
và Chư Phạm Thiên đạt được sự phúc lợi và sự an vui nầy. Khi chính tự các con 
biết làm thế nào đề thành đạt niềm an vui này, thì các hành động về thân, về lời, và 
về ý sẽ luôn mãi đồng thuận với tác nhân của sự thành đạt Níp Bàn. Các con sẽ 
hành động với sự niềm hoan hỷ xem như là nền tảng của các con. 

Làm thế nào có rất nhiều Nhân Loại, Chư Thiên và Chư Phạm Thiên có thể 
đạt được trạng thái cao siêu của sự phúc lợi như thế ? Chỉ vì họ đã biết được rằng 
họ đã hướng dẫn các sở nguyện cầu ở trong thâm tâm của họ cho trổ thành trái quả. 


What are the things that support the Buddha s Teachings ? They are the 
donation oƒ shelter, robes, alms, ƒood, and medicine ƒor the monks. Having 
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understood this, they practised 11. With these ƒour requIsites the wise supported the 
Teachings öoƒ the Buddha. While they supported the Teachings oƒ the Buddha by 
donating the ƒour requlsites, many human beings, Devas, and Brahmàs received 
the Instructions oƒ the Buddha. They were endowed with the ability to understand 
and ƒollow the InstrucHons and they practised with a JoyƒHl mind without taking 
rest as the wise oƒ old. When they thus practised they aftained their goal withouf 
delay. In Just one moment Innumerable human beings, Devas, and Brahmàs 
ƒulfiled the wish oƒ their heart. The energefic people saw this and supported the 
Teachings oƒ the Buddha and established them ïn a very short time. But they didn † 
do onhy this, this đidn 1 satisfy them yet. In order to strengthen and make firm the 
Teachings they woMld also meditate. So they were ƒMll oƒ good voliHon, and they 
were accordingly endowed with unwavering efjfort and ƒauh. Since the từne öƒ the 
Buddha there have been such noble people who supported and carried out the 
Teachings oƒ the Buddha with supreme ejjort, and ever since the days oƒ the 
Buddha human beings, Devas, and Brahmàs have been aftaming Nibbàna. The 
number 0ƒ those who have reached the goal in just a short moment can 1 be 
reckoned, let alone the number oƒ all who have attained Nibbàna. 

Now the good từme ƒor all the various noble people has come. Thịs is sỐ 
because the từne when a Buddha and his Teachings blossom 1s the good từme. The 
existences oƒ human beings, Devas, and all the happy abodes are good. Having 
been born Into one oƒ these, people accepted the Teachings as you are dolng nowW. 
They practised with full effort and arrived at the goal. 

Những điều chi để mà bảo trợ Giáo Lý của Đức Phật ? Đó là sự cúng dường 
trú xứ, y áo, bỏ bát vật thực, và thuốc men cho các vị tu sĩ. Khi liễu tri được điều 
nây, họ đã thực hành việc này. Với những bốn vật dụng nây, bậc Trí Tuệ đã bảo trợ 
Giáo Lý của Đức Phật. Trong khi họ đã bảo trợ Giáo Lý của Đức Phật qua việc 
cúng dường tứ vật dụng, thì có rất nhiều Nhân Loại, Chư Thiên, và Chư Phạm 
Thiên đã được đón nhận những lời chỉ dạy của Đức Phật. Họ đã hội đủ phúc 
duyên với khả năng để được liễu tri và nương theo những lời chỉ dạy và họ đã tu 
tập với một tâm thức duyệt ý mà không dùng đến sự nghỉ ngơi như là các bậc Trí 
Tuệ ở thời cô xưa. Khi họ đã tu tập như thế thì họ đã đạt được mục tiêu của họ mà 
chẳng có sự chậm trễ. Chỉ trong một khoảnh khắc có vô số kế Nhân Loại, Chư 
Thiên và Chư Phạm Thiên đã hoàn thành viên mãn ước nguyện ở trong thâm tâm 
của họ. Những bậc cương quyết đã nhìn thấy được điều này và đã bảo trợ Giáo Lý 
của Đức Phật và đã thiết lập chúng trong một thời gian rất ngăn ngủi. Tuy nhiên 
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họ đã không chỉ làm duy nhất có điều nầy, điều nầy đã vẫn chưa làm cho họ được 
thỏa mãn. Nhằm để gia cố và kiến tạo Giáo Lý cho được bền vững, họ cũng sẽ 
phải thiền định. Như thế là họ đã tròn đủ thiện ý, và họ đã hội đủ phúc duyên một 
cách thích ứng với sự nỗ lực và niềm tin bất dao động. Kế từ thời của Đức Phật thì 
đã có các bậc cao quý như thế, họ là những người đã bảo trợ và đã tiến tu Giáo Lý 
của Đức Phật với sự nỗ lực cùng tột, và kê từ những ngày của Đức Phật cho đến 
hiện nay, Nhân Loại, Chư Thiên và Chư Phạm Thiên đã được thành đạt Níp Bàn. 
Số lượng của những người mà đã đạt đến mục tiêu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn 
ngủi thì không thể nảo ước tính được, chưa kế đến số lượng của tất cả những người 
đã đạt được Níp Bàn. 

Bây giờ là thời gian thích hợp đã đến cho tất cả các bậc cao quý sai biệt. 
Thời gian thích hợp, đấy là do bởi thời gian khi một vị Phật và Giáo Lý của Ngài 
phát triển. Những đời sống của Nhân Loại, Chư Thiên, và tất cả các cõi giới an vui 
là thích hợp. Khi đã được sinh ra một trong các cõi giới nầy, người ta đã được đón 
nhận Giáo Lý như là các con đang thực hiện bây giờ. Họ đã tu tập với tròn đủ sự 
nỗ lực và đã đi đến mục tiêu. 


Affer his awakening the Buddha honoured Ràjagaha before any other 
country with his presence. The king oƒ this greatf cũủy, Bunbisàra, came to the 
Buddhaand because he received the Teachings and ƒollowed them, he aftained the 
goal. He was ƒmll oƒ bliss. He wanted others to aftam the same blss, and 
understanding the reason, the cause ƒor his happimess, he donated the ƒour 
requIsites. He dũd this so that hís mother, ƒather, grandmother and grandƒfather 
coHld ffil their aspiraHons completely. The Buddha, out oƒ his greaf compassion, 
dwelled in the king s delighfful garden. Humans, Devas, and Brahmàảs came to 
revere hữn there and with great compassion he taught them what he had realized 
hiúmsel  ỉln Jmsf one short momenf Innumerable Humans, Devas, and Brahmàs 
achieved their aspirafions. And aqƒter this If† went on and on. The good time ƒor all 
the people with noble aspirafions had come ! The từne at which there 1s a Buddha 
ðr his Teqaching 1s the good từme. ŒGood effort 1s called the effort that 1s established 
đfier one has received the Teachings. And what are the Buddha s Teachings ? 
What is contained in the Tipitaka and ¡s preached and explained by noble đisciples 
out oƒ loving kindness and compassion are the Buddha s Teachings. They qre very 
extensive, profound and dijƒicHI to understand_ Though they dre eXtensive, 
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profound, and dificult to understand, they really are just one thing: the way 6ƒ 
escape from suƒJering. 

They are expounded by the wise In short and mm full as time permiis, and 
everyone has knowledge oƒ them according to his capability. You all have some 
understanding o† the Tipifaka im accordance with your capabilifies. ]ƒ you were fo 
talk abouf† what you know 1f would never end. 

Sau việc giác ngộ của Ngài, Đức Phật đã được tôn kính tại Ràjagaha (Vương 
Xá) trước bất kỳ một đất nước nào khác, với sự hiện diện của Ngài. Đức Vua của 
thành phó to lớn này, Tần Bà Sa La, đã đi đến diện kiến Đức Phật và bởi do Ông 
đã được tín thọ và thuận hành theo Giáo Lý, Ông đã đạt được mục tiêu. Ông đã 
ngập tràn niềm phúc lợi. Ông đã mong muốn những người khác đạt được niềm 
phúc lợi như nhau, cùng với sự hiểu biết nguyên do, và sự tác nhân cho niềm an 
vui của mình, Ông đã cúng dường tứ vật dụng. Ông đã làm điều nầy là nhằm để 
cho Mẹ, Cha, Bà và Ông của ông ta có thể hoàn thành viên mãn các sở nguyện cầu 
của họ một cách trọn vẹn. Đức Phật, với lòng đại bi của Ngài, đã trú ngụ trong khu 
vườn khả ái của nhà vua. Nhân Loại, Chư Thiên, và Chư Phạm Thiên đã đi tới để 
tôn kính Ngài ở nơi đó, và với lòng đại bi, Ngài đã giảng dạy chúng điều mà chính 
tự nơi Ngài đã được liễu tri. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có vô số kế 
Nhân Loại, Chư Thiên, và Chư Phạm Thiên đã thành đạt các sở nguyện cầu của 
mình. Và sau đó sự việc nầy tiếp tục mãi, không ngừng. Thời gian thích hợp cho 
tất cả mọi người với các sở nguyện cầu cao quý đã đến ! Thời gian mà một vị Phật 
hoặc Giáo Lý của Ngài hiện hữu là thời gian thích hợp. Đời sống Nhân Loại, đời 
sông như một vị Thiên Tử hay một vị Phạm Thiên, là một đời sống thích hợp. Gọi 
là sự nỗ lực tốt đẹp, là sự nỗ lực mà đã được kiến tạo sau khi một người đã được 
đón nhận Giáo Lý. Và điều chi là Giáo Lý của Đức Phật ? Điều mà đã được chứa 
đựng ở trong Tam Tạng, và đã được thuyết giảng, và đã được giải thích do bởi các 
bậc Thánh đệ tử với lòng từ ái và bi mẫn, đó là Giáo Lý của Đức Phật. Chúng rất 
là thậm đại, thậm thâm vi diệu, và khó mà liễu tri. Mặc dù chúng là thậm đại, thậm 
thâm vi diệu, và khó mà liễu tri, chúng thực sự chỉ có một điều là: con đường thoát 
khỏi sự khổ đau. 

Chúng đã được giải thích chỉ tiết do bởi các bậc Trí Tuệ một cách vắn tắt 
hay là một cách tròn đủ với thời gian cho phép, và mọi người đã được liễu tri về 
Giáo Lý theo sự tùy thuận với khả năng của mình. Tất cả các con có được một số 
hiểu biết về Tam Tựng theo sự phù hợp với khả năng của mình. Nếu như các con 
đã nói về điều mà các con hiểu biết thì nó sẽ không bao giờ chấm dứt. 

295 


But you have to establish strong effort and ƒocus your mìnd on one obJect 
according to the Teachings oƒ the Buddha, as I said, and keep out all other obJects. 
When you fix your mìnd on one obJect exclusively with strong and stable effort, 
then you will be established in the teachings. lsn 1 that so ? 

U Ba Khim: Yes, sử. 

S: To establish your aftenfion thus is effort (Viriyd). When you fix your 
aftention on one obJect and no other obJec† enfers your mìnd and your affenfion 15 
sfable, you reach Viriya — tddhipàda. Because the Teachings are so eXfensiVe you 
may think 1t tiresome tfo pracfHse them. That is why Ï Instruct you In this way that 
you can reach the goal quickly. 

What happens to the cause 0ƒ suffering — Lobha, Dosa, and Moha (greed, 
aversion and delusion) — when you control your mìnd In this way 2 

U- They are cut ouf and become quIet. 

5+ People write and preach a lot about Lobha, Dosa and Moha. Don ï 
they 2 When they debate, they talk only to win the debate, whoever they are talking 
fo. But tƒ they establish awareness oƒ breathing and make their minds stable they 
acquire real merit. Why don † we try to do this 2 

U- Yes, sư. 

S+ WiIHH there be worry, fear, and greed at that thne ? 

U: They won t be. 

5S: No, they won f1; there won † be any worry, ƒear, or greed. Ïƒ there ïs 
worry, ƒear, or greed, are you happy or unhappy ? 

U: Unhappy, sư. 

S+ And 1ƒ there is no Wworry, fear, or greed ? 

U-: Then one is happy. 

Tuy nhiên các con cần phải thiết lập sự nỗ lực đũng mãnh và tập trung tâm 
thức của mình vào một đối tượng tùy thuận theo Giáo Lý của Đức Phật, như Sư đã 
nói, và giữ không cho tất cả các đối tượng khác vào. Khi các con khắn khít tâm 
thức của mình vào một đối tượng duy nhất với sự nỗ lực dũng mãnh và ổn định, 
thế rồi các con sẽ được an trú ở trong Giáo Lý. Có phải như vậy không 2 

U Ba Khin: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 

Š$: Thiết lập sự chú tâm của mình như thế, đó là sự nỗ lực (Cần, Tỉnh Tốn). 
Khi các con khắn khít sự chú tâm của mình vào một đối tượng và không có đối 
tượng nào khác thâm tháo tâm thức của mình và sự chú tâm của các con được ồn 
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định, là các con đạt đến Cần Như Ý Túc. Vì lẽ Giáo Lý rất là thậm đại, các con có 
thê nghĩ rằng nó quả là mệt mỏi để tu tập chúng. Đó là lý do vì sao Sư hướng dẫn 
các con trong phương thức này để mà các con có thể đạt đến mục tiêu một cách 
nhanh chóng. 

Điều chi sẽ xây đến các tác nhân của sự khô đau — Tham, Sân và Sỉ (sự 
tham lam, sự ác cảm, và sự si mê) — khi các con kiểm soát tâm thức của mình trong 
phương thức này 2 

U: Chúng đã được chặt đút và trở nên tĩnh lặng. 

Š$: Người ta viết ra và thuyết giảng rất nhiều về Tham, Sân và Sỉ. Có phải 
không ? Khi họ tranh luận, họ đã nói chỉ để giành chiến thắng trong cuộc tranh 
luận, bất luận người nào mà họ đang nói tới. Tuy nhiên nếu như họ thiết lập sự 
tỉnh giác vào hơi thở và làm cho tâm thức của họ ôn định thì họ có được phước báu 
thực sự. Vì sao chúng ta không có gắng để thực hiện điều nầy ? 

U: Dạ thưa có, kính bạch Ngài. 

$: Sẽ có sự lo lắng, sự sợ hãi, và sự tham lam tại thời điểm đó không ? 

U- Sẽ không có. 

Š$: Không, sẽ không có; sẽ không có bất kỳ sự lo lăng, sự sợ hãi, hay sự 
tham lam. Nếu như có sự lo lăng, sự sợ hãi, hoặc sự tham lam, thì các con được 
hạnh phúc hay không hạnh phúc 2 

U: Không hạnh phúc, kính bạch Ngài. 

Š$: Và nếu như không có sự lo lắng, sự sợ hãi, hoặc sự tham lam ? 

U: Thế thì người ta được hạnh phúc. 


5: Jýƒone establishes effort only ƒor one spht second the Viriya — lddhipàda 
arises. lf excludes worry, fear, and greed, and there is happiness. There are fyDes 
oƒ happiness which are not related to the happiness achieved through the Buddha s 
Teachings, but people still call them happiness. What sort oƒ happiness am Ï 
talkmg about ? Ïl am talking about the happiness oƒ becoming a human being or 
Deva, oƒ becoming a King, a rịch man, a Universal Monarch, a Deva King, a 
Sakka, or a Brahmà. Qƒ course their enjoyment is also called happiness... But lef 
me gIve an example. lƒ you were asked to bear the golden royal Insignia and live 
im the golden palace of counfry that abounded with gold, silver, gems, rice, Wafer 
and paddy, that was pÏlenHHl in everything, would you accept this offer or not ? 

U: Oƒcourse ÏIwould accept. 
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S: ƒ course you WOoHId dacCept. This COHHIrYV 1S SO rích that there 1s 
absolutely nothing missing. So you would live wedaring your crown In your golden 
palace simhng all the tĩme. SO Ï thínk, smilng like that all the từne, you would 
enjoy yourselƒ; you would be happy, wouldn † you 2 Would this happiness keep 
worry, ƒear, and wanfing away ? 

U: No, it wouldn t. 

S: (Qh, really ? 

U: lí wouldn t, sử. 

S+ l mean dt that ItOm€HI, ÿOH SẴG. 

U- lí wouldn t. 

S+ Wñnhy are they all smilng and happy then ? 

U: Somebody could try to usurp the kingdom. lƒ something happens In his 
territory he would have dutIes to fMf. 

Š: Nếu một người thiết lập sự nỗ lực chỉ cho một khoảng giây khắc thì Cẩn 
Như Ý Túc khởi sinh. Nó loại trừ sự lo lắng, sự sợ hãi, và sự tham lam, và có sự 
hạnh phúc. Có nhiều thể loại hạnh phúc mà không có liên quan đến sự hạnh phúc 
đã đạt được thông qua Giáo Lý của Đức Phật, tuy nhiên người ta vẫn cứ gọi chúng 
là sự hạnh phúc. Thể loại hạnh phúc nào mà Sư đang nói đến vậy ? Sư đang nói về 
sự hạnh phúc đề trở thành một con người hay là một Thiên Tử, để trở thành một vị 
vua, một người giàu có, một Chuyển Luân Thánh Vương, một Thiên Chủ, một Đề 
Thích, hay là một Phạm Thiên. Lẽ tất nhiên niềm vui thích của họ cũng được gọi 
là sự hạnh phúc ... Tuy nhiên hãy để Sư cho một thí dụ. Nếu như các con được 
yêu cầu để mang huy hiệu hoàng gia băng vàng ròng và sống trong cung điện vàng 
ròng của một đất nước mà đã được đầy dẫy với vàng, bạc, ngọc quý, gạo, nước và 
lúa thóc, quả là sung túc trong tất cả mọi thứ, các con sẽ chấp nhận lời đề nghị nầy 
hay không ? 

U: Lễ tất nhiên con sẽ chấp nhận. 

Š$: Lẽ tất nhiên các con sẽ chấp nhận. Đất nước nây rất là giàu có mà quả 
tất nhiên là không có thiếu điều chi cả. Thế là các con sẽ sống với việc đội vương 
miện của mình trong cung điện vàng ròng của các con và miệng luôn mãi là mỉm 
cười. Thế là Sư nghĩ rằng, việc luôn mãi mỉm cười như thế đó, các con sẽ là vui 
thích, các con sẽ là hạnh phúc, phải không ? Điều hạnh phúc nây sẽ lánh xa khỏi 
sự lo lăng, sự sợ hãi, và sự tham lam không 2 

U: Dạ thưa không, nó sẽ không được. 

Š$: Ô, thực vậy sao ? 
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U: Nó sẽ không được, kính bạch Ngài. 

Š$: Sư muốn nói vào thời điểm đó, các con năm được. 

U: Nó sẽ không được. 

Š$: Tại sao tất cả họ lại đang mỉm cười và hạnh phúc như thế ? 

U: Một người nào đó có thể cỗ gắng chiếm đoạt vương quốc. Nếu như có 
điều chi xây ra ở trong lãnh thổ của mình thì ông ta sẽ có nhiệm vụ đề đáp trả. 


S+  There 1s nothig Hke that. This COUHIrV 1S SO good that there 1S no 
danger or worry 6ƒ that kid. l† is a very peaceƒul cowuntry. There 1s no problem a1 
all; everythig 1s caln and quIet. l1 is that kind oƒ counfry. No troubles at all, you 
Jms† have tfo live In the golden palace wearing your crown. You simpDly live there 
with your mministers, fFoops, concubines, and wives. You live always with a smile on 
your ƒaqce. WHI worry, ƒear, greed and anxiefy be Kkept at bay Im these 
Ccircumstances ? You are always smilng and happy. So, do you thính there 1S any 


worry 2 
U: There will be, sư. 
S Wñny 2 


U: Beccause there is the Jear oƒ dealh. 
S+ Yes, there will sttll be the fear oƒ death. But you are smiling stHl. What is 
this smiling ? What are Lobha, Dosa, and Moha ? 
- They won 1 be keDf awqÿ. 
° Even smiles don 1 keep them away ? 
- No, sữ. 
° Whaft do smiles mean ? 
+ They indicate that the object oƒ mmd ¡s Lobha (greedl). 
Really ? ls one happy tƒ there is Lobha ? 
No, sử. 
ls Lobha cool and pleasan† ? 
- No, it isn †. 
° ls ïf? Kusdla (skilful) or Akusala (unskillful) 2 
- is Akusdla. 
°- Are you happy when you are smilng as we Jwsf satd ? 
- No, sứ. 
Chắng có điều chi như thể đó. Đất nước nây rất là tốt để mà không có 
điều nguy hiểm hay là sự lo lắng của thể loại đó. Đó là một đất nước rất là thanh 
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bình. Không có bất cứ vấn đề nào cả, tất cả mọi thứ đều an tịnh và tĩnh lặng. Đó 
là bản tính của đất nước. Không có bất cứ điều hệ lụy nào cả, các con chỉ là sống 
trong cung điện vàng ròng với việc đội vương miện của mình. Các con đơn thuần 
sống ở nơi đó với các vị bộ trưởng của các con, quân đội, các phi tần và những 
người vợ. Các con sống luôn mãi với một nụ cười ở trên gương mặt của mình. Sự 
lo lắng, sự sợ hãi, sự tham lam, và sự ưu não sẽ được ngăn không cho đến gần 
trong những trường hợp này không ? Các con luôn mãi là đang mỉm cười và hạnh 
phúc. Thế thì, các con có nghĩ rằng có bất kỳ sự lo lắng nào không ? 

U: Điều đó sẽ có, kính bạch Ngài. 

5x Vì sao ? 

U:_ Vì lễ có sự sợ hãi về sự chết. 

$: Đúng vậy, sẽ vẫn còn bị sự sợ hãi về sự chết. Nhưng mà các con vẫn 
đang mỉm cười. Sự mỉm cười này là chỉ ? Tham, Sân, và Sỉ là những điều chỉ ? 
- Chúng sẽ không bị tránh ra xa. 
Ngay cả những sự mỉm cười không làm cho chúng tránh ra xa ? 
- Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 
Những sự mỉm cười có ý nghĩa là chi ? 
- Chúng biểu thị rằng đối tượng của tâm thức là Tham (sự tham lam). 
Thực vậy sao ? Một người là hạnh phúc nếu như có Tham ? 
Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 
Tham thì mắt mẻ và duyệt ý ? 
-- Dạ thưa không, nó thì không phải vậy. 
Nó là Thiện (sự khôn khéo) hay là Bất Thiện (sự không khôn khéo) ? 
- Nó là Bất Thiện. 
Các con có hạnh phúc khi các con đang mỉm cười điều mà chúng ta vừa 
mới nói không ? 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


SG gan. ng 


S5 But you are smilng great smiles, aren 1 you 2 But you aren † happy yet. 
You are king, aren † you 2 Mlaybe you aren 1 happy because you ruÌe onÌy one 
counfry ? l]] give you another one. So ? 

U: Even then I won † be any hqppier. 

5S re yơu goïng to tell me that you don 1 wanf another cownfry ? 

U: No sữr, l would take 1. 
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S: You would take it, but still not be happy. Well, Ï won † give you jusf 
another country; lll give you the whole comtinent. WiIII you tell me that you don T1 
wamf If ? 

U-: No, sư. 

5S So, will you be happier then ? 

U: Iwon 1 be happier. 

5S: Neally 2 AH rieht, l won 1 give you just another continent, but the whole 
planet and the Jewel oƒ the Wheel oƒ the Universal Monarch. Now, there won † be 
any worry or ƒear. With the turning oƒ the Jewel oƒ the Wheel you will become a 
DUniversal Monarch. WIH you be happy now 2? 

U Iwon †, sử. 

S+ WiHH you ƒeel calm and cool ? 

U- Iwon t. 

S+ Wñhy noi, đisciple ? 

U There is SHII the burning oƒ Lobha, Dosa, and Moha. 

Sx Óh, ¡s I† sfLHH there ? 

U: lí still there. 

5S: So you aren † happy yet. Well now, what about Sakka, the Brahmàs, and 
the Deva Kings ? 

U: The same applies to them aÌso. 

S+ We said they were happy and now you tell me the conftrary ? 

U: The obJects oƒtheir mìnds are Lobha, Dosa, and Moha. 

Š: Nhưng mả các con đang tủm tỉm rất nhiều nụ cười, có phải không ? Tuy 
nhiên các con vẫn chưa được hạnh phúc. Các con là vua, phải không ? Có thể là 
các con không được hạnh phúc là vì các con cai trị chỉ có một đất nước ? Sư sẽ cho 
các con thêm một cái nữa. Thì sao 2 

U: Mặc dù vậy, con sẽ không có thêm bất kỳ hạnh phúc nào cả. 

Š$: Các con đang nói với Sư rằng các con không muốn có thêm một đất 
nước nữa ? 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, con sẽ lẫy nó. 

S: Các con sẽ lây nó, nhưng vẫn không có được hạnh phúc. Thôi được, Sư 
sẽ không chỉ cho thêm các con một đất nước nữa, mà Sư sẽ cho các con cả toàn bộ 
lục địa. Các con sẽ nói với Sư rằng các con không muốn điều đó ? 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Thế là, các con sẽ có được hạnh phúc hơn nào ? 
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U: Con sẽ không có được thêm hạnh phúc hơn. 

5; Thực vậy sao ?* Được rồi, Sư sẽ không chỉ cho thêm các con một lục địa 
nữa, mà là toàn bộ cả hành tinh và Luân Xa Báu của Chuyển Luân Thánh Vương. 
Bấy giờ, sẽ không có bất kỳ một sự lo lắng hay sự sợ hãi nào. Với sự vận xoay của 
Luân Xa Báu các con sẽ trở thành một Chuyển Luân Thánh Vương. Bấy giờ các 
con sẽ có được hạnh phúc không 2 
- Con sẽ không có, kính bạch Ngài. 

- Các con sẽ cảm giác an tịnh và mát mẻ không ? 
- Con sẽ không có. 

Tại sao không, nây đệ tử ? 

: Vẫn còn có sự đốt cháy bởi Tham, Sân và Sỉ. 
Ô, nó vẫn còn ở nơi đó sao ? 

: Nó vẫn còn ở nơi đó. 


D0 2s < 


Do vậy các con vẫn chưa có được hạnh phúc. Vậy thì bấy giờ, các con 
nghĩ sao về Vua Trời Đề Thích, Chư Phạm Thiên, và các vị Thiên Chủ ? 

U: Việc này cũng thích dụng tương tự đối với họ. 

Š$: Chúng ta đã nói rằng họ đã có được hạnh phúc và bây giờ thì các con 
nói với Sư điều trái ngược lại ? 

U: Các đối tượng của các tâm thức của họ là Tham, Sân và Sĩ. 


S: (Oh really ? Let II be. lƒ one lives to a ripe old age always smiling and 
then dies smihngly, wlll he find peace Im the cycle oƒ births and deaths ? 

U: He won 1 find peace. 

S+ Where wil this smiling ƒellow go 2 

U: When the (good) Kamưma öƒ this smilng person comes to an end, his ƒate 
will turn. 

S+ Yes, and where wIll this smilng ƒellow end up 2? 

U: Bccause 0ƒ his smiling, the mìỉnd will be controlled by Lobha and he ¡s 
destined ƒor the lower worlds. 

5: (Óh really... Ïl though that being happy was good, điscipDles. ls ïf nof 
gøoođ? T have to ask you “is if good ?” 

U: (Laughing) No, it isn t. 

S+ ÓK, we are not happy yet. But when Ï asked whether we would be happy 
later on, you sald no. There was no peace, you said. 

U- There 1s no peqCe€. 
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S+ So, now there 1s no peace, whaf† abouf later 2 WIIHI i1 become Jus† a liHle 
bit better ? 

U- lí won 1 Improve, sỉ. 

5S What will happen, in the lower pÏanes ... 

U- We will go to the lower pÌanes. 

S: Really 2 So, there is no peqce now, there won † be any qƒler. Which ¡s 


U- lí will be worse lafer. 

Š$: Ô thực vậy sao ? Thôi kệ nó đi. Nếu một người sống cho đến cao niên 
lớn tuôi luôn mãi mỉm cười và sau đó mệnh chung trong lúc đang mỉm cười, ông ta 
sẽ tìm thấy sự bình an trong vòng tuần hoàn của sanh và tử không ? 

U: Ông ta sẽ không tìm thấy sự bình an. 

Š: Anh bạn đang mỉm cười nây sẽ đi đâu ? 

U: Khi (Thiện) Nghiệp của người đang mỉm cười này đi đến chỗ kết thúc, 
thì vận mạng của ông ta sẽ chuyên đổi. 

$: Đúng vậy, và anh bạn đang mỉm cười này sẽ kết thúc ở nơi đâu ? 

U: Do bởi việc mỉm cười của ông ta, tâm thức sẽ bị điều khiển bởi Tham 
và ông ta đã đi đến các cõi giới thấp kém. 

Š$: Ô thật vậy à... Sư đã nghĩ rằng trạng thái được hạnh phúc đó đã là 
Thiện, nầy các đệ tử. Đó không phải là Thiện sao ? Sư chắc phải vấn hỏi các con 
là “Đó phải là Thiện không ?” 

U: (Cười) Dạ thưa không, nó không phải vậy. 

Š$: Được lắm, chúng ta vẫn chưa có được hạnh phúc. Tuy nhiên khi Sư đã 
vấn hỏi liệu răng chúng ta sẽ được hạnh phúc sau nầy không, thì các con đã trả lời 
là không. Không có được bình an, các con đã nói. 

U: Không có sự bình an. 

Š: Vậy thì, bây giờ thì không có bình an, còn về sau thì sao ? Nó sẽ trở nên 
khá hơn một chút ít nào không ? 

U: Nó sẽ không có khá hơn, kính bạch Ngài. 

$: Điều chi sẽ xây ra, trong các cõi giới thấp kém... 

U: Chúng con sẽ đi đến các cõi giới thấp kém. 

Š$: Thực vậy sao ? Thế là, không có bình an hiện bây giờ, về sau cũng sẽ 
không có một chút nào. Mà là tôi tệ hơn ? 

U:_ Nó sẽ là tồi tệ hơn về sau nây. 
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5S; Oh ...We all thought we were quite all right, but not so. Buf now we Ve 
got the Teachings oƒ the Buddha and we can have as muụch 0ƒ it as we want, can † 
we 7 

U: We can. 

S+ Endowed with the abilty to accept the Teachings we can take HD one 
techmique with steadƒfastness. WIH the happiness that derives from this pracfice 
become less the more we se 1t, the more we pracfise ? 

U- lí won t. 

9+ WIH tt ever be exhausted ? 

U- lí won t. 

5S; Óh, really ? My word, this thing ¡s good. lsn t it, my đear disciples ? And 
Iƒ we use 1f all the từne, confinuously, will 1† then get used up, will If come fo an 
end? 

U- lí wil neither duminish nor get Iused up. 

S+ Waift a minute. We shall keep our aftenHion ƒocused while we are sifing 
like this, buf while we are standing, can we still pracHse this ? 

U: We can. 

5+ And when we are walking ? 

U: We can. 

S+ Yes, we have to carry the burden oƒ our body. l1 is not the same as other 
worldly possessions. When you work hard to acquire various Jewels and gold and 
are successƒfHl, you will store them away Im a certain place, Ïl think. But having 
acquired our body and mìnd, the five Khandhas, ¡s i† possible to live with ease, 
happlly and without making gredat efforts ? 

U- lí isn 1 possible. 

5S Me have to shoulder our burden. We can † rest ƒor a shori momenf even, 
can we ? And ƒor whom do we have to shoulder the burden oƒ our bodies without 
ever taking resf ? 

U- For ourselves. 

S: For the [ive aggregaqles. 

U: For the [ve dggregales, sử. 

Š: Ô... Tất cả chúng ta đều đã nghĩ rằng chúng ta đã hoàn toàn ôn định rồi, 
nhưng mà không phải như vậy. Tuy nhiên hiện giờ chúng ta đã có được Giáo Lý 
của Đức Phật và chúng ta có thể có bao nhiêu về Giáo Lý cũng được nếu chúng ta 
muốn, phải không 2 
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U: Chúng ta có thể. 

5S: Đã hội được túc duyên với khả năng đề đón nhận Giáo Lý, chúng ta có 
thể nắm bắt một kỹ thuật với sự kiên định. Niềm hạnh phúc mà bắt nguồn từ nơi 
việc tu tập này sẽ trở nên ít hơn khi chúng ta càng vận dụng lấy nó, khi chúng ta 
càng tu tập lấy nó không ? 

U: Nó sẽ không là như vậy. 

S; Liệu nó có bao giờ sẽ bị cạn kiệt không ? 

U: Nó sẽ không là như vậy. 

Š$: Ô, thật như vậy sao ? Từ ngữ của Sư, sự việc nây là Thiện. Có phải 
không, các đệ tử thân thương ? Và nếu như chúng ta luôn mãi vận dụng nó, một 
cách liên tục, thế rồi nó sẽ bị cạn kiệt đi, nó sẽ đi đến một sự chấm dứt không 2 

U: Nó sẽ không thoái giảm đi mà cũng không bị cạn kiệt đi. 

5S; Hãy đợi cho một phút. Chúng ta sẽ gìn giữ sự chú tâm của chúng ta đã 
được tập trung trong khi chúng đang ngôi như thế này đây, nhưng mà trong khi 
chúng ta đang đứng, chúng ta vẫn có thể tu tập được điều nây không 2 

U: Chúng ta có thể. 

5; Và khi chúng ta đang đi 2 

U: Chúng ta có thể. 

Š$: Đúng vậy, chúng ta phải cưu mang gánh nặng của cơ thể của chúng ta. 
Nó quả là không có giống với các tài sản khác thuộc về thế gian. Khi các con tích 
cực làm việc để có được rất nhiều vàng và ngọc ngả châu báu, và đã được thành 
công, các con sẽ cất giấu chúng trong một chỗ nơi an toàn, Sư nghĩ vậy. Tuy nhiên 
sau khi đã có được xác thân của chúng ta và tâm thức, ngũ Uẩn, thì có thể nào 
sống một cách dễ dàng, một cách hạnh phúc và chắng có sự tạo tác các sự nỗ lực to 
lớn nào không ? 

U: Điều đó không thê có được. 

Š: Chúng ta phải gánh lấy gánh nặng của chúng ta. Ngay cả chúng ta không 
thể nào nghỉ ngơi dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng ta có thể được 
không ? Và để cho ai mà chúng ta phải gánh vác gánh nặng của cơ thể của chúng 
ta không có bao giờ được ngơi nghỉ 2 

U: Để cho chúng ta. 

$: Để cho ngũ uấn. 

U: Đề cho ngũ uẩn, kính bạch Ngài. 
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S+ Yes we have fo work, disciples. ]ƒ l practise this awareness a lot, then Ï 
don 1 wamt to miss the happiness that derives ƒrom it. lsn † it possible to pracfise 
this all the từne ? 

° is possible, sử. 

Thịs is very good. WIII i1 dininish 2 

- No, sử, 1† won . 

l§ II tiresome to keep up this awareness ? 

- lisn † Hresome. 

WIHI you se Hp mafertal goods you have saved up 2 

` No, sứ. 

You won 1. What abouf your work, will if be disturbed 2 

- l won 1 be disturbed. 

°WIH others know abouf our pracfice ? 

- They won † notice. 

Oh, the other people won † nofice ? Yes, đisciple, when we have the 
Teachings oƒ the Buddha and pracHse them conftinuously, when we are qblÌe fo 
ƒocus our mỉnd on the object, we won 1 get tired, will we ? 


“mẽ... ẽẽ. 


U- We won †, sử. 

5S: We won † spend anything, our work won '† be disrupted, and others won † 
even nofice. You recelve the Teachings In no từne and then you say fo yourselƒf 
“Now ÏI shall ƒollow these Teachings”. When you have this volition and put ƒorth 
effort then the Viriya — lddhipàda ƒactor wlll arise and you will arrive at the goal 
in no từne. ]ƒ you take up the practice now, WllÏl you progress be slow or ƒasf, my 
disciples ? 

U: According to circumstances, sir, sometimes it will be slow, sometimes ... 

5 No! Wai, waif.. 

U- Yes, sư. 

Š$: Đúng vậy, chúng ta phải làm việc, nầy các đệ tử. Nếu như Sư tu tập sự 
tỉnh giác nây thật là nhiều, thế rồi Sư không muốn mất đi niềm hạnh phúc mà bắt 
nguồn từ nơi đó. Vậy có thể thường luôn tu tập sự việc nầy có được không ? 

U: Có thể được, kính bạch Ngài. 

Š: Điều này rất là tốt. Nó sẽ bị thoái giảm không 2 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó sẽ không bị. 

Š: Có mệt mỏi để tiếp tục duy trì sự tỉnh giác nầy không 2 

U: Không có mệt mỏi. 
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5; Các con sẽ tận dụng các thể chất thiện hảo mà các con đã có tích trữ ? 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con sẽ không có. Còn việc làm của các con thì sao, nó sẽ bị quấy 
rầy không 2 

U: Nó sẽ không bị quấy rây. 

S: Những người khác sẽ hiểu biết về việc tu tập của chúng ta không ? 

U: Họ sẽ không nhận biết được. 

Š$: Ô, những người khác sẽ không nhận biết được sao ? Đúng vậy, nầy đệ 
tử, khi chúng ta có được Giáo Lý của Đức Phật và tu tập chúng một cách liên tục, 
khi chúng ta có khả năng tập trung tâm thức của mình vào đối tượng, thì chúng ta 
sẽ không cảm thấy mệt mỏi, phải không ? 

U: Chúng ta sẽ không có, kính bạch Ngài. 

Š$: Chúng ta sẽ không tiêu phí bất cứ điều chi, việc làm của chúng ta sẽ 
không bị quấy rây, và chí đến những người khác sẽ không nhận biết được. Các con 
đón nhận Giáo Lý trong một phút chốc vả sau đó các con tự nhủ “Bây giờ tôi sẽ 
nương theo Giáo Lý này.” Khi các con có được tác ý nầy và ra sức nỗ lực, thế rồi 
yếu tố Cẩn Như Ý Túc sẽ khởi sinh và các con sẽ đến được mục tiêu trong một 
phút giây. Bấy giờ nếu như các con vận dụng việc tu tập, thì sự tiến trình của các 
con sẽ là chậm hay là nhanh, nây các đệ tử của Sư ? 

U: Tùy theo hoàn cảnh, kính bạch Ngài, đôi khi thì nó sẽ chậm, đôi khi thì .. 

5; Không, hãy chờ nào, hãy chờ... 

U- Dạ vâng, kính bạch Ngài. 


S+ Never mind about this. lƒ Ï ƒocus my aftention according to the Teachings 
and kee) it with the awareness oƒrespirafion, isn † this mụch possible ? 

U- lí ¡is possible. 

S+ ]§ this quick or slow 2 

U- l1¡s quick, sử. 

S+ You sec. ]ƒyou establish effort, the Viriya — lddhipàda ƒactor arises. Can 
you say how quICk this 1s ? 

U- Yes, sư. 

S+ Have you puf your aftention there and does I1 stay ? 

U- Yes, sư. 

5S Ás I decide to put it there, it stays, doesn t it ? 

U- li does. 
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5S: S0 Jƒ 1í sfays, you have reached happiness. Are you able fo speak as 
guickly as this happiness 1s abÌe fo arise ? 

U lam noi, sữr. 

S+ ]f is early to achieve happiness 1ƒ yOH WqHf II. 

U- Yes, sứ. 

Š: Đừng bận tâm vẻ điều này. Nương theo Giáo Lý, nếu như Sư tập trung 
sự chú ý của mình và gìn giữ nó với sự tỉnh giác vào sự hô hấp, thế thì điều nầy có 
thê được hay không ? 

U: Điều đó thì có thể được. 

Š: Điều nây là nhanh hay là chậm ? 

U- Nó thì nhanh, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con thấy đấy. Nếu như các con thiết lập sự nỗ lực, thì yếu tố Cẩn 
Như Ý Túc khởi sinh. Các con có thê nói điều nầy nhanh như thế nào không 2 
-_ Dạ thưa được, kính bạch Ngài. 

Khi các con đặt sự chú tâm của mình vào nơi đó và nó trú vào nơi đó ? 

"- Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 

Khi Sư quyết định đặt nó ở nơi đó, thì nó trú vào nơi đó, có phải không 2 
- Nó là vậy. 

Thế thì nếu như nó trú vào nơi đó, thì các con đã đạt đến niềm hạnh 
phúc. Các con có thể nói một cách mau lẹ rằng niềm hạnh phúc nầy có năng lực để 
khởi sinh không ? 

U: Con thì không, kính bạch Ngài. 

$: Quả là dễ dàng để đạt được niềm hạnh phúc nếu như các con muốn nó. 

U: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 


Sẽ 8gẽ 


S+ This is the highest sort oƒ Kusala. Do you hear 2 Thịs 1s the highest, the 
hiehest. Only ƒ you have Pàramì can you be born as human and receive the 
Buddha Dhamma. This fype of Kusala cannot be put In numbĐers. Do you 
understand ? Then, the six quahiHes oƒ the Dhamma are there, the qualiies oƒ the 
Buddha, the Dhamma, and the Sangha. When the Buddha taught this, people 
understood. Among the six qualiies oƒ the Dhamma, Akàliko ¡s one, isn † i† 2 What 
does Akàhko mean ? 

U lmmediateness. 

S+ lrmmediateness means that as soon as yoH [1X your aftenflon the resuHl1s 
come. So, 1ƒ you establish effort with Intelligence the resHlts come so quickly that 
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you can † say “there” quicker than they come. Or you can † even think that ƒast. ls 
If sO 2 lý you establish awareness now, Iƒ you keep If here with your efƒfort, 
happiness arises In the very same moment. This ¡s Hé medlate, who would have to 
question this any more ? 

U-: Who would have to doubt his own experience ? 

S+ Yes, when happiness has arisen there 1s no looking ƒor I1 any more. The 
answer comes by itselƒ, doesn 1 it ? lt doesn 1 take any time. All oƒ you are brighf 
people, and you have understood the Teachings oƒ the wise and compassionafe 
while stiHl young, even before the words oƒ Instructon were cormmplete. Though you 
understood, at từnes your mìnd will thinR as I1 pleases, but let us practise. What 
happens in the mind when we plan to practise †o acquire Kusalq ?”I 1] perƒform 
Kusala later on, now Ì have to do this quickly ”. Doesn † this happen to you 2 

U- li does. 

%- Đây là thể loại tối thượng của việc Thiện. Các con có nghe không ? 
Đây là tối thượng, là tối thượng. Chỉ khi nào các con có Pháp Toàn Thiện thì các 
con có thê được sinh ra như là một con người và đón nhận Phật Pháp. Đây là thê 
loại Thiện không thể nào đưa ra được những con số. Các con có hiểu không ? Và 
rồi, có sáu ân đức của Pháp, những ân đức của Phật, Pháp, và Tăng. Khi Đức Phật 
đã giảng dạy về điều nây, người ta đã được liễu tri. Có phải Bất Đoạn Thời là 
một trong sáu ân đức của Pháp, phải không ? Bát Đoạn Thời có nghĩa là chi ? 

U: Liên tức thì. 

$: Liền tức thì có nghĩa là ngay khi các con khắn khít sự chú tâm của mình 
thì các kết quả liền hiện bầy. Thế là, nếu như các con thiết lập sự nỗ lực với trí tuệ 
thì những kết quả liền hiện bầy một cách rất nhanh chóng đề mà các con không thể 
nào nói rằng “cái đó” nhanh hơn cả chúng hiện bầy. Hoặc thậm chí các con không 
thể nào nghĩ nó mau lẹ đến thế. Nó là như thế ư ? Nếu như các con thiết lập sự 
tỉnh giác ngay bây giờ, nếu như các con gìn giữ được nó ở tại đây với sự nỗ lực của 
các con, thì niềm hạnh phúc khởi sinh ngay chính khoảnh khắc này. Đây là liền 
tức thì, còn có ai sẽ vấn hỏi điều nầy nữa không ? 

U: Người sẽ có nghi vẫn về chính sự kinh nghiệm của riêng mình 2 

Š$: Đúng vậy, khi niềm hạnh phúc đã được khởi sinh thì không có còn tìm 
kiếm nó chỉ nữa. Câu trả lời chính tự nó hiện bầy, phải không ? Nó không đánh 
mất một chút thời gian nào cả. Tất cả các con là những người sáng suốt, và các 
con đã có được liễu tri Giáo Lý của bậc Trí Tuệ và đầy lòng bi mẫn trong khi vẫn 
còn tuôi trẻ, ngay cả trước khi các từ ngữ của lời chỉ dạy đã được chấm dứt. Cho 
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dù các con đã được liễu tri, đôi khi tâm thức của các con sẽ nghĩ dù 310at u310 là 
hoan hỷ, tuy nhiên chúng ta hãy tu tập đi. Điều chi sẽ xây ra trong tâm thức khi 
chúng ta có kế hoạch đề tu tập cho đạt được việc Tưện ? “Tôi sẽ thực hiện việc 
Thiện về sau này, bây giờ Tôi phải làm việc nầy một cách nhanh chóng.” Có phải 
điều này xây đến với các con không ? 

U- Nó là vậy. 


S+ lý 1 good to thinÀ and speak like this ? 

U- No, sư. 

5S: And then you make effort and the Viriya — lddhipàda ƒactor has arisen. 
What is the righf thing to do ? 

U- The right thíng to đo 1S to pracfise. 

S+ Yes. you wanft to become happier and happler, you have to puf efƒfort as 
Soon as you have received the Instructlons oƒ the Buddha and have accepted them. 
Then the Viriya — lddhipàda ƒactor will arise. When you make use 0Ÿ this ƒactor 
that arises In a spht a second, does I† gef consumed ? 

U- lí doesn t. 

S+ Does if diminish 2 

U- lí doesn t. 

S+ you decide that the happiness you have 1s quife sH[ficiemt ƒor now and 
the ƒuture and say “l don † wanf fo progress `” can you pracfise and nof progress ? 

U: One wIll progress. 

S+ Ứ you pracfise not Just ƒor a short time, buf longer, will you achieve only 
đs much as you gef ouf oƒa short period oƒ pracfice ? 

U- One wIll gef more. 

Š: Điều đó quả là tốt để nghĩ suy và nói như thế nây không ? 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Và rồi các con nỗ lực và yếu tố Cần Như Ý Túc đã được khởi sinh. Việc 
phải nên làm là chị 2 

U: Việc phải nên làm đó là tu tập. 

Š$: Đúng vậy. Nếu như các con muốn trở nên được hạnh phúc và càng hạnh 
phúc hơn nữa, thì các con phải ra sức nỗ lực ngay khi các con đã được đón nhận 
những huấn từ của Đức Phật và đã có được tín thọ dụng lấy chúng. Bấy giờ yếu tố 
Cần Nhự Ý Túc sẽ khởi sinh. Khi các con tận dụng cái yêu tố nầy để cho nó khởi 
sinh trong một khoảng giây khắc, liệu nó có làm hao tổn lực không ? 
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U: Nó không làm. 

Š: Liệu nó có làm suy yếu không ? 

U: Nó không làm. 

Š$: Nếu như các con quyết định rằng niềm hạnh phúc mà các con đã có thực 
sự là đầy đủ cho hiện tại và vị lai và nói rằng “Tôi không muốn tiễn hóa”, có thể 
nào các con tu tập và không tiến hóa không ? 

U: Người ta sẽ tiến hóa. 

Š: Nếu như các con tu tập không chỉ là cho một thời gian ngắn ngủi, trái lại 
lâu dài hơn, liệu các con sẽ đạt được cũng chỉ bằng với việc các con kiếm được ở 
một giai đoạn ngăn ngủi của sự tu tập không ? 

U: Người ta sẽ nhận được nhiều hơn nữa. 


S Thúš 1S good, điscipDle. This 1s possible beCdHse W€ đr€ H1OW In đn 
aHSpIclous era, because we are born Into the right ƒorm öƒ existence and because 
you mmake right efjorts. The energetic get the true answer even without asking 
others. Very good. Do you hear ? lsn † this so ? 

U- l1 is SƠ. 

5S: So, even iƒ we live with this happiness qll the time, it won † diminish, ïf 
won 1 be used up. And what happens iƒone doesn † wanf íO progress ? 

U- lí isn 1possible not tO progr©ss, sỉ". 

S: Yes. ƒ you aspire to this there must be many different troubles. Ìs II 
possible to aftain Bodhi or not ? 

U- l†¡s possible. 

S* 1 ¡is possible now and in the ƒuture. So lef ws say “l don f† want to 
progress ` and then ƒocus our mỉnds. ls this possible ? 

U- lí isn 1 possible nof to progress jƒVe WOFĂ. 

5+ Do we achieve greater happiness the more we work ? 

U: We do, si. 

5+ We can aftain Bodhi and we can also choose the từne and the place oƒ 
bình. We can then choose a good existence as we wish. When you aftain the 
happiness you desire, what else do you need. 

U: Nothing else, si. 

5S; You don 1 need anything, you just have to choose. ls choosing tiresome ? 

U- li isn t, sử. 


311 


Š: Điều này là tốt, này đệ tử. Điều này là có thể xây ra vì lẽ hiện giờ chúng 
ta đang ở trong một kỷ nguyên kiết tường, vì lẽ chúng ta được sinh ra trong hình 
tướng thích hợp của kiếp hữu sinh, và vì lẽ các con thực hiện Chánh Tinh Tắn. 
Năng lượng đạt được câu trả lời chân chánh mà thậm chí không có yêu cầu những 
người khác. Tốt lắm. Các con có nghe không ? Điều nây có phải là như vậy không? 

U: Nó là như vậy. 

Š: Như vậy, ngay cả khi chúng ta luôn mãi sống trong niềm hạnh phúc nây, 
nó sẽ không có thoái giảm đi, nó sẽ không bị cạn kiệt đi. Và điều chi sẽ xây ra nêu 
như người ta không muốn tiễn hóa ? 

U: Không thể không có tiễn hóa, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy. Nếu như các con có ước nguyện về điều này thì ắt hăn là phải 
có rất nhiều hệ lụy sai biệt. Liệu có thê đạt được Giác Ngộ hay không ? 

U: Điều đó có thê được. 

Š$: Điều đó có thể được ngay hiện tại và trong vị lai. Thể thì chúng ta hãy 
nói rằng '““Ƒôi không muốn tiễn hóa”, và sau đó tập trung tâm thức của mình lại. 
Liệu có thể xây ra điều này không ? 

U: Không thể không có tiễn hóa nếu như chúng ta làm việc. 

Š$: Chúng ta càng làm việc thì chúng ta gặt hái được niềm hạnh phúc to lớn 
hơn không ? 

U Chúng ta làm vậy, kính bạch Ngài. 

Š: Chúng ta có thể đạt được Giác Ngộ và chúng ta cũng có thể chọn lựa thời 
gian và nơi sản sinh. Và rồi chúng ta có thể chọn lựa một kiếp hữu sinh thích hợp 
như là chúng ta ước nguyện. Khi các con đạt được niềm hạnh phúc mà các con ao 
ước, thì các con có cần điều chi nữa không 2 

U: Không có cần điều chi khác nữa, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con không cần bất cứ điều chi, mà các con chỉ có việc chọn lựa. 
Việc chọn lựa có làm mệt mỏi không 2 

U Nó không có, kính bạch Ngài. 


5+ You can affam 1† at any từne. There are ƒour stages to Nibbàna. Ìs 11 
possible only for certain fypes öoƒ ariyas (Individuals who have aftained one öƒ the 
Jour stages) ? Do we have to choose the state oƒ Nibbàna 2? 

U- No, sư. 

S+ What abouf the pÏace ? 

U- lí isn † necessary. 
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S+ Yes. All by yourself, withouft any help ? 

U: lí s possible. 

S- And ím a crowd ? ]ƒ you go outside the pagoda it won 1 be possihle, l 
think. l† is easy, isn 1 it 2 The Buddha, the all — compassionate and omniscienI, 
taught† many humans, Devas, and Brahmàs the knowledge that he had attained 
through penetrating the truth hùúmself. These beings, ƒMll oƒ confldence dƒfler 
receiving the Teachings, were able to fMIfHl their aspirations. 

As you establish awareness you should establish conHnuous effort. There 
are many difJferent types oƒ people. Some are good at reciling or reading ör 
preaching or explamming. I have no doubt you, đisciples, with wvhoeVer you compefe 
you wilÏ win. 

U- Yes, sư. 

Š$: Các con có thể đạt được điều đó bất cứ lúc nào. Có bốn giai đoạn đạt 
đến Níp Bàn. Có thể nào chỉ dành cho một vài hạng bậc Thánh không 2 (những 
bậc mà đã đạt được một trong bốn giai đoạn). Các con có chọn lựa trạng thái của 
Níp Bàn không ? 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Còn về nơi chốn thì sao ? 

U: Điều đó thì không cần thiết. 

Š$: Đúng vậy. Tất cả đều tự nơi chính mình, mà không cần bắt kỳ sự giúp đỡ 


U: Điều đó có thê được. 

$: Và trong một đám đông ? Nếu như các con đi ra ngoài chùa thì điều đó 
sẽ không có thê được, Sư nghĩ vậy. Điều đó quả là dễ dàng, có phải không ? Đức 
Phật, với tất cả - lòng bi mẫn và toàn giác, đã giảng dạy rất nhiều người, Chư 
Thiên, và Chư Phạm Thiên tri kiến mà Ngài đã được thành đạt thông qua việc thấu 
triệt chân lý do bởi chính tự nơi Ngài. Những chúng hữu tình nây, trọn vẹn niềm 
tín thành sau việc tiếp nhận Giáo Lý, đã có khả năng để hoàn thành viên mãn các 
sở nguyện cầu của mình. 

Khi các con thiết lập sự tỉnh giác, thì các con sẽ thiếp lập nối tiếp theo sự nỗ 
lực. Con người thì có rất nhiều hạng loại sai biệt. Một số thì thích hợp với việc 
trùng tụng hay là việc tụng đọc, hoặc việc thuyết giảng hay là việc giải thích. Sư 
không có nghi vấn về các con, với bất cứ người nào mà các con đua tranh thì các 
con sẽ chiến thắng. 

U: Dạ đúng vậy, kính bạch Ngài. 

313 


S+ Yes, though others are victorlous In their †aÌk, wIll they achieve anything 
 they don † practise ? 

U: No. 

5S: So, what s the djficulty ? TalNing is tiresome, isn † it ? All we have to đo 
1s fo mmake efforts to bring to ƒruition the aspiraflons we have made and work as the 
wise ones oƒ old. Understanding that we have to take up this work our mìnds wHll 
be ƒocused. You are very busy. You may say “We will practise later when we are 
free. ” Does this thought come up sfill ? 

U- li does. 

5S: Sometimes the mỉnd is like that. But I thinh you don 1 actually say so ? 

U- We mighi, sir. 

S+ You even speak your mìnd ? 

U: We do. 

S5: Well, ƒ you wanf to say thís, never mỉnd. But ƒor the ƒufure can † you 
burn these Impurilles out ? You have the Teachings oƒ the Buddha. When this 
happens fo you, [when you wanf to procrasfinafte], gef rid oƒ your doubts. SfriVe 1o 
ĩnd the answers without asking others. ]ƒ you ƒocus righf now, won † you get the 
answers immediately 2 lsn 1 this possible ? 

U- Yes, 1s possible, si. 

S+ ]f is posstble f0 ƒOCMS đs yOH s11 here. 

U- Yes, sữ, 1í 1s. 

Š$: Đúng vậy, mặc dù những người kia đã chiến thắng trong cuộc nói chuyện 
của mình, họ sẽ đạt được bất cứ điều gì nếu như họ không tu tập 2 

U: Dạ thưa không. 

Š: Thế thì, điều chi là sự khó khăn ? Nói chuyện là mệt mỏi, phải không ? 
Tất cả chúng ta phải làm, là phải nỗ lực để dẫn đến trổ sanh thành trái quả các sở 
nguyện cầu mà chúng ta đã thực hiện và làm việc giống như các bậc trí tuệ ở thời 
cô xưa. Liễu tri được điều đó chúng ta phải bắt tay vào việc làm này thì tâm thức 
của chúng ta sẽ có được tập trung. Các con thì rất là bận rộn. Các con có thê nói 
rằng “Chúng ta sẽ tu tập sau này khi chúng ta được rảnh rỗi”. Sự suy nghĩ nầy vẫn 
còn nây sinh lên không ? 

U- Nó là vậy. 

$: Đôi khi tâm thức là như thế đó. Tuy nhiên Sư nghĩ các con không thực sự 
là nói như vậy ? 
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U: Chúng con có thê, kính bạch Ngài. 

s- Các con nói chuyện ngay cả với tâm thức của mình 2 

U: Chúng con có. 

S: Thôi được, nếu như các con muốn nói điều nầy, thì không sao cả. Tuy 
nhiên trong thời vị lai các con không thể nào thiêu đốt hết những uề tạp nầy sao ? 
Các con có Giáo Lý của Đức Phật. Khi điều nầy xây đến với các con, [khi các con 
muốn trì hoãn], hãy từ bỏ các nghi vấn của các con đi. Hãy phấn đấu để tìm ra các 
câu trả lời mà không cần phải vấn hỏi những người khác. Nếu như các con tập 
trung ngay bây giờ, thì các con sẽ không có được các câu trả lời ngay tức thì sao 2 
Không có thê được điều nây sao ? 

U: Dạ thưa có, điều nầy có thể được, kính bạch Ngài. 

Š: Có thê tập trung như là các con ngồi tại đây. 

U: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài, nó được. 


5+ ls 1 dlso possible to maimtam the happiness you achieve 1m this Way 
when you are standing up 2? 

U- l†¡s, sứ. 

S+ Yes. And when you walk ? 

U: lí s possible then, too. 

S+ You see, 1† 1s alWways posstble. 

U: lƒa person is able to maintain awareness, if s possible. 

S+ What abilify do you need ? There 1s nothing đi[CHỈI in tt. Or ts 1† dịƒficul1 
aƒier all ? 

U:  Once a person has acquired proƒficiency ïn this, ï† isn † dÙJIcuÌt anymOore. 

S He says that ïf 1S not possible tfo sHHpÌy ƒocus here. Jusf DHÍ yOUF 
aitention here. That 's all. Well, isn † that easy ? 

U- l† is eaSy, SƯ. 

S 1l is very so easy... lhe Buddha ¡is incomparable. He accumulated 
virtues without ever resting. He completed his Pàraméis on his own, working ƒor the 
welfare oƒ dll, didn † he ? 

U- Yes, he did. 

5S: And because he could fulfl the Pàramis it is easy ƒor us now, 15m † it 2 l1 
Is @qsy. How 1s 1† today ? You have 1o raise yourselƒ up happlly and compÏÌefe your 
work. Then, depending on whaf† your aspiraflons are, you sHInDÌy take the bliss you 
desire. l† is very easy. Don † be modest. Don † allow yourselves to think “This ¡s 
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not possible ƒor me”, “Thịs is not suitable ƒor us”, “This is not proper ƒOr Ms ”, 
“1s is not ƒor me”. im at what you desire. You will get it. lsn † this so ? 

U- Yes, 1Í 1s, SỬ. 

Š$: Nó cũng có thể duy trì niềm hạnh phúc mà các con đạt được trong 
phương thức nây khi các con đang đứng lên không ? 

- Nó có, kính bạch Ngài. 

Đúng vậy. Và khi các con đi 2 

- Nó cũng có thể được trong trường hợp đó, quả như thế. 

Các con thấy đấy, nó thường luôn là có thê xây ra. 

- Nếu một người có khả năng để duy trì sự tỉnh giác, thì điều đó là khả thi. 
Có thê là các con cần thiết điều chỉ ? Không có chút khó khăn nảo trong 
điều đó. Hoặc xét cho cùng điều đó quả là khó khăn ? 

U: Một khi một người đã có được sự thành thạo trong việc nầy, thì nó 
không phải là khó khăn nữa. 

Š$: Ông ấy nói răng không thể nào chỉ là thuần túy tập trung ở đây. Chỉ áp 
đặt sự chú tâm của mình ở đây. Chỉ có thế. Sao, nó dễ dàng như thế sao ? 

U: Quả là nó dễ dàng, kính bạch Ngài. 

Š$: Quả là nó cực kỳ dễ dàng ... Đức Phật là bất khả tỷ giảo. Ngài đã tích 
lũy những đức hạnh mà không bao giờ ngơi nghỉ. Ngài đã hoàn thành những Pháp 
Toàn Thiện của Ngài cho bản thân mình, đang làm việc vì phúc lợi cho tất cả, phải 
không 2 

U: Dạ thưa phải, Ngài đã làm. 

$: Và bởi vì Ngài có thể hoàn thành viên mãn các Pháp Toàn Thiện điều 
đó quả là dễ dàng cho chúng ta hiện bây giờ, phải không ? Điều đó quả là đễ dàng. 


In vn 


Ngày hôm nay thì như thế nào ? Các con phải tự vui mừng lên và hoàn thành công 
việc của mình. Sau đó, tùy thuận vào các sở nguyện cầu của mình, các con chỉ 
năm bắt điều phúc lợi mà các con ước nguyện. Điều đó rất là dễ dàng. Đừng có 
khiêm tốn. Không tự cho phép mình được nghĩ suy “Việc này là bất khả thi đối 
với tôi”, “Việc này là không phù hợp đối với chúng ta”, “Việc này là không thích 
đáng đối với chúng ta”, “Việc nầy là không phải cho tôi”. Hãy tập trung vào điều 
mà các con ước nguyện. Các con sẽ đạt được điều đó. Có phải việc nầy là như thế 
không 2 
U: Dạ thưa phải, điều đó là như vậy, kính bạch Ngài. 
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S+ In the days oƒ the Buddha, too, Devas, and Brahmàs came to the Buddha, 
worshipped hmm, and qƒter they received his Teachings, they achieved everything; 
they completed all their various aspirafions, đidn † they ? 

U-: They did. 

5S sen 111 possible to full your aspiration by establishing unwavering efJort 
while you are a King ? Can we count the names oƒ King who affained complete 
understanding oƒ the Dhamma ? 

U-: They are without numĐBer, sữ. 

5S: Many wealthy people made elforts and attamned understanding while 
confinuing their work in business, didn 1 they ? 

U-: They did. 
5S sen † this possible 2 
U- liis, sứ. 

S- Can you counf† how many wealthy people have done this 2 

U-: No, sư. 

S+ What about the people who were neither kings nor rich people. 
U-: They are Innumerable. 

S+ All those who received the Teachings and who ƒollowed them assiduously 
ulfilled their wishes, didn 1 they ? 

U-: They did. 

S+ Humans and Devas alike, all oƒ them, lay đisciple ! What abouft today, 
lay disciple 2? The period 1s the same, the occasion 1s the same, the plane oƒ 
existence is the same. ]ƒ we sửnpÌy establish our effort and accept the Teachings, 
do we sftll have to choose certain fmes to pracfise ? 

U- There is no need for that. 

S+ Neally 2? 

U- That IS cOrreCl, SE. 

S+ Yes ! The time and the form oƒ existence is right. You can qchieVe your 
aspirafions when you wish, can f you ? 

U- That IS COrreCl, SỬ. 

5S Yes ! Do you understand ? Beƒfore, they đidn † practise because they were 
busy. How ¡s it with this “l]l practise when lTm free ?” Do we still have to sef 
times like this ? 


U- l† is nof necessary fo set aside certain tmes. 
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5S; Trong những ngày của Đức Phật, cũng vậy, Chư Thiên, và Chư Phạm 
Thiên đã đi đến diện kiến Đức Phật, đã sùng kính Ngài, và sau khi họ đã tín thọ 
nhận Giáo Lý của Ngài, họ đã thành đạt được tất cả mọi thứ; có phải tất cả nơi họ 
đã làm hoàn thành các sở nguyện cầu sai biệt của mình, phải không 2 

U: Họ đã làm vậy. 

Š$: Có phải không thể nào hoàn thành viên mãn sở nguyện cầu của các con 
qua việc thiết lập bất dao động sự nỗ lực khi các con đang là một vị vua ? Liệu các 
con có thể đếm được các tên của những vị vua mà đã đạt được trọn vẹn sự liễu tri 
về Giáo Pháp không ? 

U: Họ thì vô số lượng, kính bạch Ngài. 

Š$: Có phải rất nhiều trưởng giả giàu có đã có nỗ lực và đã đạt được sự liễu 
tri trong khi vẫn đang tiếp tục công việc doanh nghiệp của mình, phải không 2 

U: Họ đã làm vậy. 

Š: Việc nầy có khả thi không ? 

U- Nó là vậy, kính bạch Ngài. 

Š: Liệu các con có thể đếm được có bao nhiêu trưởng giả giàu có đã làm 
được việc này 2 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Thế còn những người mà họ chẳng phải là các vị vua cũng chăng là 
trưởng giả g1àu có. 

U: Họ thì vô số kẻ. 

Š: Có phải tất cả những người mà họ đã được lãnh hội Giáo Lý và đã nương 
vào Giáo Lý một cách cần mẫn mà họ đã làm hoàn thành viên mãn các ước nguyện 
của mình, phải không ? 

U: Họ đã làm vậy. 

Š$: Nhân Loại và Chư Thiên cũng tương tự, tất cả trong số họ, nầy cư sĩ đệ 
tử ! Thế còn ngày hôm nay thì sao, nầy cư sĩ đệ tử ? Mốc thời gian thì như nhau, 
cơ hội thì như nhau, cõi giới của kiếp hữu sinh thì như nhau. Nếu như chúng ta chỉ 
là thuần túy thiết lập sự nỗ lực của chúng ta và tín thọ Giáo Lý, thì liệu chúng ta 
vẫn còn phải chọn lựa những thời điểm nhất định đề tu tập không 2 

U: Không có cần thiết cho việc đó. 

s; Thật vậy sao 2 

U: Điều đó quả là chính xác, kính bạch Ngài. 
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Š$: Đúng vậy ! Thời gian và hình tướng của kiếp hữu sinh là thích hợp. Các 
con có thê thành đạt được các sở nguyện cầu của mình khi các con mong ước, có 
thể không ? 

U: Điều đó quả là chính xác, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy ! Các con có hiểu không ? Trước đây, họ đã không tu tập bởi 
vì họ đã bị bận rộn. Làm thế nào mà với sự việc như vầy “Tôi sẽ tu tập khi Tôi 
được rảnh rỗi” ? Chúng ta vẫn còn phải thiết lập thời gian như thế nầy sao ? 

U: Không nhất thiết phải để dành thời gian nhất định nào cả. 


5+ What happens 1ƒ we practise only when we are free ? ]ƒ we stop the 
practice, then we won † aftain what we oughf to aftain. Buf now, we do our work 
and something else as well: we also fMIlil our aspirations. We gef two things done 
at the same time, don 1 we, lay disciples 2 What is befter: to get one thing done or 
fo get two things doen at the same từme ? 

U- li¡s befter to get two things done at the same time ? 

S5: You see ? lí worth keeping yourselƒ busy. But, even though Ï say it S 
worth keeping yourselƒ busy, don † start enjoying being busy just ƒor the sake oƒ 
being busy — iƒ you wanf to realize the Teachings, Ï mean. Don 1 just KeeD runHing 
around all the time. lƒ you establish Viriyd at the same time, the Viriya lddhipàda 
Jactor will arise. Mlake yourselves firm In this. lƒ you say that you wamt 1o do this 
work but go on đistracting yourselves here and there, your progress will be slow. 
Ơn the other hand, 1ƒ you establish this awareness and keep ï† up, working happlÌy, 
then yơu will make progress, what qbout this work that you can † avoid having to 
do ? 

U: We will also make progress with that. 

S+ Yes, lay disciples. Not only do you get results In this noble work, you get 
much more besides. What Ï say ¡is what the Buddha tauglht. Ïn not adding anything. 

Now, yơu are all people making great effort, aren † you 2 Ï just wanted to 
wan you. What Ï Just menftioned [about being too busy] can happen at tnes. 

When you have holdays, you decide to come here and meditate ƒor q ƒeW 
days. Then you have to go back to work and don † get time oƒƒ anymore. You don † 
come back. Does this hapDen sormefiimes 2 

U- Yes, 1† does. 

$: Điều chi sẽ xây ra nếu như chúng ta tu tập chỉ khi nào chúng ta có được 
rảnh rỗi ? Nếu như chúng ta ngưng việc tu tập lại, thế rồi chúng ta sẽ không đạt 
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được điều mà chúng ta phải đạt được. Ngay bây giờ, chúng ta làm việc của mình 
và luôn cả việc khác nữa: chúng ta cũng còn phải hoàn thành viên mãn các sở 
nguyện cầu của mình. Chúng ta làm hai việc cho được hoàn thành cùng một lúc, 
phải không, nầy các đệ tử cư sĩ? Điều chỉ là tốt hơn hết: làm một việc cho được 
hoàn thành hay là làm hai việc cho được hoàn thành cùng một lúc ? 

U: Điều tốt hơn hết là làm hai việc cho được hoàn thành cùng một lúc, kính 
bạch Ngài. 

Š$: Các con thấy không ? Đó là giá trị việc tự mình thích ứng với bận rộn. 
Tuy nhiên, cho dù Sư nói rằng đó là giá trị việc tự mình thích ứng với bận rộn, 
đừng có bắt đầu việc thưởng thức trạng thái bận rộn chỉ vì lợi ích của trạng thái 
bận rộn — nếu như các con muốn liễu tri Giáo Lý, Sư muốn nói. Đừng có luôn mãi 
duy trì việc đang rong chạy loanh quanh. Nếu như các con thiết lập Tỉnh Tấn 
(Cần) cùng một lúc, thì yếu tố Cần /Như Ý Túc sẽ khởi sinh. Hãy tự làm cho mình 
kiên định trong việc nầy. Nếu như các con nói rằng các con muốn thực hiện việc 
làm nây nhưng chính mình lại tiếp tục đang đãng trí chỗ nây và chỗ nọ, thì sự tiễn 
hóa của các con sẽ bị chậm lại. Mặt khác, nếu như các con thiết lập sự tỉnh giác 
nầy và tiếp tục duy trì lấy nó, đang làm việc một cách hoan hỷ, thế thì các con sẽ 
được tiến hóa. Về việc làm nây, các con nghĩ sao khi mà các con không thể nào 
tránh khỏi việc phải thực hiện ? 

U: Chúng con cũng sẽ tiễn hóa với việc đó. 

Š$: Đúng vậy, nầy các cư sĩ đệ tử. Không chỉ làm cho các con có được 
những kết quả trong việc làm cao quý này, mả các con còn được gặt hái nhiều hơn 
nữa. Điều mà Sư nói là điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Sư không có đang nói 
thêm bắt cứ điều nào cả. 

Bây giờ, tất cả những người của các con thì đang gắng sức nỗ lực, có phải 
không ? Sư thì chỉ muốn khuyên bảo các con. Điều mà Sư vừa mới đề cập đến [về 
trạng thái quá bận rộn] thì đôi khi có thể xây ra. 

Khi các con có những ngày nghỉ lễ, các con quyết định đi đến đây và thiền 
định trong một vài ngày. Sau đó các con phải quay trở lại để làm việc và không có 
còn thời gian rảnh rỗi nữa. Các con không quay trở lại. Sự việc này thỉnh thoảng 
có xây ra không ? 

U: Dạ thưa có, nó là vậy. 


S Then you abandon the meditation, Ï think, don † you 2 Don † abandon II. 
Carry on with this awareness and at the same time do your work. Then you gef fwo 
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things In one go. You get two. ]ƒyou postpone the work untlÏ your hours ðƒ lelSure, 
you only get one beneflt. The aspirafions you are ƒulfllling are not ordinary ones, 
are they ? You can aftain to the highest, noblest b]ss. 

Now, what are these aspirafions you are going to [MHI ? There are the 
differemt ƒorms oƒ Bodhi. Bodhi means the penetrafive understandineg oƒ the Four 
Noble Truths. ]ƒ you establish effort, saying that you wanf to get II, you can ƒfMƑf 
all your various aspirafions ƒor Bodhi right now. Thịís is nof ordinary. 

How are you goïng to fMHfil your aspirations ? Each type oƒ Bodhi has to be 
/ulfiled in is own way: Sammmà — sambodhi as Samumà — sambodhi, Pacceka — 
Bodhi as Pacceka — Bodhi. We must understand I† im this way Iƒ we are to 
understand 1t correctly. l is like planting a mature seed. When I1 rains, a pÌanf 
springs up. Here, the plant ¡is nursed well. when you go back home, 1† has deep 
roofS and Is sfrong. 

ls I1 possible to describe how good this period, this time, 1s 2 Ïf 1S SO eđSY 
now, lay disciples ! Tell me, is this a period when one is oppressed by worries and 
has fo groan and moan 2? 

U: No, sư. 

S+ l1 a period when we can only sfare resignedly ? 

U-: No, sư. 

S+ lfis a period when we can be happy and bÌissful tmưmediately, when we 
can never get enough oƒ this Joy. You gef even more than you wanfed. You gef eVen 
more than you aspired, don † you, disciple ? 

U- Yes, sư. 

Š: Thế là các con sao lãng việc hành thiền, Sư nghĩ vậy, có phải không ? 
Đừng sao lãng nó. Hãy tiếp tục với sự tỉnh giác nầy và cùng một lúc làm công việc 
của mình. Thế là các con hành động trong cùng một lúc hai sự việc. Các con nhận 
được hai. Nếu như các con trì hoãn việc làm cho đến những giờ rỗi rảnh của mình, 
thì các con chỉ nhận được có một lợi ích. Các sở nguyện cầu mà các con đang hoàn 
thành viên mãn không phải là những điều bình thường, có phải không ? Các con 
có thể đạt được sự thù thắng, sự phước báu cao quý cùng tột. 

Bây giờ, các sở nguyện cầu này là những điều chi mà các con sẽ hoàn thành 
viên mãn ? Có nhiều hình thức sai biệt về sự Giác Ngộ. Sự Giác Ngộ có ý nghĩa 
là sự tuệ tri thấu triệt về Tứ Thánh Đề. Nếu như các con thiết lập sự nỗ lực, việc 
nói rằng các con muốn để có được điều đó, thì các con có thê hoàn thành viên mãn 
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tất cả các sở nguyện cầu sai biệt của mình cho được sự Giác Ngộ ngay hiện tại 
này. Điều này quả không là bình thường. 

Làm thế nào các con sẽ hoàn thành viên mãn các sở nguyện cầu của mình 2 
Mỗi thể loại của sự Giác Ngộ phải được hoàn thành viên mãn trong phương thức 
riêng biệt của chính nó: Chánh Đăng Giác phải là Chánh Đăng Giác, Độc Giác 
phải là Độc Giác. Chúng ta phải hiểu biết điều đó trong phương thức nầy nếu như 
chúng ta muốn hiểu biết điều đó một cách chính xác. Điều đó cũng giống như việc 
trồng một hạt giống chín muồi. Khi trời mưa, cây trồng được đâm chồi. Tại đây, 
cây trồng đã được chăm chút tốt đẹp, khi các con trở về nhà, nó đã có gốc rễ bám 
sâu và vững chắc. 

Liệu có thể miêu tả thời kỳ này, thời điểm này tốt đẹp như thế nào không 2 
Hiện giờ điều đó rất là dễ dàng, này các cư sĩ đệ tử ! Hãy nói cho Sư biết, đây có 
phải là một thời kỳ mà người ta đã bị áp chế do bởi những sự lo lắng và khóc than 
và rên rỉ không ? 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

$: Đây có phải là thời kỳ mà chúng ta có thể chỉ là trỗ mắt ra nhìn một cách 
chịu đựng không ? 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

$: Đó là một thời kỳ mà chúng ta có thể hưởng được an vui và trọn vẹn 
phước báu ngay tức thì, khi mà chúng ta có thể chưa bao giờ được đón nhận trọn 
đủ niềm hoan hỷ nầy. Các con nhận được thậm chí còn nhiều hơn là các con đã 
mong muốn. Các con nhận được thậm chí còn nhiều hơn là các con đã ước nguyện 
đến, có phải không, này đệ tử 2 

U: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 


S: (Qh yes. You never get tired, not In the presen† and not In the remainder 
oƒ Sarmsàra. What are the Teachings oƒ the Buddha ? There is nothimg im the 
Teachings that causes síress and misery, is there ? Tlhere isn T1 ! Ï† is pure 
happiness! 

There 1s one thing, however: the mĩnd may get conƒused with many thoughts, 
and ï don † thính that these thoughts are very pertinent. Now, iƒ you defermine to 
establish this pracfice, then l don t thinÀ that thoughfts oƒ doubt will remain at the 
back oƒ your mìnd. Can you not be successƒfMl im this way ? The mìnd will think 
whaf 11 wIlls. Let i† ! Follow the Teachings. Do you understand ? When you arrive 
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at the goal, you will probably fïnd that it isn t† what you expected ït to be. Doesn † 
this happen fo people ? 

U- li has happened many từnes, Sử. 

S+ Yes, 1f happens. Dear lay disciples, l am tellng you only a litle. Those 
among you who work hard will thimk “Thỉs monk is reluctant to tell us everything. 
He ¡s probably very unwilling to part with his knowledge ”.[Everybody laughs.] 
You will thimk “Thịis is mụch greater than he said.” When you sfrive ƒor real 
happiness and In this way arrive af describe with all the words there are. Once 
you ve decided “I 1l strive so that Ï will know ƒor myselƒ”, then don 1 procrastinate. 
ĐDon 1 delay. Do you hear 2 Thỉs ¡is so elevated. l† ¡is so good, lay disciples. Word 
hard. Do you understand ? You are all people oƒ great đfJort, aren † you ? 

U: Almost all oƒ us, Sử. 

S: Yes. Good, good. Work hard, won † you 2 You see, when you yourselves 
arrive at the goal — and ƒor many oƒ you even before that time — you can give this 
happiness to others. You will never ƒeel reluctamt to give. You will wanf fo give a 
great deal öƒ 1, a great deal. 

U- Thịs 1s true, sir. In the course we are conducfting now there are three or 
Jour students who, qƒfter about three days, cry with great sobs because they regret 
not having come here earlier. 

Š$: Ô đúng vậy. Các con không bao giờ cảm thấy đã mệt mỏi, không có ở 
trong hiện tại và không có ở trong phân còn lại của Vòng Luân Hồi. Những điều 
chỉ là Giáo Lý của Đức Phật ? Có phải không có điều nào ở trong Giáo Lý mà làm 
tác nhân gây ra sự áp lực và sự khốn khổ, phải không ? Không có ! Đó là niềm 
hạnh phúc thuần tịnh. 

Có một điều, dù cho: tâm thức có thê đã bị trở nên rối trí với quá nhiều 
những nghĩ suy, và Sư không nghĩ rằng những nghĩ suy này rất là thích hợp. Bây 
giờ, nếu như các con quyết định để thiết lập việc tu tập nây, thì Sư không nghĩ rằng 
những ý tưởng nghi ngờ sẽ tồn tại ngủ ngầm ở trong tâm thức của các con. Các con 
không thể nào thành công trong phương thức này sao ? Tâm thức sẽ nghĩ suy điều 
mà nó mong muốn. Hãy bỏ mặc nó đi ! Hãy nương theo Giáo Lý. Các con có hiểu 
không ? Khi các con đi đến mục tiêu, rất có thể là các con sẽ khám phá ra được 
rằng nó không như là điều mà các con kỳ vọng vào nó như thể là. Sự việc nầy có 
xây đến với người ta không ? 

U: Điều đó đã có xấy ra rất nhiều lần, kính bạch Ngài. 
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$: Đúng vậy, nó có xây ra. Nầy các cư sĩ đệ tử thân thương, Sư đang nói 
với các con chỉ là một chút ít. Trong số các con là những người tích cực tu tập sẽ 
nghĩ rằng “Vị tu sĩ nầy là đang miễn cưỡng để nói cho chúng ta biết tất cả mọi thứ. 
Rất có thể là ông ta không có thiện ý để chia sẻ với kiến thức của ông ta”. [Mọi 
người đều cười.] Các con sẽ nghĩ rằng “Sự việc nây tuyệt vời hơn nhiều so với 
ông ta đã nói”. Khi các con phấn đấu để có được niềm chân hạnh phúc và trong 
phương thức nầy các con đi đến mục tiêu, thế rồi các con trải nghiệm được một 
điều gì đó mà các con không thể nào miêu tả với tất cả những ngôn từ hiện có. 
Một khi các con đã quyết định “Tôi sẽ phân đấu đề cho Tôi sẽ được tự liễu tri”, thế 
thì đừng có trì hoãn. Không nên trễ nải. Các con có nghe không ? Sự việc nây rất 
là thanh cao. Nó rất là tốt đẹp, này các cư sĩ đệ tử. Hãy tích cực tu tập. Tất cả 
những người của các con thì đang gắng sức nỗ lực, có phải không 2 

U: Hầu như tất cả chúng con, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Các con sẽ tích cực tu tập, phải không ? 
Các con thấy đấy, khi tự bản thân các con đi đến mục tiêu — và đối với rất nhiều 
trong số của các con thậm chí ở trước thời điểm đó — các con có thê ban tặng niềm 
hạnh phúc nầy cho đến những người khác. Các con sẽ không bao giờ cảm thấy 
miễn cưỡng đề ban tặng cho. Các con sẽ muốn ban tặng rất là nhiều về điều đó, 
thật là nhiều. 

U: Điều này quả là xác thực, kính bạch Ngài. Trong quá trình chúng con 
đang hướng dẫn hiện bây giờ, có ba hoặc bốn thiền sinh, sau khoảng ba ngày, họ 
khóc với những tiếng nức nở vì lẽ họ lấy làm tiếc đã không đi đến đây sớm hơn. 


9+ Yes, 1Í 1s like that. 

U: They think “I should have come earlier !” 

S+ Yes, this happens ! Work hard in order to attam the highest. This pÌace 1s 
very good. 

U- li¡s a place t† which you gave your blessings, Venerable Sayadaw † 

S+ Thịs is a nucleus. lf 1s the flrs†f oƒ many cemtres. Do you hear me 2 May 
this happiness spread slowly out from this place. Yes, yes, you musf work hard, 
strive diligemtly. Working means that you must meditate af từnes, and then, af 
từnes, you WIll wamf to take rest. Does this also happen here ? 

U- lí doesn †, sử. 

5+ 1ý doesn 12 
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U-: ]ƒ the students sfart to medltate at I2:30, they come out oƒ their 
meditaHon cells only at 3:00 P.M. At the beginning, they do take breaks, but qfter 
two or three days, they don '† come out ƒor breqks anVIHOF€. 

S: Yes, you see l l†s like that ! The highest bliss cannot be described ïn 
words. But the mind is like a magician. Even though you may be meditating here 
like this, even though you may be meditafting is so trimg ! How can Ì achieve 
anything ? Ï can †. ` lsn † it like that ? 

U- l†¡s Jusf as you say, si. They do think that way. 

S+ Yes. Your mind may be cheating you, but qfter having established right 
effort, there 1s no cheating yourselƒ— or 1s that sfill posstble ? 

U- No, sứ, 1 isn †. 

S+ 1s only during the period before you really know that you can cheaf 
yoursefƒ. 

U- Yes, sư. 

S+ ven so, you may be sayIng tfo yourselƒ that you meditate foo long — so 
fak€ reSf IOW. 

Š$: Đúng vậy, nó là như thế đó. 

U: Họ nghĩ rằng “Tôi phải đi đến sớm hơn”. 

$: Đúng vậy, việc này đã xây ra. Hãy tích cực tu tập để mà đạt được sự thù 
thắng. Nơi nây rất là tốt. 

U: Đó là một nơi mà Ngài đã ban phát những lời chúc phúc của mình, kính 
bạch Ngài Đại Trưởng Lão tôn kính. 

$: Đây là một hạt nhân. Đó là trung tâm đầu tiên của rất nhiều trung tâm. 
Các con có nghe Sư không ? Ước mong niềm hạnh phúc này từ từ được lan truyền 
ra từ nơi đây. Phải rồi, phải rồi, các con phải tích cực tu tập, phải phẫn đấu một 
cách cần mẫn. Việc tu tập có ý nghĩa là thỉnh thoảng các con phải thiền định, và 
sau đó, đôi khi, các con sẽ muốn được nghỉ ngơi. Sự việc nầy cũng có xây ra Ở nơi 
đây không ? 

U: Điều đó không có, kính bạch Ngài. 

$: Điều đó không có ? 

U: Nếu như các thiên sinh bắt đầu thiền định vào 12:30, họ chỉ đi ra khỏi 
những thiền đường của họ vào lúc 5: 00 PM. Vào giai đoạn đầu, họ đã có nghỉ giải 
lao, nhưng sau hai hoặc ba ngày, họ không đi ra ngoài để nghỉ giải lao nữa. 

Š$: Đúng vậy, các con thấy đấy ! Nó là như thế đó ! Niềm phước báu tối 
thượng thì không có thể nào miêu tả được bằng những ngôn từ. Tuy nhiên tâm 
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thức thì giống như một thầy phù thủy. Dù cho là các con có thể là đang thiền định 
tại đây như thế nầy, dù cho là các con có thê là đang thiền định một cách an tịnh, 
những ý tưởng tiêu cực có thể khởi sinh “Ô, việc hành thiền quả rất là mệt mỏi ! 
Làm thế nào Tôi có thể thành đạt được bất cứ điều chi ? Tôi không thể nào”. Điều 
đó có giống như thế đó không ? 

U: Điều đó đúng như là Ngài nói vậy, kính bạch Ngài. Họ nghĩ suy trong 
phương thức đó. 

Š$: Đúng vậy. Tâm thức của các con có thê là đang lừa dối các con, nhưng 
sau khi đã thiết lập được Chánh Tĩnh tấn, thì không còn đang tự lừa dối mình — hay 
là việc đó vẫn có thê xây ra ? 

U: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nó không có. 

$: Điều đó chỉ có trong thời kỳ trước khi các con thực sự hiểu biết về việc 
đó thì các con có thể tự lừa dối mình. 

U: Dạ thưa đúng vậy, kính bạch Ngài. 

Š: Dù có đúng như thế thì, các con có thể là đang tự nhủ với chính mình 
rằng các con thiền định đã quá lâu — thế là bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. 


DISCOURSE IX 

THE POWER OF FORBEARANCE 
PHÁP THOẠI IX 

NĂNG LỰC CỦA HẠNH NHÂN NẠI 


WEBU SAYADAW AI one time, Vepacita, the king oƒ the Asuras, and 
Sakka, the king oƒ the Deva world oƒ the Thirty Three (TVàHrnsđ), were af war. 
The Asuras were defeated and Sakka captured their kig, bound hữn with ƒfive 
ropes around his neck, and confined hừữn Im the meeting hall oƒ the Devas, 
Sudhammaà. Oƒ course the king öoƒ the Asuras could not bear this and was 
overcome with anger. When he saw Sakkaq enter his royal palace, Vepacita 
vilfied, defamed, and reviled hừn from his prison. When Sakka came out oƒ the 
royal palace agaim, Vepacita couldn 1 refrain from bad — mouthing, slandering, 
and abusing the king oƑƒthe Devas. But Sakkq remained calm and serene. 

When Sakka s charioteer, Màtah, saw this, he said to Sakka “Sire, this king 
Oƒ the Asuras InsHÏ1s you over and over agam. Do you qccepf this so calmly 
because yơu are qƒraid oƒ him ?” 
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Sakka answered “Young ƒriend, this King oƒ the suras is in" my power. Ï 
can do with him as Ï like”. “Then why do you accept this kind oƒ behaviour ƒrom 
him, sire ?” Màtali asked. 

“He is in my power ” Sakkq answered. “Ï can punish hữn any way Ï choose, 
but in spite 0ƒ this, l ƒorbear with his harangues, deƒfamation, and asDersions. ” 

Đại Trưởng Lão Webu: Vào một thời, Vepacifa, vua của Chư ATu La, và 
Đề Thích, vua của cõi giới Tam Thập Tam Thiên (Đao Lợi Thiên), đã có một cuộc 
chiến tranh. Chư A Tu La đã bị đánh bại và vua trời Để Thích đã bắt giữ vua của 
họ lại, đã trói ông ta lại với năm vòng dây thừng quanh cổ của ông ta, và đã giam 
giữ ông ta ở trong phòng hợp của Chư Thiên, Điệu Pháp. Lẽ tất nhiên là vua của 
Chư A Tu La không thê chịu đựng điều nầy và đã bị khống chế với sự giận dữ. 
Khi ông ta đã trông thấy vua trời Đế Thích đi vào hoàng cung của Ngài, thì 
Vepaciffa đã chửi rủa, đã phi báng, và đã măng nhiếc Ngài từ nơi chỗ giam giữ của 
ông ta. Khi vua trời Đế Thích đã đi ra khỏi hoàng cung một lần nữa, thì Vepacifa 
đã không thể kiềm chế được việc nói xấu, việc vu khống, và việc sỉ nhục vua của 
Chư Thiên. Tuy nhiên vua trời Để Thích đã vẫn cứ điềm tĩnh và thản nhiên. 

Khi người quản xa của vua trời Đế Thích, Maràli, đã nhìn thấy điều này, 
ông ta đã nói với vua trời Để Thích “Tâu Bệ Hạ, vua của Chư A Tu La nây lăng 
mạ Ngài năm lần bảy lượt. Ngài đã chịu đựng điều nầy một cách rất là điềm tĩnh 
là bởi vì Ngài đã sợ hãi ông ta ?” 

Vua trời Đề Thích đã trả lời “Nầy người bạn trẻ, vua của Chư A Tu La nầy 
đã là trong quyên hạn của Ta. Ta có thê làm đối với ông ta như ý Ta muốn”. 

“Thế tại sao Ngài chịu đựng tính cách đối xử nầy từ nơi ông ta, tâu bệ hạ ?” 
Màiali đã vẫn hỏi. 

“Ông ta đã là trong quyên hạn của Ta” vua trời Đề Thích đã trả lời. “Ta có 
thê hành phạt ông ta bất cứ phương thức nào mà Ta quyết định, tuy nhiên mặc dù 
là vậy, Ta nhẫn nhịn với những lời công kích trách mắng, sự chửi rủa, và sự phỉ 
báng của ông ta”. 


Why did Sakka act in this way 2 Because he understood the great benefifs 
that ƒorbearance brings. Though he knew that he comld do anything he wanted to 
his prisoner and that his prisoner would not be able to pay hữn bạack, he remained 
can and paflent. The Buddha said that this is the highest form oƒ paflence: 1o 
Jorbear even though you do not have to, even though you coHldl change the 
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situaion. Qƒ course 1 1s also good to practfise ƒorbearance when you have no other 
choice, but to ƒorbear voluntarily 1s the highest and best sort ofƒorbearance. 

Sakka has greaf power, but 1ƒ he should react to such Insults without being 
the stronger one, what would happen to hữm ? 

Disciple: Just like the king oƒ the Asuras, he would be deƒfeated and have to 
endure únprisonement. He would have to SHÍƒer. 

Vì sao vua trời Để Thích đã hành động trong phương thức này ? Bởi vì 
Ngài đã hiểu rõ những phúc lợi to lớn mà hạnh nhẫn nại mang lại. Mặc dù Ngài đã 
biết rằng Ngài có thể làm bất cứ điều gì mà Ngài đã muốn đối với người tù của 
Ngài và để cho người tù của Ngài sẽ không có khả năng để trả đũa lại với Ngài, 
Ngài đã vẫn cứ điềm tĩnh và kiên nhẫn. Đức Phật đã nói rằng đây là hình thức cao 
tột của sự kiên nhẫn: nhẫn nhịn ngay cả khi các con không cần phải như vậy, ngay 
cả khi các con có thê thay đổi được tình huống. Lẽ tất nhiên đó cũng là thú vị để 
thực hành hạnh nhẫn nại khi các con không có sự chọn lựa nào khác, tuy nhiên 
nhẫn nhịn một cách tự nguyện là thê loại thù thắng và tốt nhất của hạnh nhẫn nại. 

Vua trời Đề Thích có quyền lực vĩ đại, tuy nhiên nếu như Ngài sẽ phải phản 
ứng lại với những lời lăng mạ như thế, khi không phải đang là một đẳng hùng anh, 
thì điều chi sẽ xây đến với Ngài 2 

Đệ Tứ: Cũng giống như vua của Chư A Tu La, ông ta sẽ bị đánh bại và phải 
cam chịu sự tù đày. Ông ta sẽ bị thọ hình khổ đau. 


S+ Yes indeed. Whoever tries to be something he is not has to sHƒJer a loI, 
doesn † he ? 

So, even though he could have taken action, he observed this practiice oƒ 
developing ƒorbearance In his mìnd, and that is very noble. The noble ones oƒ old 
practised this af all times. Sakka practised this, as l have justf †told you, and the 
Bodhisaftas practise this too, don † they ? 

When our Bodhisaffa was reborn as the Nàga king Bhuridatffa, he was very 
rịch (*).. He possessed as many ftreasures as Sakka. 

[(Ý): See the Bhùridata Jàtaka (Jàtaka No. 543). In this lƒc, the Bodhisatffa ¡s 
rebơm as a Nàga. Wishing to escape from that world im the ƒuture, he keeps the 
Observance Days (Uposatha) im the human plane. Through a series 0ƒ unƒortunate 
circumstances he 1s điscovered by a snake charmer and drugged and beaten unHÌ 
all his bones are broken. As he ¡s observing the Uposatha with the strong 
determination to keep his mìnd free oƒ desire, Jeqalousy, Infoxicafion, and anger, he 
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does not react to the Brahman 's attacks. Having gained power over him, the snake 
charmer uses hữm to earn hs living mn the towns and villages. After a while, the 
Bodhisafta is freed by one oƒ his brothers, and the Brahman becomes a leper. | 

Havimng put all his riches aside, he decided to observe the Uposatha 
precepts. But while he was observing the Uposatha, a snake charmer came dlong 
and found the Bodhisatfa. Now, compared with the Bodhisafta, he had no power af 
all. Was our Bodhisaffa endowed with power ? 

U 1 don † know this ]àtaka sfory, sỉ. 

5S: You know ït all right. You are Jjust aƒraid you 1l get tired iƒ you have to 
tell II. Now the Bodlhisaffa”s power was so greaft he could turn someone fo ashes 
by just looking at them sideways. So whaf use would this suake charmer 's spell be 
against the Bodhisafa ? Oƒ no use at all ! But the Bodhisatta did not budse 
because he was qfraid oƒ breaking the moral precepts (Sìla). He did not even open 
his eyes. So the snake charmer used his tricks on hìm and broughft hữm under his 
power. Then he did many things to hìm. lƒ the Bodhisaffa had not wanfed to be 
bothered, he could have JÏown úp Imto the sky. ÓOr he could have dived Imto the 
ground. Or, as we said, he could have given the snake charmer a sideways gÌance. 
He also could have assumed the appearance of Sakka or a great Brahma, couldn 1 
he ? 

D: He could havwe, sử. 

$: Đúng vậy đó. Bất cứ người nào cố gắng để có được một điều chỉ thì vị 
ấy không phải chịu nhiều khổ đau, có phải không ? 

Vì thế, ngay cả khi vị ấy đã có thể để bắt đầu tạo tác, thì vị ấy đã quán sát 
việc tiễn tu hạnh nhẫn nại nầy trong tâm thức của mình, và điều đó rất là cao quý. 
Các bậc Thánh nhân ở thời cổ xưa đã thường luôn tu tập điều nây. Vua trời Để 
Thích đã tu tập điều nầy, như Sư đã mới vừa nói với các con, và các vị Giác Hữu 
Tình (Bồ Tái) cũng tu tập điều này, họ có phải không ? 

Khi vị Giác Hữu Tình (Bồ Tát) của chúng ta đã được tục sinh làm Long 
Vương Bhàridafa, Ngài đã là rất giàu có (*). Ngài đã sở hữu rất nhiều của cải 
châu báu như là vua trời Đề Thích. 

[(*): Xem Túc Sanh Truyện Bhàridafa (Túc Sanh Truyện số 543). Trong kiếp 

sống nầy, vị Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã được tục sinh như là một con Rồng. Với 

sự ước nguyện để được thoát khỏi ở nơi cõi giới đó trong thời vị lai, Ngài hành trì 

những ngày Thanh Tịnh Giới (Bát Quan Trai Giới) ở trong cõi nhân loại. Trải qua 

một loạt những tình huống bắt hạnh Ngài đã bị khám phá ra do bởi một kẻ làm xiếc 
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răn, và bị đánh thuốc mê, và bị đánh đập cho đến khi tất cả các Xương cốt của Ngài 
bị bể vỡ ra. Vì Ngài đang hành trì Thanh Tịnh Giới với sự quyết tâm mãnh liệt để 
giữ cho tâm thức của mình được thoát khỏi sự tham muốn, sự đồ ky, sự trúng độc, 
và sự sân hận, Ngài không phản ứng với các việc làm tốn hại của người Bà La 
Môn. Với quyền lực đang có ở trong Ngài, kẻ làm xiếc rắn đã sử dụng Ngài để đi 
kiếm sông cho ông ta ở các thị trần và các làng mạc. Sau một thời gian, vị Giác 
Hữu Tình (Bồ Tát) đã được giải cứu do bởi một trong các anh em của Ngài, và 
người Bà La Môn trở thành một người mắc bệnh phong cùi.] 

Sau khi đã đặt tất cả tài sản của mình sang một bên, Ngài đã quyết định để 
hành trì những điều học Thanh Tịnh Giới. Nhưng trong khi Ngài đã đang hành trì 
Thanh Tịnh Giới, một kẻ làm xiếc răn đã đi tới và đã tìm thấy vị Giác Hữu Tình 
(Bồ Tát). Bấy giờ, đem so sánh với vị Giác Hữu Tình (Bồ Tái), thì ông ta không 
có chút quyên lực nào cả. Vị Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã hội đủ phước duyên với 
quyền lực 2 

D: Con không biết truyện ký câu chuyện Tiền Thân (Túc Sanh Tì ruyện) 
này, kính bạch Ngài. 

Š: Các con hoàn toàn biết về nó. Các con chỉ có lo sợ các con sẽ cảm thấy 
mệt mỏi nếu như các con phải kể về câu chuyện đó. 

Bấy giờ quyền lực của vị Giác Hữu Tình (Bồ Tái) tất là tuyệt vời, Ngài đã 
có thể biến thành tro bụi một người bằng cách chỉ cần việc liếc mắt nhìn ngang 
người họ. Thế kẻ làm xiếc rắn nầy đã sử dụng điều chi để làm mê hoặc mà chống 
lại vị Giác Hữu Tình (Bồ Tát) ? Quả không có sử dụng điều chỉ cả ! Tuy nhiên vị 
Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã không nhúc nhích là vì Ngài đã lo sợ về việc làm hư 
hỏng các điều học giới đức (Giới Luật). Thậm chí Ngài đã không mở đôi mắt của 
Ngài. Vì vậy kẻ làm xiếc rắn đã sử dụng thủ đoạn của mình lên Ngài và đã làm cho 
Ngài phục tùng dưới quyền lực của ông ta. Thế rồi ông ta đã làm rất nhiều điều 
đối với Ngài. Nếu như vị Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã không muôn bị quấy rày, thì 
Ngài đã có thể bay vút lên vào hư không. Hoặc Ngài đã có thể lặn xuống mặt đất 
biến mất. Hoặc, như chúng ta đã nói, Ngài đã có thể cho kẻ làm xiếc rắn một cái 
liếc mắt nhìn ngang. Ngài cũng đã có thể giả ra sự thị hiện của vua trời Để Thích 
hay là một vị Phạm Thiên vĩ đại, có phải không 2 

D: Ngài đã có thể làm điều đó, kính bạch Ngài. 


5S But he đidn † do any oƒ these things. So the snake charmer took him by 
Jorce and put powerfHl poisons in his mouth. As he diịd so, our Bodhisatta 
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practised divime purify oƒ mìnd and dịd not react, even to this. Was this because he 
was weaker than the snake charmer ? 

D: No. He was strong, but he was ƒorbearing. 

S+ Wny was he ƒorbearing ? 

D: ` He was a noble person who had aspired to Buddhahood, and he was 
#ulfiling the perƒecHons (Pàramìs), sir. 

SỨ this should happen to you while you are observing the Uposatha, 
would you act In the same way ? 

D: ! wouldn 1 be able to endure that, sỉr. lƒ the person doïing ïf was weaker 
than me, as In this case, Ì would flatten hữm. 

Š: Tuy nhiên Ngài đã không làm bất cứ một điều nào trong những điều này. 
Vì vậy, kẻ làm xiếc rắn đã dùng bạo lực đối với Ngài và đã bỏ các chất độc mạnh 
mẽ vào trong miệng của Ngài. Trong khi ông ta đã làm như thé, vị Giác Hữu Tình 
(Bồ Tát) của chúng ta đã tu tập tâm thức thuần tịnh siêu phàm và đã không phản 
ứng lại, ngay cả đối với việc này. Sự việc nầy đã như vậy là bởi do Ngài đã yếu 
kém hơn kẻ làm xiếc rắn ? 

D: Dạ thưa không. Ngài đã là dũng mãnh, nhưng vì Ngài đã đang hành 
hạnh nhẫn nại. 

$:z Vì sao Ngài đã đang hành hạnh nhẫn nại ? 

D: Ngài đã là một bậc cao quý là người đã có sở nguyện cầu đến Quả vị 
Phật, và Ngài đã đang hoàn thành viên mãn các Pháp Toàn Thiện (Ba La Máu), 
kính bạch Ngài. 

Š: Nếu như điều này sẽ xây đến với các con trong khi các con đang hành trì 
Thanh Tịnh Giới, thì các con sẽ hành động trong cùng phương thức tương tự 2 

D: Con sẽ không có khả năng để chịu đựng được điều đó, kính bạch Ngài. 
Nếu như người đang hành động điều đó đã là yếu kém hơn con, thì trong trường 
hợp nây, con sẽ đánh gục ngã ông ta. 


S- And Iƒ you were sormeone with greaf powers ? 

D: Iwould certainly use them, sứ. 

S+ Would you rernain quietf, nof eVeH OD€eHing yOMr eyes ? 
D: Oh no sĩr, I would open them very wide. 

5+ Ýyou act like that, wilÏl you get whaf you wanf 2 

U: No, sư. 
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S+ Yes, you see whaf I mean. The Bodhisaffa acted that way. But thaf was 
not the end. He was beaten the way washermen beat cloth when they do the 
laundry, but he didn † react or even move. The Bodhisaffta ƒollowed the snake 
charmer 's cormmands ƒor quite some time, remaining calm. He dịd what the snake 
charmer told hữm and even more. And he did all this In order to aftAain what he 
aspired to. Thịs 1s the ƒulfiling oöƒ the perfecHons. He ƒulflled them to the utmost. 
And did he get results that are Inƒerior to what others get ? 

D: No, sử. He goi results that are higher and nobler. 

5+ He practised In order to reach a high level oƒ perfectHon. Now, 1ƒ a 
person 1s ƒorbearing because he has no choice, that is also good, Puf 1ƒ d person 
doesn † endure when he has to, what will happen 2? 

D: He vill suffer, sứ. 

S+ Yes. l have explaimed a lirle bit abouft ƒorbearance now. |ƒ Ï were to 
explam it ƒully, there would be no end. Forbearance gives beneflts now and ƒor the 
rest oƒ Samwsàra. ]ƒ you wanf to be happy In the presenf, ÿOH ImuSf WOFK On YOMF 
paHience. l]ƒ you wamf to be happy Im the [ufure, you musf work on your something 
In your present lie, then develop Jorbearance and patience. 

Dian † the Nàga king accomplish this ? 

D: He did sứ. 

5S: Yes, he did. The Nàga kmg Bhùridatta established hừmselƒf in and 
observed morality (Sla). Iƒ he had sunphy avoided the dificulty, would he have 
gamed anything ? 
` No, sứ. 

Và nếu như các con đã là người với những quyền lực vĩ đại ? 

: Con chắc chắn sẽ sử dụng chúng, kính bạch Ngài. 

Các con sẽ giữ sự lặng yên, thậm chí không mở đôi mắt của mình ra ? 

- Ô không phải vậy, kính bạch Ngài. Con sẽ mở đôi mắt ra thật to. 

Nếu như các con hành động như thế đó, thì các con sẽ nhận được điều 
mà các con mong muốn 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy, các con có thấy điều mà Sư muốn nói. Vị Giác Hữu Tình (Bồ 
Tát) đã hành động phương thức đó. Nhưng điều đó đã không là một sự kết thúc. 
Ngài đã bị đánh đập như cách thức các người giặt giũ đập vào quần áo khi họ giặt 
giũ quần áo, nhưng Ngài đã không phản ứng lại hoặc thậm chí là nhúc nhích. Vị 
Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã làm theo các mệnh lệnh của kẻ làm xiếc rắn trong thời 

332 


2 €ÿ£E£C°E 


gian khá lâu, mà vẫn duy trì sự tĩnh lặng. Ngài đã làm điều mà kẻ làm xiếc răn đã 
bảo với Ngài và thậm chí còn nhiều hơn nữa. Và Ngài đã làm tất cả với mục đích 
để đạt thành điều mà Ngài đã có sở nguyện cầu đến. Đây là việc hoàn thành viên 
mãn về các Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật). Ngài đã hoàn thành viên mãn chúng 
đến mức cùng tột. Và Ngài đã gặt hái được những thành quả mà còn thua kém hơn 
so với những gì mà những người khác có được không ? 

D:_ Dạ thưa không, kính bạch Ngài. Vị ấy đã gặt hái những thành quả còn 
thù thăng hơn và cao quý hơn. 

5%: Ngài đã tu tập nhằm đề đạt đến một trình độ cao của Pháp Toàn Thiện 
(Ba La Mật). Bây giờ, nếu như một người đang hành hạnh nhẫn nại là bởi vì ông 
ấy không có sự chọn lựa, điều đó quả cũng là tốt, tuy nhiên nếu như một người 
không chịu đựng khi vị ấy phải là, thì điều chỉ sẽ xây ra ? 

D: Ông ta sẽ khốn khổ, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy. Sư đã có giải thích một chút ít về hạnh nhẫn nại vừa tức thời. 
Nếu như Sư có được giải thích một cách đầy đủ về nó, thì có thể sẽ không có sự 
chấm dứt. Hạnh nhẫn nại cho nhiều phúc lợi ngay hiện tại và cho phần còn lại của 
Vòng Luân Hồi. Nếu như các con muốn được hạnh phúc trong hiện tại, thì các 
con phải tiếp tục tu tập hạnh kiên nhẫn của mình. Nếu như các con muốn được 
hạnh phúc trong thời vị lai, thì các con phải tiếp tục tu tập hạnh kiên nhẫn của 
mình. Nếu như các con muốn làm một điều chi, để hoàn thành một điều chi ở ngay 
trong kiếp sống hiện tại này, thế thì hãy phát triên hạnh nhẫn nại và tính kiên nhẫn. 
Long Vương đã có hoàn thành điều nầy không 2 

D: VỊ ẫy đã có làm, kính bạch Ngài. 

5: Đúng vậy, Ngài đã có làm. Long Vương Bhaùridaffa đã tự bản thân mình 
thiết lập và đã hành trì trong việc đức hạnh (Grớt Luật). Nếu như Ngài đã hoàn 
toàn tránh xa sự gian khổ, Ngài đã có thể thành đạt được bất cứ điều chỉ không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 


S+ ý he had escaped rmo the sky when the snake charmer came, woHld he 
have met him and been able to gai perƒection In patience and ƒorbearance ? 

D: No, sư. 

5S: And ƒ he had assumed the appearance oƑSakka ? 

D: He would not have been able to get resHlts then elther, si. 

5S But he didn 1 use his powers in that way. lƒ he had just blinked at hữm, 
thinking “This man is bothering me ” what would have happened then ? 
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D: The snake charmer would have turned to ashes, sử. 

5+ Buf he did none oƒ these things. Even though the snake charmer had 
absolutely no power over hữm, he put Hp with hữn cahnly In order to aftam 
perƒcction. He didn † even want to budee. He went there to observe the Uposatha 
and determined that the snake charmer could do with hìm whatever he wamted. So 
he endured everything. Once he had made his determinaHion, he carried I1 through. 

How abouf you ? When you undertake the Uposatha observances, when you 
decide to observe the Uposatha, you keep ït, don † you ? 

D: Yes, sír. We observe the Uposatha. 

S+  When you take the moral precepts, you observe them ƒor the full day, 
don † you ? 

D: We do, sử. 

5+ Afier establishing yourselves In the moral precepts, do you keep them, 
whafeVer comes your way, no mafter what happens ? 

D: We don † accept everything, sử. 

5S But don † you get a full day of practice ? 

D: No, sr. We don 1 put mm a full day. 

S+ How muụch do you gef ouf 0ƒ one đay 2? 

D: Afier taking the Uposatha precepfs, we fry fo progress ƒor one day, buf 
Somefimes we actually regress by more than a đay, sử. 

59+ How mụch more ? 

D: Maybe one and a haÏƒ days, sữr. 

5S So you fake this Sìla for one day, and then you regress in one day by one 
and a haÏƒ days. ls that effort good enough ? 

D: No it isn t, sử. 

Š: Nếu như Ngài đã trốn thoát vào trong hư không khi kẻ làm xiếc răn đã đi 
đến, thì Ngài đã có thể gặp được ông ta và đã có khả năng đề thành đạt được Pháp 
Toàn Thiện trong tính kiên nhẫn và hạnh nhẫn nại không ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Và nếu như Ngài đã giả ra sự thị hiện của vua trời Đề Thích 9 

D: Trong trường hợp đó Ngài cũng sẽ không có thể có được khả năng để 
thành đạt được những thành quả, kính bạch Ngài. 

5: Nhưng mà Ngài đã không sử dụng năng lực của mình trong phương thức 
đó. Nếu như Ngài đã chỉ có việc chớp mắt nhìn vào ông ta, với việc nghĩ suy 
“Người đàn ông này thì đang quấy rầy Ta” điều chi sẽ có thể đã có xây ra sau đó ? 
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D: Kẻ làm xiếc rắn sẽ có thê đã biến thành tro bụi. 

Š: Nhưng mà Ngài đã không có làm những sự việc này. Ngay cả khi kẻ làm 
xiếc rắn quả tất nhiên là đã không có năng lực hơn được Ngài, mà Ngài lại kiên 
nhẫn chịu đựng với ông ta nhằm đề cho thành đạt được Pháp Toàn Thiện. Thậm 
chí Ngài đã không muốn nhúc nhích. Ngài đã đi đến nơi đó đề hành trì Thanh Tịnh 
Giới và đã quyết tâm rằng kẻ làm xiếc răn sẽ có thể làm đối với Ngài bất cứ điều gì 
mà ông ta đã muốn. Thế rồi Ngài đã chịu đựng tất cả mọi thứ. Một khi Ngài đã 
thực hiện sự quyết tâm của mình, thì Ngài đã đạt thành điều đó hoàn toàn. 

Thế còn các con thì sao ? Khi các con đảm trách việc hành trì Thanh Tịnh 
Giới, khi các con quyết định hành trì Thanh Tịnh Giới, thì các con gìn giữ lấy nó, 
có phải không ? 

D-: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. Chúng con hành trì Thanh Tịnh Giới. 

Š$: Khi các con tín thọ các điều học giới đức, các con hành trì chúng cho 
trọn cả ngày, phải không ? 

D: Dạ chúng con làm vậy, kính bạch Ngài. 

Š: Sau khi tự bản thân thiết lập trong các điều học giới đức, các con gìn giữ 
lây chúng, và bất cứ điều chỉ xây đến trong tình thế của mình, thì không có vẫn đề 
quan trọng nào sẽ xây ra 2 

D: Chúng con không chấp nhận tất cả mọi thứ, kính bạch Ngài. 

Š$: Nhưng mà các con không có lấy trọn cả một ngày để tu tập sao 2 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. Chúng con không có thực hành trọn cả 
một ngày. 

Š: Các con buông xả bao nhiêu lần trong một ngày ? 

D: Sau việc tín thọ những điều học Thanh Tịnh Giới, chúng con cố gắng để 
tiễn hóa cho được một ngày, nhưng đôi khi chúng con thực sự còn lui sụt nhiều 
hơn nữa của một ngày, kính bạch Ngài. 

Š: Nhiều hơn bao nhiêu ? 

D: Có thể là một ngày ruỡi, kính bạch Ngài. 

$: Thế là các con tín thọ Giới Luật nầy cho một ngày, và sau đó các con lui 
sụt trong một ngày gần bằng một ngày rưỡi. Sự nỗ lực đó có vừa đủ không ? 

D: Dạ thưa không, nó thì không đủ, kính bạch Ngài. 


5+ Having establshed ourselves im enerey (Viriyd) we can accomplish 
everythimg with our paHence and ƒorbearance. ls If† not possitble f0 qpDÌy this 
everywhere ? When you return home ƒrom here, you wWIll encoumter obJects oƒ the 


335 


senses that you like and objects that you don † like. You constantÌÿ encounter these 
fwo fypes oƒ obJects. Do you agree that you are conƒfronfter with one or the other oƒ 
these two kinds oƒ obJects all the tưme ? 

D:_ There ¡s ahways either a sense object that we like or one that we don 1 
hke, sir. One öƒ the two 1s aÌlways there. 

S+ When you encoumter elther kind, ƒorbear ! ]ƒ you live a lƒe oƒ palience 
and ƒorbearance, what happens when you encounter these sense obJects ? 

D: Tƒwe encounter pleasant obJects, we reJect them through our efforts. And 
ý we encounter unpleasanf obJects, we establish our efforts more strongly and 
throw them OuI. 

5+ Neally 2 Now, tƒ you meet with pleasamt sense Impressions, wIll unskillful 
sfates 0ƒ mind flow In ? 

D: lí ¡is because this mighf happen, In order to keep them from ƒÏowing In 
that we must establish effort and endure. 

S+ And 1ƒ many oƒthese Impressions come towards you ? 

D: Then we have to ƒorbear more, s1. 

S+ And ïƒ you encounfter onÏy a ƒew ? 

D: Then we only need a lrtle forbearance, s1. 

5+ Now, when you go home and the children talk and make noise — onÌy a 
lttle noise, buf† enough ƒor you to find tt Intolerable, what do you do ? 

U- In that case Ï will have to make an effort to be paHent. 

5S you đo that, don 1 you gain ? 

D: Tdo, sư. 

Š: Sau khi tự bản thân đã thiết lập trong sinh lực (Tinh Tấn) thì chúng ta có 
thể hoàn thành tất cả mọi việc với tính kiên nhẫn và hạnh nhẫn nại của mình. Liệu 
không thể nào áp dụng được điều này ở khắp mọi nơi ? Khi từ nơi đây các con 
quay trở về nhà, các con sẽ phải tiếp xúc những đối tượng của các giác quan mà 
các con ưa thích và các đối tượng mà các con không ưa thích. Các con tiếp xúc 
một cách không ngớt cả hai thể loại đối tượng nầy. Các con có đồng ý rằng các 
con luôn mãi phải đối diện với cái nầy hoặc cái khác của hai thể loại đối tượng nầy 
không 2 

D- Nó thì luôn luôn có hoặc là một cảm giác mà chúng con ưa thích hay là 
một cảm giác mà chúng con không ưa thích, kính bạch Ngài. Một trong hai thì 
luôn luôn hiện hữu ở nơi đó. 
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$: Khi các con tiếp xúc thể loại nầy hay thể loại khác, hãy nhẫn nại ! Nếu 
các con sống một đời sống của tính kiên nhẫn và hạnh nhẫn nại, thì điều chi sẽ xây 
ra khi các con tiếp xúc những cảm giác này 2 

D: Nếu như chúng con tiếp xúc những đối tượng duyệt ý, thì chúng con loại 
trừ chúng bằng với các sự nỗ lực của mình. Và nếu như chúng con tiếp xúc những 
đối tượng bất duyệt ý, thì chúng con thiết lập các sự nỗ lực của mình dũng mãnh 
hơn nữa và tây trừ chúng đi. 

Š$: Thực vậy sao ? Bây giờ, nếu như các con tiếp xúc với những cảm tưởng 
duyệt ý, thì những trạng thái không khôn khéo (Bát Thiện) của tâm thức sẽ tuôn 
tràn vào 2 

D: Đó là bởi vì điều nầy có thể có xây ra, nhằm để gìn giữ chúng từ nơi 
việc tuôn tràn ở trong sự việc đó thì chúng con phải thiết lập sự nỗ lực và sức chịu 
đựng. 
$: Và nếu như có nhiều ấn tượng này hướng đến các con ? 

D: Thế thì chúng con phải nhẫn nại nhiều hơn nữa, kính bạch Ngài. 
Š: Và nếu như các con tiếp xúc chỉ có một ít 2 
D: Thế thì chúng con chỉ cần một chút ít hạnh nhẫn nại, kính bạch Ngài. 

$: Bây giờ, khi các con về nhà và những con trẻ nói chuyện và làm ồn — chỉ 
ồn một chút ít, nhưng mà vừa đủ để cho các con có thê tìm thấy điều đó là không 
thể chịu đựng nổi, thì các con sẽ làm gì 2 

D: Trong trường hợp đó con sẽ phải thực hiện một sự nỗ lực để hành kiên 
nhân. 


⁄ 


Nếu như các con làm điều đó, các con có đạt được không ? 
D: Con đạt được, kính bạch Ngài. 


What tƒ they become noisier and more Intolerable ? 
°- Then I will have to make a lot öƒ effort and ƒorbear, si. 
ls that so ? WIH you really do that ? 
+ l said that im order to give the righf ansWer, Sử. 
You haven 1 gone home yet, but you have started this practice now. When 
you pracfIse this you WÌl be strong. l† is not tiresome at all. ÓOr do you think you 
will get tired by living with paHence ? 
D: No, sữ, 1Í is nof firesome. 


“về c<“ 


S+ Does 1† cosf you anything ? 
D: 1í doesn † cost anything, sỉ. 


25 


S+ Do you lose anything ? 

D:_ Through paHence and ƒorbearance we gain much, sir. We don † lose 
anythimg. But we are lacking In ƒaith, effort, skill and wisdom, s1. 

5 ƑỨ you are conƒused by such thoughfs you will think “Should l do thís 
now? Should I do that ?” Then you will be conƒused. .JJust remember that you have 
to be ƒorbearing. Thoughís may come like “Should Ï apply this or that ? Should Ï 
look ƒor this or ƒor that ? ]ƒ thís is not there, everything will be in vain ”. But you 
should do as we have Jmsf said, think only about this one thĩng. 

D: Do you mean that we should Just be ƒorbearance, sir ? 

S:  Yes. ƒ you do that, through ƒorbearance everythimg will go well. 
Whatever II is, 1f Will be alrighi. 

When I was sHll a young monk, the Burmese In thi$ COMHIF Were€ Hof Very 
CIVil, but the lndians were. When Ï wen† on my alms round, there was an old Indian 
man who came running to ofJer a gỨ† as soon as he saw me. In spite oƒ his old age, 
this old Indian stagseered through the streets selling things, and when he saw me, 
he came running, even from dqƒar, to give Đànga. 

Now, how ¡1s 1† that our Burmese people were not civil ? The parenfs gave 
money to the children and they bought sweets and snacks with 1. This old Indian 
was selling what they could afƒford to buy. Now, how địd they call hữm over ? They 
shouted “Hey, Indian dog !” They called him that ! Did you hear ? 

So, the children were calng hữm from every side, and what dịd he do ? He 
wemf to them, smiling. He continued to smle, and whoever called to hữm like that 
first, he would go to them ƒfirst. He came to them and they kept calling hữm “lndian 
dog”. He địa not think “Now, can these boys call me like this to buy something 
worth a peeny — me, an old man who ¡is their senior ?” No, he just made the eƒfJort 
fo go fo those boys. What would you do tƒ young children called you what they 
called this old man 2? 

D: We would be angry, 0ƒ COMrSe€, SH. 

Š: Điều chi xây ra nếu chúng ôn ào hơn và không thê chịu đựng hơn nữa 2 

D: Thế thì con sẽ phải thực hiện thật nhiều sự nỗ lực và nhẫn nại, kính bạch 


Š$: Là như thế đó sao ? Các con thực sự sẽ làm điều đó ? 
D: Con đã nói là nhằm để cho có câu trả lời thích hợp, kính bạch Ngài. 
Š$: Các con vẫn chưa có về nhà, nhưng ngay bây giờ các con đã bắt đầu tu 
tập điều nây. Khi các con tu tập điều nây thì các con sẽ trở nên dũng mãnh. Điều 
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đó không có làm mệt mỏi chút nào cả. Hay là các con nghĩ rằng các con sẽ cảm 
thấy mệt mỏi khi đang sống với tính kiên nhẫn ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, điều đó không có làm mệt mỏi. 

Š: Điều đó có đòi hỏi các con bất cứ điều chi không ? 

D: Điều đó không có đòi hỏi bất cứ điều nào cả, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có mắt mát bất cứ điều chỉ không ? 

D: Thông qua tính kiên nhẫn và hạnh nhẫn nại chúng con đạt được rất 
nhiều, kính bạch Ngài. Chúng con không có mắt mát bất cứ điều nào cả. Mà trái lại 
chúng con đang khiếm khuyết trong đức tin (7), sự nỗ lực ( Tấn), sự liễu tri 
(Niệm), và trí tuệ (Tuệ), kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu như các con đã bị rối trí do bởi những nghĩ suy như vây, các con sẽ 
nghĩ răng “Tôi có nên làm điều này ngay bây giờ không? Tôi có nên làm điều đó 
không ?” Như thế các con sẽ bị rối trí đi. Chỉ cần ghi nhớ rằng các con phải là 
nhẫn nại. Những ý nghĩ có thê xây đến như sau “Tôi có nên áp dụng điều nầy hay 
là điều đó không ? Tôi có nên tìm kiếm điều này hay là điều đó không ? Nếu như 
điều nầy không có ở nơi đó, tất cả mọi thứ sẽ là vô ích”. Tuy nhiên các con chỉ 
nên làm điều mà chúng ta mới vừa nói, chỉ nghĩ suy duy nhất một việc về điều này. 

D: Ý Ngài muốn nói chúng con là chỉ nên hành nhẫn nại, kính bạch Ngài ? 

5: Đúng vậy. Nếu như các con làm được điều đó, thông qua hạnh nhẫn nại 
mà tất cả mọi thứ sẽ đi đến tốt đẹp. Bất luận điều đó là chi, thì nó sẽ được ồn thỏa. 

Khi Sư còn là một vị tu sĩ trẻ tuổi, người dân Miễn Điện ở trong đất nước 
này đã không có được văn hóa lắm, trái lại người dân Ân Độ thì có. Khi Sư đã đi 
trì bình khất thực, thì đã có một lão già Ân Độ ông ta đã chạy đến để cúng dường 
một vật phẩm ngay khi ông ta đã trông thấy Sư. Mặc dù với tuổi già của mình, 
người Ấn Độ lão mại nầy đã bước đi lảo đảo băng qua các đường lộ đang bầy bán 
hàng hóa, và khi ông ta đã trông thấy Sư, ông ta đã chạy đến, ngay cả từ ở nơi xa, 
để xả thí cúng dường. 

Bây giờ, là như thế nào mà người dân Miễn Điện của chúng ta đã không có 
được văn hóa lắm ? Các bậc Cha Mẹ đã cho tiền đến các con trẻ và chúng đã mua 
những bánh ngọt và các thức ăn nhẹ với đồng tiền đó. Người lão già Ân Độ nầy đã 
bán những gì mà chúng có đủ khả năng để mua. Bấy giờ, chúng đã gọi tên ông ta 
như thế nào không ? Chúng đã hét to lên “Nây, con chó Ấn Độ !” Chúng đã gọi 
ông ta như thế đó ! Các con đã nghe không ? 

Thế là, các bọn trẻ đã gọi ông ta từ mọi phía, và ông ta đã làm gì ? Ông ta đã 
đi đến bọn chúng, và mỉm cười. Ông ta vẫn cứ tiếp tục mỉm cười, và bất cứ ai đã 
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gọi đến ông ta như thế đó đầu tiên, thì ông ta sẽ đi đến bọn chúng đầu tiên. Ông ta 
đã đi đến bọn chúng và chúng đã tiếp tục đang gọi ông ta “Con chó Ân Độ.” Ông 
ta đã không có nghĩ rằng “Bây giờ, có thể những bọn trai trẻ nầy gọi Ta như thế 
nầy để mua một cái gì đó đáng giá một đồng xu — Ta, một lão già là người cao niên 
lớn tuổi của bọn chúng ?” Không, ông ta chỉ có gắng để đi đến bọn trai trẻ đó. 

Các con sẽ làm điều chi nếu như bọn con trẻ đã ØỌI các con điều mà chúng 
đã gọi người lão già nây ? 

D: Chúng con sẽ nổi giận, lẽ tất nhiên, kính bạch Ngài. 


S+ Would you Just be angry and remaim silent ? 

D: Iwould not remam silemt, sir. Maybe Ï woul even hit those children. 

S+  Would you get their penny, then ? And aside from that what would 
happen ? 

D: The Burmese would hi! me, sử. 

S: Yes, you see, this didn † happen to hữm. He didn 1 create any unskillful 
sfate oƒ mìnd, either. He didn 1 get angry. This is what Ï encounter when Ï wenf on 
my alms round as a young monk. Even thought they called to hìm like that, he 
didn 1 get qHgTV. 

he had been angry, would that have been wholesome (Kusala) or unwhole 
- some (Akusala) as an acfion ? 

D: Unwholesome, sử. 

Š: Các con chỉ sẽ nổi giận và vẫn cứ giữ yên lặng ? 

D: Con sẽ không giữ yên lặng, kính bạch Ngài. Có thể con sẽ còn đánh 
những đứa trẻ đó. 

Š$: Thế rồi, các con sẽ có được một đồng xu của bọn chúng không ? Và 
ngoài ra điều đó thì điều chi sẽ xây ra 2 

D: Người dân Miến Điện sẽ đánh con, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy, các con thấy đấy, điều này đã không có xây đến ông ta. Cũng 
thế, ông ta đã không có tạo tác bất kỳ một trạng thái không khôn khéo nào (Bát 
Thiện) của tâm thức. Ông ta đã không có nổi giận. Đây là điều mà Sư đã gặp phải 
khi Sư đã đi trì bình khất thực trong khi là một vị tu sĩ trẻ tuổi. Cho dù là bọn 
chúng đã gọi ông ta như thế đó, ông ta đã không có nổi giận. 

Nếu như ông ta đã nồi giận, thì hành động đó đã là thiện hạnh (Thiện) hay là 
bất thiện hạnh (Bát Thiện) ? 

D: Bắt Thiện Hạnh, kính bạch Ngài. 
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5+ Now, you all wanft to be ƒorbearing, according 1o the Teachings oƒ the 
Buddha, don 1 you 2 

D: ` Fven thoueh we wish to practise the Teachings t†o some degree, wWe 
aren 1 ƒorbearing to that extent, sir. 

5S Don † be distracted by other things. Do Just one thing; be ƒforbearing. Do 
you understand ? No mafter how much the people living with you HpSe† you, JuSf 
practise this ƒully for yourself. What 1ƒ other people always địđ the right thíing ? 

D:- Then Ì would be very pleased. But even 1ƒ they should be chaotic, Ï 
shoumld remain cahn and pleasan knowing that Iƒ greed arises If will be 
unwholesome ƒor me, SH. 

S+ Bu† what wIll you do tƒ 1† gets to be too mụch 2 

D: !] be forbearing. 

S- Yes. Remember just this. Don 1 worry about anything else. ]ƒ you look 
Imto this book or that book to see what they say, then your own practice wlll suƒffer. 
Just pracfse ƒorbearance. Ï]ƒ you exert yourselƒ In Just this one thing, yoH can 
achieve anything. 

Š: Bây giờ, tất cả các con muốn hành hạnh nhẫn nại, thì phải tùy thuận theo 
Giáo Lý của Đức Phật, có phải không ? 

D: Cho dù chúng con ước nguyện để tu tập Giáo Lý được đến một đôi chút 
mức độ, chúng con không có hành nhẫn nại đến mức độ đó được, kính bạch Ngài. 

5: Đừng có bị phân tâm do bởi những việc khác. Chỉ làm một việc: là hãy 
nhẫn nại. Các con có hiểu không ? Bắt luận là bao nhiêu người đang sống với các 
con phiền lụy các con, chỉ cần tu tập điều nầy một cách tròn đủ cho chính mình. 
Giả sử như người ta đã thường luôn làm điều thích hợp thì sao 2 

D: Thế thì con sẽ rất là vui mừng. Tuy nhiên cho dù chúng sẽ là hỗn loạn, 
thì con cần phải giữ bình tĩnh và hoan hỷ, liễu tri được rằng nếu như lòng tham 
khởi sinh thì nó sẽ là bất thiện hạnh cho con, kính bạch Ngài. 

Š: Tuy nhiên điều mà các con sẽ làm nếu như nó quả là quá nhiều thì sao ? 

D: Con sẽ hành nhẫn nại. 

$: Đúng vậy. Chỉ cần nhớ lấy điều này. Đừng có lo lắng về bất cứ điều nào 
khác. Nếu như các con nghiên cứu quyền sách nầy hay quyên sách kia để xem điều 
mà họ nói, sau đó việc tu tập của chính các con sẽ phải chịu tôn hại. Chỉ cần tu tập 
hạnh nhẫn nại. Nếu như các con tự cố gắng chỉ ngay trong một điều nây, thì các 
con có thể đạt được bắt cứ điều gì. 
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DISCOURSE X 
HOW MAHÀ KASSAPA WAS DECEIVED 
PHÁP THOẠI X 
LÀM THÊ NÀO NGÀI ĐẠI CA DIẾP ĐÃ BỊ LỪA GẠT 


Sayadaw: There ¡is a king öoƒ the Tàvatinsa Deva plane called Sakka, ¡isn † 
there ? 

Diciple: Yes, sử. 

S+ Yes, he is there alright. Sakka, the king oƒ the Tvàtimsa world, does exist. 
Now, how dĩa he become Sakka, the Lord oƒthe Tàvatimsa Devas 2 What merif did 
he qcCurnHlafe ? 

D: He accumulated mertI In a former He, sử. 

5% 1 ¡is one thing to qccwmulate merit in the time when a Buddha s 
Teachings are avallable, but Sakkd” e[ƒorts were strong even during the time 
when the Teachings were not there, he depended on his own efforts alone. 

He was a wealthy man. He đidn t† have to worry at all abouft eating and 
drinking, and he didn † even have to spend a kyat or ha a kyat ƒor a nourishing 
meal. So he was without any burdens. What did he do ? He employed skiled 
tradesmen and labourers and worked day and night with them without resting. 
What was he doing ? He was working ƒor the welfare oƒ the people. He dug wells 
and tanks In pÌaces where there were none. He bullt good roads ƒor the travelers 
and thus spent his le working ƒor the happiness oƒ others. When he worked near 
his home he stayed at his house, but when his project was In a ƒar oƒfƒ place he 
worked without even going home. He was happy when others were upright and 
there were many people working alongside him. Having worked like this without a 
break one can ƒace the present and the future. Sakka worked without ever resting 
unfil the end oƒ his le span, and because oƒ this he became Sakka. 

Đạt Trưởng Lão: Có phải có một vị vua ở cõi Tam Thập Tam Thiên (Đao 
Lợi Thiên) có tên gọi là Đề Thích, phải không ? 

Đệ Tử: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy, Ngài ngự trị nơi đó rất tốt. Để Thích, vua của Cõi Tam Thập 
Tam Thiên, đang hiện hữu. Bây giờ, làm thế nào Ngài đã trở thành Để Thích, 
Thiên Chủ của Tam Thập Tam Thiên 2? Ngài đã tích lũy những phước báu chị 2 
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D: Ngài đã có tích lũy phước báu trong một kiếp quá khứ, kính bạch Ngài. 

$: Đó là một điều chủ yếu để tích lũy phước báu trong thời gian khi mà 
Giáo Lý của một vị Phật đang còn hiệu lực, tuy nhiên những nỗ lực của vua trời Để 
Thích đã dũng mãnh ngay cả trong thời gian khi mà Giáo Lý đã không có hiện hữu 
ở thời lúc đó, Ngài đã tự dựa vào những nỗ lực của riêng mình. 

Ngài đã là một trưởng giả giàu có. Ngài đã không có bận tâm lo lắng bất cứ 
mặt nào về việc ăn uống, và Ngài thậm chí cũng không phải chỉ tiêu một đồng xu 
cắc bạc nào cho một bữa ăn bổ dưỡng. Thế là, Ngài đã không có bất kỳ một gánh 
nặng nào cả. Ngài đã làm những điều chi ? Ngài đã dùng những thợ thủ công kỹ 
xảo cùng với những phu lao động và Ngài đã làm việc liên tục ngày đêm với họ mà 
không có việc nghỉ ngơi. Ngài đã làm những việc chỉ ? Ngài đã làm việc vì phúc 
lợi cho nhân loại. Ngài đã đào những cái giếng và các bể chứa nước ở những nơi 
mà chưa có. Ngài đã kiến tạo các đường lộ tốt đẹp cho các du khách và như thế 
Ngài đã dành cuộc đời của mình để làm việc vì hạnh phúc cho những người khác. 
Khi Ngài đã làm việc ở nơi gần nhà thì Ngài đã lưu lại ở nhà của mình, nhưng khi 
dự án của mình mà ở một nơi xa xôi thì Ngài đã làm việc thậm chí không có về 
nhà. Ngài đã có hạnh phúc khi những người khác đã là chính trực và đã có rất 
nhiều người đang làm việc kề bên nơi Ngài. Công việc làm như thế nầy mà không 
có một sự nghỉ ngơi người ta có thể đối diện với hiện tại và vị lai. Để Thích đã làm 
việc mà không bao giờ nghỉ ngơi mãi cho đến chấm dứt kiếp sống của mình, và vì 
lẽ nầy Ngài đã trở thành vua trời Để Thích. 


After the Buddha was awakened and the Triple Gem arose In the world, 
beings were reborn Im the Tàvatimsa world at the end oƒ their allotted le span 
through the ƒorce oƒ the merII they attained by revering the Buddha, the Dhamma, 
and the Sangha. As Sakka ¡s the king öoƒ that plane, the other Devas have to go f0 
show hữmn their respects and verenate him. And what happened ? Now these Devas 
and Devìs who had come to the Tàvatimsa world as a result 6ƒ Jdst a small anounf 
Oƒ service fo the Triple Gem also came fo pay respectfs to Sakka, but their clothes, 
their bodles, their means oƒ transport and palaces were shimmg so brightly and 
splendidly that King Sakka s clothes, body, and palace ƒaded and could hardly be 
seen In the dazzlng light — that s what happened. 

Sau khi Đức Phật đã được giác ngộ và Tam Bảo đã được khởi sinh trong thế 
gian, chúng hữu tình đã được tục sinh cõi giới Tam Thập Tam ngay khi chấm dứt 
kiếp sống đã phân định của họ thông qua mãnh lực của phước báu mà họ đã đạt 
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được qua việc tôn kính Đức Phật, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì Đề Thích là vua của 
cõi giới nầy, những Chư Thiên khác phải đi đến để bầy tỏ tắm lòng tôn kính và quý 
trọng của mình đối với Ngài. Và những điều chi đã xây ra ? Bấy giờ các Chư Thiên 
Nam và Chư Thiên Nữ này đã đi đến nơi cõi giới Tam Thập Tam như là một kết 
quả của chỉ là một lượng nhỏ của việc phục vụ đến Tam Bảo và hơn nữa đã đi đến 
để bẩy tỏ lòng tôn kính đến vua trời Đế Thích, tuy nhiên y phục của họ, thân xác 
của họ, phương tiện chuyên chở và các cung điện của họ đã đang chiếu sáng vô 
cùng rực rỡ và một cách lộng lẫy cho đến nỗi y phục của vua trời Để Thích, thân 
xác và cung điện đã bị lu mờ và một cách khó khăn lắm để có thể được nhìn thấy 
trong ánh sáng chói lọi — đó là những điều đã có xây ra. 


Now Sakka s splendid colours and his splendour had not disappeared, but i1 
was oufshone by these Devas and thereƒfore ƒaded. l† wasn † aqpparenf any more. lf 
was jMst like the stars and the moon. When they shine and sparkle at night you look 
and you can see them. You see them and admire their brightness. But when dawn 
comes, the sky becomes light. Then the sun comes out, and what happens 2 ls the 
hght oƒ the stars and the moon stLll there ? 

D: The lighf is SHII there, sử. 

S- Can you see 1f ? 

D: The lieht oƒthe sun outshines them, sữr. 

S+ Buf can you sHlI see the moon and the stars 2 Where have the gone ? 

D:_ They haven 1 gone anywhere, sir. They are still there, but because the 
sunlieht is so brighft we can 1 see them, sir. 

5+ The same was frue ƒor Sakka. The Devas and Devìs who had been 
reborn In the TàvatImsa world due to the meriI they had gamed by showing their 
respect ƒor the Buddha and his Teachings were like the rising sun, and the colours 
and the glow coming from Sakka ƒaded imto obscurify. Now — dear, oh dear ! — he 
was so ashamed he đidn † know how to act surrounded by these Devas. He wished 
his head would split into many pieces. That s how humiliated he was by all this. 

When these Devas arrived near Sakka s palace, the shine from hỉs clothes, 
his body, and his surroundings just ƒaded away — so enormous ¡s the difference 
between merit accumulated withim the Sàsana and merit accumulated outside the 
Sàsang. 

Now Sakka was so embarrassed and put out by this that he didn 1 đdare go 
ouf any more, and he seems to have remained In hiding. 
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D: Tthimk Sakka must have been very uDSetf, SỈ. 

5S Wouldn † you be ? 

D: Iwould also be very đepressed, sư. 

Bấy giờ những màu sắc lộng lẫy và hào quang của Ngài đã không có biến 
mất, nhưng nó đã bị chói sáng hơn bởi các vị Chư Thiên nây và vì thế đã lu mờ. 
Nó đã không còn rõ ràng được nữa. Nó cũng giống như các ngôi sao và mặt trăng. 
Khi chúng chiếu sáng và lấp lánh vào ban đêm các con nhìn và các con có thể 
trông thấy chúng. Các con trông thấy chúng và ngắm nhìn thích thú sự chiếu sáng 
của chúng. Nhưng khi bình minh đến, bầu trời trở nên sáng. Sau đó mặt trời hiện 
ra, và những điều chi sẽ xây ra ? Ánh sáng của các ngôi sao và mặt trăng vẫn còn ở 
nơi đó ? 

D: Ánh sáng thì vẫn còn ở nơi đó, kính bạch Ngài. 

Š: Các con có thể trông thấy nó 2 

D: Ánh sáng của mặt trời chiếu sáng hơn chúng, kính bạch Ngài. 

Š$: Nhưng mà các con vẫn có thể trông thấy mặt trăng vả các ngôi sao ? 
Chúng đã đi đâu ? 

D: Chúng đã không có đi bất cứ ở nơi đâu. Chúng vẫn còn ở nơi đó, nhưng 
vì ánh sáng mặt trời thì quá chói sáng chúng ta không thể nào trông thấy chúng 
được, kính bạch Ngài. 

Š: Cũng như thế đã đúng với vua trời Đế Thích. Chư Thiên Nam và Chư 
Thiên Nữ đã được tục sinh trong cõi giới Tam Thập Tam do bởi phước báu mà họ 
đã có được qua việc hiển thị tắm lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật và Giáo 
Lý của Ngài thì đã tựa như mặt trời đang mọc, và những màu sắc và hào quang của 
từ nơi vua trời Để Thích đã lu mờ vào trong sự ân tàng. Bấy giờ - than ôi, trời ơi ! 
— Ngài đã vô cùng hồ thẹn Ngài đã không biết làm thế nào để hành động thích hợp 
do bởi những Chư Thiên nầy đã vây quanh. Ngài đã ước muốn đầu của mình sẽ vỡ 
ra thành nhiều mảnh. Điều đó Ngài đã là hỗ thẹn biết bao bởi tất cả sự việc nây. 

Khi những Chư Thiên này đã đến gần nơi cung điện của vua trời Để Thích, 
thì ánh sáng từ nơi y phục của Ngài, thân xác của Ngài, và những nơi lân cận của 
Ngài đã vội mờ nhạt dần đi — quả thật vô cùng phi thường là sự khác biệt giữa 
phước báu đã được tích lũy ở trong Giáo Pháp và phước báu đã được tích lũy ở 
ngoài Giáo Pháp. 

Bấy giờ vua trời Đề Thích đã rất là lúng túng và bối rối do bởi sự việc nầy 
cho đến nỗi Ngài đã không còn dám ra đi ra ngoài nữa, và Ngài có vẻ như vẫn còn 
lân tránh. 
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D: Con nghĩ vua trời Để Thích tất phải là vô cùng ưu phiền, kính bạch 
Ngài. 

S; Các con sẽ không là như vậy ? 

D: Con cũng sẽ rất là trầm cảm, kính bạch Ngài. 


S+ ven though he was a king, he was In deep trouble. You see, both are 
good (Kusala) actions and give meri, but Jjust a litle a bữ oƒ đffort withim the 
Sàsang and you get a great đeal. That s the diƒfference. But Sakka couldn 1 change 
what had happened Im the past. Only later dịd he become powerƒfHl agam. He 
understood “lndeed, the good deeds of charify and other VirfHOMS qcfiOns 
performed within the Sàsana are exceedingly great. They are so mụch greater than 
actions perƒformed outside the Sàsanad. ` But even though he understood this, he 
couldn 1 do anything ït. He had to continue living as he was. 

Once he understood about the Importance oƒ doing meritorious deeds during 
the Sàsana, he told the Devas and Devìs im his enfourage fo do good deeds, and 
they I<éimmediately wen† oƒƒ to act. They wenf to where Venerable Mahà Kassapa 
lived, and the monk asked them “Where do you come ƒfom ?” They replied “We 
cơme ƒrom the TàvatImsa world with the tnilenHOH OŸ D€T[OTH,IHB IH€TIOTIOMS 
deeds, Venerable sỉr. ” 

$: Mặc dù Ngài đã là một vị vua, Ngài đã gặp rất nhiều hệ lụy. Các con thấy 
đây, cả hai Thiện (Kusaïa) Nghiệp và trô sanh phước báu, nhưng chỉ cần một chút 
ít của sự nỗ lực ở trong Giáo Pháp và các con lại nhận được rất là nhiều. Điều đó 
quả là sự khác biệt. Tuy nhiên vua trời Để Thích sẽ không thê nào thay đổi được 
những gì đã xây ra ở trong quá khứ. Chỉ có sau nầy đã làm cho Ngài trở nên hùng 
mạnh một lần nữa. Ngài đã có nhận thức rằng “Quả thật vậy, những thiện công 
đức của sự từ thiện và những công đức hạnh khác mà đã được thực hiện ở trong 
Giáo Pháp thì quả là hết sức tuyệt vời. Chúng quả là hết sức tuyệt vời còn hơn cả 
những tạo tác đã được thực hiện ở ngoài Giáo Pháp”. Tuy nhiên cho dù Ngài đã có 
nhận thức được điều nây, Ngài sẽ không làm được bắt cứ điều gì về sự việc này. 
Ngài vẫn phải tiếp tục sự sống như Ngài đã là. 

Một khi Ngài đã được nhận thức về tầm quan trọng của việc tạo tác những 
Phúc Thiện Hạnh trong thời Giáo Pháp, Ngài đã nói với Chư Thiên Nam và Chư 
Thiên Nữ ở trong sự vây quanh bên Ngài để thực hiện những Thiện công đức, và 
ngay lập tức họ đã tiến hành đề hành động. Họ đã đi đến nơi mà Ngài Đại Trưởng 
Lão Đại Ca Diếp đã sinh sống, và vị tu sĩ đã vấn hỏi họ “Các người từ đâu đến ?” 
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Họ đã trả lời “Chúng tôi đến từ cõi giới Tam Thập Tam với tác ý để được thực hiện 
những Phúc Thiện Hạnh, kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão.” 


Mahà Kassapa, however, saidl “Today, Ï intend to give beings who are 
sufjJering the opportHnify 6ƒ rising above their condition by performing good 
(Kusala) deeds. As ƒor you, you are privileged beings. You may refurn fo where 
you came from. `” So they had to retun to the Tầvafimsa world withouf gaining any 
merI. 

When they reported back to Sakka, he thought to hiữmselƒ “But Ï have to get 
this special merit somehow. ” Well, he knew that is was good to pay respecfs to the 
noble monks when they came out oƒ the Cessafion State (Nirodha — Sarmmàpdaffi), so 
he transformed hiìmselƒf imo an old man near Ràjagaha — an old man who was 
very, very poor, without† any sons or daughters or grandchildren to look after hìm. 
He had to work for a livimng, even though his body was ƒrall and tremblng. He also 
created a shaky lile hut where he lived without any comfort. Sakkq s queen, 
Sujàtà, also transformed herselƒ imo a decrepif old woman with dropping eyelids 
and wrinkled skm. And they both lived out in the countryside. 

Ngài Đại Ca Diễu, mặc dù vậy, đã nói “Hôm nay, Ta có tác ý để ban cho 
chúng hữu tình mà đang là khốn khổ cơ hội để vượt lên trên tình cảnh của họ qua 
việc thực hiện những Thiện (Thiện) công đức. Về các người, các người là chúng 
hữu tình đã có đặc ân. Các người có thể quay trở lại nơi mà các người đã đến”. Thế 
là họ đã quay trở lại cõi giới Tam Thập Tam mà không có được bất kỳ một phước 
báu nào cả. 

Khi họ đã trình báo lại cho vua trời Đề Thích, Ngài đã tự nhủ rằng “Nhưng 
mà Ta cần phải có được phước báu này bằng bất cứ giá nào.” Thế đấy, Ngài đã biết 
rằng thật là thiện hảo để bây tỏ lòng tôn kính đến các vị Thánh Tăng khi họ đã xuất 
khỏi Trạng Thái Đình Chỉ (Nhập Thiên Diệt — Diệt Thọ Tưởng Định), sau đó Ngài 
đã tự biến hóa ra thành một lão già ở gần ƒơng Xá — một lão già mà rất là, rất là 
nghèo khổ, mà không có bất kỳ những người con trai hoặc những người con gái, 
hay là cháu chắt để chăm nom lây mình. Ông ta đã làm việc để mưu sinh, mặc dù 
là thân xác của ông ta đã yếu đuối và đang run rấy. Hơn nữa ông ta đã kiến tạo 
một túp lều nhỏ ọp ẹp mà ở nơi đó ông ta đã sinh sống mà không có bất cứ một 
điều tiện nghi nào. Hoàng Hậu của vua trời Đề Thích, nàng Su/äíà, cũng đã tự 
biến hóa ra thành một bà già lụ khụ với những mí mắt rũ xuống và da thịt đã nhăn 
nheo. Và cả hai đều đã sinh sống ở vùng nông thôn. 
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Well, when Mahà Kassapa saw them, he thought “These poor old people 
are poverty stricken and piiable. They have to work ƒor ƒood and drink, even at the 
advanced age oƒ eighfy or ninety. Today, l]] give these two suƒffering people and 
ODpOorfunify to rise above their condition. ` And he stopped at a discreet đistance 
from their hut. Sqkka and SujJdtà, oƒ course, were only pretending. Still keeDing up 
their deceptfion, they slowly opened their eyes and shielded them with their hands, 
as 1ƒ they were trying to see better. Then they approached Mahà Kassapa. 

“Venerable sir” they asked “are you Venerable Mahà Kassapa 2? We are 
very poor and sHll have to spend our thine working ƒor our datlly upkeep. Since you 
have come, Venerable sir, we ds disciples will be able to render yOH q S€rViCe. 
Please let us gain merii. ” 

Vâng, khi Ngài Đại Ca Diệp đã nhìn thấy họ, Ngài đã nghĩ suy “Những 
người già yếu nghèo khổ nây thì túng thiếu và đáng thương xót. Họ phải làm việc 
để có được thực phẩm và nước uống, ngay cả ở chạn tuổi cao niên của tám mươi 
hoặc chín mươi. Hôm nay, Ta sẽ ban cho những hai người đang khốn khổ nây một 
cơ hội đề vượt lên trên tình cảnh của họ.” Và Ngài đã dừng lại ở một khoảng cách 
đè đặt từ nơi túp lều của họ. Vua trời Để Thích và nàng Sujàíà, lẽ tất nhiên, chỉ 
đang là giả vờ thôi. Vẫn đang tiếp tục giữ sự lừa gạt, họ đã từ từ mở đôi mắt của 
mình ra và đã lẫy đôi tay của mình che đôi mắt lại, như thể họ đã đang cố gắng để 
nhìn cho rõ hơn. Thế rồi họ đã tiến đến gần Ngài Đại Ca Diệp. 

“Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão”, họ đã vấn hỏi “có phải Ngài là Đại 
Trưởng Lão Đại Ca Diếp ? Chúng con rất là nghèo khổ và vẫn còn phải dành nhiều 
thời gian làm việc của chúng con cho việc nuôi mạng hằng ngày của mình”. Từ lúc 
Ngài đã đi đến, kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, chúng con với tư cách là hàng đệ 
tử sẽ có thể được báo đáp đến Ngài một sự phục vụ. Kính xin vui lòng, hãy để cho 
chúng con có được phước báu.” 


lữ was necessary ƒor them to deceive him, you see, because Iƒ the le was 
ƒound out, they wouldn 1 be able to accomplish what they wanted to do. So they 
approached Mahà Kassapa very shyly, very humbly, and then placed celestial food 
im his bowl. They placed the ƒood Im the bowl Im the proper manner, and they gave 
ample portions. As Sakka was oƒffering the ƒood, he said “Becquse Wwe verenate 
generosify and those who receive generous gfƒf1s, we oƒffer this with our own handđs 
and with deep respect, sử. ` 


Ó 


346 


The celestial food, of course, gave oƒfa very pleasant odour. Mlahà Kassapa 
investieated the mafter and realized what Sakka and SujJàtà had done. He had not 
realized before as a mafter 0ƒ course. l† was only when he looked Into the mafter 
that he knew what had happened. How could he have known before he Invesfi - 
gated ? ven though he was an Arahat, endowed with greaft power and 
supernormal knowledge, he dĩd not know things qufomafically. 

D: Dị he not knhow because he had nof concemtrated on this maffer, sir ? 

5: When Mahà Kassapa did not concentrate on a given mafter, he did not 
know abouf II. 

D: Thai s why he was deceived, sữr. 

Đó đã là cần thiết cho họ đề lừa gạt được Ngài, các con thấy đấy, bởi vì nếu 
như sự nói đối đã được phát hiện ra, thì họ sẽ không thể nào thực hiện được điều 
mà họ đã mong muốn được làm. Thế rồi họ đã tiến đến gần Ngài Đại Ca Diếp tất 
là rụt rè, rất là khúm núm, và sau đó đã đặt Tiên Thực vào trong bình bát của Ngài. 
Họ đã đặt thực phẩm vào trong bình bát trong cách thức hợp lễ, và họ đã chia ra 
đầy đủ thành từng phần. Trong khi vua trời Đế Thích đã đang cúng dường thực 
phẩm, Ngài đã nói “Bởi vì chúng con tôn kính lòng hảo tâm và những vị mà đón 
nhận những tặng phẩm thịnh soạn, chúng con cúng dường bằng với những đôi tay 
của chính mình và với tắm lòng tôn kính sâu sắc, kính bạch Ngài.” 

Tiên Thực, lẽ tất nhiên, đã lan tỏa ra một mùi hương rất duyệt ý. Ngài Đại 
Ca Diếp đã thâm định được vấn đề và đã liễu tri được những gì vua trời Đề Thích 
và nàng Su/afà đã làm. Theo lẽ đương nhiên là Ngài đã không nhận thức được 
trước đó. Chỉ cho đến khi Ngài đã nhìn vào vấn đề để mà Ngài đã biết được những 
điều gì đã xây ra. Làm thế nào Ngài có thê đã có được biết trước khi Ngài đã thắm 
định ? Mặc dù Ngài đã là một bậc Vô Sinh, hội đủ phước duyên với năng lực tuyệt 
vời và kiến thức siêu nhiên, Ngài đã không được biết những sự việc một cách tự 
động. 

D: Ngài đã không được biết là vì Ngài đã không có tập trung vào vấn đề 
này, kính bạch Ngài. 

S$: Khi Ngài Đại Ca Diếp đã không có tập trung vào một vẫn đề đã được 
xác lập, thì Ngài đã không được biết về việc đó. 

D: Đó là lý do mà tại sao Ngài đã bị lừa gạt, kính bạch Ngài. 
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S5: But now, Mahà Kassapa said “You are Sakka, aren † you ?” “That ¡is 
corrcct, sir. ` Sqdkka replied. “We địd this, sir, because we had to endure so much 
suƒffering and distress. ” 

“You are living ïn a blissful existence with great riches and all sorts oƒ 
pleasures, aqren † you ? Mahà Kassapa said. 

“Yes” Sakka said “as Sakka I enjoy all these things, sir. Ï obtained all this 
power and these pleasures Đbecause 0ƒ the merif Ï performed when a Buddha 
Sàsana was nof avallable. Now that a Buddha has arisen, beings are reborn in the 
TàvatImsa world as a result öoƒ very small deeds they have done. When they come 
fo worship me, they shine so brightly that my own splendour ƒades away In1o 
nothing. Not only that, when they come near my palace, Ï have to hide, sỉr. ” 

He had to hide because he was ashamed, you see. He suffered a great deal. 
He was a powerƒul king, but he sufƒfered when his subJects came tfo walt on hữm. He 
was powerless to change the situation, and his whole world collapsed. “l† would 
be better Iƒ my head spHit into pieces” he thought. His suƒjJfering was that great. 
That is why he told Mahà Kassapa “We are also suƒfering beings. ” 

Well. once he was successfMl In performing more merI, he too Đegan fo 
shine. Then poor Sakka could smile and enjoy himselƒ asam. 

You see, he had accumulated merit In the past, but the merit acquired 
oufside a Buddha Sàsana and the merif acquired during one are vastly different. Ï 
can † strees this enough. So now is the right time, this is a good existence, isn † if 2 

S: Nhưng bấy giờ, Ngài Đại Ca Diếp đã nói “Người là vua trời Đề Thích, 
phải không ?” “Điều đó quả là đúng thực, kính bạch Ngài” vua trời Để Thích đã 
trả lời. “Chúng con đã làm điều nây, kính bạch Ngài, là vì chúng con đã phải chịu 
đựng quá nhiều sự khốn khổ và nỗi đau buôn.” 

“Người đang sống trong một kiếp sông tròn đủ phước báu cùng với những 
tài sản to lớn và đủ tất cả những thể loại lạc thú, có phải không ?” Ngài Đại Ca 
Diếp đã nói. 

“Dạ thưa phải” vua trời Để Thích đã nói, “Với tư cách là vua trời Để Thích 
con tận hưởng tắt cả những điều nầy, kính bạch Ngài. Con đã có được tất cả quyền 
lực nầy và những sự lạc thú nầy là do bởi phước báu con đã được thực hiện khi 
Giáo Pháp của một vị Phật đã không còn hiện hữu. Ngay bây giờ một vị Phật đã 
khởi sinh, chúng hữu tình đã được tục sinh trong cõi giới Tam Thập Tam là do kết 
quả của những công đức rất là nhỏ nhoi mà họ đã có thực hiện. Khi họ đi đến để 
suy tôn con, họ chiếu sáng vô cùng rực rỡ cho đến nỗi hào quang của chính con mờ 
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nhạt đi cho đến không còn gì cả. Không chỉ như thế đó, khi họ đi đến gần cung 
điện của con, con đã phải lần tránh, kính bạch Ngài.” 

Ngài đã phải lẫn tránh bởi vì Ngài đã bị hồ thẹn, các con thấy đấy. Ngài đã 
khốn khổ thật nhiều. Ngài đã là một vị vua hùng mạnh, nhưng Ngài đã khốn khô 
khi những vấn đề của mình đã đi đến bám sát lây Ngài. Ngài đã bất lực để thay đôi 
tình cảnh, và toàn cả cõi giới của Ngài đã sụp đồ. “Nó sẽ là tốt hơn nếu như đầu 
của con vỡ ra thành nhiều mảnh” Ngài đã nghĩ vậy. Sự khốn khổ của Ngài quả là 
vĩ đại. Đó là lý do tại sao Ngài đã nói với Ngài Đại Ca Diếp “Chúng con cũng là 
chúng hữu tình đang khốn khổ.” 

Thế đấy, một khi Ngài đã thành tựu trong việc thực hiện thêm nhiều phước 
báu hơn nữa, thì Ngài cũng đã bắt đầu chiếu sáng. Thế rồi vua trời Đề Thích đáng 
thương có thể đã mỉm cười và tự mình vui thích một lần nữa. 

Các con thấy đấy, Ngài đã có tích lũy phước báu ở trong quá khứ, nhưng mà 
phước báu đã có được ở bên ngoài Giáo Pháp của một vị Phật và phước báu đã có 
được trong thời của một vị Phật thì hết sức là khác biệt. Sư không thể nào nhấn 
mạnh điều nầy cho đủ được. Thế thì bây giờ có phải là thời gian thích hợp, đây có 
phải là một kiếp hữu sinh thích hợp, phải không ? 


DISCOURSE XI 
DHAMMA ASOKA?S YOUNGER BROTHER 
PHÁP THOẠI XI 
EM TRAI CỦA NGÀI HỘ PHÁP A DỤC 


The emperor Dhamma Asoka received the Buddha s Teachings, and becquse 
he was given these Instfrucfions and respected and ƒollowed them, he could spread 
them throughout the whole Indian subcontinent (*). He made sure that the 
Buddha s religion was ƒoremost, incomparable. Hs younger brother, the crown 
prmce, however, lived as he pleased. One day, being bored and discontented, he 
wenft to the ƒorest ƒor a walk and observed how the deer played and enJjoyed 
themselves In a carefree mood. As he watched them, the ƒollowing thoughf arose 
in hiữm “These deer enjoy le, happily eating just grass and leaves from the trees, 
but my brother the emperor donsfes only the best, most refined ƒood to the monks. 
The seats he offers them are also the best and the highest. These monks, to whom 
he gives all these excellent things, whom he venerates and gives the best living 
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quarters fo, tust also pÏlay and enJoy themselves exceedingly well Iƒ even the deer, 
who eaf only grass and leaves, have such a good time. `” 

When he went† back to the royal palace, he approached the emperor and 
related his thoughfs to him. The emperor thought “Well there is no point ïn 
explaining this mafter to him as he won † understand anyway. LefS waif ƒor a 
whhile. Slowly, slowly, Ï will make hữmn understand ” And the emperor remained 
Silem. 

[(*): For information about Asoka s younger brother Tissa Kumdra (later the 
monk Ekavihariya “He who lives alone”) see under his name in The Dictionary oƒ 
Pàli Proper Names. | 

Hoàng đề Hộ Pháp A Dục đã tín thọ Giáo Lý của Đức Phật, và vì Ngài đã 
được ban tặng những lời chỉ dạy và đã tôn kính và đã nương theo Giáo Lý, Ngài đã 
có thể truyền bá Giáo Lý khắp cả toàn bộ tiểu lục địa Ấn Độ (*). Ngài đã đảm bảo 
rằng tôn giáo của Đức Phật đã là tối thượng, bất khả tỷ giảo. Người em trai của 
Ngài, hoàng thái tử, mặc dù vậy, đã sống theo sở thích của mình. Một ngày, đang 
trong trạng thái đã buồn chán và bất mãn, anh ta đã tản bộ đi đến khu rừng và đã 
quán sát thấy biết bao con nai đã vui chơi và đã tự tận hưởng vui thích trong một 
tâm trạng vô tư lự. Trong khi anh ta đã theo dõi chúng, những ý tưởng sau đây đã 
phát khởi lên trong anh ta “Những con nai thụ hưởng cuộc sống, một cách hạnh 
phúc chỉ đang ăn những cỏ và các lá từ ở những cây, nhưng mà anh trai của fa VỊ 
hoàng đề chỉ cúng dường thực phẩm tốt nhất, thượng vị đến các vị tu sĩ. Những 
ghế ngồi Ngài đã cúng dường đến họ cũng là tốt nhất và thượng hạng. Các vị tu sĩ 
này, là những vị mà Ngài ban tặng toàn là những thượng phẩm, là những vị mà 
Ngài tôn kính và cung cấp những khu nhà ở tốt nhất để sinh sống, thế mà cũng vui 
chơi và tự bản thân thụ hưởng một cách cùng cực tốt lành nếu như ngang bằng VỚI 
những con nai, là họ chỉ ăn toàn cỏ và những lá, có được một thời gian thực là 
thích hợp vậy.” 

Khi anh ta đã trở về lại hoàng cung, anh ta đã đến gần hoàng đề và thuật lại 
những ý nghĩ của mình đến cho Ngài. Vị hoàng đề đã nghĩ suy “Tốt lắm, không có 
một điểm nào trong việc giải thích vấn đề này đến cho anh ta là vì dẫu sao anh ta 
sẽ không thể nào hiểu biết được. Hãy chờ trong một thời gian. Từ từ, từ từ, Ta sẽ 
làm cho anh ta được hiểu.” Và hoàng đề đã tiếp tục giữ im lặng. 

[(*): Đề biết thông tin về người em trai của Vua A Dục Tïssa Kumàra (sau này là 
vị tu sĩ Ekayihàriya “Ông ta là người sống một mình”) được thấy dưới danh hiệu 
của ông ta trong Từ Điền Pàli Ngữ Biệt Danh.] 
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Lalter on, a máaffer came up with regard 1o the crown prince which the 
emperor địdhn t like at all. He pretended to be angry and had his younger brother 
called “You are my younger brother, and as my brother, you will now enjoy the 
splendour and happiness oƒ an emperor ƒor seven days. When the seven days are 
up, Ï shall have you killed. ”“A4nd he issued the appropriate orders. Then he handed 
his royal power over to the crown prince and repeated that he was going to be on 
the throne ƒor Just seven days and womld be killed after that. So the prince was to 
die in seven days ` time. 

Sau đó, một vấn đề đã nây sinh lên có liên hệ đến hoàng thái tử mà hoàng đề 
hoàn toàn không vừa ý. Ngài đã giả vờ nổi giận và đã cho gọi người em trai của 
mình “Người là em trai của Ta, và vì là em trai của Ta, người sẽ ngay bây giờ vui 
hưởng sự tráng lệ và niềm hạnh phúc của một vị hoàng đề trong bây ngày. Khi bây 
ngày đã hết, Ta sẽ phải giết người.” Và Ngài đã ban hành lệnh thích đáng. Sau đó 
Ngài đã trao vương quyên lại cho hoàng thái tử và đã lặp lại rằng anh ta được ngự 
trị ở trên ngai vàng chỉ trong bây ngày và sẽ bị giết chết sau đó. Thế là thái tử đã 
phải chết trong vòng bẩy ngày. 


After this royal order was Issued, the crown prince was terrible aƒfraid. He 
was so qƒraid he wasn † able to swallow his ƒood. He wasn † aBle to sleeD because 
he constantÙy trembled with terror. He kept thinking “l l1 die in seven đays. ” 

When the seven days were over, Asoka had his brother called agam, and 
when he saw him, he exclaimed “Œood gracious, you have become thin and 
hagsard and your veins are standing out ! ”And that was what had happened. 

Now the emperor said to his brother “You are not the same as before. You 
used to have a handsome appearance. You were strong and good looking. What 
happened to you now that you have been living ïn the luxury oƒan emperor ?” 

“I was terrified, lord the prince replied. 

“How can this be ?” Dhamma Asoka asked. “You have all the luxuries oƒ 
the lƒe oƒ an emperor, you should have enJoyed yourself beyond measure, no 2 
What happened ? ” 

“Sire ” the prince said “l wasn † able to enjoy myselƒ at all. Every nighf l lay 
awake without being able to sleep ƒor one moment. And what ƒrightened me 2? Ï 
kept thinking that Ï would have to đie withouft ƒail when the seven days were up. ” 
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Sau khi vương lệnh này đã được ban hành, hoàng thái tử đã khiếp hãi kinh 
sợ. Anh ta đã vô cùng sợ hãi anh ta đã không thể nào nhai nuốt thực phẩm được. 
Anh ta đã không thể nào ngủ nghỉ được vì lẽ anh ta đã không ngớt run sợ với nỗi 
khiếp đảm. Anh ta đã cứ mãi ngẫm nghĩ “Ta sẽ chết trong bây ngày.” 

Khi bây ngày đã qua đi, hoàng để A Dục đã cho gọi người em trai của mình 
một lần nữa, và khi Ngài đã nhìn thấy anh ta, Ngài đã thốt lên “Ô quý hóa thay, 
người đã trở nên gầy ốm và hốc hác và các tĩnh mạch của người đã hiển lộ ra !” Và 
đó đã là điều mà đã có xây ra. 

Bấy giờ hoàng đề đã nói với người em trai của mình “Người đã không giống 
như trước kia. Ngày trước người đã có một ngoại hình xinh đẹp. Người đã là mạnh 
khỏe và trông dễ coi. Điều chi đã xây đến với người vào lúc nầy người đã đang 
được sống trong sự xa hoa của một vị hoàng đề ?” 

““[ôi đã sợ hãi, kính thưa ngài.” thái tử đã trả lời. 

“Điều nây có thể là như vậy sao ?” Ngài Hộ Pháp A Dục đã vấn hỏi. “Người 
có tất cả những sự xa hoa của đời sống của một vị hoàng đế, người cần phải nên tự 
tận hưởng lẫy vô hạn định cho mình, không có sao ? Điều chỉ đã xây ra ? 

“Tâu Bệ Hạ” thái tử đã nói “Tôi đã không thể nào tự bản thân vui hưởng 
được một chút nào cả. Mỗi đêm Tôi nằm thao thức mà không thể nào ngủ được 
trong một khoảnh khắc. Và điều chi đã làm cho tôi khiếp sợ ? Tôi cứ mãi ngẫm 
nghĩ rằng Tôi chắc chắn sẽ phải chết khi bầy ngày đã hết.” 


So he couldn † enjoy hữmself. He couldn † even sleeD because oƒ the ƒear oƒ 
death. His terror was so Infense he wdas unable to enJoy his good ƒortune In having 
all the luxuries lie can offer. He had only the best oƒ everything. He had the royal 
Insignia and the royal palace, but his fear prevented him from enJoying any öƒ 1. 

Emperor Asoka saidl “Well, liltle brother, were you as qƒraid as all that, 
even though you đidn 1 have to die unHil seven days were up ?” 

“T hat is so, your mmajesty ” the crown prince replied. “l am terrffied. ” 

“Well” Asoka said “you had all the luxuries oƒ an emperor to enjoy, and yef 
you did nothing but fear your death which has seven days away. The Venerable 
monks live with the knowledge that this mìnd and body arise and đisappear, đie 
and are reborn, bilons oƒ tưnes Im the wink oƒ an eye. Having understood this, 
they live in constan† dread oƒ these (i.e. mìind and mafter, Nàma and Rùpa). So, 
dd you have to ƒfear your death so much since I† was seven days away ? The 
Venerable monks who are my masters live as Ì have Just explained. ln one Instam, 
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as quick as a bolt öƒ lightning striking, mìnd and mafter break up and arise ga. 
There 1s nothing else ƒor them. Since they have experienced this and have seen this 
Jor themselves, they are conftinuously wary oƒ mỉnd and matter. ” 

Now the crown prince understood that the monks could not derive happIiness 
Jrom anything maferial. 

“You were to die qƒler only seven days ` the emperor told his young brother, 
“but my noble teachers go from death to death — they die every momemt, not qfTer 
seven days like you.” lí was only then that the crown prince wunderstood and 
respect for the monks arose In hữm. 

Thế là anh ta đã không thể nào tự mình vui hưởng lây được. Ngay cả anh ta 
đã không thể nào ngủ được vì nỗi sợ hãi của sự chết. Nỗi khiếp đảm của anh ta 
quả là mãnh liệt anh ta đã không thể nào vui hưởng lấy hạnh vận tốt đẹp của mình 
trong khi đang có tất cả đời sống xa hoa đã có thể cung cấp cho. Anh ta chỉ có duy 
nhất điều tốt nhất của tất cả mọi thứ. Anh ta đã có huy hiệu của hoàng gia và có 
hoàng cung, nhưng nỗi sợ hãi của anh ta đã cản ngăn không cho anh ta vui hưởng 
lây bất cứ điều nào của sự việc đó. 

Hoàng để A Dục đã nói “Đấy, nầy chú em nhỏ, người đã quá sợ hãi tất cả 
điều đó, cho dù là người đã không phải chết cho đến khi bẩy ngày đã đến ? 

“Điều đó là như vậy, bạch hoàng thượng” hoàng thái tử đã trả lời. “Tôi đã 
khiếp sợ.” 

“Thế đấy, hoàng để A Dục đã nói “người đã có tất cả những xa hoa của một 
vị hoàng đề đề tận hưởng lấy, và người vẫn chưa có làm được điều chi cả ngoại trừ 
nỗi sợ hãi sự chết của mình đó đã lẫy đi hết bây ngày. Các vị tu sĩ đáng tôn kính 
sống với sự hiểu biết rằng tâm thức này và thể xác khởi sinh và biến mắt, chết đi và 
được tục sinh, hàng tỷ lần trong sự nháy mắt của một con mắt. Khi đã có được sự 
liễu tri về điều nầy, họ sống trong nỗi lo sợ không ngớt về những điều nầy (tức là, 
tâm thức và thê xác, Danh và Sắc). Thế thì, người đã phải sợ hãi sự chết của mình 
bởi vì nó đã lấy đi bây ngày ? Các vị tu sĩ đáng tôn kính họ là các bậc giáo thọ của 
Ta sống như Ta đã vừa mới giải thích. Trong một khoảnh khắc, nhanh như một tia 
chớp của ánh sáng sét đánh, tâm thức và thế xác hoại diệt và khởi sinh một lần nữa. 
Chăng có gì khác đối với họ. Từ khi họ đã có trải nghiệm về điều nầy và chính tự 
nơi họ đã thấy được điều nầy, thì họ đã cần trọng một cách liên tục về tâm thức và 
thể xác.” 

Bấy giờ hoàng thái tử đã liễu tri được rằng các vị tu sĩ đã không có thê thừa 
hưởng niềm hạnh phúc từ bất cứ điều nào thuộc về lãnh vực vật chất. 
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“Người đã chết là chỉ sau bây ngày” hoàng đề đã nói với người em trai của 
mình “nhưng mà các bậc giáo thọ cao quý của Ta đi từ sự chết này dến sự chết 
khác — họ đã chết từng mỗi khoảnh khắc, không là sau bây ngày như người đâu.” 
Cuối cùng sau sự việc đó hoàng thái tử đã được liễu tri và lòng tôn kính đến các vị 
tu sĩ đã khởi sinh trong anh ta. 


DISCOURSE XI 
MAHOSADHA AND KING VIDEHA 
PHÁP THOẠI XI 
NGÀI MAHOSADHA VÀ VUA VIDEHA 


Sayadaw: You all know about the le Im which the Bodhisafa was 
Mahosadha (*). The Bodhisaffa took ï† upon himselƒ to make all beings happy. 
Vidcha, the king, loved the Bodhisafa very muụch and employed hừữm Im his 
services. Even so, did King Videha recogmize the lies oƒ those who were cÏose to 
him ? 

[(Ý): Jà£aka No. 546. In this lƒc, the Bodhisafq was of great wisdom. Four 
Brahmans, led by Devinda, were wise men who advised the king. Out oƒ Jealousy, 
they tried to persuade King Videha not to listen to Mahosadha s adVice. | 

Diciple: No sữ, he didh t. 

5S: Devinda lied to the king, who đidn † realize he was lying. He đidn 1 Know 
he was lying because he was lacking in VỤJà (knowledge). He hadn † worked to 
acquire understanding im the past when he was developing his Pàramì, therefore 
he couldn † even see through the deceptions pracficed by other counfries. Now, địd 
he understand when those close to hữn explained things to hữmn ? 

D: No sử, he đidn t. 

5S He couldn 1 see through the decepfions oƒ others. He really couldn † see 
through them, and his associates knew that no mafter how mụch they tried 1o 
clarfy things ƒor him, he wounldn † understand. But a Bodhisaffq ¡s concerned 
with the welfare oƒ all beings. He has a mind that is Imient only on making all 
beings happy, no mafter who they are, both now and In the ƒuture. He had to make 
an efjfort to keep people who He free from danger, and he makes an efJfort to proftect 
those who are lied to. 
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Mahosadha had to accept that the king would not listen to hm. Even though 
the ling loved Mahosadha as a son, he listened to other people s lies. Mahosadha 
didn † like it when the king ignored his advice time qƒler time, but this was due to 
the king s ienorance. The Bodhisatta had to take care oƒ everything. He had to 
look qƒter whaf was happening In the presemt and what would happen In the [MIure. 
Only he could take responsibthty for the welfare oƒ all beings. He never tired of 
faking care 0ƒ others because he did this tn order to be perƒect rn his conduct and 
im his understanding. Thus he could aftain the goal. l† was easy ƒor hữn, but the 
king couldn † understand. 

No matter how much the people around the king explained to hữn that his 
adversary had invited him in order to KHI him, the king wouldn 1 believe it. Then 
the Bodhisata thought “By talking to him, trying to make hữm understand, Ì am 
only creatineg Akusala ƒor myself. Ï will make hiữm understand later.” So the 
Bodhisaffa pretended to agree with the king and went on ahead oƒ the king. He 
was happy 1o do that since 1m that way he coHld make sure that there Was no 
danger ƒor the king. He could arrange everything In such a way that the king 
wouHld eventually see the dangers with his own eyes. 

Only when he was already ïn trouble dĩd the king understand. Devinda did 
not see through the deception um1il that moment. When the king was In đistress, 
our Bodhisaffa s preparations bore jruit, and everything worked out according to 
his phans. In this Jàtaka, we clearly see who possesses righf conduct and righ1 
understanding and who doesn t. l† is easy to complete both trainings: the training 
im rieh† conduct (Carana) and the training in righf† understanding (VỤ)à). 

Đại Trưởng Lão: Tất cả các con biết được về cuộc đời của Ngài Giác Hữu 

Tình (Bồ Tát) lúc bấy giờ Ngài là Mahosadha (*). Ngài Giác Hữu Tình (Bồ Tát) 
đã tự chọn lấy kiếp sống nầy để làm cho tất cả chúng hữu tình được an vui. Videha, 
vị vua, đã yêu thương Ngài Giác Hữu Tình (Bồ Tát) rất nhiều và đã dùng Ngài 
trong những việc phụng sự ông ta. Mặc dù vậy, Vua Videha có nhận biết được 
những sự lừa dối của những người đã là thân cận với nhà vua không ? 
[(*): Túc Sanh Truyện số 546. Trong kiếp sống này, Ngài Giác Hữu Tình (Bồ 
Tát) đã là một bậc đại trí. Bốn người Bà La Môn, được dẫn đầu bởi Devinda, đã là 
những bậc trí tuệ đã khuyên bảo nhà vua. Vì lòng ganh ty, họ đã cỗ gắng để thuyết 
phục vua Videha để không lắng nghe những lời khuyên bảo của Ngài Mahosadha.] 

Đệ Tứ: Dạ thưa không, nhà vua đã không được hay biết. 
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Š$: Devinda đã nói dối với nhà vua mà nhà vua đã không nhận biết được là 
ông ta đã đang nói dối. Nhà vua đã không hay biết ông ta đã đang nói dối là vì nhà 
vua đã đang khiếm khuyết ở trong Minh (sự hiểu biết). Nhà vua đã không có gia 
công để có được sự hiểu biết trong thời quá khứ đang khi nhà vua còn phải phát 
triên Pháp Toàn Thiện của mình, do đó nhà vua đã không thể nào nhìn thấy được 
thấu suốt những mưu kế lừa bịp đã được thực hiện do bởi những đất nước khác. 
Bấy giờ, nhà vua đã không nhận thức được khi mà những người đó thân cận với 
nhà vua đã giải thích những sự việc đến nhà vua ? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài, nhà vua đã không được hay biết. 

Š$: Nhà vua sẽ không thể nào nhìn thấy được thấu suốt những mưu kế lừa 
bịp của những người khác. Nhà vua thực sự đã không thê nào nhìn thấy được thấu 
suốt về chúng, và các phụ tá của nhà vua đã hiểu biết rằng băng bất cứ giá nào họ 
đã có gắng đề làm sáng tỏ những sự việc của nhà vua, mà ông ta đã không thể nào 
hiểu biết được. Tuy nhiên một vị Giác Hữu Tình đã có lòng quan tâm đến sự phúc 
lợi của tất cả chúng hữu tình. Ngài đã có một chủ định rằng chỉ quyết tâm làm cho 
tất cả chúng hữu tình an vui, bất luận họ là những ai, với cả hai hiện tại và trong 
thời vị lai. Ngài đã thực hiện một sự nỗ lực để ngăn cho người nói dối thoát khỏi 
điều nguy hại, và Ngài thực hiện một sự nỗ lực để bảo vệ những ai đã bị lừa dối. 

Ngài Mahosadha đã chịu đựng một cách nhẫn nại về việc nhà vua đã không 
lắng nghe Ngài. Mặc dù là nhà vua đã yêu thương Mahosadha như là một người 
con trai, nhà vua đã lắng nghe những sự lừa dối ở nơi người khác. Mahosadha đã 
không ưa thích điều đó khi nhà vua đã không chú ý tới lời khuyên bảo của mình 
hết lần này đến lần khác, nhưng sự việc nây là do sự thiếu hiểu biết của nhà vua. 
Ngài Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã quan tâm đến tất cả mọi thứ. Ngài đã trông nom 
điều mà đã đang xây ra trong thời hiện tại và điều mà sẽ xây ra trong thời vị lai. 
Duy nhất Ngài chỉ có thê chịu trách nhiệm về sự phúc lợi của tất cả chúng hữu 
tình. Ngài đã không bao giờ mệt mỏi về việc quan tâm đến những người khác vì lẽ 
Ngài đã làm điều nầy nhằm đề được hoàn thiện trong đức hạnh của mình và trong 
sự hiểu biết của mình. Như thế Ngài sẽ có thể đạt được mục tiêu. Điều đó quả là 
dễ dàng đối với Ngài, nhưng mà nhà vua sẽ không thể nào hiểu biết được. 

Bằng bất cứ giá nào người ở chung quanh nhà vua đã có lời giải thích cho 
ông ta biết được răng kẻ thù địch của nhà vua đã có lời mời đến mình là để sát hại 
ông ta, nhà vua đã không tin về điều đó. Thế rồi Ngài Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã 
nghĩ suy “Đang khi nói chuyện với ông ta, đang khi cố găng để làm cho ông ta 
hiểu biết, thì Ta chỉ có việc tự kiến tạo ra điều Bấr T, hiện cho bản thân mình. Ta sẽ 
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làm cho ông ta có được hiểu biết sau nầy.” Thé là Ngài Giác Hữu Tình (Bồ Tát) 
đã giả vờ để đồng ý với nhà vua và đã tiến lên phía trước của ông ta. Ngài đã hoan 
hỷ để làm điều đó bởi vì Ngài sẽ có thể đoan chắc được rằng đã không có điều 
nguy hại đến cho nhà vua. Ngài sẽ có thể sắp xếp tất cả mọi thứ trong một phương 
thức như vầy để mà nhà vua cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy được những điều nguy hại 
bằng với chính đôi mắt của mình. 

Chỉ một khi nhà vua đã lâm vào điều hệ lụy thì nhà vua đã có được hiểu biết. 
Devinda đã không có được nhìn thấu suốt điều mưu kế mãi cho đến trong khoảnh 
khắc đó. Khi nhà vua lâm vào cảnh hiểm nguy, thì những sự chuẩn bị của Ngài 
Giác Hữu Tình của chúng ta đã đơm bông kết trái, và tất cả mọi thứ đã được tạo ra 
tùy thuận theo phương án của Ngài. Trong Túc Sanh Truyện nây, chúng ta đã nhìn 
thấy một cách rõ ràng về người có sở hữu Chánh Hạnh và Chánh Tri Kiến và về 
người thì không có. Quả là dễ dàng để hoàn thành cả hai việc huấn tập: huấn tập 
trong Chánh Hạnh (Đức Hạnh) và huấn tập trong Chánh Tri Kiến (Minh). 


DISCOURSE XII 
DON?T DESTROY YOURSELVES 
PHÁP THOẠI XII 
ĐỪNG CÓ TỰ HỦY HOẠI MÌNH 


Sayadaw:  lƒ we take away even a little bit from the Buddha s Teaching 
rather than preserving 1 as If 1s, Or, 1ƒ we add Just a ƒew little things, do we [urther 
the Sàsana or do we desfroy ï† ? 

Disciple: Thịs would destroy the Sàsang, sir. 

S+ J the Teachings are thus altered, do they perish ? Or does the person 
who alters them perish ? 

D: Onhy the person who alters them 1s hurt, s1r. 

5S: Yes, disciples, ƒ the Buddha saidl “Practise in this way” then practise 
only in that way. Don 1 destroy yourselves. 

Đại Trưởng Lão: Nếu như chúng ta có lẫy đi dù chỉ là một chút ít từ nơi 
Giáo Lý của Đức Phật mà thay vì bảo quản nó như là nó hiện có, hay là, nếu như 
chúng ta chỉ cần thêm vào một vải điều nhỏ nhặt, là chúng ta phát huy Giáo Pháp 
hay là chúng ta hủy hoại nó ? 

Đệ Tứ: Điều này sẽ là hủy hoại Giáo Pháp, kính bạch Ngài. 
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Š$: Nếu như Giáo Lý đã bị sửa đổi như vậy, thì nó bị hoại diệt ? Hay là 
người mà sửa đối Giáo Lý bị mạng vong 2 

D: Chỉ có người mà sửa đôi Giáo Lý là bị thiệt hại, kính bạch Ngài. 

Š$: Đúng vậy, này các đệ tử, nếu như Đức Phật đã nói “Hãy thực hành trong 
phương thức này” thế rồi lại thực hành trong một phương thức khác. Đừng có tự 
hủy hoại mình. 


Duty and Mettà 

Sayadaw: We have to look affer ourselves. We have to look qffer our sons 
and daughters, grandsons and granddaughters. Ìlf ¡is not possible f0 JMSf SfOP 
looking aƒfter ourselves or others. Didn 1 the Buddha preach that we had to full all 
our dufles towards children and relatives ? Where does the ƒulfilhnent oƒ these 
duties belong 2? l1 is part oƒ Sila, righ† conduct. ls your Silq complete iƒ you đon † 
uHfil your dufies 2 

Disciple: No sử. 

5S WiH you happy ƒƑ your Sila isn f complete 2 

D: No sư. 

5S; Can you ƒMÙ1l your aspiration ƒor the highest goal †ƒ you aren † safisflied 
with yourselves ? 

D: 1s not possible to make progress in that case, Sử. 

S- Only 1ƒ the miỉnd ¡is serene can we dftamn Samàdhi and only 1ƒ there ¡s 
Samàdhi can we really understand. The Buddha preached Samàdhio yathà - 
bhùtam. But this you know very well — and not just one aspect 0Ÿ tt, but all the 
differemt aspects. Jƒ we ƒMlfll our dufies, im the way we jwsf menfioned, we ƒMfil Sila. 
We will be happy  we do this. Ïl† is easy †to affain Samadhi 1ƒ we are happy, and 
Samadhi is yathàbhùtam “as things really are. ” 

You know all this. How do you know this ? Through practice. lƒ you know 
because someone else fells you, yow onÏy know words. lƒ you pracfise, you don † 
JMSf carry out your dufies ftowards your children and grandchildren, you pracfise 
Sila. Thịs ¡s Carana Kusdla, the meritorious acHons 0ƒ right conduct. Ìls I† nof 
posstble to keep your mìnd ƒocused, unwavering, below the nosfrils, at the spof you 
touched with your flinger just now, while you practise righf conduct ? lƒ you 
practise as we mmefioned Jjust now, you ƒMHfI righf conduct. What do you practfise 1ƒ 
you keep your mind ƒocused 2? 

D: Understandine, VH)à, sĩ. 


360 


Bồn Phận và Tâm Từ Ái 

Đại Trưởng Lão: Chúng ta phải tự trông nom bản thân mình. Chúng ta 
phải trông nom các con trai và các con gái của mình, các cháu trai và các cháu gái. 
Thật không thể nào chỉ dừng lại trong việc trông nom bản thân mình hay là ở 
những người khác. Đức Phật đã không có thuyết giảng rằng chúng ta phải hoàn 
thành viên mãn tất cả các bổn phận của chúng ta đối với các trẻ con và những thân 
quyến ? Đó là một phần của Giới Luật, Chánh Hạnh. Giới Luật của các con sẽ 
hoàn thành nếu như các con không hoàn thành viên mãn các bổn phận của mình ? 

Đệ Tử: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š: Các con sẽ được an vui nếu như Giới Luật của mình không được hoàn 
thành 2? 

D: Dạ thưa không, kính bạch Ngài. 

Š$: Các con có thể hoàn thành viên mãn sở nguyện cầu của mình cho mục 
tiêu cao cả nêu như các con không được hài lòng với chính mình ? 

D: Không thể nào thực hiện việc tiễn hóa trong trường hợp đó được, kính 
bạch Ngài. 

Š: Chỉ khi nào tâm thức được thanh thản thì có thể chúng ta đạt được Thiền 
Định và chỉ khi nào có được T; hiền Định thì có thể chúng ta thực sự liễu tri. Đức 
Phật đã thuyết giảng “Tập rung tâm thức chân như thực tính”. Tuy nhiên điều 
nầy các con biết rất rõ — và không chỉ là một khía cạnh của nó, mà là tất cả mọi 
khía cạnh khác nhau. Nếu như chúng ta hoàn thành viên mãn các bốn phận của 
mình, trong phương thức mà chúng ta mới vừa đề cập đến, chúng ta hoàn thành 
viên mãn Giới Luật. Chúng ta sẽ được an vui nếu như chúng ta làm được điều 
nầy. Quả là dễ dàng để đạt được Thiền Định nếu như chúng ta được an vui, và 
Thiền Định là chân như thực tính “như thực điều mà nó hiện hữu”. 

Các con biết tất cả điều nầy. Làm thế nào các con biết được điều này 2 
Thông qua việc tu tập. Nếu như các con biết được là do bởi một người nào khác 
nói với các con, là các con chỉ được biết qua bởi những ngôn từ. Nếu như các con 
tu tập, là các con không phải chỉ thực hiện các bốn phận của mình đối với các con 
cháu của các con, mà các con tu tập Giới Luật. Đây là Thiện Đức Hạnh, những 
hành động phúc thiện của Chánh Hạnh. Không thể nào gìn giữ được tâm thức đã 
được tập trung, không dao động, ở duới lỗ mũi, vào điểm chạm mà các con đã tiếp 
xúc với ngón tay của mình ngay bây giờ, trong khi các con tu tập Chánh Hạnh ? 
Nếu như các con tu tập như là chúng ta đã đề cập đến ngay bây giờ, các con hoàn 
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thành viên mãn Chánh Hạnh. Các con tu tập điều chi nếu như các con gìn giữ tâm 
thức của mình đã được tập trung ? 
D: Sự hiểu biết, Minh, kính bạch Ngài. 


S+ l thínk you will say that you have other thíĩngs fo do noWw, but that lafer 
on, when you are ƒree, you Will do 11. Buf we have to readlly ƒace 1l, we have 1o 
accept I† Just the way the Buddha explained 11 for us. We will understand that tƒ we 
do this [fMHfII our dufles], 11 wIll not be Im vam. lƒ we neglect to do this, however, 
our minds wIll be unsettled. You know enough 1ƒ you know this. You will be calm. ]ƒ 
your mìnd is calm, you can aftain Sarmàdhi. You may answer that tf ïš easy ƒOr 
monks to do this since they don † have anything else to worry about, but that you — 
you are disturbed by your children and grandchildren. Don 1 you think like that 
Sormefimes 2 

D: We think like that every day, si. 

S+ The disciples oƒ the Buddha practised righf acHon and right understan — 
dỉng sunultaneously. Thỉs is work. Jwe don † do thịs, nothing will come to ƒruition. 
you exert effort, thimgs wIll ƒall imto pÌace. lƒ you strive will right effort, nothing 
neeđ$s fO ODDOS€ ÿOU. 

D: Tell me, sứ, 1 a chủ cries and we sing 1 a song and the child smiles 
agam, is singing righf† conduct Im that case ? 

S+ You sing a song because you wanf 1o sing. Now, ¡s the chiủld crying 
because oƒ happiness or because öƒ displeasure ? 

D: Because 0ƒ displeasure, sử. 

Š$: Sư nghĩ các con sẽ nói rằng các con có những việc khác phải làm ngay 
bây giờ, nhưng mà về sau nầy, khi mà các con có được rảnh rỗi, thì các con sẽ làm 
điều đó. Tuy nhiên chúng ta thực sự phải đối diện với nó, chúng ta phải chấp nhận 
nó đúng theo phương thức mà Đức Phật đã có giải thích điều đó cho chúng ta. 
Chúng ta sẽ nhận thức được rằng nếu như chúng ta làm được điều nầy [hoàn thành 
viên mãn các bốn phận của chúng ta], điều đó sẽ không là vô ích. Nếu như chúng 
ta sao lãng để làm điều nây, dù cho như thế nào, tâm thức của chúng ta sẽ không 
được an ôn. Các con biết được tròn đủ nếu như các con biết được điều nầy. Các 
con sẽ được an tịnh. Nếu như tâm thức của các con có được an tịnh, thì các con có 
thê đạt được Thiền Định. Các con có thê trả lời răng quả là dễ dàng đối với các vị 
tu sĩ để làm điều nầy vì họ không có bất cứ điều gì để mà phải lo lắng, nhưng mà 
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các con — các con đã bị quấy rầy bởi các con cháu của các con. Đôi khi các con đã 
không có nghĩ suy như thế đó ? 

D: Chúng con nghĩ suy như thế đó mỗi ngày, kính bạch Ngài. 

Š: Các đệ tử của Đức Phật đã tu tập Chánh Nghiệp và Chánh Tri Kiến cùng 
một lúc. Đấy là việc phải làm. Nếu như chúng ta không làm điều này, thì không 
có điều chỉ sẽ trỗ sanh thành trái quả. Nếu như các con tinh cần nỗ lực, mọi việc sẽ 
rớt trúng ngay vị trí. Nếu như các con phấn đấu với Chánh Tinh Tắn, thì không 
nhất thiết phải có điều chi để chống chọi lại các con. 

D: Hãy nói cho con được biết, kính bạch Ngài, nếu như một đứa bé khóc và 
chúng con hát cho nó một bài hát và đứa bé trở lại mỉm cười, thì việc hát có là 
Chánh Hạnh trong trường hợp đó 2? 

Š: Các con hát một bài hát là vì các con muốn hát. Bấy giờ, đứa bé đang 
khóc là vì sự hạnh phúc hay là vì sự bất duyệt ý ? 

D: Là vì sự bất duyệt ý, kính bạch Ngài. 


5S Hs distress is due to your lack oƒ care. lƒ he cries, if S up fO you fo make 
him happy. That s all. Does this child cry because he ¡s bad or becquse he Wanfs fo 
cry or because he 1s happy or because he hurts ? 

D: Because he hurts, si. 

5+ Does he wamt his mother or ƒather to help hữn ? 

D: Yes sử, either one 0ƒ them. 

S+ So, gÏ] you have to do is genfly saHsÍy the chủld. lƒ you can heÏlp the liHle 
child mm this way, will you be happy or HnhapDy 2 

D: Tƒ the clement oƒ loving kindness (Meftà) is present we perƒfomn a good 
qCflOn, SIT. 

5S: Ƒ you are happy, the child's crying will subside. Not only that, it will 
sfart to smile. This 1s righf† conduct, disciples. When the chủld is laughing agam, 
wWill his mother or ƒather or grandparenfs stlll be unhappy ? 

D:- They will be very happy, sửữ. But sừ, this is Vedaytfasukha, pleasanf 
sensafions, and that is Akusala. 

S No ïf isnt. ƒ you act out oƒ the desire to make the child happy, ïf ¡s 
Mettà. You know mụch more about all these things that you do ïín order to make 
other people happy than Ï do. You could tell us mụch more about them. Ï don † 
know all that mụch about it, bPut even so, Ï TÌ tell you a siOrV. 
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A long từne ago, a mother cow 1n Sri LanÀka was separated from her little 
calf. Do you think that thịs cow was happy or HunhapDy abount the separafon 2 Ï 
think she was very miserable. And what about the calƒ ? 

D: He must have been unhaDpy, 1oo, SE. 

Š$: Nỗi đau khô của nó là do thiếu sự chăm sóc của các con. Nếu như nó 
khóc, phận sự của các con là làm cho nó được an vui. Chỉ có thế thôi. Đứa bé nầy 
khóc là vì nó bị đau ốm hay là vì nó muốn khóc hay là vì nó được an vui hay là vì 
nó bị tổn hại ? 

D: Là vì nó bị tốn hại, kính bạch Ngài. 

Š: Nó có muốn người mẹ và người cha giúp đỡ nó không 2 

D: Dạ thưa có, kính bạch Ngài, một trong hai người đó. 

Š: Thế là, tất cả các con phải một cách dịu dàng làm cho đứa bé được hài 
lòng. Nếu như các con có thê giúp đỡ đứa trẻ nhỏ trong phương thức này, thì các 
con sẽ được an vui hay là không an vui 2 

D: Nếu như yếu tố của tấm lòng lân ái (Tử Ái) đang hiện bầy là chúng con 
thực hiện một thiện nghiệp, kính bạch Ngài. 

Š$: Nếu như các con được an vui, thì đứa bé đang khóc sẽ được giảm dần. 
Không chỉ có như thế, nó sẽ bắt đầu mỉm cười. Đây là Chánh Hạnh, nầy các đệ tử. 
Khi đứa bé trở lại cười vui, thì người Mẹ hoặc người Cha hoặc là Ông Bà của nó 
vẫn không được an vui ? 

D: Họ sẽ rất là an vui, kính bạch Ngài. Tuy nhiên kính bạch Ngài, đây là 
Lạc Thọ, các cảm thọ vui thích, và đó là Bất Thiện. 

$: Không phải, nó không phải vậy. Nếu như các con hành động là do bởi 
sự ước muốn để làm cho đứa bé được an vui, thì đó là Tâm Từ Ái. Các con cần 
phải biết nhiều hơn nữa về tất cả những việc nầy để mà các con thực hiện nhằm đề 
làm cho người khác an vui hơn cả Sư làm. Các con sẽ nói với chúng ta nhiều hơn 
nữa về chúng. Sư không được biết đủ hết tất cả về nó, tuy nhiên mặc dù vậy, Sư sẽ 
kế cho các con một câu chuyện. 

Cách đây đã lâu, một con bò mẹ ở Tích Lan đã bị tách ly khỏi con bê nhỏ 
của nó. Các con có nghĩ răng con bò cái nầy đã là an vui hay là không được an vui 
về việc tách ly ? Sư nghĩ răng nó đã rất là khốn khổ. Và còn bê con thì sao 2 

D: Chắc hắn là nó đã không có được hạnh phúc, cũng như vậy, kính bạch 
Ngài. 
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S+ Thịs cow wenf tin search oƒ her calƒ. She looked everywhere. The calƒ was 
also looking ƒor the mother. Eventually they found each other and Immediately they 
Jelt deep affecHon. Beƒfore, the liHle calÏƒ had been cryimg with hunger. The cow had 
also been crying because oƒ her Intense longing ƒor her calf. Do you think that they 
enJoyed themselves and were happy ? 

D: Thịs is suffering, sír. And sujffering makes us CFY. 

S- And when they finally found each other, dịd they smile ? 

D: Because they had been sujjering, they cried, si. 

S+ When they ƒound each other, they talked to each other, and only then 
could the mother give her miÌk to her hungry calƒ, her mìnd full oƒ love. Thịs rs 
Mettà, disciples — Metftà that is one — poimted. There was no other thoughf im her 
mìnd aside from her love ƒor her calƒ. At that momenf a hunter threW a spear af 
her. Does 1† say Im the story that the spear pierced her ? 

D-:_ lí didn 1 pierce her, sử. 

S- 1l didn 1 pierce her. That s right. Do you hear ? Do you thinÀ the cow 
knew abouf these advantages, these benefits, that come through Meffà ? 

D: She đidn † know abouf them, sữr. 

5S Mas she unable to develop loving kindness because she didn 1 know these 
things ? 

D: She was practising loving kimdness, si. 

5S: Because she had this Mettà, she couldn 1 be kiled by this spear. lƒ you 
throw a spear, you throw 1f to ki, and this hunter had a very sharp spear. As this 
cow was ƒMl]l oƒ loving kindness, 1f seems she only ƒelt as thought a little paÌm leaƒ 
had pricked her. lƒ you throw a paÌm leqƒ at a cow, does 1† penetrate deeply Imto the 
Jlesh ? What happens ? 

D: The palm leqƒ will bounce oƒfƒ the cow, sử. 

Š: Bò cái nầy đã đi tìm kiếm bê con của nó. Nó đã nhìn khắp mọi nơi. Bê 
con cũng đã đang đi tìm kiếm bò mẹ. Cuối cùng thì chúng đã tìm thấy lẫn nhau và 
ngay lập tức chúng đã cảm xúc một niềm yêu thương sâu sắc. Trước đây, bê nhỏ 
đã phải khóc vì đói. Bò cái cũng đã phải khóc do bởi nỗi thương nhớ mãnh liệt của 
nó đối với bê con. Các con có nghĩ rằng chúng đã vui thích với nhau và đã được 
an vui không ? 

D: Đây là sự đau khổ, kính bạch Ngài. Và sự đau khổ làm cho chúng con 
khóc. 

Š: Và cuối cùng khi chúng đã tìm thấy lẫn nhau, thì chúng đã mỉm cười ? 
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D: Là vì chúng đã đang phải bị đau khổ, chúng đã khóc, kính bạch Ngài. 

Š: Khi chúng đã tìm thấy lẫn nhau, chúng đã nói chuyện lẫn nhau, và chỉ 
như thế, có thể bò mẹ đã cho dòng sữa của mình đến bê con đang đói của nó, tâm 
thức của nó trọn vẹn hoàn toàn của lòng yêu thương. Đấy là Tâm Tử Ái, nầy các 
đệ tử - Tâm Tử Ái đó là điểm nhất thông. Không có suy nghĩ nào khác trong tâm 
thức của bò cái ngoài ra tình thương yêu của nó cho bê con của mình. Vào thời 
điểm đó một thợ săn đã nếm một ngọn giáo vào bò cái. Trong câu chuyện có nói 
rằng ngọn giáo đã đâm vào bò cái không ? 

D: Nó đã không đâm vào bò cái, kính bạch Ngài. 

5z Nó đã không đâm vào bò cái. Đúng vậy. Các con có nghe không ? Các 
con có nghĩ rằng bò cái đã biết được về những điều lợi lạc nầy, những điều phúc 
lợi này, là nó được kết thành từ nơi Tâm Tử Ái. 

D: Bò cái đã không được biết về những điều đó, kính bạch Ngài. 

$: Bò cái đã không thể nào phát triển được tấm lòng lân ái là vì bò cái đã 
không được biết những điều nầy ? 

D: Bò cái đã đang tu tập tắm lòng lân ái, kính bạch Ngài. 

Š: Là vì bò cái đã có được Tâm 7# Ái này, bò cái không thể nào bị giết bởi 
ngọn giáo này được. Nếu như các con nếm một ngọn giáo, các con nếm nó để mà 
sát hại, và người thợ săn nầy đã có một ngọn giáo rất là sắc bén. Bởi vì bò cái nầy 
đã trọn vẹn hoàn toàn với tắm lòng lân ái, có vẻ như là bò cái chỉ có cảm giác y 
như thể là một chiếc lá cọ nhỏ đã châm chích bò cái. Nếu như các con nếm một 
chiếc lá cọ vào một con bò cái, liệu nó có căm sâu vào trong da thịt không ? Điều 
chỉ đã xây ra 2 

D: Chiếc lá cọ sẽ bật ra khỏi bò cái, kính bạch Ngài. 


S+ Yes, you see ? lf is said that this spear bounced oƒƒ Just like 1f was a paÌn 
leaf You all know about the advantages and benefits oƒ a mìnd full oƒ loving 
kinmdness. You all know about the advantages and benefits of a mìind full oƒ loving 
kindness. You can explain dll thús. 

D: But we can t, sử. 

S+ @ƒ course you can. Why ? Because the Noble Ones who are the Imasfers 
Øƒ loving kindness and compassion have explained the benefits oƒ Mettà to you, 
both in detail and im brief. You have all become proficienf in this. But lef 's not talk 
abowt spears and things like that. Let s just take the example oƒ a tỉny Imosquito 
that pricks you with 11s litfle sHnger. WIII I† penefrafe your skin or nof ? 
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D: As far as lm concerned, sir, i1 willL 

5S; You ]] send if Mettà, won † yơu ? 

D: Givig Mettà is something I do only with my mouth, sử. 
S- So, whaf happens when a littÌe mosquifo sfings you 2? 

D: ï don? really wamt to talk about this, sỉr. lf S a litle embarrassing to 
have to answer this In ƒront oƒ everyone else, sir. Ì usually hit the mmosguito and 
brush I1 öƒƒ. 

5S Buf you do pracHse non — hatred, don † you 2 

D: My non — hatred 1s not very perƒect, sir. Ï Just hit II. 

S Thịs is caled sending Mettà, isn † it ? ls ïf dỰƒìcult to pracHse Meftà ? 
To remember Mettà ? 

D: Lor us, sứ, 1f is ƒalrly dỰƒicuI. 

S+ Mail. lÌl ask you another quesftion. What would you say 2 Which ¡is 
higher, a man or a cow ? 

D: Human beings are much higher than coWS, Sử. 

5 Really 2 What about Pàramì ? Would you say that a man has more 
Pàramì than a cow ? 

D: We became human beings because oƒour Pàrami, si. 

Š$: Đúng vậy, các con thấy không ? Người ta đã nói rằng ngọn giáo này đã 
bật ra khỏi, ví tựa như nó đã là một chiếc lá cọ. Tất cả các con được biết về những 
lợi lạc và những phúc lợi của một tâm thức trọn vẹn hoàn toàn với tắm lòng lân ái. 
Các con có thê giải thích tất cả về điều này. 

D: Nhưng mà chúng con không có thể, kính bạch Ngài. 

$: Lẽ tất nhiên là các con có thể. Vì sao ? Là vì các bậc Thánh Nhân họ là 
các bậc Giáo Thọ của tấm lòng lân ái và bi mẫn đã có giải thích những phúc lợi về 
Tâm Từ Ái¡ đến các con, với cả hai, đầy đủ chi tiết và một cách ngắn gọn. Tất cả 
các con trở nên thành thạo trong điều nầy. Nhưng mà chúng ta hãy đừng nói về các 
ngọn giáo và những điều như thế đó. Chúng ta hãy chỉ lấy ví dụ về một con muỗi 
nhỏ xíu mà chích các con với cái vòi nhỏ của nó. Liệu nó có thấu vào da thịt của 
các con hay là không ? 

D: Về phần con thì, kính bạch Ngài, nó sẽ thấu vào. 

Š: Các con sẽ rải Tâm 7 Á¡ đến nó, phải không các con 2 

D: Ban tặng Tâm Tử Ái là một điều gì đó mà con chỉ làm với cái miệng của 
con, kính bạch Ngài. 

S: Thế thì, điều chi xây ra khi một con muỗi nhỏ xíu chích các con ? 
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D: Con thật sự không muốn nói về điều nầy, kính bạch Ngài. Quả là có một 
chút lúng túng để phải trả lời điều nầy trước mặt mọi người khác, kính bạch Ngài. 
Con thường đập muỗi và tống khứ nó. 

5; Nhưng mà các con tu tập hạnh Vô Sân, phải không ? 

D: Hạnh Vô Sân của con thì không được hoàn hảo lắm, kính bạch Ngài. 
Con mới vừa đập nó. 

Š: Điều nầy được gọi là việc truyền rải Tâm Tử Ái, phải không ? Có là khó 
khăn đề tu tập Tâm 7# Á¡ không ? Đề ghi nhớ Tâm 7# Ái không ? 

D: Đối với chúng con, kính bạch Ngài, nó quả là hết sức khó khăn. 

Š$: Hãy đợi nào. Sư sẽ vấn hỏi các con câu hỏi khác. Các con sẽ nói về cái 
nào ? Cái nào thì cao cấp hơn, con người hay là bò cái ? 

D: Con người thì cao cấp hơn nhiều so với những con bò, kính bạch Ngài. 

5; Thực vậy sao ?* Còn Pháp Toàn Thiện (Ba La Mặt) thì sao ? Các con sẽ 
nói rằng con người có Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) hơn bò cái ? 

D:_ Chúng con đã trở thành những con người là do bởi các Pháp Toàn Thiện 
(Ba La Mật) của chúng con, kính bạch Ngài. 


S The poor cow đoesn 1 understand anything. But you send Mettà, reciting 
Sabbe saftà averà hontu (“May all beings be free oƒ enmity”). The cow jusf 
experienced Mettà ƒor her litile calƒ, and that is why the spear did not penetfrafe 
her. You understand this clearly, profoundly, and you can explam 11 to others. 

D: He can 1sứr. 

S: Yes, yes, you are able to explaim this. Now, among lower ƒorms öƒ He 
such as bovines, which are not endowed with Pàramì, which is higher, the males 
or the females ? 

D: They are both the same, si. 

S+ Jƒwe had to decide which öoƒ these 1s more powerful, which womld you 
choose ? 

D: The bull is more powerful, sử. 

S5: So — fthey are not the same ? 

D: The bull is the leader, sir. The cow can † lead. 

5+ We have Just been talking about a mere cow, haven † we ? And yet, this 
[higher power or Meftà | was possible for her. 

D: She could do this because she was a mother. We have never collected 
our mỉnds to that extent in Mettà, sir. 
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5+ ƑI should say that the cow ¡s therefore happler than man, what would 
you repDly ? 

D: In this example, the cow has a very clear mìnd, si. 

5S Do yơu accept this 2 Do you accept what this đisciple said ? “We` re not 
as developed as this cow ”? You others — you may not wanf to accept this. 

D: TIalone am responsible ƒor what has been said, sir. Ï don † know. Maybe 
they will beat me up when Ï leave this assembly. These are JuSf my personal views. 

S+ So, who 1s happier ? 

D: We 1! have to leave it like that, sử. 

5S: So, ƒl say “This đisciple doesn 1 even have as much understanding as a 
cow” are yơu haDpy with that ? 

D: ! don † like ít, sử, but since it s the truth. Ï TÌ have to qccept ïI. 

5S What ƒlcallyou “The disciple who is equal to a cow ”? 

D: That s a bít better, sir, as in this case lm on the same level with a cow 
af leqst. 

S The cow wasn 1 pierced by the spear because 0ƒ her loving kindness. 
How about you 2 Would the lance enter your body ? 

D: Trprobably would, sử. 

S+ Then can we say that you are equal to the cow 2 Ìf is true. You all have 
Pàramì. What are you deficient im, then ? You need effort (Viriya). Do you hear 2 
What ¡is effort ? lt means to determine: “Hey, ll] work !” With this attitude, 
nothing ¡s dI[ƒicHIt. Yes, whaf you need is effort, determinafion. You know that, oƒ 
course. WiII you ƒind things diƒJTcult ƒ you make the ƒollowing determination: “I T1 
establish eƒfJort that is equal to the effort put ƒorth by the disciples oƒthe Buddha ?” 
kyen a cow could do ït. The Buddha s Teachings are there, but the cow địdn 1 need 
to know them. There was no knowledge oƒthe Buddha s Teachings in the cow. Tell 
me, was she bom In a good pÏane öƒ existence ? 

D: She wasn t, sỉr. 

5+ Her mind was one — pointed, throueh Mettà. lƒ we practise in the same 
way, won † we become even more tranquil than this cow 2 ]ƒwe reach the neces — 
sary caÌm and are able to maintain ít, won † we be able to practise righf qction ? 
Once purify 0ƒ action is established, we can proceed to concenfrate on the touch 
sensaftion oƒ the breath at the nostrils. Can 1 we aftain understanding im this way 
and proceed to fufil our aspiraHion ƒor awakening 7 
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$: Tội nghiệp bò cái không được hiểu biết bất cứ điều chỉ. Trái lại các con 
truyền rải Tâm 7# Ái, trùng tụng “Tất cả hữu tình đừng có oan trái lẫn nhau” 
(Câu xin tất cả chúng hữu tình được thoát khỏi điễu oan trái”). Bò cái thì chỉ có 
trải nghiệm Tâm 7 Á¡ cho bê nhỏ của mình, và đó là lý do tại sao ngọn giáo đã 
không căm phập vào nó. Các con hiểu biết điều nầy một cách rõ ràng, một cách 
sâu sắc, và các con có thê giải thích được điều đó đến những người khác. 

D: Chúng con không có thê, kính bạch Ngài. 

Š$: Được, được, các con có khả năng để giải thích được điều nầy. Bây giờ, ở 
giữa kiếp sống của những chúng sanh thấp kém hơn như là loài trâu bò, mà đã 
không hội đủ phúc duyên với Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật), thì con vật nào cao 
cấp hơn, những con đực hay là những con cái 2 

D: Cả hai bọn chúng thì đều giỗng nhau, kính bạch Ngài. 

Š: Nếu như chúng ta phải lựa chọn trong những bọn nầy mà bọn nào hùng 
mạnh hơn, thì các con sẽ chọn lựa bọn nào 2 

D: Con bò đực thì hùng mạnh hơn, kính bạch Ngài. 

Š: Thế thì - chúng nó không có giống nhau ? 

D: Bò đực là con đầu đàn, kính bạch Ngài. Bò cái thì không thể nào chỉ 
huy được. 

Š: Chúng ta đã đang vừa mới nói chỉ là về một con bò cái, có phải không ? 
Ấy vậy mà, điều nầy [năng lực thù thắng của Tâm 7# Áï] đã có thể xây ra đối với 
bò cái. 

D: Bò cái đã có thể làm được điều nây là vì nó đã là một con bò mẹ. Chúng 
con đã không có bao giờ tập trung tâm thức của mình để mà trải rộng ra trong Tâm 
Từ Ái, kính bạch Ngài. 

Š: Nếu như Sư sẽ nói rằng bò cái thì hạnh phúc hơn là con người, các con sẽ 
trả lời ra sao 2? 

D: Trong ví dụ nây, bò cái đã có một tâm thức rất là thanh tịnh, kính bạch 
Ngài. 

Š$: Các con có chấp nhận điều này không ? Các con có chấp nhận điều mà 
người đệ tử nầy đã nói ? “Chúng ta đã không có được tiến hóa y như bò cái này” ? 
Nây các con, những người khác — các con có thể không muốn chấp nhận điều nây. 

D: Con chỉ xin chịu trách nhiệm về điều mà mình đã có nói ra, kính bạch 
Ngài. Con không biết. Có thể là họ sẽ đánh con nhừ tử khi con rời khỏi phòng hợp 
này. Những điều nây chỉ là các quan kiến cá nhân của con. 

Š: Thế thì, ai là người hạnh phúc hơn ? 
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D: Chúng con sẽ phải lìa khỏi nó như thé đó, kính bạch Ngài. 

S: Thế thì, nếu như Sư nói rằng “Người đệ tử nầy không có được hiểu biết 
nhiều bằng chừng với một con bò cái”, thì các con có được hoan hỷ không ? 

D:_ Con không thích điều đó, kính bạch Ngài, nhưng vì điều đó là sự thật, 
thì con sẽ chấp nhận điều đó. 

Š$: Nhưng mà nếu như Sư gọi các con “Người đệ tử nầy tương đương với 
một con bò cái” ? 

D:_ Điều đó thì được tốt hơn một chút ít, kính bạch Ngài, như trong trường 
hợp này thì ít ra con cũng có cùng trình độ với một con bò cái. 

$: Bò cái đã không bị đâm bởi ngọn giáo là do bởi tắm lòng lân ái của nó. 
Còn các con thì như thế nào ? Ngọn giáo dài sẽ đi vào thân xác của các con ? 

D: Điều đó sẽ có thể lắm, kính bạch Ngài. 

$: Thế là có thể chúng ta nói rằng các con tương đương với bò cái ? Điều đó 
đúng thực vậy. Tất cả các con có Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật). Thế thì, các con 
yếu kém điều chỉ trong đó ? Các con cần phải có sự nỗ lực ( Cần). Các con có nghe 
không ? Sự nỗ lực là chỉ ? Nó mang ý nghĩa để quyết định răng “Nây, Tôi sẽ làm 
việc đó !” Với thái độ nây, thì chăng có khi là khó khăn cả. Đúng vậy, điều mà 
các con cần phải có là sự nỗ lực, sự quyết định. Các con biết điều đó, lẽ tất nhiên 
rồi. Các con sẽ tìm thấy được những điều khó khăn nếu như các con thực hiện sự 
quyết định sau đây: “Tôi sẽ thiết lập sự nỗ lực để cho có được tương đương với sự 
găng sức nỗ lực ở nơi các đệ tử của Đức Phật” ? Ngay cả một bò cái có thể làm 
được điều đó. Giáo Lý của Đức Phật thì hiện hữu, nhưng mà bỏ cái đã không nhất 
thiết phải biết về chúng. Đã không có kiến thức nào về Giáo Lý của Đức Phật ở 
trong bò cái. Hãy nói cho Sư biết, bò cái đã được tục sinh trong một cõi giới của 
kiếp hữu sinh tốt đẹp ? 

D: Bò cái đã không có được, kính bạch Ngài. 

Š: Tâm thức của bò cái đã là nhất thống, thông qua Tâm 7 Ái. Nếu như 
chúng ta tu tập trong cùng một phương thức, chúng ta sẽ không trở nên an tịnh hơn 
so với bò cái nầy sao ? Nếu như chúng ta đạt đến sự an tịnh cần thiết và có khả 
năng để duy trì được nó, chúng ta sẽ không có khả năng để tu tập được Chánh 
Nghiệp sao ? Một khi tịnh nghiệp đã được thiết lập, chúng ta có thể tiến tu để tập 
trung vào sự xúc giác của hơi thở ở ngay nơi lỗ mũi. Chúng ta không thể nào đạt 
được sự hiểu biết (Minh) trong phương thức này và tiến tu để hoàn thành viên mãn 
sở nguyện cầu của mình cho việc giác ngộ sao 2 


DISCOURSE XIV 
GOING HOME 
A Discourse delivered at the International Meditation Centre, 
Yangon (Rangoon) - (Extract and Summary) 
PHÁP THOẠI XIV 
ĐI VÉ NHÀ 
Một Pháp Thoại đã được khải thuyết tại Trung Tâm Thiền Viện Quốc Tế, 
Yangon (Ngưỡng Quang) - (Trích Dẫn và Giản Lược) 


Webu Sayadaw: Now that you have exerted muụch effort on mediafion, you 
have had some posifive achievement. Now, when you go home, do you have fo give 
this fo your wiƒe ? 

Answer: No sữ, Ï do not have to give tt. But she woMld scowl at me and say 
Lhave done this only for my own good and that Ì was selfish. 

S+ Well then, from here you have experienced the beneficial effects oƒ the 
Dhamma, and when you meet your wie and children at home ÏI think you have 
Jƒatdled to menfion how the practice oƒ the Dhammna has produced positive results In 
YOU. 

A-: 1 did not get a chance to explain at qll, sir. The moment Ì reached home 
she greeted me with a scowl. 

5+ Well, now after you have taken the preceptfs (Sìla) what did I say ? Ï said 
that† now that you have taken Sila you must observe and practice this Sìla to the 
ƒullest extemt. This is in accordance with the Buddha s Teachings. ]ƒyou practice in 
this manner, alÏ your wishes will be ƒul]filed In this hƒeHme as well as In the ƒuture. 
That was how Ï reminded you. In practising Sila you must perform all those acfs 
that are required oƒ a layman. A person who has a sound and complete Sìlq ¡s 
indeed a wholesome person. In the case oƒ the Sangha, the Buddha also laid down 
the relevanf rules oƒ conduct. Only when you pracfice and observe Sila to the 
ulest extent can ï† be said that your SiÌa is compÌetfe. 

Now when you go home, 1ƒ you have experienced Joy that arises from the full 
observance oƒ Sila, you would have Mettà ƒor your wie at home and you would, 
accordingly, have greeted her with such feelings. But since you đĩđ not greet her 
So, she scowled at you. That 1s wvhy when you return from here this fne, ÿOH ItMSTf 
greet her, taÌk to her, and treat her In a manner which will be agreable to her and 
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in accordance with Sìla. Even beƒore reaching your house there should be Mettà in 
you ƒor her and the wish that she may also enJoy the peace that you yourselƒ have 
achieved. When you reach home it should be you should greet her pleasantly and 
with Mettà. 

A: Sir, when ÏI returned hom ƒrom here, my mìnd was so occupied with 
thoughtfs about Nàma and Rùpa( mìnd and maftter) that ÏI fƒalled to sưmle at het. 

5S: Well. Nàma — Rùpa ¡s oƒ course Nàma — Rùpa. But since you địd not 
greet her with a smile as you địd before, she scowled at you. What you should have 
done was to greet her im the way Ì explained Justf now. This ¡is also Sila. She should 
also have the peace that you have had. Now, although you have greeted her 
suitably and she ¡is sHII not pleased, ín such a case, who ¡ïs sfill lacking mm Sila ? 
Here you must regard yourselƒ as sttll lacking Im the fMlflllmemt öoƒ your Sìlaq. You 
should then remember that you must make her happy and that you are sfill wanfting 
im Sila. So you greet her again or call her again agreeably. 

Now, when you ƒfirst greet her, Iƒ your Iniention was that she shomld also 
enjoy the ƒrults oƒ Dhamma that you had experienced and 1ƒ you had Mettà ƒor her, 
meriI has already accrued to you ƒor that acHon. So yOH are, 1n a way, the gaIner. 
V your greeting had meft with success, so mìch the better. Buf SMDDOS€ If Wds nof 
successƒul and you had to try agam. Ìn that case, have you lost or gained anything 
by your ƒfirst aqcHons ? You know you have lost anything. In ƒact, by having fo fry 
again you WIll be gaining more mertI, and so you should be happy ƒJor 1. 

SO yOH 1mwsf fry aga1mn and agam, making changes In yourselƒ unHÌ you 
suceed. But the change must come from you. Don † be angry, don † be short — 
temnpered 1ƒ there 1s no success. You musf regard yourselƒ as stHlÏ wanfing In thĩs 
reSpeCt. 

Now suppose Ï tell you that there is a big wdfer pot that 1s used by many and 
that you should [II this pot with water. You know that the more wdter there 1s In 
the pot, the greater will be the numnber oƒ people who can se 11. So you WIII no 
doubt II i1 to the fUHl. So 11 will not be necessary ƒor me to fell you whether 1 is full 
ðor nof. You wWill kuow 1f yourself So you see, 1ƒ your wlƒe smiles when you greef 
her, then you wllÏ know that the wdfer pot 1s fIll. 

Đại Trưởng Lão Webu: Ngay bây giờ các con đã đốc hết sức nỗ lực trong 
thiền định, các con đã có được một số thành tựu tích cực. Bấy giờ, khi các con ổi 
về nhà, liệu các con có cần phải chia sẻ điều nầy đến vợ các con không 2 
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Trả Lời: Dạ thưa không kính bạch Ngài, con không cần phải chia sẻ điều 
đó. Trái lại cô ta sẽ cau có giận dữ nhìn con và nói rằng con đã làm điều này chỉ vì 
lợi ích cho riêng mình con và rằng con đã là ích ký. 

Š: Vậy thì, từ nơi đây các con đã có trải nghiệm những kết quả hữu ích của 
Giáo Pháp, và khi các con đã gặp vợ và con cái của mình ở tại nhà thì Sư nghĩ rằng 
các con đã bị thất bại để đề cập đến làm cách nào việc tu tập vào Giáo Pháp đã tạo 
ra những kết quả tích cực ở trong các con. 

A: Con đã không có được một cơ hội để giải thích chi cả, kính bạch Ngài. 
Khoảnh khắc con đã về tới nhà thì cô ta đã chào đón con với một vẻ mặt cau có 
giận dữ. 

$: Đấy, Sư đã nói điều chi ngay sau khi các con đã có được thọ trì những 
điều giới học (Giới Luậ£)? Sư đã nói rằng ngay bây giờ các con đã có được thọ trì 
Giới Luật. thì các con cần phải hành trì và tu tập Giới Luật này đến mức toàn hảo. 
Điều này là phù hợp với Giáo Lý của Đức Phật. Nếu như các con tu tập trong cách 
thức nây, thì tất cả những ước nguyện của các con sẽ được hoàn thành viên mãn 
ngay trong kiếp sống nây cũng như là trong tương lai. Đó đã là cách thức mà Sư 
đã có nhắc nhở các con. Trong khi đang tu tập Giới Luật các con cần phải thực 
hiện tất cả những hành động mà đã ràng buộc phải có ở quy định của một cư sĩ tại 
gia. Một người mà có được trọn vẹn và hoàn hảo về Giới Luật thì quả thực là một 
bậc thiện trí thức. Trong trường hợp của Tăng Đoàn, Đức Phật cũng đã có đặt ra 
những điều luật có liên quan với đức hạnh. Chỉ khi nào các con tu tập và hành trì 
Giới Luật đến mức toàn hảo thì có thê nói được rằng Giới Luật của các con được 
hoàn hảo. 

Bấy giờ khi các con đi về nhà, nếu như các con đã có trải nghiệm niềm vui 
mà khởi sinh từ nơi sự hành trì viên mãn về Giới Luật, thì các con sẽ có Tâm Từ 
Ái cho vợ của các con ở tại nhà và các con sẽ, một cách tương ứng, đã có chảo đón 
cô ta với những niềm cảm xúc như vậy. Nhưng là vì các con đã không có chào đón 
cô ta như thế đó, cô ta đã cau có giận dữ nhìn các con. Đó là lý do tại sao khi các 
con từ nơi đây ở thời gian nầy quay trở về, các con cần phải chảo đón cô ta, nói 
chuyện với cô ta, và đôi xử với cô ta trong một cử chỉ mà nó sẽ là dễ chịu đến với 
cô ta và phù hợp với Giới Luật. Ngay cả trước khi về đến nhà của các con thì nên 
có Tâm Tử Ái ở trong các con cho cô ta và có sự ước nguyện rằng cô ta cũng sẽ 
hưởng được niềm an lạc mà chính tự các con đã được thành đạt. Khi các con đi 
đến nhà thì các con nên là người mà nên chảo đón cô ta một cách hoan hÿ và với 
Tâm Tử Ái. 
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A: Kính bạch Ngài, từ nơi đây khi con đã quay trở về nhà, tâm thức của con 
đã quá bận rộn với những nghĩ suy về Danh và Sắc (tâm thức và thể xác) cho đến 
nỗi con đã không có mỉm cười với cô ta. 

S: Đây, Danh Sắc thì lẽ tất nhiên là Danh Sắc. Nhưng là vì các con đã 
không có chào đón cô ta với một sự mỉm cười như là các con đã có làm trước đó, 
cô ta đã cau có giận dữ nhìn các con. Điều mà các con sẽ phải nên làm đã là chào 
đón cô ta trong phương thức mà Sư vừa mới giải thích đây. Đây cũng là Giới Luật. 
Cô ta cũng cần phải có được niềm an lạc mà các con đã có được. Bấy giờ, cho dù 
là các con đã có chào đón cô ta một cách thích hợp và cô ta vẫn không có được 
hoan hý, trong trường hợp như vậy, ai là người vẫn đang còn khiếm khuyết trong 
Giới Luật ? Tại đây các con cần phải xem như là vẫn đang còn khiếm khuyết trong 
việc hoàn thành viên mãn về Giới Luật của mình. Vậy thì các con nên ghi nhớ 
rằng các con cần phải làm cho cô ta được an vui và rằng là các con vẫn đang còn 
thiếu thốn ở trong Giới Luật. Như thế các con chảo đón cô ta lại một lần nữa hay 
là gọi cô ta lại một lần nữa một cách dễ thương. 

Bấy giờ, khi lần đầu tiên các con chào đón cô ta, nếu như tác ý của các con 
là đã muốn cô ta cũng nên tận hưởng những thành quả của Giáo Pháp mà các con 
đã có được trải nghiệm và nếu như các con đã có Tâm T7ử Ái cho cô ta, thì đến lúc 
đó phước báu đã được gia bội đến các con cho việc hành động đó. Và như thế các 
con, trong phương thức này, là người thăng cuộc. Nếu như việc chào đón của các 
con đã được đối đãi cùng với sự thành công, thế là càng tốt đẹp hơn nữa. Tuy nhiên 
giả sử nó đã không được thành công và các con đã phải thử làm lại một lần nữa. 
Trong trường hợp đó, các con đã bị thua bại hay là đã thắng cuộc bất luận là điều 
chỉ qua những hành động ở lần đầu tiên của các con ? Các con nên biết là các con 
không có thua bại điều chỉ cả. Trong thực tẾ, bằng với việc thử làm lại một lần nữa 
thì các con sẽ được tăng thêm phước báu hơn nữa, và như thế các con sẽ được an 
vui cho điều đó. 

Như thế các con cần phải thử làm lại không biết bao nhiêu lần, thực hiện 
những sự thay đổi ở trong bản thân mình cho đến khi các con được thành công. 
Nhưng mà sự thay đổi phải là từ nơi các con. Không được giận dữ, không được 
cáu tiết nếu như không có được sự thành công. Các con cần phải xem như là vẫn 
đang còn thiếu thốn trong lĩnh vực nây. 

Bây giờ giả sử Sư nói cho các con là có một bình nước lớn mà đã được sử 
dụng bởi nhiều người và rằng là các con cần phải đỗ đầy nước vào bình nầy. Các 
con biết được rằng phải đỗ thêm nước nữa để có trong ở trong bình, sẽ phải đồ 
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nhiều hơn nữa với số lượng người mà có thể sử dụng được nó. Thế rồi các con sẽ 
không còn thắc mắc để đồ cho nó được đây. Thế rồi không nhất thiết để cho Sư 
phải nói cho các con được biết là nó đã đầy hay là không. Chính tự các con sẽ biết 
được điều đó. Thế rồi các con thấy, nếu như vợ của các con mỉm cười khi các con 
chào đón cô ta, ngay tức khắc các con sẽ biết được răng bình nước đã được đây. 


DISCOURSE XV 
WORDS OF WISDOM ALWAYS SPOKEN BY 
VENERABLE WEBU SAYADAW 
PHÁP THOẠI XV 
NHỮNG TỪ NGỮ TRÍ TUỆ LUÔN ĐƯỢC 
THUYÊT GIẢNG DO BỞI NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO WEBU 


Affer you taken the vow oƒ Sila (Morality), HH tr. Once you have ƒuIfiled ít, 
all your wishes will be ƒulftled. l† will bring happiness 1o you now and also im the 
Juture. There is nothing besides the words oƒ the Buddha that will brimng peace and 
happiness fo one in the presenf existence as well as im future lives in Sarmsàra. The 
worđs oƒthe Buddha are embodied in the Tipitaka, the three baskets 0ƒ kuowledge. 
The TipHWaka ¡s voluminous, so we mMsf take the essence 0Ÿ tt. The essence oƒ the 
Tiputaka ¡s the Thirfy — Seven Factors o0 the Bodhi — pakkhiya — dhamummà (The 
Requisites oƒ Awakening). The essence oƒthe Bodhi — pakkhiya — dhamữmà ¡s the 
Noble Eighffold Path. The essence oƒ the Noble Eighffold Path is the three Sikkhas 
(iraimings), and the essence öoƒ the three Sikkhas ¡s Eko Dhanưno or the One and 
Only Dhamma. 

The three Sikkhas are: Adhislla (higher morality) Adhicitfta (higher 
menfality), and Adhipannà (higher wisdom). 

When one is mindƒful oƒ Rùpa and Nàma (mìnd and matfter), there will be no 
physical and menfal violence. This is called Adhisila (higher moralit). 

When Adhistla develops, the mìind becomes concenirated and tranquHl. Thịs 
is called Adhicifa (higher mentality, higher concenfrafion). 

When Adhicitta (concentration [Samadhi]) develops, one gains insight info 
the real nafure oƒ Ñùpa and Nàma. In a flash of lighfming, Nàma — Rùpa 
undergoes Incessant change bilions oƒ thnes. This ever — changing process 1S 
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beyond the confrol oƒ any Deva or Brahmà. One who knows by Insighf the process 
oƒbecoming and cessafion achieves Adhipannà (higher wisdom). 

The most obvious thing to one and all is the breathing process. The noS€ 1S q 
prominent part oƒ the body. The out — breath and the In — breath are always 
fouching the nosfrils. 

The nostrils are the sensifive part oƒ the nose which the out — breaths and 
the In — breaths touch as they come out or go 1m. In other words, the wind elemen1 
or elemenft oƒ moflon comes Info contact with the nosfrlls, prodMcing a Sensafi0n. 
Both the wind element and the nosftrils are Ñùpa, and ït is Nàma that knows the 
confac† or sensafion. Ask no one what Rùpa and Nàma are. Be mindful oƒ the 
nostrils. Qne knows the sensafion 6ƒ breathing In. One knows the sensafilon oƒ 
breathing out. Keep on knowing the In — breath and the out — breath and there will 
be no chance ƒor Lobha, Dosa, and Moha (greed, hatred, and ignorance) f0 arise. 
The fires oƒ Lobha, Dosa, and Moha remain extinguished and the result is calm 
and peace oƒ mind. 

One cannot know the sensatlon before confact is made. One can no longer 
know the sensaflon when the contact has disappeared. One must take nofIce oƒ the 
actual contact. This 1s called the tmnediate present. 

Be mindful oƒ the present confinuously. ]ƒ you can keep on knowing the 
presenf ƒor fwenfy — ƒour hours at a stretch, the good results will be evident. ]ƒ you 
cannot be mindfUl oƒ what 1s taking pÌace af eVery mmomenf† confinuously, you will 
JaHl to notice what happens In a flash oƒ hghtning and find yourselƒ on the debi 
side. lƒ you are mindfUHI oƒ the contact oƒ the breath on the nostrils, you wlll realize 
that there is only Rùpa and Nàma. Besides Rùpa and Nàma, there is no such thing 
as Ì, he, or you; there 1s no selJ, no mạn, no woman. You will khow ƒor yourselƒ that 
the Buddha s Teaching is the truth, onhy the truth, nothing but the truth. You will 
not need to ask anyone qbout i1. Awareness oƒ the comtact between the wind 
element and the tIp oƒ the nose produces there and then the knowledge that there 1s 
no such things as Affà: eøo OF SOI. 

At these momenfs oƒ awareness, one s Nàng (Comprehension or Insight) is 
clear. That ¡s calledl Samumnàdtthi: Righf Understanding or Right View. There ¡s 
nothing else besides Nàma and Rùpa. Thís ¡is caled Nàma Rùpa Pariccheda 
Nàna, Analytical Knowledge oƒ Mmad and Bodky. 

The conftinuous pracfise 0ƒ this contemplation eliminates the nofion of Atfà 
or Self, and produces a clear vision or knowledge. This beneflt is the result oƒ 
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tmormentary contemplation. Do not think 11 1s not mụch. Do not thính that nothing 1s 
known, that no benefit accrues during meditation. Such beneftts can be gained only 
during the Buddha Sàsana. While meditatinse, ƒorget about ƒood and other 
necessiies. Strive with điligence ƒor progress In gaiming the Insight that wIll end In 
the realization oƒ kuowledge oƒ the path (Magga Nàng), knowledsge oƒ the ƒruition 
state (Phala Nàng), and Nibbàna. 

Sau khi các con đã phát nguyện tuân thủ về Giới Luật (Đạo Đức), hãy hoàn 
thành viên mãn nó. Một khi các con đã hoàn thành viên mãn nó, thì tất cả các điều 
mong ước của các con sẽ được hoàn thành viên mãn. Nó sẽ mang lại niềm hạnh 
phúc đến cho các con ngay bây giờ và cũng như là trong thời vị lai. 

Không có điều chỉ ngoài ra những huấn từ của Đức Phật mà sẽ mang lại điều 
an lành và niềm hạnh phúc đến cho người ta trong kiếp sống hiện tại cũng như là 
trong những kiếp sống vị lai ở trong Vòng Luân Hồi. Những huấn từ của Đức 
Phật đã được hiện thân ở trong 7m Tạng, ba giỏ của kiến thức. Tưm Tạng thì có 
khối lượng lớn, vì vậy chúng ta cần phải năm bắt tinh hoa của nó. Tỉnh hoa của 
Tam Tạng là Ba Mươi Bảy Yêu Tố của Những Pháp Giác Chỉ Phần (Những Yêu 
Tố Cần Thiết cho Sự Giác Ngộ). Tinh hoa của Những Pháp Giác Chỉ Phần là Bát 
Thánh Đạo. Tinh hoa của Bát Thánh Đạo là ba Điêu Học (những huấn dụ), và tinh 
hoa của ba Điều Học là Nhất Chỉ Pháp hay là Pháp Một Chi và Chỉ Có Một. 

Ba Điều Học là: Giới Chí Thượng (đức hạnh cao quý), Tâm Chí Thượng 
(tâm linh cao thượng), và Tuệ Chí Thượng (trí tuệ cao minh). 

Khi một người chú niệm vào Sắc và Danh (tâm thức và thể chất), thì sẽ 
không có bị sự bạo lực thể chất và tinh thần. Điều nầy được gọi là Giới Chí 
Thượng (đức hạnh cao quý). 

Khi Giới Chí Thượng phát triển, tâm thức trở nên được tập trung và an tịnh. 
Điều nầy được gọi là Táưmu Chí Thượng (tầm linh cao thượng, định thức cao độ). 

Khi Tâm Chí Thượng (sự định thức [Định]) phát triển, người ta đạt được 
tuệ tri vào trong thực tính của Sắc và Danh. Trong một tia chớp của ánh sáng, 
Danh — Sắc trải qua liên tục hàng tỷ lần sự thay đổi. Quá trình luôn thay đổi nầy 
là ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ một Chư Thiên và Phạm Thiên. Một người mà 
nhận thức được bởi tuệ tri quá trình của sự trở thành và sự đình chỉ thì đạt được 
Tuệ Chí Thượng (trí tuệ cao minh). 

Điều cụ thể hơn hết cho một người và cho tất cả là quá trình của hơi thở. 
Mũi là một phần đáng chú ý của cơ thể. Hơi thở vô và hơi thở ra thì thường luôn 
xúc chạm những lỗ mũi. 
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Các lỗ mũi là phần nhậy cảm của mũi mà các hơi thở vô và các hơi thở ra 
xúc chạm trong khi chúng ra khỏi hay là đi vào. Nói cách khác, yêu tố gió (Phong 
Đại Hiền) hay là yếu tô của sự chuyển động đi vào tiếp xúc với những lỗ mũi, tạo 
ra một cảm giác. Cả hai, yếu tố gió và các lỗ mũi là Sắc, và phần Danh là nhận 
thức sự tiếp chạm hay là sự cảm giác. Không cần phải vấn hỏi một ai về những 
điều chi là Sắc và Danh cả. Phải chú niệm vào các lỗ mũi. Người ta nhận thức 
được sự cảm giác của hơi thở vô. Người ta nhận thức được sự cảm giác của hơi 
thở ra. Duy trì sự nhận thức vào hơi thở vô và hơi thở ra và sẽ không có cơ hội cho 
Tham, Sân và Sỉ (sự tham lam, lòng căm thù, và sự không hiểu biết) khởi sinh. 
Những ngọn lửa của Tham, Sân, và S¡ cử mãi được dập tắt và kết quả là sự an tịnh 
và điều an lành của tâm thức. 

Người ta không thể nào nhận thức được sự cảm giác trước khi sự tiếp chạm 
đã được thực hiện. Người ta có thể không nhận thức được sự cảm giác kéo đài 
được bao lâu khi sự tiếp xúc đã bị biến mắt. Người ta cần phải chú tâm đề ý đến 
sự tiếp xúc hiện thực. Điều nầy được gọi là trực giác ngay thời hiện tại. 

Phải chú niệm vào thời hiện tại một cách liên tục. Nếu như các con có thể 
duy trì sự nhận thức vào thời hiện tại liền một mạch trọn hai mươi bốn ĐiỜ đồng 
hỗ, thì những kết quả tốt đẹp sẽ là hiển nhiên. Nếu như các con không thể nào chú 
niệm vào những gì đang diễn ra ở từng mọi khoảnh khắc một cách liên tục, thì các 
con sẽ không nhận thấy được những gì đang xấy ra trong một tia chớp của ánh 
sáng và tìm thấy chính mình ở phần thiếu hụt. 

Nếu như các con chú niệm vào sự tiếp xúc của hơi thở ở ngay những lỗ mũi, 
các con sẽ liễu tri được răng đó chỉ là Sắc và Danh. Bên cạnh Sắc và Danh, không 
có điều như thực là Tôi, anh ấy, hay là bạn; không có tự ngã, không người nam, 
không người nữ. Tự bản thân các con sẽ nhận thức được rằng Giáo Lý của Đức 
Phật quả là đúng thực, chỉ là sự thực, không có gì ngoài ra sự thực. Các con sẽ 
không cần phải vấn hỏi bất cứ một ai về vấn đề đó. Tỉnh giác vào sự tiếp xúc giữa 
yếu tố gió và ở đầu mũi tạo ra thì ngay lập tức tri thức biết được răng không có 
điều như thực là Thực Ngã: bản ngã hay là linh hỗn. 

Vào những khoảnh khắc của sự tỉnh giác, Trí Tuệ của người ta (sự liễu tri 
hay là tuệ giác) thì được rõ ràng. Điều đó được gọi là Chánh Kiến: Chánh Tri 
Kiến hay là sự thấy đúng đắn. Không có điều nào khác ngoài ra Danh và Sắc. 
Điều nầy được gọi là Tuệ Phân Biệt Danh Sắc, Tri Thức Phân Tích về Tâm Thức 
và Thê Xác. 
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Việc tu tập liên tục của sự thấm sát nầy loại trừ được quan niệm về T, hực 
Ngã hay là tự ngã, và làm nây sinh ra một cái nhìn rõ ràng hay là tri kiến thanh 
tịnh. Niềm phúc lợi nây là kết quả của sự thâm sát nhất thời. Đừng có nghĩ rằng 
nó là chăng đáng bao nhiêu. Đừng có nghĩ rằng là chắng có biết chi cả, rằng chăng 
có tích lũy sự phúc lợi trong quá trình thiền định. Duy nhất những phúc lợi như 
thế là chỉ có ở trong Phật Giáo mới có thể có được. Trong khi đang thiền định, hãy 
quên đi về thực phẩm và những nhu yếu phẩm khác. Hãy phấn đấu với sự tinh cần 
cho sự tiễn hóa trong việc thành đạt tuệ giác để mà sẽ được kết thúc trong sự liễu 
tri về Đạo Tuệ (Liễu tri về Đạo), Quả Tuệ (Liễu tri về Thành Quả), và Níp Bàn. 


DISCOURSE XYVI 
THE PATH TO BE FOLLOWED IN THIS WORLD 
PHÁP THOẠI XVI 
ĐẠO LỘ PHẢÁI ĐƯỢC THỰC HÀNH THEO 
TRONG THÊ GIAN NÀY 


l1. The Teachings oƒ the Buddha contaimed in the Tipifaka have but one 
obJect: liberafttion from sujjering. Methods vary but the obJect is the same. Ï1 is nof 
necessary to ƒollow all the methods. Choose one oƒ them, and then what is required 
1S fO DÍ If Info practice with adequafe energy and In a steadƒasf manner. 

1. Giáo Lý của Đức Phật đã được chứa đựng ở trong Tam: Tạng nhưng chỉ 
có một mục đích duy nhất: sự giải thoát khỏi sự đau khổ. Có rất nhiều phương 
pháp nhưng mục đích thì như nhau. Không nhất thiết là phải nương theo tất cả các 
phương pháp. Hãy chọn lấy một trong số của chúng, và bấy giờ với điều là thiết 
yếu thì phải dốc hết tâm sức để tu tập lẫy nó với đầy đủ sự nỗ lực và trong một 
hành xử kiên định. 


2. VỤjà (knowledge) and Carana (conduct) must be developed sunulfa — 
neously. Two things can be done at the same time. 

2. Minh (trì kiến) và Đức Hạnh (tánh hạnh) càn phải được phát triển cùng 
một lúc. Cả hai sự việc có thể được thực hiện trong cùng một thời gian. 
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3. Follow the Teaching oƒ the Buddha as well as that oƒ the teacher. Be 
respecffHl. Be humble. KhanH (patience) and MeHà (loving kindness) must be 
practiced assiduously. 

3. Hãy thực hành theo Giáo Lý của Đức Phật cũng như điều mà của vị giáo 
thọ. Phải biết tôn kính. Hãy nên khiêm cung. Nhẫn Nại (kiên nhẫn) và Tâm Từ Ái 
(tắm lòng lân ái) cần phải được tu tập một cách chuyên cần. 


4. Vipassanà means to see what readlly is. Meditators must see things as they 
really are, otherwise I1 is not Vipassanà. 

4. Minh Sát có nghĩa là nhìn thấy sự việc như thực nó đang là. Các thiền 
giả cần phải nhìn thấy các sự việc như thực chúng đang là, nếu không thì nó không 
là Minh Sát. 


5. What readlly ¡s, is nof to be sought elsewhere, ï† is in one s own bodV. lí ¡s 
ever present there. lt is unavoidable. lt is Nàma — Rùpa (tmiỉnd— mafter). 

5. Sự việc như thực nó đang là, là không phải đi tìm kiếm ở nơi nào khác, nó 
chính là ở ngay trong thân xác của con người. Nó luôn luôn hiện diện ở nơi đó. 
Điều đó là tất yêu. Đó là Danh — Sắc (tâm thức — thê chất). 


6. Qƒ all the manifestaHons oŸ Nàma and Rùpa ïn the body, the in — breath 
and out — breath are not easily recogmizable but they are eqsy fo contempDlate. 

6. Trong tất cả những biểu thị của Danh và Sắc ở trong cơ thê, hơi thở vô và 
hơi thở ra thì không dễ dàng để nhận biết được, tuy nhiên chúng thì đễ dàng để 
thâm sát. 


7. The process oƒ breathing im and breathing out begins with bith and only 
ends with death. l† goes on without any pause or break. l† is always there, whether 
one 1s working, talking, studying, or sleeDing. 

7. Quá trình của việc thở vô và việc thở ra được bắt đầu với sự ra đời và chỉ 
chấm dứt với sự mạng chung. Nó trôi chảy liên tục mà không có một sự ngừng 
nghỉ hay là gián đoạn. Nó luôn hiện hữu nơi đó, bất luận là người ta đang làm 
việc, đang nói chuyện, đang học hỏi nghiên cứu, hay là đang ngủ nghỉ. 


6. Although the process oƒ breathing In and breathing OUf 1S COHIINHOMHS, 1Í 1S 
hardly noticed by unmindƒful people. As the Burmese saying goes “Those who are 
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unmindƒul would not nofice a cave. Those who are mindƒul would notice even the 
mist. ” Qnhy those who are mindful will be aware oƒthe breathing process. 

8. Mặc dù quá trình của việc thở vô và việc thở ra là liên tục, nó quả là khó 
nhận biết được bởi người thất niệm. Người dân Miễn Điện thường nói như vầy 
“Với những người thất niệm thì sẽ không nhận biết được một hang động. Với 
những người có chánh niệm thì sẽ nhận biết được ngay cả là mù sương.” Chỉ với 
những người có chánh niệm thì sẽ nhận biết được về quá trình việc hít thở. 


9. Here, awareness means that the meditator takes nofte oƒ the In — breath as 
IfÍ touches the nostrlls and oƒ the out — breath as If touches the nosfrlls. As 
breathing is COHfinOMS, $O qWareness mmMsf be confinuous foo. Only then can 
awareness be properly called Vipassanà Meditation. 

9. Tại đây, sự tỉnh giác có nghĩa là thiền giả chú ý đến hơi thở vô trong khi 
nó tiếp chạm những lỗ mũi và đến hơi thở ra trong khi nó tiếp chạm những lỗ mũi. 
Trong khi việc hít thở được liên tục, thì sự tỉnh giác cũng cần phải được liên tục. 
Chỉ khi ấy sự tỉnh giác có thê được gọi một cách chính xác là Thiền Minh Sát. 


10. There are fwemnfy ƒour hours In a day. ]ƒ your awareness can be 
confinuous ƒor fWwenfy ƒour hours, the beneficial results will be very clear. ]ƒ 
possiBble, the ascefic practice oƒ always siting (Nesajjika dhùtanga) should be 
perƒformed. What the Buddha teaches is not suƒfering but the cessaHion oƒ suƒfJfering. 
In the Buddha s liƒelime, those who performed this asceftic practice oƒ always 
sitrng were healthier and lived longer. lƒ you give In to sleepiness and go to sÌeep, 
you are likely to sleep ƒorever in the round oƒ rebirth (Samsàrd). lƒ you wish to 
sleeD, go †o pÌace where no sÌeepD 1$ nIeC€SSaTY. 

10. Có hai mươi bốn giờ trong một ngày. Nếu như sự tỉnh giác của các con 
có thể được liên tục trong hai mươi bốn giờ, thì những quả phúc lợi sẽ rất là rõ 
ràng. Nếu như có thể được, việc tu tập khổ hạnh của oai nghĩ ngồi thường luôn 
(Hạnh Đầu Đà Oai Nghỉ Ngồi) là nên được thực hiện. Điều mà Đức Phật giảng 
dạy không là sự khô đau mà trái lại là sự chấm dứt của sự khổ đau. Trong thời kỳ 
của Đức Phật, với những người mà đã thực hiện việc tu tập khô hạnh của oai nghì 
ngồi thường luôn này đã là khỏe mạnh hơn và đã sống lâu dài hơn. Nếu như các 
con đầu hàng với cơn buôn ngủ và đi ngủ, thì các con có khả năng để ngủ mãi mãi 
trong vòng của những sự tái tục (Vòng Luân Hồi). Nếu như các con ước muốn 
được ngủ, thì nhất thiết phải đi đến nơi mà không có ngủ. 
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TI. Beimg mindƒul oƒ what really is, or seeing things as they really are, that 
is the main purpose o0 the three sikkhas, the Noble Eightfold Path, the thirfy seven 
Bodhipakkhiyas, in short, oƒ the entire TipHaka. They are all covered, as I† Were, 
In one sfroke. 

11. Đang khi chánh niệm vào điều mà thực sự đang là, hoặc đang nhìn thấy 
các sự việc như thực chúng đang là, đó là chủ đích chánh yếu của ba Điều Học, 
Bát Thánh Đạo, ba mươi bảy Giác Chỉ Phẩn, một cách ngắn gọn, của toàn bộ Tam 
Tạụng. Chúng đã được bao trùm hết tất cả, có thê là, trong một sự cô gắng. 


12. Touch or conftact is Rùpa. Knowing or awareness is Nàma. 
12. Sự tiếp chạm hoặc sự tiếp xúc là Sắc. Sự hiểu biết hoặc sự tỉnh giác là 
Danh. 


l3. Appearance and disappearance oƒ vibrating manestaHons are the 
process of bhecoming and cessafion. 

13. Sự xuất hiện và sự biến mắt của những biểu hiện dao động là quá trình 
của sự trở thành và sự chấm dứt. 


14. As meditators notice the swWftly changing process oƒ qppearance and 
disappearance of comnlact sensafions dat the nostrls, concentrated Imsigh1 
(Vipassanà — sarnàdhi) develops ïn due course, that is to say, qƒ†er a considerable 
length oƒ time. The concemtration developed In this way becomes more and more 
Imtense unftil a meditator becomes aware oƒ swWfly sweeping changes all over the 
body. 

14. Khi các thiền giả nhận thấy quá trình đang thay đổi một cách nhanh 
chóng của sự xuất hiện và sự biến mất của các xúc giác tại những lỗ mũi, thì tuệ 
giác được tập trung (1T; hiển Quán — T' hiền Chỉ) phát triển theo đúng trình tự, điều 
đó để nói rằng, sau một thời gian dài đáng kể. Sự định thức đã được phát triển 
trong phương thức nây trở nên càng lúc càng tập trung mãnh liệt cho đến khi một 
thiền giả trở nên liễu tri về sự thay đổi một cách nhanh chóng ở phạm vi rộng lớn 
khắp cả toàn thân. 
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15. When these swWfly sweeping changes are seen with Insight, the charac — 
teristic oƒ Anatfà becomes Immost obvious, and accordingly the characterisfics oƒ 
Dukkha and AnaHfà are also seen. Ï† is not necessary to ufter them by word oƒ 
mouth. Vipassanà meditation means being mindƒful oƒ what actually happens. 
Mindfulness develops day by day, and consequermtly, medifafors gain penetrafing 
InsIght. 

15. Khi những thay đổi một cách nhanh chóng ở phạm vi rộng lớn đã được 
nhìn thấy với tuệ giác, thì đặc tướng của Vô Wgã trở nên hết sức là rõ ràng, và 
nương theo đó đặc tướng của Khổ Đau và Vô Ngã cũng đã được nhìn thấy. Nó 
không nhất thiết là phải công bố chúng qua ngôn từ ở nơi cửa miệng. Thiền Minh 
Sát có nghĩa là trạng thái chú niệm vào điều mà thực sự đang xây ra. Chánh Niệm 
phát triển ngày qua ngày, và vì thế, các thiền giả có được tuệ giác sâu sắc thẩm 
thâu. 


l6. As meditators develop concentraHon, their Insight develops as well, 
culminating ín the realizaHon oƑ Path Knowledge (Magga Nàng) and Fruition 
Sfate Knowledge (Phala Nàng). This realizafion is as evident and safisfying as 
quenching your thirst by drimking wdater. The meditator who has realized the Path 
and FruiHon State has realzed 11 by himselƒ im this present lifetime, not heredƒter. 
Thereƒfore, the resulf oƒ his pracfice is “seen by himselƒ and in self”(Sandtf hiko). 

16. Khi các thiền giả phát triển sự định thức, tuệ giác của họ cũng được phát 
triển, đưa đến kết quả trong sự chứng tri của Tuệ Tri về Đạo (Đạo Tuệ) và Tuệ Tri 
về Thành Quả (Quả Tuệ). Sự chứng tri nầy quả là hiển nhiên và được hài lòng 
như là việc làm dịu cơn khát của các con qua việc được uống nước. Thiền ø1ả mà 
đã được chứng tri về Đạo và Quả là đã được chứng tri điều đó do chính tự bản thân 
của mình ngay chính trong kiếp sống hiện tại nầy, mà không phải kiếp sau. Do đó, 
kết quả của việc tu tập của mình là “được thấy do chính mình và trong con người 
mình” (Thiết thực hiện tại). 


T7. After the Knowledge oƒ the Path and the Knowledge oƒ the Fruiion State 
is aftained, Iƒ someone wishes to regain the aftainmen† o† the Fruition State (Phala 
SamàpdfIl)À, he has to retutn tfo the pracHice 6ƒ Vipassanà and progressive 
realization. The daftamment of the Fruiion State (Phala Samàpafi) can be 
compared to one s own dwelling. 
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17. Sau việc Tuệ Tri về Đạo và Tuệ Tri về Thành Quả đã đạt được, nêu một 
người nảo đó ước mong trở lại sự thành tựu của Thành Quả (Nhập Thiên Quả), vị 
ây phải trở lại việc thực hành Thiền Minh Sát và tiến hành từng bước sự chứng tri. 
Sự thành tựu về Thành Quả (Nhập Thiền Quả) có thể được so sánh xem như trú 
xứ của chính mình. 


l8. With firm ƒaith and unƒÏagging energy, be mindƒful oƒ the contact oƒ the 
breath with the nostrils without† any let up or break. Do not waver. Do nof procras 
— finate. Do i† now, and the sustained practice will yield results ƒorthwith. The 
resHl is the end oƒ being tormented by passions and the enJoymenf 6ƒ 1ndescribable 
bliss. Thereƒfore, the results oƒ the practice are I„ mmediately effectve (Akàliko). 

18. Với niềm tin kiên định và sinh lực dồi dào, hãy chú niệm vào sự tiếp xúc 
của hơi thở với những lỗ mũi mà không có một sự ngừng nghỉ hay là sự nghỉ ngơi. 
Đừng có do dự. Đừng có trì hoãn. Hãy làm ngay bây giờ, và việc tu tập được duy 
trì liên tục sẽ mang lại kết quả ngay tức thì. Kết quả là sự chấm dứt của trạng thái 
ưu phiền do bởi tham dục và nguồn vui hưởng phước báu không thể miêu tả được. 
Do vậy, những kết quả của việc tu tập gọi là ngay lập tức có hiệu quả (Bát Đoạn 
Thời). 


HOW TO FULEFIL SÌLA 
Do meritorious deeds such as cleaning a pagoda or watering the Bodhi tree, 
or by serving your teqcher or parenfs, or even by aftending to the needs oƒ your 
Jamily — all these will go into the credit side oƒ your fulfilinent oƒ Sila. While doing 
these things, you can stIll meditate. ]ƒ you neglect any oƒ these dufies, can yoH say 
Jƒor certain that you have ƒmlfilled Sìla ? Iƒ Sìla ¡is f#ulfilled, can you acquire the 
happiness you are looking ƒor 2 lƒ there 1s no happens no peqC€, ÿOM CanHnOf gef 
Samàdhi. Without Samàdli you cannof acquire Panna. 
LÀM THÊ NÀO HOÀN THÀNH VIÊN MÃN GIỚI LUẬT 
Hãy làm những thiện hạnh như là việc quét dọn một ngôi chùa, hay là việc 
tưới nước cây Bồ Đề, hoặc là việc phục vụ vị giáo thọ của các con hay là các bậc 
Cha Mẹ, hoặc là ngay cả qua việc xử lý các nhu cầu của gia đình các con — tất cả 
những điều này sẽ đi vào bên phía tín dụng của việc hoàn thành viên mãn về Giới 
Luật của các con. Trong khi đang làm những sự việc này, các con vẫn có thể thiền 
định. Nếu như các con sao lãng bất cứ một trong những bồn phận này, liệu có thể 
nào các con nói một cách đoan chắc răng các con đã hoàn thành viên mãn về Giới 
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Luật không ? Nếu như Giới Luật đã được hoàn thành viên mãn, liệu có thể nào 
các con đạt được niềm hạnh phúc mà các con đang mưu cầu tìm kiếm không 2 Nếu 
như không có niềm hạnh phúc, không có sự an lành, thì các con không thê nào đạt 
được Định. Mà không có Định thì các con không thê nào đạt được Tuệ. 


DISCOURSE XYVH 
PRACTISING A BRIEEF TEACHING 
A Discourse To Á Group Of Western Students 
PHÁP THOẠI XVII 
THỰC HÀNH MỘT LỜI CHÍ DẠY NGẮN GỌN 
Một Pháp Thoại đến một nhóm môn sinh ở phương Tây 


Sayagyi U Chữt Tín: These are the disciples 0ƒ SayagyL U Ba Khi — fiffeen 
Joreign disciples, men and women. Today 1s the fjth anniversary oƒ Sayagyl U Ba 
Khin s death. FỰiy monks were oƒfjered breakƒast very early this morning, and 
about 150 disciples were Invied to the ƒeeding ceremony. These disciples have 
been coming ƒor the whole month ƒor their Vipassanà courses at the Centre. These 
people can sfay In Burma ƒor only seven days. So they do meditaHon ƒor seven 
days, leave for Bangkok or Calcutta, then come back here agam. Some oƒ them are 
øn thetir second  trip. More will be coming ƒor a third trịp. The mmedIfafiO'" COMTS€ 1S 
arranged ƒor the whole oƒ this month fo commemorate the passing away öoƒ 
Sayagyi. Some oƒ the studenfs are [rom America, some from England, France, and 
New Zealand — very ƒar away pÌaces, reDresenfing many naHonalties. Some have 
come from Australia, and there 1s one đisciples from Malaysia. 

Giáo Thọ Chút Tín: Đây là những môn đệ của Giáo Thọ Ba Khin — mười 
lăm môn đệ của nước ngoài, những người nam và những người nữ. Hôm nay là lễ 
kỷ niệm lần thứ năm ngày mất của Giáo Thọ Ba Khin. Năm mươi vị tu sĩ đã được 
cúng dường bữa điểm tâm rất sớm sáng hôm nay, và có khoảng 150 môn đệ đã 
được mời tham dự lễ thí thực. Những môn đệ nầy đã được đến trọn cả tháng cho 
các khóa tu Thiền Minh Sát của họ ở tại Trung Tâm. Những người nây có thể lưu 
lại nước Miễn Điện chỉ có bẩy ngày. Vì thế họ hành thiền định trong bây ngày, ra 
đi Bangkok hay là Calcutta, sau đó quay trở lại nơi đây một lần nữa. Có một số 
trong những họ là chuyến đi lần thứ hai của mình. Lại có một số sẽ trở thành một 
chuyến đi lần thứ ba. Khóa tu thiền định đã được bồ trí cho trọn cả tháng nầy để 
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tưởng niệm sự ra đi của Giáo Thọ. Có một SỐ những môn sinh đã đến từ Mỹ Quốc, 
một số từ Anh Quốc, Pháp Quốc, và Tân Tây Lan — những nơi rất là xa xôi, đại 
diện cho nhiều quốc gia. Có một số đã đến từ Úc Châu, và có một môn đệ từ nước 
Mã Lai Á. 


Webu Sayadaw: This is Jjusf like the thne öoƒ our Lord Buddha. Then also 
they arrived Im the presence oƒ the Buddha all at the same trme. Not from the same 
coumfry, not ƒrom the same town, the same place, but ƒrom di[ƒfereHf COMHIrles, 
diferent towns — all men oƒ noble hearts, arriving sunultaneously at the same 
Nohle beings, whether human or celestial, never tired In givmg homage to the Lord 
Buddha. Giad In their heart, they worshipped the Buddha In great adoraHon. The 
Buddha, having unbounded love, pủy, and compassion ƒor all beings, showed them 
the way. They ƒollowed and practised his Teachings with meekness and 1m all 
humilinty, being good and disciplined students. Wandering ƒorlornly throughout 
the whole oƒ Samsàra (conftinued rebirths), looking ƒor a way out, they have now 
reached the end oƒ their Jowurney. They have now ƒound what have been searching 
ƒor during the whole oƒ Samsara. Innumnerable were those who aftained Nibbàna 
by ƒollowing the Buddha s adVice. 

Đại Trưởng Lão Webu: Điều này trông giống như là thời gian của Đức Thế 
Tôn của chúng ta. Cũng như thể là tất cả họ đã đi đến với sự hiện diện của Đức 
Phật vào cùng một thời gian. Không phải từ cùng một quốc gia, không phải từ 
cùng một tỉnh thành, cùng một nơi chốn, nhưng từ các nước khác nhau, các tỉnh 
thành khác nhau — tất cả các người nam với những tâm lòng cao quý, đã đến cùng 
một lúc tại cùng một nơi để bây tỏ lòng tôn kính đến Đức Thế Tôn. Chúng hữu 
tình thánh thiện, bất luận là Nhân Loại hay là Chúng Thiên, đã không bao giờ mệt 
mỏi trong việc bây tỏ lòng tôn kính đến Đức Thế Tôn. Hân hoan ở trong lòng 
mình, họ đã tôn kính Đức Phật trong sự kỉnh mộ cao quý. Đức Phật, với tắm lòng 
từ ái, trắc ấn và bi mẫn đến tất cả chúng hữu tình, đã chỉ dạy cho họ con đường. 
Họ đã nương theo và đã thực hành Giáo Lý của Ngài với sự ngoan hiền và trong tất 
cả sự khiêm cung, đã trở thành những môn sinh thiện hảo và có quy phạm. Lang 
thang một cách cô tịch xuyên suốt trọn cả vòng Luân Hồi (liên tục tái sinh), đang 
tìm kiếm một lối thoát, và họ bây giờ đã đạt đến sự chấm dứt của chuyến du hành 
của mình. Họ bây giờ đã tìm thấy được điều mà họ đã đang tìm kiếm trong trọn cả 
vòng Luân Hồi. Vô số là những người đã thành đạt Níp Bàn qua việc nương theo 
sự chỉ dạy của Đức Phật. 
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Now you are all Jst like those seekers oƒ the old days. And Just like them, 1ƒ 
you are determined to acquired what they did and tƒ you are eqwIipped with noble 
zeal and earnestness, having now reached a place oƒ sanctity, where the Buddha s 
Teachimgs are kept alive, doing dll that I1f is necessary to do, ƒollowing the 
Teachings with meekness and humHlity, without wasting từne, working hard In this 
way — being able to work hard mm this way, you WIll achieve what you have been 
working ƒor: the supreme goal oƒ the holy He. This 1s sormething you should all feel 
happy abouI. 

Do they understand what I have satd ? I wonder 1ƒ they đo. 

Sayagyi U Chữ Tỉn: One or fwo mighf understand, sir. They have learned 
sơme Burmese In America. 

Bây giờ tất cả các con trông giống như những người đi tìm kiếm đó của 
những ngày xa xưa. Và cũng giống như họ, nếu như các con đã quyết tâm để đạt 
được điều mà họ đã làm và nếu như các con đã có trang bị với bầu nhiệt huyết 
thánh thiện và nghiêm túc, thì ngay bây giờ đã đạt đến một thánh địa, nơi mà Giáo 
Lý của Đức Phật đã được duy trì hiện hữu, thực hiện được tất cả điều thiết yếu để 
mà làm, bằng cách nương theo Giáo Lý với sự ngoan hiền và tắm lòng khiêm cung, 
không lãng phí thời gian, chăm chỉ làm việc trong phương thức nầy — với khả năng 
làm việc chăm chỉ trong phương thức nây, các con sẽ đạt được điều mà các con 
vẫn còn đang gia công cho: mục tiêu tối hậu của đời sống thánh thiện. Đây là một 
điều mà tất cả các con sẽ cảm nhận được an vui về nó. 

Họ có hiểu điều mà Sư đã vừa nói không ? Sư tự hỏi nếu như họ có. 

Giáo Thọ Chứt Tỉn: Một hoặc hai có thể hiểu biết, kính bạch Ngài. Họ đã 
có học một ít Miễn Ngữ ở Mỹ Quốc. 


Webu Sayadaw: Have they ? Well, very good. l am gliad. The ones who 
understand can then pass on the Teachings oƒ the Buddha to the others, thus 
bene€fiting many. lsn 1 that so 2 Who ¡is the one who can speak Burmese ƒluently ? 
So, đisciple, you understand Bunmese. Do you understand me ? Only a liHle ? 
Well, a Htfle will be usefHl. Understanding only a little oƒ what the Buddha taught 
will be oƒ great help. Just a ƒew oƒ the Buddha s words are not really a little. They 
mean a great đeal. There is something that you have longed ƒor and worked ƒor 
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throughout Samsàra. When you understand the Teachings oƒ the Buddha and 
Jollow his adVvice, you will achieve whaf you have been looking ƒor. 

Đại Trưởng Lão Webu: Họ có à ? Vậy là, tốt lắm. Sư rất là hoan hỷ. Với 
những người mà hiểu biết thì có thể truyền thụ Giáo Lý của Đức Phật đến cho 
những người khác, do vậy mang lại rất nhiều lợi lạc. Điều đó có phải như vậy 
không ? Ai là người có thể nói Miễn Ngữ một cách lưu loát ? Sao, nầy đệ tử, con 
hiểu biết Miễn Ngữ. Con có hiểu Sư không ? Chỉ có một chút ít à ? Được, một chút 
ít sẽ là hữu ích. Sự hiểu biết chỉ là một chút ít về điều mà Đức Phật đã giảng dạy sẽ 
giúp ích rất là nhiều. Chỉ cần một vài trong số những huấn từ của Đức Phật quả 
thật không là một chút ít. Chúng mang một ý nghĩa rất thù thắng. Có một vải điều 
mà các con đã mong mỏi và đã gia công xuyên suốt vòng Luân Hồi. Khi các con 
liễu tri Giáo Lý của Đức Phật và thực hành theo lời khuyên bảo của Ngài, thì các 
con sẽ đạt được điều mà các con vẫn còn đang đi tìm kiếm. 


Now, what is 1f† you wish fo gam, ƒor now and for always, throughouf endÌess 
Sarmsàra 2 What do Ï mean by now 2 Ïl mean the tú mmediate present. Right this 
momemt. You all want happiness, relief from suƒfering right now. Don 1 all oƒ you 
wamf that ? And you all wanf to be assured oƒ happiness in Samsàra, foo. Well, 
during all the rebirths in Samsàra means you are all the từne subJected to old age, 
illness, and death. l† means great suƒJering. You are all aƒraid oƒ old age, ÏTn sure. 
Being frightened, you don 1 wamt to have anything to do with them, do you 2 What 
you really long ƒor is a piace where these sufferings don † exist — a place oƒ 
happiness where these things are Inexistent, where old age, tlÌness, and death are 
unknown, where all these su[ferings cease — In short, Nibbàna. Thịs 1s whaf you 
are sfriving ƒor. ]ƒyou will ƒollow the Buddha 's instructions with all meekness and 
due humility, you will achieve your goal, won f you 2 You will have accomplished 
all your work, having gaIimed success, having gained what you have always longed 
Jor. 

Ngay bây giờ, điều chi là các con mong ước để đạt được, cho hiện tại và cho 
mãi mãi, xuyên suốt vòng Luân Hồi vô tận ? Ý của Sư muốn nói điều chỉ ngay 
bây giờ ? Sư muốn nói đến ngay hiện tại. Ngay khoảnh khắc nây. Tất cả các con 
mong muốn sự hạnh phúc, thoát khỏi sự khổ đau ngay bây giờ. Có phải tất cả các 
con mong muốn điều đó không ? Và tất cả các con cũng mong muốn được đảm 
bảo sự hạnh phúc trong vòng Luân Hồi. Thế đấy, trong tất cả những lần tái tục 
trong vòng Luân Hồi mang ý nghĩa là các con luôn mãi phải chịu đựng về tuổi già, 
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bệnh hoạn, và sự tử vong. Nó mang ý nghĩa sự khổ đau trọng đại. Tất cả các con 
đều sợ hãi về tuổi già, bệnh hoạn, và sự tử vong, phải không ? Đúng vậy, tất cả 
các con là như vậy, Sư đoan chắc vậy. Trong trạng thái sợ hãi, các con không còn 
muốn có bắt cứ điều gì để làm đối với chúng nữa, phải không ? Điều mà thật sự 
các con mong mỏi đó là một nơi mà nơi đó những sự khổ đau nây không hiện hữu 
— một nơi của niềm hạnh phúc mà nơi đó những sự việc nầy không tôn tại, nơi mà 
tuổi già, bệnh hoạn, và sự tử vong không được biết đến, nơi mà tất cả những sự 
khổ đau nầy chấm dứt — một cách ngắn gọn, Níp Bàn. Đây là điều mà các con 
đang nỗ lực phấn đấu. Nếu như các con sẽ thực hành theo những sự chỉ dẫn của 
Đức Phật với tất cả sự ngoan hiền và lòng khiêm cung thích hợp, thì các con sẽ đạt 
được mục tiêu của mình, có phải không ? Các con sẽ phải hoàn thành tất cả các 
việc làm của mình, phải đạt được sự thành công, phải đạt được điều mà các con 
luôn mãi mong mỏi có được. 


So, whaf you understand may be very lHffle: only a short brieƒ teaching. But 
Ứƒ you ƒollow 11 diligemtly, the achievement will not be small l† is whatf you have 
been striving ƒor throughout the ages. Can that be regarded as only a small 
reward? Not at qllL l1 is tndeed a big reward. Once you understand the Instruction, 
however brief and concise, and ƒollow 11 carefully, withouf ceasing, happiness will 
be yours. There will be happiness ƒor all the universe, ƒor all humans, Devas, and 
Brahmàs. Although the Teaching may be only a few words, the achievemenf will be 
greaft. All you wanf ¡is achieved. ls that not so ? Indeed II 1s. 

Thế thì, điều mà các con hiểu biết có thể là rất nhỏ bé: chỉ là một chỉ dạy 
ngắn gọn. Tuy nhiên nếu như các con thực hành theo điều đó một cách tỉnh cần, sự 
thành tựu sẽ không là nhỏ nhoi. Đó là điều mà các con phải nỗ lực phấn đấu suốt 
cả thời gian dài. Điều đó có thể được xem như chỉ là một phần thưởng nhỏ bé ? 
Tuyệt nhiên không. Nó quả thật là một phần thưởng to lớn. Một khi các con liễu 
tri sự chỉ dẫn, cho dù là ngắn gọn và súc tích, và thực hành theo điều đó một cách 
cần trọng, không có sự ngừng nghỉ, niềm hạnh phúc sẽ là của các con. Sẽ có niềm 
hạnh phúc cho tất cả vũ trụ, cho tất cả Nhân Loại, Chư Thiên, và Chư Phạm Thiên. 
Cho dù Giáo Lý có thê chỉ là một vài huấn từ, sự thành tựu sẽ là trọng đại. Tắt cả 
các con mong muốn là đạt được. Điều đó có phải như vậy không ? Quả thật nó là 
như vậy. 
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So, đisciple, can you manage 1o ƒollow and practise that short Instrucfion ? 
Can you 2 Very good. Like you all, at the thne öoƒ the Blessed One, there were 
people who wandered ƒorth, looking ƒor peace and happiness ƒor all time. They 
were looking ƒor 11 before the Awakened One had made his appearance yet. Who 
were they ? Oh, you can say the whole world. But Ï willl single ouf ƒor you the 
example oƒ Sàriputta and Moggallàna, the auspiciows par, who later became the 
two chieƒ disciples oƒ the Blessed One. Maybe you are acquaimted with the story oƒ 
their going ƒorth. Sàripufta and Moggallàna were living the holy hƒe as wanderers, 
looking ƒor the deathless. l† was Sàripufta who fIirst came Info contact with one oƒ 
the five discIipDles who had learned the Doctrime from the Blessed One. The 
wanderer Sànipufta saw hữn going around ƒor ƒood. Seeing his ƒaculiles serene, the 
colour of his skim clear and bright, Sàripufta at once knew that he possessed the 
knowledsee öoƒ the way he had been looking ƒor. Sàriputta ƒollowed the holy monk 
until he had fimished his round and leƒt the town with his alms ƒood. The wanderer 
SàripufIa walted at a respecffHl distance while the holy monk ate his meal. Then, 
SàriDufta wenf up f0 hữm, pald courteous respects, and asked hữm about his 
Teacher and the Doctrine he taught. 

Thể thì, nầy đệ tử, các con có thê thuần hóa đề nương theo và thực hành sự 
chỉ dẫn ngắn ngủi đó không ? Các con có thê à ? Tốt lắm. Giống như tất cả các 
con, vào thời kỳ của Đức Thế Tôn, đã có những người đi lang thang trước đó, luôn 
luôn mãi đang tìm kiếm sự an lạc và niềm hạnh phúc. Họ đã đang tìm kiếm điều 
đó trước khi Đắng Giác Ngộ vẫn chưa thực hiện sự xuất hiện của Ngài. Họ là 
những ai vậy ? Ô, các con có thê nói toàn cả thế gian. Tuy nhiên Sư sẽ đơn cử cho 
các con biểu mẫu về Sàriputfa (Xá Lợi Phất) và Mosøallàna (Mục Kiền Liên), một 
đôi kiết tường, người mà sau này họ đã trở thành đôi đệ tử trưởng của Đức Thế 
Tôn. Có lẽ các con đã hiểu biết về câu chuyện của họ đã diễn ra trước đó. 
Sảriputta và Moggallàna đã sinh sống đời sống thánh thiện như là các du sĩ lang 
thang, đang đi tìm kiếm sự bất tử. Và rồi Sàriputta là người đầu tiên đã đi đến tiếp 
xúc với một trong năm đệ tử mà đã được thụ giáo Giáo Pháp từ nơi Đức Thế Tôn. 
Du sĩ lang thang Sảriputta đã nhìn thấy Vị ấy đang đi từ chỗ này đến chỗ nọ để 
khất thực. Đang khi nhìn thấy phong cách thanh thản của Vị ấy, màu da của Vị ấy 
thanh tịnh và trong sáng, Sàriputta ngay lập tức đã biết được rằng Vị ấy đã có sở 
hữu tri thức của phương cách mà Ngài đã đang tìm kiếm. Sảriputta đã dõi theo vị 
thánh tu sĩ mãi cho đến khi Vị ấy đã kết thúc việc trì bình của mình và đã rời khỏi 
thị trấn với bát vật thực trong tay của VỊ ẫy. Du sĩ lang thang Sảriputta đã chờ đợi 
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ở một khoảng cách tôn kính trong khi vị thánh tu sĩ đã độ bữa thọ thực của mình. 
Thế rồi, Sàriputta đã đi về phía Vị ấy, đã bầy tỏ lòng tôn kính một cách thanh nhã, 
và đã vấn hỏi Vị ấy về Bậc Đạo Sư và Giáo Pháp mà Ngài đã giảng dạy. 


AlI this 1s In the Pitakas (Canon), but Ì will give you JMSf a ShOTf SUINMAdFY. 
The holy monk replied that he had gone ƒorth under the Blessed One, who was his 
Teacher, and that it was the Blessedl One s Doctrime that he ƒollowed. When 
Sdriputta pressed ƒor an exposition oƒ the Doctrine, the hoÌly monk said “l have 
only recenftly gone ƒorth. l have only Just come to this Doctrine and discipline. Ï 
cannot teach you the Doctrine in detalil. Ï can only telÏ you its meaning ïn brieƒ: ” 

Tất cả điều nầy là ở trong Tam Tạng (Kinh điển), tuy nhiên Sư sẽ cung cấp 
cho các con chỉ là một sự giản lược ngắn gọn. Vị thánh tu sĩ đã trả lời rằng ông ta 
đã được thụ giáo ở nơi Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Đạo Sư của ông ta, và chính điều 
đó đã là Giáo Pháp của Đức Thế Tôn mà ông ta đã thực hành theo. Khi Sàriputta 
đã cầu cạnh một sự trình bầy về Giáo Pháp, vị thánh tu sĩ đã nói “Bần đạo chỉ vừa 
mới được thụ giáo. Bần đạo chỉ vừa mới đến với Giáo Pháp và Quy Luật nầy. Bần 
đạo không thể nào chỉ dạy Giáo Pháp cho bạn một cách đầy đủ chỉ tiết được. Bần 
đạo chỉ có thê nói với bạn ý nghĩa của Giáo Pháp một cách ngăn gọn”. 


Thịs holy monk had actually reached the supreme goal, so he must have 
known the whole Doctrine, but out oƒ humility, he conƒessed that he knew only a 
lrtle. Then Sàriputta, that one who later became the chieƒ exponemt oƒ the Blessed 
One s Doctrine,said that he địa not want mụch. He only wamted to hear a little oƒ 
what the Buddha tauglht. The holy monk granted his request. He gave hữn onÌy a 
Sketch oƒ the Doctrine. How little was If 2 So lffle 1Í was not even a whole sianza. 
When Sàriputta heard the short statement oƒ the Doctrime, he said that If was 
sufJiclemt ƒor hưn. For the spotless, I„éi mmaculate vision öoƒ the whole Dhamma had 
arisen In him after hearing Just a litle öƒ II. 

VỊ thánh tu sĩ nầy đã thực sự đạt được mục tiêu tối thượng, vì vậy VỊ ẫy phải 
liễu tri toàn bộ Giáo Pháp, tuy nhiên trong sự khiêm cung, Vị ấy đã tự xưng răng 
ông ta đã chỉ hiểu biết được có một chút ít. Thế rồi, Sàriputta, là người mà sau đây 
đã trở thành nhà giải thích hàng đầu về Giáo Pháp của Đức Thế Tôn, đã nói rằng 
Ngài đã không mong muốn được có nhiều. Ngài đã chỉ mong được nghe một chút 
ít về điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. Vị thánh tu sĩ đã chấp nhận chuẩn y lời thỉnh 
cầu của Ngài. Vị ấy đã chỉ trao cho Ngài một bản phác thảo về Giáo Pháp. Thế nảo 
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đã là một chút ít ? Thế lả một chút ít đó chưa bằng trọn một câu kệ bốn câu. Khi 
Sảriputta đã được nghe sự trình bầy ngắn gọn về Giáo Pháp, Ngài đã nói rằng đó 
quả là đầy đủ đối với mình. Không bị vẫn đục, quan kiến thuần tịnh về toàn bộ 
Giáo Pháp đã được khởi sinh trong con người của Ngài sau khi đang được nghe chỉ 
là một chút ít về Giáo Pháp. 


So the Teaching was onÌy a ƒew words, but Sàripufta s understanding was 
not Htle at all. He understood the whole Doctrime. So, đisciple, you too understand 
a lile, don † you ? Well, ƒ you do, and ƒollow the Blessed One s adVvive, your 
achievemenf will be very greal. 

Thế là Giáo Lý dù chỉ là một vài huấn từ, tuy nhiên sự hiểu biết của 
Sàriputta quả tuyệt nhiên không là một chút ít. Ngài đã liễu tri toàn bộ Giáo Pháp. 
Thế thì, nầy các đệ tử, các con cũng liễu tri có một chút ít, phải không ? Vậy thì, 
nếu các con làm, và thực hành theo lời khuyên bảo của Đức Thế Tôn, thì sự thành 
tựu của các con sẽ rất là to lớn. 


l, oƒ course, cannot speqk your language. So you, disciDle, Iƒ you understand 
a lile, pass 1 on fo your ƒriends so all oƒ you will kuow a liHle ðoƒ the Dhamma. 
Can † yơu do this 2 ÏTn sure you can. 

AlI oƒ you have created, each one 0ƒ you, great Pàrarmmis. That s why you are 
all here, coming from various counfries, distanf lands, ƒar, ƒar away from here. Buf 
because you have acquired sufficient Pàrammts you all arrive here at the same tlme, 
sữmultaneously from different countries. And having reached here, you wWanf to 
know the doctrine. You have learned the Buddha s advice. But you do not remain 
safislied with Just hearing the Doctrine and Just remembering 1t. You wanf to 
practice it. So yoH sfrive energefIcally and begim to walÀ the path. You establish 
the necessary eƒffort (Viriyđ), and In từne, you musf surely enJoy the ƒruIfs Oƒ your 
efort. Fven now you kmow, oƒ course, don1† you 2 YouTe geftling resulrs 
Comnensurate with your applhcation and đihgence. 

Sư, lẽ tất nhiên là, không thể nào nói được ngôn ngữ của các con. Tuy vậy 
các con, nầy các đệ tử, nếu như các con hiểu biết được một chút ít, truyền trao 
Giáo Lý đến cho các bạn hữu của mình thể thì tất cả các con sẽ hiểu biết được một 
chút ít về Giáo Pháp. Các con không có thê làm được điều nây sao ? Sư thì đoan 
chắc rằng các con có thể. 


393 


Tất cả các con đã có kiến tạo, từng mỗi một người trong các con, những 
Pháp Toàn Thiện cao quý. Đó là lý do tại sao tất cả các con ở nơi đây, đã đi đến từ 
nhiều quốc gia khác nhau, những đất nước xa xôi, khoảng cách xa, rất xa từ nơi 
đây. Tuy nhiên vì lẽ các con đã có được đầy đủ các Pháp Toàn Thiện, tất cả các 
con đã đi đến nơi đây ngay cùng một thời gian, cùng một lúc từ các quốc gia khác 
nhau. Và sau khi đã được tiếp xúc ở nơi đây, các con mong muốn được liễu tri 
Giáo Pháp. Thế là các con đã được nghe Giáo Pháp. Các con đã học được lời 
khuyên bảo của Đức Phật. Tuy nhiên các con vẫn chưa được thỏa mãn với việc chỉ 
được nghe Giáo Pháp và việc chỉ ghi nhớ về Giáo Pháp. Các con mong muốn 
được thực hành về Giáo Pháp. Thế là các con phẫn đầu một cách mãnh liệt và bắt 
đầu bước đi trên con đường. Các con thiết lập sự nỗ lực thiết yếu (Cần), và về sau 
nây, một cách đoan chắc là các con phải được tận hưởng những thành quả về sự nỗ 
lực của mình. Ngay cả bây giờ các con hiểu biết được, lẽ tất nhiên, phải không ? 
Các con đang được gặt hái các kết quả tương xứng với sự ứng dụng và sự tinh cần 
của mình. 


You are all here now because you have acquired sufficien† Pàramìs to do so. 
The Blessed One said that 1ƒ you stay with the Dhamma and ƒollow the Doctrine 
you are dwelling near hữm although physically you may be at the other end öoƒ the 
universe. On the other hand, 1ƒ you reside near him, so near, so close that you 
could hold the ends oƒ his robes with your hands, yet, iƒ you don 1 ƒollow his adVice 
and practise the Doctrine according to his Imstructions, there 1s the whole distance 
Oƒ the universe between hữm and you. So, yoH live In VATIOHS COMP"frles — ƒar, ƒar 
away. And yet, yow are all so close to the Blessed One. Following his adVice 
dilieently, with due meekness, you will achieve whaf you wish, you will win the 
goal that you have strived ƒor throughout Sarmmsàra. Innuinerable are the holy ones 
who have trodden the Path and reached Nibbàna. So also, you, from difJeremt 
counftries, differenft towns, all holy people, arriving sunultaneously at the pÌace oƒ 
Sancfity, 1ƒ you set up suƒfficient effort (Viriya) and work dihgently with all humilify 
you WilÏ also arriVe af your goal. 

Tất cả các con ở nơi đây ngay bây giờ là vì các con đã có được đầy đủ các 
Pháp Toàn Thiện đề làm như vậy. Đức Thế Tôn đã nói rằng nếu như các con an 
trú với Pháp Bảo và thực hành theo Giáo Pháp thì các con đang ở cạnh bên Ngài 
cho dù phần thể xác các con có thể là ở mút tận đầu kia của vũ trụ. Ngược lại, nếu 
như các con ở cạnh bên Ngài, ở sát cạnh bên, rất là gần gũi để mà các con có thê 
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năm được chéo y của Ngài với đôi tay của các con, tuy nhiên, nếu như các con 
không thực hành theo lời chỉ dẫn của Ngài và tu tập Giáo Pháp nương theo những 
huấn từ của Ngài, thì có trọn cả khoảng cách thật xa của vũ trụ giữa Ngài và các 
con. Tuy vậy, các con sinh sống trong các quốc gia khác nhau — xa xôi, rất là xa. 
Và thế mà, tất cả các con rất là gần gũi với Đức Thế Tôn. Sau khi thực hành theo 
lời chỉ dẫn của Ngài một cách cần mẫn, với sự ngoan hiền thích hợp, các con sẽ đạt 
được điều mà các con mong ước, các con sẽ chiến thắng mục tiêu mà các con đã 
phân đấu xuyên suốt cả vòng Luân Hồi. Vô số là các bậc thánh nhân là những vị 
đã bước đi lên Con Đường (Đạo) và đã đạt đến Níp Bản. Hơn nữa, các con, từ các 
quốc gia khác nhau, các tỉnh thành khác nhau, tất cả bậc thánh nhân, đã đi đến 
cùng một lúc ở nơi thánh địa, nêu như các con thiết lập đầy đủ sự nỗ lực (Cần) và 
làm việc một cách cần mẫn với tất cả sự khiêm cung thì các con cũng sẽ đi đến 
được mục tiêu của mình. 


This is really an occasion ƒor happiness and joy. We all can 1 help being 
buoyamf In spiri, cheering and qdmiring you, seeing your wonderƒul devotion and 
zeal. I wish you all success. Well done ! Well done ! 

Đây thực sự là một cơ duyên cho niềm hạnh phúc và hân hoan duyệt ý. Tất 
cả chúng tôi không thể nảo ngăn được trạng thái hân hoan ở trong tinh thần, sự 
khen ngợi và lòng thán phục các con, đang khi nhìn thấy lòng mộ đạo và nhiệt 
huyết của các con. Sư chúc tất cả các con thành công. Lành thay. Lành thay. 


PÀLI GLOSSARY 
TỪ ĐIÊN THUẬT NGỮ PÀLI 


Most oƒ the words Im this gÏossary are điscussed In the sectlon appended to 
the Imtroductton: Pàh Terms Used mm the DiscOMTses. 

Hầu hết các từ ngữ trong phần từ điển thuật ngữ này đã được bàn thảo trong 
phần bồ túc của Lời Giới Thiệu: Những Thuật Ngữ Pàli đã được dùng trong những 
Pháp Thoại. 


Abhidhamma: Ultimate Truth. The Abhidhamma Pitaka ¡s the third secHon öoƒ the 
Buddhist canon. Vô Tỷ Pháp: Chân Lý Cùng Tột. Tạng Vô Tỷ Pháp là bộ thứ ba 
của Kinh điển Phật Giáo. 
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Abhidhammmattha — Sangaha: An infroduction to the Abhidhamma writen by 
Anuruddha. Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp: Một sự giới thiệu về Vô Tỷ Pháp 
đã được viết ra bởi Tỳ Khưu Anuruddha. 
Adhicita: Higher menfalify or concemntraHon. Tâm Chí Thượng: Tầm lực cao 
siêu hoặc sự định thức. 
Adhithàna Pàramì: The perfecHon oƒ determinafion. Chí Nguyện Ba La Mật: 
Pháp Toàn Thiện về sự quyết ý. 
Adhicita: Higher Wisdom. Tâm Chí Thượng: Trí lực cao siêu. 
Adhistla: Higher Morality. Giới Chí Thượng: Cñlới đức cao siêu. 
Adosa: Non — Anger. Vô Sân: Không tức giận. 
Agga Sàvaka: Chieƒ Disciple. Chí Thượng Thỉnh Văn: Đệ Từ Trưởng. 
Àjìva: Livelihood. Sinh Mạng: việc nuôi mạng, cách sinh sống, sinh nhai. 
Akàliko: Immediate. Bất Đoạn Thời: Ngay tức thì, ngay lập tức. 
Akusala: Unskilfiil. Bất Thiện: Không khôn khéo. 
Alobha: Non — Greed. Vô Tham: Không tham lam. 
Amoha: “Non — lenorance”, knowledgee, understanding. Vô S¡: “Không vô minh”, 
kiến thức, sự hiểu biết. 
Anàgàmì: Non - returner. Bất Lai: Bậc không quay trở lại. 
Ànàpàna: Meditation on the breath. Số Tức: Thiền định về hơi thở. 
Anuruddha: Author oƒ Abhidhamma Sangaha. Tỳ khưu Ánuruddha: Tác giả của 
bộ kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp. 
Anàthapindika: A leading lay disciple oƒ the Buddha. Cấp Cô Độc: Người đệ tử 
cư sĩ hàng đầu của Đức Phật. 
Anaftàa: Non Self. Vô Ngã: Không phải tự ngã. 
Amicca: Impermanence. Vô Thường: Không thường. 
Anotata: A lake in the Himalayas whose wafers always remain cool. Hồ 
Anoffafa: Một hồ nước ở dãy Hy Mã Lạp Sơn mà nước vẫn luôn mát mẻ. 
Àpo:  Water, the element oƒ cohesion (One øƒ the Mahàbhùta). Thúy: Nước. yếu 
tố của sự kết dính (Một trong các Sắc Đại Hiền). 
Arahat: “Noble One”, a ƒully — awakened individualL A La Hán: “Bậc Thánh 
Nhân”, một cá nhân đã hoàn toàn giác ngộ. 
Ariyad: “lforthy One”, an individual who has aftained at least the first oƒ the ƒour 
sfafes oƒ Nibbàna. Bậc Thánh: “Bậc Đáng Kính Trọng”, một cá nhân mà đã đạt 
được ít nhất là tầng thứ nhất của bốn trạng thái của Níp Bàn. 
Arùpa: Imưnaterial. Vô Sắc: Phi vật chất. 
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Asankheyya: Incalculably large number. A4 Tăng Kỳ: con số rộng lớn một cách 
vô hạn lượng. 

Affa: Se]ƒ. Ngấ: Tự ngã, cái tôi. 

Atthakathà: Comnenfary. Chú Giải: Lời chú thích. 

Avbjà: Ignorance (oƒ the Four Noble Truths). Vô Minh: Sự thiếu hiểu biết (về Từ 
Thánh Đệ). 

Avyàkdtfa: Neutral Action. Vô Ký: Sự tạo tác trung tính, hành động trung tính. 
Bhàyanà: Mental developmemi. Tu Tập: Sự phát triển tâm linh. 

BlukkhU: Buddhist Monk. Tỳ Khưu: VỊ tu sĩ Phật Giáo. 

BlukkhUHì: Buddhist Nun. Tỳ Khưu Ni: VỊ nữ tu Phật Giáo. 

Bunbiàra: King oƒ Ràjagaha and disciple oƒ the Buddha. Bình Sa Vương: (Tần 
Ba Sa) Vua của Kinh Thành Vương Xá và là đệ tử của Đức Phật. 

Bodhi: Awakening. Giác Ngộ: Sự Giác Ngộ. 

Bodhipakkhiya —- Dhamummà: 37 Factors oƒ Awakening Những Pháp Giác Chỉ 
Phẩn: 37 Yếu Tô của sự Giác Ngộ. 

Brahmà: “One who is intent on Awakening”, Buddha - to — be. Bậc Phạm Hạnh: 
“Một người mà có tác ý vào sự Giác Ngộ”, Phật sẽ thành. 

Brahman: Member of the caste of ptrlests In India. Vị Bà La Môn: Thành viên 
của đẳng cấp của các vị giáo sĩ ở đất nước Ấn Độ. 

Buddha: “4wakened One”. Đức Phát: “Bậc Đã Giác Ngộ”. 

Buddhaghosa: Author oƒ the Visuddhimagga”. Ngài Giác Âm: Tác giả của tác 
phẩm bộ kinh Thanh Tịnh Đạo. 

Carana: Righf Conduct. Đức Hạnh: Chánh Hạnh. 

Cefiyangana: Area around a pagoda. Khuôn Viên và Bảo Tháp: Khu vực xung 
quanh một ngôi chùa. 

Cưữa› Mind. Tâm: Tâm Thúc. 

Cufi: The last mind moment when “ƒalling” away from a le (ïi.e. death). Tâm 
Tử: Khoảnh khắc tâm thức cuối cùng khi “đang lìa bỏ” một kiếp sống (tức là, 
mạng vong). 

Deva: Beings öoƒ the six planes above the human world. Chự Thiên: Chúng Hữu 
Tình ở sáu cối giới ở trên Cối Nhân Loại. 

Dàna Pàramì: The perfection oƒ generosity Xả Thí Ba La Mật: Pháp Toàn 
Thiện của sự rộng lượng. 

Dhamma: The Teaching (oƒthe Buddha). Pháp Báo: Giáo Lý (của Đức Phật). 
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Dhammmapada: Collection oƒ verses spoken by the Buddha, part 6ƒ the Tipitaka. 
Kinh Pháp Cú: Bộ sưu tập về các câu kệ đã thuyết giảng do bởi Đức Phật, một 
phần của Tam Tạng. 
Dhùtanga: Ascctic practice. Hạnh Đầu Đà: Tu tập khỗ hạnh. 
Dithi: (Righ: View). Kiến: Nhìn thấy chân chánh. 
Dosa: Dislike. Sân Hận: Không ưa thích. 
Dukkha: Unsatisfactories, suffering. Khổ Đau: Sự bất duyệt ý, sự khô đau. 
Iddhipàda: “Path to Power”. Như Ý Túc: “Con Đường đến Năng Lực `”. 
Jefavana: Monastery in Sàvafthi donated by Anàthapindika. Kỳ Viên Tự: Tu Viện 
ở trong Thành Xá Vệ đã được cúng dường do bởi ông Cấp Cô Độc. 
Jhàna: Absorption state. Thiền Na: Trạng thái nhập định. 
Kaccàna or Kaccàyand: A leading disciple oƒ the Buddha. Kaccàng hay là Ca 
Chiên Diên: Một đệ tử hàng đầu của Đức Phật. 
Kalàpa: The smallest unit oƒ matter. Tổng Hợp: Đơn vị cực tiêu của vật chất (Sắc 
Pháp). 
Kàma: Sensual desire. Tham Dục: Ham muốn nhục dục. 
Kamma: Actions (the residual ƒorce oƒ past acHions). Nghiệp: Các sự tạo tác 
(Những mãnh lực tồn đọng của các sự tạo tác quá khứ). 
Kammmamtfa: Action. Nghiệp Lực: Việc tạo tác. 
Kassapa: A leading disciple oƒ the Buddha. Ca Diếp: Một đệ tử hàng đầu của 
Đức Phật. 
Kàyapasàda: Clearness oƒ the sense 0ƒ †ouch or sense in generalL Thân Thanh 
Triệt: Sự thanh tịnh (trong ngần) của xúc giác hay là cảm giác nói chung. 
Khandha: Aggregate. Uẩn: Tổng Họp, khối kết. 
Khanti Pàramì: The perfection oƒ patience. Nhẫn Nại Ba La Mật: Pháp Toàn 
Thiện về sự kiên nhẫn. 
Kusala: Skilful. Thiện: Sự khôn khéo. 
Lobha: Wanting. Tham: Sự tham muốn. 
Loka: World, sphere, a plane oƒ existence. Thế Gian: Thế giới, quả địa cầu, một 
cõi g1ới của sự hiện hữu. 
Magganga: The sections oƒ the Noble Eightfold Path. Chỉ Đạo: Những chi phần 
của Bát Thánh Đạo. 
Magga: Path. Đạo: Con đường. 
Magga — Phala: Path and Fruition Statfe. Đạo — Quả: Trạng Thái Đạo và Quả. 
Mahà: Great. Đại: Sự to lớn, vĩ đại. 
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Mahà — Bhùta: The “great”(primary) elenenms. Sắc Đại Hiển: Những tô chất (cơ 
bản, chủ yếu) “to lớn”. 

Mayjjhima — Nikàya: One oƒ the four Nikàyas öoƒ the Sufta section oƒ the Tipitaka. 
Trung Bộ Kinh: Một trong bôn Bộ Kinh của Tạng Kinh. 

Metà Pàramì: The perfection oƒ loving kindness. Từ Ái Ba La Mật: Pháp Toàn 
Thiện về sự thân ái. 

Moha: Delusion. Sỉ Mê: Sự s1 mê. 

Nàma: Mind. Danh Pháp: Tâm thúc. 

Nekkhanuna Pàramì: The perƒection oƒ renunciation. Ly Dục Ba La Mật: Pháp 
Toàn Thiện về sự xuất ly. 

Nibbàna: “Quenching”, the end oƒ all sufering. Níp Bàn: “Sự Diệt Tắt”, sự châm 
dứt tất cả sự khổ đau. 

Nikàya: There are ƒour or five Nikàyas: 

Four Nikàyas Im the Sufta PuaĂka, 

Fie Nikàyas tƒ all the Texts apart from the Sulta Pitaka are take" as one 
Nikàya. There are simply difƒferent ways 6ƒ subdividing the Tipuaka. 

Bộ Kinh: Có bốn hoặc năm Bộ Kinh: 

Bồn Bộ Kinh trong Tạng Kinh. 

Năm Bộ Kinh nếu tất cả các Văn Bản ngoài ra Tạng Kinh được kết tạp lại 
như là một Bộ Kinh. Đây là những phương thức sai biệt một cách đơn giản về việc 
phân chia Tam Tạng. 

Nữrodha: Cessation. Diệt Tắt: Sự đình chỉ. 

Pacceka Buddha: A non - teaching Buddha. Độc Giác Phật: Một vị Phật không 

có giảng dạy. 

Pakati - Sàvakq: An ordinary disciple (i.e. An Arahat, but not a chieƒ đisciple or 

leading disciple). Thỉnh Văn Thông Thường: Một đệ từ thông thường (tức là một 

bậc Vô Sinh, nhưng chẳng phải là một đệ tử trưởng hay là đệ tử hàng đầu). 

Pàh: The language in which the Therevàda Buddhist scriptures are written. Pàhi 

Ngữ: Ngôn ngữ mà các kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy đã được viết ra. 

Paneca — Sìla: The five moral precepts. Ngũ Giới: Năm điều giới học đạo đức. 

Pannà: Insight, Understanding. Trí Tuệ: Tuệ Giác, sự hiểu biết. 

Paramattha: Highest, Ultimate. Siêu Lý: Cao tột, Thù thắng. 

Pàramì: PerfecHon. Ba La Mật: Pháp Toàn Thiện. 

Pariccheda (in Nàma — Rùpa — Pariccheda — Nàng): The ability to distinguish 

between menfal and physical phenomena. Phân Biệt (Sự phân ranh, sự hạn giới) 
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(trong Tuệ Phân Biệt Danh Sắc): Khả năng phân biệt giữa đối tượng tâm lý và 

vật lý. 

PariyatH: Training (in the Texts). Pháp Học: Sự huấn tập (trong các Văn Bản). 

Pathavì: Earth, element oƒ extension (one oƒ the Mahà — Bhùta). Địa: ĐC, tô chất 

của sự duỗi thẳng ra (một trong những Sắc Đại Hiền). 

Pàtimokkha: The collecHon oƒ the 227 rules 0ƒ conduct ƒor the monks. Biệt Biệt 

Giải Thoát Giới: Bộ sưu tập về 227 điều giới luật về đức hạnh của các vị tu sĩ. 

Patipatti: Parctice oƒ the Teachings. Pháp Hành: Sự tu tập về Giáo Lý. 

Patisandhi: Rebirnth Consciousness (ƒollowing the last mind moment oƒ the 

preceeding lực, cƒ Cuti). Tâm Tái Tục: Thức Tái Tục (sự nổi tiếp theo khoảnh 

khắc cuối cùng của kiếp sống trước, có nghĩa là Tâm Tử). 

Pativedha: Attainment oƒ Nibbàna. Pháp Thành: Sự thành tựu về Níp Bàn. 

Puaka: “Basket”, collection (oƒtexts). Tạng: “Cnỏ đựng kinh”, sự sưu tập (về các 

Văn Bản). 

Phala: PFruition Stafe. Quả: Trạng thái thành quả. 

Ràjagaha: A củy in India. Vương Xá: Một thị thành trong nước Ấn Độ. 

Rùpa: Matter. Sắc Pháp: Vật chất. 

Sacca Pàramì: The perƒfection oƒtruth. Chân Thật Ba La Mật: Pháp Toàn Thiện 

về Chân Thật. 

Sakadàgàmì: A once — returner. Nhất Lai: Bậc quay trở lại một lần. 

Sakka: The king oƒ the Devas. Đế Thích: Thiên Chủ của Chư Thiên. 

Samàdhi: Concentrafion. Định: Sự định lực. 

Sàmapdffi: Attaimment. Nhập Định: Sự thành đạt. 

Samatha: Calm. Thiền Chỉ: Tĩnh lặng. 

Sammmà: Riglt, good. Chân Chánh: Ngay thăng, đúng đăn, thiện hảo. 

Samsàra: The cycle oƒ births and deaths. Vòng Luân Hồi: Vòng luân chuyển của 

sự sanh và sự tử vong. 

Samudàya: Origin [oƒ suffering]. Tập Khởi: Nguồn gốc [của sự khỗ đau]. 

Samyutta Nikàya: Part oƒ the Sutta Piaka. Tương Ung Bộ Kinh: Một phần của 

KinhTạng. 

Sangha: The Order 0ƒ Buddhist Monks. Tăng Đoàn: Cháo Hội của các vị tu sĩ 

Phật Giáo. 

Sangìti: Buddhist Council. Kiết Tập: Hội Nghị Kiết Tập Phật Giáo. 

Sankappa: Thoughi. Tự Duy: Sự suy nghĩ, sự suy tưởng. 

Sankhàra: The ƒforce oƒpast actions. Hành: Mãnh lực của các sự tạo tác quá khứ. 
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Sannà: Percepfion. Tưởng: Sự nhận thức, sự tri thức. 

Sàsang: The Teachings oƒ the Buddha. Tôn Giáo: Cháo Lý của Đức Phật. 

Sdafi: Affenfion, Awareness. Niệm: Sự chú ý, Sự Tỉnh Giác. 

Sàvdff: A city im India. Xá Vệ: Một thị thành trong nước Ấn Độ. 

Sikkhà: Training. Điều Học: Sự huẫn tập. 

Sila: Morality. Giới Luật: Giới Đức. 

Sofàpdffi: A Stream — Enterer. T bất Lai: Bậc Dự Lưu (đi vào dòng Thánh Vức). 
Sufta: Discourse. Kinh điển: Pháp Thoại. 

Suttanta Pitaka: The books oƒ discourses. Kinh Tạng: Những quyên sách về các 
Pháp Thoại. 

Tợo: Fire (One oƒthe Mahà — bhùta). Hỏa: Lửa (Một trong những Sắc Đại Hiền). 
Thera: Flder (form oƒ address ƒor Buddhist Monks who have been ordained ƒor 
more than ten years). Trưởng Lão Tăng: Bậc trưởng lão (hình thức của việc xưng 
hô của các vị tu sĩ mà đã được thụ đại giới nhiều hơn mười năm). 

Therì: Form oƒ address ƒor Buddhist Nuns. Trưởng Lão Ni: Hình thức của việc 
xưng hô của các vị nữ tu Phật Giáo. 

Tipuwaka: The three collections (oƒ the Pàli Canon). Tam Tạng: Ba bộ sưu tập 
(thuộc kinh điển Pàii). 

Upasarnpadà: Ordination as a full member oƒ the Sangha. Cụ Túc Giới: Sự thụ 
đại giới như là một thành viên trọn vẹn (chính thức) của Tăng Đoàn. 

Upekkhà Pàrami: The perƒfection oƒ equanimity. Hành Xá Ba La Mật: Pháp Toàn 
Thiện về sự bình thản. 

Uposatha: @Observance day. Thanh Tịnh Giới: Ngày thụ trì Bát Quan Trai GIới. 
Vàcà: Speech. Ngữ: Lời nói, diễn thuyết. 

Vayàma: EjJffort. Tỉnh Cẩn: Sự nỗ lực. 

Vàyo: Wind, the element oƒ motion (One oƒ the Mahà — Bhùta). Phong: Gió, tỗ 
chất của sự chuyển động (Một trong những Sắc Đại Hiền). 

Vedanà: Sensation, feeling. Thọ: Cảm giác, cảm xúc, cảm thụ. 

Vijà: Understanding (oƒ the Four Noble Truths). Minh: Sự hiểu biết (về Tứ Thánh 
Để). 

Vinaya Pitaka: The collection on Discipline. Luật Tạng: Bộ sưu tập về Quy Luật. 
Vinnànad: Consciousness. Thức: Tầm thức, ý thức. 

Vipassanà: Insighi. Thiền Minh Sát: Tuệ Giác. 

Viriya: Effort. Tỉnh Tấn: Sự nỗ lực. 
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Visàakhà: A leading woman lay đisciple 0ƒ the Buddha. Bà Visàkhà: Một nữ đệ tử 
cư sĩ hàng đầu của Đức Phật. 

Visuddhinagsa: A general commenfary on the Teachings oƑ the Buddha by 
Buddhaghosa. Thanh Tịnh Đạo: Một bộ chú giải tổng quát về Giáo Lý của Đức 
Phật do bởi Ngài Giác Âm soạn tác. 


Ngưỡng mong ân đức phiên dịch bộ kinh An Tịnh Thù Thắng Đạo của Ngài 
Đại Trưởng Lão WEBU, xin được liễu tri về Pháp Học và Pháp Hành, thâm nhập 
và khải trí vào sở học sở cầu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh 
Trí Tuệ xuyên suốt cho đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đăng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách An Tịnh Thù Thắng Đạo, hội túc 
duyên Phước Báu to lớn, xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả 
Phước Báu thanh cao này hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH 
SỰ (SANTAKICCO MAHÀ THERA), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT 
(ULÀRO MAHÀ THERA) với tất cả lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh An Tịnh Thù Thắng Đạo, hội đủ 
túc duyên Phước Báu to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước thanh cao này hướng 
đến Song Thân trí kính của con, Cô Tư Tu Nữ PHẠM THỊ YÊN kính thương 
(Chùa Siêu Lý - Phú Định - Quận 6), đến Cô Diệu Pháp (thế danh là Vũ Thị 
Phương — Annapolis — Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hỷ thùy từ hộ trì 
Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu Ân Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, 
điều chỉnh, bổ túc với tất cả những kỷ năng kỳ công và phát hành bộ Kinh An Tịnh 
Thù Thắng Đạo, và chí đến toàn thể quý Phật Tử cùng với gia quyến hữu duyên 
trong Chánh Pháp luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong 
cầu, đồng nhau cả thảy. 

Ngưỡng mong ÂN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được tổn tại lâu dài cho đến 
năm ngàn năm, đem lợi lạc thù thắng vi diệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm 
Thiên, Nhân Loại và tất cả chúng sanh. 

(Anumodanà, Anumodanà, Anumodanà). 


Với tâm lòng Từ Ái, Hết lòng cần kính, 
Mettàparamatthapàramì Bhikkhu PASÀDO 
Sàdhu, Sàdhu, Sàdhu 
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Bồ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chẳng đồng Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cúng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 


Tr this worid, there are three things oƒvalue ƒor one who gives... 
Bejfore givimg, the mind öoƒ the g1ver 1s haDDy. 
While giving, the mìnd öoƒ the giver 1s peaceƒul. 
Affer givimng, the mĩnd oƒ the giver 1s upHƒtcd. 
A6.37 
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Gió Từ quét sạch rừng phiên não, 
Mưa Pháp trôi đùa ảng lợi danh. 
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